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LỜI GIỚI THIỆU 


Ngày 9 tháng l]Ì năm nay, nhân dân Đúc kÌ niệm một sự kiện lịch sử 
trọng dại: đó là sự sụp đổ của bức tường Berlin cách đây 20 năm dẫn đến 
thẳng lợi của ý chí nhân dân, thống nhất đất nước. Và chỉ một ngày sau, 
ngày 10 tháng 11 năm 2009, cùng với nhân loại tiến bộ, những người Đức 
lại vui mừng kÌ niệm lần thứ 250 ngày sinh của một trong những thiên tài 
của dần tộc mình, một con người đã suốt đời chiến đâu cho sự thống nhẤt 
đất nước trong thế kì XVII, cho tự do, bình đẳng xã hội và công lí, đó là: 
Friedrích Schiller, một nhà thơ, nhà soạn kịch, nhà sử học và mĩ học đã có 
công lớn đối với sự hình thành ý thức dân tộc Đức, đối với sự phát triển văn 
hoá Đức và cùng với Goethe, ông là người đại diện lỗi lạc nhất của thời kì văn 
học cổ điển Weimar. Hm hai thế kÌ qua, trải qua bao thăng trầm của lịch sử, 
nhưng nhân dân Đức vẫn luôn luôn yêu mến và quý trọng Šchiller, vinh danh 
ông là nhà thơ của tự do và của tuổi trẻ, là nhà soạn kịch vĩ đại nhất của văn 
học thế giới sau Shakespeare. Và lúc sinh thời, không những được nhân dân 
nước mình yêu mến và quý trọng, Schiller còn có uy tín lớn trên văn đàn Châu 
Âu, được độc giả nhiều nước mấn phục và ái mộ, nhất là ở xứ sở đã nổ ra cuộc 
cách mạng tư sân Pháp phá tan ngục Bastille. Chính tại đây, sau khi lật đồ nên 
quân chà và xây đựng nên Cộng hoà, nhà nước Cộng hoà Pháp đã tôn vinh 
Washington, vị tổng thống đầu tiên của Hoa Kì, Kosciuszko, nhà lãnh đạo cuộc 
khởi nghĩa chống Sa hoàng của nhân dân Bu Lam và F. Schíler là công dân 
dưữnh dự của nước Pháp... 


Schiller chính là niềm tự hào của dân tộc Đức và văn hoá Đức. Cuộc 
đời ông là một cuộc chiến đấu không ngừng chống lại áp bức, cường 
quyên, chống đói nghèo và lạc hậu để xây dựng nên ngôi đền Tự do... 


xx** 


F. Schiler sinh ngày 10 tháng 11 năm 1759 tại thành phố nhỏ bé 
Marbach bên sông Neckar thuộc công quôc Wurnemberg, là một trong ba 
trăm công quốc lớn bé của nước Đức cát cứ phong kiến thời đó. Cha ông 
nguyên là bác sĩ quân y rồi trở thành sĩ quan hậu cần phục vụ trong quân 
đội của công tước Karl Eupen. Mẹ ông là con gái của một chủ nhà hàng đã 


sa sút. Tuy nhiên, so với tầng láp thứ dân, hoàn cảnh gia đình của Schiller 
ngày đó khá đây đủ, bố mẹ tạo điều kiện cho ông được ăn học từ tế và tớm 
tiếp xúc với văn chương và nghệ thuật, nhất là với kịch trường Italia. Mặc 
dù thời thơ ấu Schiller có những điều kiện phải triển thuận lợi, nhưng quá 
trình trưởng thành của ông vẫn không thể thoát khải những ảnh hưởng và 
áp lực của hoàn cảnh đen tối của nước Đúc giữa thế kỉ XVIII, nhất là 
công quốc Wurttemberg. 

Theo nhận định của F. Engels thì trong nủa sau thế kì XVIII, nước 
Đức đuy nhất chỉ là một khối lượng sống đang thối r2a và suy sụp thẳm 
hại. Không một aì cẩm thấy thoải mái và dã chịu. Thủ công nghiệp, công 
thương nghiệp và nông nghiệp hầu như là một con số không. Nhân dân chịu 
hai tầng áp chế của một chính quyên hút máu dân và của công việc làm ăn 
tôi tệ, thua lỗ... Tất đã đều đảo lộn và nỗi bất bình tràn lan khắp nước!?. 

Trong số ba trăm vùng lãnh thổ được cai trị bởi các vương hầu và giới 
quý tộc quyền quý Đức, công quốc Wurttemberg nhỏ bé chỉ có chừng nữa 
triệu dân, nhưng nổi tiếng khắp nước bởi lối sống xa hoa đài các của vương 
triều, bởi sự độc đoán, tàn bạo cha công tước Karl Eugen. Thật khó hình 
dung nổi là cái nhà nước phong kiến nhỏ bé này lại có một triều đình đông 
đúc tới hai nghìn người cung phụng cho quyên lực của công tước, một bạo 
chúa thường hay tổ chức các lễ hội, các cuộc săn bản, khiêu vũ, tiệc tùng, 
hoà nhạc... và mỗi lần như vậy thường tiêu tốn của ngán khố ba, bốn trăm 
nghìn quan tiền vàng. Để có kinh phí chỉ cho sự xa hoa và lối sống phóng 
túng của mình, nhất là cho các tình nhân đến từ Halia và Pháp, Karl Eugen 
đã không từ một thủ đoạn tàn ác nào để bóc lột dân chúng. Năm 1752, khi 
mới 24 tuổi, công tước xứ Wurtemberg ký hợp đẳng dành sáu nghìn quân 
thường trực cho các hoạt động chiến tranh của Pháp và thu lợi mỗi năm 
325.000 quan. Sự tàn bạo và bất nhân của công tước Karl Eugen đạt tới 
đỉnh điểm khi y bán đứng cho công ty thương mại Hà Lan Đông Ấn một 
trung đoàn bộ bình và một đại đội pháo binh để đưa sang châu Phi tác 
nghiệp. Công việc kính doanh người của Eugen luôn song hành với các 
cuộc vây bắt người làm hàng hoá. Đau khổ và bất hạnh đổ xuống những 
người dân vô tội và nghèo túng, nỗi oán hận và bất bình tràn lan khắp 
công quốc. Và Karl Eugen đã thẳng tay trừng trị những người chống đối y. 
Học giả nổi tiếng J. J. Moser bị giam trong nhà ngục vì chống lại chính 


Œ) Lược trích theo: Šchiller, ein Lesebuch fur wnsere Zeít, Nxb Aufbau Berlin und 
Weimar. tr. l[. 
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sách thuế hà khắc và bất công, nhà thơ chiến đấu cho tự do Schubart phải 
ngôi tù mười năm trong pháo đài Hohenasperg vì lên án hành động buôn 
người của công tước. Đối với Karl Eugen, lãnh thổ Wurttemberp và tất cả 
những gì tồn tại trên đó đều là của y, mọi thân phận con người đều do y 
định đoạt, bồi lẽ, như y thường hùng hồn tuyên bố với triều thần: “TỔ quốc 
¡} Chính ta là Tổ quốc!” - và bàn tay bạo chúa không những đã xô đẩy đất 
nước vào sự kiệt quệ về kinh tế, lạc hậu về chính trị và xã hội, càn làm tan 
nát nhiều gia đình, bức bách và cưỡng chế sự phát triển của nhiều thanh 
thiếu niên Wuritemberg, trong đó có Priedrich Schiler cũng là một nạn 
nhân của sự chuyên quyền, độc đoán và tàn bạo của K. Eugen. 


Ngày lố tháng ] năm 1773, công tước Karl Eugen đã ra lệnh bắt buộc 
F. Schiller 14 tuổi, bất chấp sự phản đối của gia đình, phải vào học tại 
Học viện quân sự của y, một cơ sở đào tạo nhân lực làm công cụ phục vụ 
cho chính thể chuyên chế, nơi mà nhà thơ bị giam cảm Schubart gọi đích 
` xác là “trại nô lệ”. Tại đây các học viên hầu như bị cô lập hoàn toàn với 
xã hội bên ngoài, bọ luân luôn phải theo dõi lẫn nhau và viết báo cáo nộp 
cho công tước, mọi thư từ đều bị kiểm duyệt, bổ mẹ đến thăm phải có sự 
hiện diện theo dỗi của nhân viên nhà trường, mọi sinh hoạt đầu theo mệnh 
lệnh, thậm chí học viên cũng không được phép tới dự lễ tang cha mẹ hoặc 
người thân cận nhất trong gia đình, Thực chất đây là nơi đào tạo ra những 
tên nô lệ trung thành với công tước và nền chuyên chế của y. Schiller đã 
phải sống tám năm trong môi trường như vậy. Mặc dù hậu như bị giam 
lỏng về thể chất, bị vây hãm và áp chế về tỉnh thân, nhưng chàng thanh 
niên thông mình, giàu nghị lực và hoài bão đã không chịu để mình biến 
thành công cụ của công tước. Schiller bí mật tìm đọc và nghiên cứu các tác 
phẩm của Klopstock, Coethe, say mê với các ý tưởng của nhà khai sảng 
Pháp Rousseau, đặc biệt nhờ sự hướng dẫn và giúp đỡ của vị giáo sư mà 
Schiler rất kính trọng là J. F. Abel, Schiller có điều kiện nghiên cửu sâu 
các vở kịch của đại văn hào Anh, Shakespeare. Cá thể nói rằng chính 
Shakespeare, nhà soạn kịch vĩ đại nhất của văn học thế giới, đã khơi gợi 
nơi chàng trai Schiller niềm say mê với kịch trường, khích lệ chàng dấn 
thân vào văn chương, nghệ thuật ngay trong lúc đang phải miệt mài học 
tập để trở thành một bác sĩ quân y tại học viện... 

Trong những năm 70 của thế kỉ XVII, khí Schiler đang bị vây hăm 
trong những búc tường của “trại nô lệ” thì ở nước Đức xuất hiện trào lưu 
văn học Bão tấp và Xung kích mang tên một vở kịch của F. M. Kiinger. 
Phong trào này kế tục và phát triển một cách có phê phán trào lưu Khai 


sáng mà Lessing là đại diện tiêu biểu, nó phần đối chủ trương quá đầ cao lí 
trí và sự bao dụng, đồng thời nhấn mạnh tình cảm của con người, ca ngợi 
thiên nhiên theo tỉnh thân Rousseau và đấu tranh mạnh mẽ chñng chế độ 
chuyên chế phong kiến. Các nhà văn theo xu hướng này đề cao tình bạn, 
tình yêu và H# do cá nhân. Các tác phẩm của họ, như nhận định của F. 
Engels “tràn ngập tỉnh thần chống đối và nổi loạn chống lại toàn bộ xã hội 
đang tôn tại” và có ảnh hưởng đáng kể đến ý chí sáng tạo văn chương của 
Schiller. Nhất là vở kịch Julius von Tarent cđø J. A. Leisewifz (1251 - 1792) 
và tác phẩm Về cầu chuyện trái tìm người của Schubart (1739. 1791) đã 
là những xung động kích thích mạnh mẽ khiến Schiller bắt tay sáng tác và 
kịch đầu tiên Những tên cướp của mình (1777). 

Năm 1780, Schiller tốt nghiệp khoa Y với bản luận văn Về mối quan 
hệ giữa mặt sinh vật và mặt tỉnh thần ở con người, được điều làm “thầy 
thuấc trung đoàn” tại thành phố Sturtgart, hàng tháng nhận một khoản tiền 
lương chết đói là 18 quan tiền. Ngay trong năm san, l781, ở tuổi 22, 
Schiller đã hoàn thành vỏ kịch Những tên cướp được sáng tác bí mật tại 
học viện. Nhà thơ phải vay nợ để trang trải mọi chỉ phí in khuyết danh tác 
phẩm của mình tại một nhò xuất bản tư nhân ở StuHeart. Khi tái bằn, ngay 
trên trang bìa có hình ảnh một con sự thỲ vươn mình phẫn nộ và phía dưới 
cá dòng chữ "Hãy chống lại bọn bạo chúa"! Đó cũng là biểu tượng cho 
tỉnh thần phần kháng của ShiHer và tà một lời tuyên chiến công khai chống 
áp bức và cường quyển. 

Ngay khi xuất hiện dưới dạng tác phẩm ín khuyết danh và nhất là khi 
vở kịch được công diễn lần đầu tại nhà hát Munnheikm ngoài lãnh thổ công 
quốc Wurtternberg ngày l3 tháng ] năm 1782, tác phẩm Những tên cướp 
của Schller đã gây xôn xao trong dự luận xã hội, tạo nên một chân động 
mạnh trong kịch trường Đức. Báo Các học giả Eriurt (Erfuartische Gelehrten 
Zcitunp) ra tháng 7 năm 1781 kêu lên: “Nếu chúng 1a đã chờ đợi một 
Shakespeare người Đức thì người ấy đây rồi”. Còn công chúng xem kịch 
thì bị cuốn hút và xúc động mãnh liệt, thậm chí, theo lời kế của một nhân 
chứng đương thời thì người xem như bị hú! hẳn, mất long lên, tay nắm chặt, 
chân giẫm thình thịch, những người không hề quen biết nhau ôm lấy nhau 
nức nô, còn phụ nữ thì gân như ngất xìu, tiếng gào thét vang dậy khắp 
trong phàng khán giả... Sự phấn kích và tán thưởng nhiệt cuỗng của công 
chúng khiến Schiller, người đã bí mật trốn khỏi công quốc Wurttemberg 
đến xem buổi công diễn đầu tiên tác phẩm của mình, vô cùng xúc động và 
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tự hào. Ngôi giữa đám công chúng không ai biết mình là tác giả, Šchiller 
chăm chú theo dõi diễn biến củu vở kịch theo ý tưởng sáng tạo của ông: 

Hai nhân vật chính là Karl Moor và Fran: Moor. Họ là hai anh em 
ruột thịt trong một gia đình quý tộc. Vì lợi ích cá nhân và tham vọng quyên 
lực, Franz Mloor, người em, đa tìm mọi cách và dùng mọi thủ đoạn nham 
hiểm, đệ tiện và độc ác để chiếm đoạt toàn bộ tài sản, kế cả người yêu của 
anh trai mình. Hắn lường gạt Karl Moor, báo tin người cha đã đoạn tuyệt 
với chàng vì nghe tin chàng lười biếng học hành và ăn chơi đàng điếm. 
Hắn lại lường ạt bố mình, báo tin Karl Moor đã chết, khiến ông đau khổ, 
hốt hận ngất đi rồi sau đỏ, hắn nhẫn tâm giam bố vào một nhà hẳằm với ý 
định để ông chết đói và cướp đoạt gia sân. Người anh, Karl Moor, vì bất 
bình với thời cuậc, đau khổ vì bị chu ruộng bỏ, đã thôi học đại học, rủ bạn 
vào rừng làm cướp và trở thành thủ lĩnh của một toán cướp gây kinh hoàng 
cho giới quý tộc thống trị, đồng thời cửu giúp những người cùng khổ bị chà 
đạp và áp bức. BỊ giới cầm quyền truy nã, Karl Moor trốn về quê nhà, và 
tại đây chàng đã hiểu được mọi mưu mô xảo quyệt và độc ác của người em. 
Karl Moor quyết định trừng phạt Fran+ Moor, nhưng hắn quá khiếp đảm đã 
tự !Ù. Phần cuối tác phẩm là hình ảnh Karl Moor từ bả đảm cướp, tự 
nguyện nộp mình cho !oà án... 


Những tên cướp mở đầu cho một loạt vở kịch phản kháng chế độ 
phong kiến chuyên quyền của Schiller. Hành động và suy nghĩ của Karl 
Moor phản áúnh rõ nét mức độ và giới hạn nhận thức xã hội của tác giả 
thời rrẻ cũng như của phong trào Bão táp và Xung kích thời đó, một phong 
trào văn học với đặc điểm là các nhân vật thanh niên nổi loạn, căm thà 
bọn vua chúa quan lại, khao khát tự do cá nhàn, ca ngợi tình yêu và tình 
bạn. Tuy sử dụng chất liệu và các môtÍp quen thuộc như vung đột cha con, 
mâu thuẫn quyền lợi giữa anh em một nhà hoặc phảng phất hình ảnh của 
“những tên cướp cao quý” thịnh hành trong văn chương thể kỉ XVIH, nhưng 
ŠSchiller không dừng lại ở bình diện các mối xung đột riêng tư gia những 
người thân mà đã nâng tác phẩm lên bình diện xã hội, thể hiện sâu xa 
những xung đột mang tính chất giai cấp giữa tầng lớp phong kiến chuyên 
quyền và giai cấp tứ sẵn mới hình thành đang vươn lên đòi quyền lợi và cải 
tạo xã hội. Karl Moor và Franz Moor không chỉ là hình tượng hai anh em 
thà địch nhau mà còn biểu trưng cho những lực lượng xã hội đối kháng. 
Karl Moor, dù là người nổi loạn tự phát phản kháng chế độ chuyên chế 
nhưng cứng là đại diện cho khát vọng tự do của nhân dân, là bạn hiữu của 
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những kê yếu, là người luôn phá! ngôn hùng hẳn kết tội chế độ phong kiến 
vâ nhân đạo. Đối lập với người anh, Franz Moor hiện thân cho sự xảo trả, 
tỉ tiện, quỷ quyệt, hắn đại diện cho giai cấp quý tộc độc ác. chuyên quyên 
và tàn bạo, bất chấp mọi luân thường đạo l. 

Những tên cướp của Schiler xuất hiện trên sàn khấu và trong các ấn 
phẩm là một sự kiện gây chấn động xã hội Đức thời đó. Cùng với Werther của 
Goethe, Karl Moor đã trở thành hình tượng tiều biểu cho trào lưu Bão táp và 
Xung kích - một người hùng trẻ tuổi “đã công khai tuyên chiến với toàn bộ xã 
hội ” (F. Engels). Và cũng không có gì đáng ngạc nhiên nếu Những tên cướp đã 
có một số phận sân khấu hết sức gian nan, nhất là trong nàa sau thế kì XVIII và 
dâu thế kì XIX. Nhiêu nhà há! tại các công quốc Đức và vương quốc Áo không 
dám đưa vở kịch đầu tay của Schiler lên sân khẩu. hoặc nếu công diễn thì cũng 
thẳng tay cắt xên, thêm thắt, thay đổi ngôn từ và hành động kịch, thậm chí thay 
đổi cả các nhân vật để không gây phẫn nộ trong giới cầm quyền. Hơn nữa, ở 
nhiều nơi, chẳng hạn như tại Daniig, cảnh sát ra lạnh cấm diền Những tên 
cướp vì đó là “một vở kịch phi đạo đức, làm tổn hại đến thuần phong mĩ rục”. 
Và tại Wien, kinh đô vương quốc Áo, việc làm đẫầu tiên của viên chỉ huy cảnh 
sát mới được bổ nhiệm (1804) là cấm diễn Những tên cướp, “một v2 kịch cực kì 
nguy hiểm, phì đạo đức và phá và mại quan hệ xã hội”. Hm hai trăm năm qua, 
Những tên cướp /uôn luôn là cái gai trong mất giới cầm quyển phong kiến và 
hâu như cũng luôn luôn được công diễn với một hình hài méo mó, cắt tìa, xa rời 
nguyên bản và ý tưởng của tác giả. Điều này cũng phần nào chứng tô ảnh 
hưởng lớn lao cũng như súc sống mạnh mẽ của tác phẩm. Riêng với Schiller, 
Những tên cướp không những đã máng đến vinh quang cho ông mà còn làm 
thay đổi cả cuộc đời ông. 

Nghe tin Scbiller trốn trại “ra nước ngoài” xem diễn kịch, đồng thời 
lại là tắc giả của một vở kịch nguy hiểm, công tước Karl Eugen ra lệnh bắt 
giam Schiller mười bốn ngày và cấm ông sáng tác văn chương. Những biện 
pháp khắc nghiệt của công tước và hình nh nhà văn Schubart bị giam câm 
mà Schtllar từng gìa danh là bác sĩ Fischer tới thăm đa thôi thúc ông 
nhanh chóng rời bỏ công quốc Wurttemberg. Và đêm 22 tháng 9 năm 1782, 
nhán lúc cả triều đình và nhân dân reo hò trong lễ hội bắn pháo hoa thì 
Schiller đã cùng bạn mình là nhạc sĩ A. Streicher trốn khỏi công quốc củc 
Karl Eupen để tìm đến tự do. 

Cuộc đời của nhà văn bước sang một trang mới, đây khó khăn và 
thiếu thốn, nợ nẵn. Có lúc Schiller phải kêu lên là ông luôn luôn bị những 
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chiếc tất rách lôi ra khói cái thế giới lí tưởng để trở về với hiện thực phủ 
phàng! Thậm chí kịch tác gia đã nổi tiếng khắp trong và ngoài nước cũng 
không sao thoát khỏi sự bức bách và đe doạ của các chủ nợ, đến nỗi, trong 
năm 1784, nếu không được hai vợ chẳng nhà Holael, những người dân bình 
thường rất yêu quỷ tác giả, cứa giáp về tài chính, chắc chẩn Schiller đã phải 
ngôi tù vì không trả được nợ. Mặc dù cuộc sống mới trên đất lạ cắn liền với 
cái đái và cải rét, với những đôi tất rách và những chiếc áo khoác cũ sờn, với 
những lời hăm doa thường trực của những kẻ cho vay và vô vàn khó khăn 
thiếu thốn, nhưng Schiller vẫn không ngừng sáng tác kịch và thơ ca, hơn nữa, 
ông còn để tâm nghiên cứu sâu xa mối quan hệ giữa nghệ thuật và cuộc 
sống, nhất là những tác động của sân khẩu đối với công chúng. Công trình 
nghiên cứu Sân khấu là diễn đàn của đạo đức, xuất bản năm 1785 đã thể 
hiện rõ nét ý tưởng của Schiller và cũng lí giải vì sao ông lại dành nhiều thời 
gian và tâm huyết cho kịch trường. Bởi l2, như ông viết, “đốt với tôi, công 
chúng là tất cả, là việc học tập của tôi, là nên độc lập của tôi, là người thân 
tin cậy của tôi". Và sân khẩu, theo Schiller, có nhiệm vụ “khai sáng trí tuệ, 
“giáo dục đạo đúc”, trừng phạt cái xấu và khích lệ đức hạnh; hơn na, “nếu 
lẽ công bằng bị mà loà bởi vàng bạc và hoan hÌ bán mình cho mọi sự xấu xa, 
nếu tội ác của những kề có chức quyên chỉ được coi như là sự yếu hèn bất 
lực, nếu sự khiếp sợ trái tay nhà chức trách thì sân khẩu phải đoạt lấy bàn 
cân và lưỡi kiếm, phải lôi cổ cái xấu ra trước toà ”(2). Những ý tưởng trên đây 
của Schiler về sân khấu và vai trò của nó trong việc khai sáng và giáo đục 
công chúng, trong sự nghiệp đấu tranh chống bạo quyền và bất công xã hội 
đã luôn luôn làm nên tảng cho sáng túc của ông, nhất là trong các vở kịch 
được Schiller viết ra sau khi Những tên cướp đã gây chân động và nhiễu dự 
chấn trên kịch trường nước Đức. 

San vở kịch Âm mưu nổi loạn của Fiesko ở Genua (7783), “một bị 
kịch cộng hoà” không mấy thành công, F. Schiller liền cống hiển cho công 
chúng yêu mễn ông một tác phẩm mới đầy tâm huyết, được viết ra từ hiện thực 
của nước Đức và những trải nghiệm của chính tác giả tạt công quốc 
Wurttemberg. Vử kịch được ấp ủ và khởi thảo trong những ngày Schller bị 
giam câm dưới uy quyền bạo ngược của công tóc Karl Eugen và được hoàn 
thành năm 784, khi ông có cuộc sống !ự do và là nhân viên tại nhà hát 
Mannheim. Đỏ là vở “bị kịch tư sần” nổi tiếng của Schiler với tiêu đề Âm mưu 
và Ái tình đã đi vào lịch sử văn học thế giới. Khác với Những tên cướp, Âm 
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mưu và Ái ùnh không những ghỉ dấu ấn trong lịch sử sân khẩu mà còn ghỉ dấu 
ấn trong lịch sử điện ảnh, đã năm lân được dựng thành phim trong các năm 
1907, 1911, 1920, 1922 và 1959... Và dù ở kịch trường hay trên phim trường, 
tác phẩm trên của Schiller đều được hoan nghênh và ái mộ... 

Vở bị kịch tư sản Âm mưu và Ái tình !à tác phẩm thứ ba cầa Schiller 
sa; Những tên cướp và Flesko ở Genua, được công diễn lần đầu tại 
Frankfurt am Muin ngày 13 tháng 4 năm !784, một vài ngày sam tại nhà 
hát Mainheim. Cả hai lần đều được công chúng nhiệt liệt tán thưởng. Vỏ 
kịch không những có tiếng vang lớn với công chúng đương thời mà còn rất 
thành công trong thế kỉ XIX và XX, nhất là trong những năm tháng có 
nhiêu biến động cách mạng ở Châu Âu. 

Ngay trong tháng 5 năm 1784, sau khi Âm mưu và Ái tình được công 
diễn, báo Học giả Gotha đã bình luận khen vở kịch thực sự “có những màn 
viễn thật tuyệt vời, tính cách các nhân vật được thể hiện thật xuất sắc” và 
người xem một lần nữa lại nhận ra phong cách Schiller, “người hoa sĩ” cầa 
những bức tranh (xã hội) khẳng khiếp, người sáng tạo và khai thác mọi tư 
tưởng của Shakespear”... 

Tạp chí Nhật ký sân khấu Nainz nhận định: cho dù các sẵn phẩm sân 
khấu của Schiller chưa phải là những tác phẩm bậc thây hoàn thiện để có thể 
đặt chúng trong ngôi đần nghệ thuật Đức, nhưng chúng có những nát đặc sắc 
thể hiện sự am hiểu sâu sắc về con người và tưởng tượng rừng rực lửa, cả 
những gì bất cập cũng chỉ là những nhằm lẫn của một thiên tài... Còn Franz 
Mehrine, nhà phê bình văn học Macxit nổi Hếng Đức, khẳng định: “Bên cạnh 
Emilia Galotti của Lzssing, tác phẩm Âm mưu và Ái tình của Schiller là vở 
kịch cách mạng nhất trong nền văn học cổ điển của chúng ta "°) 


Trong thư gửi nữ văn xĩ Minna Kautsky ngày 26 tháng lÌ năm 1859, 
F. Engels cũng nhận định rằng: “Điều tối đẹp nhất của vở kịch Âm mưu và 
Ái tình của Schiler, đó là vở kịch Đức đầu tiên có xu hướng chính trị". 
Thomuls Mann, trong một tiểu luận về Schiller (1955), đã kể lại kÌ niệm của 
mình khi ông xem Âm mưu và Ái tình tại Munchen sau đại chiến thế giới 
lần thứ nhất: công chúng bị hơi thở của tác phẩm dẫn tới sự cung nộ cúch 
mạng và trỏ thành công chúng của Schiler! 

Điều gì khiển cho Âm mưu và Ái tình thành công và có tác động 
mạnh đến người xem như vậy? Trước hết phải khẳng định rằng: đó là một 
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tác phẩm giàu tính hiện thực, rất thời sự, phản ánh được những suy tư, 
nguyện vọng, những nỗi bất bình và oán hận của công chúng với thời cuộc 
và xã hội hiện hành, phê phán sâu sắc và quyết liệt chế độ phong kiến và 
đề cao lòng nhân ải, tình yêu và phẩm giá con người. 

Schiler đm đưa lên sân khẩu những xung đột gia giai cấp t sân 
đương trỗi dậy với giới cẩm quyền chuyên chế phong kiển Ở ngay trên nước 
Đức, các nhân vật hành động đều mang dáng dấp của những người tống 
cùng thời với nhà văn. các sự kiện dê khiến người xem liên tưởng đến 
những gì đã xảy ra 2 công quốc của họ. Hình tượng TẾ tưởng Von Waler 
có nguyên mẫu là Bá tước Montmariin gian ác và xâo quyệt, kẻ đã vụ 
khống và sát hại đại tá Rieper (1722 - 1782), một súng thân của công tước 
Karl Eupen, hoặc phu nhân Milford, ái phi của Hoàng thân, máng nhiễu 
dấu ấn về tính cách và ngôn ngữ của Franziska V. Mohenheim, tình nhân 
của công tước, người mà Schiller đã phát đọc lời chúc mừng vĩnh nhật vào 
ngày 10 tháng ! năm 1780, một việc làm bị bắt buộc theo lệnh của K, 
Eugen... Có điểu chắc chẩn là. khi viết Âm mưu và Ái tình, Schiller đã sử 
dụng triệt để những kiến thức và trải nghiệm của chính mình tại 
Wurtemmberg, ông am hiểu sâu sắc các nhân vật và sự kiện được ông miều 
tì trong tác phẩm. Vì vậy vở kịch có tính thời sự và hiện thực cao, được 
công chúng tán thưởng nhiệt liệt. 

Trong tác phẩm Âm mưu và Ái tình, Seh(Her đã sử dụng một môilÍp 
khá phổ biến trong bi kịch tư sân thời đá: một sĩ quan trẻ tuổi, Ferdinad, 
con trai của T tướng Von Walter trong triêu đình của một Hoàng thân 
Đức, yêu sau dắm cơn gái của nhạc công Miller thuộc tầng lớp thứ dân, 
quyết tâm lấy nàng làm vợ. Nhưng mối tình trong trống và nâng nàn của 
hai con người trễ tuổi Luise và Ferdinand đã có một kết thúc bì thương. 
Schiller đã thành công trong việc thể hiện bì kịch của gia đình Miller mang 
ý nghĩa điển hình và biểu trưng cho số phận cay đắng và tủi nhục của 
những người dân thường trong nhà nước phong kiến chuyên chế Đức. Vì vậy, 
như nhàn định của giới nghiên cứu, ông đa vượt qua giới hạn của bì kịch tự 
sản thông thường. Đề tài tình yêu trong tác phẩm mạng âm hưởng chính trị, 
được tiếp nhận như xung đột xã hội và mâu thuẫn đẳng cấp đã vùi dập mọi 
mơ ước và khát vọng chính đáng của tuổi trẻ. Đọc Âm mưu và Ái tình chúng 
ta dễ nhận thấy những ý tưởng cao cả của nhà văn. Ông dũng cảm bênh vực 
quyền sống, quyển tự do và hạnh phúc của con người và kiên quyết đấu tranh 
chống sự độc đoán, chuyên quyên và tàn bạo của Hoàng thân và triều đình 


của hẳn, lên án quyết liệt những hành vi ô nhục của Hoàng thân cũng như 
những tội ác của bộ máy cai trị đÃ1 nước. 

Người đọc khó quên đoạn người đây tớ già thuật lại cho Milford nghe 
cảnh tượng thê thảm của thanh niên Đúc bị Hoàng thân bán cho nước 
ngoài để làm bia đð đạn - một sự kiện tàn bạo và nhục nhã của các vương 
triểu Đức thời đó. Trong lần công diễn đầu tiên ở Mannheim, màn kịch này 
đã bị gạt bỏ. Người ta lo sợ giới cầm quyền, sợ sức mạnh tố cáo mãnh liệt 
của tác phẩm có thể gây tổn hại cho nhà hát. Có lẽ khi sáng tác màn kịch 
nổi tiếng eay cấn này, Schiller đã sử dụng tứ liệu của nhà thơ bị tà đày C. 
Ƒ. D. Schubart in trong “Niên giảm Đức” ngày 25 tháng 3 năm l776. Theo 
đó, mười hai nghìn thanh niên ở Hessen, hai mươi nghìn người dân xứ 
Mamnover v.v... đã bị bán cho nước Anh và phân đông trong số họ “sẽ tìm 
được nấm mồ của mình tại Mĩ quốc ”. 

Khác với Những tên cướp, các nhân vật còn mang nhiều sắc thái điển 
hình hoá, thiếu vắng những chất liệu hiện thực phong phú, sinh động, Âm 
mưu và Ái tình của Schiller là một bước tiến vượt bực trong sáng tác của 
ông, trong tác phẩm này nhà văn đã rất thành công trong việc khắc hoạ 
các nhân vật, đưa lên sân khấu những con người vừa có cả tính rõ nét, vừa 
có ý nghĩa khái quát và tính cách điển hình của thời đại. 

Các nhân vật hành động trong vở kịch tạo thành hai bình diện đối lập 
và xung đột với nhau, một phía là nhạc công Miller và con gái ông là 
Luise, phía kia là Tể tướng Von Walter, Thị vệ trưởng Von Katb, viên thư ký 
Wurm và kể cả Hoàng thân. Nhạc công Millar, một đại diện cho giai cấp tư 
sản Đức còn non yếu, vừa căm ghét bọn quý tộc thống trị, vừa sợ chúng 
nhưng cũng là một người chủ gia đình có trách nhiệm, một người cha đáng 
yêu. Và hơn nữa, khi bị chèn ép và bị TẾ tướng nhục mạ, Miller đã can đảm 
đốt đầu nói thẳng vào mặt kê cầm quyên, “... đây là nhà tôi... Nhưng đối 
với một ông khách hung bạo thì tôi tống cổ hẳn ra khỏi cửa!"”. 

Con gái của nhạc công Miller là một cô gát nhân hậu, đáng yêu, dược 
nhiều nhà phê bình coi là một trong những hình tượng phụ nữ đẹp nhất của 
sân khẩu Đức. Nàng yêu say đắm Ferdinand, nhưng cũng đủ sáng suốt để 
hiểu rằng tình yêu nông cháy của nàng dành cho con trai viên TỂ tướng là 
vô vọng. Nàng đành hị sinh tình yêu với Ferdinand để cứu cha mẹ khỏi ô 
nhục và bị tù đầy bởi mưu kế gian ác của TẾ tướng và tay sai của hẳn. 

Còn Ferdinand, người nàng yêu, là một thanh niên quý tộc cao quý, 
cá những tình cảm tốt đẹp, cũng là một nhân vật nổi loạn như Karl Moor 
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trong Những tên cướp, nhưng kiên quyết và nhất quản hơm. Ferdinand nhận 
rõ bản chất của giai cấp cẩm quyên, nhất là cha mình và những kà nịnh bợ, 
đê tiện vây quanh ông 1a. Chàng dũng cảm chống lại chính giai cấp xuất 
thân của mình, muốn phá bỏ mọi ranh giói đẳng cấp và xiêng xích trói 
buộc để giành lấy tình yêu và bảo vệ tình yêu, nhưng đã thất bại trước 
những âm mưu nham hiểm và quyền lực của giai tầng thống trị mà cha 
chàng là đại diện. 

Đối lập với Miller, Luise, Ferdinand là những nhân vật điển hình cho 
nên chuyên chế phong kiến ở các công quốc Đức, đại điện cho sự thối nát, 
chuyên quyền, tàn bạo và tội ác. Đó là Von Walter, kể đã sát hại người tiễn 
nhiệm để leo lên vị trí TẾ nướng, là tên thư ký Wurm nham hiểm và tỉ tiện, 
hoặc tên Thị vệ trưởng Von Kalb dốt nảt và ươn hèn. Tất cả đều là hình 
báng của vương triều Karl Eugen. 


Cũng cần nói thêm rằng, đến Âm mưu và Ái tình, Schiler cũng rất 
thành công trong việc khắc hoạ nhân vật bằng ngôn ngũ biểu hiện. Nhân 
vật nào, ngôn neữ ấy. Mọi phát ngôn đầu phù hợp với môi trường xã hội. 

Là nhân vật mane nhiêu nét đặc trưng cho trào lưu Bão tấp và Xung 
kích, Fsrdinand có ngôn ngũ giàu chất biểu cảm, hùng biện, nhiều phân đề 
và cặp từ đối nghĩa, bạo liệt và cũng rất thiết tha. T tướng có cách nói kê 
cả, bạch sách, miệt thị và rất hợm mình... Nói chung, ngôn từ và câu cú 
của các nhân vật đều có sắc thái riêng, đều được tác già cá thể hoá phù 
hợp với từng đối tượng, với hoàn cảnh và hành động. 

Mặc dù đôi chỗ chưa thoả đáng. hoặc như nhiều nhà phê bình nhận 
định là không phù hợp với lôgich của bi kịch, Âm mưu và Ái tình vẫn được 
nhìn nhận như là một kiệt tác của tuổi tr Schiller, một tác phẩm mẫu mực, 
đạt tới tắm cao mà kịch tư sản tiến bộ xưa nay chưa từng vươn tới được. 
Ngoài giá trị hiện thực và sự hàm súc của nội dụng thấm đậm tỉnh thân 
chiến đấu củu tuổi trẻ chống áp bức cường quyền, vì công lí và tiến bộ xã 
hội, Âm mưu và Ái tình còn là một bản rình ca đây xúc động và mãnh liệt, 
vì vậy cho đến tận hôm nay, Âm mưu và Ái tình vẫn luôn luôn được yêu 
thích và đón đợi, vẫn là một kịch mục không thể thiếu vắng của nhiễu nhà 
hát Châu Âu và thế piói. 

Sau những thành công vang dội của Những tên cướp, Âm mưu và Ái 
tình, Friedrich Schiler, 25 tuổi, đã trở thành một ngôi sua sáng trên kịch 
trường Đúc. Không những được công chúng Ở quê hương quý mến, ông còn 
được bạn đọc ở các công quốc miễn Đông nước Đức rất quỷ trọng và tán 


thưởng. Tháng 4 năm 1785, theo lời mời của C. G. Korner, một người rất 
hâm mộ ông, Schiller đã rời bồ Mannheim đến lelipiig rồi từ đây đi 
Dresden, Jena và sau cùng đến sinh sống ở Weimar cho tới khi qua đời. Hai 
mướn năm xa quê hương, sống đất khách quê người. Đó là quăng thời gian 
đầy biến động trong cuộc sống của Scbhiller, một quãng đời luôn đồng hành 
với vô vàn thiếu thân về vật chất, luôn bị hành hạ bới bệnh tật hiểm ác và 
cũng luôn luôn được đón nhận sự yêu mãn, cảm thông, kính trọng và giúp 
đỡ của bạn bè và những người ái mộ văn chương ông. 

Khi sống ở Dretden và Jena, Schller được C. GŒ. Korner - cha của nhà 
thơ trẻ bị sinh trong cuộc chiến tranh giái phóng chống quân Napoleon, 
Theodar Korner - hết lòng khích lệ và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để 
ông có thể yên tâm nghiên cứu và sáng tác. Sống trong sự đàm bọc và cổ 
vũ của bè bạn, không phải lo về đời sống vật chất, Schiller có những ngày 
tháng tươi vui và lạc quan. Đài thơ nổi tiếng Gửi niềm vui được Beethoven 
phổ nhạc trong bản Giao hưởng số 9 ra đời trong hoàn cảnh như vậy. Cũng 
trong thời kì này, tài năng và súc lao động phi thường của Schller đã sáng 
tạo những tác phẩm đáng kính nể: ông hoàn thành vở kịch thơ Don Carlos, 
truyện vừa Kẻ phạm tội bị mất danh dự và cuốn tiểu thuyết Người nhìn 
thấy ma, (ất cả đều xuất bản năm 1787. 

Có thể nói Schiller là mẫu mực và là tấm gương sáng cho những 
người trẻ tuổi về tỉnh thần tự học. Được đào tạo thành “thầy thuốc quân y”, 
trở thành kịch tác gia nhờ tình yêu văn chương, Schiller biết mình còn thiếu 
kiến thức về nhiều lĩnh vực cần phải bồ khuyết, nhất là trong lĩnh vực sử 
học, triết học và khoa học xã hội. Thế là, với quyết tâm sắt đá và lòng say 
mê quên mình, trong những năm đâu sống ở miền Đông nước Đức, Schiller 
đã lao vào nghiên cứu lịch sử, có khi ngôi suốt mười bốn giờ liền bên trang 
sách, quên cả ăn nghỉ. Kết quả là trong vòng năm năm (1788 - 1793) 
Šchiller đã xuất hiện với tư cách một sử gia. Các công trình nghiên cứu lịch 
sử của ông xuất bản trong thời kì này khiến giới chuyên môn phải thún 
phục, đặc biệt rất được bạn đọc yêu thích và tìm đọc, bởi lễ các trang sử 
được Schiller viết ra không khô khan mà giàu chất văn học, kết hợp thông 
mình các sử liệu với những vấn đề chính trị và lịch sử văn hoá. Ngày nay 
nói đến sử gia Schiller, người ta không thể không nhắc đến hai tác phẩằn 
nổi tiếng của ông lúc sinh thời: cuốn Lịch sử suy vong của vương quốc Hà 
Lan thống nhất, 2 rập, in năm !788, và Lịch sử cuộc chiến tranh ba mươi 
năm, 3 rập, xuất bản năm 1793. 
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Nhờ các công trình nghiền cứu sáng giá của mình, năm T768, 
Friedrich Schiller được bổ nhiệm làm Giáo sư sử học tại trường đại học 
Jena, Nhưng... chỉ có chức danh, không cỏ lương. Để có tiền ăn, Schiller 
phải dịch sách (dịch Vergils và Euripides). THy nhiên, thời ấy cũng như 
thời nay, nhuận bút cho dịch giả luôn luân là một khoản thu nhập còm 
nhom “để sống thì quả ít mà để chết thì quá nhiêu”, Schiller không thể nào 
thực hiện được mơ ước hạnh nhúc của mình: năm I787, trong cuộc hành 
trình qua Rudolstadt, Schiller đã gặp Charlotre Von Lengefeld, một cô gái 
hiển hậu, dịu dàng, “không đẹp nhưng có duyên”. Hai người rất yêu thương 
nhau. Nhưng phải dợi đến khi công tước Karl August chấp thuận cho 
Schiller hưởng lương mỗi năm là 200 Taler họ mới có khả nàng tổ chức 
hôn lễ vào ngày 2 tháng 2 năm 1790. 

Nhưng chưa đây một năm sau, tháng } năm 1791, cuộc sống hạnh 
phúc của họ lâm vào tài ương: Schiller ốm rất nặng (bị lao phổi) do thiếu 
'thốn và làm việc quá sức. 

Trong một thời gian dài, ông sốt cao, suy kiệt, chập chờn giữa cái 
sống và cái chết, hoặc nái theo cách trong thư Schiller viết cho Karner, thì 
đã nhiều lần ông thấy mặt tử thần. Và cũng rất may và bất ngờ, trong lác 
gia đình gặp hoạn nạn không biết xoay xở ra sao để tôn tại thì Schiller lại 
được cứu giúp từ những người ái mộ văn chương ông: quận công Đan 
Mạch Holstein Augustenbure cùng quan Thượng thư của mình là Bá tước 
Schimmeimann đã quyết định trợ giúp Schiller ba năm liền, mỗi năm 1000 
Tuler để ông có thể chữa bệnh và tiếp tục sảng tác. 


Trong những năm sống ở Jena (1789 - 1299) - một trung tâm khoa học 
của nước Đức thời đó, nhất là khoa học tự nhiên và triết học - ngoài việc 
nghiên cứu lịch sử để hoàn tất các công trình của mình trong lĩnh vực này, 
Friedrich Schiller cũng bắt đầu nghiên cửu các vấn để triết học và mĩ học, 
đặc biệt là triết học của Kamnt. Có thể nói rằng, nhận thức luận duy tâm 
chủ quan và các tw tưởng triết học của Kant đã có ành hưông đến sáng tác 
của Schiler. Điều này thể hiện khá rõ trong các luận văn và tiểu luận mà 
tác già đã công bố, như Về thơ của Burger (1791), Về sự điễm kiểu và 
phẩm giả (1793) và nhất là Những bức thư về giáo dục thẩm mĩ của con 
người (1795)... Trong các công trình này, Schiller tìm cách lưu gi? những lí 
tưêng cách mạng của thời trẻ về tự do và bác ái trong lĩnh vực của cái Đẹp 
và của các ý niệm. Ông đẻ cao hiệu qủa của nghệ thuật, coi nghệ thuật: và 
văn học là những yếu tổ duy nhất có khả năng cải hoá con người. Và “nghệ 
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thuật có nhiệm vụ hoà piải con người với chính mình và giáo dục con người 
thành một bản thể hài hoà” mọi năng lực. Với cái nền duy tâm chủ quan, 
vận dụng sáng tạo và sâu sắc các ý tưởng và ý niệm của Kumt, các công 
trình mĩ học của Schiller chủ yếu đề cập đến sự kết hợp cái Đẹp sái lí 
tưởng nhân văn, đễn sự hài hoà và tự do của con người. Vì vậy, theo nhận 
định của các nhà khoa học CHDC Đúc trước đây, các công trình nghiên 
cứu của Schiller “có ý nghĩa định hướng cho nên văn học cổ điển tự sản và 
là những đóng góp quan trọng của ông cho sự hình thành nền mĩ học cổ 
điển Dúc °. 

Schiller là một tài năng đa dạng của nền văn học Đức. Ngoài các tác 
phẩm sân khẩu, các công trình nghiên cứu lịch sử, mĩ học, các bản luận 
văn về văn học - nghệ thuật ghì đậm dấu ấn trong tiến trình văn hoá Đức, 
ông còn được bạn đọc yêu mến với tự cách một nhà thơ có tài với những thi 
phẩm giàu chất suy tưởng và triết luận, tính tế trong sự biểu cảm và độc 
đáo trong cấu trúc đối ngẫu cũng như giàu tỉnh sáng tạo trong vận hành 
ngôn ngữ thơ. 

\Y/17) Tuyển thơ năm 1282 (ín cùng năm) dạt dào xác cẩm và nhiệt 
huyết của tuổi trẻ Bão táp và Xung kích, Schiller đã cống hiến cho người 
đọc nhiều thì phẩm hàm súc ca ngợi tình yêu, tình bạn, tỉnh thần nhân văn 
và cuộc đấu tranh cho lí tưởng tự do, bình đẳng và bác ái, cho một xã hội 
công bằng và tiến bộ. Ngày nay nhiêu bài thơ Schiller vẫn được nhắc đến 
như một quẳng sáng của thi ca, như Gửi niềm vui (1785), Các thánh thần 
Hi Lạp (7788), Bài ca về quả chuông (1799), v.v... 

Nói đẩn những năm tháng Schiller sống ở Jena và Weimar, người viết 
vấn học sử không được phép quên một người bạn lớn và thân thiết của ông: 
đó là đại thi hào Đúc J_ W. von Geothe. Tình bạn giữa hai vĩ nhân của nưỚc 
Đức, mặc dù rất khác nhau về nhiều quan niệm và vị thế xã hội, là một sự 
kết nối rất đặc biệt, một mối duyên văn chương luôn thức dậy sáng tạo và 
hoàn thiện, luôn khích lệ hai người vưm tới những đình cao trong sáng tác, 
mạng lại những thành tựu lớn lao cho nên văn học Đức. Từ 1794, Schuler 
cộng tác chặt chẽ với Goethe ra tạp chí văn học Moren (1795 - 1797), rồi 
Musenalmanach (/29ố - J8§00), cùng nhau sáng tác Những câu thơ châm 
biếm (1796). Đặc biệt, năm 1797 đã đi vào lịch sử văn học Đức như mót sự 
kiện đặc biệt với sự xuất hiện những bản balat nổi tiếng của Goethe và 
Schiller, thường được gọi là năm balat ở Đức. Hàng loạt balat của Schiller 
như Chiếc nhẫn của Polykrates, Đàn sếu của Ibykus, Chiếc găng tay, Người 
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thợ lặn,... (1797) cứng như Sự thế chấp và Cuộc chiến với con rồng (1798) 
được bạn đọc nhiệt liệt tán thưởng và yêu thích. Trong quá trình sáng tác, 
Goethe và Schiller đã kết hợp tài tình những yếu tố tự sự, kịch tính và trã tình 
và góp phần đưa nghệ thuật balat cổ điển Đức đến hoàn thiện. 

Năm 1799, Schiller cùng gia đình chuyển hẳn đến Weimar sinh vống 
và ở đây cho tới ngày ông qua đời: tháng 5 năm T805. Ông mất vì căn bệnh 
hiểm nghèo khi chưa tròn 46 tuổi. Sáu năm Ô trung tâm văn hoá Weimar là 
thời kì ông chiến đấu không ngừng với bệnh tật, và vượt lên tất cä với một 
nghị lực phi thường, Schiller ä vươn tới đình cao của nghệ thuật thị ca, 
đẳng thời để lại cho hậu thế những tác phẩm sân khẩu vĩ đại là niềm tự 
hào của nên văn hoá Đức: bộ kịch lịch sử tam khúc Wallensteìn, in năm 
1800; tiếp đến là Maria Stuart, công diễn cùng năm; Thiếu nữ ở Orleans 
(1801), Cô dâu ở Messina (7803), và Wilhclm Tell (7864)... 


Trong khoảng một thập niên, sau khi công bố vở kịch thơ Don Carlos 
(1787) mang đậm dâu ấn của phong trào Khai sáng và chủ nghĩa nhân đạo 
tự sản, Friedrích Schiller hầu như không viết kịch. Ông tập trung thời gian 
và trí lực nghiên cứu mĩ học, triết học và khoa học lịch sử, và thực tế đã trô 
thành một sử gia có tên tuổi và rất được ái mộ. Nhà viết sử trong nhà thợ 
hoặc nhà thơ trong nhà viết sử Schiller chính là cội nguồn cho những thành 
công của tác giả khi ông trở lại với sân khấu và lao động đến kiệt sức, 
giành giật lấy từng ngày còn tôn tại cho sáng tác. VỞ kịch đỗ sộ 
Wallenstein ià một bức tranh rộng lớn, sân khẩu hoá những vấn đề của đất 
nước: và dàn tộc mà sử gia đã viết trong cuốn Lịch sử cuộc chiến tranh ba 
mươi năm (/790). Maria Stuart (1800) phân ánh một giai đoạn lịch sử của 
vwởng quốc Anh trong nữa sau thế kÌ XVI với nữ hoàng Flisabeth, người đã 
cho tử hình Maria Stwart, một đối thủ nguy hiểm, để bảo vệ ngai vàng. 
Trong thế kì XX, vở bì kịch này của Schiller được dựng thành phim trang 
các năm 1913, 1921, 1927 và 1959. Chỉ tám ngày sau khi hoàn thành 
Maria Stuart, ŠSchiller đã bắt tay viết vở bì kịch lăng mạn Người thiếu nữ ở 
Orleans ca ngợi cuộc đấu tranh vì tự do và thống nhất đất nưóc cảa nhân 
dân Pháp. Vở kịch được hoàn thành vào ngày l6 tháng 4 năm !S01. Goethe 
đánh giá đây là vở kịch hay nhất của Schiller. Nhưng, vì “xu hướng chính 
trị” của tác phẩm, công tước Karl August đã cấm diễn ở nhà hát Weimar, 
nơi Goethe là giám đốc. Người thiếu nữ ở Orleans của Schiller, theo nhận 
xét của giới phê bình, là một tác phẩm rất đẹp và trong sáng về ngôn ngữ, 
giàu tính dân gian và những hoa tiết lãng mạn. Vở kịch trên đây, về phương 
diện ngôn ngữ biểu hiện, có thể sánh ngang với tác phẩm cuối đời và là 


ào giới thiệu <1 


định cao của nghệ thuật kịch Schiler là Wilhelm Tell (1804) được giới 
thiệu trong tuyển kịch này. 

Cho đến nay, vớ kịch thơ 5 hồi Wilhelm Te1\ của Schilley vẫn là một tác 
phẩm sân khấu được yêu thích và không thể thiếu vắng trong kịch mục của 
các nhà hát Đức. Đó là tác phẩm thành công nhất của tác giả, được nhìn 
nhận như một kiệt tác của kịch trường cổ điển Đức, thể hiện rõ tài năng của 
Schiller khi ông hướng tới những đề tài chính trị - lịch sử trọng đại và dành 
cho nhân dân, cho những con người bị áp bức bóc lột mỘt vị trí ngày càng lớn 
lao hơn trong sáng tác của mình. Wilhelm TeÌ\ là một tác phẩm như vậy. 
Ngày 12 tháng 9 năm 1803, khi viết thư cho Korner, Schiller đã thông báo 
với bạn ý đã sáng tác của mình: ông đang viết một “vô kịch của nhân dân” 
(ein Volksstuck), và có lẽ nó sẽ “làm rung chuyển sân khấu Đức”. 

Theo gợi ý của Goethe, người đã kể cho Schiller nghe rất nhiều điều lí 
-_ thú và hấp dẫn và đất nước và con người Thuy Sĩ sau chuyến di của ông, 
Schiller bắt đầu nghiên cứu say mê lịch sử đất nước này, Ông đặc biệt quan 
tâm đến cuộc khôi nghĩa của nhân dân Thuy Sĩ thuộc các tiểu bang Schwys, 
Uri và Unterwalden. Năm 1291, nhân dân trong ba tiểu bang đã đoàn kết 
lại trong một “Liên minh vĩnh cửu”, nguyện hỗ trợ lấn nhau và cùng nhau 
chiến đấu chống sự thống trị của vương triều Áo, quyết tâm giải phóng đất 
nước khỏi sự áp bức và bóc lột của ngoại bung. Cuộc chiến đấu vì tự do và 
độc lập của nhân dân Thuy Sĩ diễn ra hết sức quyết liệt, đây hí sinh gian 
khổ, cuối cùng đã giành thắng lợi. Năm 1315, những người Thuy Sĩ giành 
lại được quyền tự chủ trước đây của mình, và đến năm 1499 được công 
nhận hoàn toàn độc lập về lãnh thổ. 


Gắn liên với cuộc khởi nghĩa thắng lợi của những người nông dân 
Thuy Sĩ chông ách thống trị ngoại bang là truyền thuyết về Wilhelm Tell, 
một người nông dần có tài bắn cung nỏ và chèo thuyền. Wilhelm Tell là 
một nhân vật huyền thoại, tấn tại từ đời này sang đời khác trong những bài 
dân ca và văn chương truyền khẩu Thuy St. Theo tương truyền thì Tell là 
một người tự do. Khi tên Thái thú Gessler cắm một cây cọc xuống đất, treo 
chiếc mũ của hắn lên đó và bắt dân chúng phải cúi chào chiếc mũ, thì anh 
cương quyết không chấp nhận sự sỉ nhục của kê thống trị. Anh bị bắt. Tên 
Thái thú hiểm ác bắt anh phải bẵn một quả táo đặt trên đầu con trai mình, 
hắn hứa nếu anh bắn trúng sẽ trả lại tự do cho anh. Tell giương cung bắn 
tráng quả táo, nhưng Gessler vẫn trói anh dẫn về phủ. Trên đường ải, 
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Wilhelm Tell đã trốn thoát, nấp vào một khe núi, giương cung bắn chết tên 
Thái thú Œessler khi hắn cuối ngựa đi qua đó. 

Trong Biên niên sử Thụy s1 (1734) mà Schiller nghiên cứu, tác giả A. 
Tschudi chỉ có ít dòng về W. Tell, không có đữ kiện lịch sử nào về nhân vật 
này, Nhưng với Schiler, Welhelm Tell là một hình tượng được yêu thích trong 
dàn giam, được ca ngợi và truyền tụng. Và bằng thủ pháp nghệ thuật, Schiller 
đã đưa con người hành động đơn độc này hội nhập với cuộc đấu tranh chung 
của nhân dân Thuy Sĩ và trở thành người đại điện cho cuộc chiến đấu chống 
áp bức và cường quyên, chống ch thống trị ngoại bang vì tự do và độc lập 
dân tộc. Kết hợp các sự kiện lịch sử với truyền thuyết, Schiller đã sáng tạo ra 
một Wilhelm Tell bất hủ trên kịch trường Đức và Châu Âu. 


Sau khi nghiên cứu sâu các sự kiện lịch sử, các tác phẩm miêu tả đất 
nước, con người, phong tục tập quán và những đặc thù của ngôn ngữ Thuy 
Sĩ, kể cả những tấm bản đồ treo kín các bức tường để tìm hiểu nơi xây ra 
các trận đánh cũng như nơi diễn ra hội thê Liên mình vĩnh củu của dân 
chúng, năm 1803, Schiller bắt tay vào sáng tác vở kịch rất tâm đắc của 
mình và hoàn thành nó trong tháng 2 năm 1804. Ngày l7 tháng 3 năm 
1804, Wilhelm Tell được công diễn lần đầu tại nhà hát Weimar dưới sự 
điều hành của Geothe và được công chúng hoan nghênh nhiệt liệt. Ngày 4 
tháng 7 năm 1804, vờ kịch được trình diễn tại Nhà hát quốc gia Berlin và 
thành công đến mức phải diễn đi diễn lại tới ba lần trong vòng một tuân lễ. 
Cùng thời gian này, tác phẩm đã được in thành sách và bán hết nhanh 
chóng, người ta phải vội vàng tái bản để đáp ứng nhu cầu của bạn đọc. 

Wilhelm Tell /à một vở kịch của nhân dân, như Schiller tâm nguyện, 
và nó đề cập đến vai trò của nhân dân trong lịch sử, nhất là đã khai thác 
và phát triển một đề tài mới mẻ trong văn học Châu Âu nữa sau thế kỉ XI: 
đá là cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân chỗng sự thống trị 
của ngoại bang, mà ở đây điển hình là nhân dân Thuy Sĩ vùng lên chống 
giới cầm quyền Áo với Thái thả Gessler là kê đại diện. Cũng như nhiều vờ 
kịch khác của Schiller, trong Wilhelm Tell, nhà văn đã phân ánh sâu sắc 
nỗi thống khổ của nhân dân bị áp bức và tố cáo sự chuyên quyền và tội áe 
của giới cầm quyền tàn bạo và hách dịch. Thái thú Gessler luôn phÌ báng 
và làm nhục những người Thuy Sĩ, xúc phạm nhân phẩm của họ. Gia đình 
nào cũng có mối thù riêng với hẳn. Người thì cá bố bị hắn chọc mù mắt, kê 
có vợ bị hắn chòng ghẹo, người thì bị cướp của cải, phá nhà cửa và đuổi 
di... Xung đột và mâu thuẫn giữa kể cai trị và người bị cai trị tr nên gay 


gốt. Và cái mới trong tác phẩm của Schiller chính là sự giải quyết các mâu 
thuẫn dân tộc: nhân dân Thuy Sĩ đã đoàn kết lại tại Hội thê ở RutHi, nguyện 
cùng nhau làm một dân tộc của những người anh em gắn bá keo sơn không 
thể tách rời trong mọi khó khăn và ngay hiểm, quyết chí tranh đấu chống 
lại bọn thống trị. Tìn Wilhelm Tell bắn chết tên Thái thú Gessler là tín hiệu 
cho cuộc khởi nghĩa. Nhân dân hãng hái cẩm súng trong tay cùng chiến 
đấu chống bạo quyền và áp búc để giải phóng quê hương. 

Cao điểm của vở kịch là Hội thể Rutli, một cảnh trang nghiêm và 
thiêng liêng, với những nhân vật thuộc mọi tầng láp xã hội: nông dân, thợ 
sản, tiểu phu, người đánh cá... và có cả quý tộc bản xử. Mỗi nhân vật đêu 
được khắc hoạ với tính cách riêng và tiêu biểu cho một lớp người, một nghề 
nghiệp nhất định. Tất cả các cá thể hợp lại thành sức mạnh đoàn kết toàn 
dân, một sức mạnh lớn lao có thể quyết định vận mệnh của đất nước và sự 
phát triển lịch sử. 


Điều đáng chủ ý là trong tác phẩm, Schiller đã thể hiện tài tình các 
môtip tâm lí của nhàn vật, phù hợp với diễn biến hành động và sự phát triển 
tính cách. Vị nhự Wilhelm Tel, ở phần đầu tác phẩm được miêu tả là một 
người đàn ông dũng cằm, sẵn sàng giúp đỡ người khác, đông thời cũng là 
một người biết chịu đựng và yêu thích sự yên bình, Anh không tham dự Hội 
thê Rutli và cuộc gặp cỡ đại diện các tiểu bang. Nhưng chính sự độc đoán 
tàn bạo và hành vì sÌ nhục nhân phẩm con người của Gessler đã khiến Tell 
có hành động phân kháng quyết liệt, căm phẫn bản chết tên Thái thú rồi sau 
đó gắn bó sổ phận của cá nhân mình với số phận của cả dân tộc. 

Ngôn ngữ kịch trong Wilhelm Tell được coi là mẫu mực và sáng tạo, 
giàu hình ảnh và ngữ điệu, phù hợp với từng nhân vật và hoàn cảnh, nhiều 
câu có tính chất cách ngôn và thực tế đã trở thành tục ngữ ngày nay vẫn 
được sử dụng. Các nhà ngôn neữ học đánh giá cao tài năng của Schiller. 
Mặc dù là người Đức và chưa từng đến Thuy Šĩ, nhưng Schiller đã khắc 
hoa các nhân vật đại diện cho các tiểu bang như Walrer Furst, Stuuffacher, 
Melchtal và những người khác dự hội thề bằng ngôn nẹữ và biểu thị hành 
động đúng là người Thuy Sĩ, không lẫn vào đâu được. Điều này khiến cho 
các chuyên gia phải khâm phục. 

Wilhelm Tell Z⁄c yêu thích ngay từ khi nó xuất biện. Người đọc 
ngằm hiểu äá là lời tác già kêu gọi nhân dân Đức đoàn kết đấu tranh cho 
thống nhất đất nước và dân tộc, đứng lên chống quân đội Napoleon để bảo 
vệ Tổ quốc. Hơm nữa, ngoài những ý tưởng cao cả của tác phẩm, W¡ilhelm 
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Tell còn được yêu thích vì vở kịch cuối đời này của Schiller, như nhà văn 
giải Nobel Thomas Mamn đã viết: “Là một kiệt tác, giản đị, cáo cả và vĩ 
đại, đây hiệu quả và gây xúc động, một sân khấu hùng vĩ và là một vờ kịch 
thơ cao quý nhất... ”. 


+xx** 


Friedrich Schiller là một trong những thiên tài của nên văn học dân 
tộc Đức, thời trai trẻ, ông là người đại diện xuất sắc của trào lưu văn học 
Bão táp và Xung kích; sà saw này, càng với Goeth, ông là một đại diện lỗi 
lạc của nên văn học cổ điển Đức. Suốt đời mình, Schiller đã đem nghệ 
thuật phục vụ cuộc đấu tranh của nhân dân Đúc chống lại các thế lực 
phong kiến thống trị tàn bạo, vì tự do, nhân phẩm, bình đẳng xã hội, độc 
lập dân tộc và thống nhất đất nước. Nhân dân Đúc tôn vinh ông, tác giả 
của hàng loạt tác phẩm sân khấu bất hủ, từ Những tên cướp, Âm mưu và 
- Ái tình rhởi trễ đến Wilhelm Tell !úc cuối đời, là một trong những nhà thơ 
vĩ đại nhất của dân tộc, một người đã cùng với Lessing, Goethe góp phần 
quan trọng vụn đắp nên ý thức dân tộc và nền văn hoá dân tộc Đức. 

Định giá về Schiller, nhà phê bình văn học Nga Belinski coi ông là 
thiên tài của nhân loại xuất hiện Ò Đúc trong thế kỉ XVIII, có những tác 
phẩm vượt mọi không gian và thời gian, đồng thời là “viên công tố của 
toàn nhân loại đã kêu gọi loài người hướng lên phía trời cao”. Và H 
Heine, nhà thơ lớn của nước Đức, ca tụng Schiller là người có công "phá 
tan nhà ngục Bastille tính thần, xây dựng nên ngôi đền của tự do” để các 
dân tộc cùng chung sông bên nhau trong mốt tình huynh đệ... 


Hà nội, ngày 31 tháng 10 năm 2009 
QUANG CHIẾN 


DIE RAUBER 


Schauspiel in flnf Akten 


Quae medicamenta non sanant, 
fcrrum sanat, quae ferrum non sanat, 
1Bn1s sanat. 


HIPPOCRATES 


NHỮNG TÊN CƯỚP 


KỊCH 5 HỒI 
TẤT THẮNG dịch 


Thuốc không chữa được, đã cá sắt 
Sắt không chủa được, đã có lửa 
HIPPOCRÁT. 


* Dịch theo bản tiếng Nga của 
Nhà xuất bản Văn học Matxcdva - 1959 
* In theo bản Nhà xuất bản Văn Học, Hà Nội, 1984. 
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Fôn Moorơ (von Moor) Bá tước thừa kế 
Các (Karl) Con frai lão 
Fransơ (Franz) } 


Amalia (Amalia von Edelreich) 
Sptghenbéc (SpIegelberg) 
Svaisơ (Schweizer) 


` Grim (Grimm) Những người thanh niên sống phiêu 
Radơman (Razmamn) bạt rồi trở thành những tên CƯỚP 
Supteld (Schufterle) 
Rôlơ (Roller) 
Kôdinski (Kosinsky) 
Svatsơ (Schwarz) 
Hécman (Hermann) Con hoang của một quý tộc 
Đanien (Daniel) Người hâu trong nhà Fôn Moorơ 
Môda (Pastor Mosetr) Tên mục šưự 
Cha đạo 
Lũ cướp 


Một số nhân vật phụ 
Nơi xảy kịch: Nước Đức 
Thời gian: Ngót hai năm 


* Tên nhân vật chúng tôi để theo phiên âm của những bản in trước đây và đã quen 


thuộc với bạn đọc Việt Nam, chỉ phí thêm tên bằng tiếng Đức để tiện tra cứu. 
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Miễn Francônia - căn phòng trong Lâu đài Moor7 
Fransơ, ông già Fôn Moarơ 

-_ PRANSƠ - Cha có khoẻ không, thưa cha? Nom cha xanh quá. 

FÔN MOORC - Con trai của cha, cha khoẻ; con muốn nói với cha 
điều gì phải không? 

FRANSƠ - Thưa cha, có thư từ Laixích... do viên quản lí của nhà 
chúng ta gửi đến. 

FÔN MOORƠ (1ø lắng) - Tin về thằng con trai Các của ta? 

FRANSƠ - Cha đã đoán đúng. Nhưng con lo sợ. Thật vậy, con không 
biết... sức khoẻ của cha... Có đúng là cha cảm thấy trong người dễ 
chịu không, thưa cha? 

FÔN MOORƠ - Cha khoẻ như con cá (rong nước. Nó viết về con trai 
ta phải không? Nhưng sao con lại lo lắng cho cha như thế? Vì 
nguyên cớ gì, mà hai lẫn con hỏi cha về sức khoẻ của cha? 

FRANSƠ - Nếu như cha còn ốm, nếu như cha cảm thấy đò chỉ là hơi 
mệt một chút thôi, thì cha hãy cho phép con để khi khác, đúng lúc 
hơn. (N¡ thật khẽ) Cái tìn này không dành cho người già yếu đâu 
thưa cha. 

FÔN MOORƠ - Lạy Chúa, tôi đang nghe thấy gì đây? 

FRANSƠ - Hãy cho phép con trước hết được lui ra đăng kia và khóc 
thương người anh lầm lạc của mình. Con phải câm lặng muôn đời, 
không một lời nào về anh. Bởi vì, anh là con trai cha. Con phải 
muôn đời giấu kín đi cái nỗi nhục của anh, bởi vì, anh là anh con. 


Y0HBEH EATE TP 


Vâng lời cha - đó là cái nghĩa vụ đầu tiên thê thảm của con, 
Nhưng vì thế mà xin cha hãy lượng thứ... 

FÔN MOORƠ - Ôi, Các, Các, nếu như mày biết rằng, bằng phẩm 
hạnh của mày, mày đã giày vò trái tim người cha như thế nào! Chỉ 
cần một cái tin tốt lành duy nhất về mày thôi, cũng đủ làm cho 
cha sống thêm 10 năm nữa, cũng đủ biến cha thành một trang 
thanh niên rồi! Nhưng chao ôi, đằng này cứ mỗi lần có tin mới về 
mày, thì mỗi bước cha lại bị kéo tới gần kể miệng lỗ. 

FRANSƠ - Nếu như vậy thì, hỡi ông già khốn khổ, xin tạm biệt, 
không thì ngay hôm nay đây, chúng con sẽ phải cúi đầu xoã tóc 
trước linh cữu của người. 

FÔN MOORƠ (buông người xuống phế) - Đừng đi! Tao chỉ còn một 
bước... còn thằng Các... Tự do cho kẻ ngông cuồng! Chao ôi, đời 
cha ăn mặn, đời con khát nước... Hãy để cho nó giết chết, giết 
chết hết đi! 

FRANSƠ (rút bức thư từ trong túi) - Cha có nhớ viên quản lí của nhà 
chúng ta? Con có thể chặt đứt tay mình để xin được nói rằng, hắn 
là một thằng nói đối hèn ha, một tên nói đối (¡ tiện. Cha hãy rấn 
sức... Xin cha tha thứ, vì con không để cha tự đọc bức thư này, cha 
hiện giờ chưa nên biết tất cả... 

EÔN MOORƠ - Tất cả, tất cả, con ơi! Con hãy cứu cha khỏi tuổi già 
sức YẾU. 

FRANSƠ (Z¿c) - “Laixích ngày mồng một tháng năm. Thưa cậu, tôi sẽ 
không bị ràng buộc bởi lời nói chấc như đanh đóng cột mà báo cho 
cậu, người bạn thân yêu tất cả những điều tôi biết về hành tung 
của anh cậu. Mong rằng, ngòi bút khiêm nhường của tôi sẽ không 
đến nỗi giày vò cậu. Qua vô số bức thư của cậu, tôi được biết 
rằng, những tin tức tương tự như thế này đang làm trái tìm huynh 
đệ của cậu thắt lại. Và tôi đã nhìn thấy cậu đang nhỏ những giọt 
nước mắt nóng bồng vì cái con người hư hồng, cùng đường ấy...” 


(Ông già Fôn Moorở lấy tay che mặt) 
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Thưa cha, con vẫn còn đang đọc cái chỗ vô hại nhất, “cậu đang 
nhỏ những giọt nước mắt nóng bỏng”. Chao ôi! Những giọt nước 
mắt ấy đã chảy, đã chảy thành những con suối bỏng rát trên má ta 
đây. “Tôi cũng đã nhìn thấy người cha già đáng kính của cậu xám 
ngắt đi...”. Lạy Chúa! Cha biến sắc đi thật rồi, mặc dù, cha vẫn 
chưa biết được mảy may sự thật! 

FÔN MOOR - Đọc tiếp đi, tiếp đi! 

FRANSƠ - Cụ nhà xám ngắt đi, buông mình xuống chiếc ghế, kêu 
lên, nguyền rủa cái ngày, khi mà lần đầu tiên trong đời, cụ nghe 

- _ thấy bên tai tiếng gọi thì thầm “cha”! Thưa cậu - tôi không được 
rõ mọi chuyện, cho nên chỉ xin báo cho cậu đôi điều mà tôi biết. 
Ông anh cậu, rõ là đã bước đến cái giới hạn tột cùng của những 
hành vi càn rỡ của mình. Dẫu thế nào đi chăng nữa, thì tôi cũng 
không thể tưởng tượng được cái điều mà ông anh cậu đã làm, song 
le, có thể là trí óc của anh ấy minh mẫn hơn tôi. Đêm hôm qua 
anh cậu đã mắc một món nợ 40 ngàn đồng...” số tiền bỏ túi tiêu 
vặt không đến nỗi tồi, thưa cha... “sau khi làm nhục cô con gái 
viên chú nhà băng giầu có và đâm tử thương, trong trận thách đấu, 
người che chổ cô là một nhà quý tộc trẻ và tốt, Các đã cùng với 7 
đứa khác, những kẻ mà anh ta lôi kéo vào cuộc đời du đãng, đi 
đến một quyết định tày đình: trốn khỏi vòng pháp luật”. Cha, lạy 
Chúa, cha làm sao thế này? 

FÔN MOORƠ - Đủ rồi, ngừng lại đi con! 

FRANSƠ - Con xin cha hãy nghe tiếp... “Người ta đã công bố trát truy 
nã. Những người bị anh ta làm nhục lên tiếng đòi trả thù. Đầu anh 
đã ngã giá... Tên tuổi nhà Moorơ”. Không! Cái lưỡi độc ác của (ta 
không thể trở thành kẻ giết cha (xé bức thư). Đừng tin vào bức thư, 
cha đừng tin, dù chỉ là mội lời! 

EÔN MOORƠ (khóc cay đẳng) - Ôi, tên tuổi của ta, tên tuổi trong sạch 
của ta. 

FRANSƠ (ngả vào ngực lão) - Hèn hạ, Các ba lần hèn hạ! Nhưng, thưa 
cha, phải chăng con đã chẳng cảm thấy trước điều đó ngay từ thời 


thơ ấu. Khi chúng ta đang làm thanh thản tâm hồn mình bằng 
những lời cầu nguyện, thì anh ta lại như một kẻ tội phạm từ bóng 
tối mà không dám nhìn nhà thờ Chúa, lại chạy đi ve vãn bọn con 
gái, lại đuổi nhau với bọn trẻ con đường phố trên khắp các cánh 
động, các ngọn núi, lấy tiền của chúng ta mà ném cho bất kì tên 
hành khất nào có cái may mắn là người đầu tiền gặp anh (ta! Phải 
chăng, con đã chẳng cảm thấy trước điều đó, khi mà con thấy anh 
ta thường đọc những sự tích về Iuli Sêzar, về Alecsandrơ Đại đế 
về vô số những kẻ đa thần giáo dối trá khác nữa, chứ ít khi thấy 
anh ta đọc đến cuộc đời của Tôvi sám hối". Chẳng phải là, vì tình 
yêu thương đối với người anh luôn luôn giao hoà với bổn phận 
lầm con, mà con từng trăm ngàn lần thưa trước với cha rằng, thằng 
bé đó rồi sẽ đẩy chúng ta vào nhục nhã và tai hoạ đó sao? Ôi, giá 
mà con người đó đừng mang cát họ Moorơ! Giá mà trong trái tim 
của ta không chứa đựng nhiều tình yêu thương như thế đối với anh 
ta! Chao ôi, một tình yêu vô liêm sỉ mà ta không đủ sức để rứt nó 
ra khỏi trái tim mình! Tình yêu đó sẽ còn là bằng chứng đối lại ta 
trước ngai vàng của Thượng đế. 

FÔN MOORƠ - Ôi, những hi vọng của ta, những ước mơ tươi đẹp của ta. 


FRANRSƠ - Chính thế... Thưa cha. Đó chính là điều mà con thưa với 


cha đây. Hồi đó, cha chả thường nói, cái tinh thần hăng hái sục sôi 
trong thằng bé làm cho nó trở thành nhạy cảm với tất cả những cái 
lớn lao và đẹp đẽ, cái tính chân thành mà nhờ nó tâm hồn thằng 
bé hiện lên mồn một như thể trước tấm gương trong đôi mắt nó, 
cái tính mẫn cảm nó khiến thằng bé luôn chẩy nước mắt trước bất 
kì nỗi đau khổ nào, cái lòng quả cảm nó kích thích thằng bé leo 
lên ngon những cây sồi cổ thụ và nhanh như cắt truyền qua những 
bờ giậu, hàng rào, nhảy qua những dòng nước chảy xiết... đó là 
tính hiếu thắng con trẻ, là tính cứng cổ cứng đầu, là những phẩm 
hạnh chói ngời nở hoa trong trái tìm con người thân yêu của cha. 


8 Nhân vật của một cuốn kinh thánh kể chuyện Tôvi bị những tên cướp Arập bắt (các 


chú thích trong vở đều là của bản dịch tiếng Nga). 
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Và với thời gian, những phẩm hạnh đó sẽ biến anh ta thành một 
người bạn trung thành, một công dân xuất sắc, một anh hùng, một 
con người lớn lao, vĩ đại! Nào, bầy giờ hãy xem, thưa cha! Cái tĩnh 
thần hăng hái đó đã phát triển, đã vững vàng, và những kết quả 
tuyệt vời mà nó mang lại! Bây giờ hãy nhìn vào cái tính chân thành 
ấy - xem nó chuyển biến nhanh chóng, trắng trợn như thế nào, hãy 
nhìn vào cái tính mẫn cảm ấy, xem nó lợi hại như thế nào đối với sự 
ve vẫn các bà các cô làm đổm, xem nó phản ứng sinh động như thế 
nào đối với vẻ kiều diễm của một nàng Frina nào đó. Hãy xem, cái 
tinh thần cháy bỏng kia, chỉ trong vòng 6 năm trời mà nó đã rán 
sạch trong anh ta tất cả các chất béo của cơ thể. Thế mà, Các vẫn 
còn chưa thèm lìa bố cái thể xác mình: như một bóng ma anh ta đi 
lang thang trên trái đất. Còn những kẻ vô liềm sỉ thì nhìn anh ta mà 
nói: “C*est lamour qui a fait ca!” - đó là tình yêu huỷ hoại nó - 
Vâng, bây giờ, ta hãy nhìn cái trí tuệ táo bạo và tháo vát kia, xem 
nó nghĩ ra và thực hiện những cơ sự gì mà đứng trước chúng thì, 
thậm chí, những chiến công hiển hách của tất cả Caritusơ 
Gòvardơ'”) đều trở nên mờ nhạt, Và sẽ còn gì nữa - khi mà những 
mầm non tuyệt vời đạt được sự chín muỗi hoàn toàn! Vâng, phải 
chăng, có thể chờ đợi sự hoàn thiện của con người ngay từ cái buối 
anh ta còn ở tuổi thơ ấu thơ đó? Hay là, thưa cha, có thể là cha hãy 
còn chờ cái niềm sung sướng nhìn thấy anh ta làm thủ lĩnh đội quân 
trú ngụ trong sự im lặng thần thánh của những khu rừng mơ màng. 
Có thể là trước khi chui xuống mồ, cha còn kịp thực hiện một cuộc 
hành hương đến cái giá treo cổ anh ta. Có thể là, ôi, cha, cha, cha! 
Hãy tìm cho mình cái tên khác, hay là cha cứ để những đứa trẻ con, 
những người buôn bán ngoài chợ Laixích mỗi khi ngước nhìn bức 
ảnh thằng con trai đốn mạt của cha dán cùng với tờ truy nã nó, thì 
chúng lại giơ những ngón tay lên mà chỉ vào cha, 

FÔN MOOR - Con cũng thế! Hả, Fransơ con cũng thế 2? Ôi các con 
ta, chúng nó đang khoan thẳng vào trái tim ta, 


? Những tên cướp nổi tiếng ở Pháp và Anh thế kỉ I8. 


FRANSƠ - Cha hãy xem, ngay cả con đây cũng có thể trở thành hóm 
hỉnh. Song sự hài hước của con chỉ là cái nọc của loài rắn nước mà 
thôi... “cái con người khô khan tầm thường ấy” “cái thằng Fransd 
lạnh như gỗ” ấy hoặc là con không biết - còn những cái tên tục 
đáng yêu nào nữa mà anh ta đã gán cho con để phỉnh phờ cha, để 
phân biệt giữa con và anh... khi mà anh ta ngồi trên đùi cha và 
vuốt má cha - cái thằng Fransơ ấy rồi sẽ chết rấp ở xó nhà, sẽ 
mục rữa ra và bị người ta lãng quên đi. Trong khi đó thì, vinh 
quang của bậc thiên tài toàn thế giới ấy sẽ lẫy lừng từ cực này 
sang cực kía trái đất! Ôi, lạy đấng Tạo hoá (ấy tay làm đấu) thằng 
Fransơ khô khan, thăng Fransơ lạnh như gỗ này cám ơn người vì 
một lẽ rằng, nó hoàn toàn không phải là con người như anh ta. 

FÔN MOORƠ - Hãy tha thứ cho cha, con! Đừng giận dữ với cha, con 
người bị đánh lừa trong những hi vọng của mình. Ông trời đã bất 
cha phải đổ nước mắt vì thằng Các, thì cũng sẽ làm khô những 
giọt nước mắt ấy bởi bàn tay con, Fransơ thân yêu của cha! 

FRANSG - Vâng, thưa cha, con sẽ làm khô những giọt nước mắt ấy. 
Thằng Fransơ sẵn sàng hi sinh cả đời mình để kéo dài cuộc đời 
cha. Đối với con, cuộc đời cha là cái bí quyết mầu nhiệm cho con 
bắt tay vào bất kì việc gì, là tấm sương để con luôn luôn soi mình. 
Đối với con, không có nghĩa vụ nào, thậm chí thiêng liêng nhất, 
mà con không phá bỏ, khi mà việc làm đó cần thiết cho cuộc đời 
vô piá của cha. Cha có tin con không? 

FÔN MOORƠ - Trên vai con sẽ còn đè nặng những nghĩa vụ khác 
nữa, Fransơ của cha. Chúa sẽ cầu phúc cho con, bởi vì đối với cha, 
con đã là người như thế, và sẽ là người như thế. 

FRANS - Hãy nói ởi, nếu như cha không gọi đứa con ấy là con, thì 
có phải cha đã cảm thấy hạnh phúc không, thưa cha? 

FÔN MOORƠ - Im đi, im đi! Khi lần đầu tiên bà đỡ trao nó cho ta, thì ta 
đã nâng bổng nó lên và thét: “Ôi, phải chăng, ta là người hạnh phúc”. 

FRANSƠ - Cha đã nói như thế, và sự đời lại diễn ra không như thế. 
Bây giờ thì cha phải ghen tị cả cái tên mạt hạng nhất trong bọn 
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nông dân của mình, chỉ vì nó không phải là cha của một đứa con 
như thế. Không, cha sẽ không tài nào thoát khỏi cay đắng, khi mà 
cha còn có đứa con như thế. Nỗi cay đắng ấy sẽ chín mọng lên 
cùng với Các, nó sẽ păm nhấm cuộc đời cha. 

FÔN MOOR - Con ơi, nó đã biến cha thành một lão già 80 rồi đây. 

FRANSƠ - Vậy thì sao cha còn chưa từ đứa con ấy? 

FÔN MOORƠ (ràng mình) - Fransơ! Fransơ! Con nói øì thế? 

FRANSƠ - Nhưng phải chăng chính là tình yêu thương của cha đối với 
anh ta đã làm cha đau khổ. Không có tinh yêu thương đó, anh ta 
coi như không tổn tại, không có cái tình yêu thương đáng nguyền 
rủa đó, anh ta coi như đã chết, coi như không bao giờ sinh ra ở 
trên đời này cả. Không phải là máu mú ruột rà! Mà là trái tim, trái 
tìm đã làm cho chúng ta trở thành những người cha và những 
người con! Nếu như cha không yêu thương anh ta, thì cái giống đó, 
đối với cha, đã không phải là con nữa, mặc đù, nó có là hòn máu 
sinh ra từ cha. Cho đến nay, đối với cha, anh ta vẫn còn là con 
ngươi của mắt, nhưng một khi “con mắt đó quyết rũ anh một cách 
độc ác, thì hãy moi vứt nó đi”, sách vớ đã nói như vậy. Thà một 
mắt mà lên thiên đường, còn hơn hai mắt mà nhảy vào vạc đầu 
Âm phủ; thà không có con mà lên trời đứng trước Chúa, còn hơn 
có con mà cả hai cha con cùng bị đầy xuống địa ngục - Thánh đã 
truyền như vậy! 

FÔN MOOR - Con muốn ta nguyễn rủa con trai ta? 

FRANSƠ - Không, không, cha nguyền rủa con trai mà làm øì! Cha gọi 
a1 là con trai? Phải chăng, là cái kẻ mà cha đã cho cả cuộc đời, là 
cái đứa đã làm tất cả để rút ngắn cuộc đời cha? 

FÔN MOORƠ - Ôi, con nói đúng, con nói đúng. Đó là Chúa trừng 
phạt ta, Chúa đã mượn tay nó mà trừng phạt ta. 

FRANSƠ - Xin cha hãy quan sát những tình cảm người con của kẻ mà 
cha hằng yêu quý. Nó phỉnh phờ cha bằng sự yêu thương độ lượng 
của người cha, và rồi lại giết cha bằng chính lòng độ lượng yêu 
thương đó. Nó cám dỗ trái tim cha, để trái tìm ấy không thuộc về 


cha nữa. Anh ta sẽ đạt được những dục vọng điên cuồng của mình. 
Sẽ không phải là cha đâu, mà chính anh ta sẽ trở thành người chủ 
những ruộng đất của cha. Đập nước một khi sụp đổ, thì dòng nước 
khát khao điền cuồng sẽ băng băng chảy tràn, không gặp chướng 
ngại vật nữa. Hãy đặt mình vào địa vị anh ta, cha sẽ nhận ra rằng, 
con người ấy phải luôn luôn cầu cứu thần chết đến với cha mình, 
đến với em trai mình, cũng như đến với tất cả những kể nào dám 
cả gan đứng ra giữa đường mà cản lối anh ta. Và phải chăng, đó là 
dục vọng đền ơn tình yêu? Phải chăng đó là sự biết ơn của đứa 
con đối với tính để dãi của người cha, khi mà chỉ vì một cơn khoái 
dục căng lên trong nháy mắt, anh (ta đã thí cả cuộc đời mấy chục 
năm trời của cha, khi mà, để thoả mãn dục vọng điên cuỗng của 
mình, anh ta đã dám đặt lên con bài tất cả vinh quang của tổ tiên 
ông cha mình, cái vinh quang không một vết nhơ suốt bảy trăm 
năm trời. Thể mà cha hãy còn gọi anh ta là con ưt Cha hãy trả lời 
đi, cha bãy còn gọi con người đó là con trai mình ư? 

FÔN MOORƠ - Một thằng con nhẫn tâm, nhưng dẫu thế nào, nỏ vẫn 
là con ta. 

FRANS - Con ta! Đứa con yêu dấu, đứa con tuyệt vời, đứa con lúc 
nào cũng chỉ mong sao cho nó chóng trở thành mồ côi! Chao ôi! 
Bao giờ cho cha nhận ra điều đó! Bao giờ cho cái mần đen đang 
che kín mắt cha kia rơi xuống! Phải chăng, chính lòng khoan dung 
của cha đã khuyến khích anh ta dấn sâu vào con đường hư hồng? 
Chính sự độ lượng của cha đã bào chữa cho anh ta? Thật vậy, 
trong khi cha rán sức gột rửa đi sự nguyền rủa đè nặng lên đầu 
anh ta, thì, cha ơi, sự rủa nguyên đó lại đổ xuống cha. 

FÔN MOORƠ - Đúng, con nói đúng, tội lỗi của ta, đó là tột lỗi của ta. 

FRANSƠ - Có ngàn vạn người nếm đủ mùi khoái lạc trên đời, lại phải 
trả giá tội lỗi của mình bằng nỗi đau khổ, Chơi bời quá độ ắt cơ 
thể sinh bệnh; đó chẳng phải là bàn tay Chúa đó sao? Với sự mềm 
yếu một cách độc ác của mình thì con người có căn cứ gì mà ngăn 
chặn bần (tay ấy, thưa cha? Phải chăng, cha có quyền xoá bỏ vĩnh 
viễn sự bảo lãnh mà Trời đã trao cho anh ta? Hãy nghĩ đi, thưa 
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cha, nếu, nếu như cha từ đứa con ấy, dù chỉ là một thời gian thôi, 
thì nó có buộc phải hối cải mà quay lại con đường chân chính 
không? Còn nếu như, ngay cả khi sống trong cái trường học lớn 
lao của nỗi đau khổ, mà Các vẫn là một tên vô lại, thì âu đó là nỗi 
cay đắng cho người cha, con người đã vì lòng tin vào sự sám hối 
của đứa con mà phá bỏ cả những điều tiền định của đấng anh 
minh tối cao! Làm thế nào bây giờ, cha ơi! 

FÔN MOORƠ - Ta sẽ viết cho nó rằng, ta khước từ sự bảo lĩnh của ta 
đối với nó. 

FRANSƠ - Cha hãy hành động một cách đứng đắn và có lí trí. 

FÔN MOORƠ - Và để cha đừng thấy mặt nó. 

FRANSƠ - Đó là một hành động cứu vớt. 

EÔN MOORƠ (¿jw dàng) - Khi mà nó còn chưa hối cải. 

FRANSƠ - Hay lắm, rất hay, thưa cha! Nhưng nếu như anh (ta sẽ quay 
về đeo cái mặt nạ đạo đức giả mà kêu khóc van xin sự thương cảm 
và tha thứ của cha, để rồi ngày mai, ngày kia, anh ta lại ra đi theo 
con đường cũ, và trong khi chìm đấm giữa những vòng tay của lũ 
gái giang hô bê tha truy lạc anh (ta quay ra nhạo báng sự yếu đuối 
nhẹ đạ của cha? Không, không, không, thưa cha, Các chỉ quay lại 
con đường chân chính khi mà lương tâm không glày vò anh nữa. 

FÔN MOORƠ - Ta sẽ viết cho nó như thế nữa. 


FRANSƠ - Khoan đã, cha! Còn một điều nữa. Con e rằng trong cơn 
phẫn nộ, ngòi bút cha không kìm được những lời quá ư nặng nề, 
tàn nhẫn nó làm tan nát (rái tìm anh. Hơn nữa, một khi thấy cha hạ 
cố, tự tay viết thư, thì liệu anh có sinh nhờn mà xem thường, mà hí 
hứng cho rằng cha đã tha thứ cho anh tất cả không? Cho nên, con 
trộm nghĩ, tốt hơn hết là cha hãy trao việc đó cho con. 

FÔN MOORƠ - Được thôi! Con! Thực ra điều đó đang khiến cha tan 
nát cả trái tim đây! Nhưng thôi, con hãy viết cho nó. 

FERANSƠ (rất nhanh) - Nghĩa là cứ như thế, thưa cha? 


FÔN MOORƠ - Hãy viết rằng, những suối nước mắt đầy máu, rằng 
hàng ngần đêm không ngủ... Nhưng chớ đẩy con trai ta đến chỗ 
tuyệt vọng. 

FRANSƠ - Cha không muốn đi nằm một chút hay sao? Thưa cha, sự 
việc vừa rồi đã làm cha quá xúc động. 

FÔN MOORƠ - Hãy viết cho nó rằng, trái tim người cha... Nhưng ta 
nhắc lại, chớ đẩy con trai ta đến chỗ tuyệt vọng (buẩn túi đị ra). 

FRANSƠ (nhìn theo ông lão, cười) - Xin ông già hãy bình tâm. Ông sẽ 
chẳng bao giờ được kéo nó vào lòng đâu. Con đường mà nó đi, 
giông như con đường từ địa ngục lên thiên đàng, sẽ đầy chông gai. 
Nó đã bị giằng ra khỏi vòng tay của ông, trước khi ông kịp nghĩ ra 
điều đó, Ta sẽ là một con thiêu thân ghê gớm, nếu như ta không 
đứt được thằng con trai ra khỏi trái tim người cha, cho dù tình phụ 
tử ấy có được thít chặt bằng những móc xích thép. Ta đã bôi vẽ nó 
bằng vô số những điều nguyền rủa ma quỷ mà nó không thể vượt 
qua. Chúc lên đường may mắn! Hỡi Fransơ! Sẽ không còn có đứa 
con yêu dấu ấy nữa! Đường ta đi sẽ quang rộng. Nhưng hãy coi 
chừng, phải lượn những mảnh giấy này đi, không thì có kẻ nhận 
ra bàn tay ta (nhặt những mảnh giấy của bức thư bị xé vụn) - Bây giờ, 
nỗi đắng cay sẽ cựa quậy, gậm nhấm ông già. Và, phải rồi, ta sẽ 
giằng nó, cái thăng Các ấy, ra khỏi cả trái tím cô ta, mặc đù làm 
như vậy, ta đã đồng thời giết chết nửa cuộc đời nàng. Ta hoàn 
toàn có quyền không thoả mãn với sự sắp đặt của trời đất, ta lấy 
danh dự mà thể rằng, ta còn lợi dụng nó. Vì sao ta lại không phải 
là người đầu tiên chui ra từ lòng mẹ? Vì sao ta không phải là đứa 
con độc nhất? Vì sao đất trời lại đem cái ách của sự kì dị xấu xí 
mà quàng lên ta, quàng lên chính ta! Cứ y như là, trước khi ta sinh 
ra đã có sự tiền định đó rồi. Vì sao ta lại có cái mũi khoằm này, 
cái mồm đen này, đồi mắt ti hí này? Ta cảm thấy, hình như đất 
trời đã thu lượm tất cả những cái xấu xí, đê tiện của giống người 
rồi nghiền ra mà nhào nặn nền ta. Địa ngục và thần chết! Ai cho 
phép con tạo cái quyền ban phát cho tất cả mọi người, trong khi 
lại tước đoạt tất cả ở ta2 Phải chăng, có kể được hưởng mọi sự 
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may mắn tốt lành ngay từ lúc nó còn chưa sinh ra trên đời này, 
còn kẻ khác thì lại bị hắt hủi, ruỗng bỏ ngay từ khi nó còn chưa 
xuất hiện trên trái đất? Không, không, ta không công nhận sự bất 
công đó. Con tạo đặt chúng ta trần truồng và thảm hại bên bờ cái 
biển khôn cùng, rồi ban cho chúng ta cái trí tuệ minh mẫn. Vậy thì 
hãy vùng vẫy, nếu như anh biết bơi, còn nếu như chậm chạp, thì 
anh sẽ chết đuối! Con tạo không hề cho ta một xu đi đường! Ta có 
trở thành gì đi chăng nữa, thì cũng là do bàn tay ta mà thôi. Được 
nhiều hay được ít, quyền đó mọi người đều như nhau. Tham vọng 
tan tành vì tham vọng, ước mơ đổ vỡ bởi ước mơ, sức mạnh tiêu 
tan theo sức mạnh! Chân lí thuộc về người chiến thắng, và đối với 
chúng ta, luật lệ chỉ là giới hạn của sức mạnh mà thôi. 

Đương nhiên là có những khái niệm nào đó được người ta thừa 
nhận, những khái niệm do người ta bịa đặt ra để giữ mạch cho trật 
tự thế giới. Thanh danh, thật ra chỉ là đồng tiền có giá; có thể 
sống không đến nỗi tôi, nếu như anh biết cách quay vòng đồng 
tiền. Còn lương tâm tr, ôi, đó là con bù nhìn tốt nhất dùng để đuổi 
bầy chim sẻ khỏi vườn cây anh đào, hoặc nói đúng hơn, nó là cái 
tín phiếu được làm một cách khôn khéo nhằm giúp người ta thoát 
khỏi tai hoạ và vỡ nợ. 

Có nghĩa lí quái gì, hỡi những khái niệm dùng để phỉnh phờ. 
Chúng giữ những tên ngu ngốc trong vòng ngớ ngẩn, chúng xổ 
mũi dân đen, trong khi lại cởi trói cho những kẻ khôn ngoan. Thật 
là nặng về trò đùa, những khái niệm trò đùa! Chúng lại nhắc ta 
nghĩ đến những bờ giậu mà bọn nông dân cắm đầy trên vườn tược 
của họ. Lạy Chúa, để ngăn không cho một chú thỏ nào đó chạy vào! 
Một chú thỏ, vâng, chính thế! Chúa hãy cứu vớt! Nhưng một ông chủ 
cứ thúc ngựa thản nhiên phi vào giữa vườn tược đúng vụ thu hoạch! 
Chao ôi, con thổ tội nghiệp! Số phận thảm hại là làm con thỏ ở trên 
đời này! Nhưng những con thổ thì lại cần cho ông chủ. 

Vậy thì hãy phi nước đại lên! Kẻ nào không biết sợ bất cứ cái gì, 
thì kẻ đó sẽ mạnh không kém gì cái ké mà a¡ cũng sợ. Ngày nay 
mốt thời đại là mặc quần quai dể có khoá để muốn nới rộng, thắt 
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chặt tuỳ ý. Vậy thì chúng ta hãy may cho mình cái lương tâm theo 
thời trang ấy. Và công việc của chúng ta là hướng về tên thợ may! 
Thế thôi! Ngưỡi ta từng bao nhiêu lần nói láo với ta về cái gọi là 
tình máu mủ, đến nỗi, nếu vào một tên ngu ngốc đần độn nào 
khác thì đã phát chóng mặt lên: “Đây là ông anh cậu". Nếu ta 
dịch ra ngôn ngữ lí trí thì câu đó có nghĩa là: nó lọt lòng chui ra từ 
cái ổ, mà từ đó người ta cũng đỡ cậu ra, và đo đó, đối với cậu, nó 
là thiêng liêng. Hãy ngồi mà ngẫm về cái tam đoạn luận thông 
thái ấy, về cái kết luận lố bịch ấy - từ sự giống nhau của thân 
hình, và sự giao hoà của tâm hồn, từ cái chỗ lọt lòng chung, đến 
tính chất đẳng nhất của tình cảm. “Còn đây là ông bố cậu, người 
đã ban cho cậu cuộc đời, cậu là hòn máu sẻ đôi của người. Vì vậy 
mà, đối với cậu, người mới thiêng liêng làm sao!”. Lại một tam 
đoạn luận cực kì láu cá! Nhưng thử hỏi, vì sao bố lại cho con ra 
đời? Phải chăng, vì tình yêu thương con: khi mà bẩn thân con còn 
chưa thành con? Có hoạ là bố đã biết con trước khi nặn ra con? 
Hay là bố muốn làm cho con trở thành như con? Hay là trong khi 
muốn tạo ra chính con, bố đã biết được cái sẽ nhận được ở con? 
Ta hi vọng rằng: không, hoàn toàn không phải là như vậy, còn 
nếu đúng là như vậy, thì ta đã phải trừng phạt bố, vì người đã cho 
ta ra đời. Hay là ta phải cám ơn người vì... ta sinh ra là một đấng 
đàn ông? Bởi vì, sẽ vô nghĩa \í biết chừng nào, nếu như ta lại đâm 
ra là đàn bà. Lầm sao ta có thể công nhận cái nh yêu thương 
không dựa trên sự kính trọng đối với cái “tôi” của ta! Ở đây, làm 
gì có sự kính trọng đối với cái “tôi” của ta, khi mà bản thân nó chỉ 
xuất hiện từ cái vốn được coi là uên để mà thôi! Vậy thì thiêng 
liêng là ở chỗ nào2 Hay là ở chính cái “việc ấy”, cái việc mà nhờ 
nó ta mới xuất hiện trên đời này ấy? Nhưng khốn nỗi cái “việc 
ấy” cũng lại không hơn øì sự thoả mãn súc vật những bản năng 
súc vật. Hay kết quả của cái “việc ấy” là thiêng liêng? Nhưng 
chúng ta chả thường mong giải thoát cái “việc ấy”, bởi vì nó 
chẳng đe doạ, chẳng gây tai hoạ cho nòi giống máu mủ chúng ta 
là gì”. Hay là, con phải ca tụng bố, bởi vì bố yêu con? Nhưng phải 
chăng, đó chỉ là cái sĩ điện hão, cái tội lỗi từ đời tổ đời tông mấy 
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ông nghệ sĩ rổm đời lên mặt bằng tác phẩm của mình, mặc dù, tác 
phẩm của họ chẳng ra cái quá! gì cả. Đó là tất cả sự phù phép mà 
các người bao phủ quanh nó bằng làn sương mù thiêng liêng dày 
đặc, để các người dùng nó làm con ngoáo ộp mà lợi dụng sự nhút 
nhát của chúng ta. Nhưng phải chăng, ta không còn là đứa trẻ con 
bị các người xỏ mũi nữa? 

Vậy thì hãy có sinh khí lên! Hãy táo bạo bắt tay vào việc. Ta sẽ 
đạp bằng tất cả những gì cản đường ta! Ta sẽ là người nắm quyền. 
Bằng sức mạnh, ta sẽ đoạt được tất cả những gì mà ta không thể 
đoạt được bằng dung mạo xấu xí của mình. (ra) 


CẢNH 2 


Quán trọ trên biên giới Sắc sônia 
Các chìm sâu vào cuốn sách. Spighenbéc ngôi 
uống rượu bên bàn 


CÁC (gấp sách lại) - Ôi, mình chán ngấy cái thế kỉ của những văn sĩ 
nhạt nhẽo này. Chí có Pơlutarkhơ”) với các cuốn sách của ông về 
những đấng nam nhi vĩ đại thời cổ đại là đáng đọc. 

SPIGHENBÉC (đặt cấc trước Cúc và tiếp tục uống) - Tốt hơn hết là hãy 
đọc Iôsifd®, 

CÁC - Ngọn lửa rực sáng Prômêtê đã tắt rồi! Nó được thay bằng thứ 
bột than tán từ cây thạch tùng - thứ lửa sân khấu mà anh chỉ hút 
tấu cũng không được. Hãy xem, ngày nay, như những con chuột 
chạy trước mặt Hecquylơ, người ta lãng xăng và vắt óc ra mà 
đoán xem cái chất nước chứa trong tỉnh hoàn người hiệp sĩ đó là 
cái gì? Vị linh mục người Pháp thì quả quyết rằng, Alecsandrơ”” 
là một tên hèn nhát thảm hại; ngài giáo sư bị bệnh ho lao, cứ mỗi 


Ú Nhà văn, nhà sử học và đạo đức Hi tạp cổ đại (mất khoảng năm 920 trước Công nguyên). 
€) Nhà sử học Do Thái giáo (thế kỉ I Công nguyền). 

€ Alecsandrơ Macêđônski, người chỉnh phạt nổi tiếng thời cổ đại (556 - 323 trước 
Câng nguyên). 
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lời nói lại đưa lên mũi cái lọ con đựng nước đái quý, thì lên bục 
giảng bài về sức mạnh; bọn bịp bợm ti tiện, những kẻ mỗi lần lừa 
đảo lại sẵn sàng chết ngất đi vì sợ hãi, thì đi phê phán sách lược 
của Gannirbôlơ; lũ trẻ ranh miệng còn hơi sữa, vớ đâu được những 
câu nói về trận đánh ở Cannakhơf), và nỉ non sướt mướt khi dịch 
những đoạn văn kể chuyện chiến công của Spipion. 

SPIGHENBÉC - Đó là cái thói mà người ta gọi là khoe khoang uyên bác. 

CÁC - Hỡi những vĩ nhân của dĩ vãng xa xưa, các người đang nhận 
được phần thưởng không đến nỗi tôi cho mồ hôi mà các người đã 
đổ trong những trận chiến đấu. Ngày nay, các người đang sống 
trong những trường trung học, và bọn học trò phải miễn cưỡng 
mang mãi sự bất tử của các người trong những cặp sách. Phần 
thưởng không đến nỗi tôi cho máu đã đổ mà không hề thương tiếc, 
cho xương đã rơi mà chẳng tính thiệt hơn. Ngày nay, sự bất tử của 
các người được đem ra gói những cái bánh quả bàng ba xu trong 
cửa hàng của gã thương nhân ở Nuremberơ, hoặc là đặc biệt hơn, 
rơi vào tay nhà viết kịch Pháp để ông ấy đặt các người lên những 
cái cà kheo và bắt đầu... giật dây! Ha ha ha! 

SPIGHENBÉC (ñ4¿) - Hãy đọc Iôsifơ! Mình đề nghị cậu. 

CÁC - Ôi cái thế kỉ ốm yếu chết tiệt, cái thế kỉ của những kẻ bị hoạn, 
cái thế kỉ có khả năng nhai lại chiến công của những thời quá khứ, 
đem những anh hùng cổ đại ra mà phân tích lí giải, hoặc là xuyên 
tạc họ trong những vở bi kịch. Trong vòng eo của nó, tất cả sức 
mạnh đã héo khô đi. Ciờ đây những con người đang được sinh ra 
bằng sự hỗ trợ của những chất men say. 

SPIGHENBÉC - Không! Trà! Với sự hỗ trợ của trà, người anh em ạ. 

CÁC - Người ta làm hư hỏng bản chất của mình bằng những quy tắc thấp 
kém. Họ nịnh cả những tên đầy tớ hèn hạ nhất, để nó ra bẩm vào 
thưa, gọ! họ là điện hạ! Trong khi đó, họ chà đạp lên cả kẻ hoạn nạ›, 
bởi vì người ấy chẳng có gì đáng sợ đối với họ. Họ tâng bốc nhau lên 


2 Ganibôld thống lĩnh tối cao Cactagiở từng thắng quân đội La Mã nhiều trận mà 
vang đội nhất ở trận ở Cannakhô (Apulia) năm 2l6 trước Công nguyền. 
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tận chín tầng mây, vì một bữa đánh chén thịnh soạn, nhưng lại sẵn 
sàng đầu độc nhau chỉ vì cái đệm trải .iường trong cuộc bán đấu giá. 
Họ nguyễn rủa thậm tệ một tín đê Sácđútkê?`, chỉ vì người này không 
chuyên tâm đi nhà thờ, trong khi bản thân họ lại đứng ngay dưới bàn 
thờ Chúa mà tính toán những khoản phần trăm tiền cho vay nặng lãi. 
Họ cúi khuyu đầu gối để buông xoè chiếc áo khoác của mình theo 
mốt thời thượng, nhưng lại chăm chằm nhìn một viên truyền đạo, khi 
phát hiện thấy mớ tóc giả của y phi dê! Họ lăn ra bất tỉnh nhân sự, khi 
thấy người ta cắt tiết một con ngỗng, nhưng lại vỗ tay khoái trá nhìn 
đối thủ của mình phá sản ở giao dịch... Ta đã siết tay họ nồng nhiệt 
làm sao! “Chỉ một ngày thôi!”. Vô ích: “Tống vào tù, con chó!" Ôi, 
những lời van xin, những câu thể nguyên, những dòng nước mắt!... 
(Giậm chân) Ôi, sức mạnh của địa ngục! 

SPIGHENBÉC - Và, tất cả chỉ vì hai ngàn đồng đen tối nào đó. 

CÁC - Không! Mình không muốn nghĩ đến điều đó nữa. Ôi, phải 
chăng, thân thể ta đang bị trói buộc, ý chí ta đang bị siết chặt bằng 
những luật lệ? Luật lệ buộc người ta phải bò sát đất như con sên, 
và trói chân ai muốn cất cánh bay lên trời như con đại bàng! Luật 
lệ không thể sáng tạo ra một nhân vật vĩ đại, mà chỉ có tự do, tự 
do mới sản sinh ra những con người khổng lồ, và những ước vọng 
cao cả. Ôi, nếu như tinh thần của Hécmanf" vùng dậy từ đống tro 
tàn thì nó sẽ trở thành một quốc gia cộng hoà, và lúc đó, đứng 
trước nước Đức, thì cả La Mã, cả Sparta hoá ra chỉ là những nữ tu 
sĩ mà thôi. (Ném pươm lên bàn và đứng vdiậy). 

SPIGHENBÉC (đứng phất dậy) - Hoan hô! Rất hoan hô! Cậu đã tiến 
gần đến ý nghĩ của mình rồi. Bây giờ, mình sẽ nói thầm vào tai 
cậu, Các Moorơ, cái điều lầu nay vẫn ẩn náu trong đầu mình. 
Chà, với công việc đó thì cậu là một con người “ăn” nhất. Uống 
đi, người anh em, uống đi! Nêu như chúng ta tuyên bố mình là 


t Một giáo phái chính trị trong Do Thái giáo cổ đai. 
? Hécman (hoặc Anminii): Tù trưởng bộ lạc Đức đã đánh tan các đạo quần lê dương 
La Mã, ở rừng Teptôbua (thế kỷ IX Công nguyên). 
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những ứn đồ Do Thái giáo, và khôi phục vương quốc Do Thái giáo 
thì sao nào? 

CÁC (cười lớn) - A, mình thấy là cậu chuẩn bị đưa cái thể xác cực kì 
ra khỏi mốt thời đại, bởi vì thể xác cậu đã trở thành con mỗi của 
mấy gã y sĩ. 

SPIGHENBÉC - Phải đợi cậu thấy! Cái để vô tích sựt Đúng là với 
mình, đã xảy ra trường hợp như thế. Nhưng cậu hãy thừa nhận 
rằng, đó là một kế hoạch láu cá và táo bạo. Bọn mình sẽ ra tuyên 
ngôn, sẽ gửi nó đi bốn phương trời và kêu gọi tất cả những người 
không chén thịt lợn vào Palestin. Ở đó, mình sẽ nói có sách, mách 
có chứng rằng, Irôt Tetrardkhơ?) là cụ tổ nhà mình, vân vân và 
vân vân. Thế là người anh em a, bắt đầu có sự hoan bỉ, khi mà 
người ta một lần nữa cảm thấy mặt đất ở dưới chân, và họ bắt tay 
vào việc hoàn thành công trình xây dựng Nêduydalem. Và, ở đó, 
khi mà sắt nóng bỏng lên, thì hãy đuổi bọn Thổ Nhĩ Kì ra khỏi 
châu Á, hãy đốn những cây tùng Li-băng, hãy đóng những con 
tàu. Hãy lắng tránh những kẻ già yếu và rách rưới! Càng ngày... 

CÁC (cười, nắm tay hắn) - Đủ rỗi anh bạn, đến lúc vứt cái trò ngu ngốc 
ấy đi được rồi đấy! 

SPIGHENBÉC (sẻ bối rối) - Gđm, đồ khi! Cậu không muốn làm ra vẻ 
một đứa con hoang hả? Cậu, một thằng táo tợn, đã dùng thanh 
øươm mà viết lên mặt mày người ta nhiều hơn cả ba gã lục sự 
suốt một năm nhuận chỉ kịp ghi chép một cuốn sách luật lệ chứ 
#ì? Cậu không muốn nhớ lại cái đám ma chó long trọng ấy hả? 
Thôi được. Mình sẽ phục sinh trong trí nhớ của cậu chính hình ảnh 
cậu. Có thể, điều đó sẽ tưới lửa vào đường gân thớ thịt của cậu 
đấy! Không thì chẳng có cái gì khác làm cậu bốc lên được đâu. 
Cậu còn nhớ chứ, các ngài từ toà thị chính đã ra lệnh bắn què 
cẳng con chó cái của cậu, còn cậu, để trả thù, đã chỉ thị cho cá 
thành phố phải ăn chay! Thế là mọi người bèn phá lên cười hô nổ 


7? Lãnh tụ khu vực Do Thái giáo Galilê - (những thập kỷ niên đầu của thế kỷ [ Công 
nưuyên) đưới quyền bá chủ của La Mã. 
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chế nhạo bức “chiếu chỉ” của cậu. Nhưng, quỷ tha ma bắt, cậu 
không đến nỗi là một thằng ngốc, nên cậu ra lệnh mua hết cả thịt 
trong thành phố. Khốn khổ khốn nạn, chỉ sau có tám tiếng đồng 
hồ, mà kháp thành phố ra đến vùng ngoại ò không kiếm đầu ra 
thậm chí cả những cái xương gậm, còn cá thì bắt đầu lên giá vùn 
vụt, Toà thị chính, thị dân rất muốn trả đũa! Lập tức một ngàn bảy 
trãm bọn trẻ chúng ta xuống đường thành hàng: cậu dẫn đầu, còn 
theo sau là những gã bán thịt, những người hàng rong, những tay 
chủ quán trọ, những anh thợ cắt tóc, thợ may, tóm lại tất cả các 
xưởng thợ đều bừng bững sẵn sàng phá nát thành phố ra những vỏ 
bào, nếu như chỉ một người nào đó trong bọn chúng ta bị động đến 
cái lông chân! Nhưng, tất nhiên rồi thì cũng phải mở nội lối tháo 

. lui... Cậu bèn triệu các viên đốc tờ - cả một hội đồng chẩn bệnh - 
và thò ra ba đồng hứa thưởng cho viên nào bắt mạch kê đơn được 
cho chó. Thật, chúng mình đã lo sợ phát điên lên rằng, các ngài 
bác sĩ có thừa hãnh điện mà khăng khăng một mực từ chối... 
Chúng mình đã chuẩn bị sắn sàng dùng bạo lực! Ấy thế mà sự đời 
lại diễn ra khác hẳn! Các ngài thầy thuốc đáng kính lại quay ra ẩu 
đã nhau vì ba đồng bạc ấy và rôm rả hạ giá đơn thuốc xuống đến 
3 hào! Trong một phút, giá một tá đơn được đến 3 hào! Trong một 
phút, giá một đơn được kê ra... đến nỗi, con chó cái tội nghiệp 
phải lăn cổ ra mà ngoẻo ngay tại chỗ ! 

CÁC - Những quân đê tiện! 

SPIGHENBÉC - Đám ma chó được cử hành trọng thể tuyệt vời! Điếu 
văn ca tụng chó nhiều không đếm xuể! Và giữa nửa đêm. Chỉ còn 
chút nữa là dư một ngàn người hàng ngũ tế chỉnh, người nào người 
ấy tay cầm đèn, tay cầm kiếm, như thế là, theo tiếng chuông thôi 
thúc, đoàn người khuơ khí giới kéo qua thành phố đến nơi an nghỉ 
cuối cùng của con chó. Sau đó, đến tận sảng hôm sau, mới tổ chức 
ăn đám ma. Tại đó, cậu đứng lên cảm ơn những người tham gia 
vào cuộc cử hành đám ma chó, và hạ lệnh bán tất cả số thịt cồn 
lại với giá giảm xuống một nửa. Mort de ma vie! (Xin lấy danh dự 
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mà thê!) Chúng mình đã nhìn cậu với sự bái phục không kém gì 
những người lính của lâu đài bị chiếm nhìn kẻ chiến thắng. 

CÁC - Và cậu không biết ngượng khi tấn dương điều đó chứ gì? Cậu 
có thừa lương tâm để không cảm thấy ngượng cho những trò 
ngông cuồng đó chứ gì? 

SPIGHENBÉC - Im đi! Im đi! Cậu không còn là Các Moorơ nữa. Không 
phải là cậu từng ngàn lần nốc chai rượu mà cười nhao mấy lão già 
vắt cổ chày ra nước ư? Không phải là cậu từng lên án: “Hãy để cho 
mấy lão hà tiện chắt bóp, còn ta sẽ uống cho đến khi trời đất phải 
nóng bỏng lên mới thôi ư!? Cậu còn nhớ chăng? Hè, hè! Nhớ 
chăng? Ê, cậu một tay huênh hoang thẩm hại, một thằng trâng tráo! 
Đó là nói theo lời quý tộc, theo kiểu tráng sĩ, còn bây giờ... 

CÁC - Cậu thật đáng nguyễn rủa, khi cậu nhắc mình chuyện đó! 
Mình cũng đáng nguyễn rủa vì mình đã nói như thế! Nhưng đó là 
rượu nó nói, đúng hơn, trái tim không nghe thấy cái lưỡi nó lảm 
nhâm những gì. 

SPIGHENBÉC - Không! Không! Không! Không thể! Mình không tin 
rằng, cậu nói nghiêm chỉnh. Nào, hãy nói đi, người anh em, phải 
chăng, sự túng thiếu đã đẩy cậu đến cung cách như thế? Nào bây 
giờ mình sẽ kể cho cậu một trường hợp xảy ra trong thời thở ấu 
của mình. Bên canh nhà mình có một cái hào rộng khoảng hai 
mét rưỡi. Bọn chúng mình cứ ráng sức nhảy qua. Nhưng vô ích. 
Oạch! Thế là anh hụt chân ngã xuống, nằm thảm hại dưới đáy 
hào, xung quanh anh là những tiếng kêu, tiếng cười rộ, và tuyết 
quẳng đầy lên người anh. Thế nhá, bên nhà hàng xóm có mội con 
chó dữ lúc nào cũng phải xích. Chà, một con chó đữ đến nỗi 
không một cô gái nào đám bén mảng qua. Vô phúc mà mắt cứ trớn 
lên nhìn, không để ý, thì nó đớp cả váy! Dạo ấy, mình rất thích trêu 
chó. Đối với mình, không có trò chơi nào thú vị hơn. Mình đi qua 
trước mắt cái đồ hung đữ đó, và nó cứ như là định nhảy bổ vào 
mình, nếu nó không bị xích ấy. Thật chết cười! Thế rồi sao? Mình 
mới chơi xỏ cu cậu bằng cách nhặt hòn đá và lia một cái trúng vào 
mạng sườn cu cậu! Phát khùng lên, con chó giằng đứt xích và lao 
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thẳng vào mình, Chết cha rồi! Mình ba chân bốn cắng đâm đầu 
chạy. Nhưng ác hại quá! Cái hào, cái hào đáng nguyễn rủa nằm án 
ngữ giữa lối, mà con chó thì đã đuổi đến đít! Làm thế nào? Lúc đó 
làm gì còn có thì giờ mà tư duy! Mình đâm liều, nhắm mắt nhảy, và 
vọt một cái, thế là qua hào! Mình phải nhảy qua cái hào để cứu 
mạng, không thì con chó nó xé xác mình ra! 

CÁC - Cậu muốn nơu ý gì? 

SPIGHENBÉC - Muốn ngụ ý rằng, sức mạnh lớn lên khi cần thiết. Đó, 
chính vì thế mà không bao giờ mình có thái độ hoảng sợ, khi sự việc 
dẫn đến chỗ mấp mé của nó. Lòng quả cảm lớn lên cùng với mối 
nguy nan. Càng làm vào hoạn nạn, sức mạnh càng được tôi luyện 
và lớn lên... Bởi vì, nếu như số phận muốn tạo ra tỪ ta một con 
người vĩ đại, thì ắt phải gây cho ta muôn vàn khó khăn, gian khổ. 

CÁC (chán nản) - Quả thật, mình không biết rằng, chúng ta còn cần 
lòng quả cảm làm gì, và khi nào ta thiếu nó? 

SPIGHENBÉC - Chà, thế hã! Nghĩa là cậu muốn cho những khả năng 
của cậu mai một đi chứ gì? Cậu muốn chôn vùi đi tài năng của 
cậu chứ gì? Có thể là, cậu tưởng tượng rằng, những trò ngông 
cuồng của cậu ở Laixích đã là giới hạn tột cùng của trí tuệ con 
người chứ gì? Không đâu, anh bạn thân mến ơi! Hãy đi khắp trái 
đất, đến Paris, đến Luân Đôn, nơi mà cậu có thể ăn những cái tát 
khá sinh động, khi cậu gọi ai đó là con người trung thực! Đến đó 
mà há hốc mồm ra, anh bạn ạ, mà tròn Xoc mắt ra, mà xem người 
ta giả mạo chữ ký như thế nào, bể khoá như thế nào, và rút ruột 
những chiếc hòm như thế nào. Và điều đó, người anh em ạ, cậu 
hãy học thằng Spighenbéc này. Muốn treo cổ mội tên vô lại chịu 
nhịn đói mà chết, thì phải có những bàn tay nhanh như cắt! 

CÁC (tk đãng) - Thế cơ! Cậu đã đi làm chính việc đó à2 

SPIGHENBÉC - Còn øì nhân hậu hơn, cậu không tin mình sao? Đứng 
lại! Để mình bộc lộ hết khả nãng. Cậu sẽ được thấy cái điều bấy 
nay nằm mơ cũng không thấy. Cậu sẽ chóng mặt lên, khi thấy tài 
hài hước của mình được đẻ ra cùng với tiếng kêu rống lên! (đứng 
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dậy sôi nổi). Tất cả trong ta mới sáng ra làm sao! Ôi, những tư 
tưởng vĩ đại xâm chiếm cả tâm hồn ta! Những kế hoạch lớn lao 
lang thang trong đầu óc sáng tạo của ta! (đáp vào trán) Muôn đời 
đáng nguyền rủa sự u mê mụ mầm cho đến phút này trói buộc sức 
lực ta, ngăn cần con đường ta đi, gây khó khăn cho những bước 
chân xuất phát của ta. Nhưng giờ đây, ta đã bừng tỉnh, ta đã ý thức 
được rằng ta là ai, và ta cần phải trở thành ai! 

CÁC - Cậu là một thằng ngốc. Đó là rượu, rượu lang thang trong cơ 
thể cậu. 

SPIGHENBÉC (càng nói càng hãng lên) - Hả! Người ta sẽ nói rằng, mày 
là tiên ông, Spiphenbéc. Tiếc rằng mày không trở thành ông 
tướng, Spighenbéc, nhà vưa sẽ nói như vậy. Mày có thể xua đuổi 
cả quân đội của nước Áo qua cái lỗ trôn kim. Chà, người ta than 
thở với các ngài đốc tờ rằng, thật là khủng khiếp, thật là không 
thể tha thứ được, khi con người ấy lại không nghiên cứu y học. 
Anh ta có thể phát minh ra thứ được phẩm chống bệnh có bướu ở 
cổ! Thật là tiếc vô cùng, sao anh ta lạt không có ý định trở thành 
Bộ trướng Bộ tài chính - những Siuli mới và các văn phòng của họ 
sẽ thở đài não nuột lên - anh ta có thể biến sỏi đá thành tiền bạc! 
Spighenbéc! Từ đông sang (tây, người ta sẽ nói về con người đó. 
Hãy tẩy rửa tội lỗi và nhơ bẩn, hỡi các ngươi, những kẻ đê tiện, 
còn Spiphcnbéc này sẽ danø rộng đôi cánh mà bay lên lâu đài của 
sự bất tử! 

CÁC - Chúc lên đường may mẫn. Hãy lco lên cái cột nhục nhã, mà 
đạt đến tột đỉnh vinh quang. Còn mình... dưới bóng mát những khu 
vườn nhà ông nội mình, những phút giầy sung sướng trong vòng 
tay nàng Amalia của mình đang đợi mình. Từ tuần trước, trong thư 
gửi cha mình đã cầu xin ông cụ tha thứ, và mình không hề giấu 
ông cụ một điều gì về những việc làm của mình. Ở đâu có lòng 
chân thành, thì ở đó có sự đồng cảm... Nào, vĩnh biệt Spighenbéc. 
Hôm nay chúng ta gặp nhau lần cuối cùng... Bưu phẩm đã tới! Sự tha 
thứ của cha đã ở đây, ngay trong những bức tường thành này rỗi! 
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Sváis, Raddman, Rôlø, Supfeld, Svafsở, và Grim vào 

RÔLƠ - Các cậu có biết rằng, chúng ta đang bị theo dõi không? 

GRIM - Rằng chúng ta có thể bị tóm cổ bất cứ lúc nào không? 

CÁC - Điều đó không hề làm cho mình ngạc nhiên. Cứ để cho nó 
đến. Có gặp Svaisơ đâu không? Có nghe nói rằng, cậu Ấy cầm thư 
của mình không? 

RÔLƠ - Có nghe nói. Cậu ấy tìm cậu đã lâu. 

CÁC - Cậu ấy ở đâu? ở đâu? ở đâu? (chay lao ra) 

RÔLƠ - Đứng lại. Bọn mình đã buộc cậu ấy phải đến đây. Sao, run hả? 

CÁC - Không! Việc gì mà run. Các bạn, đó là thư! Thư! Hãy mừng 
cho mình đi! Bây giờ không có người nào trên đời này hạnh phúc 
hơn mình nữa... Việc gì mà mình phải run kia chứ! 

ŠSVdISƠ vào 


CÁC (chạy ra đón) - Người anh em, bức thư? Thư! Thư! Thưt Thư! 


SVAISO (đưa thư, Các vội vàng đọc) - Cậu làm sao thế, việc gì mà trắng 
bệch ra hơn phấn thế? 

CÁC MOORƠ - Em ta? Tay cm trai ta viết ư? 

SVAISƠ - Có chuyện gì xảy ra với Spighenbéc phải không? 

GRIM - Ông nhỏ sụm rồi! Đang lên cơn giật! 

SUPTELƠ - À, ông ấy đang suy ngẫm... cứ y như là đang làm thơ ý. 

RADOMAN - Spighcnbéc, ê, Spighenbéc, không nghe thấy hả, đồ súc vật! 

GRIM (12y hắn) - Ê, anh bạn trẻ nói lắm nhảm! Sao thế? 
Trong suốt lúc lời qua tiếng lại, Spighenbéc vẫn 
ngồi trong góc làm điệu bộ như là đang suy nghĩ 
đeo đuổi một kế hoạch hành động gì đỏ rất phúc 
tạp. rồi bỗng nhiên bật dậy hét lên: “Lai bours oM 
la vie!" - Vì tiền hay cuộc sống! và tám cổ Svaisở. 
Cậu này bình tĩnh đấy hẳn bật vào chân tường. 
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Các Moor2 đình rơi bắc thư và lao ra như mất trí. 
Tất cả bật dậy. 

RÔLƠ (¿hay theo) - Các Moorơ! Chạy đi đâu thế? Có chuyện pì thế? 

GRIM - Các Moorơ, làm sao thế? Chuyện gì xảy ra mà nom tái nhợt 
như người chết thế? 

SVAISƠ - Có thể là những tin tức tốt đấy. Chờ xem! 

RÔLƠ (nhặt bức thư Các Moorơ vừa đánh rơi, đọc) - “Gửi người anh bất 
hạnh”. Mở đầu vui đấy! “Tôi cần vắn tắt báo cho anh hay rằng, hi 
vọng của anh không được toại nguyện! Hãy bước đi! Cha ra lệnh 
nói với anh như vậy. Hãy đi về nơi mà những việc làm nhục nhã 
của anh đẩy anh đến. Hưn nữa, cha còn hạ lệnh truyền đạt để anh 
biết rằng, anh đừng có hi vọng quỳ dưới chân cha mà van xin sự 
tha thứ, nếu như anh không muốn gặm bánh mì và nốc nước lã 
dưới những hầm nhà trong tháp ngà của cha... cho đến khi người 
anh mọc đầy lông lá như những lông đại bàng, và móng chân 
móng tay anh đâm đài ra như những móng chân chim! Đó là 
những lời mà tôi chỉ viết theo lệnh của cha. Cha hạ lệnh chấm 
hết! Vĩnh biệt! Thật tiếc cho anh. Ký tên: Fransơ Moorơ”. 

SVAISƠ - Thật là một thằng em quý tử! Khẩu khí của nó, cái thằng 
vô lại Fransơ ấy. 

SPIGHENBÉC (từ tờ ái lại gần cả bọn) - Các cậu nói đến bánh mì và 
nước lã, hả? Đời sống tươi đẹp đấy! Mình đây này, đối với các 
cậu, mình sẽ là một cái gì đố còn khá hơn cả một kho lương thực 
kia! Phải chăng, mình vẫn chả thường nói với các cậu rằng, cuối 
cùng, mình sẽ nghĩ đến các cậu là gì? 

SVAISƠ - Lãm nhảm những øì thế, cái đầu lừa? Một con lừa muốn 
suy nghĩ vì tất cả những con lừa khác, hả? 

SPIGHENRÉC - Các cậu là những con thỏ, những con chó thọt, những 
kẻ tần phế, nếu như các cậu không có gan làm một việc gì đo lớn 
lao vĩ đại? 

RÔLƠ - Nào, được rồi, cứ cho là như thế! Vậy thì ý định của cậu có 
giúp chúng mình thoát khỏi cái tình cảnh chó chết này không? 


Phó Th TC 
€ 48 _› FRIEDRICH SCHILLER 
NT: 


SPIGHENBÉC (cười kiêu ngạo) - Những kẻ khốn nạn! Thoát ra khỏi 
tình cảnh khốn nạn! Ha! ha! ha! Khỏi tình cảnh khốn nạn! Cái trí 
khôn thẩm hại của các cậu không có khả năng vươn tới cái gì hay 
ho hơn một chút à? Con kiến mà leo cành đa à? Spighenbéc sẽ là 
người con của Sukin, nếu như nó chỉ có và vẫn còn khả năng làm 
điểu đó. Ý định của mình ấy à? Mình định làm cho các cậu trở 
thành những anh hùng, những Hoàng thân, những công, hầu, bá, 
tử, Nam tước, những ông thánh, nghe chưa! Mình nói với các cậu. 

RADƠOMAN - Trong nháy mắt trở thành như thế liệu có hơi nhiều không? 
Này anh bán Paul Hill, mà làm như vậy thì có bị văn cổ đi không? 

SPIGHENBÉC - Không sao, không sao! Ở đây chỉ cẩn sự dũng cảm. 
Bởi vì, những việc đòi hỏi đầu óc minh mẫn và trí tuệ sáng tạo thì 
đã có mình! Cho nên, hãy dũng cảm lên! Các bạn, dũng cảm lên. 
Nào, mình nói với các cậu! Svaisơ, Rôlơ, Grimm, Radơman, 
Suptelơ, đăng cảm lên! 

SVAISƠ - Dũng cảm lên! Nếu như cơ sự chỉ cần có thế, thì mình có 
thừa dũng cảm để đi chân không qua địa ngục! 

SUPTELƠ - Mình ấy à? Có thể nện nhau với quỷ ngay dưới giá treo 
cổ, để bảo vệ tâm hồn kẻ tội lỗi bất kạnh! 

SPIGHENBÉC - Đó, điều đó rất hợp với mình! Nếu như đúng là các 
cậu có lòng dũng cảm, thì một cậu nào đó hãy bước ra và nói. 
Xem ở cậu ấy còn có cái gì đó mất mát, hay là cậu ấy chỉ có 
thắng lợi? 

SVATSƠ - Nếu như có thể mất cái mà mình sẽ có thì sẽ tìm thấy ở 
mình vô số cát mất. 

RADƠMAN - Phải, quỷ tha ma bắt, nếu như có thể có cái mà mình 
không mất, thì sẽ tìm thấy ở mình vô số cái có. 

SUPTELƠ - Nếu hôm nay xảy ra trường hợp, mình mất cái khoác vào 
người, cái mà mình lột từ vai kẻ khác, thì ngày mai, thật là mình 
cũng chẳng còn gì mà mất nữa. 

SPIGHENBÉC (đứng giữa họ và nói bằng giọng của người cầu khẩn) - Như 
vậy là, nếu như trong các cậu vẫn còn dòng máu của những anh 


hùng Đức, thì các cậu hãy đi theo mình - chúng ta sẽ đến những 
khu rừng Bôhêm heo hút âm u, và, tập hợp bọn cướp... Thế nào, 
sao lại nhìn mình thế? Hay là lòng dũng cảm của các cậu bốc hơi 
rồi. 

RÔLƠ - Cậu không phải là thằng vô lại số một dám nhìn thẳng lên 
cái giá treo cổ mà coi như không thấy nó. Hơn thế nữa, chân lí của 
cậu chúng mình không lựa chọn. 

SPIGHENBÉC - Lựa chọn? Các cậu không lựa chọn? Thế các cậu 
muốn ngồi trong cái vũng nợ này mà trêu đùa nhau bằng những 
chuyện tiếu lâm, trong khi người ta không rúc tù và truy nã các cậu 
đấy hả? hay là các cậu có thể đổ mồ hôi cầm cái cào, cái cuốc... để 
kiếm ra một mẩu bánh mỳ ném chó, chó chết, ném mèo, mèo kêu, 
hả? Hay là các cậu có gan đeo bị, chống gậy đứng dưới cửa sổ các 
nhà mà cất lên những bài hát thẩm hại cầu xin của bố thí, hã7 Hay 
là các cậu muốn khoác lên mình những cái xích của tên tù khổ sai 
chung thân, hả... Thế mà các cậu nói là không lựa chọn! Không! 
Hãy lựa chọn một trong những con đường đó. 

RÔLƠ - Spighenbéc không đến nỗi sai lắm đâu! Mình đây này, mình 
cũng đã từng bồi bác ra những kế sách đó, Nhưng kết cục, những 
kế sách đó vẫn chỉ dẫn đến một điểm: Mình nghĩ, giá chúng ta cố 
ngồi cắm bút, cố để ra một tập văn, một cuốn sách vỉa hè, hay 
một cái gì tương tự như thế - thì hãy bắt đầu bằng những bài phê 
bình rẻ tiền - đó chẳng phải là cái mốt thời đại là gì? 

SUPTELƠ - Quỷ tha ma bắt! Cái đó cũng không khác xa lắm so với 
những dự định của mình. Mình cũng thầm nghĩ, hay ta làm nhà 
đạo đức học, và quay ra tiến hành hàng tuần những cuộc trồ 
chuyện giáo huấn! 

GRIM - Thế thì tuyệt, mà không mang tiếng là một kẻ vô đạo. Nhân 
đó có thể chửi khéo bốn ngài soạn kinh phúc âm, để đến nỗi. sau 
đó, các ngài ấy quẳng sách vào lửa! Có thể làm cái việc đó ! 


0» FRIEDRICH SCHILLER 
__—. 


SVAISO (đứng dậy và đưa tay cha Spigbhenbéc) - Spighenbéc, hoặc là cậu 
trở thành một con người vĩ đại, hoặc là cậu chỉ là con ruồi mà chó 
ngáp phải! 

SVATSƠ - Những kế sách tuyệt vời! Những việc làm lương thiện! 
Những tâm hồn vĩ đại gắn bó với nhau! Chúng ta chỉ có một việc 
biến thành các cô gái, các bà mối, hoặc là đem cái trinh bạch của 
mình ra mà buôn bán, là không lầm được thôi. 

SPIGHENBÉC - Chuyện vớ vấn! Vớ vẩn! Thế cái gì ngăn cẩn các cậu 
gộp tất cả những cái đó vào làm một, hả? Kế sách của mình sẽ 
giúp các cậu nên người, sẽ làm cho các cậu đủ lông đủ cánh, hỡi 
bầy chim non! Còn vinh quang và bất tử thì trong tầm tay rồi! Này 
hỡi những đổ khố rách áo ôm kia ơi! Hãy nghĩ tới điều đó, hãy 
nghĩ tới cái vinh quang sau khi ta qua đời, cái ý thức ngọt ngào về 
sự bất tử của ta! 

RÔLƠ - Và về cả cái chỗ đầu tiên trong bảng danh sách những con 
người lương thiện. Cậu là một diễn giả trứ danh đấy, Spighcnbéc, 
khi cần thiết phải biến một người lương thiện thành một tên vô 
lại... Nhưng mà này, Các Moorơ biến đi đâu ấy nhỉ? 

SPIGHENBÉC - Một con người lương thiện! Phải chăng, cậu nghĩ rằng, 
sẽ có lúc nào đó cậu lương thiện hơn bây giờ. Cậu gọi cái gì là lương 
thiện, hÃ2 Giúp đỡ những tên giàu có bún xin, làm vợi đi dù chỉ là 
một phần ba những nỗi lo âu đang dồn lên cổ chúng làm mất giấc 
ngủ quý như vàng của chúng, tiếp tay cho chúng trong việc chu 
chuyển những mốn tư bản đang nằm chết tại chỗ? Khôi phục sự bình 
đẳng về tài sản? Tóm lại là phục hồi cái thế kỉ hoàng kim trên trái 
đất? Giải phóng sự cai trị của Chúa khỏi những kẻ bám phiền toái? 
Chấm dứt những nhu câu về quân đội, về chiến tranh, về... thầy 
thuốc. Đó, theo mình là trở thành lương thiện, trở thành vũ khí chân 
chính trong tay mệnh trời. Lương thiện là cái gì, mà mỗi khi đưa một 
miếng än nóng bóng lên mồm, là anh lại phải tự an ủi bằng cái ý thức 
tiểu nhân đắc chí rằng, để có được miếng nhét vào mồm đó, anh đã 
phải dùng cả sự láu cá, sự hưng đữ của mình, phải trải qua bao đêm 
không ngủ, phải cúi rạp trước mọi người, từ lão già đến đứa trẻ. 


RÔLƠ - Và cuối cùng, cậu vênh mặt lên mà bốc tận mây xanh. 
Không kể gì mưa gió và bão táp, không kể gì những cơn đói thắt 
đạ dày, thấy cả ông bà ông vải, mà lắc lư trên vẫng thái dương, 
trên chị Hằng Nga và những vì sao lấp lánh ở nơi mà, những con 
chím trời mất hết trí khôn, bị ru ngủ bởi niềm khát khao cao cả, 
hót lên những tiếng hót ngọt ngào và những con quạ đen thì cất 
những tiếng kêu quàng quạc vây lấy chốn hành quyết? Có phải 
thế không? Và lúc đó trong khi những con mọt ngấu nghiến gặm 
nhấm các ngài tu sĩ cũng như các vị hoàng tử kế thừa, thì cậu có 
cái số may mắn là phải tiếp con đại bàng của thần Iupiter! 
Spighenbéc, Spighenbéc, hãy coi chừng cái giá treo cổ. 

SPIGHENBÉC - Điều đó làm cậu sợ à, cái tâm hồn thỏ đế kia! Phải 
chăng, không hiếm những bậc thiên tài vĩ đại có khả năng thay 
hình đổi dạng thế giới, mà cũng chết thối ra ở nhà ba toa? Và phải 
chăng ký ức về họ không được lưu lại muôn đời, khi mà cũng như 
hằng hà vô số vua chúa, quan lại bị lãng quên đi, nếu như các nhà 
sử học không sợ hãi những khoảng trống trong tính kế thừa, hoặc 
là không buồn kéo dài lê thê những cuốn sử của mình ra một số 
trang nữa để nhà xuất bản trả thêm nhuận bút? Còn nếu như người 
đi đường nhìn thấy cậu đang đu đưa trước gió, thì hắn sẽ càu nhàu 
dưới cái mũ của hắn: “Có thể, thằng cha là một tay lanh lợi đấy!” 
và quay ra oán trách thời đại tệ hạ1! 

SVAISƠ (đập vào vai hẳn) - Tuyệt quá, Spighenbéc, tuyệt quá! Quỷ 
tha ma bắt, các cậu, còn chân chừ gì nữa. 

SVATSƠ - Cho dù người ta có gọi đó là mãi dầm đi chăng nữa, thì 
cũng chẳng phải là tai hoạ gì lớn lao lắm. Và sau đó, phải chăng, 
trong bất kì trường hợp nào cũng nên đem theo một ít thuốc để 
phòng thêm, hoặc là chuồn khéo đến Akhêrôn, nơi mà không một 
con quỷ nào có thể biết được cậu là ai. Phải không, người anh em. 
Dự định của cậu cũng không đến nỗi tôi. Kinh bổn của mình cùng 
thế thôi! 

SUPTELƠ - Sấm và chớp! Dự định của mình cũng thế, Spighenbéc, 
cậu đa chọn được mình. 


Œ§2 FRIEDRICH SCHILLER 
Nó 


RADƠMAN - Cậu là một Ôrơfây mới, một nhà dạy thú có tài đã dùng 
âm nhạc mà ru ngủ được con thú đang gầm gừ: lương tâm mình. 
Hãy đcm mình theo cùng với tất cả các bộ lông! 

GRIM - Si omnes consentiunt ego non dissentio - nếu như tất cả đã 
bằng lòng thì mình cũng không cãi nữa! Thế là chấm hết! Trong 
đầu ta đang diễn ra hàng loạt cuộc bán đấu giá, cả người nhân 
hậu, cả kể bịp bợm, cả người phán xét, cả kẻ tội lỗi. Thôi, ai cho 
nhiều hơn, thì mình sẽ đi! Đây, tay mình đây, Spighenbéc! 

RÔLƠ - Cậu, cũng thế chứ, Svaisơ (đưa tay phải cho Spighenbéc). Đây, 
ta trao tầm hồn chợ con quỷ! 

SPIGHENBÉC - Còn tên tuổi - cho các vì sao! Đằng nào thì cũng thế, 
phải không - phần hồn chúng ta có bay đi đâu chăng nữa. Khi mà 
hàng đống những kẻ chạy giấy phao tin ầm lên về cuộc ra đi của 
chúng (ta, thì những con quỷ sẽ ăn mặc bảnh choe theo kiểu lễ 
phục, sẽ chùi sạch đi những bổ hống keo lại hàng ngàn năm trên 
cặp lông mi của chúng, sẽ từ trong những miệng lò há hốc khói 
mù... thò cổ ra mà nhìn chúng ta ra đi (bậ: dậy). Nào, các bạn, các 
bạn hãy sôi nổi lên, không gì có thể so sánh được với sự hăng say! 
Tiến lên! 

RÔLƠ - Yên lặng, yên lặng! Đi đâu? Đi đâu? Ngay cả thú đữ cũng 
phải có đầu, các bạn! 

SPIGHENBÉC (châm chọc) - Nó lại thuyết lí gì nữa thế, cái thằng lừng 
khừng ấy. Phải chăng cái đầu cũng chưa có gì mà tiêu hoá, thì cái 
mình làm sao mà hành động? Theo mình, các bạn! 

RÔLƠ - Bình nh, mình đã bảo, tự do thì cũng phải có người cai 
quản, La Mã đã chết vì không có đầu. 

SPIGHENBÉC (b¿ đỡ) - Khoan đã, các cậu. Rôlởd đúng. Cần phải có 
cái đầu sáng suốt, các cậu hiểu không? Cái đâu nhạy bén về chính 
trị. Chúng ta thử nghĩ xem, một giờ trước đây, thì chúng ta là ai, 
và bây giờ, chúng ta đã thành ra ai? Chỉ vì một tư tưởng đúng đắn. 
Tất nhiên là chúng ta cần một người cầm đầu. Và, đó là người có 


cái tư tưởng ấy trong đầu. Nào, các bạn, hãy nói xem, đó có phải 
là sự nhạy bén về chính trị không? 

RÔLƠ - Ôi, nếu như có thể hi vọng, ước mơ... nhưng không, mình sợ 
rằng, chẳng bao giờ con người ấy đồng ý đâu? 

SPIGHENEBÉC - Tại sao? Người anh em, hãy nói thẳng vào việc đi, 
cho dù phải lái con thuyỀn qua muôn trùng sóng gió, cho đù cái 
vương miện có đè nặng lên đầu. Cứ nói đi, nối đi, biết đâu đấy, 
anh ta đồng ý thì sao? 

RÔLƠ - Tất cả sẽ dẫn đến vực thẳm, nếu như con người ấy từ chối. 
Thiếu Các Moorơ, chúng ta sẽ như rắn không đầu. 

SPIGHENBÉC (phật ý đi r¿ xa) - Thằng bẻm mép ngu ngốc. 

Bỗng Các Moorơ lao vào trong cơn lo lẳng tột độ, 
chạy đi chạy lại trong phòng, nói một mình. 


CÁC - Ôi, con người, con người, giả dối nham hiểm, nước mắt con 
người là nước mắt cá sấu, trái tm con người là trái tim sắt đá. Con 
người niệm nam mô bụng một bổ dao gãm. Thú dữ còn không bỏ 
thú con. Quạ đen còn tha mồi mớm cho quạ con. Thế mà, con 
người, con người. Ta đã từng quen chịu đựng sự tàn ác thâm độc. 
Ta có thể mỉm cười mà nhìn kẻ tử thù nâng cốc rượu tràn máu trái 
tim ta. Nhưng, nếu như tình yêu thương máu mủ phản bội lại ta, 
nếu như tình thương của cha đã biến thành một mụ phù thuỷ, thì 
lúc đó, hãy cháy bùng lên thành ngọn lửa rừng rực, hỡi sự chịu 
đựng kéo dài của đấng trượng phu, hãy biến thành con hổ hung 
dữ, hỡi con cừu con hiển lành hãy tràn đây giận đữ và tợn hung, 
hỡi mỗi đường gân thớ thịt của ta! 

RÔLƠ - Nghe đây, Các, cậu có cho rằng, thà đi ăn cướp, còn hơn là 
ngồi dưới hầm nhà mà chờ bánh mì với nước lã không? 

CÁC - Tại sao cái tầm hồn đó lại không trú ngụ vào cơ thể con hổ, 
một con hố hung dữ gặm xé thân thể con người? Và đó là ủnh 
thương của người cha ư? Và đó là tình thương đền đáp tình thương 
ư? Ôi, ta muốn biến thành con gấu đầu đàn để bắt tất cả những 
con gấu khác nhảy bổ vào cái giống người làn tệ. Ôi, có sự hối 
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hận mà không có lòng tha thứ! Ta muốn bỏ thuốc độc xuống đại 
dương, để biến các nguồn nước uống cho con người thành nguồn 
đầu độc! Ôi, sự cả tin là như thế đấy, lòng tin không nao núng là 
như thế đấy! Không, không hề có sự nhân từ độ lượng. 

RÔLƠ - Hãy nghe, Các, hãy nghe cái điều mình sẽ nói với cậu đây! 

CÁC - Thế đấy, không nên tin vào cái đó, cái đó chỉ là một giấc 
chiêm bao! Một cơn mê sảng! Ôi, đó là sự cầu xin nhẫn nhục, là 
sự miêu tả sinh động nỗi cay đắng và sự ăn năn sám hối đầm đìa 
nước mắt! Ôi, ngay cả trái tim thú rừng cũng có thể tan ra vì đồng 
cảm, những hòn đá cũng có khi rỗ nước mắt... Và gì nữa, ôi, nếu 
như kể ra, thì điều đó thật là sự sỉ nhục cay độc cho giống người. 
Và còn gì nữa? Nếu như ta có thể thổi vang lên khắp thế giới điệu 
kèn nổi dậy, đưa trái đất và đại dương vùng lên chống lại bầy chó 
rừng đó! 

RÔLƠ - Các Moorơ, nghe mình nói đây, phát điên lên thì không nghe 
thấy gì đâu. 

CÁC - Đi đi, đi xa khỏi ta đi! Phải chăng, tên mì không phải là con 
người? Phải chăng, không phải người đàn bà đã sinh ra mi. Đi đi, 
đi đi cho khuất mắt ta. Mi có gì là vẻ con người nào? Phải chăng, 
không nói ra, những ta đã yêu mi đến thế? Không một đứa con 
nào lại yêu cha mình đến thế. Ta có thể đánh đổi hàng ngàn cuộc 
đời vì mi (giậm chân). Ôi, có ai đó, hãy trao vào tay ta thanh gươm, 
để ta đâm tử thương một vết thương cháy bỏng vào cái hợp quần 
nhân loại ấy, vào cái sự sinh sản ra kế nham hiểm ấy! AI nói cho 
ta biết, làm thế nào để huỷ hoại, để xéo nát, để bóp vụn chính trái 
tìm kẻ đó... thì người ấy sẽ là bạn, là thiên thần, là thánh của ta... 
Ta sẽ cầu nguyện cho người đó. 

RÔLƠ - Chúng mình chính là muốn trở thành những người bạn như 
thế. Hãy nghe chúng mùònh đã! 

SVATSƠ - Hãy đi với bọn mình vào rừng sâu Bôhêm, ở đó, chúng ta 
sẽ tập hợp bọn cướp, và cậu, cậu... 


Các MorØ ngây người nhìn ŠSVvatSơ 


SVATSƠ - Cậu sẽ là thủ lĩnh của bọn mình, cậu phải trở thành thú 
lĩnh của bọn mình. 

SPIGHENBÉC (giận piữ ngài phịch xuống ghế) - Bọn tôi tệ! Lũ hèn nhát! 

CÁC - Ai thì thầm bên tai cậu những lời đó, hãy nghe đây, người anh 
em (nếm tay Svarsơ). Cậu đã moi những lời đó ra từ đáy tâm hồn 
cậu, tâm hồn một con người. Ai thì thầm bên tai cậu cái ý nghĩ 
đó? Mình xin thê trước tử thần một nghìn tay rằng, chúng ta sẽ 
làm điểu đó. Chúng ta phải làm điều đó. Ý nghĩ đó thật đáng phải 
kính phục. Những tên cướp, và những kẻ sát nhân! Xin thể bằng 
sự cứu vớt linh hồn ta, ta là thủ lĩnh của các ngươi. 

TẤT CẢ (ổn ào hét lên) - Hoan hô Thủ lĩnh. 

SPIGHENBÉC (đứng dậy nói một mình) - Thủ lĩnh à2 Trong khi tao chưa 
đuổi khéo mày đi. 

CÁC - Cứ y như là, ta vừa lấy đi được cái cộm trong mắt. Ta là một 
thằng ngu ngốc đến đâu, khi ta định quay đầu chui vào lồng. Tinh 
thần ta khao khát những chiến công hiển hách, lổng ngực ta thèm 
muốn bầu không khí tt do. Những tên cướp, những kẻ sát nhân. 
Ta giầy xéo lên luật lệ bằng những từ đó. Người ta đã ngăn cách ta 
với nhân loại, khi ta cầu cứu nhân loại. Hãy đi đi, hãy lùi xa đi, 
hỡi sự đồng cảm yêu thương và lòng nhân từ độ lượng. Ta không 
còn có cha và tình yêu thương máu mủ gì nữa. Hỡi máu loang và 
thần chết! Hãy đạy ta quên đi tất cả những øì, mà có lúc nào đó ta 
hằng mến thương yêu quý. Chao ôi, ta đã tm được cho mình sự 
lãng quền khủng khiếp. Tất cả đã được quyết định. Nào! Đị! Ta là 
thủ lĩnh của các ngươi. Hãy tập hợp quanh ta, và mỗi người hãy 
thể với ta rằng, sẽ trung thành và tuân lời ta cho đến lúc chui vào 
quan tài! Nào hãy bắt tay! 

TẤT CÁ (đưa tay cho Các Moorøớ, và hô) - Xin thề trung thành và tuân 
lời Thủ lĩnh cho đến khi chui vào quan tài, 

CÁC - Ta cũng xin thể: Ta sẽ trung thành, sẽ không bao giờ là một 
tên phản bội, sẽ là thủ lĩnh của các ngươi cho đến khi nhắm mắt 
xuôi tay, ta sẽ thẳng tay trừng trị những kẻ nào đó, trong những 
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phút nào đó tỏ ra hèn nhát, ngờ vực và phản bội. Và đối với ta 
cũng như vậy. Nếu có lúc nào đó, ta quay ra nuốt lời thể, ta tổ ra. 
hèn nhát, ngờ vực và phản bội, thì các ngươi, bất kì là ai, cũng sẽ 
trừng phạt ta như thế. Tất cả, bằng lòng chứ? 

Špinhenbéc điền cuỗng chạy lên, chạy xuống. 

TẤT CÁ (tune mũ lên) -.Bằng lòng, bằng lòng! 

CÁC - Vậy thì hãy lên đường. Hãy xem thường nguy nan, coi nhẹ cái 
chết. Bởi vì cái số phận khắc nghiệt đã run rủi chúng ta. Sự kết 
thúc sẽ đuổi kịp mỗi người - dù là nằm trong chăn bông gối đệm, 
hay đê mê trong những trận chiến đấu đẫm máu, dù là đứng dưới 
giá treo cổ, hay nằm trên vòng bánh xe quay. Chúng ta không còn 
con đường nào khác. 

SPIGHENBÉC (nhìn theo Các Moord, sau một giáy im lặng) - Trong bảng 
liệt kê của mày còn một chỗ trống: mày đã không kể đến thuốc 
độc) (ra). 


CẢNH 3 


Trong lâu đài Moord Fransơ và Amalia 


FRANSƠ - Cô quay đi ư, Amalia? Lẽ nào tôi lại có thể bảo vệ cái mà 
cha nguyễn rủa? 

AMALIA - Thôi đi! Người cha đầy lòng bao dung, chứa chan tình phụ 
tử ấy lại đẩy con trai mình vào miệng thú đữ và quái vật. Trong 
khi cái thân thể lụ khụ của ông được hưởng êm ấm trong chăn 
bông, gối đệm, trong khi ông ta ngồi mà sảng khoái say sưa với đủ 
thứ rượu ngon, thì người con trai xứng đáng nhất của ông đang chìm 
đấm trong muôn vàn đau khổ và thiếu thốn. Các người không biết 
hổ thẹn hay sao, hỡi những tái tim quỷ dữ! Các người là nối nhục 
nhã cho loài người, khi các người đẩy đi người con duy nhất, 

FRANSƠ - Tôi nghĩ rằng, cha có hai người con. 


AMALIA - Vâng, ông ta xứng đáng với những đứa con như anh. Nhưng 
rồi một ngày mai đây, khi nằm trên giường bệnh, ông mới quờ 
quạng đưa hai cánh tay khẳng khiu của mình lên tìm Các, thì ông sẽ 
hãi hùng rụt ngay tay lại, khi hai bàn tay khô héo ấy chạm phải 
cánh tay giá lạnh của Fransơ! Ôi, thật là sung sướng, sung sướng 
khôn cùng khi được là người cha đáng nguyễn rủa của anh. Hãy nói 
đi, Fransơ hãy nói đi, hỡi cái tâm hồn đầy tình huynh đệ kia, bây 
giờ phải làm gì để xứng đáng với sự nguyền rúa của người cha ấy? 

IFRANSƠ - Cô mê sảng rồi, Amal1a thân yêu, thật tiếc cho cô. 

AMALIA - Hãy tiếc cho người anh của anh đã! Không, anh căm ghét 
anh ấy, thì tất nhiên, cũng căm ghét cả tôi. 

FRANSƠ - Tôi yêu cô, Amalia, yêu như yêu chính mình. 

AMALIA - Yều tôi? Nếu đúng như vậy thì anh không từ chối lời thỉnh 
cầu của tôi chứ? 

FRANSƠ - Không đời nào, không bao giờ! Nếu như cô không đòi hỏi 
quá điều tôi có thể làm được. 

AMALIA - Ôi, nếu quả như vậy, thì lời thỉnh cầu của tôi anh có thể 
rất dễ đàng, rất tự nguyện thực hiện (kiêu hanh): Hãy căm ghét tôi. 
Bây giờ tôi đang xấu hổ vô cùng, khi nghĩ đến Các, tôi cảm thấy 
nhục nhã vô cùng, nếu nhĩ anh không căm ghét tôi. Anh có hứa 
với tôi không? Còn bây giờ, anh hãy ởi đi, hãy để cho tôi yên! Tôi 
muốn được một mình. 

FRANS - Cô gái mơ mộng tuyệt vời! Ôi, tôi sửng sốt biết bao, cảm 
phục biết bao trước trái tìm thốn thức, dịu hiển của cô. Ở đây 
(chạm vào ngực nàng), ở đây Các đang ngự trị, y như là thánh ngự 
trị trong nhà thờ. Các đã đứng trước cô, điều đó là sự thật, và Các 
cũng đã trở về trong những giấc chiêm bao của cô. Đối với cô, tất 
cả vũ trụ thu vào một Các, tất cả để phản chiếu lên nó, tất cả để 
nhắc đi, nhắc lại về nó. 

AMALIA (bồi hồi) - Đúng, đó là sự thật! Ta công nhận điều đó, và 
điểu đó làm cho các người điển cuồng lên chứ gì, hỡi những trái 
tìm thú dữ! Ta công nhận trước toàn thế giới rằng, ta yêu anh ấy. 
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FRANSƠ - Thật là vô nhân đạo! Thật là tàn nhẫn! Người ta đã đền 
đáp lại tình yêu trung thành đó như thế nào? Người ta đã quên! 

AMALIA (nổi giận) - Quên cái gì? Quên tôi chăng? 

FRANSỐ - Phải chăng, lúc chia tay, cô đã đco vào tay anh ta chiếc 
nhân thiêng liềng nó chứng tổ lòng trung thành mãi mãi của cô? 
Nhưng đối với người con trai thì chiếc nhẫn đó có giá trị gì trước 
về đẹp lộng lẫy của một đứa con gái hoang nào đó. Nếu như anh 
ta chẳng có gì mà hiến dâng cho đứa con gái ấy thì ai lên án anh 
ta cơ chứ. Khốn nỗi, để đến đáp lại tặng phẩm đó, đứa con ấy lại 
chẳng cho anh tha hồ vuốt ve, âu yếm và những tay mở rộng ôm 
ghì vào lòng hay sao? 

AMALIA (ức giận) - Thế nào, chiếc nhãn của tôi - lại rơi vào tay một 
đứa con hoang? 

FRANSƠ - Vâng, điều đó thật là tàn tệ! Nhưng sự việc có phải chỉ 
như thế là hết đâu. Chiếc nhẫn quý, cho dù có quý đến đâu đi 
chăng nữa, thì cũng có thể kiếm được tự tay bất kì tên Do Thái 
nào. Khốn nỗi, Các lại không thích thú làm việc đó, cho nên đã 
đem đổi lấy chiếc tết hơn. 

AMALIA - Nhưng chiếc nhẫn của tôi, tôi nói rằng, chiếc nhẫn của tôi. 

ERANS - Vâng, của cô, Amalia, Thật là một báu vật, và bầy giờ nó 
đang đco ở ngón tay tôi. Và từ đâu? Từ Amalia! Ngay cả thần 
chết cũng không dứt được nó khỏi tay tôi nữa, Ôi, Amaliat Đó 
chẳng phải là sự trong suốt của kim cương, chẳng phái là sự tỉnh 
xảo của tài nghệ, mà chính là tình yêu, tình yêu đã làm cho nó trở 
thành vô giá. Cô bé dịu hiển ơi! Cô khóc đấy ư? Cay đắng thuộc 
về kế nào đã làm nhỏ phí những giọt vô cùng quý giá từ đôi mắt 
thiên thần của cô! Ôi, nếu như cô biết rõ tất cả, nếu như cô nhìn 
thấy chính anh ta,... trong cái hình thù Ấy! 

AMALIA - Trong cái hình thù như thế nào? 

FRANSƠ - Không, không, hỡi thiên thần của tâm hồn ta, đừng hỏi ta 
thêm gì nữa (như là nói với mình, nhưng vừa đủ để Amalia nghe thấy). 
Ôi, nếu như trên đời này tỔn tại cái màn che để nó che đi khỏi 
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mắt ta cái thói tật tàn tệ ấy. Không, không, từ đôi mắt vàng khè 
đão đi đảo lại bằng những vòng xám ngắt, nó đang nhòm ngó, với 
cái mặt khô cằn và nhợt nhạt như thần chết, với đôi lưỡng quyền 
nhọn hoắt đến quái dị, nó đang lộ nguyên hình. Đấy, nó đang lắm 
nhảm bằng cái giọng khàn khàn, nó đang kêu khóc rên la, cái bộ 
xương run rẩy và lảo đảo... Nó thấm vào người anh ta từ óc đến 
xương, làm khô căn hết sức mạnh quả cảm của anh. Đó, đó, nó 
vọt ra từ trấn, từ má, từ toàn bộ cơ thể đã mưng mủ, thối rữa, và 
kết ổ ghê tổm trong những chố lở loét. Chao ôi, ta phát lộn mửa, 
cái mắt, cái mũi, cái tai... tất cả đều đi bằng cà khoeo! Amalia, cô 
còn nhớ chăng, cái thằng khốn nạn đã chết sau khi thở đốc ra ở 
bệnh viện nhà chúng ta? Cô đã sợ hãi thét lên khi nhìn thấy cảnh 
đó. Hãy hồi tưởng lại cảnh đó trong ký ức của mình, cô sẽ thấy 
Các hiện lên trước mặt. Ôi, kinh khủng quá, cái hôn của nó - đó là 
địch hạch; đôi môi nó thở ra đầy chất độc. 

AMALIA (tát vào mặt hắn) - Đỗ vụ khống hèn hạ! 

FRANSƠ - Các của cô làm cô kinh khủng chứ gì? Ngay cả cát hình 
ảnh mờ nhạt đó cũng khơi gợi lên trong cô sự ghê tởm chứ gì? Cô 
hãy đích thân đi mà chiêm ngưỡng cái thằng Các thiên thần của 
cô, đi mà uống lấy cái nguồn an ủi từ hơi thở của nó, mà chết ngạt 
trong cái hơi thở bốc ra từ mõm nó. 


Amalia quay đt. 


Ôi, cơn lốc của tình yêu, ôi sự khoái cảm trong những vòng ôm! 
Nhưng cô chính đáng không, khi lên án một người chỉ vì cái điện 
mạo không hấp dẫn của nó. Phải chăng, cái cơ thể tầm thường của 
Pđốp tần tật, một tâm hồn vĩ đại, giống như viên ngọc trong bụi 
bẩn, vẫn sáng long lanh (cười độc ác). Thậm chí, từ những cái mồm 
đầy những lở loét, tình yêu vẫn có thể... Tất nhiên, nếu như tật 
nguyễn không làm hư hỏng tính nết, nếu như phẩm hạnh không 
bốc hơi cùng với trinh tiết: giống như hương thơm toả từ bông 
hồng đã tàn úa, nếu như cùng với cái cơ thể tật nguyễn, tỉnh thần 
vẫn không vì thế mà trở nên bệnh hoạn. 
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AMALIA (sung sướng nhỏm dậy) - Ôi, Các, em lại hiểu thêm anh, anh 
vẫn là con người ấy, vẫn thế! Tất cả những điều đó là lừa dõi. 
Phải chăng, người không biết rằng, đỗ độc ác kia, Các không bao 
g1Ờ trở thành người như thế. 


Fransơ đứng rất lâu suy nghĩ, rỗi bất thình lình 
quay lại định đi. 

AMALIA - Đi đầu vội thế, chạy trốn lương tâm à? 

FRANSƠ (lấy hai tay che mặt) - ÔI, hãy buông tha ta, hãy dâng ý chí cho 
những giọt nước mắt, hỡi người cha tàn bạo, người cha đã đẩy đứa 
con tốt nhất của mình vào quyền lực của sự thiếu thốn và nỗi nhục 
nhã trước tất cả mọi người. Hãy buông tha ta, hỡi Amalia, ta sẽ phủ 
phục dưới chân cha, sẽ cầu xin cha đặt lền vai ta, chuyển sang vai 
ta tất cả gánh nặng của cơn phẫn nộ và sự nguyên rủa. Hãy tước bỏ 
quyền kế thừa, tước bỏ máu ta, cuộc đời ta, tước bỏ tất cả! 

AMALTA (12o đến áp vào ngực hắn) - Ôi, em trai anh Các của ta, Fransơ 
nhân hậu yêu quý! 

FRANSƠ - Amalia, anh yêu cm chính vì lòng trung thành không một 
chút lung lay của em đối với anh Các. Hãy tha thứ cho anh, vì anh 
đã cám dỗ tình yêu của cm một cách vô cùng tàn nhẫn. Chao ôi, 
những giọt nước mắt ấy, hơi thở ấy, những cơn giận dữ ấy mới gần 
gũi, quý giá biết bao đối với anh. Bởi vì, trái tìm huynh đệ của anh 
và Các luôn luôn hoà nhịp. 

AMALIA - Không, không bao giờ có điều đó. 

FRANSƠ - Hai trái tìm đã cùng nhau hoà hợp. Anh luôn luôn cám 
thấy rằng, anh và Các là hai anh em sinh đôi. Giá mà giữa hai đứa 
đừng có sự khác nhau về bề ngoài một cách không cần thiết! Tiếc 
rằng, Các đã phung phí đi cái ưu thế về ngoại diện ấy của mình, 
một ngày người ta nhầm lẫn chúng anh đến hàng chục lần. Anh 
thường nói với mình rằng: Fransơ ơi, mày là Các đúc ra!... 

AMALIA (lắc đâu) - Không, không, xin thể với đất trời sán lạn rằng, 
không một nét nào, không một tình cảm nào của Các giống anh. 
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FRANSƠ - Chúng anh giống nhau cả về thiên hướng. Hoa hồng là hoa 
Các thích nhất, thì còn th hoa nào mà anh thích hơn? Các mề âm 
nhạc, thì những vì sao trên trời chứng giám cho, trong cái yên tĩnh 
của đêm khuya, khi tất cả đã chìm sâu trong bóng đêm và giấc 
ngủ say nồng, Các và cm vẫn ngồi nghe anh chơi đàn cơlavcsini! 
Amalia, em còn có thể nghi ngờ gì nữa. Phải chăng, tình yêu của 
chúng anh cũng chỉ là một. Nếu như tình yêu chỉ là một, nêu như 
hai trái tỉm mà tình yêu ngư trị, chỉ là một, thì chúng anh có thể 
khác nhau làm sao được! 


Amiulia ngạc nhiên nhìn hãn. 


Đã có một buổi chiều trong sáng và yên nh, buổi chiều cuối 
cùng trước khi Các lên đường đi Laixích, Các dẫn anh đến chỗ 
bóng mắt quen thuộc, nơi mà Các và anh thường hay tâm sự với 
nhau về những giấc mơ yêu đương. Chúng anh ngồi yên lặng khá 
lâu. Sau đó, Các đã nắm tay anh, vừa khóc vừa nói khẽ: “Anh bỏ 
Amalia, anh cũng không hiểu vì sao, nhưng anh có cảm giác rằng, 
cái đó là mãi mãi. Đừng bỏ Amalia, Fransơ, em hãy là bạn của cô 
ấy, là Các của cô ấy. Nếu như số phận run rủi Các không bao giờ 
trở về nữa" (Quy dưới chân Amalia với tất cả sự cháy bỏng, hôn tay 
nàng). Không bao giờ, không bao giờ Các quay về nữa. Và anh đã 
thê lời thể thiêng liêng với anh ấy. 

AMALIA (thoát ra khỏi hẳn) - Đỗ phản bội! Chính là cái chỗ bóng mát 
không bao giờ quên đó, Các đã dặn ta rằng đừng bao giờ yêu bất 
kì kể nào, nếu như sế phận đẩy Các đến chỗ chết. Nghe thấy 
không, con người hèn hạ kia. Hãy cút đi) Cút đi cho khuất mắt ta. 

FRANSƠ - Cô không hiểu tôi, hoàn toàn không hiểu tôi, Amalia! 

AMALIA - Không, ta hiểu, bây giờ ta đã hoàn toàn hiểu ngươi, ngươi 
muốn giống Các w? Và trước ngươi, anh ấy đã khóc về ta? Có lẽ 
anh ấy sắp ghi tên ta lên tấm bia nhục nhã muôn đời bây giờ đấy! 
Cút! Cút ngay! 

FRANSƠ - Cô làm nhục tôi. 
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AMALIA - Cút ngay, ta đã nói là cút ngay. Ngươi đã làm mất một giờ 
vàng ngọc của ta. 

FRANSƠ - Cô căm ghét tôi? 

AMALIA - Ta khinh ngươi, cút đi! 

FRANSƠ (giám chân) - Khoan đã! Rồi cô sẽ lung lay trước tôi; với cô, 
cái kẻ nghèo hèn đê tiện ấy sẽ không phải là thần tượng mãi đâu! 
(Rau). 

AMALIA - Đi đi! Đồ đểu giả... Bây giờ ta lại nói chuyện với Các. 
“Kẻ nghèo hèn” nó nói như thế ư? Ôi, tất cả đã đảo lộn trong cấi 
thể giới này. Người nghèo lên làm vua, và vua trở thành người 
nghèo. Cho đù anh có phải mặc những áo quần rách rưới, ta cũng 
sẽ không đối lấy cái màu đỏ thắm của những xiêm nhung gấm 
vóc. Cái nhìn của anh, khi anh cầu xin của bố thí, là cái nhìn kiều 
hãnh, nó làm sáng long lanh lên, từ đống tro tàn, sức mạnh và sự 
chiến thắng của những trang hào kiệt. Ôi, ngọc báu không lẫn lộn 
trong bụi bẩn (giệi dây kim cương ở cổ). Hãy để cho những kẻ giàu 
có đco mi. Hãy để cho họ đeo những thứ vàng bạc châu bán đáng 
nguyễn rủa này. Hãy nhồi nhét cho no nê phè phỡn những thức 
ăn, thức uỗng, hãy mơn trớn cái thần thể mình trên giường êm, 
chăn ấm chất đầy những dục vọng xác thịt, hỡi những kẻ giầu 
sang phú quý! Còn cm, như thế, bây giờ, cm đã xứng đáng với 
anh chưa? hỡi Các thân yêu của em! (Kz). 
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HỒI HAI 


3 
CANH I 
Fransơ ngồi ngẫm nghĩ trong phòng riêng 


FRANSƠ - Không, cái đó kéo dài còn lâu. Thầy thuốc nói rằng, sức 
khoẻ đang bình phục... Mấy lão già sống đai. Nếu như không có 
cái đống thịt ghê tởm nổi đầy gân xanh Ấy, cái đống thịt giống như 
con chó chết lại sống dậy chui ra từ một thiên thần thoại ấy, ngăn 
cẩn ta, thì trước mắt ta đã mở ra con đường bằng phẳng, tr do rồi, 
thì ta đã chiếm được những kho báu vật của ta rồi. Hãy thổi tắt phụt 
đi cái ngọn lửa leo lét đang cháy trên ngọn nến tù mù kia! Còn chờ 
gì nữa? Nhưng dẫu sao, ta cũng không thể tự tay làm việc đó. Ta 
muốn rằng, không giết chết con người ấy, nhưng lại chấm dứt sự tổn 
tại của lão trên trái đất. Ta muốn được như một thầy thuốc thông 
thái, nhưng lại hành động trái ngược với thầy thuốc: không cần 
đường đi của quy luật sự sống, mà đẩy cho nó lao nhanh đến chỗ 
kết thúc... Phải chăng, chúng ta cần kéo đài thêm cuộc đời? Tại sao 
không một lần, mà đằng nào cũng chỉ một lần thi, rút ngắn nó lại? 
Các nhà triết học và y học đều quả quyết rằng trạng thái tỉnh thần 
và sự hoạt động của toàn bộ cơ thể gắn bó hữu cơ với nhau. 
Những cảm giác thống phong luôn luôn đi cùng với sự rối loạn 
của những chức năng máy móc. Dục vọng phá huỷ sức sống. Tĩnh 
thần nặng nẻ kéo cái vỗ ngoài của nó là cơ thể sụp đổ. Vậy thì 
làm thế nào? Kẻ nào có thể đọn quang con đường cho cái chết đi 
vào lâu đài của sự sống; sau khi đã làm hư hỏng tỉnh thân, mới 
huỷ hoại cơ thể chăng? Ôi, một ý nghĩ không đến nỗi ngu ngốc! 
Nhưng ai sẽ thực hiện nó? Ôi, một ý nghĩ có một không hai! Hãy 
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cân nhắc đi! Fransơ, đó có thể là một cuộc thí nghiệm. Thật vậy, 
lần đầu tiền mà tiến hành cuộc thí nghiệm này thì vô cùng hả dạ! 
Bởi vì sự lẫn lộn các độc tố sẽ được đưa đến mức độ suýt nữa thì 
thành khoa học chính cống? Và con đường thí nghiệm này sẽ buộc 
sự thật phải chỉ ra cho người ta đâu là những giới hạn của nó'”. 

Nhưng, nên bắt đầu từ đâu đây. Làm thế nào phá huỷ được sự 
thống nhất ngọt ngào và yên ổn giữa tinh thần và thể xác? Ta phải 
chọn trạng thái tính thần nào đây? Cái nào độc ác nhất, có khả 
năng làm tắt đi nhanh nhất cái ánh sáng cuộc đời ấy? Sự phẫn nộ, 
hay nỗi lo âu, nỗi buổn hay sự khiếp sợ? Làm thế nào? Sự phân 
nộ chỉ là con chó sói đói, rồi lại no ngoay: còn nỗi lo ầu là con 
mọt găm nhấm cuộc đời một cách chậm chạp. Nỗi buồn, nó nham 
hiểm, nhưng nó bồ một cách biếng nhác, còn sự khiếp sợ thì chỉ là 
khước từ mọi hi vọng và ý chí mà thôi! Lầm thế nào? Tất cả 
phương tiện giết người chỉ là ngần ấy thồi ư? Phả: chăng, cái kho 
tàng của thần chết lại nhanh chóng khánh kiệt đến thế? (Suy nghĩ) 
Lầm thế nào? Có thể là... Không! Không! À! (nhảm 42y) Hay là đe 
doạ! Những con đường nào đã được vạch ra cho sự đe doạ? Tôn 
giáo có phải là khôn ngoan không, khi dùng tôn giáo chống lại 
những cái ôm lạnh giá của con người khổng lỗ đó? Nhưng... ngộ 
lão già vẫn đứng vững và đương đầu với cơn bão tố đó? Nếu như 
lão... thì ngươi hãy đến giúp ta, hỡi sự thương xót, và cả ngươi 
nữa, hỡi lòng sám hối, hỡi thần Èpmên¡đa khủng khiếp”, hỡi con 
rắn muôn đời nằm sâu dưới đáy giếng nhai lại và ngốn ngấu mọi 
thứ rác rưởi bẩn thỉn, hỡi kẻ phá hoại độc ác đời đời không mệt 


tÐ “Người ta nói rằng, ở Paris, một phụ nữ, với sự giúp đỡ của những cuộc thí nghiệm đúng 


đấn về các chất độc, đầ đi đến kết luận rằng, có thể biết tước ngày chết của con người. 
Thật là một sự nhục nhã cho các bác sĩ chúng ta, những người đã bị người phụ nữ ấy bôi nhọ 
bằng những điều dự báo của mụ”. Với những lời chú thích do chính tay mình ghi, Sinle 
muốn nói đến Maria và Mátlena, người #ã cùng với người yêu tiến hành đầu độc cả bố và 
anh mình, rồi bị treo cổ tại quảng trường Gơre pêcô ở Paris năm 1676. 

€ Theo thần thoại Hy Lạp, Epimêniởa là sự báo thù, trừng phạt của thánh thần luôn 
luôn bám lấy tội phạm, khi mà nó chưa sảm hối. Nhưng sau khi sám hối, thì tội phạm 
sẽ được giải thoát và nhận được những lượng khoan dung của thần thánh, 


mỗi đổi mới thuốc độc của mình! Hãy đến với ta, cả sự phơi bẩy 
bộ mặt tàn ác táng tận lương tâm không thể tha thứ được? Ngươi 
tàn phá cả nhà mình, và hành hạ cả mẹ mình! Hãy đến giúp ta, 
các ngươi, cả những cái tốt lành, cả quá khứ với nụ cười trên môi, 
và ngươi nữa, cả tương lai với tiếng còi vô tận báo hiệu sự huy 
hoàng của mình! Ôi, tất cá các ngươi, hãy đến hỗ trợ ta! Bằng 
những bước chân nhẹ lâng lâng, hãy thoát khỏi những vòng ôm 
thèm khát của nó, và chỉ ra cho nó tất cả sự khoái lạc nơi thiên 
đường đang hiện lên trong tấm gương của nó. Nào, đòn tiếp đồn, 
cuồng phong tiếp cuồng phong, ta sẽ đổ xuống đầu cái cuộc đời 
mỏng manh ấy, bởi vì cái giống hèn yếu độc ác ấy vẫn còn chưa 
tuyệt vọng! Thật là tuyệt vời, thật là tuyệt vời! Dự định đã sẵn 
sàng, mưu kế thật tính xảo, và đầy hi vọng (cười) bởi vì, lưỡi đao 
của nhà giải phẫu sẽ không ầm thấy ở đây dấu vết của thương tích 
(quả quyết). Vậy thì, hãy bắt tay vào việc! 


Hácman vào 

A, thánh đã xuống xe“, Hécman. 

HÉCMAN - Tôi xin sẵn sàng giúp đỡ ngài. 

FRANSƠ (đưa tay cho hắn) - Và cậu sẽ được phần thưởng xứng đáng 
với sự giúp đỡ đó. 

HÉCMAN - Không phải là một lần, ngài đã thưởng cho tôi. 

FRANSƠ - Sẽ còn có phần thưởng tuyệt hơn... Hécman, mình muốn 
bàn với cậu... 

HÉCMAN - Tôi sẽ căng tai ra mà nghe. 

FRANSƠ - Mình biết cậu, cậu là người là tốt, dịu hiển và kiên quyết. 
Cậu có một trái tim người lính... Nhưng ông cụ nhà mình rất xúc 
phạm cậu... Hécman. 


® Nguyên văn tiếng Pháp “Deux ex machiaa", một thuật ngữ của kịch học cổ đại Hy 
Lạp thể hiện sự can thiệp bất ngờ như là từ trên trời xuống, của thánh thần vào điễn 
biến của hành động kịch, mở nút kịch. Thánh thần xuất hiện trên sân khấu nhờ một 
chuyến xe đặc biệt. 
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HÉCMAN - Thì cứ cho tôi là kể đáng nguyên rủa đi! Tôi sẽ không 
quên điều đó ! 

FRANSƠ - Đó mới là khẩu khí nam nhi. Sự trả thù rất thích hợp với 
trái tm đũng cảm. Hécman, mình rất thích cậu. Hãy cầm lấy cái 
ví nhỏ này! Nó có thể còn nặng hơn nữa. Ở đây, mình là ông chủ. 

HÉCMAN - Ước mơ muôn đời của tôi. Đội ơn ngài! 

FRANSƠ - Có thật không? Có thật là cậu muốn mình trở thành ông 
chú ở đây không? Khốn nỗi, ông cụ mình cồn khoẻ như sư tử ấy; 
hơn nữa, mình chỉ là con thứ. 

HÉCMAN - Tôi chỉ muốn rằng, ngài là con cả. Và tôi mong rằng, ông 
cụ nhà ngà! kiệt sức như một con bé ho lao! 

FRANSƠ - Nếu ta là con cả, thì người con cả đó sẽ thưởng cho cậu 
như thế nào nhỉ. Ôi, nếu như ta có thể làm tất cả để kéo cậu từ 
vũng bùn đen lên chỗ lộng lẫy nó xứng với cái trí thông minh và 
sự xuất thân cao quý của cậu. Ta sẽ đáp vàng lên cậu từ đầu đến 
chân. Cậu sẽ ngồi trên chiếc xc tứ mã mà điễu qua các phố. Thật 
đấy! Nhất định là như thế. Nhưng, mình muốn nói với cậu điều øì 
nhỉ? Cậu vẫn chưa quên nàng Amalia chứ, Hécman? 

HÉCMAN - Lạy Chúa! Sao ngài lại nhắc tôi nhớ đến cô ta? 

FRANS - Anh trai ta đã cướp nàng từ tay cậu. 

HÉCMAN - Hắn sẽ phải trả giá. 

FRANSƠ - Nàng khước từ cậu, và suýt nữa thì anh trai ta đã hất cậu 
lộn nhào xuống cầu thang! 

HÉCMAN - Để trả giá điều đó, tôi sẽ cho hắn xuống địa ngục. 

FRANSƠ - Anh ta nói, cứ như là nói thầm ấy, rằng cậu là đứa con đẻ 
rơi đưới hàng rào, và mỗi lần nhìn cậu, thì ông cụ nhà cậu không 
thể không đấm tay vào ngực mình mà rên rỉ: "Lạy Chúa, hãy tha 
thứ cho con, cơn là kẻ tội lỗi!”. 

HÉCMAN - Quân khốn kiếp! Tôi sẽ moi mắt nó ra bằng chính hai 
bàn tay của mình. 

FRANSƠ - Sao, nối giận à? Cậu có thể nổi giận với anh trai ta ư? Cậu có 
thể làm gì anh ấy nào? Chà, chuột cống mà đòi chống lại sư tử! Cơn 


phẫn uất của cậu chỉ tổ làm anh thêm ngạo mạn mà thôi. Cậu chỉ còn 
một cách là nghiến răng mà trút cơn giận dữ lên mẩu bánh mì thôi! 

HÉCMAN (giậm chân) - Tôi sẽ nghiễn nát nó ra. 

FRANSƠ (vỗ vai hẳn) - Hécman, phải chăng, cậu là nhà quý tộc, cậu 
không thể chịu đựng cái mối nhực ấy. Cậu không thể cho phép 
mình làm ngơ, khi mà người ta chiếm người yêu của cậu ngay 
trước mũi cậu. Không thể có điều đó trên đời này. Hécman, có 
quệ thần chứng giám, ta sẽ làm tất cả, ta sẽ đứng về phía cậu. 

HÉCMAN - Tôi sẽ đứng ngồi không yên, khi mà cả cái lão già ấy, cả 
cái thằng con cả Ấy còn chưa nằm trong mồ. 

FRANRƠ - Đừng nóng, Hécman, lại gần đây, nàng Amalia sẽ là của cậu. 

HÉCMAN - Sẽ là của tôi! Trời đất quỷ thần ơi! Sẽ là của tôi? 

FRANSƠ - Của cậu, ta thể với cậu như vậy, sẽ là của cậu. Cậu sẽ 
nhận được nàng từ chính tay ta. Lại gần đây, Hécman, cậu có biết 
rằng, cái con người chiếm đoạt nàng Amalia của cậu ấy, Các 
Moorơ, đã bị tước quyền kế thừa rồi không? 

HÉCMAN (iại gân) - Phải chăng là như vậy, lần đầu tiên tôi được nghe. 

FRANSƠ - Hãy bình tĩnh mà nghe tiếp. Lần khác (ta sẽ kể cho cậu tỉ 
mỉ hơn. Phải, ta nói với cậu, một năm đã qua đi, kể từ khi cha ta 
tống cổ hắn ra khỏi nhà. Nhưng ông già đã có vẻ hối hận vì mình 
quá vội vàng. Mà (cười) tất có thể là ông ấy tín rằng, mình đã 
quyết định một việc tây đình không theo ý mình. Hơn nữa, nằng 
Amalia thì cứ suốt ngày, từ sáng đến tối, quấy rầy ông già bằng 
những lời than vãn và trách móc. Sớm muộn, thế nào ông già 
cũng phải đi tìm Các, và nhất định sẽ tìm ra... Khi đó thì cậu chỉ 
còn cách là đặt hấn ta lên xe, để cho hắn cùng nàng Amalia đến 
nhà thờ làm lễ cưới. 

HÉCMAN - Tôi sẽ bóp cổ hắn ngay dưới bàn thờ Chúa. 

FRANS - Cha ta sẽ trao lại cho hắn quyền lực Bá tước, còn bản thân 
ông già thì sẽ sống nhàn hạ trong lâu đài của mình. Lúc đó thì tất 
cả dây cương sẽ nằm trong tay kể kị sĩ ngạo mạn ấy, và hắn sẽ 
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ngạo nghề cười khinh bỉ tất cả kể thù của hắn, tất cả những người 
căm ghét hắn. Còn ta, con người muốn làm cho cậu nên người, ta 
đây này, sẽ phải cúi rạp xuống trước cửa nhà hắn! 

HÉCMAN (bốc lên) - Không! Nếu quả thật người ta còn gọi tôi là 
Hécman, thì điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Nếu như chỉ còn 
một tia lửa le lói trong trí não của tôi, thì muôn đời, điều đó sẽ 
không xảy ra đối với ngài. 

FRANSƠ - Phải chăng, cậu có thể ngăn cản điều đó? Hắn sẽ bắt cả 
cậu, Hécman yêu quý của (a, phải nếm roi mây bịt sắt, sẽ nhổ vào 
mặt cậu khi gặp cậu trên đường phố. Và tai hoạ lập tức giáng 
xuống đầu cậu, khi cậu tỏ ra cứng cổ, dù chỉ là o oc hé răng, há 
miệng... Đó là tất cả những điều sẽ xảy ra cùng với ý định của cậu 
muốn kén nàng Amalia làm vợ, cùng với tất cả tương lai của cậu. 

HÉCMAN - Xin ngài hãy dạy tôi phải làm gì bây giờ: 

FRANSƠ - Nghe đây, Hécman, cậu sẽ ngạc nhiên, khi thấy ta là 
người bạn trung thành như thế nào của cậu! Hãy ăn mặc như thế 
nào đó, để không ai có thể nhận ra cậu. Hãy đến, và nói với ông 
già rằng cậu vừa từ Bôhêm trở về, rằng cậu đã cùng với anh trai 
ta tham gia trận chiến đấu ở Praha, và tận mắt nhìn thấy anh ngã 
xuống giữa chiến trường. 

HÉCMAN - Ngộ ông già không tin? 

FRANSƠ - Ô hô! Ta đã tính đến cả điều đó. Đây, cậu cầm lấy cái gói 
này, trong đó có những kỉ vật và cả những giấy tờ có khả năng 
đánh tan sự nghi ngờ... Bây giờ cậu hãy bí mật ra khỏi đây. Nhớ đi 
lối sau vườn, rồi nhẩy qua tường... Còn việc cởi nút tấn b¡ hài kịch 
này thì cứ để ta! 

HÉCMAN - Tấn bi hài kịch sẽ mau chóng kết thúc. Và cái kết có hậu 
sẽ thuộc về người thừa kế mới của Bá tước Fôn Moord: Bá tước 
Fransơ Moorơi 

FRANSƠ (vuốt má hẳn) - Cậu láu cá lắm! Bằng cách đó chúng ta sẽ 
đạt được tất cả mục đích của chúng ta... ông già sẽ đau khổ chừng 
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nào, khi nghĩ rằng mình là người đẩy con trai mình vào chỗ chết. 
khi đó, cái nhà xiêu vẹo ấy không cần chờ một trận động đất nhỏ 
cũng đủ sụp đổ. Ông già không thể sống được, khi nghe cái tin 
đó... Và lúc đó, ta sẽ là đứa con trai đuy nhất. Nàng Amalia thì hết 
chỗ dựa... rồi thì sao nữa. Chắc cậu có thể dễ dàng mường tượng 
ra, Amalia sẽ chỉ còn là một thứ đồ chơi trong tay ta. Nói tóm lại, 
tất cả hi vọng sẽ đến, chỉ cần cậu đừng lùi bước. 

HÉCMAN - Sao lại lùi bước (sung sướng). Cho dù viên đạn có bay 
ngược lại và làm vỡ tung nòng sứng! Hãy trao súng cho tôi! Để tôi 
hành động! Tạm biệt! 

FRANSƠ (kêu theo) - Mùa gặt thuộc về cậu, Hécman! (với mình) Khi 
con sói đã chén sạch bánh mì, thì nó phải bằng lòng với nắm cỏ 
khô! Ta sẽ cho mày con lợn, chứ không phải là nàng Amalla (ra). 


CẢNH 2 


Phòng ngủ của ông già Fôn Moord. Fôn Moorơ 
ngủ trên ghế. Amalia. 

AMALIA (lặng lẽ, từ từ dì lại gân ông già) - Hãy yên lặng, hãy yên 
lặng! Cha đang ngủ say. (Đứng lại trước ông già) Nom cha mới đẹp 
làm sao. Người ta thường vẽ những ông Tiên như thế này đây. 
Không, không, ta không thể giận dữ với cha, hỡi người cha già tóc 
đã bạc phơ. Hãy ngủ cho yên giấc, và thức đậy trong niềm vui. 
Một mình con sẽ nhận về mình tất cả những đắng cay túi nhục. 

FÔN MOORƠ (rrong giấc mơ) - Con tôi! Con tôi! Con tôi! 

AMALIA (cẩm tay ông già) - Ôi, cha đang nằm mê thấy con trai, 

FÔN MOOR - Có phải con ở đây không? Con ở đây sao? Trời ơi, 
nom con tiểu tuy quá. Đừng, con ơi, đừng nhìn cha bằng cái nhìn 
cay đắng như thế! Không có cái nhìn ấy, cha đã đủ khổ lắm rồi. 

AMALIA (đánh thức !ão) - Hãy tửnh dậy, cha, đó chỉ là giấc mơ, hãy 
(ỉnh lại cha. 
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FÔN MOORƠ (bàng hoàng) - Nó không có ở đây thật sao? Phải chăng 
ta đã nắm tay nó? Ôi, thằng Fransơ độc ác, quân độc ác, ngay cả 
trong giấc mơ, mày cũng đẩy con tao đi, không cho nó lại gần tao! 

AMALIA - Chính là như thế đó, thưa cha. 

FÔN MOORỔ - Nó ở đâu, ở đâu? Ta đang ở đâu thế này (rïnh hẳn). 
Con đấy ư? Amalia! 


AMALIA - Cha có đỡ hơn không, cha ngủ say quá. 

FÔN MOORƠ - Cha nằm mê thấy nó. Cha dậy mà làm gì nhỉ? Giá mà 
cha được nghe thấy từ chính mỗm nó những lời ăn năn: xin tha thứ, 

AMALIA - Những thiên thần không để tâm lâu điều giận dữ. Anh ấy 
đã xin chúng ta tha thứ (với tất cả tình cảm, cẩm lấy tay táo). Cha, cha 
đẻ ra Các của con, con xin cha. 

EÔN MOORƠ - Không, hỡi con gái của cha! Nét mặt tái nhợt như 
thân chết của con đang buộc tội cha đây. Hỡi con gái bé bỏng và 
tội nghiệp, cha đã tước đi của con những niềm vui sướng của tuổi 
trẻ, Đừng nguyễn rủa cha! Đừng nguyễn rủa cha! 

AMALIA (hôn tay lão, địu hiền) - Nguyễn rủa cha ư? 

FÔN MOORƠ - Bức chân dung kia, con có nhận ra không? Amalia? 

AMALIA - Các! 


FÔN MOORØ - Nó như thế đấy, khi nó 16 tuổi! Bây giờ thì nó trở 
thành người khác rồi! Trái tim ta bị giày xéo đau đớn biết chừng 
nào. Sự hiển từ bị thay bằng độc ác. Nụ cười kia bỗng chốc đã 
biến thành cái nhăn mặt thất vọng, phải không con? Con còn nhớ 
chăng, cái ngày sinh nhật nó ấy, trong căn lều hóng mát bên gốc 
nhài, con đã nhìn ngắm nó mà vẽ nền bức chân dung kia. Ôi, con 
gái của ta, tình yêu của con đối với nó đã làm cả ta trở thành 
người hạnh phúc. 

AMALIA (không rời mắt khôi bức chân dung) - Không, cha ơi, đây khêng 
phải là Các. Con xin thể với Chúa rằng đây không phải là Các. Ở 
đây, ở đây (chỉ vào đâu và ngực mình) anh ấy hoàn toàn khác. Mẫu sắc, 
đường nét không thể nào tái tạo được cái tỉnh thần cao cả sáng long 


lên trong đôi mắt rực lửa của anh... Không giống chút nào cả. Ôi, ta là 
một hoạ sĩ tôi! Anh là thiên thần, mà trong bức chân dung, ta chỉ vẽ 
anh như một con người. Ta quả là một hoạ sĩ tôi. 

FÔN MOORƠ - Cái nhìn hiển dịu, hồ hởi ấy. Ôi, nếu như nó đứng 
ngay bên cạnh ta thì ta đã là người được cải tử hoàn sinh, thì 
không đời nào ta chết, không bao giờ ta chết. 

AMALIA - Không bao giờ, thưa cha. Nếu như chết chỉ là chuyển từ 
một tư tưởng sang một tư tưởng khác tốt hơn, thì cái nhìn của anh 
sẽ chiếu sáng cho cha, ngay cả khi cha đã mổ yên mả đẹp. Cái 
nhìn của anh sẽ nâng cha bay lên cao hơn cả những vì sao. 

FÔN MOORƠ - Thật là nặng nề, thật là đau đớn, ta đang chết mà 
không có Các, con trai ta ở bên. Người ta sẽ mang ta ra nghĩa địa. 
Và con trai ta sẽ không đứng bền nấm mồ ta mà khóc. Sung sướng 
và thanh thản biết bao, khi ngủ giấc ngủ ngàn năm, bên thí thể 
anh, con trai anh hát lên lời cầu nguyện. Đó là bài hát ru từ thuở 
còn ấu thơ. 


AMALIA (mz mộng) - Vâng, thưa cha, thật là sung sướng và thanh 
thản, một nỗi sung sướng không nói nền lời, một niềm thanh thần 
êm đềểm lặng lẽ, khi ngủ giấc ngủ ngàn năm, khi bên thi thể ta, 
người yêu ta hát lên bài hát cầu nguyện. Ai mà biết được rằng ta 
có thể nằm mơ mãi trong nấm mô. Chao ôi, một giấc mơ triển 
miên về Các, khí tiếng chuông nhà thờ đổ hỗi như nguyện hồn ai 
(xúc động) thì ta sẽ ở trong vòng tay của anh mãi mãi. 

Yên lặng mội lát, Amalia đi đến bên chiếc dàn 
Cơlavecsim và đánh đàn 
(tạm dịch lời) 

Héctơn hỡi, đừng vội vàng vào trận 

Ở rơi mà, thanh gươm của Asin 

Ôi thanh gươm không thương tiếc vung lên 

Cúng Patrôcơ mà bao người phải chết 

Ai dạy bảo con anh, ôi tội nghiệp 
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Ôi con anh còn ẳm ngữa trên tay 
Ai dạy kiếm cung cho nó hôm nay 
Và kính trọng thánh thần, ai sẽ dạy 
Đừng vội vàng vào trận, nễu thây 
Thân Cơsanƒø vùn vụt kéo anh ải. 

FÔN MOORỔ - Một bài hát tuyệt hay, phải không con gái, con sẽ hát 
bài hát ấy trước khi ta chết. 

AMALIA - Đó là cuộc chĩa tay giữa Héctơn và Ángđrơmakhơ. Con 
và Các, chúng con vẫn thường hát bài này với tiếng đệm của cây 
đàn luýt. 

Hãy sẵn sàng thanh gươm lá chắn 
Chốni sa trường đẫm máu thật là vui 
Bàn tay này cứu TẾ quốc em ơi 
Mong em sẽ được thánh thần phù hộ 
Anh ngã xuống nhưng còn thành Tơroa đó 
Và với em hoa lại nở, em ơt! 
Đunien vào, 

ĐANIEN - Bẩm cụ, có người hỏi cụ, xin được cụ tiếp. Thưa, hắn nói 
là mang đến đây một tin hệ trọng. 

FÔN MOORƠ - Đối với ta, trên đời này bây giờ chỉ có một tin hệ trọng... 
Điều đó con biết, Amalia, còn nếu như kẻ bất hạnh nào đó cần giúp 
đỡ, thì hắn sẽ không ra khỏi đây mà lại không được an ủi. 

AMALIA - Nếu là kẻ hành khất, thì cho hắn vào! 

Đanien ra 
FÔN MOORƠ - Amalia! Amalia! Con hãy thương ta. 
Amulhia hát 
Tiếng va xiết giáp trụ anh đã tắt 
Ôi thanh gươm chiến trận đã nằm dài 
Dòng giống quang vinh Priamốp chết rồi 


Ảnh sẽ xuống nơi vâng dương không chiếu sáng 
Nơi Kôsit mơ màng vỗ sóng 
Và tình yêu của anh trong cay đắng chết rồi 
+ 
* s 
Bao ước mỡ hị vọng trên đời 
Ta dìm xuống mà không h nuốt tiếc 
Riêng tình yêu của ta thì không bao gìờ chết 
Trên những bức tường thành, Điea lại xuất hiện 
Thanh pgươm đâu hãy trao lại cho ta 
Lặng yên nào, ta đành phải chia ly 
Trong cay đắng tình yêu ta không chết. 
Fransư, Hóécman cải trang, Đanien vào. 

FRANSƠ - Đây, người này nói rằng hắn mang đến cho cha những tin 
hãi hùng. Cha có thể nghe hắn được không? 

FÔN MOOR - Đối với ta, chỉ có một tin thôi. Nào, lại gần đây, và 
đừng có thương hại ta. Hãy mang rượu cho anh ta! 

HÉCMAN (với giọng đã thay đổi) - Thưa ngài, xin ngài đừng tước bỏ 
lòng khoan dung độ lượng của ngài đối với người con ấy, nếu như 
anh đã chống lại ý chí của ngài, đã giày vò trái tìm ngài. Tôi là kẻ 
xa lạ vùng này, nhưng tôi lại có may mắn được biết ngài rất rõ. 
Phải chăng, ngài là cha đẻ của Các Moorởơ? 

FÔN MOORỔ - Từ đâu người biết) 

HÉCMAN - Tôi biết con trai ngài. 

AMALIA (bật dậy) - Anh ấy còn sống? Ngươi biết anh ấy, hiện giờ 
anh ấy ở đâu? (rời chỗ). 

FÔN MOORƠ - Ngươi biết gì về con trai ta phẩi không? 

HÉCMAN - Anh học ở Laixích rồi biến mất, không ai rõ đi đâu. Theo 
lời anh kể, thì anh đã đầu không mũ, chân không giầy mà đi bộ 
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khắp nước Đức, đứng dưới cửa số mọi nhà mà xin của bố thí. Năm 
tháng sau, cuộc chiến tranh tàn khốc lại bùng nổ giữa tỉnh Pơrusia 
của Đức và Áo. Do chỗ chán nản và tuyệt vọng, anh đã dẫn thân 
đến Bôhêm, thco tiếng trống âm vang của Eriđric bách chiến bách 
thắng. "Hãy cho tôi được chết như những con người đũng cảm, anh 
thưa với Sverin Đại đế như vậy, tôi không còn cha nữa!". 

EÔN MOORƠ - Đừng nhìn ta, Amalia! 

HÉCMAN - Người ta trao vào tay anh ngọn cờ. Và anh lao vut lên 
phía trước, theo con đường vinh quang của nước Đức... Lúc đó, 
chúng tôi thường ngủ với nhau trong một cái lều bạt giữa chiến 
trường ngốn ngang xác giặc. Anh thường kể cho tôi nghe về người 
cha đã già của anh, về những ngày sung sướng đã vĩnh viễn lui 
vào quá khứ, về những hi vọng đã đổ vỡ tan tành. Những giọt lệ 
đã tuôn ra từ mắt chúng tôi. 

EFÔN MOORƠ (giấu mặt vào gối) - Im đi! Im đi! 

HÉCMAN - Tám ngày trôi qua, cuộc chiến đấu đầy máu lửa đã diễn 
ra ở Praha, Xin ngài hãy tun rằng, con trai ngài đã chiến đấu như 
một người lính đũng cảm. Anh đã hoàn thành một chiến tích kì 
điệu trước mắt toàn đội quân. Năm trung đoàn địch bao vây anh, 
anh vẫn hiên ngang đứng đó. Những trận mưa lửa dội xuống, anh 
vẫn hiên ngang đứng đó. Địch bắn anh bị thương tay phải, anh 
đùng tay trái giương cao ngọn cờ và vẫn hiên ngang đứng đó. 

AMALIA (thán phục) - Ôi Héctdn, ôi Héctơn có nghe thấy không, anh 
không hề run sợ! 

HÉCMAN - Cũng buổi chiều hôm đó, tôi lại tìm cách đến với anh. 
Anh năm đó, tay trái cố bịt lấy vết thương đang rỉ máu, cồn tay 
phải thì buông thống xuống đất. "Người anh em" - anh nói với tôi - 
"có tin là vị tướng của chúng ta hị sinh rồi phải không?" “Đúng!" - 
tôi đáp, "Ông ấy đã ngã xuống như một người lính đũng cảm" - 
Anh kêu lên và giật đứt cánh tay bị thương "Ôi, người chỉ huy 
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dũng cảm, cho tôi được theo người!". Thế là cái linh hồn vĩ đại 
của anh đã bay theo người anh hùng. 

FRANSƠ (hét lớn) - Câm ngay, cái lưỡi đáng nguyễn rủa của người 
hãy bám chặt lấy cuống họng người! Hay là người đến đây đem 
theo những lời bịa đặt, để gieo tai hoạ cho cha chúng ta, để giáng 
cho cha chúng ta một đòn tử thương! Cha! Amalia! Cha! 

HÉCMAN - Và đây là lời cuối cùng của người bạn đã trở thành tiên cổ. 
"Hãy cầm lấy thanh gươm này - anh thểu thào nói - đem nó trao lại 
người cha xưa kia của ta, và nói rằng, máu của người con trai đã 
hoen đậm cả thanh gươm, rằng người cha đã có thể sung sướng 
được rồi, vì ông đã được trả thù, rằng sự nguyễn rủa của ông đã đẩy 
đứa con ra chiến trường tiếp cận cái chết, rằng... ta đã chết trong 
đau đớn và tuyệt vọng! Khi thở hắt ra, anh gọi: "Amaliat", 

AMALIA (như chựt rỉnh giấc mơ) - Khi thổ hắt ra, anh gọi: "Amalial“. 

FÔN MOORƠ (zr tóc) - Sự nguyễn rủa của ta đã giết nó! Nó chết 
trong đau đớn và tuyệt vọng! 

ERANSƠ (chạy đi chạy lại trong phòng) - Ôi cha, cha đã làm gì! Ôi, anh 
đã làm øì, hỡi Các, người con trai của ta! 

HÉCMAN - Đây là thanh gươm và tấm ảnh, tấm ảnh anh đã moi ra từ túi 
áo ngực của mình. Đúng là ảnh tiểu thư đây "Hãy trao cho Fransơ, 
em trai ta" - Anh thì thầm nói, ý anh muốn øì, tôi không hiểu. 

FRANSƠ (ngạc nhiên) - Cho ta? Anh trao ảnh Amalia cho ta, Các trao 
Armalia cho ta? 


AMALIA (giận dữ chạy lại gẫn H¿cman) - Quân hèn hạ, quân lừa đảo tì 
tiện (nhìn không chớp mất vào mất hán). 

HÉCMAN - Tiểu thư nhằm rồi. Hãy nhìn kĩ, phải chăng, đây đúng là 
tiêu thư? Phải chăng, chính tiểu thư đã trao cho anh bức ảnh này. 
FRANSƠ - Ta thê có Chúa, Amalia, đó chính là ảnh nàng, chính là 

ảnh nàng! 
AMALIA - Ảnh ta, ảnh ta, ôi lạy Chúa! 
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FÔN MOORƠ (cào vào mặt mình) - Cay đắng bao nhiêu! Đau đớn bao 
nhiêu! Sự nguyễn rủa của ta đã giết nó. Nó đã chết trong tuyệt vọng! 

FRANSƠ - Và anh vẫn nhớ đến ta trong những phút cưối cùng của đời 
anh, ôi, một tâm hồn thiên thần! Khi cái bóng đen thần chết bao 
phủ lên anh, anh vẫn còn nghĩ đến ta. 

FÔN MOORƠ (láp bấp) - Sự nguyên rủa của ta đã giết nó. Nó đã chết 
trong tuyệt vọng. 

HÉCMAN - Còn tôi, tôi không đủ sức để chứng kiến những nỗi đau 
khổ này nữa. Xin chào ngài. (Nói nhỏ với Fransơ) Ngài nghĩ ra cái 
trò này để làm 8ì thế? (muốn đi). 

AMALIA (chạy theo hắn) - Đứng lại! Đứng lại! Lời cuối cùng của anh? 
Ngươi có biết? 

HÉCMAN - Tôi đã nói, lúc thở hắt ra, anh gọi Amalia' 

AMALIA - Lúc thở hắt ra, anh gọi Amalia! Không, ngươi không phải 
là kẻ lừa dối, đó là sự thật, anh đã chết, Các đã chết! 

FRANSƠ - Ta đang nhìn thấy gì đây? Cái gì được viết bằng máu trên 
thanh gươm này đây? Amalia? 

AMALIA - Chính tay anh viết đó sao? 

FRANSƠ - Sự thật hay là trong mơ đây? Hãy xem, anh đã viết bằng 
máu: “Fransơ, đừng bố Amalia". Hãy xem đây, Amalla (lậr thanh 
gươm đọc trên mặt bên): "Amalia hỡi, thần chết vô định đã phóng thích 
lời thể của em". Chao ôi, anh đã viết những lời ấy bằng cánh tay 
trúng đạn của mình, bằng máu của gái tìm mình, trong giây phút 
trang nghiêm trước khi anh bước vào cõi bất tử, khi linh hồn anh sắp 
sửa cất cánh bay lên, anh vẫn nấn lại để lo cho Fransơ và Amalia! 

AMALIA - Lạy Chúa muôn vàn nhân từ! Phải chăng chính là tay anh 
viết? Phải chăng chẳng bao giờ anh yêu ta? (vội vàng ra đi). 

EFRANSƠ (giệm chân) - Thật đáng nguyễn rủa! Tất cả nghệ thuật của 
ta đều trở nên bất lực trước đứa con gái cứng đầu cứng cổ này! 


TA: 
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EÔN MOORỔ - Cay đắng bao nhiêu, đau đớn bao nhiêu! Đừng bỏ cha 
mà đi, Amalia!t Còn mày, Eransơ, hãy trả thằng Các cho ta, trả con 
Lra1 ta cho ta! 

FRANSƠ - Ai đã nguyễn rủa anh ấy? Ai đã đuổi anh ấy khỏi nhà? Ai 
đã đẩy đứa con trai của mình vào nơi tử địa? Ai đã đẩy anh ấy đến 
chỗ tuyệt vọng? Ôi, người con ấy là thiên thần, là đoá kim cương 
trong vòng hoa của Chúa. Hãy nguyễn rủa những kẻ giết người! 

FÔN MOORƠ (đấm vờo ngực) - Nó là một thiên thần. Nó là đoá kim 
cương trong vòng hoa của Chúa. Sự nguyễn rủa và tai hoạ hỡi, tất 
cả hãy giáng lên đầu ta đi! Hãy đổ lên đầu ta đi! Ta là thằng bố 
đã giết chết đứa con trai yêu quý của mình! Cho đến phút cuối 
cùng, nó vẫn thương ta, và nó còn oán ta, vì ta đã đẩy nó vào chỗ 
chết. Ôi, ta là đỗ quái vật, quái vật! 

FRANSƠ - Anh ấy không còn nữa, thưa cha. Đau khổ, dần vặt... bây 
giờ đã muộn rồi (cười độc ác). Giết chết một con người bao giờ 
cũng dễ hơn là hồi sinh ra nó... Bây giờ, cho dù cha có hối hận 
đến đâu, cũng không thể làm cho anh ấy từ nấm mỗ hoang nơi xa 
trường ngần dặm mà tỉnh dậy được nữa. 

FÔN MOORƠ - Muôn đời, muôn đời không thể làm cho nó sống dậy 
từ đưới mồ. Nó không còn nữa, nó đã mất đi vĩnh viễn. Mày, mày 
đã dùng những lời quỷ quyệt để rứt ra từ trái tim rỉ máu của ta sự 
nguyền rủa nó. Hãy trả lại con ta, trả lại con ta cho ta! 

FRANSƠ - Đừng đẩy tôi đến chỗ phát khùng, đừng đẩy tôi đến cơn 
thịnh nộ. Tôi sẽ để mặc ông đối diện với thần chết, 

FÔN MOORƠ - Đồ quái vật! Quái vật! Hãy trả con ta cho ta, trả con 
ta cho ta (nhấm dạy định tóm cổ Franeơ, hến tránh, và dùng sức khoả 
đấy lao ra). 

FRANSƠ - Hỡi bộ xương thảm hại! Npươi còn dám... Hãy chết đi, 
chết đi! Ngươi sẽ bị trừng phạt (z2). 

FỒN MOORƠ - Vạn triệu lần nguyễn rủa mày cũng chưa thoả. Hỡi 
Fransơ, mày đã đẩy con ta khỏi ta, mày đã giết nó (4uay lộn trong 
ghế nằm). Cay đắng bao nhiêu, đau đớn bao nhiêu! Ôi, tuyệt vọng 
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là cuộc sống! Chúng nó bỏ đi để mặc ta đốt điện với cái chết. 
Thiên thần hộ mệnh đã bỏ ta. Những đấng linh thiêng cũng rời xa 
khổi kẻ giết người bạc đầu. Cay đắng bao nhiều, đau đớn bao 
nhiêu! Không còn ai muốn cứu ta, không một người nào muốn 
piải thoát linh hồn cho ta, Không còn con trai, không có con gái, 
không có bạn bè, chỉ có những kẻ xa lạ! Không một ai muốn... 
Chao ôi, một người bị tất cả ruỗng bỏ. Ôi cay đắng bao nhiêu, đau 
đớn bao nhiều! Tuyệt vọng là cuộc sống. 


Amalia vàu, nức mãi giàn giạa 


Amalia đấy ư? vị sứ giả của thánh thần. Con đến để giải thoát linh 
hồn cho cha đấy ư2 

AMALIA (đu hiển) - Cha đã để mất người con trai đẳng cảm, 

EFÔN MOORỔ - Con muốn nói rằng, ta đã giết nó, rằng ta là kẻ tội 
phạm trong cái chết của đứa con, rằng ta sẽ đứng trước toà ấn của 
Thượng đế? 

AMALIA - Không, hỡi cha già muôn vàn đau khổ! Thượng đế đã gọi 
anh về bên người. Nếu không, chúng ta đã là những kẻ hạnh phúc 
tràn đây trên trái đất này rồi. Ở đó, nơi cao xa vòi vọi, trên vòm 
trời bất tận kía, chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau. 

FÔN MOORỔ - Chúng ta rồi sẽ gấp lại nhau, rổi sẽ gặp lại nhau. 
Không! Nếu như ngày mai đây, ở nơi cao Xa vòi vọi kia, giữa 
muôn vàn những con người đã rũ sạch nối nhọc nhằn đắng cay, 
niềm đau đớn thất vọng dưới trần ai, mà lâng lâng trên thiên đàng 
thanh thản, thì chỉ một đôi mắt lạnh lùng của nó nhìn ta thôi, cũng 
đủ là thanh gươm chém nát linh hồn ta. Rồi ngày mai đây, khi 
đứng trong cõi bất tử nơi thiên đường, sấm sét hãi hùng sẽ giáng 
lên đầu ta. Cái ý nghĩ nặng nề rằng ta đã giết con trai ta sẽ đục 
khoét linh hồn ta. 

AMALIA - Không, anh sẽ mỉm cười mà xua đuổi đi những hồi ức hãi 
hùng ẩn sâu trong trí nhớ của cha. Hãy yên lòng, hỡi người cha 
đau khổ, bởi vì có Amalia, bởi vì trước khí thoát khỏi trần gian, 
anh còn gọi Amalia! Bởi vì, lúc thở hắt ra, anh còn gọi Amalia. 


FÔN MOORƠ - Chao ôi, những lời nói của con đủ tẩy rửa cho linh hồn 
cha. Phải chăng, nó sẽ mỉm cười mà xua đuổi đi bao hổi ức hãi 
hùng ẩn sâu trong trí nhó của cha? Phải chăng, nó sẽ tha thứ cho 
cha? Ở lại đây với cha, đừng đi, Amalia, người yêu của Các, con 
trai ta. Hãy ở lại với cha trong những phút cuối cùng của đời cha. 

AMALIA - Chết có nghĩa là ngả vào lòng anh, cha ơi, cha sung sướng 
quá. Bây giờ con ghen với cha. Vì sao thân thể con còn chưa tàn 
yếu ởi, vì sao mái tóc con còn chưa bạc trắng ra! Ôi, nỗi đắng cay 
của tuổi trẻ. Cha sung sướng quá, hỡi tuổi già sức yếu, ngươi đang 
ha cõi đời này mà bay lên thiên đàng. Hỡi người cha tội nghiệp! 
Cha đang được đến gần Các, đứa con yêu quý của cha) 

Fransơ vào 


EÔN MOORƠ - Lại gần đây, con trai ta. Hãy tha thứ cho cha, nếu như 
cha có quá nặng lời với con. Hãy tha thứ! Vĩnh biệt con! Cha 
muốn cho tâm hồn thanh thản mà Ba khỏi cõi đời nầy. 

FRANSƠ - Sao, cha đã khóc cạn nước mắt vì đứa con trai yều quý rồi 
hay sao? Cha nghĩ rằng, cha chỉ có một đứa con duy nhất hay sao? 

FÔN MOORƠ - Iacốp có cả thảy mười hai đứa con, nhưng người đã 
nhỏ những giọt nước mắt đồ máu khóc chàng 1ôsïp. 

FRANSƠ - Hừm! 


FÔN MOOR - Hãy cầm lấy cuốn kinh thánh, con gái của cha, và đọc 
truyện kể về Iacốp và Iôsip. Chuyện đó luôn luôn làm cha xúc 
động, ngay cả trước kia, khi cha còn chưa là một Íacốp. 

AMALIA - Đọc chỗ nào thưa cha? (Cẩm cuốn kinh thánh) 

FÔN MOORỐ - Hãy đọc cho ta đoạn nói về nỗi cay đắng của người 
cha đơn độc, khí ông ta đi m Ïlôsip của mình giữa những đứa con, 
và uống công chờ đợi nó ở vòng thứ L1; về những lời rên rỉ đầy 
nước mắt của lacốp, khi ông nhận ra rằng, [ôsip đã vĩnh viễn bị 
giằng khỏi ông. 

AMALIA (đọc) - "Người ta lấy quân áo của Iôsip, chọc tiết một con 
đê, lấy máu đê mà bôi đầy lên đó, rồi đem bộ quần áo loang lổ 
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đến cho lacốp, và nói rằng: "Chúng tôi tìm được bộ quần áo này, 
hãy nhìn xem có phải là của con trai ngươi không?” 

(Franxơ ra đột noôt) 
[acốp vẫn nhận ra, và nói: "Dây rồi, chính là quần áo của con trai 
ta, ôi con thú dữ khát máu đã ăn thịt con. Ôi, đúng là lasip đã bị 
xé nát rồi!" 

EÔN MOORƠ - (uời đầu xuống chiếc 0ốt) 

"Con thú khát máu đã ăn thịt nó. Ôi, đúng là Iósip đã bị xé nát rôi!". 

AMALIA (đ¿c rếp) - "Thế là lacốp xé toạc từng mảnh quần áo của 
mình, rồi lấy một tấm vải rách rưới phú lên người và khóc con 
ròng rä bao ngày. Tất cả con trai, con gái quây quần bên ông lão 

- — đặng an ủi lão, nhưng Iacốp không muốn được an ủi và nói: “Với 
tất cả nỗi đau khổ, la sẽ đi vào chiếc quan tài gặp con trai ta". 

FÔN MOORƠ - Dừng lại, dừng lại, cha thấy mệt quá! 

AMALIA (thính rời cuốn sách, và chạy lạt bên tao) - Trời đi! cha làm sao 
thế này? 

FÔN MOORỞ - Đó là thần chết, là bóng tối. Bóng tối đang bò lan 
khấp chốn xung quanh ta, bao lấy mắt ta. Con hãy đi gọi cha đạo, 
để cha mang đến... những quà tặng linh thiêng... Ôi, thằng Fransơ 
con trai 1a đâu rồi? 

AMALIA - Nó chạy đi rồi! Lạy Chúa, Chúa hãy thương xót chúng con. 

FỒN MOORƠ - Chạy rồi à? Nó bỏ giường người chết mà chạy rồi à? 
Thôi, tất cả chỉ vì hai đứa con mà ta hằng ôm ấp bao nhiêu hì 
vọng. Lạy Chúa, người đã cho ta, người lại mang đi... sáng danh 
người (ng xuống). 

AMAL.IA (bất chợt théi lêm) - Chết rồi! Trải tìm ngừng đập rồi! (Chạy 
lq() ta 1ỨOH0 FMYỆT Vòng). 

FRANSƠ (vào, sung cướng) - "Chết rồi”! Họ kêu lên: "chết rồi!". Bây 
giờ, ta đã là ông chủ! Khắp lâu đài người ta sẽ rên rỉ: "Chết rồi!". 
Chuyện gì sẽ xảy ra, nếu như ông ta chỉ ngủ. Phải, tất nhiên, tất 
nhiên, đó là một giấc ngủ. Nhưng một người ngủ giấc ngủ như vậy 
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sẽ chẳng bao giờ được nghe tiếng "Chào buổi sáng". Giấc ngủ và 
cái chết, đó là hai anh em sinh đôi! Có điều, người ta gọi chúng 
bằng những tên khác nhau. Một giấc ngủ ngon lành và ao ước! 
Chúng ta gọi người, ơi giấc ngủ ngon lành và ao ước, là cái chết 
(vuốt mất cho cha). Bây giồ ai dám đến đây để đẩy ta đến câu trả 
lời, hoặc nói thẳng vào mặt ta rằng: "Mày là thằng khốn nạn!". 
Bây giờ, ta nhổ vào cái mặt nạ nhân từ và hiển lành đó! Hãy 
trông, thằng Fransơ không thèm che giấu nữa, mà đã lộ nguyên 
hình, và đừng khiếp sợ! Cha ta đã đến lúc không còn khả năng giữ 
được quyền lực của mình nữa. Ông đã biến thần dân thành người 
nhà, ông ngồi bền cổng mà chào hỏi họ như những người anh em, 
con cái trong nhà... Còn ta, ta sẽ trừng mắt nhìn xuống các ngươi 
với đôi lông mày dựng ngược như thể cơn giông tố sấm chớp sắp 
nổ ra. Tên tuổi của ông chủ, giống như ngôi sao chổi báo điểm gở, 
kéo qua những ngọn đổi mỏm núi ấy, cái trấn của ta sẽ trở thành 
phong vũ biểu của các ngươi! Nó sẽ mơn trớn, vuốt ve những cái 
cổ cứng, những cái đầu bướng? Hãy coi chừng! mơn trớn và vuốt 
ve vốn không nằm trong thói quen của ta. Ta sẽ thúc giày định có 
ngạnh vào mạng sườn các ngươi, và sẽ cho các ngươi nếm roi mây 
bịt sắt! Nay mai, dưới quyển trị vì của ta, khoai tây và bia nhạt sẽ 
trở thành món thết khách ngày tết. A ha, vô phúc cho những kẻ 
nào sa vào mắt ta với cái má phính và đỏ. Sự tái nhợt của nghèo 
nàn kiệt quệ và khiếp sợ nô lệ, đó là màu sắc bộ đồng phục của 
ta. Và ta sẽ mặc cho các ngươi bộ đồng phục đó (r¿). 


CẢNH 3 


Những cánh rừng Bôhem. Spighenbẻc, Radgman, 
những (tên cướp 


RADOMAN - Cậu ở đây à? Mình đang nhìn thấy cậu chăng? Nào, lại 
đây cho mình ôm cậu! Xin chào người bạn ở khu rừng Bôhêm 
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này. Chà, nom cậu có vẻ tứ tế và rắn rồi hơn nhỉ. Quỷ tha ma bắt, 
cậu tập hợp đầu quanh mình một lũ lính! Chà, một tay mộ lính! 
SPIGHENBÉC - À, bởi vì rất cừ, đúng là như vậy, người anh em ạ, cậu 
không thấy là rất tuyệt à? Tất cả bọn trẻ đều đã được tuyển lựa, 
câu không tin à? Thánh đã phù hộ cho mình. Mình từng là thằng 
cha đói rách không cố gì ngoài chiếc gậy cẩm tay, khi mình qua 
Iorlan, thế mà bây giờ bọn mình có cả thảy 7§ đứa gồm cả những 
thương gia phá sản, những viên chức bị thải hồi, và những viên 
thư ký quèn ở tỉnh lẻ. Xin báo cáo với người anh em, đó là một 
đội quân gồm toàn những tay cừ khôi, những chàng trai tuyệt vời, 
những kẻ mà người này tiện thể thì thần nhiên xin ngay người 
khác tí tiết! và người này chỉ có thể yên tâm ngôi cạnh người 
khác, khi súng trong tay đã lên đạn! Đó là những con người không 
hề khước từ bất cứ cái gì? Còn vinh quang của họ ấy à, đó là cái 
vinh quang mà cách xa bốn mươi đặm vẫn cồn khét tiếng. Hiện 
nay, người anh em ạ, cậu không thể kiếm đâu ra một tờ báo mà 
trong đó lại không có những bài ngắn nói về con người tháo vVÁI, 
nhanh như cắt, Spighenbéc! Chính vì thế nên mình mới đọc những 
tờ báo lá cải đó. Họ viết về mình, tả mình từ đầu đến chân, cứ y 
như là chính mình hiện lên trên trang báo. Thậm chí, cả cái khuy 
áo choàng của mình họ cũng không bỏ sốt. Còn bọn mình thì cũng 
biết nên đấm vào mõm những tên ngu ngốc kì quặc đó như thế 
nào. Cách đây không lâu, mình mới rẽ vào nhà ¡n và tuyên bố 
rằng, đã nhìn thấy tận mắt tên Spighenbéc khét tiếng ấy. Mình 
bèn đọc cho tên cạo giấy chó chết ở đó chép một bài phác hoạ 
bức chân dung sống động của một viên đốc tờ trong vùng chúng. 
Mọi sự điễn ra một cách trôi chảy. Người ta gọi anh bạn đốc tờ 
thân mến đó lên hồi, và tra khảo, đến nỗi thằng cha ngu ngốc phát 
khiếp lên và thừa nhận rằng - chính hắn là Spiphenbéc! Chao ôi, 
sấm và chớp! Thế là mình khát khao muốn mò đến toà thị chính 
thú tội để cái thằng vô lại đó khối bôi nhọ thanh danh của mình. 
Cậu nghĩ thế nào? Ba tháng sau, người ta đem treo cổ viên đốc tờ 
của mình. Và mình buộc phải đưa lên mũi một mồi thuốc lá khá to 
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để ngửi. Sau đó, khi đạo chơi cạnh cái giá treo cổ, mình mới nhìn 
thấy cái thằng cha mạo danh là Spiphcnbéc đụng đưa trên đó với 
tác cả vẻ đẹp huy hoàng của nó! Và thế là, trong khi ngài 
Spighenbéc giả đang lúng lắng trong cái thòng lọng, thì 
Spighecnbéc thật mới thận trọng thoát thân và không quên Kéo cái 
mũi của bộ máy tư pháp anh mình dài ra đến nỗi người ta phải lấy 
làm tiếc cho nó, chà, thật là tội nghiệp! 

RADOMAN (cười) - Cậu xem ra cũng không thay đối mấy. 

SPIGHENBÉC - Ừ hừm, thay đối gì đâu, vẫn cơ thể ấy, vẫn tâm hồn 
ây! Nghe đây, ông ngốc, cách đây không lâu, mình đã làm mội 
điều kì lạ chưa từng thấy ở tu viện Scswlia. Nghĩa là cái tu viện đó 
nằm trên đường đi của mình. Chiều đã xuống, cả ngày hôm đó 
mình còn chưa xài phí một viên đạn nào. Cậu có biết không, cho 
đến chết, mình không bao giờ ưa cái thói bố phí một ngày không 
làm được trò trống øì. Nhưng thôi, ngày đã bỏ nhí, thì đêm ta làm 
nồi cháo gì đó... cho quỷ nó khối làm nồn nao cái đạ dày vậy. Và 
thế là bọn mình cứ an tâm ngồi chờ bóng tối ập xuống. Những 
ngọn lửa đèn đã tắt, đêm yên tĩnh. E hèm, bọn mình nghĩ, các nữ 
tu sĩ bây giờ đang ngon giấc đây. Mình mới mang thco anh bạn 
Grim, còn những đứa khác thì mình hạ lệnh chờ ở ngoài cổng. 
Trong lúc bất ngờ, mình nhanh tay chụp cổ tên gác cổng và lấy 
chùm chìa khoá rồi lên vào phòng các nữ đồng trinh đang ngủ. 
Mình bèn nhanh chóng lượm tất cả áo thụng của các vị và cuộn 
vào một bó, rồi mang ra cổng. Sau đó, bọn mình mới bò vào các 
buồng của các nữ tu sĩ lấy hết quần áo của họ, lấy cả của mụ 
quần. Rồi mình bèn huýt sáo mỗm, và bọn đứng ngoài cổng cũng 
làm âm lên cứ y như là ngày Phán xử cuối cùng đã đến không 
bằng. Với tiếng kêu và tiếng rú. tất cả tu viện thức dậy. Ôi chao 
ôi, giá như cậu được chứng kiến, một cảnh hỗn loạn chưa từng 
thấy! Chị em hốt hoảng đi tìm quần áo trong bóng tối. Họ giấy 
giụa, kêu la cứ y như là đang rơi vào cánh tay bầy ác quỷ. Hoảng 
sợ, chị em quay ra rúc vào các tấm vải trải giường, bồ chui xuống 
bếp. giếng như những con mèo rúc vào lồ, một số khác thì trốn 
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vào các phòng, thôi thì phó mặc... Cuối cùng mụ quản gia cũng 
phải bồ ra trong bộ quần áo của bà Eva trước khi sa ngã. Cậu có 
biết không? người anh em, trên đời này đối với mình không có gì 
ghê tớm hơn con nhện và bà già. Thế mà lúc đó, cái con mụ còm 
nhom, nhãn nheo, đen thui ấy lại cứ uốn éo xung quanh mình, mà 
van xin mình thương hại cái trong trắng con gái của mụ. Con khỉ 
già! Mình đã toan gid nấm tay mà tống cho gầy hết những cái 
răng cuối cùng của mụ: nhưng may mà mình kìm lại được. Mình 
mới bảo mu: hoặc là đem hết vàng bạc, châu báu của tu viện rà 
đây, hoặc là bọn con trai ở ngoài kia... chúng nó tất sáng ý, rất 
hiểu ý ta! Tóm lại, mình đã cuỗm ứi ở tu viện không kém một 
ngàn đồng... và cả hỗi ức về cái đêm chết cười đó. Còn bọn con 
trai thì đã để lại cho các vị nữ tu sĩ những ấn tượng kinh hoàng mà 
có lẽ đến chín tháng sau cũng không giải thoát nổi. 

RADOMAN (giậm chân) - Quỷ tha ma bắt, sao mình không có mặt ở 
đấy nhỉ? 

SPIGHENBÉC - Đó, cậu thấy đó! Cậu hãy thử nói rằng cuộc sống là 
tắc tị! Hơn nữa, cậu là lính mới, còn đang hăng, còn khoẻ mạnh 
không kém gì lão giáo chủ của toà thánh La Mã. Thật đấy, trong 
mình có cái gì đó hấp dẫn, như thể thỏi nam châm ấy, tất cả bọn 
chân đất, bọn khố rách áo ôm đều rất mê mình. 

RADƠMAN - Đúng, cậu là thỏi nam châm chính cống, mình muốn 
biết, cậu dùng phép ma quỷ øì mà đạt được điều đó? 

SPIGHENBÉC - Phép ma quỷ hả? Ở đây, người anh cm ạ, không có 
phép ma quỷ nào. Ở đây chỉ cần cái đầu và ít nhiều sự sáng ý 
trong thực hành, đương nhiên, sự sáng ý đó không phải moi ra từ 
ngón tay được đâu. Cậu thấy không, lức nào mình cũng nói: Có 
thể biến bất kì gốc cây nào thành một người lương thiện! Nhưng 
đào tạo một tên vô lại, công việc đó hoàn toàn không đơn giản 
chút nào! Ở đây, cần phải có thiên tài dân tộc, và phải có không 
khí như ta vẫn thường nói - một không khí vô lại nào đó. Vì thế, 
mình khuyên cậu hãy đến Graubiunđcn. Đó chính là Aten của 
những tay vô lại đại bợm thời nay. 
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RADƠMAN - Người anh em a, người ta lại đặc biệt tán dương Ý Đại 
Lợi với mình. 

SPIGHENBÉC - Đúng, đúng. Cần phải đứng đắn. Ở Ý Đại Lợi cũng 
có những trang nam nhì đũng cảm. Nhưng nếu như nước Đức biết 
tiếp tục tỉnh thần đó, và dứt khoát đoạn tuyệt với kinh thánh, thì 
đã có thể hi vọng, chắc chắn là, chẳng bao lâu, ngay cả ở nước 
Đức cũng sẽ diễn ra cái gì đó tốt đẹp hơn. Và nói chung, mình cần 
nói với cậu rằng, không khí không quan trọng lắm đâu. Thiên tài 
được thừa nhận trên bất kì mảnh đất nào; còn những thứ khác thì 
tụt lại, người anh em ạ. Chính cậu cũng biết đây, từ quả táo đại thì 
ngay cả trong vườn cầy thiên đường cũng không biến thành quả 
đứa được!... À mà mình muốn nói gì nhỉ, quỷ tha ma bắt, mình 
đang dừng lại ở chỗ nào nhỉ. 

RADƠMAN - Ở sự... khôn khéo vô lại! 


SPIGHENBÉC - À đúng, ở sự khôn khéo vô lại! Này nhé, sau khi đến 
bất kì thành phố nào, việc đầu tiên là cậu phải m hiểu, bọn cảnh 
sát, bọn tuần tra, bọn “chìm”, xem người ta thường dẫn ai đến với 
chúng, rồi mới tìm cách mon men làm quen với bọn đàn em ấy. 
Sau đó cậu mới trở thành ông khách quen của tất cả các quán cà 
phê, các nhà công cộng, các tửu quán... Và ở đó cậu mới đánh hơi 
xem kẻ nào là người lớn tiếng chửi bới tình trạng giá cả rẻ mạt, 
mức lương thấp, nạn dịch hạch khủng khiếp, tai hoạ của những 
điều luật cảnh sát... ai là kể căm phẫn lên án chính phủ nhất, ai là 
kẻ ra mặt chống đối mạnh nhất vân vân và vân vân... Thế là cậu 
đứng ngay cạnh mục tiêu rồi đấy, người anh em ạ! Sự lương thiện 
thì lung lay như cái răng hỏng ấy mà, chỉ còn cách là dùng kìm có 
ngạnh mà nhổ béng nó đi... Hay là, mà như thế tốt hơn, cậu quắng 
thẳng cái ví tiền đẩy căng của mình lên mặt đường, rồi nấp vào 
đâu đó mà rình xem kẻ nào nhặt ví. Chờ một lát, cậu mới đuổi 
theo; lúc đuổi kịp thì thốt lên một tiếng "ôi!" và hỏi "Có phải ngài 
vừa nhặt được chiếc ví tiền không ạ?”. "Vâng"! người đó sẽ nói - 
thế thì kệ thây hắn, mặc hắn xéo đi; còn nến như người đó bắt đầu 
chốt khăng khăng: "Không, xin lỗi ngài, tôi không nhớ, rất tiếc 


 ẮN 
C 86. 5 FR(EDRICH SCHILLER 
Ñ_.Z 


là..." thì thắng lợi rồi đấy, người anh em ạ, thắng lợi rồi đấy! Hãy 
tắt nến đi“, chàng Điôghen láu cá a, cậu đã tìm được người của 
nnình. 

RADƠMAN - Chà, cậu thật là đại bợm! 

SPIGHENBÉC - Lạy Chúa tôi! Có lúc nào đó, hình như mình đã nghi 
ngờ điều đó. Khi mà một tay cừ khôi sa vào cái lưới của cậu, thì 
hãy hành động khôn khéo, để nó không thoát ra được. Mình đây 
này, người anh em ạ, mình thực hiện điều đó như thế này này: 
Quan trọng nhất đốt với mình là dò được tung tích của con mỗi đã 
nhằm, rồi bám riết lấy nó... Thết đãi nó bằng tiền của mình... Tất 
nhiên là hãng cứ phải xuỳ tiền ra, mà chưa làm được cái gì cả... 
Sau đó cậu mới rủ rê lôi kéo nó vào sồng bạc, làm quen nó với 
bất kì kẻ bịp bợm nào, lôi kéo nó vào các cuộc ẩu đả, làm nó rối 
tung, rối mù lên trong các ngón đỏ đen lừa bịp, khi mà nó còn 
chưa xài phí hết sức lực, tiền bạc, lương tâm và cả cái tên tuổi lương 
thiện của nó... Bởi vì, mình phải nói với cậu, sẽ chẳng đi đến đâu, 
sẽ chẳng ăn thua gì cả, nếu như ngay từ đầu cậu không huỷ hoại cả 
tâm hồn và thể xác nó. Hãy tin mình, người anh em, bằng vào kinh 
nghiệm bản thân, mình đã khẳng định như vậy đến 50 lần rồi! Nếu 
như đẩy con người lương thiện khỏi cái chỗ ngồi của nó, thì ngay từ 
đầu phải để nó ở với quỷ. Bước chuyển biến theo kiểu đó rất là nhẹ 
nhàng, nhẹ nhàng như thể một cú nhẩy vọt từ con gái điểm sang kẻ 
giả nhân giả nghĩa. Kia, cái gì ầm ẩm thế? 

RADƠMAN - Sấm nổ! Nào, tiếp đi! 

SPIGHENBÉC - Có một con đường còn tốt hơn và ngắn hơn. Hãy giữ 
nó ở nh trạng nghèo xác nghèo xơ ra, không có manh áo mặc, nó 
sẽ chạy đến cầu cứu cậu. Tuy nhiên, dạy nhà bác học ấy à, chỉ tổ 
hỏng việc! Cậu cứ hỏi cái tên thợ đồng ấy mà xem. Tốt hơn hết là 
hãy hỏi một tên thợ đồng. Quỷ tha ma bắt, mình nhử xổ cu cậu 
một cú rất khéo. Này, anh bạn, mình giơ ra trước mũi hắn 40 


Œ) Nhà Triết học cổ đai Hy Lạp Điôphen ban ngày cũng cẩm nến đi soi, người ta hỏi 
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đồng, và hứa trả cho hắn số tiền đó, nếu hấn đánh cho chiếc chìa 
khoá thco khuôn sáp đập... Chà, cậu nghĩ thế nào, cái thằng khốn 
kiếp đó bèn làm ngay. Quỷ tha ma bắt nó đi, nó bèn mang chìa 
khoá đến cho mình và vòi tiền. “Thưa ngài - mình nói với nó - 
ngài có biết tôi dùng chiếc chìa khoá này làm gì không? Tôi sẽ đi 
thắng đến toà cảnh sát và thuê cho ngài một cái buồng trên giá 
treo cốt”, Chao ôi, ngàn vạn con quỷ! Giá cậu được nhìn thấy cái 
thằng khốn nạn nó trố mắt ra mà run như cày sấy “Lạy Chúa, xin 
ngài hãy thương cho! Tôi muốn, tôi muốn!” - Muốn gì, mày muốn 
thu dọn tất cả đồ đạc rồi cùng với tao đi đến với quỷ hả? “Ô, tự 
đáy lòng, tôi vô cùng hài lòng!”, Ha ha ha! Anh bạn thân mến ơi, 
thật là đi bắt chuột để rán mỡ! Ha ha ha, hãy cười nó đi, 
Radơman. Ha, ha ha! 

RADƠMAN - Ha, ha, ha! Cậu làm bọn mình ngạc nhiên! Mình s€ viết 
bằng những chữ vàng lên trấn bài giảng của cậu. Rõ là quỷ Sa 
tăng hiểu con người không đến nỗi tôi, nếu như nó biến cậu thành 
một tay mỖi gIới. 

SPIGHENBÉC - Đúng, anh bạn! Mình nghĩ rằng, nếu như mình kiếm 
cho nó độ chục thằng như thế, thì nó sẽ thả mình đi bốn phương 
trời, mười phương đất. Bởi vì, nhà xuất bản bao giờ chả biểu 
không đại lí sách mười hai bản không phải trả tiền. Lẽ nào quỷ lại 
keo kiệt đến thế? Radơman! Mà này, hình như có mùi thuốc súng! 

RADƠMAN - Quỷ tha ma bắt... Mình cũng đã thấy từ lâu. Hãy cẩn 
thận... Ở đây... không xa lắm đâu... chắc có chuyện gì đấy... chứ 
không sai! Này Spighenbéc, mình nói với cậu, cậu cùng với tụi 
lính của cậu chính là “của hiếm” đối với thủ lĩnh của chúng mình. 
Chính thủ lĩnh cũng đã kêu gọi những tay dũng cảm. 

SPIGHENBÉC - Nhưng tụi lính của mình, của mình... 

RADOMAN - Cái gì là sự thật thì vẫn là sự thật, Có thể tụi lính của 
cậu có những bàn tay vàng! Nhưng mình nói với cậu, vinh quang 
của thủ lĩnh chúng mình có sức cám dỗ rất nhiều người, kể cả 
những người lương thiện, 
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$SPIGHENBÉC - Cậu không nói quá đấy chứ? 

RAIDMAN - Không đâu! J[.ính của cậu sẽ không xấu hổ được phục 
vụ đưới quyên của thủ lĩnh chúne mình. Con người ấy chém giết 
không phải để cướp bóc như chúng ta. Dường như anh ta chỉ nghĩ 
đến tiền, khi đồng tiền ấy có ích. Thậm chí ba phần tư số tiền đoạt 
được, anh đem phân nhát cho những trẻ mô côi. hoặc dùng vào 
việc chỉ phí cho những thanh niên tài giỏi, những người nghèo 
không có tiền ăn học, Nhưng nếu như cần phải cắt tiết một tên địa 
chủ tàn ác quen thói lột xác những người nông đân nghèo khổ và 
sợ hãi, hoặc cần cho những kẻ lười biếng ăn không ngôi rồi trên 
nhung lụa một bài học... thì anh dữ tợn như hổ. Mỗi đường gân thớ 
thịt của anh... đều như thể có quỷ nhập vào ấy. 

SPIGHENBÉC - Ù hứ. 

RADƠMAN - Cách đây không lâu. trong lúc ngồi trong quán trọ, 
chúng mình biết được rằng, tên Bá tước giàu có Rêphemhuôc, 
người vừa thắng cuộc một triệu đồng. nhờ một thầy cãi đổi trắng 
thay đcn, sẽ đi qua đường quốc lộ. Thủ lĩnh đang ngôi chơi cờ, 
liền quay ra bỏi mình: “Chúng mình có mấy người?”. Mình đáp: 
“Cả thầy năm”. “Xong rồi!”. Anh nói và ném tiền lên bàn trả mụ 
chủ quán, rỗi đứng dậy... để lại chai rượu vẫn chưa mở nút. Chúng 
mình - năm người - lên đường! Suốt đường đi, anh không nói một - 
câu, chỉ đi một mình sang hên đường và hỏi: “Có nhìn thấy gì 
không””, và thỉnh thoảng hạ lệnh cho bọn mình ghé tai xuống mặt 
đường nghc ngóng... Chợt lão Bá tước xuất hiện trên chiếc xe 
ngựa cùng với tên thây cãi. đằng trước là gã xà ích. Lập tức, anh 
vọt lên. hai tay cầm hai khẩu súng lục và thét lớn: dừng lại! Gã xà 
ích không dừng xc, và từ chỗ lão ngồi, bay vụt ra một loạt đạn. 
Tên Bá tước bắn chỉ thiên! “Tiền. tiền đâu, tên địa chủ?”. Anh hét 
lên như sấm sét... Và tên Bá tước lộn nhào “A, đồ đê tiện, công 
việc ở toà án đã biến mày thành đứa con gái bán rẻ trinh tiết 
hả?”. Tên thầy cãi run bắn người, hai hàm răng va vào nhau cẩm 
cập... Thì lúc đó mũi dao găm đã cắm phập vào bụng hắn! “Ta đã 
hoàn thành phận sự, còn cướp bóc là việc của các ngươi!”. Thủ 
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lĩnh hét lớn và kiêu hãnh quay đi... Với những lời ngắn gọn đó, 
anh như bay vút vào trong rừng. 

SPIGHENBÉC - Ừ hứ... Nghe đây, anh bạn, những điều mình vừa kể với 
cậu... là chuyện giữa chúng ta, đừng cho anh ta biết, hiểu không? 

RADOMAN - Hiểu! Hiển! 

Ñvafsơ chạy vào thở hỗn hễn 

Ai ở đằng ấy thế, chuyện gì thế? Chạy trong rừng, hả? 

SVATSƠ - Sống rồi! sống rồi! Những người còn lại đâu? Đồ quỷ, các 
người còn đứng ở đây mà tán dóc được à?7 Các người không biết 
chuyện gì à? Phải chăng Rôiơ... 

RADƠMAN - Rôlơ làm sao? 

SVATSƠ - Rôlơ bị treo cổ cùng với bốn người nữa. 

RADƠMAN - RôIơ bị treo cổ? Khi nào? Sao cậu biết? 

SVATSƠ - Cậu ấy đã ngôi tù ba tuần rồi, mà chúng mình không hay 
biết gì cả. Đã ba lần cậu ấy bị gọi lên tra khảo, chúng mình cũng 
không nghe biết gì hết. Lúc tra tấn cậu ấy, chúng nó chỉ hồi độc 
một câu: “Thủ lĩnh ở đâu?”. Anh chàng nhất định không khai lấy 
một lời. Hôm qua, đã công bố bản án, và hôm nay cu cậu đã đi 
tâu suốt... lên đường về với quỷ! 

RADƠMAN - Khốn nạn! Thủ lĩnh có biết không? 

SVATSƠ - Mãi hôm qua mới biết. Lồng lên như con thú dữ! Cậu cũng 
biết rằng, thủ lĩnh luôn luôn quý Rôiơd. Còn cái cuộc nhục hình ấy 
nữa chứ! Dây treo cổ và thang đã được chuyển đến tháp... Không 
còn có thể hi vọng gì nữa. Thủ lĩnh đích thân cải trang là một cha 
đạo đến gặp Rôlơ, và định đối áo cho Rôlơ, Rôlơ khăng khầng cự 
tuyệt! Và thủ lĩnh đã thề rằng, dù máu có đông cứng lại trong cơ 
thể, chúng ta cũng sẽ đốt lên ngọn đuốc đưa ma rừng rực, mà từ xưa 
tới nay không một hoàng đế nào lúc qua đời được đốt đuốc như thế, 
chúng ta sẽ đốt lên ngọn đuốc đưa ma rừng rực đến nỗi thân thể 
chúng quần quại lên vì nóng! Mình rất sợ cho cả thành phố. Từ lâu, 
thủ lĩnh đã căm ghét cái thành phố ấy, vì sự đạo đức giả nhục nhã 
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của nó. Mà cậu cũng biết đấy, nếu như thủ lĩnh đã nói: “Ta sẽ làm” 
thì dù thế nào đi chăng nữa, chúng ta, những kẻ tội lỗi, cũng làm. 
RADƠMAN - Đó là sự thật, mình biết thủ lĩnh. Nếu như anh đã hứa 
với quỷ rằng sẽ đi xuống địa ngục, thì đừng có mà cầu nguyện 
nữa... Ôi, ngay cả thánh... cũng không chắc cứu được nó nữa! Lạy 
chúa tôi, Rôlơ! 
SPIGHENBÉC - Hãy nhớ tới thần chết... song le, mình cóc lo (hái) 
Ta lấn thấh... nếu như bất chợt 
Họ đem ta treo cổ ở chốn này 
Thì bạn hởi, hãy thay ta, bạn hỡi 
Rúc vào tròng thắt cố, bạn thay ta. 
Ta ngu ngốc, hay chích người ngu ngốc 
Tiếng đạn nố, tiếng ôn ào 
RADOMAN (bật dậy) - Có nghe thấy không? Súng nổ. 
SPIGHENBÉC - Lại một phát nữa! 
RADƠMAN - Phát thứ ba! Thủ lĩnh! 
Từ hậu trường vang ra tiếng hát 
Hỡi nhưng tên dao phủ 
Chớ có hòng treo cổ chúng ta! 
SVAISƠ và RÔLƠ (rữ hậu trường) - Ê, các cậu! 
RADƠMAN - Rôlơ, Rôlơ, quỷ bắt mình đi! 
SVAISƠ và RÔLƠ (vẩn từ hậu trường) - Radơman, SvauØ, 
Spipghcnbéc! Radơman! 
RADƠMAN - Rôlơ, Svaisơ, sấm và chớp, mưa đá và bão táp! (chạy ra 
đán họ). 


Các Moorơ ất ngựa, theo sau là Rôlơ, SVaiRƠ, 
Grim, Supteld, người lắm láp đây bụi đường. 
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CÁC (trái vàng) - Tự do! Tự do! Cậu hết nguy hiểm rối, Rölơt Dất 
neựa của ta đi, Svatisơ, hãy tím cho nó bằng rượu! (nằm xuống đá!) 
Chà, nóng quá. 

RADCOMAN (tới R2/2) - Xin lấy lò lứa của Phôtôn mà thể, cậu đã 
nhóm dậy từ vòng bánh xe phải không. Rôld? 

$VATSƠ - Cậu là linh hẳn của thủ lĩnh... Mình vốn là một thằng ngốc 
toàn diện, Hay, thực ra thì cậu... 

RÔILLƠ (thở hốn hến) - Chính mình, tr mình, Chà, nguyên vẹn và vô 
sự... Cậu cho rằng, từ đâu mà mình về được đây? 

SVATSƠ - Phù thuỷ nó phù phép cho cậu hử? Bản án đã tuyên bố rồi 
kia mà. 

RÔLƠ - Chứ gì nữa! Thậm chí còn hơn thế. Mình đã đứng dưới giá 
Irco cổ. Ôi, để lấy lại hơi đã... Mà thôi, hãy để Svaisơ kế tiếp. 
Hãy cho mình cốc rượu đã. A, cậu lại xuất hiện ở đây hả, 
Spighenhéc? Mình nghĩ là sẽ gặp cậu ở chỗ khác kia. Hãy cho 
mình cốc rượu! Ôi, xương mình nhừ ra rồi. Ôi thú lĩnh của ta, đâu 
rồi. thủ lĩnh của ta2 

SVATSƠ - Có ngay đây, có ngay đây! Nhưng hãy nói đi, hãy kể đi, 
cậu đã thoát như thế nào, điều kì lạ nào giúp cậu lại trở về đây 
với chúng mình? Chà, mình chóng mặt lên rồi đây này, đi thẳng từ 
giá trco cổ về đây, hả, cậu nói thế, hả? 

RÔLƠ (nốc rượu ứng ực) - Ôi tuyệt quá! Khát cháy cả cổ. Thế cũng 
khá. Mình đã đến gần giá treo cổ để từ đó người ta treo lên mà về 
chầu giời. Chỉ còn vài bước nữa thôi, gần sát rồi. Bộ da của mình 
đã ngã giá ở phòng giải phẫu rồi cơ mà! Và cậu có thể buôn sinh 
mạng mình đem bán lấy tiền mua thuốc ngửi mà ngửi. Nhưng đối 
với thủ lĩnh, thì mình cần thiết như là không khí, tự đo, và cả cuộc 
đời nữa! 

SVAISỞ - Đó là một mưu mẹo, các người anh em ạ, mà đến lúc nên 
kế rỗi! Qua thám tử của chúng ta, chúng ta đánh hơi thấy rằng 
Rôlg sẽ bị xử tứ, rằng qua một ngày nữa. nghĩa là hôm nay, mà 
trời Không sụp, thì Rôlơ sẽ chia sẻ số phận của kể tử hình. Thú 
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lĩnh đã nói: “Các hạn, chúng ta sẽ làm gì vì bạn bè, chúng ta sẽ 
cứu cậu ấy. hay là không? Ta thể rằng, dù máu có đông cứng lại 
trong cơ thể, chúng ta cũng sẽ đốt lên ngọn đuốc đưa ma rừng rực 
mà từ xưa tới nay không một Hoàng đế nào lúc qua đời lại được 
đốt đuốc như thể, chúng ta sẽ đốt lên ngọn đuốc đưa ma rừng rực 
đến nỗi thịt da chúng cháy xém, thân thể chúng quần quai lên vì 
nóng”. Bọn mình cử người đưa thư đến gặp Rôlơ, hắn quảng mẩu 
giấy vào bát súp và đưa cho Rô lơ... 

RÔLƠ - Mình không mong là có thể thoát, mình đã tuyệt vọng, 

SVAISƠ - Bọn mình chờ cho đường phố vắng ngắt. Bắt đầu hành 
động! Cả thành phố nhốn nháo trước cảnh tượng vô cùng lí thú. 
Những người cưỡi nga, những người đi bộ, những cỗ xe ùn cả lại 
một đống. Khắp vùng vang lên tiếng ồn ào, và tiếng hát vang 
những tang khúc bi thương. Bây giờ, thủ lĩnh hạ lệnh - đốt! đốt! 
Thế là bọn mình lướt đi như những mũi tên và phóng hoá đốt 
thành phố từ ba mươi ba phía, cùng một lúc. Những dây cháy, 
ngòi nổ được ném vào các kho thuốc súng, những nhà thờ, những 
kho tàng! Quỷ tha ma bắt, chưa đầy mười lăm phút trôi qua. cứ y 
như là có trời phù hộ ấy, một trận giá đông bắc - mà như là gió 
cũng nhe răng mà nhay vào cái thành phố ấy - ập tới, thối ngọn 
lửa bùng lên đến tận các mái nhà. Nhân lúc ấy, bọn mình như 
những con sư tử cái chạy khắp thành phố và la ầm lên: “Cháy, 
cháy!”. Tiếng kêu, tiếng hét, tiếng âm ẩm... Chuông báo động đổ 
hồi, những kho thuốc súng bị hất tung lên trời. Mặt đất như muốn 
nứt ra là làm đôi, bầu trời nổ tung, và địa ngục dường như lún sâu 
xuống đến mười ngàn sa-gienl'”! 

RÔLƠ - Tên cai ngục áp tải mình ngoảnh lại... Thành phố lúc đó 
giống như thành phố của Sôđôm và Gômôrởơ'”, Cả chân trời chìm 
trong khói lửa và diêm sinh. Tất cả những ngọn đổi, mỏm núi 
khắp các vùng lân cận dường như cũng kêu gào thẩm thiết pnụ 
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hoạ theo trận đùa kinh khủng đó của quỷ Săng-tan. Nỗi kinh 
hoàng đè bẹp tất cả mọi người xuống mặt đất. Thừa cơ, mình mới 
nhanh như cắt dứt đứt dây trói ngay trước mũi bọn cai ngục áp tải 
lúc đó đang đứng ngây ra như chị vợ chàng Lötốp nhìn thành phố 
trong cơn thịnh nộ của thánh thần”, Phựu' mình lao mạnh đi, rẽ 
đám đông và ba chân bốn cẳng chạy, chạy được độ năm mươi 
bước thì mình cởi áo vức lại, nhảy xuống sông lặn miết, bơi miết 
cho đến khi cảm thấy là đã thoát khỏi vòng nguy hiểm, mới nhô 
đầu lên khỏi mặt nước. Thì thủ lĩnh của mình đã đứng đó cùng với 
ngựa và quần áo chờ mình. Đó, mình đã tấu thoát như thế đó. Các, 
Các, nếu rồi đây thủ lĩnh có sa vào tình cảnh như thế, ta cũng sẽ 
đến đáp lại người như thế. 

RADOMAN - Cái tình cảnh khốn nạn mà người ta phải trả giá cho nó 
để kéo cậu ra chứ gì! Nhưng đó là trận cười... có thể vỡ bụng! 

RÔLƠ - Đó là sự giúp đỡ chân chính trong hoạn nạn! Để thấm thía 
điều đó, cần phải, như mình đây, quàng cái thòng lọng vào cổ rồi 
dạo chơi chút ít trong mổ! Chao ôi, những sự chuẩn bị khủng 
khiếp ấy, những nghi thức độc ác ấy! Anh bước những bước run 
rẩy, càng ngày càng gần sự kinh khủng! Chà, những kẻ độc ác 
đang chờ anh. Và cái thứ âm nhạc hèn hạ, bây giờ nó vẫn còn ầm 
lên bên tai mình! Cái tiếng “quầng quạc” của con quạ đói nó vây 
lấy cái thây đã sắp thối rữa hết ra của cụ tổ nhà mình. Đó, tất cả 
là như thế. Và vượt lên trên tất cả những cái đó là một linh cảm 
về nỗi sung sướng đang chờ đợi anh. Những người anh em, những 
người anh em! Và bất thình nh, một tiếng gọi tự do! Một tiếng 
ầm. tựa như cái vành bịt miệng thùng bị vỡ tung giữa vòm trời! 
Hãy tin mình, hỡi những anh bạn khốn nạn ơi! Nếu như có vọt ra 
từ bếp lò nung rực lửa mà nhảy xuống nước lạnh, cậu cũng sẽ 
không cảm thấy được cái phản cẩm bất ngờ, mà mình từng cảm 
thấy lúc mình từ giá treo cố mà... bỗng đứng trên bờ con sông ấy. 


f Với Lãtốp (Kính thánh) nhìn thành phố bị thánh thần trừng phạt mà chết đứng và 
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SPIGHENBÉC (cười vang) - Anh bạn tội nghiệp! Dù sao, tất cả cũng 
đã qua đi như gió thổi rồi! (uống) Xin chúc mừng sự hồi sinh từ cõi 
chết. 

RÔLƠ (bỗng ném cốc xuống đất) - Không, mình xin lấy tất cả những 
báu vật của Mammôồn mà thề rằng, mình không muốn lại trải qua 
cảnh ấy một lẫn nữa. Cái chết, tất nhiên là còn nghiêm chỉnh hơn 
cú nhảy của Arlêkin”), Nhưng sự sợ hãi về cái chết còn kinh 
khủng hơn cả bản thân cái chết. 

$PIGHENBÉC - Thế còn cái kho thuốc súng bay lên không trung! 
Bây giờ cậu biết không, Radơman2 Nó đang gico rắc điêm sinh ra 
khấp vùng lân cận tựa như ngài Môlôkhơ”? đem cái tủ áo quần 
của mình ra mà hong cho thoáng khí! Đó là một trò đùa lớn lao 
chưa từng thấy. Thủ lĩnh, tôi phát ghen với người! 

SVAISƠ - Nếu như cả thành phố được an ủi bằng cái điền là, họ đã 
cắt tiết một người đồng chí của chúng ta như một con lợn đực săn 
được, thì chúng ta có nên trách mình rằng, vì tình yêu thương đối 
với người đồng chí, mà chúng ta đã phá trụi cả một thành phế! 
Hơn nữa, quỷ tha ma bắt, anh em chúng ta cũng không đến nỗi 
khờ đại mà không biết làm ăn ở đó đâu! Nào, chiến lợi phẩm đâu, 
XU ra xem nào! 

MỘT TÊN TRONG BỌN CƯỚP - Nhân lúc hỗn quân hỗn quan, tôi mới 
lẻn vào nhà thờ Stêfan và “mổ” luôn cái khăn phủ bàn thờ có 
thêu tua rua “Ông thánh giàu nứt đố đổ vách ra rồi”. Mới lại - tôi 
nghĩ - ông ấy có phép biến cả dây thừng thành vàng cơ mà! 

SVAISƠ - Tốt, cậu đã hành động đúng. Cái của chết tiệt ấy cần cho 
ai trong nhà thờ kia chứ! Họ cứ phung phí tiền của ra mà mua sắm 
cho Chứa tất cả những thứ xa xỉ mà Chúa chẳng cần để làm gì, 
trong khí chúng sinh của Chúa thì lại đói. Còn cậu, Spanghelô, 
cậu quãng lưới vào đầu? 


tÐ Nhân vật truyền thống trong hài kịch mặt nạ Ý. 
 Môlôkhơ ở đây có nghĩa là Quỷ. 
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MỘT TÊN CƯỚP KHÁC - Chúng mình cùng liughen lọt vào một cửa 
hiệu và cuỗm đi đủ các "đồ tế nhuyễn của riêng tây”... mỗi đửa 
cũng được năm chục? 

TÊN THỨ BA - Tôi thủ luôn hai chiếc đồng hồ vàng và một tí thìa bạc. 

SVAISØ - Tốt, tốt, chúng la gây cho chúng đám cháy mà có dễ đến 
hai tuần cũng chưa đập tất nổi. Để đập tất ngọn lửa thì phải phun 
nước cả thành phố, Cậu có biết không, Suptelơ, ở đó hao nhiêu 
người bị chếU 

SUPTELƠ - Nghe nói §3 người, nguyên một cái kho nổ tung đã làm 
nát vụn 60 mạng. 

CÁC - Cậu đắt thật đấy, Rôlơ! 


SUPTELØ - Thủ lĩnh nghĩ. hệ trọng lắm ạ! Thế cồn là nhân hậu đấy, 
bởi vì những neười đó còn là đàn ông! Còn những chú bé äm ngửa 
chỉ biết có “bĩnh” vàng ra những cái tã của mình; còn những bà cụ 
già lụ khụ còng lưng đến ruổi cũng không buồn đuổi! Còn những 
ông cụ xương da khô đét, tụt khỏi giường và cuống cuồng lên vì 
sợ hãi mà không tìm thấy cửa ra... Những bệnh nhân ấy với tiếng 
kêu ai oán, mọi người bác sĩ đang thận trọng theo dõi cuộc “diều 
hành” khủng khiếp... Tất cả những người nhẹ chân, thì đã cao 
chạy xa bay để mà xem tấn bị hài kịch! Chỉ cồn lại những cặn bã 
của dân chúng. những người chậm chân yếu tay, ở lại canh nhà! 

CÁC - Ôi, những tạo vật, tội nghiệp, ngươi nói là cụ già, hay trẻ em? 

SUPTEI.Ø - Vâng, quỷ tha ma bắt, thêm vào đó còn những sản phụ, 
những chị cm bụng mang dạ chứa vì sợ quá mà đẻ non ngay dưới 
giá treo cố! Còn những bà to bụng thì lo sợ rằng, những cái cột 
dựng đứng của giá treo cổ... sẽ để lại dấu vết trên những cái bướu 
của con cái các mì sau này... Rồi những nhà thợ đang ngôi viết... 
có thói quen dù thế nào cũng phải đi giày, khốn nỗi lúc đó đôi 
giày duy nhất của họ lại đang đi chữa!... Nhiều cảnh bị đái tường 
tự không đáng nói nữa... Lúc ấy, tôi đi qua một cái lều, nghe thấy 
Liêng trẻ con khóc. Tôi mò vào, thì cái gì thế này, một chú bé 
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mũm mĩm đang nằm dưới gầm bàn. "Chà! chú bé tội nghiệp, chú 
sẽ chết cóng mất thôi!”. Tôi nghĩ, và cầm chú qung vào lửa! 

CÁC - Mày nói thật đấy chứ. Suptcld. Hãy để cho ngọn lửa ấy thiêu 
đốt trên ngực mày, trong khi mà chính sự khôn cùng của trời đất 
chưa bạc trắng ra! Cút đi! thăng đểu giả, đồ khốn kiếp. Cút đi cho 
tao chẳng bao giờ nhìn thấy mày trong đội ngũ của tao nữa! Đuổi 
nó đi, có nghe thấy không. trong chúng ta đã có người đến độ 
đáng phải trừng phạt rồi đấy! Ta biết ngươi. Spighenbéc, và cái 
ngày ta hỏi đến người cũng không xa lắm đâu! 


Tí! cả xì xào đi ra 


(Một mình Các đi đi lại lại) Hỡi trời đất, ta sai lầm ở chỗ nào, hỡi 
người báo thù ở tận trên trời cao xa VỜI VỌI kia, cá người nữa, 
người sai lầm ở chỗ nào, khi mà bất thình lình người gieo chết 
chóc và đói rét xuống hạ giới? Phải chăng, những cơn lũ lụt sẽ 
nhấn chìm cả người nhân hậu và ké độc ác, chứ chẳng kể một ai? 
Ai là người có thể ngăn cần được cái ngọn lửa chỉ đốt lên để thiêu 
huý những ổ sâu bọ, mà không cho nó lan ra cháy xém cả cánh 
đồng tươi tốt? Ôi. Sự cướp bóc và chém giết! Ôi, đau đớn bao 
nhiều, những hành động sát nhân đó cứ giày vò ta, đẻ nặng lên ta, 
khiến cho những việc làm tốt của ta trở nên bị ô nhiễm. Ôi, ta sẽ 
khước từ tất cả những tham vọng điên cuỗng. Ta sẽ đi thật xa, chui 
rúc vào cái hang gấu nào đó trong rừng sâu, để ở nơi đó, ánh sáng 
bạn ngày không rọi vào nỗi nhục nhã tủi hổ của ta (định đi). 

MỘT SỐ TÊN CƯỚP (vôi vờ chạy vào) - Hãy giữ mình, thủ lĩnh. Ở đây 
có sự đen tốt gì đó! Những đội kị binh Bôhêm đang lùng sục khắp 
trong rừng. Cứ y như là chính quỷ thần đưa đường chỉ lối cho chúng. 

MỘT SỐ TÊN KHÁC - Thưa thủ lĩnh, chúng ta bị theo đi và bao vây, 
hàng ngàn quân lính đã vây chặt khu rừng rậm, 

LẠI MỘT SỐ TÊN KHÁC NỬA - Tai hoa rồi! Chết đến nơi rồi. Chúng 
ta bị tóm cổ mất! Chúng ta sẽ bị ngựa giày, voi xéo và treo cổ. 
Hàng ngàn quân lính đã chiếm Tĩnh tất cả các mỏm đổi, các cao 
điểm và cắt đứt tất cả các lối đi. 


-} Le, tê caedi2/ ƒh ng cỗ 


Các ra 
Suøsở, Grim, Ñôld, Svaiơ, Suptel#, Spiphenbéc, 
lu¿kgman và một bọn cứỚp. 

SVAISƠ - Thế là, cuối cùng chúng ta đã lôi cổ được chúng ra khỏi cái 
ổ đệm của chúng. Vui lên chứ, Rôlơ, từ lâu mình rất thèm chạm 
trán với những tên ăn bám này! Thủ lĩnh đâu? Tập hợp cả bọn 
chưa? Thuốc nổ đủ rỗi chứ? 

RADƠMAN - Thuốc nổ cũng chả làm cái cóc khô gì. Chúng ta có cả 
thầy tám chục mông. Hoá ra là một chọi hai mươi! 

SVAISƠ - Còn gì nữa. Thách cả năm chục thằng đấy! Mình chỉ cần 
một ngón tay út. Chúng ta sẽ tấn công chúng như nạn đại hổng 
thuỷ, như trái đất băng hà. Sấm sét sẽ giáng lên đầu chúng! 
Nhưng mà này, thủ lĩnh đâu nhỉ, thủ lĩnh đâu? 

SPIGHENBÉC - Bỏ chúng ta trong lúc hoạn nạn, thế thì chúng ta có 
nên chuồn sớm hay không? 

SVAISƠ - Chuồn sớm? 

SPIGHENBÉC - Ôi, vì sao ta không ở lại Giêrudalem? 

SVAISƠ - Để mày ngập ngụa trong vũng bùn, hả? Đồ bẩn thíu! 
Chống lại những nữ tu sĩ trần truồng, thì mày là thằng táo tợn, cồn 
mới nhìn thấy nắm đấm, mày đã vội tán dương kẻ hèn nhát, hả? 
Nào, hãy tỏ ra là người dũng cảm, không thì chúng tao sẽ lột da 
mày mà quắng cho chó nó nhá. 

RADƠMAN - Thủ lĩnh! Thủ lĩnh đến! 

CÁC (đi chậm vào) - Ta quyết định bao vây chúng tì bốn phía. Lúc đó 
chúng buộc phải chống cự như những con chó điền (øi ro). Các 
bạn, đã đến lúc không đùa được nữa, hoặc là chết, hoặc là lao vào 
chúng như những con lợn lòi bị trúng thương! 

SVAISƠ - Tôi sẽ lấy răng nanh mà nhay vào bụng chúng, lôi ruột 
chúng ra. Hãy ra lệnh cho chúng tôi, thủ lĩnh. Chúng tôi sẽ tuân 
lệnh thủ lĩnh, cho dù có phải rơi vào tay thần chết. 


CÁC - Tất cả phải nạp đạn. Thuốc nổ phải chuẩn bị sẵn sàng! 
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SVAISƠ (bá: dây) - Thuốc nỗ đã đủ. Chúng ta sẽ làm cho đất phải bắn 
tung lên tận mặt trăng. 

RADOMAN - Chúng ta mỗi người có năm súng lục đã nạp đạn, ngoài 
ra còn có ba súng trường. 

CÁC - Tốt lắm! Bây giờ một phân đội trèo lên cây, hoặc nấp trong 
khu rừng rậm mai phục. và khai hoả phủ đầu! 

SVAISƠ - Việc đó giao cho phần đội Spighenbéc. 

CÁC - Trong khi đó, như quỷ thần xuất hiện, chúng ta sẽ thọc vào 
mạng sườn chúnz. 

SVAIS - Việc đó giao cho tôi. 

CÁC - Sau đó, phần tán vào rừng và rúc tù và! Chúng ta làm chúng 
hoảng sợ tưởng rằng, chúng ta có đại quân xuất quỷ nhập thần 
khắp trons rừng. Hãy thả tất cả chó ra, những con chó dũng mãnh 
sẽ cắn xé chúng, và dẫn đuổi chúng vào tầm súng của chúng ta. 
Còn ta, Rôlơ và Svaisơ, ba người sẽ đương đầu với chúng, trong 
khu rừng rậm, nơi chúng đổ quân... 

SVAISƠ - Tuyệt quá! Tuyệt quá! Chúng ta sẽ bất ngờ lao vào chúng, 
đến nỗi chúng không kịp hiểu ra rằng, từ đâu, những cái tát trái vả 
vào mồm chúng... Cứ để chúng đến. 

Suptel giật vạt váo SVaISƠ, SváIsở bèn kéo Các ra 
một chỗ và nói nhỏ. 

CÁC - Im đi! 

SVAISØ - Xin thủ lĩnh... 

CÁC - Thôi đi! Sự nhục nhã của nó sẽ bảo vệ cuộc đời nó. Nó không 
cần phải chết ở nơi mà Svaisớ của ta, Rôlở của ta sẽ chết. Ta thể 
với ngươi như thế, Svaisơ, nó sẽ không thoát khỏi giá treo cổ đầu. 


Cha đạo vào 


CHA ĐẠO (nối một mình) - Thật là hang quỷ. Được phép các vị. Thưa 
các vị, ta phụng sự trong nhà thờ, ở đó, một ngàn bảy trăm con 
ñPười vuốt ve, trân trọng từng sợi tóc trên đầu ta. 


SVAISƠ - Hoan hô! Hoan bô! Thế mới là nói! Thật là oai nghiêm, 
đường hệ. 

CÁC - Yên lặng các bạn! Hãy nói ngắn gọn! Ngài cha đạo, ngài cần 
gì ở đây? 

CHA ĐẠO - Ta thay mặt chính phủ, người nắm quyền sinh sát trong 
tay mà nói! Các ngươi là những tên cướp, những tên vô lại độc hại 
Ấn náu trong bóng tối, các ngươi là thứ bệnh hủi, bệnh dịch hạch 
của nhân loại. các ngươi chỉ đáng đưa lên giá treo cổ, hoặc cho 
vào vòng bánh xe quay, thân thể các ngươi chỉ đáng làm môi cho 
bảy qua đói. 

SVAISƠ - Con chó phẻ, im ngay, đừng có sủa nữa, không thì ông lại... 
(gỉ báng súng vào mũi hẳn). 

CÁC - Svaisơ! Đừng động vào ông ta, không thì ông ta lại tuôn ra một 
bài giảng đạo bây giờ. Thế nào, ngài cha đạo, “chỉ đáng đưa lên giá 
treo cổ" à? hoặc “cho vào vòng bánh xe quay ` hả, rỗi sao nữa? 

CHA ĐẠO - Còn ngươi! người thú lĩnh anh minh! Hoàng để của 
những kẻ móc túi, những tên ăn cấp vặt. lãnh tụ vĩ đại của tất cả 
bọn đầu trộm đuôi cướp trên thế gian này. Ngươi có thể sánh với 
kẻ đáng căm phẫn số một dưới vừng thái dương, cái con người 
dùng ngọn lửa nổi loạn mà hun nóng trí ngông cung phản loạn 
của hàng ngàn thiên thần vô tội, dẫn họ vào cái đại đương không 
đáy muốn trùng tội lỗi và nguyễn rủa. Tiếng gào thét của những 
người mẹ mất con còn đời đời vang lên bám riết lấy ngươi. Ngươi 
uống máu mà không biết tanh, mà như người ta uống nước lã. Đối 
với lưỡi dao gãm sát nhân đẫm máu của ngươi, chúng sinh nhân 
mạng chỉ là một cái gì đó giống như những bong bóng xà phòng. 

CÁC - Khá lắm, ngài cha đạo, sự thật rõ rành rành, còn gì nữa? 

CHA ĐẠO - Sao? Sự thật ư, sự thật đấy rõ rành rành ư? Phải chăng đó 
là câu trả lời? 

CÁC - A ha! Vị cha đạo của chúng ta hôm nay không chuẩn bị thuyết 
giáo về sự thật rõ rành rành ấy. Nào xin mời tiếp tục đi. ngài cha 
đạo, ngài còn muốn nói gì nữa không? 
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CHA ĐẠO (bấc‹ lên) - Hỡi con người kinh khủng kia, hãy nghe đây, 
chẳng phải là máu vị Bá tước hoàng gia hãy còn thấm đầy trên 
những ngón tay tội lỗi của ngươi đó sao? Với bàn tay kẻ cướp của 
mình. ngươi đã đột nhập vào tu viện đập phá và lấy đi từ cái chổi 
cùn, đến cái rế rách đó sao? Còn gì nữa? Chẳng phải là ngươi đã 
ném những dây cháy và ngồi nổ vào cái thành phố của chúng ta, 
ngươi đã làm cho cả một kho thuốc nổ hất tung lên không trung, 
rồi đố sụp xuống đè lên đầu bao tín để vô tội của đạo Cơ đốc đó 
saO? (vung tay) Chao ôi, sự nhục nhã và hèn hạ mà uế khí cồn bốc 
lên tận trời cao làm phẫn nộ cả Thiên toà mà rồi đây sấm sét 
trừng phạt ghê gớm sẽ giáng xuống đầu ngươi. Những tội ác tây 
trời của các ngươi đang kích thích sự kêu gọi trả thù. Cái giờ phút 
vang lên hồi kèn báo hiệu ngầy Phán xử cuối cùng đối với các 
ngươi sấp đến nơi rồi. 

CÁC - Cho đến giờ phút này mà bài diễn văn của ngài vẫn còn thấm 
đầy vẻ khoa trương và hùng biện. Nhưng thôi, ta vào việc. Hãy 
nói ngắn gọn, qua ngài, Toà thị chính kính mến muốn nói gì? 

CHA ĐẠO - Muốn cái mà ngươi không đáng được hướng. Hãy nhìn ra 
xung quanh, hỡi những kẻ sát nhân và những tên cướp, dù là nhìn 
về phương nào, các ngươi cũng thấy rằng, các ngươi đã bị quân 
đội chúng ta bao vây. Không có đường mà chạy đâu. Nếu như trên 
những cây sôi cổ thụ này, quả anh đào không thể mọc ra, trên 
những cây thông lâu đời này quả táo không thể chín được, thì các 
ngươi không đời nào có thể thoát khối khu rừng này một cách an 
toàn và trọn vẹn. 

CÁC - Nghe thấy không, Svaisở (với cha đạo) và còn gì nữa? 

CHA ĐẠO - Nghe đây, kẻ hung bạo! Toà án sẽ rộng lòng bao dung 
với ngươi, sẽ độ lượng nhân từ với ngươi, nếu như ngươi tự thú và 
cầu xin sự khoan hồng, tha thứ, Nếu như ngươi thực sự sám hối, thì 
sự nghiêm khắc sẽ đứng về phía ngươi mà hoá thành nỗi đồng 
cảm, toà án khắc nghiệt sẽ rộng lòng với ngươi mà trở thành 
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người mẹ hiển, quan toà sẽ làm ngở trước một nửa tội lỗi mà 
ngươi đã phạm phải... Hãy suy nghĩ, suy nghĩ cho KI.., 

SVAISƠ - Thủ lĩnh nghe thấy chưa! Há ta lại đứng im mà không vặn 
cổ cái con chó điên này đi hay sao, cứ để cho cái nước giãi gớm 
ghiếc chảy ra từ cái lưỡi thè lề của nó hay sao? 

RÔLƠ - Thưa thủ lĩnh, địa ngục và vạc đầu, sấm và chớp! Hãy xem 
nó liếm môi kìa, sao tôi còn chịu đựng được mà chưa cho nó bay 
tung lên trời nhỉ. 

§VAISƠ - Để lôi, để tôi, xin quỳ xuống lạy thủ lĩnh cho tôi được cái 
hạnh phúc nghiền nát tên cha đạo này ra. 


Cha đt) thét lên 


CÁC - Lùi xa ra, đừng có động một ngón tay vào hẳn (rút gươm và 
quay lại nói với cha đạo). Thấy chưa, ngài cha đạo? Ở đây có bảy 
chục người, ta là thủ lĩnh của họ. Chúng ta ở đây, không một ai 
biết tháo chạy, hoặc là biết sợ hãi trước đàn nhạc đại bác. Còn ở 
đằng kia các người, một ngàn bảy trăm người xám ngất lại dưới 
khí giời. Nhưng hãy nghe đây. Các Moorở, thủ lĩnh của những tên 
sát nhân và kẻ cướp nói với ngươi: “Đúng, ta đã giết chết tên Bá 
tước hoàng gia, đã thiêu huỷ và cướp phá nhà thờ, đã phóng hoá 
đốt cái thành phố đạo đức giả ấy... Và chưa phải là đã hết, Ta còn 
làm nhiều điều nữa (chìa tay phải ra). Ngươi có nhìn thấy bốn chiếc 
nhẫn quý trên tay không? Cái mặt ngọc bích này, ta đã đoạt từ tay 
một viên bộ trưởng mà trong cuộc săn lùng, ta đã quảng xác dưới 
chân kẻ có chức vị cao đỡ đầu cho hắn... Hắn xuất thân từ một tên 
vô lại, rồi bằng sự nịnh hót mà hắn leo lên được bậc thang danh 
vọng. bằng việc hất cẳng người đi trước mà hắn đoạt được chức vị, 
hắn đã cười sung sướng trên tiếng khóc than của bao kẻ mỗ côi. 
Còn mặt đá cẩm thạch này, ta tháo từ tay một tên lĩnh mục đề tiện 
trong một bài giảng đạo đã khóc than cho sự sa sút quyền lực của 
những hình phạt tàn bạo mà nhà thờ thị hành. Còn mặt đá kim 
cương này, ta đã đoạt từ một tên tham tín dám bán rẻ tất cả hàm 
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cấp và chức vụ cho bất kì kẻ nào trả y với giá hời nhất, dám đuổi 
thẳng tay khỏi cửa những nhà ái quốc đang đau đớn vì Tổ quốc. 
Còn mặt đá ngọc trai này, ta đeo để tưởng nhớ... Thôi, ta còn có 
thể kể cho ngươi nghe vô số những trường hợp như thế, nếu như ta 
không lấy làm tiếc cả những lời ta đã nói với ngươi. Ngươi hãy cút 
đi, hãy về mà tâu tường tận từng điểm một với cái Toà án tối cao 
nắm quyền sinh sát ấy của ngươi về tất cả những điều ngươi đã 
nehe tận tai, nhìn tận mắt ở đây. 

CHA ĐẠO - Tên ác thú, ác thú. 

CÁC - Kìa, các chiến hữu, có nhận thấy hắn thở dài không? Hãy nom 
kìa, các bạn, cứ y như là ngài cha đạo đang đứng đó mà lẩm bẩm 
niệm thần chú gọi ngọn lửa thiên đàng lem lém đến đây mà thiêu 
sống lũ “quỷ Sa tăng” này! Á ha, hắn lên án chúng ta, nguyễn rủa 
chúng ta bằng tiếng “ôi” sặc mùi nhà thờ. Lễ nào con người ta có 
thể mù quáng đến thế mà nghe chúns thuyết giáo. Bằng cái giọng 
đe đoa, chúng thiyên truyền sự ngoan ngoãn thần phục đối với 
Chúa, chúng kêu gọi sự hi sinh của con người. Chúng dặn người ta 
phải có lòng yêu thương ười biển đối với người xung quanh, 
nhưng chúng lại xua đuối, như đuổi ruồi, người hành khất mù loà 
tám mươi tuổi ra khỏi cửa nhà chúng. Chúng lên án chửi rủa sự 
keo kiệt bủn xỉn, nhưng để chạy theo những xấp vàng, chúng nó 
đã làm xơ xác và trống không cả đất nước Pêru””. Ôi, chúng bay 
là những kẻ bội nhọ sự thật, giải thích sự thật một cách đối trá, là 
những con khỉ độc của Chúa. Chúng bay không sợ quỳ trước cây 
thánh giá trên bàn thờ Chúa, và hị vọng rằng, bằng hành động đó, 
chúng bay có thể che mất thiên hạ, và che mất chính bản thân 
mình... nhưng tại có thể làm tất cả những điều thối tha, bẩn thỉu 
nhất trên đời. Thôi, đú rồi, những tên đạo đức giả, hãy vứt cái của 
đó đi cho khuất mắt ta. 


Ð Quân Tây Ban Nha, sau Khi chiếm Pếru (E551) được sự che chờ của toà thánh La 
Mã đã cướp bóc vàng bạc, của cải, chém giết, làm cho một phần lớn dân chúng nước 
này bì kiệt kiệt và tiêu diệt. 
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CHA ĐẠO - Quân tần ác, thật đáng tự hào nhỉ? 

CÁC - Không! Chỉ bây giờ ta mới tự hào, khi đứng trước ngươi và nói 
với ngươi. Hãy cút đi, hãy về tâu với cái Toà ấn tối cao nắm 
quyền sinh quyền sát ấy của ngươi rằng, ta không phải là kẻ cướp, 
hiểu chưa, không phải là tên cướp hành động trong bóng tối, ta 
cũng không phải là một thứ “iêng hồng” Ico thang dây hiểu chưa? 
hãy nói rằng, ta chỉ trừng trị những kẻ độc ác (quay đi không thèm 
nhìn hẳn), 

CHA ĐẠO - Thế là ngươi khăng khăng khước từ sự khoan dung độ 
lượng. Được! với ngươi, la hết lỜI, (quay ra nói với bọn cướp). Hãy 
nghc đây, hỡi các con chiên của Chúa. Pháp chế quốc gia nói với 
các con qua đôi môi của ta, Nếu như các con trói tên thủ lĩnh độc 
ác, cái con người đã bị phán xử ấy lại, và nộp nó cho ta, thì các 
con sẽ được xoá bố mọi tội lỗi từ trước tới nay. Nhà thờ thiêng 
liêng, với tình yêu luôn tuôn không thành kiến, sẽ sẵn sàng tiếp 
nhận tất cả những con cừu non lầm đường lạc lối vào lòng mẹ 
nhân từ, bao la của mình, và sẽ mở ra cho mỗi người các con con 
đường dẫn tới bất kì nghĩa vụ xứng đáng nào. (Với nụ cười trang 
trong) Sao, những điều ta nói có hợp với cái khẩu vị vĩ đại của các 
con chăng? Hãy tỉnh ngộ, hãy trói nó lại và các con sẽ được tự đo! 

CÁC - Có nghe thấy không, hỡi các chiến hữu, các bạn còn chân chừ 
gì nữa mà không hành động đi! Các bạn còn phải suy nghĩ gì nữa, 
nếu nhà thờ đem lại tự đo cho các bạn. Phẩi chăng, các bạn đang 
là những tù nhần của nhà thờ? Nhà thờ làm cho đời các bạn tươi 
sáng hơn. Và điều đó hoàn toàn không phải là sự thoả mãn trống 
rỗng, bởi vì, các bạn đã bị kết án tử hình kia mà. Nhà thờ hứa hẹn 
với các bạn cả chức tước, cả sự kính trọng, cả sự định đoạt số phận 
của các bạn... Vậy thì các bạn còn chân chừ còn ngả nghiêng, đao 
động gì nữa. Phái chăng, khó lựa chọn giữa thiên đường và địa 
ngục? Cha đạo, xin ngài hãy phíp họ mội tay. 

CHA ĐẠO - Hắn điên hay sao? (H2! ro) Các con chớ sợ răng, đây chỉ 
là cái bãy hiểm giãng ra để bắt sống các con. Hãy đọc đi, đây là 
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tờ nhóng thích đã ký (2u tờ giấy cho Svaiv2). Nào, các con còn nghĩ 
ngờ gì nữa nào? 

CÁC - Thấy chưa, các bạn còn muốn gì nữa nào? Chữ kí tận tay! Đó 
chẳng phải là sự địu hiển vô tận đó sao? Hay là các bạn còn e 
rằng, đố chỉ là lời nói kể phản bội, nói lời rồi lại nuốt lời như 
không. Hãy guẳng ởi mối lo sợ đó! Chính trị sẽ buộc họ phải giữ 
lời hứa. Và kẻ nào mm họ trước tiên, thì họ sẽ sử dụng kẻ đó một 
lần nữa đấy! Ta xin lấy cái đầu mà bảo đảm rằng, họ là những 
người chân thật. Họ cho rằng, một mình ta xúi giục các bạn, hành 
hạ các bạn... Họ xem các bạn là những kẻ không có lỗi, mà chỉ là 
sự nông nổi lầm lạc cúa tuổi trẻ. Họ chỉ cần một mình ta. Một 
mình ta sẽ bị trừng phạt! Có đúng thế không, ngài cha đạo? 

CHA ĐẠO - Con quỷ nào đang nói hằng mồm nó đấy? Tất nhiên! 
Tất nhiên là như thế. À, nhưng mà không, không, quỷ đang 
làm ta mất trí. 

CÁC - Hay là các bạn sợ rằng, ta sẽ cho các bạn về chẳu trời, ta sẽ 
xét lời cam kết. Không, sự sợ hãi của các bạn chỉ là vô ích. Nhìn 
đây, hỡi các bạn, ta ném cả đao gãm, cả súng lục và cả lọ thuốc 
độc có thể còn có lợi cho ta. Và bây giờ thì ta như một người bất 
lực, không còn mội thứ gì để tự vệ nữa. Thế nào. các bạn, vẫn còn 
chưa quyết định à? Itay là các bạn sợ rằng, ta sẽ bất đầu tự vệ, khi 
các bạn xông vào trói ta. Vậy thì nhìn đây, fa sẽ (tự trốt ta vào cầy 
sốổi này (0 trói) Bây giờ thì ta hoàn toàn không còn gì để tự vệ 
nữa, mà chỉ như một đứa trể, tha hồ, ai muốn làm øgì thì làm. Nào, 
ai trong các bạn sẽ là người đầu tiên bỏ thủ lĩnh của mình trong 
hoạn nạn nào? 

CHA ĐẠO - Ta ở đầu thế này? Ta đến mất trí mất. Tốt hơn hết là hãy 
chuồn khối đây. Không thì ta phát điên lên mất. 

RÔLO (rong sự xác động cao độ) - Không, không một ai, đù cho địa 
ngục có mười lần bao vây chúng tôi (vấy gươm), AI không phải là 
chó, thì hãy cứu thủ lĩnh. 


Cường lêu czójz - 105 2 


SVAISO (xé bản pháng thích và ném vào mặt tên cố đạo) - Phóng thích 
trong những viên đạn của chúng to! Cút đi Tên võ lại, hãy nói 
với thượng nghị viện của mày răng, mày vào rừng gặp bọn cướp, 
nhưng không tìm được một tên phần bội! Hãy cứu thủ lĩnh! Cứu 
thủ lĩnh! 

TẤT CÁ (ản ào) - Hãy cứu thủ lĩnh! cứu thủ lĩnh! 

CÁC (rút dây trói, sung sướng) - Bây giờ chúng ta là những người tr do, 
các bạn! Ta cảm thấy như trong tay mình là cả một đội quân. Tự 
do, hay là chết! Thà chết, chứa nhất định không chịu đầu hàng! 


` rG ^ ^ “ ^“ 2 ^“ ⁄ ` : 
Kèn tân công - Ôn ào - tốt cá tuốt gwơm sáng loè đi ra, 
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CẢNH I 


Amudlia ngôi trong vườn. Nàng câm đàn luýt đánh 
(tạm dịch lờ) 

Người 1a yêu sán lạn tựa rhiên thân 

Có đôi mất xanh trong và hiện dịa 

Như ánh sáng vâng dương rọi chiếu 

Anh hiền lành và đẹp nhất trần gian. 


Anh ôm ta, máu IFOH® 1d SỐI sục 

Và trái tìm Ia Hhự muôn vỡ Ian 

Môi tìm môi, trời bỗng rộng mênh mang 
Và 1a muôn vút bay lên cao rỘng. 


Trong những cái hôn anh cháy bỏng 
Là đẳng cay đau khổ lấn vui buôn 

Như ngọn lộa cháy bàng nơi chiên trận 
Như những ám thanh đau xé cung đàn 
Mà đôi khi chỉ thấy một nỗi niềm. 


Cứ chảy hoài, chảy hoài và tan biến. 

Những âm thanh của bản nhạc tình đầu 

Ôi vũ trụ đất trời trôi dạt mãi 

Như những đòng vông cuỗn cuộn biết về đâu. 


Anh dã chết - đất trời tan biến mất 
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Bằng nội buồn và nước mắt đẳng cay 
Ta gọi anh, nhưng anh đã niất 
Không có anh, bao cái đẹp trên đời 
Đối với ta đã biến thành nước mặt 
Không có anh, bao niềm vui sướng nhất 
Đối với ta chỉ là Hiềng thở đài. 

FrA"1SƠ VÀO 


FRANSƠ - Lại thấy cô ở đây, người mơ mộng bướng bỉnh. Cô đã bỏ 
bữa tiệc, trốn ra đây, làm mọi người mất vui. 

AMALIA - Tiếc là tôi đã mất tất cả những niềm vui sướng ngây thơ 
ấy. Bên tai anh vẫn còn, và cần phải còn, những âm thanh tang 
khúc não nề cất lên trên mộ cha. 

FRANSƠ - Phải chăng, cô cứ suốt đời than thở. Hãy để cho người 
chết được yên giấc ngàn thu, hãy mang lại hạnh phúc cho đời 
sống. Tôi đến đây để... 

AMALIA - Để, rồi lại đi ngay chứ gì? 

FRANSƠ - Ôi lay Chúa! Cô đừng làm khổ mình bằng sự u buồn và 
lạnh lẽo. Cô chọc tức tôi, Amalia, tôi đến đây để nói với cô rằng... 

AMALIA - Rõ rồi. tôi sẽ phải nghe rằng, ngài Fransơ đã trở thành vị 
Bá tước thừa kế, đúng thế không? 

FRANSƠ - Đúng. Tôi đến đây cũng để báo cho cô điều đó. Tôi đã là 
ông chủ ở đây. Nhưng tôi còn muốn trở thành ông chủ hoàn toàn, 
có nphĩa là... Amalia, cô có biết rằng, trong gia đình chúng tôi, cô 
là người như thế nào không? Cô được cha tôi giáo dưỡng, cha tôi 
quý cô, xem cô như đứa con gái... Và cho đến lúc chết, người vẫn 
thương cô... Có lẽ cô không quên điều đó chứ? 

AMALIA - Không bao giờ, không bao... và kể nào lại có thể quên 
điều đó giữa những cuộc tiệc tùng vui thú như thế này! 

TFRANSƠ - Vì ũnh yêu của người cha, cô phải đền đáp lại cho những 
đứa con. Nhưng Các đã chết... Cô đau đớn ư? Cô mất mát ư?,.. 
Vâng, tất nhiên. Nhưng... rong cái tâm trạng đó vẫn ẩn giấu bao 


C108”: FRIEDRICH SCHILI.ER 


nhiều sự hài lòng. nó làm cho cá lòng kiêu hãnh của người đàn bà 
cũng phải sửng sốt! Cho nên. thằng Fransơ này đã từng giày xéo 
lên bao nhiêu hi vọng của những cô gái quyền quý bậc nhất, 
thằng Fransơ mới hạ cố đến dây quỳ dưới chân cô và dâng cả trái 
tim mình, cùng với tất cả vàng bạc, lâu đài cung điện, đất đai, 
rừng núi. ruông đồng của mình... cho người con gái mô côi không 
nơ nương tựa ấy. Fransơ, cái con người mà hiện nay người tà đang 
phát ghen, đang sợ hãi, đang thèm muốn ấy, xin nguyện trở thành 
kẻ nô lệ dưới chân Amalia. 

AMALIA - Chao ôi. anh đã giết người yêu của tôi... mà tôi lại có thể 
gọi anh là chồng được ư? Chao ôi, sao sấm chớp lại không nổ 
bùng lên mà trừng phạt cát lưỡi độc ác dám cả gan nói ra những 
lời tàn tệ như thế! 

FRANSƠ - Đừng giận dữ, hỡi người con gái hiển diu nhất đời kia. 
Fransd không uốn mình trước cô như một lão già sỉ tình đâu. 
Fransơ không biết những lời than thở rởm đời về tình yêu đâu. 
Thằng Fransơ này nói. và nếu như người ta không trả lời nó, thì nó 
sẽ... ra lệnh, 

AMAITA - Anh. cái con mọt kia. ra lệnh hả? Ra lệnh cho tôi hã2 
Nếu như trả lời cho cái phẩm hạnh đó, chỉ là tiếng cười khinh 
bí thì sao nào? 

FRANSƠ - Cô sẽ không cười được đâu. Tôi biết cách để bẻ gẫy sự 
kiêu ngạo cứng đầu cứng cổ của cô - những hức tường tu viện. 

AMALIA - Hoan hô, tuyệt quá, những bức tường tu viện vĩnh viễn 
ngăn cách ta khỏi cái nhìn của con rắn độc, Ở đó, ta sẽ được thảnh 
thơi, được tự do mà nghĩ, mà mở ước về Các. Xin chào ngài thầy 
tu, hay mau màu nhận TẲôi Vào u viện. 

FRANSO - Ha! Hà! Hãy coi chừng... Cô dạy tôi nghệ thuật hành hạ 
kẻ khác. Không, sự gần gũi của tôi bên cô giống như một thứ lửa 
gần rơm... dần dần sẽ tống cổ thằng tình nhân Các của cô ra khỏi 
cái đầu cô - Cái bóng kinh khủng của thằng Fransơ cứ lởn vởn sau 
hình ảnh thằng tình nhân của cô, và rồi, từ lúc nào không biết. nó 
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trùm lên cả hình ảnh ấy... Lúc đó (cười bản tiện) anh sẽ kết lên tóc 
cm một vòng hoa cưới. Bằng thanh gươm sáng loà, anh sẽ nhận ở 
em lời hứa hôn, và anh sẽ đột kích vào giường nằm của cm! 

AMALIA - Trước tiên, hãy nhận lấy cái này mà làm của hồi môn (4? 
hẳn một cái). 

FRANSỞ (phát điên lên) - Được rôi, được rồi... tôi sẽ cho cô biết tay. 
Là vợ tôi, cô không muốn, như thế nhiều vinh dự quá! Thì cô sẽ 
phải là nhân tình, nhân tình của tôi thôi, hiểu chưa. Những người 
nông dân thật thà sẽ trỏ năm ngón tay vào cô, khi cô có gan mà 
bước ra khỏi cửa, Cứ việc nghiến răng nphiến lợi đi, cứ việc đốt 
cháy ta ra than, bằng ngọn lửa đữ tơn trong đôi mắt của cô đi. Cơn 
thịnh nộ càng làm cho cô đẹp hơn, tuyệt điệu hơn, kích thích hơn! 
Nào đi. tính bướng bỉnh cúa cô cầằng làm tăng thêm giá trị cho 
chiến thắng của ta, làm cho những cái ôm cưỡng bức của ta càng 
thêm sắc bén... Nào đi, ta cháy bùng lên vì khát vọng rồi, Bây giờ. 
ngav bây giờ, hãy theo ta (kéo cô gái theo mình). 

AMALIA (ngã vào ngực hẳn) - Tha lỗt cho tôi, Fransd (hẳn muốn ôm lấy 
có, nhưng Amadliad lập tức rút được thanh gướm từ trong bao và lài ra). 
Nhìn đây, tên đểu cáng. Bây giờ ta quyết nói chuyện với ngươi. 
Ta là phụ nữ, nhưng là phụ nữ đã nổi giận điền cuồng! Ngươi đã 
dám động hàn tay bấn thu của ngươi vào ta, làm ô nhục cơ thể ta, 
thì lưỡi thép này sẽ đâm nát trái tim đâm đãng của ngươi. Linh hồn 
cha sẽ phù hộ cho cánh tay ta, hãy mau mau giữ lấy thân! (đuối hắn, 
Frans2 chạy ra). Chà, ta thấy sung sướng dễ chịu làm sao. Cuối cùng 
ta đã được hít thở tự do và cảm thấy mình đây sức mạnh như một 
con chiến mã đã tôi luyện trong lửa đạn, hung tợn như một con 
mãnh thú lao vào cấu xé kẻ nào đám động đến con nhỏ của nó. 
“Đẩy ta vào 1u viện”. Ngươi đã nói vậy ư? Cám ơn ngượi vì ý nghĩ 
tốt bụng! Tu viện. sự phanh thây thần thánh trên cây thánh giá - đó 
là sự tự vệ quyết liệt của tình yêu bị lừa đảo (muốn bả đi). 

HécIhan vào, ngập ngững từng bước. 


HÉCMAN - Amalia! Amalia! 
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AMALIA - Con người bất hạnh! Sao ngươi làm ta sợ! 

HÉCMAN - Cái nỗi nặng nề này phải cất đi khỏi trái tim mình, trước 
khi nó dẫn ta xuống địa ngục (aw$' dưới chân cô). Hãy tha thứ, hãy 
tha thứ cho tôi, hỡi Amalia, tôi đã làm nàng đau khổ, đã vô cùng 
gian ác đối với nàng, Amalia. 

AMALIA - Đứng dậy và đi đi! Ta không muốn nghe một lời nào nữa 
(định bỏ đi). 

HÉCMAN (giữ cô !¿¡) - Không, Amalia, hãy ở lại đây. Vì Chúa, vì 
Chúa vĩnh cửu mà nàng cần biết tất cả sự thật. 

AMALIA - Đừng một lời nào nữa. Ta xin người hãy đi ởi, và hãy yên 
lòng. 

HÉỆCMAN - Xin hãy nghe, dù chỉ một lời thôi... một lời có khả năng 
trả lại sự bình tâm cho nàng. 

AMALIA (quay lại ngạc nhiên nhìn hắn) - Thế nào, anh bạn, người nào 
trên đời này có thể trả lại sự bình tâm cho ta? 

HÉCMAN - Vâng, một lời và chỉ một lời thôi, được nói ra từ miệng 
tôI... Hãy nghe tôi, Amalia! 

AMALIA (thông cảm nhìn hẳn và nẩm tay hẳn) - Nào người bạn tốt, cái 
lời được anh nói ra ấy có thể giúp ta trút đi nỗi đau đớn muôn đời, 
có thể mở then cửa cho ta đi vào cõi bất điệt không? 

HÉCMAN (ngng lên) - Các vẫn còn sống. 

AMALIA (kêu lên) - Tội nghiệp! 

HÉCMAN - Vâng, đúng thế, và một lời nữa, ông cụ cũng... 

AMALIA (1o vào hẩn) - Ngươi nói dối. 

HÉCMAN - Ông cụ cũng vẫn... 

AMALIA - Các còn sốn? 

HÉCMAN - Và, ông cu cũng thế. Xin đừng tố cáo tôi (vội vàng ra). 

AMALIA (đứng lâu như chết, sau đó lao theo hắn) - Các còn sống! 
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CÁC - Ta sẽ nằm ở đây (ngá lừng trên mặt đất). Toàn thần ta đau nhữ... 
Cổ họng khô rát như cháy. 


Svdwixơ lên biến mất. 

CÁC (vấn nái) - Ta muốn ra lệnh mang đến đây ít nước từ con sông 
kia... nhưng tất cả các chiến hữu cũng mệt muốn chết rồi. 

SVATSƠ - Và nượu trong các bình cũng cạn sạch. 

CÁC - Hãy nhìn, các bạn, những cánh đồng lúa đẹp quá... làng thôn 
trải rộng dưới những rừng nho tríu quả. 

GRIM - Năm nay được mùa lớn! 

CÁC - Cậu nghĩ thế à? Thế đấy, những giot mỗ hồi rơi trên trái đất 
này... những giọt... Nhưng đêm này thôi... một trận mưa đá có thê 
đồ xuống và phá hoại tất cả. 

SVATSƠ - Hoàn toàn có thể... và tất cả sẽ tiêu tan trước khi mùa gặt đến. 

CÁC - Đó cũng chính là điều ta nói, tất cả tiêu tan hết... Tại sao con 
người phải chịu đựng cái số phận của những con kiến... trong khi, 
có lúc nào đó, con người lại ngang bằng với Chúa... hay âu đó 
cũng là cái kiếp, cái số phận cúa loài người! 

SVATSØ - Thủ lĩnh nói gì, tôi không hiển. 

CÁC - Nói có thế hay, và làm có thể hay hơn. SVatSØ, nếu như anh 
không muốn tìm hiểu sâu vào thực chất của sự vật! Người anh em 
ạ. mình đã thấy những con người với những nỗi lo lắng triển miên 
của họ, với những ý đồ lớn lao của họ, với biết bao tham vọng 
hoài bão... nó đẩy họ dấn thân vào con đường đi tìm hạnh phúc. 
Người này thì tin vào những bước chân nước đại của con chiến 
mã. người kía lại tn vào những bước chạy thong dong của con 
lừa... còn người thứ ba thì chỉ tin vào những bước chân của chính 
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mình, Đó là một cuộc xổ số đầy sôi nổi của cuộc đời. Và trong 
cuộc chạy đua đó. không ít người đã giữ được sự trong sạch, và đo 
đó, cứu vớt được linh hồn mình, và một số trở VỀ Với sự trống 
rồng... Bởi vì, đối với những người này, hầu như là, không hề có 
vẻ trúng gIả1. 

Trước cảnh đó, người anh cm ạ, thật buôn cười... nhưng mà là cười 
ra nước mắt! | 

SVATSƠ - Như là mặt trời chói lọi đang lặn! 

CÁC (chìm đẩm trong suy nghĩ) - Thế là người anh hùng nøã xuống, và 
ta muôn quỳ dưới chân người! 

GRIM - Hình như thủ lĩnh đang quá xúc động! 

CÁC - Ngay từ hồi còn thơ ấu... ước mơ quen thuộc của ta đã là sống 
như thế và chết như thế (với nhiệt huyết bị kìm !ại) thật là một ý nghĩ 
con trẻ} 

GRIM - Sao lại nói thế! 

CÁC (lấy mư che mắt) - Mấy hôm nay ta cảm thấy, thôi ta muốn được 
một mình, hãy để ta được một mình, các bạn... 

SVATSƠ - Các, Các, ý nghĩ gì kì quặc thế, kìa, hãy nom thủ lĩnh biến 
sắc đi kìa! 

GRIM - Trăm ngàn con quỷ! Thú lĩnh làm sao thế... khó ở à? 

CÁC - Mấy hôm nay ta không sao chợp mắt được, có lẽ, buổi tối ta 
quên không cầu nguyện. 

GRIM - Thú lĩnh mất trí rỗi? Các, thật là trẻ con! 

CÁC (như một đứa trễ ngả đầu vào ngực Ởrim) - Grim, chiến hữu, người 
bạn, người anh em... 

GRIM - Sao thế Các, đừng trẻ con nữa đi, xin thủ lĩnh! 

CÁC - Ôi, nếu như mình lại trở thành trẻ con một lần nữa. 

GRIM - Yên nào! 

SVATSƠ - Nhìn kìa, các bạn, chiều nay đẹp quát Đất trời mới tuyệt 
làm sao! 
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CÁC - Đúng, các bạn, thế giới đẹp quá | 

SVATSƠ - Thế mới là nhận xét! 

CÁC - Đất ta đồi đào quá! 

GRIM - Đúng, chính vì thế mà 1a yêu. 

CÁC (cúi đâu) - Còn ta thì lại đáng ghê tổm giữa cái thế giới tuyệt 
điệu đó. cồn ta thì lại là con quái vật trên trái đất tuyệt đẹp đó. 

GRIM - Phải tấn công! 


CÁC - Ôi, sự hồn nhiên thanh thắn của ta! Sự hồn nhiền thanh thần 
của ta! Hãy nhìn, hỡi các bạn, xung quanh ta tất cả đang rực hông 
lên trong cát ánh sáng thanh bình của mặt trời mùa xuân. Tại sao, 
tại sao, một mình ta lại phải gắn chặt vào địa ngục, nơi giam cầm 
tất cả những niỀểm vui sướng mà tạo hoá mang lại. Tại sao, tại 
sao? Tại sao quanh tá tất cả đều hạnh phúc, lại sao cái lĩnh hồn 
thanh bình ấy lại nhập vào tất cả vũ trụ bao ]a và trái đất tươi đẹp, 
tất cả là một gia đình và môt người cha ở trên kia cao chót vóI, 
Người cha, nhưng cha không phải cho ta. của ta. Cái tiếng ngọt 
nưào vui sướng “con”, đối với ta, đã từ lâu không bao giờ nghe 
thấy nữa! Không bao giờ. không bao giờ, ta còn cảm thấy cái nhìn 
mệt mỏi của người con gái vêu ta, cái ôm nông cháy của người 
bạn đời trung thành nữa! Không bao giờ! Không bao gl1Ơ (ki s¿ 
giật mình). Giữa những tên sát nhân, những xác phơi thây làm mỗi 
rỉa cho bầy qua đen... ta sẽ bước đi, thân thể bị trói chặt bằng 
những sợi dây thép... đầy tội lỗi trên con sào ọp p... lung lay mà 
tiếp nhận cái chết, mà rên lên giữa sự sinh sôi của thế giới trần 
đầy hạnh phúc... 

SVATSỞ (với một người ngôi bên) - Hoàn toàn không thể hiểu nổi. Xưa 
nay thủ lĩnh có như thế bao giờ. 

CÁC (đáng cay) - Ôi, nếu như ta có thể trở lui với bầu sữa của người 
mẹ! Nếu như, ta được sinh ra là người lao động nghèo khổ. 
Không, ta chỉ mong có thế, mà không cần gì hơn, Ôi, làm thế nào 
thành những kẻ bình thường như người thg mộc? Ta muốn được 
lao động, để từ vẫng trần của 1a chảy ra những giọt mồ hồi đẫm 
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máu. Chỉ có như vậy, ta mới thấy được niềm sung sướng chân 
chính của øiấc nøú sau bữa cơm trưa, mới cảm thấy niềm sung 
sướng chân chính của nước mắt. 

GRIM - Thế đấy! Cơn thần kinh đã nguôi dần! 

CÁC - Cũng có lúc người ta khóc một cách dễ dàng như thế đấy! Ôi, 
những ngày êm ả! Mái nhà thân thuộc, và cả ngươi nữa, những 
thung lũng xanh tịch mịch! Những ngày sung sướng của tuổi thơ của 
ta! Vĩnh viễn! Không bao giờ còn có nữa! Chẳng bao giờ lỗng ngực 
nóng bỏng của ta còn được dịu nguội trong làn gió nhẹ mơn trớn 
vuốt ve! Tất cả đã qua rồi, quá đi để không bao giờ trở lại nữa! 

Svdais2 xuất hiện với cát mũ đây nước trong tay. 

SVA1 SƠ - Nước đây uống đi, thủ lĩnh, nước mát lạnh như đá, 

CÁC - Câu chảy máu kìa? Cậu đã làm øì thế, Svaisơ? 

SVAISƠ - Mình thật là một thằng ngốc. Suýt nữa thì mình mất cả hai 
chân lẫn cái đầu. Mình từ trên đồi... mò xuống sông. Bãt thình 
lĩnh có mội cái gì lầy nhây ngoằn ngoèo bò lên người mình. Mình 
hoảng quá tao luôn xuống dưới, cách xa đến mấy mét, và năm vật 
ta đó bất tỉnh. Khi tỉnh đậy, thì thấy cái gì như là dòng nước trong 
suốt chẩy ngay bên mình. Được rồi - mình nghĩ - mặc đù mình bị 
ngã lồn nhào nhưng thủ lĩnh thì đang thèm nước đến cháy cổ... 

CÁC (rá lại cái mũ và xoa vào mặt ấvais2) - Không thì không thấy 
những vết sẹo mà những kị binh Bôhêm đã để lại trên trán cậu. 
Chà... nước tuyệt quá... Những vết sẹo rất hợp với mặt cậu. 

SVA1SƠ - Còn đủ cho ba chục người uống! 

CÁC - Các bạn. hôm nay trời nóng quá, Mà chúng ta chỉ mất cá một 
người. Rôlơ của ta đã chết như một người anh hùng. Bên mộ Rôlơ 
phải xây mội đài kỉ niệm bằng đá hoa cương, người anh hùng ấy 
đã vì ta mà chết (I¿w nước mất). Có bao nhiêu người đã nằm xuống 
ở phía đối phương? 
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SVAISØ - Một trăm sáu mươi kị binh, chín mươi ba tên cưỡi ngựa, và 
bốn mươi bảy tên giám mã, cả thảy là ba trăm tên. 

CÁC - Ba trăm đối một (ngá ðạ). Tà thể rằng... ta sẽ không bào giờ 
bỏ các bạn. 

SVAISƠ - Không phải thể... có thể là hạnh phúc còn kéo ngươi lại, và 
ngươi sẽ có lúc hối hận...! 

CÁC - Ta thể với vong linh Rôlơ của ta rằng, không bao giờ ta bỏ các 
chiến hữu. 

Kôuinški vào 


KÔDINSKI (ởi ra một phía) - Người ta nói Với La rằng, đâu đó, gần chỗ 
này đây, ta sẽ m thấy họ. Những người nào kia? Phải chăng, đó 
chính là những người mà ta muốn gặp? Phải chăng đó chính là họ2 
Được, thử xem! 

SVAISƠ - AI, đứng lại. 

RÔDINSKI - Thưa các ngài, xin các ngài tha thứ, không biết tôi có 
lầm không đây! 

CÁC - Nếu ngươi không lầm thì chúng ta là ai? 

KODINSKI - Những con người dũng cảm. 

SVAISƠ - Phải chăng ta không chứng minh được điều đó? Thưa thủ lĩnh. 

KÔDINSKI - Ta đang nhìn thấy những con người ấy, những con người 
nhìn thẳng vào mặt thần chết, những con người biến nguy nan thành 
con rắn cầm tay, những con người xem tự do còn cao hơn cả danh dự 
và cuộc sống, những con người mà mỗi một tên tuổi là vô giá đối với 
những kẻ nghèo khổ bị áp bức, và có sức làm cho những tay can đảm 
nhất cũng phải mn sợ, bạo chúa nhất cũng phải tái mặt. 

SVAISƠ (quay lại với thủ fĩnh) - Tôi bắt đầu thấy khoái cậu bé này rồi 
đấy. Hãy nghe đây (với Kó4inski) anh bạn, anh đã tìm thấy những 
người mà anh muốn m. 

KÔDINSKI - Có lẽ như thế! Và ta có thể hi vọng mà nói rằng, ta đã 
tìm thấy những người anh cm. Vậy thì, hãy chỉ cho ta thủ lĩnh của 
các bạn. Bá tước Các Moorơ. : 
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SVAISƠ (nấm lấy tay anh ta, sôi nổi) - Anh bạn trẻ, chúng ta là những 
người bạn. 

CÁC (lại gần) - Ngươi qucn biết thủ lĩnh à)? 

KÔDINSKI - Thủ Tĩnh là ngươi... bộ mặt ấy! Nhìn thây ngươi, ai còn 
đi ủm người khác làm gì cho mất công (nhìn Các rất lầu). Ta 
thường mở ước được nhìn thấy một con người với cái nhìn ngạo 
mạn, mà ngồi trên cảnh hoang tàn đổ nát của Carfaghen"°. Bây 
giờ thì ta không ước mơ điều đó nữa. 

SVAISƠ - Rõ ra mộit trang thiếu niên! 

CÁC - Điều gì đã dẫn người đến với 1a? 

KÔDINSKI - Ôi, thủ lĩnh! Cái số phận cay đắng của ta. Ta lênh đênh 
trên sóng gió đại đương, chịu đựng trận đắm tấu kinh khủng. Và ta 
thấy tất cả ước mơ, hi vọng của đời ta đã chìm sâu xuống đáy 
biển. Ta không còn gì nữa, ngoài những hồi ức đau đớn về cái 
chết của họ, những hồi ức có thể làm cho ta ưở thành người mất 
trí, nếu như ta không cố gắng nén sâu chúng lại bằng hoạt động 
không biết môi mệt của mình. 

CÁC - Lại thêm một kẻ phần nàn về Chúa! Tiếp đi. 

KÔDINSKÍ - Ta đã là người lính, Ở đó tai hoa lại theo gót ta. Ta trở 
thành kẻ thám hiểm đi tìm cái xứ sở Ấn Độ xa xôi, và con tàu của 
ta đã lao vào đó mà vỡ tan tành trong sóng cả... Một lần nữa, dự 
đỉnh lại sụp đổ. Cuối cùng ta nghe thấy đâu đâu người ta cũng bàn 
tán về hành tung của các người, về những “việc làm độc ác" như 
họ thường gọi, và tu quyết định lên đường đi bộ 30 đặm để m các 
người, và xin được phục vụ dưới quyền chỉ huy của ngươi, nếu như 
ngươi không khước từ nguyện vọng của ta. 

SVAISƠ (bát dậy) - Tốt lắm... tốt lắm! Nếu như Rôiơ... hàng ngàn lần 
không thể thay thế, thì đầy, bọn ta được thêm một chiến hữu! 

CÁC - Tên ngươi? 


t1 Thống lĩnh La Mã Gai Marn, người đã cứu La Mã khỏi ách xâm lược của các bộ lạc 
Đức, sau đó bị trực xuất khối La Mã, đã tham quan cảnh đổ nát của Carfaghen. 


Cương: tôn, Cướj2, ‹ | l7 


KÔDINSKI - Kôdinski! 

CÁC - Kôdinski, ngươi có biết rằng, ngươi còn là đứa trẻ, còn ngây 
thở như một cô bé nghịch ngợm. Ngươi có hiểu rằng, đến đây là 
việc hệ trọng, rằng ngươi không còn được vui chơi những trò con 
trẻ. như đá bóng, đánh cầu... ngươi có mường tượng được điều đó 
không? 

KÔDINSKI - Thưa thủ lĩnh. Tôi biết. tôi hiểu điều mà thủ lĩnh muốn 
nói. Tôi hai mươi tư tuổi, nhưng tôi đã từng nằm gai nếm mật, đã 
thấy những thanh gươm vung lên sáng loánp, và đã nghe những 
viên đạn từ nòng súng nóng bỏng rít qua trên đầu. 

CÁC - Vậy thì, chàng trai trở, có nghĩa là, sau đó ngươi đã luyện rèn 
cung kiếm, để chỉ vì một đồng bạc mà đâm chết những người bộ 
hành bất hạnh nào đó. hoặc là dí đao păm vào mạng sườn những 
phụ nữ yếu đuốt chứ gì? Bước đi, bước đi khỏi đây ngay... Ngươi 
bị bà vú mẫu cầm roi đét vào đít mà cáu lên, rồi chạy trốn đến 
đây! Hả? 

SVAISƠ - Thủ lĩnh, nói gì mà quỷ quái thế? Nghĩ gì kì cục thế? Phải 
chăng, “ngài” muốn đưổi chàng Hécquylơ này trở lại? Xem ra 
chàng thiếu niên này có thể dùng cái muôi mà đẩy chính thống 
chế Sắc-sông đến tận Hangơ đấy”. 

CÁC - Ngươi không được toại nguyện những trò chơi con trẻ của 
mình, và thế là ngươi chạy đến đây mong trở thành một tên côn 
đồ, một kể giết người chăng? Sự sát nhân, chú bé, chú có hiểu cái 
từ đó nghĩa là thế nào không? Khi ngươi làm nát rụng những bông 
hoa anh túc, ngươi có thể ngủ một cách ngon lành. Nhưng khi biết 
sử piết người, thì lương tâm ngươi... 

KÔDINSKI - Ta biết trả lời cho bất kì sự sát nhân nào mà rỗi đây 
ngươi sẽ cử ta đi. 

CÁC - Sao? Ngươi thông minh đến thế chăng? Ngươi có đủ sự táo tợn để 
chính phục ta bằng sự tâng bốc hay sao? Từ đâu, ngươi biết rằng, 


| ˆ ~“ + ” ^ , ˆ' ... kẻ Z 
bài Đây muốn ám chỉ, một cách khôi hài. khoảng cách rất Xa. 
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đêm đêm ta không nằm mơ thấy những giấc mở kinh hoàng? Từ đâu 
ngươi biết rằng ta không hề tái mặt trước tử thần? Phải chăng, ngươi 
cần phải lìm cái điều mà ngươi cho là trách nhiệm đè nặng trên vai? 

KÔDINSKIL - Đúng như vậy, nhưng hãy còn là ít Nhưng dẫu sao, 
chính vì thế mà ta đã đến với các ngươi. 

CÁC - Phải chăng mấy anh giáo vườn đã lén lút giúi cho ngươi câu 
chuyện về Rôbin Gút? Những tên du đãng bạt tử như vậy thì chỉ 
đáng đi đầy chung thân. Và cái câu chuyện đó đã kích thích trí 
tướng tượng con trẻ của ngươi, làm cho ngươi điên cuồng lên mà 
khao khát những trò phiêu lưu mạo hiểm tày đình chăng? Ngươi 
lấy làm thích thú những chức tước to tát, những nghi thức Ổn ào 
chăng? Ngươi muốn mua sự đời đời bất tử bằng đốt phá và cướp 
hóc chãng? Có biết không, hỡi chàng thiếu niên đầy lòng tự trọng 
kia. những vòng nguyệt quế xanh biếc lên không phải là đành cho 
những kẻ sát nhân và những tên cướp, không có vinh quang nào 
chờ đón chiến công kẻ cướp. Có chờ đón chăng thì chỉ là nguyễn 
rủa và nguy nan, nhục nhã và chết chóc. Ngươi có nhìn thấy cái 
g]á treo cổ trên mồm đổi kia không? 

SPIGHENBÉC (giận dữ di đi lại lại) - Ôi, thật là neu ngốc, thật là trái 
ngược! Thật là sự luấẩn quấn không thể tha thứ được. Không, 
không, ta hành động thco cách khác. 

KÔDINSKI - Con người đã không sợ cái chết, thì còn sợ gì nữa! 

CÁC - Giỏi, rõ ràng là ở trường, ngươi học vào loại xuất sắc, và ngươi 
đã thuộc lòng Sênêcơ'”, Nhưng, anh bạn trể yêu quý ơi, bằng 
những châm ngôn vàng ngọc ấy, ngươi không đánh lừa được cái 
bản chất đau đớn, ngươi không làm cùn được những mũi khoan 
cay đắng đâu! Hãy nghĩ cho chín, em trai của ta (cầm lấy ray chàng 
trai âu yếm). Hãy nghĩ kĩ, như một người anh, ta khuyên cm, trước 
khi dấn thân vào cái đại dương muôn trùng sóng gió, nên dò thử 
chiều sâu của nó. Sẽ đến cái giờ phút em tỉnh ngộ, và lúc đó thì 


fÐ Sêenecd - Triết gia La Mã. nhà khắc kỷ (thế kỷ [. Công nguyên) người tuyên truyền 
tính chất nghiêm khắc của đạo đức và sự trung thành với nghĩa vụ. 
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đã muộn quá rồi. Ở đây, tại đây, em sẽ trở thành hoặc là một tổn 
(tại thượng đẳng, hoặc là một con quỷ. Một lần nữa, em trai bé 
bỏng của ta, nếu như trên trái đất này, ở đâu đó bùng lên ngọn lửa 
của những niềm khát khao hí vọng trong cm, thì em hãy bỏ cái 
chốn huynh đệ hãi hùng này mà đi đi! Ở đây chỉ có tuyệt vọng, 
nếu như em không nhìn thấy trong đó sự anh minh sâu xa và cao 
cả nhất. Hãy tin ta, và mau mau đi khỏi nơi đây. 

KÔDINSKI - Không, bây giờ thì cm không đi đâu nữa. Nếu như lời 
khẩn khoản của em không làm phiển anh, thì hãy nghe câu 
chuyện về nỗi phiêu lưu bất hạnh của em. Lúc đó cm tin rằng, anh 
sẽ đặt vào tay em thanh kiếm. Hãy ngồi xung quanh em, và hãy 
chú ý nghe cm, các anh. 

CÁC - Ta nghe em đây! 

KÔDINSKI - Em là một quý tộc vùng Bôhêm, Cái chết của người cha 
đã khiến em trở thành người kế thừa rất nhiều tiền của và danh 
vọng quý tộc. Đó là chỗ trên thiên đường, bởi vì ở đó có mội thiên 
thần, một người con gái với tất cả vẻ đẹp lộng lẫy của tuổi dậy thì, 
và sự sáng suốt, thông mính như ánh sáng mặt trời. Tên nàng là 
Amalia. Nhưng cm đang nói với ai đây nhỉ? Đố với các anh, thì 
cái đó chỉ vang lên như một âm thanh trống rỗng. Các anh đã bao 
g;x3ờ yêu đâu, các anh không bao giờ là những người được yêu. 

SVAISƠ - Càng nhẹ gánh, càng nhẹ gánh. Thú lĩnh của chúng ta đang 
bừng bừng lên như ngọn lửa! Kìa kìa. 

CÁC - Thôi. Kồdinski, ta sẽ nghe cm trong một địp khác... (đăm chiên). 
Ngày mai, hoặc ít bữa nữa... hoặc là... nhái khám nghiệm máu đã. 

KÔDINSKI - Máu! Máu! Hãy nưhc tiếp... và trái tim anh sẽ trần 
máu... Cô ta có cát đáng vẻ làm tiêu tan đi tất cả những thành 
kiến quý tộc. Cô ta nhút nhát và khiêm tốn nhận từ tay em chiếc 
nhãn đính ước... Và đến ngày kia thì em phải đưa cô ta, nàng 
Amalia của em đến nhà thờ làm lễ... 


Các vội vàng đứng dậy 
KÔDINSKI (vấn sóy sướ) - Trong cơn nửa tỉnh nửa say của niềm sung 


sướng chuẩn bị lễ cưới, thì có trát gọi của Hoàng cung... Em có 
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mặt, và người ta đưa cho em những bức thư bốc mùi giá dối như là 
những bức thư ấy do chính em viết... Máu nóng bốc lên mặt em vì 
sự xảo quyệt đó! - Người ta tước mũ của em, tống em vào tù... và 
thế là tất cả coi như tan biến. 

$VAISƠ - Thế trong lúc đó? Thế nào? Tiếp đi, mình đã ngửi thấy cái 
mùi gì rồi. 

KÔDINSKI - Em ngồi tù một tháng ròng, mà không hiểu chuyện gì đã 
xảy ra. Em hồi hộp lo lắng cho Amalia, con người đã vì em mà 
chịu đựng nỗi kinh hoàng phê gớm. Nhưng ngài Thượng thư Bộ 
hình đã xuất hiện, và bằng những lời ngọt ngào. ngài tuyên bố khôi 
phục quyển tự do cho em, em vô tội, và tuyên đọc bản phóng 
thích... Bây giờ chỉ còn mỗi một việc là bay đến mà ôm lấy nàng 
Amalia thôi. Nhưng chuyện gì đã xảy ra. Amalia đã biến mất. Nửa 
đêm, người ta đến bắt nàng đi, không ai biết nàng đi đâu. Amalia 
như chìm dưới đáy biển. Thế rồi, em quyết định đi đến thành phố, 
may ra có thể biết được tin tức gì ở đó chăng? Tất cả đổ dồn mọi 
con mắt vào nhìn cm, những không một ai nói cho cm một lời. Cuối 
cùng, ủm kiểm mãi, em mới chợt thấy nàng đứng sau hàng rào một 
hoàng dinh và vội vàng ném cho cm một mẫu giấy. 

SVAISỚ - Thấy chưa, mình đã chả nói là gì... cái mùi ấy đã bốc lên... 

KÔDINSKI - Ôi, địa ngục và tử thần! Em đã đọc được cái Øì trong 
mẩu giấy. Nàng bị đặt trước sự lựa chọn. Hoặc là mặc cho cm bị 
giết, hoặc là nhái nhận làm nhân ngãi của một lão Hoàng thân. 
Trong cuộc đấu tranh giữa danh dự và tình yêu, nàng Amalia đã 
chọn cái thứ hai (cười chua chát) và thế là em được cứu thoát. 

SVAISƠ - Thế cậu đã làm rì, sau đó? 

KÔDINSKI - Em đứng lặng như một ngàn tiếng sét giáng vào đầu. 
“Máu” lời đầu tiên em thốt lên sau cơn ngất là “máu”, và đó cũng 
là lời cuối cùng: “máu”! Với tất cả nỗi cay đắng, em lao về nhà 
cầm lấy thanh gươm và tập tức lao vút đến nhà lão Thượng thư... 
Bởi vì hắn, chỉ có hắn mới có thể trở thành viên quan toà miệng nói 
công lí mà bụng đầy thuốc độc! Người ta dường như đã nhận thấy 
em từ trên đường nhố. Cho nên, khi em trèo lên... tường, thì tất cả 
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các cửa đã bị đóng lại. Em hét lèn., hỏi... thì câu trả lời chỉ có một 
một: Ông tá đi gặp lÍoàng đế! Em lao đi làm hỏi, những chả ai thấy 
lao... Em lại quay trở về nhà lão, phá cửa và lùng sục. Nhưng năm 
tên hầu trong nhà lão đã mai phục sẵn và nhấy ra trói ghì cm lại. 

SVAISƠ - Hắn thì vẫn cứ vẹn toàn, mà cậu thì cú! Chẳng làm gì 
nhau! (0/2 chân). 

KÔDINSKI - Nhưng em bị bắt và đưa ra toà. Toà, để ra ơn cho em, đã 
trục xuất em ra khỏi biên giới và toàn hộ gia sản của em rơi vào 
tay lão Thượng thư... Còn nàng Amalia thì rơi vào nanh vuốt lũ sư 
tứ. Nàng quần guại, kêu thét, còn sự trả thù của em trong chốc lát 
đã bị chế độ chuyền chế bóp nát. 

SVAISƠ (đứng dậy và vẫy mứ) - Lửa cháy đổ thêm đầu... Thủ lĩnh, 
chúng ta đã tìm thấy mỗi để đốt. 

CÁC (ởi ải lại lại, xúc động cao độ, chợt dừng lại và nói vớt bọn cướp) - Ta 
cần phải nhìn thấy nàng. Nào, đứng dậy tập hợp, hỡi các chiến 
hữu. Ở lại đây với ta, với chúng ta, Kôdinski 
Mau lên các bạn! 

BỌN CƯỚP - Đi đâu, làm gì chứ? 

CÁC - Đi đâu à2 Ai hỏi đi đâu nào? (giận dữ nói với Svaísợ) ngươi 
muốn giữ ta lại hả, nhưng thể có trời... 

SVAISƠ - Ta chăng? Ta sẽ đi với thủ lĩnh, dù có phải chui xuống 
địa ngục. 

CÁC (lao vào ngực bạn, âu yếm) - Bạn chiến đấu, người anh em, đi với 
ta nhé!,... Cô ấy đang khóc, đang giẫy giụa trong nanh vuốt bầy 
thú dữ. Vùng lên, các bạn, chúng ta sẽ về Franeônia, quê hương 
của ta... Chúng ta sẽ có mặt ở đó, sau mội tuần. 
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Ki V2 = LÐ 
CẢNH Ị 
Một làng uẫn lâu đài Moora Các, xa một chút là 
KôdIHAkt, 


CÁC - Lên đường! Kôđinski, nhắc lại điều cần nói. 

KÔDINSKI - Ngài đây là Bá tước Fôn Bransơ, còn tôi là giám mã của 
ngài... xin thủ lĩnh hãy yên tâm. Em sẽ hoàn thành xuất sắc vai 
điễn của mình. Tạm biệt (zrz). 

CÁC - Chào ngươi, ôi mảnh đất thân yêu (cái xuống hôn đất) bầu trời 
quê hương và mặt trời qucn thuộc - Những mổm đổi và những 
thung lũng. Những cánh rừng và dòng suối! Với tất cả trấn tìm của 
mình, ta cúi chào Người. Ôi, bầu không khí xiết bao trong lành 
thổi từ những ngọn núi quê hương ta! Ôi, sự sung sướng và xáo 
động đang cuộn lên trong tâm hồn ta, con người bất hạnh, bị quê 
hương ruồng bỏ. Đất trời, mội thế giới tràn đầy chất thơ. Hãy dừng 
lại đi, hỡi Các! Ngươi đang bước vào chốn linh thiêng, bước vào 
nhà thờ thiêng liêng (đi lại gân hơn). Chao ôi, những tổ én ngoài 
sân lâu đài! Và đây, cửa cũ, vườn xưa cá góc vườn bên hàng rào, 
nơi người thường đón chờ và trêu chọc con cú vườn, Và đây là bãi 
Cỏ, nơi ngươi, trong những trò chơi con trẻ, từng là Alêrsanđôrơ 
dũng mãnh dẫn đội quân Makêđơn tấn công Arơbclw””, và đây 
mỏm đổi đầy cổ, nơi xưa kia người từng đánh đuổi thống lĩnh Ba 
Tư, nơi ngọn cờ chiến thắng của người từng phấn phới trên cao. 


Œ Ardbclư: Thành phố ở Tiểu Á nơi Hoàng để Ba tư bị thất bại trong một trận đánh 
khốc liệt với Alersanđôrđ Makê đơn (năm 331 trước Công Nguyên). 
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(mm cười) Chào ôi, những năm tháng tươi đẹp của tuổi thở ấu lại 
từ Ký ức Xa Xôi nào tr về sông dậy trong tâm hồn của kẻ tha 
hương bất hạnh này. Chính ở nơi đây. ngươi đã sống những neày 
hạnh phúc. Không biết đâu là cùng. những đêm vui không một 
chút lo âu. Và bây giờ, những ý đồ của ngươi đang nằm trong bao 
kỉ niệm vui buồn lẫn lộn đó. Chính là trên mảnh đất này, ngươi 
cần phải hành động như một người dũng cảm, xứng đáng với tất 
cả những anh hùng mà ngươi đã đọc ở đầy, trên những trang sách 
đầy hấp dẫn của những ngày thơ ấu. Chính là ở đây, trong những 
năm dậy thì của Amalia, ngươi đã sống những năm l1uổi trẻ tràn 
đây ước mơ của mình. Ở đây, ở đây là tượng đài kỉ niệm tất cả 
những gì ngươi đã mất. (rùng mình) Ta đến đây làm gì? Phải 
chăng, để cảm thấy mình là kẻ tù nhân mà tiếng kêu của xiêng 
xích đã làm hắn tỉnh dậy từ những giấc mơ về tự đo? Không, ta sẽ 
quay về nơi chốn của ta, với những nỗi niềm của ta, nơi ta đã 
quên ổởi cái ánh sáng của mặt trời, những giấc mở về tự do, như 
thể làn chớp loé lên xuyên thủng màn đêm dày đặc quanh nó, để 
rồi làm nó càng tăm tối hơn. Vĩnh biệt. vĩnh biệt những thung lũng 
thân yêu, những mỏm đổi quen thuộc, những con suối rì rào và 
những chiều văng văng tiếng chuông nhà thờ. Có lúc nào đó. các 
ngươi đã nhìn thấy cậu bé Các, và cái thăng bé ấy đã từng có lúc 
hạnh phúc. Còn bây giờ, ôi, thung lũng và mỏm đổi, dòng sông và 
con suối, tiếng chuỗng nhà thờ và vườn cây rợp bóng mát kia, các 
ngươi đang nhìn thấy một gã đàn ông đấm chìm trong tuyệt Vọng 
(quay nhanh lại và đi về góc sân của sân khẩu, dừng lại với nỗi buồn nhìn 
lên làu đài cũ nhà mình). Đừng trôns thấy nàng nữa, đừng ném vào 
nàng bất kì một cái nhìn nào, khi mà, chỉ một bức tường kia thôi 
đã ngăn cách ta và Amalia! Không. không. ta sẽ nhìn thấy nàng. 
Ta sẽ nhìn thấy cha, đù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa. Ôi. cha, 
đứa con trai của người đã về đây, và đang đến với người. Trên 
đường đi - máu đã đổ. Trên đường di. cái nhìn trống rỗng lạnh lẽo 
của thần chết đã thấy... Hãy cho ta tế do, đù chỉ là trong giờ phút 
nãy thôi, hỡi cha, hỡi Amalia! Các của cha, Các của em đang đến 
với các người đây (lại băng những bước quả quyết bước đến lâu đài). 


l24_ PRIEDRICH SCHILUER 


Hãy tra tấn ta, khi bạn ngày bừng sáng, và bám sát gót ta trong 
bóng đêm dày đặc! Hãy hành hạ ta bằng những giấc mở kính 
hoàng. Đừng đầu độc ta, dù chí là bằng một phút sung sướng duy 
nhất trên đời! (Đã Jừng lại ở cống). Ta làm sao đây? Thế này là thế 
nào? Các, hãy dũng cảm lên! Ôi. kinh hoàng quá! lính cảm kinh 
hoàng quá ! (Đi vào lâu đài), 


CẢNH 2 


Phòng tranh trong lâu đài 
Các (cái trang làm Bá tước Frôn Branvở) và 
Amalia vào. 

AMALIA - Ngài nghĩ rằng, ngài sẽ nhận ra chân dung người giữa tất 
cả những bức chân dung khác? 

CÁC - Vâng, dù là ở bất cứ đâu, trong bất cứ trường hợp nào... hình 
ảnh người luôn luôn hiện lên trước mất tôi (nhìn những bức tranh). 
Đây không phải. 

AMALIA - Ngài đoán đúng. Đấy là cụ tổ của Bá tước, Hoàng đế 
Barbarôsa''' đã đưa cụ vào giới quý tộc vì thành tích đánh tan bọn 
cướp biển. 

CÁC (tiếp tục xem các bức tranh) - Và đây cũng không phải, đây... cũng 
không phảt, còn bức kia... cũng không phải... không có chân dung 
của người ở đây. 

AMALIA - Sao cơ ạ? Xin ngài hãy nhìn cho Kĩ. Tôi nghĩ rằng ngài 
biết Bá tước. 

CÁC - Vâng, tôi biết người, như là biết cha để của tôi! Kìa, bức tranh 
kia có nụ cười mềm mại, nó phân biệt người với hàng ngàn kẻ 
khác... Nhưng đó cũng không phải. 

AMALIA - Tôi ngạc nhiên vô cùng!,.. 18 năm trời không nhìn thấy 
nhau, mà tất cả hãy còn như... 


f Rarbarôsu (tiếng Ý) nghĩa là râu hung, tên tuc của Hoàng đế Đức Fridrikhơ đệ nhất 
(thế kỷ XI), 
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CÁC (rất nhanh... không Kin được) - Người đây TÔI | (đứng ngây như bị sét đánh), 

AMALIA - Một con người đẹp nhất! 

CÁC (không rời mắt khái bức chân dung) - Cha, chà, hãy tha lỗi cho con, 
tha thứ cho còn, chà ơi! Vâng, một con người đẹp nhất (lau mất) 
một con người thần thánh! Một con người linh thiêng ! 

AMALLA - Ngài. có l€, rất kính trọng Bá tước. 

CÁC - Ôi. một con người tuyệt trần! Nhưng người không còn nữa. 

AMALIA - Không, người đã đi, đã đi như những niềm vui sướng nhất 
đời đã rời xa (chợt chạm vào tay anh). Bá tước thân mến. hạnh phúc 
chưa kịp nở hoa trong cái thế giới tối mờ mờ đưới ánh trăng đêm! 

CÁC - Vâng. đúng như vậy, đúng như vậy. Nhưng bà đã nhân ra điều 
đó w) Bởi vì, nếu tôi không lầm thì bà chưa quá 23 tuổi. 

AMALIA - Dẫu sao, tôi cũng đã kịp nhận ra điều đó... Tất cả sống để 
rồi chết trong đau bưồn, Chúng ta chạy theo hạnh phúc. nắm được 
nó trong tay. để rồi lại đau đớn đánh mất nó, 

CÁC - Phải chăng, bà đã đánh mất cái gì đó2 

AMALIA - Không mất gì. mà mất tất cả, không mất øì, thưa Bá tước. 
ngài có xem tiếp tục nữa không a2 

CÁC - Sao vôi vàng thế? Thưa bà - đây là chân dung của ai. cái bức 
treo ở bên phải ấy? Chao ôi, nét mặt nom đau đớn làm sao) 

AMALIA - Bên trái là chân dung con trai Bá tước, người ấy bây giờ là 
thừa kế... Ta ởi thôi, ta đi thôi....! 

CÁC - Không. tôi hỏi. bức chân dung treo bên phải cơ mà, bức chân 
dung bên phải? 

AMALIA - Ngài có muốn ra vườn đạo chơi một lát chăng? 

CÁC - Còn bức chân dung hên phải? Bức chân dung bên phải? (Giọng 
lạc 4i) Kầa cô khóc đấy ư, Amalia? 

A1mdta ra nhanh 

CÁC - Nàng yêu ta, yêu tát Tất cả thân thể của nàng bỗng nhiên rung 

chuyển, những giọt nước mắt chảy từ mắt nàng. Nàng yêu ta? 
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Phải chăng. ta đane đứng đâv như mội kẻ tôi phạm đứng trước cái 
cùm. Phải chăng, đây là cái ghế bành mà trên đó ta sẽ chìm ngập 
trong sung sướng, khi ôm nàng vào lòng? Phải chăng, đây là sự 
lặng lẽ bình vên ở nhà chủ. Cha, cha (cờ cào chân dung bố) cha ƠI, 
đồi mắt cha chiếu ra ngọn lửa! Sự từ bỏ. sự nguyễn rủa, nguyễn 
rủat Trời. ta, ta ở đầu thế này... Đêm đen ập xuống bao phú quanh 
tà, Sự trừng phạt của Chúa! Ta, ta đã giết cha! (chạy: ra), 

FRANSO (vào, chỉm đấm trong xuy nghĩ) - Hãy hỗ qua cái hình ảnh đó! 
Kẻ hèn nhát tầm thường. Người sợ cái gì và sợ ai? Từ khi cái tên 
Bá tước ấy đến đây, ở trong lâu đài của ta, ta cảm thấy như có tên 
gián điệp nào được địa ngục cử lên đây ác giả ác báo. Ta chưa hề 
bao giờ thấy con người này. Có cái gì đó lớn lao và quen thuộc 
bỗng đâu hiện lên trên khuôn mặt cháy nắng và đầy khát khao 
của hắn... Thế đấy, cả Amalia cũng không thể thờ ở với hắn. Có 
lúc để ý, ta thấy nàng nhìn còn người đó bằng những cái nhìn đau 
huồn và thờ thần, mà đối với người khác, nàng thường rất dề sẻn 
những cái nhìn như thể. Phái chăng, ta đã chẳng nhìn thấy nước 
mắt nàng thấm chảy vào cốc rượu, mà sau lưng ta, hắn đã uông 
như một người khát cháy họng, như thể muốn nuốt chứng cả cái 
cốc? Ta đã nhìn thấy cảnh đó trong tấm gương, bằng chính con 
mất của mình. Hãy thận trong, Pransơ, đăng sau tất cá những cái 
đó - rất có thể ẩn giấu một điều gì nguy hiểm không at lường hết 
được... có thể ẩn giấu mội con quái vật gây tai hoạ khủng khiếp 
(dò hỏi nhìn bức chân dụng Các). Cái cổ ngỗng dài ngoằng ấy, đôi 
mắt đen hốc lứa ấy. đôi lông mày rậm đặc dựng ngược ấy (rùng 
mình), Địa ngục kinh hoàng, độc ác ôi, nhai chăng, ngươi đã gieo 
rắc vào ta cái linh cảm rùng rợn ấy? Phải chăng. đó là Các, là 
Các... Bây giờ. bây giờ thì tất cả nét mặt nó đã hiện lên rõ môn 
một, như sống. như động trước mắt ta, Đúng rồi, Các. Trời ơi! Các. 
Ôi, tử thần và địa ngục (điên lên, dị đi lại lại trong phòng bằng những 
bước cung cuồng). Phải chăng, vì điều đó mà ta đã bao đêm ròng 
không neú? Phải chăng, vì điều đó mà ta đã lật nhào những tắng đá 
mà lấp đây vực thắm? Phải chăng, vì điều đó mà ta đã quay ra 
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chống lại tất cả những bắn năng của con người, để cho cái kẻ lang 
thang phiển toái đó đã biến tất cả những mưu đỗ đen tối của ta 
thành sự trông rồng. Chao ôi, sự bình yên, hình yên! Bây giờ thì chỉ 
còn lại cái việc nhỏ nhặt tầm thường... Không có cái đó, ta đã đắm 
chìm trong bản thỉu và tội lỗi đáng chết rồi? Thật là ngu xuẩn, nếu 
muôn bơi quay lại những bến bờ đã bổ quá xa. Đối với ta, chẳng 
còn øì để có thể nghĩ đến sự quay trở lại nữa. Vậy thì, hãy tiến lên 
phía trước. Hãy hành động cho xứng với trang nam nhị đũng cảm 
(rung chuông gọi) Đanien, Đanien. Ta sẽ đập tan sự cám dỗ... Có thể 
chúng nó đã lôi kéo lão già vào cuộc! Nom lão khả nghi lắm. 
Đuanien vào 
ĐANIFN - Cầu dạy øì a2 

_PFRANSƠ - Không... đi rót rượu vào cốc lớn cho ta. Sắm sắn lên rồi 
quay lại ngay (Dưmien ra), Coi chừng đấy, lão già, tà sẽ bất người 
tại chỗ. Ta đã nhìn vào mắt ngươi, và thấy rõ răng, cái lương tâm 
thú nhận đã buộc ngươi phải! tái xám, và sự tái xám đó có đco mặt 
nạ vào cũng không che được mắt ta. Ngươi phải chết. Có thế thôi. 
Kẻ đần độn là kẻ dừng lại giữa đường, để ngoặt sang phía khác. 
Rồi xem cái gì sẽ xảy ra. 

Am ÍeH Hang rượu vào 


FRANSƠ - Đặt xuống đấy, hãy nhìn thắng vào mắt ta. Đầu gối run, 
toàn thân nom như con giế giun! Sao, lão già, thú nhận đi, ngươi 
đã làm gì? 

ĐANIEN - Bấm cậu, con có làm gì đâu ạ. Xin cúi lạy Chúa, hãy cứu 
vớt linh hồn khốn khổ cho con. 

FRANSƠ (đẩy cốc rượu trước mặt lão) - Uống! Ngươi bỏ gì vào đó, 
ngươi bỏ gì vào cốc rượu? Hả? 

ĐANIEN - Bẩm cậu. hãy cứu vớt, hãy thương cho... Sao cơ? Con bỏ 
cái tì vào rượu ấy à2 

FRANSƠ - Ngươi bỏ thuốc độc vào rượu hả. Nom ngươi xám ngắt ởi 
như thần chết. Thú nhận ởi, ai trao cho ngươi thuốc độc? Tên Bá 
tước ấy hả? 
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ĐANIEN - Bá tước? Bá tước không đưa cho con gì cả. 

FRANSỠ (0m cổ tão) - Ta sẽ bóp cổ mày, khi mày chưa thú nhận, tên 
lừa bịp bạc tóc kia. Không đưa cho cái gì, hử? Thế tại sao lúc nào . 
chúng mày cũng thậm thụt với nhau? Mày, nó, và Amalia? Chúng 
mày thì thầm những chuyện gì hả? Mở miệng đi... những bí ẩn gì, 
nó đã lộ với mày?) 

ĐANIEN - Chúa là người chứng giám cho, Bá tước không lộ cho con 
điều bí ẩn nào. 

FRANSƠ - Bướng hả? Chúng mày âm mm những gì để "dọn” ta khỏi 
đường đi của chúng mày2 Bóp cổ ta lúc đang ngủ, hả? Lấy lưỡi 
dao cạo cất tiết ta. há?) Bỏ vào rượu ta uống, Sôcôfa tà ăn hả? Nói 
địt Nói: 

ĐANIEN - Chúa sẽ vật chết con, nếu như con lại dám không nói sự 
thật trung thực nhất với cậu. 

FRANSØ - Lần này ta tha cho ngươi. (Chuyển sang nhẹ nhàng). Nhưng 
mà, hình như hắn cho tiền ngươi phải không? 

ĐANIEN - Bẩm ngài không khi nào. 

FRANSƠ - Nó nói với ngươi, chẳng hạn, rằng ngươi tên gì? Ngươi 
phải gọi nó là gì? Rằng có khi nào đó, từ hai con mắt ngươi, màn 
sương mù đổ xuống không? Thế không bao giờ nó nói với ngươi 
những chuyện đại loại như vậy hay sao? 

ĐANIEN - Không mội lời nào, thưa cậu. 

FRANSƠ - Rằng những hoàn cảnh nhất định nào đó đã trói buộc nó... 
rằng nó thường mang mặt nạ để tấn công kẻ thù, rằng nó mang 
một rối hận thù không đội trời chung, nó rằng phải báo thù... có 
thế không? 

ĐANIEN - VỀ những cái đó, Bá tước cũng không nói một lời. 

FRANSƠ - Thế nào? Dứt khoát là không, hả? Hãy nghĩ Kĩ đi... Ông 
già... Nó nói rằng, nó rất gần gũi, rất thân thiết, nó biết rất rõ Bá 
tước Fôn Moorơ, ông cụ nhà ta - rằng nó thương ông cụ như con 
đẻ thương cha... hả? 
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ĐANIEN - Cái đó, thì, thưa cậu, con có nghe thấy loáng thoáng... 

FRANSƠ (biến sấc) - Nó nói hä? Đúng là có nói, hả? Nhưng nói cái 
gì? Lão già... có phải nó nói rằng nó là anh một ta không? 

ĐANIEN (lủng ráng) - Thể nào ạ2 Lạy cậu... Không, Bá tước không 
nói điền đó... Nhưng khi cô Amalia dẫn Bá tước vào phòng tranh. 
Thây con vừa lau bụi hám trên những bức tranh, Bá tước chợt 
dừng lạt trước chân dunø cụ nhà, và đứng chôn chân như bị sét 
đánh... Cô Amalia chỉ vào bức chân dung, và nói: "Một con người 
đẹp nhất". "Vâng, vâng, một con người đẹp nhất" Bá tước nhắc 
lại, và lấy khăn tay chùi mất. 

FRANSƠ - Nghe đây. Đanicn, lão biết đấy, lúc nào ta đối với lão 

._ cũng như một ông chú nhân từ... Ta nuôi não, may áo quần cho 
lão, và luôn luôn kính trọng tuổi già của lão. 

ĐANIEN - Vâng, Chúa sẽ ban thưởng chơ cậu, con bao g1ờ cũng trung 
thành và thật thà đối với cậu. 

FRANSƠ - Điều đó ta cũng đã nói, trong đời mình, không bao giờ lão 
cưỡng ta, bởi vì lão hiểu rất rõ rằng: lão có bổn phận vâng theo tất 
cả những điều ta chỉ bảo. 

ĐANIEN - Con xin lấy lương tâm mà thê với cậu rằng, con sẽ làm tất 
cả những điều cậu đạy... nếu như điều đó không phần lại Chúa và 
lương tầm con... 

FRANSƠ - Đừng xược! Không biết ngượng hay sao. lão già, lão đi tín 
vào những điều nhằm nhí. ngồi lê mách lẻo của mấy mụ rỗi mồm, rỗi 
hơi hã? Con khỉ! đó là những điều dại đột, Danien ạ. Phải chăng, ta là 
ông chủ, Chúa và lương tâm sẽ không trừng phạt ta, một khi ta đám 
làm những điều chống lại ý Chúa, phản lại lương tâm... 

ĐANIEN (ng tay bất lực) - Lạy Chúa muôn vàn lần rộng lòng bao dung. 

FRANSƠ - Hãy nhớ lấy bốn phận phải vâng lời ta. Nghe đây (ngừng 
một chú). Ta ra lệnh cho lão... làm thế nào, ngày mai, ngày mai. 
hiểu chưa... phải giết được lão Bá tước ấy. nghe không! 
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ĐANIEN - Ông chủ, cậu, lạy Chúa cứu thế! 

FRANSØ - Hãy nhớ sự vâng lời tuyệt đối... không cãi. Lão phải làm 
tất cả vì ta! 

ĐANIEN - Ta... Ôi, lạy Đức mẹ linh thiêng, hãy cứu con. Ta? Ta, một 
lão già khốn khổ, phạm những tội lỗi gì? 

TRANSƠ - Ở đây không có thì giờ để giẳng giải! Số phận của lão 
nằm trong tay ta. Hãy chọn một trong hai con đường: hoặc là suốt 
đời chìm đắm trong cái chỗ sâu thăm thắm của những nhà hầm tối 
đen mịt mù, nơi mà sự đói khát sẽ gậm nhấm ngươi đến tận xương 
tận tuỷ, sẽ biến ngươi thành con vật ăn thịt chính mình, và uống 
nước đái của mình - hoặc là suốt đời, cho đến những ngày cuối 
cùng của đời mình, được sống trong thanh bình yên ổn với bánh 
mì của mình... Đó... nghĩ đi, và quyết định. 

ĐANIEN - Sao ạ? Thưa ngài Bá tước... thanh bình và yên ổn... và cả 
Sự sát nhần nữa chứ gì? 

FRANSG - Hãy trả lời! 

DANIEN - Ôi. tuổi già tóc bạc của ta, tuổi già tóc bạc của ta. 

FRANSƠ - Lắm nhằm gì thể... bằng lòng hay không? 

ĐANIEN - Không! Không! Hãy cứu vớt, lạy Chúa. hay rộng lòng thương. 

I'RANSƠ (làm ra bộ bỏ đi) - Được! Hãy chờ đấy! rồi lòng nhân từ bác 
ái của Chúa sẽ hạ cố đến ngươi! 

DANIEN (ngăn hẳn lại, quà (Mới chân hấn) - Lạy cậu, lạy ngầi, hãy cứu vớt, 

FRANSƠ - Bằng lòng hay không? 

DAMIEN - Lạy cậu, hãy thương lão già đầu tóc đã bạc phơ này. Con 
đã ngoài bảy chục tuổi. Lúc nào con cũng kính trọng, hết lòng hầu 
hạ các cụ nhà, Con thể rằng, trong đời mình, con chưa lấy trộm 
của ai một đồng trinh nào. Đã bốn mươi tư năm, con hầu hạ các 
cụ, các cậu. các cô trong gia đình nhà ta, và con chỉ chờ cái phút 
nhắm mắt xuôi tay trong bằng an thanh thản. Thế mà, lạy cậu, lạy 
câu (rhốn thức óm lãy chân hẳn) - thê mà, cậu lại nở tước đi của con 
cái niềm an ủi cuối cùng trước khi chết. Cậu lại muốn cho lương 
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tâm con như một con mọt làm mọt ruỗng lời cầu nguyện cuối cùng 
của con, để cho con, lúc nhấm mắt lại, ngủ giấc ngủ ngàn năm, trở 
thành loài quái vật trước Chúa trời và con người. Không, không! Bá 
tước thân yêu, Bá tước muôn vần kính mến, Bá tước quý giá nhất 
đời của con. Lẽ nào cậu lại muốn như vậy! Cậu không thể đòi hỏi 
điều đó ở lão già ngoài bẩy mươi tuổi đã sắp kể miệng lỗ này! 

FRANRSƠ - Lâm nhắm cái pì thế, lão già? Bằng lòng hay không? 

ĐANIEN - Từ nay con sẽ hầu hạ cậu tận tuy hơn. Con sẽ không một 
phút dầm nguôi tay như một gã già biếng nhác. Con sẽ dạy sớm 
hơn, thức khuya hơn, và hàng ngày, trước khi đi ngủ, con sẽ cầu 
nguyện Chúa ban phước cho cậu, và Chúa sẽ đoái thương lão già 
khốn nạn này. 

- PRANSƠ - Sự vâng lời còn đáng quý hơn cả sự hi sinh. Có đời thuở 
nhà ai, tên đao phủ còn làm mình làm mẩy trước cái máy chém! 

ĐANIEN - Vâng, đúng như thế, Nhưng lợi dụng kẻ già nua Vô tội... 

FRANSƠO (ngảit tời lão) - Ta có bổn phận phải nói rõ với lão, hà? Phải 
chăng, đã là lưỡi dao mà còn hỏi tên đao phủ rằng, tại sao lại chặt 
cái đầu này, mà không chặt cái đầu kia? Nhưng thôi, nghe đây, ta 
cũng chiều lòng ngươi. Ta sẽ treo phần thưởng cho lão, nếu lão thi 
hành phận sự. 

ĐANIEN - Con hi vọng rằng, con sẽ thành tên Sa tăng nếu thì hành 
phận sự đó. 

FRANSƠ - Thói, lãi nhải đủ rồi! Ta cho ngươi một ngày suy nghĩ... 
ngươi cứ việc chọn may mắn hay tai hoạ nghe chưa, hiểu chưa? 
May mắn lớn lao hay tai hoa tày đình, hiểu chưa? 

ĐANIEN (san một chút suy nghĩ) - Con sẽ làm tất cả... Ngày mai ta sẽ 
làm tất cả (ru nhanh). 

FRANSƠ - Ôi, sự cám dỗ vô cùng mãnh liệt! Ngài Bá tước thân yêu 
ơi! Chiều nay, sẽ là bữa cơm cuối cùng của ngài, Cha ta, trong 
một lúc khát khao nào đó đã nốc cạn cả một chai rượu mạnh. Sau 
đó, ông ta mới dậm dật, và kết quả là, một đứa con ra đời... có thế 
thôi. Nếu như con người 1a sinh ra chỉ là kết quả của sự dâm đãng 
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súc vật, một sự ngẫu nhiên trống rỗng, thì tại sao người ta lại sợ 
hãi đến như thế, khi phủ nhận sự sinh sôi ngẫu nhiên ấy. Hãy 
nguyễn rủa những bà nhũ mẫu, những bà ngoại, bà nội đã đầu độc 
óc tưởng tượng của chúng ta bằng trăm ngàn truyện cổ tích... và 
reo rắc vào trí não non nớt của chúng ta những quang cảnh hãi 
hùng của phiên toà Phán xử cuối cùng... tất cả những tội lỗi, 
những việc ác, những kẻ gian tham trên đời này. Họ đem cái trí 
não bị kích động của chúng ta đặt trên xiểng xích của một lòng tin 
mù quảng, đen tối, đến nỗi, máu chúng ta đông cứng lại trong các 
huyết quản, và sự quả quyết táo tợn nhất của chúng ta cũng biến 
thành bối rối hoảng hốt. Sát nhân, giết người. Vô vàn mụ phù 
thuỷ gào thét xung quanh cái từ đó! Khủng khiếp quá! Con người 
xuất hiện từ nhầy nhựa bẩn thỉu, lần lộn vùng vẫy trong bẩn thỉu 
nhây nhụa, rồi lại sinh ra nhầy nhụa bẩn thỉu, rồi biến thành bẩn 
thiu nhầy nhụa - và cuối còng tất cả sự nhảy bẩn đó lại vấy vào 
những đế giầy con cái cháu chắt, chút chít, chụt chịt nó. Đó là tất cả 
bài ca, tất cả cái vòng Inẩn quấn nhơ nhuốc của sự tiền định nhân 
loại. Như vậy là... hãy lên đường may mẫn, hỡi người anh em thân 
yêu của ta! Hữi cái lương tâm đạo đức bệnh hoạn kia, ngươi hãy 
tống cổ những bà già nhãn nhco ra khỏi những nhà bảo đưỡng công 
cộng, và cũng nghiên nát trên giường bệnh những tên cho vay nặng 
lãi... Ta chẳng bao giờ cần tiếp kiến với lương tâm... (z2), 


CANH 3 

Một phòng khác trong lâu đài 

Các vào từ một phía, Đunien từ phía khác 
CÁC (vội vàng) - Amalia đâu? 
ĐANIEN - Bẩm ngài, con người khốn khổ này muốn xin ngài một điều, 
CÁC - Nói đi, lão muốn gì2 
ĐANIEN - Muốn một chút... và muốn tất cả, rất ít, nhưng đồng thời 

lại rất nhiều, thưa ngài, xin cho lão được hôn tay ngài. 
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CÁC - Không nên, ông già (ôm /ao). Không nên đâu... Lão đáng tuổi 
cha 1a. 

ĐANIEN - Tay ngài, tay ngài, cho lão được hôn tay ngài. 

CÁC - Không nên, không nên... 

ĐANIEN - Lão phải (cẩm ray ảnh, nhìn một lát rồi quì xuống chân anh) 
Cậu Các thân yêu quý giá vô vàn của lão. 

CÁC (sợ hãi, nhìn lại mình, rỗi lạnh làng) - Lão nối gì thế, ta không hiểu 
nội lão. 

ĐANIEN - Cậu cứ giả vờ, cứ cải trang đi! Thôi được. Dấu sao, cậu 
vẫn là cậu Các vô vàn thân yêu và quý giá của lão. Lạy Chúa 
nhân từ, đã cho con, lão già khốn khổ này, niềm vui sướng ấy. Ta 
là một thằng ngốc, cho nền ta mới không nhận ra cậu ngay từ hôm 
cậu về đây! Chao ôi, cậu đã về... Hỡi vong linh Bá tước xưa kia, 
người cha đã yên nghỉ trong lòng sâu trái đất... Cậu lại về đây... 
Lão, lão chỉ là một con lừa, có mắt như mù... Ái có thể nghĩ là, 
cậu lại về, aì có thể lường được hết những sự bất ngờ trên đời 
này... Lão khóc, lão khóc cho cái gì đầy. OI, Các, Các... đang 
đứng như một chủ nhân chính trong căn phòng của mình! 

CÁC - Lão nói những điều gì lạ lùng vậy? Lão làm sao thế? Lão xúc 
động quá chừng... Hay là lão muốn thử ta, muốn xem ta như một 
vai trong vở hài kịch nào đó chăng? 

ĐANIEN - Trời 1, cậu, cậu Các! 


Sẽ là tội lỗi, nếu như cậu lại đem người đây tớ già của cậu ra mà 
giễu cợt. Cái vết sẹo này... Vâng, cậu còn nhớ chăng... Cậu đã 
làm cho lão phát hoảng. Lão lúc nào cũng quý cậu... Còn cậu thì... 
chao ôi, đau khổ quá, cậu cứ bám riết lấy lão, ngồi trên tay lão. 
Cậu còn nhớ chăng, chính ở trong cái gian phòng này, lão đánh 
cuộc rằng, cậu đã quên cái đồng hồ có chú chìm hót mà cậu rất 
thích nghe ấy... Chao ôi... nó đã vỡ ran tành bởi vì bà vú nuôi, khi 
đọn phòng đã nhỡ tay đánh rơi... Cậu còn nhớ chăng... đang ngôi 
trên tay lão, thì cậu lại hét lên: Nào, nào, trả đây. Còn lão thì vội 
vàng sấp ngửa chạy đi lấy chú ngựa cho cậu. Khi lão đang nằm 
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ung dung trong đống có khô. thì nghe tếng cậu kêu thét lên. Lão 
đâm bổ ra, thì chao ôi, lạy Đức mẹ... mặt cậu đầm đìa máu. Lão 
nguyễn rủa mình rằng, từ nay đến chết đừng có cho con trẻ chơi 
đại... đừng đưa Vào tay con trẻ con đao, cái Kéo... cái quc vót 
nhọn... Đó là bài học một đời cho lão. Vì thế mà, rất có thể lão bị 
tống ra khỏi lâu đài này... Nhưng lạy Chúa nhân từ... vết thương 
mau lành, và chỉ còn lại cái sẹo... Cái sẹo... 

CÁC - Ta không hiểu một lời nào trong câu chuyền của lão, lão nói 
gì vậy? 

ĐANIEN - Có thể như thế chăng! Chao ôi, thời gian trôi sao mà 
nhanh quát Vừa mới hôm nào, cứ y như là trong giấc chiêm bao, 
lão còn hầu hạ cậu... Cậu có nhớ chăng, biết bao lần lão đã lén 
lấy cho cậu nào bánh ngọt, nào bánh bích quy, nào kẹo sữa... và 
cậu còn nhớ chăng, cậu hứa với lão, cho lão làm giám mã, khi mà 
lão bế bổng cậu lên, đặt trên lưng con ngựa hiển của cụ nhà và 
dong cậu dạo chơi trên cánh đồng, cậu nói với lão: "Đanicn, 
Đanicn, bao giờ em lớn, to cao như thế này này, em sẽ cho 
Đanicn làm xà ích, và Đanicn cùng em đi trên chiếc xe song mã 
cơ!" "Tất nhiên rồi". Lão mạnh đạn nói: "Nếu nhờ Chúa cho 
chúng ta sức khoẻ, và thời giờ, thì cậu đừng quở mắng lão gì nhé, 
lão chỉ xin cậu cái nhà ở gần làng... cái nhà vẫn bỏ không ấy mà... 
để lão chở xuống dưới hầm cái nhà ây một kho chứa khoảng độ 
hai chục thùng rượu (cườ¡). Và lão sẽ ở đó nấu nướng, an nghỉ tuổi 
già! Thôi được... cậu đã quên hết rồi, cậu cứ việc quên hết, quên 
hết đi, hỡi ngài Bá tước. Nhưng dẫu sao ngài vẫn là cậu, vẫn là 
cậu Các quý như vàng của lão. Đúng thế, bao giờ cậu cũng là cậu 
Các quý như vàng của lão. 

CÁC (ngả vào lòng !ão) - Đanien, Đanien... ta sẽ không giấu lão nữa. 
Ta là Các của lão đây, là thằng Các lưu lạc của lão đây! Còn 
Amalia của ta ra sao? 

ĐANIEN (bây giờ lão mới khóc) - Chao ôi... Chúa ban cho lão già tội lối 
này niềm sung sướng gì đây? Nghĩa là, Bá tước quả cố ơi, ngài đã 
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đổ nước mắt một cách vô ích! Vị chủ của lão vẫn còn sống... Đã 
đến lúc đoàn viên hội ngộ! 

CÁC - Và nó giữ lời hứa của mình, hãy cầm lấy, người già trung thực 
(nhét vào tay ông già môi túi nặng). Ta không bao g1ờ quên lão. 

ĐANIEN - Cái gì thể này. Cậu cho lão cái gì thế này? Làm gì mà 
nhiều thế... Cậu nhầm rỗi (giả lại Các). 

CÁC - Không đâu, Đanicn, hãy cầm lấy và nói đi, Amalia của ta ra 
sa07 (lại đưa cho lão). 

ĐANIEN (cẩm lấy) - Chúa sẽ thưởng cho cậu. Cậu ơi, Amalia của cậu 
ư? Ôi, cô không chịu đựng nổi điều đó - cô sẽ chết vì sung sướng 
và hạnh phúc. 

CÁC (tính người) - Nàng không quên ta? 

ĐANIEN - Sao lại quên. Nếu như cậu được tận mắt thấy cô chết ngất 
đi như thế nào, khi có cái tin hãi hùng về cậu... do ông chủ bây 
giờ... phao lên, làm như cậu đã chết rồi! 

CÁC - Lão nói gì... Em trai ta?... 

ĐANIEN - Vâng, em tai cậu. Ông chủ của chúng tôi, em trai cậu... 
Lần khác, tiện hơn, lão sẽ kể cho cậu thật tỉ mỉ, Cậu có biết 
chăng, cô đã quyết liệt đuổi hắn đi, khi cứ mỗi một buổi chiều hắn 
lại đến quấy rầy cô, cầu hôn cô, buộc cô phải làm vợ hắn! Ôi, lão 
phải chạy đi báo cho cô (định ra). 

CÁC - Đứng lại, đứng lại đã - nàng không nên biết... Không ai nên 
biết, em ta cũng vậy. 

ĐANIEN - Em trai cậu ư? Con người đó không nên biết một điều gì! 
Không nên đâu, thưa cậu, hãy tin rằng, trên đời này có những con 
người tàn tệ, những anh em tàn tệ, những bạn bè tần tệ, những 
ông chủ tàn tệ... Nhưng lão, không bao giờ lão trở thành một đầy 
tớ tàn tỆ... Em trai cậu coi cậu như người đã chết! (Nhỏ rm) Bởi vì 
em trai cậu đã là người kế thừa của Bá tước quá cố. 

CÁC - Lão già... Lão ấp úng, nói lắm nhầm gì thế... cứ y như là có 
cái gì bí ấn quái đản trong đầu lão, mấc trong cổ họng lão, không 
nói ra được ấy. Hãy nói cho rõ hơn! 
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ĐANIEN - Thà lão phải nhai chính những cái xương khô đét của 
mình, uống cái nước đái nhỏ giọt của mình, còn hơn là lấy sự sát 
nhân mà làm giàu làm sang cho họ... (rz nhanh). 

CÁC (như chợt tỉnh sau một nỗi kinh hoàng khi nhận ra sự việc) - Ta bị lừa! 
Ta bị lừa! Khác nào sét đánh mang tai! Những âm mm độc ác]! 
Cha, không phải là vì cha, mà là những âm mưu độc ác, hèn hạ. 
Tên sát nhân, tên kẻ cướp... Nó bôi nhọ ta, nó nẵng những bức thư 
của ta, dìm đi, rồi giả mạo thư khác... Ôi, ta là kể ngu ngốc nhất 
trong những kẻ ngu ngốc. Ôi, trái tim cha tràn đầy tình thương, Ta 
chỉ cần phủ phục dưới chân người... và chỉ một giọt nước mắt của 
ta thôi, cũng đủ làm cho người khuây khoả... Kinh khủng quá, độc 
ác quá. 

Kôdinski vào 


KÔDINSKI - Anh biến đi đâu thế, thú lĩnh. Có chuyện gì xảy ra thế? 
Em cho rằng, anh chưa đi, mà còn nán lại ở đây... 

CÁC - Nhanh lên, gấp lắm rồi... chuẩn bị ngựa... trước khi mặt trời 
lặn, chúng ta phải vượt ra ngoài phạm vị lâu đài này. 

KÔDINSKI - Anh không đùa đấy chứ? 

CÁC (ra lệnh) - Mau lên, nh táo vào, không chậm trễ một phút, 
Kôdinski, hãy quảng hết mọi thứ, để không ai nhận thấy em! 


Kódinski ra nhanh 


CÁC - Ta sẽ ra khối những bức tường nầy. Một sự chậm trễ nhỏ nhất 
cũng đủ làm cho ta phải điên lên. Mà nó thì là con trai cha ta, là 
em fa. Thằng cm làm cho anh trở thành kẻ khốn nạn nhất trong số 
những người khốn nạn. Thôi được, ta sẽ ra khỏi những bức tường 
này, mày hãy sống với những chiến quả do việc làm độc ác của 
mày mang lại. Sự có mặt của ta ở đây giày vò hạnh phúc của 
mày. Bóng tối dày đặc đã che phủ tất cả những việc làm của mày, 
và thần chết rồi sẽ hỏi đến những việc làm đó. 

KÔDINSKI (zuay lại) - Ngựa đã thắng yên... có thể đi được rồi, nếu 
như cần... 
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CÁC - Nhanh thế...! Nghĩa là không bao giờ trông thấy nàng nữa sao! 

KÔI3INSKI - Em sẽ thả ngựa... Nếu như anh hạ lệnh, 

CÁC - Chỉ một lời “vĩnh biệt" nữa thôi! Ta cần uống cạn cái thuốc 
độc của niềm sung sướng này. Còn mười phút nữa... Hãy chờ ta 
ngoà? bức tường lầu đài. Lúc đó chúng ta sẽ bay đủ 


CẢNH 4 


Trủnp vườn 


AMALIA - "Cô khóc đấy ư, Amalia". Con người ấy đã nói câu đó 
bằng cái giọng ấy. Đất trời bỗng hoá ra trẻ lại, Chao ôi, mùa 
xuân, tình yêu lại trở về xanh tươi. Những con chím hoa mi lại hót 
như khi xưa, lúc mà những bông hoa toi ngát hương thơm và ta 
ngây ngất vì hạnh phúc, khi được ngả vào ngực anh. Ôi, trái tứm 
lừa đối, ngươi muốn huyền hoặc sự thay lòng đổi dạ đó sao? 
Không! Không! Hãy bước khỏi tâm hồn ta. cát hình ảnh lạ lùng 
đó! Ta đã không nuốt mất lời thể, ôi người yêu duy nhất của ta. 
Hãy bước khỏi tâm hồn ta những ước mong tầm thường và thất 
đức... Trong trái tìm. nơi mà Các ngự trị, không hề có chỗ cho 
những thứ đó... Nhưng không biết vì sao, tâm hồn ta lại cứ luôn 
luôn chống lại ý chí ta, mà hướng về cái con người mới tới đó. 
Con người ấy như từ trên trời rơi xuống mà giao hoà với hình ảnh 
Các của ta. 

Các mở cứa hàng rào. 


AMALIA (rùng mình sợ hãi) - Ô1, cửa vườn cọt kẹt... (nhìn thấy Các. vội 
bật dậy) - Anh? Đi đâu? Lầm gì? Ôi ta như chôn chân xuống đất, 
không sao chạy được nữa... Trời ơi, lạy Chúa, đừng bỏ con ở lại! 
Không, không, ngươi không thể dứt Các của ta ra khỏi trái tìm ta. 
Trong tâm hồn ta, không có chỗ cho hai thần tượng (nâng tấm ảnh 
Các đeo ớ cổ lên xem) - Các, Các của cm, anh hãy là thiền thần hộ 
mệnh cho cm! Hãy hảo vệ cm trước con người không quen biết 
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này. Em nhìn anh, nhìn anh không rời mắt! (Ngôi yên lặng chìm đắm 
vào bức anh). 

CÁC - Cô ở đây ư? Cô đang đau khổ, buồn thương đó sao, mà những 
giọt nước mắt long lanh trong đôi mắt 


Amialia không ?Fí lời 


CÁC - Sung sướng thay, kẻ nào đó... đã có sức làm cho những giọt 
nước long lanh lên trong đôi mất thiên thần kia? Xin cho tôi được 
cái hân hạnh xem một chút (định nhìn vào tấm ảnh). 

AMALIA - Không... vâng... không! (chạy sang phía phái). 

CÁC (quay lại) - Ôi, phải chăng con người đó xứng với mội tình yêu 
cháy bỏng mãi mãi như thế? 

AMALIA - Giá mà ngài biết anh. 

CÁC - Tôi sẽ căm anh ta. 

AMALIA - Ngài sẽ bái phục... ngài muốn nói như vậy. 

CÁC - Có thể... 

AMALIA - Giá mà ngài cũng yêu mến anh... trong anh chẳng có gì 
nhiều nhặn... những nét thân yêu trên mặt anh, trong cái nhìn của 
anh, trong giọng anh nói... tất cả đều có cái øì giống ngài... đều là 
những cát mà tôi yêu. » 
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Các đứng cúi đâu... bị ciôn vào dĩ vàng và hiện lại. 


AMALIA - Chính ở nơi đây, chỗ ngài đang đứng ấy! Anh đã đứng 
hàng ngàn lần. Và đứng ngay bên anh, là người con gái... hể cứ 
đứng gần anh, nàng bỗng quên tất cả bầu trời và mặt đất. Ở đây, 
chính ở nơi đây, cái nhìn của anh đã lang thang khấp đất trời cây 
cối, hoa lá, cổ cây. Và nàng, dường như cũng đã cảm thấy cái nhìn 
khích lệ của anh, mà trở nên tốt đẹp hơn. Sự mề say ngây ngất 
của người yêu. Ở đây, chính ở đây, anh đã ôm ta vào lòng. Đôi 
môi anh bừng cháy rát bỏng trong đôi môi ta, và những bông hoa 
sung sướng chết lá đi đưới bàn chân những người đang yêu nhau... 
đang chìm sâu vào hạnh phúc. 
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CÁC - Rồi sau đó, không có anh nữa sao? 

AMALIA - Cuộc đời sóng gió đã cuốn anh đi trên đại dương muôn 
trùng sóng cả, nhưng tĩnh yêu của Amalia đã đi theo anh, Ảnh 
lang thang trên những sa mạc mênh mông cát trắng, tình yêu của 
Amalia đã biến những vùng đất cháy bỏng thành đồng có tươi 
xanh, đã bắt những bụi cây khô khẳng trợ trụi phải đâm chổi nảy 
lộc, và nở hoa kết trái. Tình yêu của Amalia đã khiến anh vững 
vàng trong bão táp. Biển sâu và núi cao, những miền đất xa xôi 
vạn đặm đã ngăn cách hai người yêu nhau, nhưng tâm hồn họ đã 
cất cánh bay lên từ bóng tối dày đặc mà xoắn xuýt lấy nhau trên 
vắng sáng thiên đường của tình yêu bất diệt... Ngài đang buồn đó 
sao, thưa Bá tước) 

CÁC - Những lời tha thiết của tình yêu làm sống lại tình yêu của tôi. 

AMALIA (biến sắc) - Sao? Ngài đã yêu người con gái khác... đau khổ 
cho tôi. Mà chao ôi, tôi nói gì thế này? 

CÁC - Nàng cho rằng tôi đã chết, nhưng nàng vẫn giữ lòng chung 
thuỷ với con người xem như đã chết ấy. Nàng nghe nói, tôi còn 
sống nên đã khước từ không khoác lên mình tấm áo thụng đcn của 
người con gái đi tu. Nàng biết rằng, tôi lang thang trên những sa 
mạc hoang vu không một bóng người, trên những ngọn đổi heo 
hút, mà kéo lê cuộc đời mình. Và tình yêu trăm đắng ngàn cay 
của nàng vấn đi cùng với tôi. Tên nàng là Amalia, cũng như tên 
Amalia đây. 

AMALIA - Ôi, tôi căm nàng Amalia của ngài biết chừng nào. 

CÁC - Nàng là một cô gái tội nghiệp... Tình yêu của nàng thuộc về 
một con người đã chết, và không bao giờ được đến đáp. 

AMALIA - Không! Nàng sẽ được đền đáp. 

CÁC - Không, Amalia của tôi là một cô gái bất hạnh. 

AMALIA - Bất hạnh, bởi vì ngài yêu nàng chăng? 

CÁC - liất hạnh, bởi vì nàng đã yêu tôi! Có đúng không, nếu như tôi 
là một kẻ sát nhân... Amalia sẽ nói như thế nào, nếu như mỗi cái 
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hôn của người yêu đều có dấu vết của sự giết người? Ôi, cay đắng 
cho Amalia của tôi. nàng là cô gái bất hạnh. 

AMALIA (vui sướng đứng dậy) - Ôi, vì thế mà... ta hạnh phúc biết 
nhường nào. Người yêu của ta - là ánh hào quang của Chúa, mà 
Chúa là lòng bao đung và thương Xót. 

Các đi nhanh về một phía đứng yên nhìn ra xú, 
còn Amualia câm đàn luýt đánh: 
Néctơn hỡi! Đừng vội vàng vào trận 
Ở nơi mà, thanh g#m của AsIn 
Ôi thanh gươn không thương tiếc vung lên 
Củng Patrôcơ mà bao người phải chết 
Ái dạy bảo con anh, ôi tội nghiệp 
Ôi con anh còn m ngửa trên Iay 
Ai dạy kiếm cưng cho nó hôm Hay 
Và kính trọng thánh thần, aỶ sẽ dạy 
Đừng vội vàng vào trận, nếu thấy 
Thần Cơsanhƒ2 vàn vụt kéo anh ải... 
Các yên lặng cảm dàn và đánh tiếp: 
Hãy sẵn sàng thanh gươm, lá chắn 
Chốn xa trường đẫm máu thật là vui 


(vứt đàn và chạy ra) 


CẢNH 5 


Rừng cạnh lâu đài Moord, Đêm, 
Giữa cảnh đổ nát của một cái thắp cổ 
Những tên cướp đứng nuôi khắp mặt đất 
NHỮNG TÊN CƯỚP HÁT (tạm dịch lờï) 
Nào chém giết, nào hoành hành phá phách 
Chúng ta đâu có học ở nhà trường 
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Dù noày máu, phải đứng trước pháp đường 
Và sẽ bị treo đầu trên giá. 

Thì hôm nay cứ nồng cho sav đ3! 

Chim ta sống đời lang thang phiêu bạt 
Một cuộc đời tràn ngập những niềm vui 
Trong rừng sâu tát thức những đếm dài 

Ôi, piông tố bão bùng ta đâu sợ. 

Đêm nay ngủ trone rừng xâu thăm thẳm 
Để ngày mai ta lại lên đường 

Rượu đã thấm máu ta sôi cuồn cuộn 

Ôi trên đời, còn vui thú nào hơn. 

Những tiếng gọi của bao người ngã xuống 
Những người cha, HoHỜi mẹ, nhiững trẻ con 
Những tiếng thét rợn người trong đâm chém! 
Vi chúng f4 còn vHI thú nào hơn 

Rồi ngày mai giờ tận cùng sẽ đến 

Nhanh tay lên tên dao phú pháp trường 
Trước cái chết kinh hoàng ta đâu sợ! 

Hãy cho ta ngụm rượu để lên đường! 

SVAISƠ - Dềm đã xuống, mà thủ lĩnh của chúng ta vẫn chưa về. 

RADOMAN - Các hứa là, đúng tám giờ sẽ quay lại. 

SVAISØ - Nếu thủ lĩnh của chúng ta có mệnh hệ nào... 

SPIGHENBEC (kéo Raagnman về một phía) - Một lời thôi, Raddman! 

SVATSƠ (xi Grim) - Thế chúns La không cứ thấm báo đi à2 

GRIM - Cần cóc gì? Thủ lĩnh sẽ trở về với chiến quả làm chúng ta 
phát ngượng cho mà xem. 

SVAISƠ - Chưa chắc... Trước khi ởi, thủ lĩnh đã nói "Nếu kẻ nào 
trong chúng ta ở đây dù chỉ nhổ về một cây củ cải thôi, mà không 
bị chếm đầu thì ta không phải là Moorơ nữa... Ở đây chúng La 
không được cướp bác”. 
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RADƠMAN (với Spighenbé¿c) - Cậu định làm øì thể... một lời thôi à... 
hãy nói rõ hơn! 

SPIGHENBÉC - Im. Mình không hiểu, cậu quan niệm thế nào là tự do, 

SVAISƠ (với Grim) - Này, cái tên bịp bợm chó chết... nó lại định giở 
trò gì thế? 

RADOƠMAN (Mi khẽ với Spiphenbóc) - Cậu ám chỉ thủ lĩnh đấy à? 

SPIGHENDÉC - Im mềm... Cậu không biết rằng, ở đây hắn có trăm 
tai nghìn mắt 2 Thủ lĩnh hả? Nhưng ai đặt hắn là thủ lĩnh trên 
đầu chúng ta kia chứ? Chúng ta đặt cuộc đời của mình lên một con 
bài, chịu đựng tất cả những ngang trái của số phận, để đánh đổi 
lấy cái hân hạnh được làm nông nỗ cho hắn, khi mà chúng ta có 
thể sống cuộc sống cúa những chủ nô! hả? Hừ... mình thể có chúa, 
Radơman ạ, mình cóc cần cái hân hạnh đó! 

SVAISƠ (với các bạn khác) - Ném đá vào những chú ếch ộp... thì anh 
là anh hùng! Còn đụng vào chân thánh thì anh chỉ đáng làm cho 
thánh hắt xì hơi là cùng! 

SPIGHFENBÉC - Đã bao năm mình mơ ước, Raddman... làm thế nào 
thay đổi tất cả những cái đó... giờ hành động đã đến... Thế nào... 
cậu còn cứ điềm nhiên như thế, khi mà tiếng chuông tự do đã 
điểm à? Hay là câu thiếu cả sự đũng cảm để hiểu ý định táo bạo 
của mình? 

RADOMAN - Ôi.tcon quý Săng tan này, ngươi muốn làm nhớ bẩn linh 
hồn ta hả? 

SPIGHENBÉC - À. bá đạo, bá đạo!... Được thôi! Thế thì hãy cứ theo 
đối ta! Ta biết thừa là hắn lén đi đâu rồi... Nào đi, hai khẩu súng 
lục ít khi bắn trượt đích... @nuốn lôi Rad¿tman theo). 

SVAISƠ (điên lên, rái dao) - Đỗ súc vật! Mày làm tao nhớ đến rừng 
Bôhêm. Chẳng phải là mày ư, thăng hèn nhát, đã run lên, hai hàm 
răng va Vào nhau cầm cập, khi nghe người ta kêu lên “kẻ thù đã 
bao vây từ phía rồi” hay sao? Lúc đó to đã khinh mày... Bây giờ 
thì mày phải chết... thằng sát nhân hèn hạ (đ#ôm hắn). 
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BỌN KỆ CƯỚP (hỗn loạn tên) - Giết nhau, đâm chém nhau, giết 
nhau... gỡ chúng nó ra. 

SVAISƠ (lại đâm một nhát nữa) - Đây, tặng mày, đỗ con lợn, hãy chết 
đi! Yên lặng, các bạn, không có gì mà làm ầm lên... chuyện vặt. 
Nó là đồ thú dữ, 

GRIM - Nhưng, quỷ tha ma bắt, mình lo lắm, thủ lĩnh sẽ nổi giận. 

SVAISƠ - Mình cũng lo. (với R¿dnnan) Còn mày, cái lình hồn nhỏ... 
mày với nó chỉ là một giuộc. Cút đi cho khuất mắt ta. Thằng 
Suptclơ đã cút rồi... Không xa mày lắm đâu... và đang bị treo cổ ở 
Thuy Sĩ đấy... đúng như thủ lĩnh đã tiên báo cho nó. 

Tiếng súng nỗ 

SVAISƠ (bát dậy) - Thấy không. Súng. 
LựI niột phát màu 

Lại một nhát nữa. Hoan hô! Thủ lĩnh. 

GRIM - Chờ đấy! Sẽ bắn ba phát cho mà xem. 
Tự một phát nữa 

SVATSƠ - Đó là thủ lĩnh! Đúng rồi... Bắn đi Svaisơ... bắn chỉ thiên 
để đáp lời thú lĩnh (bốn), 

Các và Kôdinski vào 

SVAISƠ (ra đán họ) - Hoan hô thủ lĩnh! 

Vắng mặt thủ lĩnh... tôi có hđi nóng một chút! 

(Káo thủ lĩnh lại gân xác Spiehenbéc) 

Xin thú lĩnh hãy xét xử... Giữa tôi và hắn... 

Thằng này định lén ra một góc... rồi hại thủ lĩnh. 

BỌN KÉ CƯỚP (lao nhao hỏi) - Thế nào? Hại thủ lĩnh à2 

CÁC (đăm chiêu rồi sôi nổi) - Thật không thể hình dung nổi. Phải 
chăng, chính nó là người đầu tiên thổi tiếng kèn thôi thúc vào tai 
ta. Hãy đâng lưỡi dao của mình cho kẻ báo thù đen tối, Không 
phải là ngươi đã làm điều đó, Svaisơ? 
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SVAISƠ - Thể có Chúa là tôi đã làm điều đó, và điều đó cũng chẳng 
tôi hơn tất cả những điều mà tôi đã làm đâu (chán nản đi ra). 

CÁC (uy nghĩ) - Ta hiểu, ta hiểu, đó là bàn tay của Chúa... Những 
chiếc lá vàng rụng... và mùa thu của ta cũng đã đến rồi. Thôi đẹp 
đi (hãt đầu về phía xác Spighenbéc. Người ta mung hẳn ra). 

GRIM - Hãy ra lệnh, Thưa thủ lĩnh. 

CÁC - Sắp đến lúc... tất cả sẽ kết thúc. Mang đần ra đây cho ta... Hãy 
để cho ta yên ít phút. 

BỌN KẼ CƯỚP - Đã nửa đêm rồi, thưa thủ lĩnh. 

CÁC - Tất cả những điều đó, những điều đó chỉ là nước mắt trên sân 
khấu. Ta cần một bài hát La Mã, để cái tỉnh thần đã say ngủ của 
ta bừng tỉnh đậy, Đưa đàn đây... Đã nửa đêm rồi ư? 

SVAISƠ - Sáng ngày ra sẽ hay... Thưa thủ lĩnh, đã ba đêm rồi, chúng 
ta không chợp mắt... 

CÁC - Thế à? (nhìn Svzisơ) Vậy thì hãy nằm ngủ đi. Ngày mai, khi trời 
vừa sáng, chúng ta sẽ tiếp tục lên đường. 

BỌN KÈ CƯỚP - Chúc thủ lĩnh ngủ ngon (nằm xuống đất ngủ). 

Đêm yên làng võ cùng 

Các cẩm đàn đánh 
Ta chào ngươi, những thung lũng thanh bình và yên lặng 
Hãy nhận ra, người cuối cùng của La Mã xa xôi 
Ta trở về đây, từ khói lửa ngụt trời 
Nơi những người khổng lô đang giao trận 
Linh hồn ta từ tử thương cay đắng 
Mà bay lên với người, ôi đừng đuổi xua ta. 
Casin hổi, ở đâu bạn hối 
Có biết chăng La Mã đã tàn hơi 
Quân đoàn của ta đã say ngủ - dưới mô rồi. 
Còn ta vẫn lang thang trong đêm tối 
Ta ải tìm bóng những bậc tiền bối 
Chỗ của ta trên trái đất mất rồi! 
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Sđzar 

Kìa bóng ai chập chờn trong đêm tối 

Với nỗi buồn của kê bị bỏ rơi 

Mà lang thang trên đẳng ruộng núi đổi 
Mắt ta bời, n gươi không lâm đây chứ! 

Ôi dáng đi của một người La Mã 

La Ma ơi, ngươi đã mất hay còn? 

Ơi La Mã ta thường rơi nước màIẲ 

Xót! thương cho La Mã mồ côi 

Làm gì còn Sesar nữa, La Ma ơi! 

Brui 

A, cái bóng ma bạo chúa 

Bao vất thương bao phủ cả trên người 

Ái đánh thức cái báng ngươi, ngươi đã chết 
Ta hay ngươi, ai đúng, rốt cuộc rồi sẽ biết 
Còn La Mã của ngươi đang rên xiết 
Đang khóc than trên thí thể con người 
Brut của người không sống được nữa rồi 
S¿Zaể 

Nó đa dám dang tay đâm ta đó 

Ôi con ta, ta từng là cha nó 

Thôi bước di... mà nghe vang trong gió 
Tiêng kêu, la của những kẻ qua đời 

Hãy để cho họ biết rõ, con ơi! 

Brut đã thành một con người vĩ đại 

Khi đâm vào cha, vào giữa ngực cha 
Bằng con đao, con ta đã giết ta 

Hãy nhớ rằng, trong đại dương quên lãng 
Ta đang nằm quằn quại với vết thương 

Ôi vết thương rỉ máu tận trong lòng 
Không chữa được, không bao giờ cầm máu... 


( Dặt đàn xuống đất, đăm chiêu đi đi lại lại) 
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Ôi, kể nào soi sáng cho ta đây? Tất cả sao cứ tối mù mù thế này. 
Ôi, những con đường rắc rối mịt mù, không có lối thoát! Không 
một vì sao dẫn lối. Nếu như tất cả kết thúc cùng với tiếng thở cuối 
cùng hắt ra Ấấy! Tất cả kết thúc như một trò múa rối vô nghĩa lí 
ấy... Ôi, nỗi khát khao điên cuồng về một hạnh phúc thiên đàng 
ấy mà làm gì? Ôi, cái lí tưởng về một sự hoàn thiện không bao giờ 
đạt được ấy mà làm gì? Bỏ lại tất cả những ý định còn bỏ dở 
chăng” Hay là kẻ võ vị sử dụng một biện pháp vô VỊ (gí súng vào 
trán) cho nó đánh đồng một giuộc: người thông thái với kể ngu 
đần, người gan đạ với tên hèn nhát, người lương thiện với tên vô 
lại! Ôi, sự hài hoà thần thánh ngự trị trong thiên nhiên vô tri, vì 
thế mà, sự khập khiếng hèn kém lại ngự trị trong sinh vật có lí trí. 
Không, không, ở đó còn có một cá! gì đó lớn lao hơn. Song le ta 
vẫn còn là một kẻ bất hạnh. 

Ôi, những linh hỗn đã thiệt mạng bởi tay ta! Các ngươi nghĩ rằng, 
ta sẽ run lên hay sao? Không, ta sẽ không run (rùng mình, run lên 
như trong cơn sốt rét). Ôi, tiếng kêu thét rùng rợn của các ngươi 
trước khi bước vào cõi chết, Ôi, những bộ mặt cuối cùng của 
những kẻ sắp xa rời cuộc đời vĩnh viễn, ôi, những vết thương há 
hoác miệng kinh khủng của các ngươi! Đó chỉ là những mắt xích 
của cái xích số nhận không thể tách rời được! Những lúc nhàn rỗi 
của ta, những thói rởm đời của các bà nhũ mẫu, những người giáo 
dưỡng ta, tính khí của cha ta, máu của mẹ ta, tất cả đã rèn đúc nên 
cái xích đó! (Rwn lên vì sợ hãi) Ôi, chàng Pêrin mới biến ta thành 
con bò đực”), mà trong cái bụng rực lửa của nó, nhân loại bị thiêu 
đốt, làm gì? (gí súng lục vào thủi dung). 

Thời khắc và vĩnh cửu xoắn bên lấy nhau trong một khoảnh khắc. 
Chao ôi, chiếc chìa khoá khủng khiếp! Nó đóng lại sau cái màn 


#2 Pêrin, người thợ đồng lão luyện thời cổ đại Hy Lạp đã đúc một con bò đực bằng 
đồng. theo tục truyền, cho tên bạo chứa Fa larit để có thể đốt người trong bụng nó. Với 
hình phạt này, đo cấu trúc àm thanh từ bung con bò đồng, những tHếng kêu thét của 
người bị hành hình... phái ra nghe giống như tiếng bò rống. Bản thân Pêrin, dường như 
cùng đã là vật hy xinh của công trình sáng tao của mình, 


c}Ì lang tên cay C147) 


z 


đềm của cuộc đời. và mở ra căn nhà trú ngụ của đêm tối muôn 
đời! Hãy nói đi, nói đi, ngươi dẫn ta đi đâu, đến đâu? Đến cái đất 
nước xa lạ mà không một con tàu nào cập bến chăng? Hãy nhìn, 
trong cái hình thù của nó, nhân loại đã mệt lử ra rồi! Tất cả sức 
lực trên trái đất đã rã rời ra rồ!' Và sự mơ tưởng, ôi cái con khỉ táo 
tợn của giác quan ấy, đang lừa phỉnh sự nhẹ dạ cả tin của chúng ta 
bằng những điệu bộ nhăn nhớ lạ lùng! Không, không, đấng nam 
nhí không bao giờ được vấp ngã. Dù người có là cái gì đi chăng 
nữa, ở cái chốn không tên không tuổi ấy, thì cái "ta" của ta cũng 
không thể bỏ ta, mà chỉ cùng ta đi vào thế giới ấy... Tất cả những 
cái bể ngoài, đó chỉ là cái lớp mồng của màu sắc con người. Bản 
thân ta là thiên đường của ta, chính ta là địa ngục của ta. Thế mà 
bất thình lình, ngươi lại trao cho ta cái nắm tro tàn của vũ trụ, mà 
từ lâu ngươi đã không thèm nhìn đến! và cái đêm tối cô độc, cái 
hoang vu muôn đời ấy sẽ là tất cả những gì chờ đợi ta, sau cái giới 
hạn của cuộc đời này chăng? Lúc đó, ta sẽ làm cho cái chốn 
hoang vu câm lặng trở thành nơi sống động bằng những huyễn 
tưởng của mình, và sự vĩnh cửu đời đời sẽ trao cho ta những phút 
nhàn rỗi mong muốn để ta tháo tung ra cái mớ bòng bong rối mù 
nhưng đau khổ của con người. 

Hay là người muốn qua con đường mịt mù của những sự sinh ra 
đời đời mới mẻ, qua những vũ đài đời đời đầy dẫy những tai 
hoạ và tai hoạ, mà từng bước từng bước, đẩy ta đến chỗ chết? 
Nhưng to chăng, ta không có thể rứt đứt cái sợi dây sinh tổn 
đối với ta, ở cái thế giới bên kia, cũng được thắt lại nhẹ nhàng 
như thế giới trần gian bên này? Ngươi có thể biến ta thành cái 
hư không? Cái tự do đó ngươi không thể chiếm được ở ta đâu! 
(lên đụn, chợt dừng lại). Thế, có nghĩa là chết vì khiếp sợ cuộc 
đời đau kbố? Để cho những nỗi đau khổ chiến thắng mình ư? 
Không, không, ta sẽ chịu đựng tất cả (ném sáng sang một bên) - 
Nhưng nỗi đau khổ sẽ phả! lùi bước trước lòng tự hào vô song 
của ta! Ta sẽ đi đến cùng đường. 


Sân khấu tôi dân lại 
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HÉCMAN (xuyên rừng vào) - Trời Ơi, những con cú kêu nghe mà dựng 
đứng cả tóc gáy. Lúc ở làng, đồng hồ đã điểm mười hai tiếng. Sự 
độc ác đang ngú. Trong cái nỏi hoang vắng này không có những 
kẻ lén lút bám gót theo dõi ta đầu (!¿¡ gần tháp và đập cửa). Lco lên 
đây, người tù khến khổ, bữa cơm tối của ngài đầy! 

CÁC (im lặng lùi lại) - Thế này là cái gì? 

GIỌNG NÓI (rừ tháp vọng ra) - Ai đập cửa thế? Hécman, con quạ ) của 
ta hả? 

HÉCMAN - Phải, Hécman đầy, con qua của người đấy... đi lại hàng 
rào lấy mà ăn. 

Tiếng cú lại kêu 

HÉCMAN - Kinh quá, những ông bạn đêm của ngài rúc lên làm người 
ta dựng đứng tóc gáy, ông già ạ, thế nào, có ngon không? 

GIỌNG NÓI - Ta đói quá, Hécman. Cảm ơn ngươi, con trai ta thế 
nào... Hécman? 

HÉCMAN - Khẽ chứ, bố già, có tiếng gì... giống như tiếng ngáy... 
đấy... (cá hai lắng nghe) đấy, bố có nghe thấy không? 

GIỌNG NÓI - Thế nào? Chú nghe thấy tiếng gì phải không, Hécman? 

HÉCMAN - Đó là tiếng gió lùa vào các khe hở trên tháp... Chà, cái 
âm thanh đêm trường nphe mà hãi quá...hai hàm rãng cứ va nhau 
cầm cập... còn đầu gối thì muốn khuyu xuống... không, không, 
không phải tiếng gió... bố già..., có nghe thấy không... nhất đỉnh là 
tiếng ngáy... bố không phải là ở đây một mình rồi... Ôi, ôi, Ôi... 

GIỌNG NÓI - Chú nhìn thấy cái gì phái không, Hécman. 

HÉCMAN -... Tạm biệt, vĩnh biệt! chốn này kinh khủng quá. Hãy bò 
vào hang mau đi, bố già... Kẻ báo thù ở trên kia kìa... trên trời 
ấy... ôi, đứa con đáng nguyên rủa của bố... (định chạy). 

CÁC (củng hoảng... đi lại gần hắn) - Đứng lại! 


tÐ Truyền thuyết rong Kinh thánh, nhà tiên trí [Ha để khỏi bị tuy nã chạy trốn vào sa 
mạc, ở bèn một nguồn nước. những còn qua mang thức ăn đến cho ông ta. 
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HÉCMAN - Chết tôi rồi, lộ hết rồi, 

CÁC - Đứng lại, nói! Ngươi là ai? Làm gì ở đây? Trả lời ngay! 

HÉCMAN - Xin ngài hãy nghe tôi, dù chỉ một lời thôi, trước khi kết 
tiễu đời tôi! 

CÁC (rút kiếm) - Nghe gì? 

HÉCMAN - Các ngài sợ hãi thần chết mà cấm tôi... tôi không thể làm 
cách nào khác, tôi không đủ can đảm... Có một đấng tối cao trên trời! 
Cha đẻ của ngài đang ở đó. Tôi thương ông già... hãy giết tôi đi! 

CÁC - Có điều gì bí ẩn đây! Nói ngay. Chân chừ hả? Ta cần biết hết 
sự thật! 

GIỌNG NÓI - Chết rồi! Chết rồi! Hécman, chú nói chuyện ở đây à2 
Chú nói chuyện với kẻ nào thế? 

CÁC - Lại còn đứa nào dưới đó nữa, hả? Có chuyện gì xảy ra ở đây, 
hả (chạy lại gần tháp). Ở đây có người tù hả. Người ta giam nó, 
hả... Sao ngươi cứ câm như thế thế... Được, ta sẽ phóng thích nó... 
Nói đi, giọng ai trong đó... Cửa ra vào đâu hả? 

HÉCMAN - Xin hãy mở rộng lòng thương, thưa ngài... Xin ngài đừng 
đi tiếp nữa. Vì lòng thương xót và đồng cảm, xin ngài hãy rời xa 
chÕ này (đứng chắn đường Các). 

CÁC - Những bốn khoá! Tránh ra! Bây giờ, lần đầu tiên ta cần đến 
ngươi... hỡi các nghệ thuật trộm cắp! (móc túi lây ra cái móc mở 
kh¿xí, và mở cổng hàng rào). 

Từ trong xuất hiện một ông già khô héo như bộ xi 

FÔN MOORƠ - Hãy thương xót lão pià khốn khổ này, hãy thương xót. 

CÁC (giật mình lùi lại) - Giọng cha ta. 

FÔN MOORỔ - Đội ơn ngài. Đã đến giờ giải thoát, thưa ngài. 

CÁC - Linh hồn cha ta hiện về! Có gì làm động đến cha dưới mồ sâu 
chăng? Thưa cha? Hay là cha đã bước sang thế giới bên kia với 
những tội lỗi trong linh hồn mà nó cản đường cha bước vào cổng 
trời? Con nguyện sẽ làm lễ cầu siêu cho linh hồn lưu lạc, lang 
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thang của cha trở về nơi bằng an muôn đời. Hay là, sinh thời cha 
đã chôn giấu đưới lòng đất nầy bao nhiêu vàng bạc, châu báu của 
những đàn bà goá và trẻ mồ côi, mà trong lúc nửa đêm thanh 
vắng, với tiếng gió gào, với Uuếng cú rúc, cha phải lang thang 
quanh quấn nơi giấu của đó? Con sẽ đào lên những báu vật vùi 
sâu trong lòng đất từ những bộ xương con rồng, cho dù nó có phun 
vào con những tia lửa độc địa, và nhe những chiếc răng nhọn hoắt 
và ngoạm lấy lưỡi gươm con. Hay là vì nghc tiếng con gọi, mà cha 
hiện về giúp con giải cái câu đố muôn ngàn đời treo lơ lửng trước 
gió? Nói đi, nói đi, hỡi cha, con không phải hạng người yếu bóng 
vía mà chết ngất đi vì sợ hãi đâu, thưa cha. 

FÔN MOORƠ - Ta không phải là hồn ma hiện về. Hãy chạm vào ta 
mà xem. Ta đang sống, nhưng sống một cuộc sống thậm tệ, kinh 
khủng làm sao? 

CÁC - Chẳng phải là người ta đã chôn cha ư, thưa cha? 

FÔN MOORƠ - Đã chôn, nhưng trong quan tài lại không phải là ta, 
trong nghĩa địa tổ tiên ta không phải là ta, mà là một con chó chết. 
Còn ta, đã ba tháng đau đớn, quần quại trong bóng đêm đày đặc 
của căn hầm tối tăm này. Đã ba tháng, không một ánh mặt trời, 
không một luỗng gió mát, không một người thân qua lại hỏi thăm. 
Nơi đây, triển miễn những đêm đài không ngủ. Quanh cái tháp 
này chỉ có tiếng qua đói gào và tiếng cú kêu sương! 

CÁC - Chúa anh minh, kể nào đám làm điều đó, thưa cha? 

FÔN MOORƠ - Đừng nguyễn rủa nó! Làm điều đó là con ta - thằng 
Fransơi 

CÁC - FEransơd, Fransơ! Ôi, hỗn loạn, hỗn loạn, hỗn loạn, hỗn loạn 
muôn đời. 

EÔN MOORƠ - Nếu như ngươi là người! Ôi vị cứu tinh bí Ẩn của (al 
Nếu như trong ngực ngươi còn là trái tím con người, thì hãy nghe 
xem, những nỗi đau khổ nào, những sự hành hạ nào, mà các con 
ta đã đến đáp cho cha chúng. Đã ba tháng trời, ta kêu gào trong 


bốn bức tường đá đày đặc và lạnh lẽo này, nhưng bên tai ta chỉ 
thấy tiếng vang vọng của chính lời mình kều gào. 

CÁC - Nghc tiếng kêu gào thẩm thiết đó, thì cả đến những con thú dữ 
cũng phải động lòng mà bò ra khỏi hang sâu của chúng. 

FÔN MOORỞ - Ta đang nằm trên giường bệnh gần đất xa trời, thì 
người ta dẫn đến một người. Hắn nói rằng, đứa con trai đầu lòng 
của ta đã ngã xuống nơi chiến trường. Hắn trao lại cho ta thanh 
ươm còn hoen máu con ta. Và bằng máu, con ta đã ghi lại trên 
đó những lời cuối cùng trước khi chết. Con ta nói rằng, sự nguyễn 
rủa của 1a đã đẩy nó đến chỗ tuyệt vọng, đẩy nó đi gãp thần chết. 

CÁC (quay đi rất nhanh) - Tất cả đã được phanh phui. 

FÔN MOORƠ - Hãy nghe tiếp! Nghe tin đó, ta rụng rời đổ đốt chết 
ngất đi. Và người ta xem ta như đã chết. Khi tỉnh đậy, ta đã thấy 
mình nằm trong quan tài và được khâm liệm. Ta cào cấu vào nắp 
quan tài. Nhưng người ta đã khênh chiếc quan lài lên. Xung 
quanh, trời đêm đen tối... thằng Fransơ của ta đứng trước ta và 
bằng một giọng khủng khiếp, nó thét lên: "Thế, xem ông có sống 
mãi không nào!". Và ngay lập tức, nắp quan tài được đóng định 
chan chát. Nghe những tiếng định đóng kinh khủng đó, ta lại ngất 
đi. Lúc tính dậy ta bỗng cám thấy là nắp quan tài đã mở... Đứng 
trước mắt ta là thằng Fransơ con trai ta, và con người đã trao lại 
cho ta thanh gươm hoen máu thằng Các ấy... Ta ôm lấy con ta mà 
van lạy, nhưng sự van xin của ta không làm nó múi lòng. Nó nói: 
"Ông sống trên mặt đất thế đủ rồi! ông sẽ sống dưới hầm!". Và 
lập tức, ta bị đẩy xuống căn hầm này một cách không thương xót. 
Chính thằng Fransơ con trai ta khoá cửa hầm... Xung quanh ta tối 
sầm lại! 

CÁC - Không thể như thế, cha nhầm rồi! 

FÔN MOORỐ - Cũng có thể ta nhầm. Hãy nghc tiếp, và hãy nén cơn 
thịnh nộ... Thế là ta nằm đó suốt mấy buổi. Không mội ai còn nhớ 
đến ta. Từ lâu. bàn chân con người đã không đặt tới nơi hoang vu 
rùng rợn này. Bởi vì, theo dân làng nói, thì đến đêm trong cảnh 
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thanh vắng của ngôi thấp cổ này, linh hồn tổ tiên ta vấn hiện 
về kéo lề theo mình những dây xích loảng xoảng, và cất lên 
những tang khúc kinh hồn... Cuối cùng, ta lại nghe thấy tiếng 
kẹt cửa, chính con người này đã mang lại cho ta thức ăn và 
nước uống... Anh ta cho biết rằng, họ định bỏ ta chết đói và 
đoa sẽ giết anh (a, nếu như họ phát hiện ra rằng anh ta mang 
thức ăn đến cho ta... Thế nhưng, con người đó lại tự ng0yện 
giúp đỡ ta... Đã bao lần ta cầu xin đấng tối cao cho ta được lìa 
khỏi trần pian, nhưng ta vẫn cứ sống trở ra đấy. Hình như, mức 
độ trừng phạt ta vẫn cồn chưa đến chỗ tận cùng của nó, hoặc là 
có thể. có nỗi vưi sướng nào còn chờ ta đầu đó. Chứ không thì 
tại sao, băng phép thần nào, mà ta còn sống nguyên vẹn được 
đến bây giờ? Các, Các của ta. 

CÁC - Thôi cha, đủ rồi... cha hãy lên đi! và các ngươi, các ngươi, 
những khúc gỗ, những cây thịt không có tâm hẳn, ngủ say như 
chết! Tất cả hãy thức dậy, dậy, dậy mau! Chà, không một tên nào 
nhúc nhích! (Bản chỉ thiên). 

NHỮNG TÊN CƯỚP (bừng mát) - Ở, Ð cái gì, cái øì thế, chuyện øì... 

CÁC - Câu chuyện vừa rồi không làm cho các ngươi tỉnh giấc hay 
sao? Nó còn có thể đánh thức con người từ giấc ngủ ngàn năm. 
Hãy nhìn, hãy xem... kia, con giết cha mình... 

BỌN KẺ CƯỚP - Người nói gì thế, thủ lĩnh? 

CÁC - Không, có giết đâu, chỉ đấy cha xuống hầm, rồi để cho cha chết 
dẫn trong sự sợ hãi, những bức tường xám, đói, khát... Hãy nhìn xem, 
đó là cha ta, cha (1... ta không thể chịu đựng hơn được nữa! 

BỌN KỈ: CƯỚP (váy quanh ông già) - Cha của thủ lĩnh. Cha của thủ lĩnh! 

SVAISƠ (ải lại gần lão) - Người cha của thú lĩnh của con... Xin cúi đầu 
trước người... Lưỡi dao của con đang chờ lệnh của người. 

CÁC - Báo thù! Báo thù! Báo thù cho cha, người già bị đầy đọa một 
cách vô cùng khốn nạn! Trời ơi! Ta sẽ muôn đời rứt đứt đi những 
mối nút ràng buộc tình huynh đệ (xé fs¿c ngực do mình), Tu sẽ 
nguyễn rủa tình máu mủ anh cm trước mặt trời. Hỡi mặt trăng 
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lạnh lẽo và các vì sao lấp lánh trên trời, hỡi bầu trời, nửa đêm xao 
động và sự độc ác hèn hạ ấy, hãy lắng nghe lời ta, hãy chứng 
giám cho ta. Hỡi đấng anh linh muôn ngàn lần phẫn nộ trước 
những điều bạc ác, người trị vì trên thế giới trăng sao xa vời vợi kia, 
người trừng phạt và phán xử tối cao kia, người từng dùng ngọn lứa 
Sáng rực mà xuyên thủng màn đêm, xm hãy chứng giám cho ta! Ở 
đây, ta xin qU Xuống, La xịn dung rộng cánh tay trong bóng đêm hãi 
hùng mà thê rằng, đất trời sẽ tống khứ ta ra khổi nơi ngự trị của 
người, như là một con vật cuối cùng, nếu như ta lại phá bỏ lời thê đó. 
Ta thể rằng, ta sẽ không đón ánh sáng mặt trời, trước khi máu của kẻ 
sát nhân đó không đổ ngay bên cạnh tẳng đá này. 

BỌN CƯỚP - Việc làm của nó khác nào hành động của quỷ Sa tăng. Thế 
mà thiên hạ cứ gọi chúng ta là những tên vô lại. Không, quỷ tha ma 
bất, chúng ta không thể tưởng tượng được hành động kinh khủng đó. 

CÁC - Đúng, ta xin thể bằng hơi thở hấp hối hãi hùng của tất cả những 
người đã chết bởi những lưỡi dao chúng ta đầm, bằng hơi thở kinh 
hoàng hắt ra của tất cả những kẻ đã chết cháy vì ngọn lửa chúng ta 
phóng, đã bị đè bẹp bởi ngọn tháp thuốc nổ chúng ta giật! Mà ngay cả 
cái ý nghĩ vỀ sự giết người và cướp bóc cũng không hề nảy sinh trong 
đầu óc các ngươi, khi mà quần áo của các ngươi chưa hề vấy mấu tên 
độc ác ấy! Phải chăng các ngươi không nằm mề thấy rằng, chính các 
ngươi sẽ trở thành cánh tay trừng phạt của đấng tối cao. Cái mối thắt 
rắc rối của số phận đã được cởi! Bây giờ, bây giờ, cái sức mạnh không 
trông thấy đã tăng thêm phẩm giá cho nghề nghiệp của chúng ta. Hãy 
cầu nguyện cho những kẻ đã kết án các ngươi là cao số, đã đưa các 
ngươi trở thành những thiền thần khiếp đâm của cái toà án bạo liệt xét 
xử số phận nó! Nào, hãy bố mũ ra, cúi rạp xuống, và rồi hãy đứng lên 
như những người đã được tẩy rửa khỏi tất cả sự xấu xa nhơ bẩn. 


(Tân cả quỳ: xuống) 
SVAISƠ - Thủ lĩnh hãy xuống lệnh, phải làm gì bây giờ? 


CÁC - Đứng đậy, §vaisơ, và hãy chạm vào những sợi tóc bạc thần 
thánh này (Đẫn hắn đến pẵn chu mình và bắt hắn động vào những sợi 
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tóc bạc của ông già). Còn nhớ chăng. hữi Sva1Isở, ngươi đã từng chặt 
đầu một tên kị binh Bôhêm.khi nó vung thanh ươm lên trên đầu 
ta, khi ta mệt đến tắc thở vì tận chiến đấu khốc liệt, mà ngã 
khuyu xuông? Và ta đã hứa với ngươi lúc đó là ta sẽ đến ơn ngươi 
thco cune cách Hoàng để... nhưng cho đến bây giờ, ta vấn chưa có 
thể trả được ngươi món nợ đó. 

SVAISƠ - Vâng, thú lĩnh đã thê, đó là sự thật, và xin thủ lĩnh cho 
phép tôi được coi người như một con nợ đối đời của tôi! 

CÁC - Không, bây giờ u sẽ thanh toán với ngươi! Svaisơ, không một kẻ đã 
chết nào có thể xứng đắng với vinh dự đó: Hãy tả thù cho cha ta! 

SVAISƠ (đứng dậy) - Ôi, thủ lĩnh vĩ đại. Đến bây giờ, lần đầu tiên 
trong đời, tôi mới cảm thấy niềm tự hào. Hãy ra lệnh, ở đâu, bao 
giờ, và tôi phải giết nó như thế nào? 

CÁC - Hãy tính từng giây từng phút! Hãy mau mau, lựa chọn những 
người xứng đáng nhất trong đội quân của chúng ta, hãy dẫn họ 
tiến thẳng về lâu đài tên Bá tước. Hãy tóm cổ nó từ trên giường, 
nếu như nó đang say sưa ngú, hoặc đang quằn quại trong cơn sung 
sướng xác thịt, hãy lôi cổ nó ra khỏi bàn, nếu như nó đang say sưa 
tuý luý. Hãy tống cổ nó ra khỏi cây thánh giá, nếu như nó đang 
niệm kính cầu nguyện! Nhưng, ta nói với ngươi, ta hạ lệnh: hãy 
bắt sống nó đem về đây cho ta. Ta sẽ xé ra từng mảnh, và quảng 
làm mỗi cho lũ diều hâu, kể nào động đến nó, dù chỉ là một cái 
móng tay, kể nào chạm vào nó, dù chỉ là một sợi tóc trên đầu! Ta 
cần nó sống! Nếu như ngươi bắt sống được nó an toàn, thì ngươi 
sẽ được thưởng một triệu đồng. Ta thể sẽ đánh đối cả tính mạng, 
để đoạt được số tiền đó ở bất kì tên vua nào trên trái đất này, và 
ngươi sẽ được tự đo, như gió chạy trên cánh đồng, Svaisơ, ngươi 
có hiểu không? Hãy mau mau lên! 

SVA1SƠ - Được rồi, thủ lĩnh! Tay tôi đây! Hoặc là người sẽ nhìn thấy 
cả hai chúng tôi, hoặc là không thấy một ai. Nào, những thiên 
thần trừng trị của Svalsơ, hãy theo ta! (Ra cùng với một đội). 

CÁC - Những người còn lại tẩn vào rừng. Ta sẽ ở lại đây! 
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CẢNH 1 


Các phòng thông nhau trong lầu đài Fôn MOOFƠ. 
Đêm tối. 

ĐANIEN (bước vào, fay cẩm nến và đồ đạc đã bó gói) - Giã từ, giã từ căn 
nhà hiển lành, thân yêu của ta. Ta từng thấy ở đây bao nhiêu điều 
tốt lành, nhân hậu, khi mà Bá tước quá cố của ta còn sống. Ta đã 
từng đổ bao nhiêu nước mắt khóc con người từ lâu đã yên ngủ giấc 
ngàn năm ấy. Nhưng thôi, kể làm ơì... Vĩnh biệt ngươi, căn nhà từng 
là chốn nương thân cho những kẻ mồ côi, mà bây giờ.... đứa con Ấy 
đã biến thành một ổ bịp bợm, Vĩnh biệt cái nền nhà yên tĩnh mà lão 
già Đanicn từng lau chùi quét dọn, vĩnh biệt cái bếp lò! Đối với 14o, 
tất cả những gì ở đây đều đã trở thành quen thuộc, dễ dàng mì mà 
bỗng chốc rời xa... Khó khăn cho ngươi lắm, hỡi lão già Elêadar 
khốn khổ"`. Nhưng ông trời đã có lòng nhân từ bác ái mà giải thoát 
cho lão khỏi vòng cám dỗ. Ta đã đến đây, và bây giờ, ta lại từ đây 
mà ởi. Nhưng thôi, vì thể mà linh hồn ta sẽ được cứu với (định 4i), 

Franx/ vào, mặc áo ngủ 

ĐANIEN - Chúa hãy cứu con, ông chủ của ta (tất đèn). 

FRANSƠ - Đổi thay, thay đối. Những hồn ma đã nhỏm dậy từ dưới 
hồ. Loài đã chết bỗng vùng lên từ giấc ngủ ngàn thu mà gào thét: 
“Tên sát nhân, tên sít nhần”... Đứa nào lục lọi trong đó 2 


f Elêadar tên người đầy tứ của giáo chủ Aoraam (Kinh thánh). Đây muốn nói người 
đầy tỞ trung thành. 
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ĐANTEN - Lạy đức mẹ nhân từ, hãy che chở cho con! Ông chủ đấy a, 
sao ngài kêu thét lên như thể, làm cho khắp lâu đài phát kinh 
hoảng, khiến những kẻ đang ngủ say phải khiếp sợ mà thức dậy. 

FRANSƠ - Những kẻ đang ngủ say. Ai cho phép ngươi ngủ? Thấp 
nến lên! 

Đunien ra, một nuười hẳu khác vào 
Không một ai được ngủ trong cái giờ phút này! Nghe thấy không. 
Tất cả phải đứng, phải cầm vũ khí... Phải lên đạn! Ngươi không 
thấy chúng nó đang bồ trên vòm nhà ư... đấy, đấy, chúng nó đang 
đồ dẫm trên vòm nhà. 

NGƯỜI HẦU - Ai thế ạ? 

FRANSƠ - "Ai" hả, thằng bần tiện. A12 Sao tao nghe mày hỏi lại lạnh 
lùng, thờ ø, bình thần đến thế! Ai? Điều đó làm cho ta lo lắng đến 
mụ cả người, thế mà mày lại hỏi "ai" một cách lãnh đạm như vậy! 
Đồ con lừa! Ai? Hẳn ma hay bóng quỷ, ai2... Mấy giờ rồi... thăng 
bần tiện? 

NGƯỜI HẦU - Con không biết, thưa ông. 

FRANSƠ - Mày không biết hả... À... chính mày, mày cũng ở trong 
bọn chúng, hả. Tao móc tim mày ra vì cái “con không biết" của 
mày! Khôn hồn thì đi mời mục st đến đây. 

Người hẳầu ra 


Chà... họn khố rách áo ôm này cũng về hùa mà chống lại ta 
chăng ? 

ĐANIEN (máng nến vào) - Bẩm cậu. 

FRANRSƠ - Không, ta không run đâu. Đó chỉ là giấc mơ hãi hùng mà 
thôi... Những người chết vẫn chưa vùng dậy. 

ĐANIEN - Nom cậu tái nhợt như thần chết. Giọng cậu cứ run run, lạc 
cả đi vì hoảng... 

FRANSƠ - À, tao lên cơn ngã nước..., tao lên cơn sốt rét... Ta ra lệnh, 
ngày mai phải thông huyết cho ta nghe chưa! 
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ĐANIEN - Cậu không cho lệnh để môi ít dầu thơm vào đường à? 

FRANSƠ - Tối... để một ít dầu thơm vào đường... Sao giọng ta nó cứ 
run run y như là vì sợ hãi thế này? Phẩi đấy, cho ta một ít dầu 
thơm vào đường ngay đI! 

ĐANIEN - Cậu đưa chìa khoá để lão xuống dưới nhà mở tủ lấy. 

FRANSƠ - Không, không, Đanien, ở lạt đây. Hay là ta cùng đi với 
lão. Lão thấy đấy, ta không muốn ở một mình... Ta không muốn ở 
lại một mình, ngộ có ngất nghiếc gì thì khốn. Hãy khoan, hãy 
khoan... Tất cả qua ngay bây giờ đây mà... Hãy ở lại đây! 

ĐANIEN - Chết nối, cậu ốm thực rồi! 

FRANRƠ - Có lẽ, có lẽ ôm thật! Mà cái bệnh nó lại nhèề vào trí não 
mà quật... mà gico rắc đầy những cơn mê kinh hoàng... ngu ngốc. 
Những giấc mơ chẳng ra cái nghĩa quái gì cả. Thế đấy, Đanicn a. 
Những cơn mê, có lẽ vì cái đau đạ dày đấy! Những cơn mê chẳng 
ra cái thể thống gì cả. Ta vừa thấy... một giấc mơ ngộ nghĩnh, thật 
ngộ nghĩnh... 

.. Lại đây, lại gần đây, Đanien, bãy giúp ta! Đầu choáng váng, 
chóng mặt một tý thôi mà... Cho nền ta... không đổ... ta không 
đổ... 

ĐANIEN - Giá mà lôgani đến. Để lão đi ngay bây giờ, gọi thầy thuốc 
cấp cứu. 

FRANSƠ - Đứng lại, và ngồi xuống cạnh ta, trên chiếc ghế kia. Thế! 
Lão là người tốt, có suy nghĩ, ta sẽ kể cho lão. 

ĐANIEN - Không, bây giờ không phải là lúc, cậu để cho khi khác. 
Nào. lão đưa cậu vào giường. Lúc này cậu cần yên tĩnh hơn hết. 
FRANSƠ - Không, ta van lão, ta sẽ kể tất cả, và lão sẽ cười nhạo ta. 
Hãy nghe, ta nằm mơ thấy, ta mở tiệc linh đình như đế vương, và ta 
cảm thấy trái im mình dễ chịu, và ta say sưa, choáng váng năm dài 
trên bãi cỏ trong vườn nhà chúng ta... bất thình lình... lúc đó là vào 

giữa trưa - bất thình lình, thế, hãy cười nhạo ta đi, cười nhạo ta đi! 

DANIEN - Bất thình lình làm sao? 
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FRANSƠ - Bất thình Tình một tiếng sét dữ dội đánh bên tai mơ màng 
của ta, Giật mình vì sợ hãi, ta đứng phắt đậy, và bỗng cảm thấy 
rằng, cả chân trời rực lứa. Những ngọn núi, những cánh rừng, 
những thành phố, trong nhấy mắt, bỗng bị san phẳng như thể 
miếng sáp quảng vào lò nung. Trận cuồng phong gào thét quét 
sạch cả đại dương, bầu ười và mặt đất. Và ở đó, cũng như từ một 
cái ống đồng nào, vang lên tiếng kêu: "Hỡi đất dày, hãy trả lại 
những người chết, hỡi biển sâu, hãy trả lại những tử thi", thế là 
thảo nguyên trợ trụi tự nhiên vỡ toác làm đôi, và ném ra nào đầu 
lâu, nào xương sống, nào xương hàm. nào xương ống. Rồi chúng 
hợp thành những bộ xương người, và cứ thế ùn ùn kéo thành 
những dòng vô lận trôi đi. Chao ôi, một trận cuồng phong quều 
quào những bộ xương sếng động. Lúc đó, ta ngấng lên nhìn, và 
không hiểu thế nào, mà hoá ra ta đã đứng ngay bên cửa toà thiên 
lôi, và trên đầu ta, trời ơi, ở ngay trên đầu ta đồng nghịt những 
đám người, còn ở đằng kia, phía trước mặt, trên đỉnh núi là ba 
chiếc ngai vàng vươn cao lên, trên đó là ba ông già ngồi với cái 
nhìn nghiêm lạnh! 

ĐANIEN - Lạy Chúa, đó chính là Thiên toà Phần xử cuốt cùng. 

FRANSƠ - Có thật không, hay chỉ là điều nhầm nhí kì quái? Ở đó. 
một trong ba ông già có vẻ mặt như một vị sao đêm đã đứng dậy 
nói trước. Ông cầm trong tay một chiếc vòng sắt có dấu, giđ nó 
lên giữa phương đông, phương tây và những dòng sông: "Muôn 
đời linh thiêng. muôn đời bất biến, muôn đời chân chính chỉ có 
một chân lí, một đức hạnh! Đau khổ. đau khổ cho nỗi giày vò ngờ 
vực". Và ông thứ hai tay cầm một chiếc gương lấp loáng giơ lên 
giữa phương đông, phương tây và các đòng sông: "Đây là chiếc 
gương - chân lí. Bất kì sự đạo đức giả nào, bất kì sự vờ vĩnh nào 
cũng đều không thể đứng nổi trước đó". Trời ơi, ngay lúc đó, ta và 
mọi người phải thét lên hãi hùng và nhìn thấy những con hổ, con 
sư tử và con rắn đang há mồm nhc những chiếc răng nhọn hoắt 
trong chiếc gương kinh hoàng đó. Nhưng ông già thứ ba đã đứng 
dậy, ông cầm một cái cân sắt, giơ lên piữa phương đông. phương 
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tây và những dòng sông: "Hãy bước gần lại đây, hỡi con cháu của 
A đam. Ta sẽ treo những ý nghĩ của các ngươi lên đĩa cần giận dữ 
của ta, còn việc làm của các ngươi, là những quả cân của cơn giận 
dữ của ta..." 

ĐANIEN - Lạy chúa nhân từ. 


FRANSƠ - Tất cả đứng xung quanh trắng ra hơn tuyết, và trong lo Âu 
chờ đợi. tìm người nào người ây đập thình thịch! Bất thình lình, ta 
nghe thấy như tên ta được gọi lên đầu tiên bằng những cơn lốc núi. 
Ta cảm thấy. tuỷ ta bỗng cứng đờ ra trong các ông xương, và hai 
hàm răng ta va vào nhau cầm cập. Cái cân vẫn đều đều, đều đều 
điểm chuông, vách đá dội lẽn những tiếng ào ào đữ dội, chiếc đồng 
hồ cứ chạy hết giờ này qua giờ khác quanh đĩa cân bên trái, và cứ 
mỗi một giờ lại ném vào đĩa cân ấy một tội lỗi đáng phải chết, 

ĐANIEN - Lạy Chúa nhẫn từ cứu với cậu! 

FRANSƠ - Làm #ì có chuyện cứu vớt. Đĩa cân cứ to phình ra, lớn cao 
lên bằng ngọn núi, mặc dù đĩa đầy máu và sư chuộc tội bên kia 
vẫn còn cố ghìm lấy nó trên không trung. Chao ôi, đột nhiên một 
ông già xuất hiện, ông ta còng xưống sát đất vì những đau khổ cay 
đắng, và vừa đi vừa gặm tay mình cho đỡ cơn đói cào một... Đôi 
mắt ông khi nhìn, vẫn cúi xuống một cách nhút nhát. Trời ơi, ta 
nhận ra ông ngay. Ông nhổ mớ tóc bạc của mình đặt lên đĩa cần. 
Và lập tức, lập tức, đĩa cân hạ xuống, hạ xuống tận địa ngục, còn 
đĩa cân chuộc tội lại được nâng bổng lên, bổng lên tận trời cao. 
Và ta nehec thấy một giọng nói vang lên từ lần khói toả ra, bao 
quanh lấy sườn núi đá dựng ngược: "Tha thứ, tha thứ cho tất cả 
những người có tội đưới trái đất tràn đầy tôi lỗi. Một mình ngươi 
bị ruỗng bỏ!" 


Ngừng một ljt 
Thế nào, sao lão không cười? 


ĐANIEN - Cười làm sao được, khi run lên vì sợ hãi! Ôi, những giấc 
mở do điểm trời báo trước. 
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FRANS - Nào, nào đừng có nói thế, Hãy gọi ta là thằng mê tín ngu 
ngốc, là thằng ngu ngốc nhảm nhí. Hãy làm như thế, hỡi lão 
Đanicn nhân từ, ta van lão, hãy chế nhạo ta. 

ĐANIEN - Ôi, những giấc mở đo mệnh trời báo trước, lão cầu nguyện 
cho câu. 

FRANSƠ - Lão dối trá, ta biết! Hay là ngay bây giờ, ngay bây giờ, 
hãy chạy đi, hãy đi... xem thằng cha mục sư lẩn vào cái xó nào, 
rồi bảo nó đến đây mau lên! Nhưng ta nhắc lại là, lão dối trá ! 

ĐANIEN - Lạy trời phù hộ cho cậu! (ra). 


FRANSƠ - Chà, sự thông thái của bọn dân đen! Sự rút rát của lũ dân 
đcn! Còn chưa chứng minh được rằng, sự tha thứ không bao giờ 
đến nữa, rằng trong cái thế giới xán lạn trên các vì sao kía, vẫn có 
một con mắt nhìn thấu tất cả. Ôi! öi, kẻ nào gây cho ta điểu đó? 
Kẻ báo thù ở trên trời kia chãng? Không, không! Tiếng thì thầm 
vẫn cứ khắp quanh 1a "có một quan toà tối cao trên trời kia", và 
ngươi cử hành phiên toà phán xử ở cát thế giới trên các vì sao ấy 
ngay đêm nay hay sao? Không, ta nói với các ngươi. Đỏ là cái 
hang thê thắm mà sự hèn nhát của các ngươi muốn ẩn nấp! Chao 
ôi, trống không, thanh vắng, hoang vu, không người là ở đó, ở cái 
thế giới trên các vì sao kia! Nhưng, nếu như ở nơi ấy, ở sau các vì 
sao đó, còn có một cái gì đó lớn lao hơn thì sao? Không, không, ở 
nơi đó là trống rỗng khôn cùng! Ta hạ lệnh: ở nơi đó là trống rỗng 
khôn cùng! Còn nếu như, nếu như, cay đắng, đau khổ, nếu như, tất 
cả đều say sưa đối với ngươi, nếu như tất cả đều say sưa đối với 
cái đêm kinh khủng này! Sao thế này, sao sự kinh hoàng lại xâm 
chiếm cả cơ thể ta? Chết, chết, vì sao tiếng đó lại làm ta lạnh cả 
người. Chà, phải đệ trình lên người báo thù trên trời đó hay sao? 
Nhưng nếu như nó phán xử phân minh? Thì sẽ ra sao? Thì tất cả 
những trẻ mồ côi, những người đàn bà goá, những kẻ bị ta áp bức, 
bị ta hành hạ sẽ kêu gào lền mà cầu cứu nó! Nếu như nó phán xử 
phân minh răng, tại sao ta lại chiến thắng họ, thì sẽ ra sao nào? 


Mục sơ Môdơ vào 
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MÔDØ - Ngài cho gọi? Tôi vô cùng ngạc nhiên, lần đầu tiên trong đời, 
tôi thấy nơài gọi viên mục sư này. Phải chăng, nhân thể ngài lại 
nhạo báng tôn giáo? Hoặc là, ngài đã bắt đầu hoảng sợ trước nó? 

FRANSƠ - Nhạo báng, hay là hoảng sợ, cái đó còn tuỳ thuộc vào 
những câu trả lời của ngươi. Môdởơ, ta sẽ chứng minh cho ngươi 
biết rằng, ngươi hoặc là một tên ngốc, hoặc là một tên chuyên đi 
làm ngu ngốc những người khác. Còn ngươi sẽ trả lời, hả? Có 
nghc thấy không? Nếu như ngươi quý cuộc đời ngươi, thì hãy trả 
lời ta. 

MÔDƠ - Ngài muốn phán xứ đấng tối cao, thì rồi đấng tết cao sẽ một 
lần trả lời ngài. 

TRANSƠ - Ta muốn biết ngay bây giờ! Ngay bây ø1ờ, ngay phút này! 
Để đừng có làm những điều bậy bạ mất trí một cách ô nhục; và 
ngay cả lúc hoảng hốt cũng đừng có cầu cứu những thần tượng 
mạt hạng! Trong lúc quá chén, ta thường chuếnh choáng mà nói 
bừa với ngươi: "Làm đếch gì cố thánh”, nhưng bây giờ, ta nói 
nghiêm chỉnh. Ta tuyên bố: Làm cóc gì có thánh! Ngươi có thể 
truyền giáo cho ta bằng một lô những lí lẽ trong đầu ngươi, những 
lí lẽ bốc mùi mà ta chỉ đáng bịt mũi! 

MÔDƠ - Ôi, nếu như ngươi có thể dễ dàng tránh được đòn giáng của 
sấm sét với một sức mạnh phi thường sẽ giáng xuống cái linh hồn 
kiêu ngạo của ngươi. Thánh thần đầy quyền lực mà ngươi, một 
tên ngu ngốc và độc ác, đã đẩy ra khỏi chính tạo vật của người, sẽ 
không thừa hơi mà đi tự bào chữa. Người anh minh và vĩ đại ngay 
cả trong những hành động bạo ngược của ngươi, cả trong nụ cười 
của đức hạnh bất khả chiến thắng! 

FRANSƠ - Hay đấy, cha, tuyệt đấy! Tên bần tiện! 

MÔDƠ - Ta là kẻ hầu ha của đức Chúa tối cao, và ta nói với kẻ hèn 
hạ cũng như ta đây, người mà ta không hề có ý định vuốt vc. Tất 
nhiên, nếu như ta có thể rút ra từ ngươi, một tên độc ác thâm căn 
cố đế, sự ăn năn hối lỗi, thì, đương nhiên, ta đã xem mình là đấng 
tạo hoá bí ẩn rồi. Nhưng nếu như chính kiến của ngươi không hề 
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bị lay chuyển, thì hà tất ngươi cho gọi ta làm gì? Hãy nói đi, vì 
nguyễn cớ gì mà ngươi gọi ta giữa đêm trời đen tối này? 

FRANSƠ - Vì ta buồn! Thậm chí chơi cờ hôm nay cũng không làm 
cho ta vui! Và ta bỗng nảy ra ý nghĩ là thử nói chuyện nhảm nhí 
với cha xem có đỡ buồn được chút nào chăng! Cho nên, ngươi 
đừng có đem cái điều nhằm nhí ấy mà làm con ngoáo ộp doa ta. 
Ta biết rất rõ là: chỉ có những kẻ không toại nguyện ở đây, trên 
trái đất này, mới đi trông chờ vào cái đời đời ở thế giới bên kia 
của nhà ngươi! Nhưng những kẻ đó đã bị đánh lừa một cách thẩm 
hại. Ta cho rằng, toàn bộ sự tổn tại của chúng ta là ở sự tuần hoàn. 
Cả tình thần, cả tư tưởng... đều mất đi cùng với giọt máu cuối 
cùng! Thế thì lẽ nào tính thân có thể sống dai hơn cơ thể, có thể 
không biến mất cùng với sự suy thoái của cơ thể? Nếu như, chỉ một 
giọt nước lã thôi, xâm nhập vào óc não ngươi, thì lập tức đời ngươt 
chấm dứt, nói một cách khác, ngay tại chỗ, đời ngươi không gắn bó 
với cuộc sống nữa, và cái chết mò ngay tới! Còn những ủũnh cảm, 
cũng giống như là sự rung động của dây đàn. Chiếc đàn bị đập vỡ 
thì còn kêu làm sao được nữa hả? Nếu như ta đem bảy lâu đài của 
ta mà so sánh với trái đất, nếu như ta đập vỡ ở đó tượng thần 
Vênuýt, thì vĩnh viễn sẽ cồn gì là sự cân đối hài hoà, còn øì là cái 
đẹp nữa. hả? Đó, với cái "linh hỗn bất tử” của ngươi cũng thế thôi. 

MÔDƠ - Đó là cái thứ triết học tuyệt vọng của ngài. Nhưng, than ôi, 
ngay cả khi nói những lời ấy, trái tim ngài cũng đập lên thẳng 
thốt, lo sợ trong ngực ngài, nó bộc lộ rất rõ sự lừa đối hèn hạ của 
ngài. Chỉ một tư tưởng duy nhất: "anh phải chết" là có thể làm vỡ 
lung tất cả những cái láu cá, ranh mãnh của hệ thông triết học đó. 
Cho nên, tôi đánh cuộc với ngài, và điều đó sẽ là sự thứ thách cho 
ngài, nếu như đến cái phút cuối cùng, cái phút chết đó, ngài 
không lung lay, nếu như chính kiến của ngài vẫn cứ thế, vẫn 
không phản bội lại ngài, thì lúc đó ngài là kẻ thắng cuộc! Còn nếu 
như, đến cái giờ phút hãi hùng đó, đù chỉ một nỗi kinh hoàng nhỏ 
thôi xâm lấn ngài, thì than ôi, thật là cay đắng cho ngầi, con người 
tự lừa đối mình! 
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FRANSƠ (nối khùng) - Nếu như trong giờ chết, sự sợ hãi xâm chiếm 
lấy ta? 

MÔPD - Không hiểm trường hợp tôi may mắn được nhìn thấy những 
kẻ bất hạnh, những người mà suốt đời lúc nào cũng khăng khăng 
chống lại chân lí, nhưng đến giờ tận số thì bản thân sự lầm lạc của 
họ cũng biến mất. Tôi sẽ thần chính đứng bên giường ngài. Và tôi 
cũng muốn chứng kiến xem, tên bạo chúa giã từ cuộc đời thế nào! 
Lúc đó, tôi sẽ không rời mất khỏi bộ mặt của ngài, và khi viên 
thầy thuốc cầm lấy cái bàn tay lạnh lẽo, ẩm ướt của ngài, khó 
khăn lắm mới bắt được cái mạch yếu đến nỗi gần như không nghc 
thấy nữa của ngài, nhìn ngài và lạnh lùng nhún vai mà tuyên bố 
rằng: "Con người ở đây kiệt sức rôi!" thì lúc đó, hãy coi chừng, 
hãy coi chừng không lại giống Ritsar“ mà thôi. 

FRANSƠ - Không! Không! 

MÔD - Và ngay cả tiếng "không" của ngài lúc đó cũng sẽ bị lấn át 
đi, để từ trong đó âm thầm vang lên tiếng "vâng", Vị quan toà 
trong thâm tâm ngài, người mà ngài không mua chuộc nổi bằng 
những lí lẽ hoài nghi của ngài, sẽ bắt đầu phiền toà phán xử ngài. 
Và điều đó sẽ như là sự hổi sinh của kẻ bị chôn sống trong nấm 
mồ, sẽ như là sự phẫn nộ của kẻ tự sát đã vô cớ giáng cho bản 
thân mình một đòn tử vong, và bấy giờ đâm ra hối hận! Điều đó 
sẽ như là một làn chớp bất thình lình xé toạc cái màn đêm của 
cuộc đời ngài, khiến tâm linh ngài sáng ra. Và nếu như, ngay cả 
lúc đó, ngài vẫn không lung lay, thì ngài sẽ là kẻ thắng cuộc. 

FRANSƠ (12 lắng đi lại trong góc phòng) - Những Tời cha đạo lảm nhằm, 
những lời cha đạo lắm nhảm! 

MÔDĐỞ - Lúc đó, những thanh gươm của sự vĩnh cửu đời đời sẽ lần 
đầu tiên vung lên chém nát cái bóng tối đày đặc của linh hồn 
ngài, lần đầu tiên, nhưng đã vô cùng chậm muộn. Cái tư tưởng về 
Chúa sẽ thức tỉnh người hàng xóm khủng khiếp - tên nó là quan 
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toà! Hãy nghĩ đi, Fransơ Moorơ, cuộc đời của hàng ngàn con 
người phụ thuộc vào một ngón tay ra hiệu của ngài, và cứ một 
ngàn người, thì có 999 kẻ bị ngài biến thành những người bất 
hạnh. Ngài chỉ còn thiếu một nước là chưa chiếm được đế quốc La 
Mã để trở thành Nêrôn, hay Pêru, để quàng vào mình cái vinh 
quang của Pidarơ mà thôi. Phải chăng, ngài nghĩ rằng, đấng tối 
cao lại có thể cho phép một con người điên cuồng hoành hành 
trong cái thế giới trị vì của hắn, và làm lộn tùng phèo lên tất cả 
hay sao? Phải chăng ngài nghĩ rằng, bao nhiêu lượt 999 chúng 
sinh khốn nạn ấy chỉ dùng làm những con rối cho các trò chơi Sa 
tăng của ngài hay sao? Xin ngài chớ nghĩ như thế! Trời cao có 
mắt, người theo đõi ngài từng giây, phút, khi ngài cướp bóc họ, 
từng niềm vui sướng, khi ngài đầu độc họ, từng bước tiến tới sự 
hoàn thiện mà ngài ngăn cần họ. Và nếu như ngay cả ở đó, ngài 
vẫn tìm thấy câu trả lời, thì Fransơ Moorơ hỡi, ngài đã thắng cuộc) 

FRANSƠ - Thôi, đủ rồi! Đừng nói một lời nào nữa. Hay là ngươi đã 
không muốn ta bị chỉnh phục bởi những lời lẽ cáu kỉnh của ngươi? 

MÔDØ - Hãy nhớ rằng, những số phận con người sẽ lưu lại trong sự 
thăng bằng của cán cân tạo hoá kỳ diệu và hãi hùng ấy. Đĩa cân 
này trĩu xuống ở một cuộc đời, thì lại bổng lên ở cuộc đời khác; 
bổng lên tận trời ở cuộc đời này, thì lại triu xuống sát đất ở cuộc 
đời khác. Và cái nào ở đây phải chịu đau khổ cay đắng, thì ở đó, 
lại trở nên sung sướng đời đời, và ngược lại. cái nào ở đây được 
tạm thời toại nguyện, sung sướng, thì ở đó lại tuyệt vọng đời đời 
vồ (tận. 

FRANSƠ (tức giận tấn công hắn) - Sấm sét hãy giáng vào đầu ngươi, 
buộc ngươi phải trở thành một tên cấm khẩu! Đồ lừa đối hèn hạ, 
ta thì rút cái lưỡi khốn kiếp khối cái cuống họng đáng nguyễn rủa 
của ngươi ra bây giờ! 

MÔDƠ - A ha! Ngài đã bất đầu cảm thấy gánh nặng của chân lý 
chăng? Mà tôi đã dẫn chứng ra đâu. Nào, bây giờ chúng ta đi đến 
những chứng cớ? 


FRANSƠ - Im ngay, và xéo đi với quỷ cùng với những lời dẫn chứng 
của ngươi. Linh hồn chúng ta sẽ thối rữa ra cùng với cơ thể. nghe 
chưa, ta nói với ngươi, và ngươi không thể bác lại được ta) 

MÔPDƠ - Chính vì vậy mà những bóng ma địa ngục mới gào thét lên, 
và chúa ở đâu đâu cũng có mới lắc đầu! Phải chăng, ngài nghĩ 
rằng, ở cái vương quốc hoang vu của cõi khôn cùng ấy có cái gì 
đó có thể tuột khỏi bàn tay trừng phạt của người báo thù chăng? 
Hãy bay lên trời, ngài sẽ thấy người báo thù ở trên đó. Hãy xuống 
địa ngục! Ngài cũng lại thấy người báo thù ở đó! Ngài hãy gào 
thét với màn đêm: "Hãy bao phủ lấy ta”, ngài hãy gào thét với 
bóng tối "Hãy bao phủ lấy ta" và bóng tối sẽ sáng ra xung quanh 
ngài và màn đêm sẽ chiếu sáng cho con người bị ruộng bỏi 
Không! Cái tình thần bất tử của ngài chống lại những lời đó, và 
chiến thắng cái tư tưởng mù quáng đó! 

FRANSƠ - Nhưng ta không muốn trở thành bất tử. Kẻ nào muốn thì 
mặc nó trở thành bất tứ. Còn việc của ta khác: ta bắt nó phải tiêu 
điệt ta. Ta dẫn nó đến chỗ phát khùng, phát khùng đến nỗi phải 
tiều điệt ta. Hãy gọi cho ta cái tội lỗi kinh khủng nhất, cái tội lỗi 
làm cho nó giận dữ đến phát khùng lên hơn bất kỳ ai. 

MÔD - Tôi chỉ được người ta cho biết có hai tội lỗi, nhưng không phải 
là con người hoàn thành nó, không phải là con người phán xử nó. 

FRANSƠ - Hai tội lỗi à? 

MÔPDƠ (khô khốc) - Giết cha là một, giết anh là hai... Sao bỗng nhiên 
ngài tái xám đi như thế? 

FRANSƠ - Thế nào, lão già, ngươi hỏi chuyện địa ngục hay thiên 
đường? Ai nói với ngươi điều đó? 

MÔDƠ - Thật đau khổ cho kẻ nào mắc phải cả hai tội lỗi đó. Tốt hơn 
hết là nó đừng sinh ra trên đời này làm gì! Nhưng đừng lo, ngài 
không còn cha, không còn anh nữa! 

FRANSƠ - Thế w? Ngươi không còn biết có tội lỗi nào phê gớm hơn 
nữa ư? Hãy nghĩ xem, cái chết này, thiên đường này, vĩnh cữu 
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này... sự nguyễn rủa này... đều lởn vởn trong mồm ngươi... Sao 
ngươi không biết có tội lỗi nào kinh khủng hơn ư) 

MÔPDO - Tôi không biết. 

FRANSƠ (ngồi xuống ehế) - Thế là hết! HếU 

MÔD - Hãy vui lên, vui lên, thưa ngài. Hãy cho mình là người hạnh 
phúc! Trong tất cả những việc làm độc ác của mình, ngài còn là 
kể sùng đạo, nếu so với kẻ giết người. Sự nguyền rủa sẵn sàng 
đâm trúng ngài. Bài ca về tình yêu cùng với sự nguyên rủa sẽ đề 
nặng lên đầu nó, õi sự trừng phạt. 

FRANS (ðát dáy) - Ngàn vạn triệu cát chết hãy trút lên đầu ngươi! Ai 
đưa ngươi đến đây, hả. Cút ngay, không thì ta chặt ngươi ra bằng 
lưỡi gươm bây giờ! 

MÔPDƠ - Thế nào? Những lời lắm nhầm của mục sư đã đưa nhà triết 
học đến chỗ phát khùng hả? Có lẽ chúng đã bốc mùi, khiến ngài 
phải bịt mũi (r4). 


Frans buông người xuống chiếc ghế quay lộn 
trong cơn lo lắng tột độ. lm lặng đến sợ hãi. 
Người hầu chạy vào. 

NGƯỜI HẦU - Cô Amalia chạy rồi. Ngài Bá tước cũng bất thình lình 
biến mất. 

ĐANIEN (hối hoảng chạy vào) - Thưa cậu, một đội kị binh điên cuồng 
phi về phía lâu đài, vừa phi vừa thét lớn: "Chết! Chết!". Làng thôn 
hỗn loạn cả lên. 

FRANSƠ - Đi đi, mau lên! Hạ lệnh kéo tất cả các chuông nhà thờ! 
Dồn tất cả vào nhà thờ. Tất cả hãy quỳ xuống, quỳ xuống mà cầu 
nguyện cho ta! Thả tất cả tù ra... Ta sẽ bồi thường cho tất cả 
những người nghèo, kẻ hai đồng, kẻ ba đồng... Ta... phải rồi, đi 
gọi cha đỡ đầu linh hẳn để cha rửa tội cho ta. Mau lên, sao cứ 
đứng ngây ra thế? 
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ĐANIEN - Lạy chúa, hãy xá tội cho con. Con hiểu làm sao được. Phải 
chăng ở đâu và lúc nào cậu cũng phí báng tôn giáo, cậu còn 
quăng cả kinh thánh và sách đạo vào đầu lão, khi bất gặp lão 
đang cầu nguyện! 

FRANSƠ - Đừng nói gì nữa! Thần chết! Lão có nhìn thấy không? 
Thần chết! Muôn đến nơi rồi! 

Đã nghe thấy tiếng Svaisơ điền cuỗng 
Cầu nguyện đi! Cầu nguyện! 

ĐANIEN - Lão luôn luôn nói với cậu, cậu phỉ bảng sự cầu nguyện) 
Nhưng hãy coi chừng! Hãy coi chừng! Khi sấm sét nổ giáng 
xuống đầu cậu, và dòng nước nhấn chìm cậu, thì cậu sẽ đánh đổi 
tất cả những báu vật trên đời này lấy một lời cầu nguyện thôi. Đó, 
hãy col, cậu lãng mạ lão, thì bây giờ hãy chờ đấy, hãy coi! 

FRANSG - Hãy tha thứ cho ta, lão Đanicn tốt bụng, lão Đanien thân 
yêu, lão Đanien nhân từ của ta ơi! Hãy tha thứ. Ta sẽ cho lão 
nhiều tiền. Nhưng lão phải cầu nguyện cho ta! Ta sẽ kiếm cho lão 
một cô đâu! Nhưng lão phải cầu nguyện cho ta. Ta van lão, hãy 
quỳ xuống, quỳ xuống, ôi, quỷ thần! Hãy cầu nguyện! 

ôn ào, tiếno kêu, rếng đập cửa 

SVAISƠ (0 ngoài phố) - Đột kích! Đập! Bẻ! Ta thấy phòng này sáng. 
Nhất định nó ở đây... 

FRANSƠ („uỳ xuống) - Hãy nghe lời cầu nguyện của ta. Đây là lần 
đầu tiên... Và sẽ chẳng bao giờ ta thèm nói với ngươi nữa... hãy 
nghe lời cầu nguyện của ta... Hãy nphc ta. 

ĐANIEN - Lạy Chúa! Cậu làm øì thế! Cầu nguyện gì mà bậy bạ thế! 

Nhàn dân chạy vào 

NHÂN DÂN - Lũ cướp! Quân giết người! Kẻ nào làm âm ẩm lên giữa 
đêm hôm thế này. 

SVAISƠ (vẫn ngoài đường phố) - Hãy đuổi họ đi! Các bạn! Đó là quỷ 
thần xuất hiện để bắt lão chủ của các người! Svatsở và cánh quân 
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của cậu ấy đâu? Grim. hãy bao vây lâu đài. Hãy đột kích qua 
tường! 

GRIM - Hãy đưa lại đây những khúc gỗ đang cháy. Hoặc là chúng ta 
ập vào tóm nó, hoặc là nó phải tụt xuống hầm. Ta sẽ phóng hoả 
đốt lâu đài của nó. 

FRANS (cầu nguyện) - Ta không phải là kẻ sát nhân tầm thường! Lạy 
Chúa không bao giờ ta mắc tội vì những chuyện tầm thường!... 

ĐANIEN - Lạy Chúa... ngay cả lời cầu nguyện của hắn cũng đầy tội lỗi! 

Đá nẻm, tên tấm dẫu bay vù và... 
Cửa kính vỡ tan, lâu đài bốc cháy. 

FRANSƠ - Ta không thể cầu nguyện được nữa. Ở đây, ở đây (bấm vào 
ngực và trán mình). Tất cả trống rỗng, tất cả đã trống rồng, tất cả đã 
thiêu cháy. tất cả đã thiêu cháy (2g dậy). Không! Ta không cầu 
nguyện nữa. Ta sẽ không cho Chúa sự thắng lợi ấy. Ta không cho 
phép địa ngục cười nhạo ta. 

ĐANIEN - Lạy Chúa, lạy đức mẹ linh thiêng, hãy cứu vớt, cả lâu đài 
đang bốc cháy. 

FRANSƠ - Cầm lấv gươm! Cầm lấy gươm... mạnh tay lên... và hãy 
đâm vào bụng ta... không thì ta đến chết trong tay bọn chúng. 

ĐANIEN - Chết! Chết! Lão không thể, lão không muốn cho bất kì ai 
trước khi rời khỏi trần gian mà lại... (chạy mất). 

FRANSƠ (mhìn rhéo lão) - ... Xuống địa ngục, lão muốn nói là xuống 
địa ngục chăng! Đúng. ta đã ngửi thấy mùi địa ngục (điên cuông 
mất rrí). Thế là các người cười vang lên khoái trá. hả? Ta đã nghe 
thấy những loài rắn rêt, ma qui... kêu gào đưới địa ngục à, chúng 
nó đã leo lên thang bao vây cửa ra vào. Việc gì mà ta sợ hãi trước 
cái mũi nhọn tấn công đó! Cửa kêu răng rắc! và đổ xuống! Chẳng 
còn đầu mà chạy! (Giát sự dây tàng trên mũ và thất cổ) 

S4n khẩu tốt lại 
S\aisơ cùng những người của mình vào. 


SVAIS - Mày ở đầu, thằng khốn kiếp! Nó trốn đâu nhí. thằng khôn kiếp! 
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GRIM (động phải cái thây) - Đứng lại đã, cái gì nằm giữa lối thế này, 
SVaISƠ, rọi đèn cho mình xem nào. 

SVATSƠ - Thôi, xếp ươm giáo lại thôi, thằng cha tự thất cổ... nằm 
như một con mèo chết toi đây này. 

SVAISƠ (lông lộn xung quanh cái thây) - Ta hận vô cùng! Phải, nó đã 
chết, đã là một cái thây... Hãy đi thưa với thủ lĩnh rằng, nó đã thắt 
cổ. Thủ lĩnh hạ lệnh cho ta phải bắt sống nó. Ta không làm được 
điều mà thủ lĩnh mong muốn, ta không còn mặt mũi nào mà nhìn 
thấy thú lĩnh nữa. Hãy nói với thủ lĩnh, ŠSvaisd gửi lời chào vĩnh 
biệt (giơ súng bắn vào trần mình). 


CẢNH 2 


Cảnh tr lai lớp cuối cùng của hội bốm, Fôn Àfoord 
thang TrÊN 1o! kỉ, đốt điên với ông già là Các. Vô 
NÓ qHản của Các chuyên động trong rừng. 

CÁC - Vẫn không thấy nó (đáp mạnh cón dạo găm vào tảng đá làm cho 
nó toẻ làa). 

FÔN MOORƠ - Sự tha thứ, đối với nó, lại hoá ra trừng phạt - tình yêu 
thương được nhân gấp đôi lên, bằng sự báo thù của ta. 

CÁC - Không phải như vậy, thưa cha. Con xin thể bằng cơn thịnh nộ 
của tâm hồn con rằng, sẽ không có cái đó. Hãy để nó mang theo 
mình về cõi bất tử mối nhục nhã lớn lao của hành động tàn ác mà 
nó làm! Không thì... ai giết nó làm gì, thưa cha. 

EFÔN MOOR (rên rỉ và đau khối) - Ôi, các con của (ta. 

CÁC - Sao, cha còn khóc nó w? Khóc ngay ở bên cạnh cái tháp cổ 
này ưˆ 

FÔN MOOR - Hãy rộng lòng thương, ôi, hãy rộng lòng thương (vặt: 
tay dau khổ), Ngay bây giờ, ngay bây giờ đây, sẽ hoàn thành bản 
án trị tội con tôn! 

CÁC (lận ruột) - Trị tội a12 Cha bảo (trị tội ai2 
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FÔN MOORƠ - Câu hỏi của con nghĩa là thế nào2 

CÁC - Chẳng nghĩa là thế nào cả, - 

PÔN MOORƠ - Con đến đây nhạo báng nỗi bất hạnh của cha đó sao? 

CÁC - Cái lương tâm điên loạn! Đừng để ý những lời con nói, thưa cha. 

FỒN MOORƠ - Thế là ta đã giầy vò một đứa con, và bây giờ, một 
đứa khác lại giầy vò ta. Đó là bàn tay của Chúa. Các, ôi Các, nếu 
như con có thể như một thiên thần mà đứng lên trên tất cả, đứng 
trền cả cha nữa! Hãy tha thứ, hãy tha thứ cho cha. 

CÁC - Thằng Fransơ sẽ tha thứ cho cha (gián J7) nếu như nó xứng 
đáng được gọi là con của cha, thì nó tha thứ cho cha đấy. 

FÔN MOORƠ - Ôi, nó rất tốt đối với ta! Và ta sẽ... sẽ vội vàng ra đón 
nó, đón nó với tất cả nước mắt của ta, với những đêm không ngủ 
và những điều kinh hoàng mà ta đã thấy. Ta sẽ ôm lấy chân nó và 
kêu tướng lên: “Ta có tội với mình và với con! Ta không xứng 
đáng là cha của con”. 

CÁC (run lên) - “Cha của con”! Phải chăng, đối với cha, nó là một 
đứa con quý tử? Cái thằng con thứ ấy. 

FÔN MOORƠ - Chỉ có Chúa mới là người chứng giám điều đó... Ta trị 
tội đứa con độc ác để làm øì nhỉ... Đã chết thì như nhau tất... có ai 
còn bảo, đây cái mả bố này hạnh phúc hơn những cái má bố khác! 
Bên cạnh ta, là những con ta lớn khôn, và chúng nó sẽ an Ủi ta 
bằng bao nhiêu hi vọng. Nhưng than ôi thật là cay đắng, đắng cay, 
cái linh hồn độc ác đã lọt vào trái tm đứa con út của ta. Ta đã tin 
vào một con rắn, và ta mất cả hai đứa con (lấy fay che mã!). 

CÁC (guay đị) - Sẽ mất vĩnh viễn! 

FÔN MOORƠ - Ta đã linh cảm thấy điều đó. Chúa đã mượn lời Amalia 
mà nói với ta điều đó, khi ta nằm trên giường bệnh: “Cha sẽ dang 
những cánh tay lạnh lẽo của mình ra đón Các một cách vô ích... 
không bao giờ anh còn trở về đứng bên giường bệnh của cha nữa ”. 


Các đưa tay cho ông già 
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FÔN MOORƠ - Ôi, có phải đây là bàn tay Các, ôi con ta, tay nó đây 
mà nó nằm ở đầu xa lắm. trong một gian nhà chật chội mà ngủ 
say như chết, mà không bao giờ nghe thấy những tiếng nói đau 
khổ của tu. Ta đau khổ đắng cay biết chừng nào... Chết trên taày 
những người xa lạ. Ta không còn đứa con nào nữa ở bên ta trong 
những phút hấp hốt để rồi vuốt mắt cho ta. 

CÁC - Đã đến lúc rồi, đã đến lúc (với bọn kẻ cướp). Ta không thể trả 
lại đứa con cho lão - ta không thể... ta không làm điều đó. 

FÔN MOORƠ - Gì thế... con nói thì thào gì ở đằng ấy thế? 

CÁC - Đứa con... ông, đứa con... ông sẽ vĩnh viễn mất nó, ông già ạ. 

FÔN MOOR - Vĩnh viễn? 

CÁC (nhìn lên trời) - Chỉ riêng lần này thôi, riêng lần này thôi, xin Chúa 
đừng làm yếu hèn tâm hồn con, xin Chúa hãy hỗ trợ cho con. 

FỒÔN MOORƠ - Ngươi nói làvĩnh viên! 

CÁC - Đừng hỏi thêm gì nữa, ông già, ta nói là vĩnh viễn. 

Cá HếnU vó ngựa Hừ xa. 

FÔN MOORƠ - Kẻ xa lạ, vì nguyên cớ gì ngươi cứu ta ra khỏi cái 
tháp kia. Ngươi là vị cứu tỉnh của người cha... mà ngươi lại đi chôn 
đứa con hay sao? 

CÁC - Ôi... sự cứng rắn đũng mãnh của ta ở đâu rồi! Ôi, trái tim ta 
bỗng trở nên mềm yếu, những bắp thịt ta bỗng như nhữn ra... Ô1, 
lưỡi mươm đã rời khỏi tay ra. 

Phút chờ đựi. Tiếng vú ngựa càng gân. Grim và 
SY2//SƠ tàO, 


GRIM (núi khZ) - Thủ lĩnh! 

Các vên làng và lùi ra xu hơn 
SVATSƠ - Thưa thủ lĩnh yêu quý. 

Các yên lặng và càng lùi xu hơn 


GRIM - Thủ lĩnh... chúng tôi không có lỗi... 
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CÁC (không nhìn họ) - Các ngươi là ai2 

GRIM - Thú lĩnh! Người thậm chí không thèm nhìn chúng tôi nữa! 
Chúng tôi là những người đưới quyền trung thành của người. 

CÁC - Ôi, cay đắng cho các người, nếu như các ngươi trung thành với ta. 

GRIM - Hãy nhận lấy lời chào cuối cùng của Svaisơ, người dưới 
quyển trung thành của thủ lĩnh! Svaisở của người không bao giờ 
trở lại nữa! 

CÁC (bát đậy) - Nghĩa là các ngươi không tìm thấy...2 

GRIM - Tìm thấy, nhưng đã chết! 

CÁC - Cám ơn người! Đấng tối cao! Hãy ôm lấy ta, các bạn thân yêu 
của ta. Từ thiện hằng tâm - Đó là khẩu hiệu của chúng ta bây giờ. 
Nghĩa là tất cả đã vượt qua. đã vượt qua. 

Lại một số tên cướp và Amalia 

BỌN CƯỚP - Ô hô, một chiến lợi phẩm tuyệt trần! Tuyệt trần! 

AMALIA (ác xoã ra rượi) - Họ kêu lên: “Những tử thi đã nhóm dậy từ 
áo quan theo tiếng gọi của người”... Trời, cha còn sống. Anh ấy 
cũng ở trong rừng này, Các, Các đâu (140 tào ngực ông già). 

CÁC (hài lại) - Trời ơi, ai đã phục sinh cái hình ảnh này trước mắt ta? 

AMALIA (rời khỏi ông già, chạy lại với Các, tron cơn mê say, ôm lây anh) 
- Lại ở bên ta. Trời ơi! Anh lại ở bên ta! 

CÁC (vàng ra, với bọn cướp) - Hãy đứng lên! Quỷ Săng tan đã phản bội ta! 

AMALIA - Chồng chưa cưới của ta! Chồng chưa cưới của ta. Anh 
điền sao! Hay vì quá sung sướng và luạnh phúc? Nhưng vì lẽ øì mà 
ta bỗng cảm thấy mộit sự thờ ở trong cơn lốc của niỀm sung sướng 
này? Ôi, sao ta cảm thấy lạnh lẽo đến thế này? 

FÔN MOORƠ (đứng dậy) - Chẳng chưa cưới ư2 Con gái ta? Ôi con gái ta! 

AMALIA - Vĩnh viễn muôn đời, anh là của em! Con là con gái cha! Ôi 
những sức mạnh thiên thần, hãy giải thoát cho ta khỏi niềm sung 
sướng điên cuông này! Hay là ta phải ngã gục dưới chân anh? 
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CÁC - Hãy đuổi nàng đi khôi đây! Hãy giết nàng. hãy giết cá cha ta! 
Hãy giết ta! Hãy giết chính mình, và giết tất cá. Cả cái thế giới 
này, hãy chết đi! (Vàng dậy định chạy). 

AMALIA - Đi đâu? Lầm gì Ôi tình yêu! Ôi sự sung sướng khôn cùng 
đời đời. Thế mà anh chạy ư2 

CÁC - Đi đi, đi đi. Hỡi Amalia, người yêu bất hạnh nhất trong số 
những người yêu bất hạnh! Hỡi cha, người cha bất hạnh nhất trong 
số những người cha bất hạnh! Hỡi Chúa! Hỡi Thượng đế, hãy cho 
ta sức mạnh để ta có thể vĩnh biệt họ. 

AMALTA - Trời ơi, lạy Chúa. Chúa hãy cứu vớt, hãy bảo vệ. Đêm 
đen dày đặc trước mắt ta. Sao thế này, Anh lại hỏ ta! 

CÁC - Muộn quá rồi, vô ích rồi! Sự nguyễn rủa của cha... Sự nguyên 
rủa không có thật của cha... đối với ta... Trời! ai xui ta đến chốn 
này? (ruốt gưm lao vào bọn cướp). Trong số các ngươi, ai xui ta đến 
chốn này... Những đồ ghê gớm... Amaliat Cha! Hãy chết đi, chết 
đi, sống mà làm gì... có biết chăng, người cứu tinh của Amalia và 
cha là những tên cướp, những tên giết người. Còn ta, ta là thủ lĩnh 
của chúng! 

Ông già Fôn Moorở không chịu đựng nổi, ngã lăn 
ra chế!. Amalia đứng ngày như một pho tượng. 
Bọn cướp nén chịu xự yên lặng kinh khủng. 


CÁC (đập đâu vào cây sôi) - Ha! ha! Linh hồn của những kẻ mà ta đã 
hóp chết trong lúc vuốt ve yêu đương, linh hỗn của những người 
mà ta giết chết trong lúc đang say ngủ, ha! ha! ha! Có nphc thấy 
chăng, tiếng ươm giáo khua nhau trong những trận chém giết. có 
nhìn thấy không, ngọn lửa ngút trời trong những cuộc đốt phá. 
Thượng đế sẽ không quên một điều gì. Thượng đế hiết nhập tất cả 
vào làm mội. Hãy đi đi, đi đi, hỡi niềm vui sướng ngọt ngào của 
tình yêu. Tình yêu hây giờ, đốt với ta, chỉ là sự hành hạ, chỉ là sự 
trừng phạt. Đấy nó đấy, sự trừng phạt! 

AMALIA - Trời... đây có phải là sự thật không? “Ta, một cô gái vô tội, 
ta phạm lội ở chỗ nào? Hay là chỉ vì ta yêu anh2 (Ôm lấy anh). 
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CÁC (đẩy nàng ra) - Đi đi! Hối con rắn đầy máu! Ngươi hành hạ một 
người điện! Nhưng ta sẽ đọ sức với số phận! Sao? Ngươi khóc ư... 
Hới những vì sao giận dữ trên trời. Nàng làm ra bộ một người 
khóc. Ôi, đường như chỉ còn một linh hồn có thể khóc ta! 


Antia nga nhự ngất trên tay anh 


Ôi, sao thế này, sao nàng còn không nhổ Vào mặt ta, sao nàng còn 
không đẩy ta đi. Ôi! Amalia, hay em đã quên, hay em không biết, 
hay em không hiểu rằng, em đang ôm kẻ nào trong tay? Amalia) 

AMALIA - Người yêu duy nhất và muôn đời của em! 

CÁC (mết sáng lên) - Nàng đã tha thứ cho ta! Nàng vẫn yêu †a! Ta 
trong sạch, bởi vì, nàng yêu ta. Cẩm ơn cm, cảm ơn Chúa muôn 
vàn nhân từ và độ lượng (quỳ: dưới chân nàng, và nức n7). Đau đớn 
đắng cay đã qua di. Thạnh bình, tươi sáng lại ngự trị trong tâm 
hồn chúng ta. Không còn địa ngục, không còn đau đớn và đắng 
cay, buôn thương và hờn tủi nữa. Hãy nhìn, hãy nhìn, những con 
trẻ của trái đất đang khóc trên ngực những con quỷ nức nở (ái li 
gân những tên cưởp). Các người hãy khóc đi! Khóc đi! Khóc đi, các 
người bỗng hoá ra hạnh phúc! Ôi Amalia! Amalia! 

Các tìm dân lên môi Amalia 
Họ ôm ghì lây nhau trong tm lặng rất lâu. 

MỘT TÊN TRONG BỌN CƯỚP (giận dữ tiến lên phía trước) -Đủ tối, 
quân phản bội! Bỏ tay ra! Hay là ta phải nói với ngươi những lời 
mà liếng vang vọng sẽ rót vào tai ngươi, khiến cho hai hàm răng 
ngươi va vào nhau cầm cập vì khiếp sở (lấy kiếm tách họ ra). 

MỘT TÊN KHÁC - Nhục nhã thay cho tên phản bội nuối chửng lời thể. 
Chao ôi, linh hồn của Rôlơ, người đã vì ngươi mà hi sinh, bây giờ 
cũng phải vùng dậy từ quan tài để phỉ nhổ ngươi. trừng trị ngài. 

BỌN KÈ CƯỚP (hét lên lỗng lộn. xé toạc cả áo mình) - Hãy nhìn, hãy 
nhìn vào đây! quân khốn kiếp. Hay là ngươi còn chưa nhân ra 
những cái sẹo này. Chúng ta đã đem cả cuộc đời, đã đem cả máu 
của trái tim mình ra mà bảo vệ ngươi, Bởi vì, ngươi là thủ lĩnh của 
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chúng ta. Phải đi với chúng ta! Hi sinh đối lấy hi sinh. Cả bọn 
chúng ta đổi lấy Amalia! 

CÁC thỏ tay Anudia ra) - Tất cấ đang được kết thúc, Ta muốn quay đầu 
trở lại, nhưng không thể được (nén mình l¿ï) ta là một tên nøu ngốc 
mù quảng. Sao ta lại có thể muốn được điều đó. Kẻ tội lỗi ghê 
gøớm không còn có thể quay lại con đường tẩy rửa! Không, không 
thể được. Từ lâu, ta đã biết điều đó. Lên đường! Các bạn. 

AMAIA (4 hết sức giữ Các lại) - Đừng, đừng ổi, Các! Trời ơi! Một lần nữa, 
ta lại bị ruộng bỏ. Hãy rút nườm ra, hãy đâm chết ta, hãy thương xót 

CÁC - Sự thương xót đã bay đi với lũ quỷ. Ta không giết nàng. 

AMALIA (gmÿ xuống ôm lấy chân Các) - Vì Chúa, Vì lòng bao dung của 
Chúa. Em sẽ không van xin anh tình yêu nữa. Em biết rằng, chúng 
ta như Sao Hôm, Sao Mai, mỗi ngôi một chân trời, chăng bao giờ 
gần nhau. Em chỉ cầu xin cái chết. Bị ruồng bỏ, chao ôi, kinh 
khủng quá! Hãy giải thoát giùm em khỏi sự khiếp sợ ấy. Lìa khỏi 
cuộc đời - Đó là tất cả lời cầu xin của em. Hãy rút gươm ra... Hãy 
giết... và như thế, em vô cùng hạnh phúc. 

CÁC - Nàng muốn được hạnh phúc một mình sao? Đi đi, ta không 
giết phụ nữ. 

AMALIA - Ôi, tên sát nhân, ngươi chỉ giết những con người hạnh phúc, 
còn những kẻ đã chán cuộc đời, thì ngươi không giết chứ gì? (auỳ 
xuống nói với bọn cướp). Vậy thì, hãi những tên đao phủ tay sai bộ bạ 
kia, còn chờ gì mà không giết ta đi. Hãy thương hại ta. Kế cầm đầu 
các ngươi, đó chỉ là một tên huênh hoang, trống rỗng và vô vị! 

CÁC - Đàn tà, ngươi nói gì thế? 


Bọn ké cướp quay đi 


AMALIA - Ôi, không một người bạn, giữa những con người này ư? 
(đứng dậy) Ôi, lạy Chúa. Lạy thần Điđôna””, vậy thì người hãy dạy 
con phải chết như thế nào (định đi). 


MỘI tên kẻ cWỚp @iơ súng ngắm theo 
Œ Điđông đã tự sát vì người yêu ruộng rẫy nàng. 
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CÁC - Đứng lại Đứng lại! (với rên kế cướp kia) - Ai cho phép ngươi 
đám... Người yêu của Các Moorơ chỉ có thể chết vì tay nó (lao ra 
đâm nàn®). 

BỌN KẺ CƯỚP - Thủ lĩnh, thủ lĩnh, ngươi làm gì thế, ngươi điên à? 

CÁC (không rời mắt khỏi xác nàng) - Và thế là, tất cả đã kết thúc... Các 
ngươi còn đòi hỏi gì ở ta nữa nào? Các ngươi đã hị sinh cuộc đời cho 
ta, cái cuộc đời đầy những nhơ bẩn và nhục nhã ấy! Và để đến đáp 
lại, ta đã giết đi một vị thiên thần, một thiên thần, hiểu không? Hãy 
nhìn đây, nhìn đây! Bây giờ thì các ngươi đã hả dạ chưa? 

GRIM - Thủ lĩnh đã trả quá món nợ mà không một người nào trên đời 
này, vì danh dự, có thể trả được như thế. Còn bây giờ, lên đường! 

CÁC - Ngươi bảo sao? Ngươi nói gì? Ngươi tán thành một sự trả nợ 
như thế? Sự đánh đổi một thiên thần lấy một tên khốn kiếp hay 
sao. Ôi, một sự đánh đổi quá bất công. Ta nói với các ngươi, rồi 
ngày mai đây, khi mỗi người các ngươi bước lên đoạn đầu đài 
đâm máu, khi những tên đao phủ dùng những thanh gươm nóng 
cháy đa thịt mà băm vằm thân thể các ngươi ra làm trăm mảnh, 
khi nỗi đau đớn, cực hình đó cứ kéo dài suốt 1] ngày hè ròng rã, 
thì tất cả những cái đó cũng không bằng một giọt nước mắt của 
nàng đâu (cười cay đẳng) Ha! hat ha! Những cái seo, vết tích của 
những cuộc đâm chém đẫm máu. Những cảnh rừng Bôhêm đạo 
nào... Tất cả, tất cả đều phải trả giá. 

SVATSØ - Xin thủ lĩnh hãy yên lòng. Ở đây, bây giờ không còn việc 
øì mà làm nữa. Xin thủ lĩnh hãy dẫn chúng tôi đi tiếp. 

CÁC - Khoan! Một lời nữa trước khi lên đường. Hãy nhớ lấy, các 
ngươi, những kẻ hí hứng trên đau khổ của người khác, mà thi hành 
tất cả những mệnh lệnh đã man của ta. Từ giờ phút này, ta không 
còn là thủ lĩnh của các ngươi nữa. Với tất cả nỗi đắng cay và hãi 
hùng, ta bỏ lại ở đây cái gậy chỉ huy đẫm máu của mình. Chao ôi, 
cái gậy chỉ huy mà thco lệnh nó, các ngươi đã tưởng mình là 
những kể có quyển gây ra những tội lỗi, có quyền lăng mạ thế 


CYÌÁang lêm căớ CÍT1) 


giới của Chúa. Hãy đi đi, đi bốn phương trời mười phương đất, một 
mình các ngươi! Chúng ta không còn gì ràng buộc với nhau nữa, 

BỌN CƯỚP - A, một tâm hồn hèn mọn! Đâu rồi, những dự định to tất 
của ngươi? Hay là tất cả những thứ đó chỉ như những bong bóng 
xà phòng tan ra vì một hơi thở nhẹ của đàn bà? 

CÁC - Ôi, ta là một thằng ngu ngốc hi vọng sửa đổi thế giới bằng 
những việc làm độc ác, giữ gìn luật lệ bằng những hành động vô 
luật lệ! Ôi, ta đã gọi tất cả những cái đó là sự trả thù và quyển 
hành. Ôi mệnh trời, ta đã đám cả gan định mài bằng những chỗ 
sứt mẻ trên thanh gươm của người! Ôi, thật là con trẻ thẩm hại. 
Bây giờ ta đứng đây, ngay bên miệng cái hố khôn cùng kinh 
khủng, với tiếng gào thét và nỗi căm giận điên cuồng, ta nhận ra 
rằng, chỉ hai con người tương tự như ta cũng có thể lật nhào cả cái 
lâu đài của trật tự đạo đức thế giới. Hãy lượng thứ, hãy lượng thứ 
đối với đứa con trẻ bỗng nhiên nảy ra ý nghĩ ngăn ngừa phiên toà 
của người. Ôi, sự báo thù người và người đã trừng phạt thích đáng! 
Đối với người, không có gì quan trọng trong bàn tay chúng sinh! 
Ôi! ta không có quyền trở lại quá khứ nữa. Những øì ta phung phí, 
thì đã phung phí rồi. Không bao giờ khôi phục lại được cái đã để 
vỡ! Nhưng ta, ta còn có thể đàn hoà được những luật lệ bị lăng 
nhục, chữa chạy được cái thế giới thương tật. Ôi, người đòi hỏi vật 
hi sinh, vật hi sinh nó chỉ ra cho tất cả mọi neƯười tính chất hiện 
điện lớn lao và không thể phá vỡ nổi của chân lí của người. Vật hi 
sinh đó là ta. Vì nó mà ta phải nhận lấy cái chết. 

BỌN CƯỚP - Kìa, hãy giật lấy con dao găm của hắn, hắn tự đâm! 

CÁC - Ôi sự ngu ngốc không tránh khỏi mù quáng muôn đời! Các 
ngươi không nghĩ rằng, người ta có thể lấy tội chết để chuộc tội 
chết? Hay là theo các ngươi, sự hài hoà của thế giới có thể đạt 
được nhờ một nghịch âm mới trái với Chúa trời (khinh bí ném vũ khí 
xuống chân bọn cướp). Ta sẽ để cho họ bắt sống! Ta sẽ nộp minh 
cho cánh tay công lí 

BỌN CƯỚP - Trói hắn lại! Hắn điển rồi! 
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CÁC - Không, ta không nghị ngờ rằng, sớm hay muộn, thế nào công 
lí cũng uy nã được ta, nếu như cái đó hợp với mệnh trời! Ôi, 
mệnh trời có thể bất thình lình chộp lấy ta, lúc ta đang say ngủ, có 
thể đuổi kịp ta, lúc ta quay ra chạy trốn, bằng sức mạnh và lưỡi 
gươm mệnh trời, có thể hoàn nguyên ta về trong lòng nó. Và lúc 
đó, cá) công lao cuối cùng của ta - tự nguyện chết vì chân lí - cũng 
sẽ tan biến mất. Vậy thì, ta, một tên cướp, còn định trốn giấu cuộc 
đời mình, cái cuộc đời từ lâu đã bị tước đoạt theo bản kết án của 
những người báo thù tối cao trên trời kia - mà làm gì? 

BỌN CƯỚP - Thôi được, để hắn đi, tên huênh hoang rởm đời! hoặc 
cũng có thể là, hắn muốn thay đổi cuộc sống trước sự ngạc nhiên 
của mọi người. 

CÁC - Đúng, đúng, ta có thể làm cho mọi người kinh ngạc. (sưu một 
lát suy nghĩ) Trên đường đi tới đây, ta nhớ, (a có làm quen và nói 
chuyện với một kẻ bất hạnh làm thợ công nhật và phải nuôi mười 
một miệng ăn. Người ta đã treo giải một ngàn đồng cho kẻ bắt 
được ta. A ha! Tuyệt quá! Một ngàn đồng đối với kẻ khốn khổ ấy 
rất có ích. Ta sẽ đến nộp thân cho hắn. 
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CẢÁNH I 


Một gian phòng trong nhà nhạc sĩ Minle, Minle đứng 
dậy, để cây đại vĩ cầm qua một bên. Bà Mile, mặc 
áo ngử, ngôi bên bàn uống cà phê 

MINLE(móng này đt ái lại lại) - Tôi báo cho bà lần này nữa là hết. 
Việc trở thành nghiêm trọng lắm mất rồi. Cái chuyện con gái tôi 
với Nam tước, thiên hạ đang kháo nhau ầm lên kia. Gia đình nhà 
này mang tai mang tiếng rồi đó. Thế nào rồi Tế tướng cũng sẽ 
nghe phong thanh câu chuyện. Tóm lại là tôi sẽ cấm cửa cái anh 
điền chủ ấy. 

BÀ MINLE - Có phải ông đi chèo kéo người ta đến nhà ông đâu, ông 
có đẩy con gái ông vào tay người ta đâu? 

MINLE - Tôi không chèo kéo... tôi không đẩy con gái tôi vào tay người 
ta... nhưng ai biết cho mình điều ấy? Tôi là chủ cái nhà này. Nhẽ ra 
tôi phải nghiêm khắc với con gái tôi hơn, và nói toạc ra cho anh 
chàng thiếu tá ấy biết, hoặc tốt nhất báo cho cụ lớn, cho ông bế đẻ 
ra công tử biết ngay chuyện này đi. Ông Nam tước trẻ có bị một 
trận mắng chửi rồi cũng xong - điều đó thì tôi biết - còn bao nhiêu 
cơn cớ thì sẽ trút cả lên đầu thằng già kéo đàn cò cử này. 

BÀ MINLE (khoan thai uống cà phê) - Gây sự! Nhằm nhí! Đổ lên đầu 
ông thế nào được? Ai làm gì ông được nào? Ông thco nghề nghiệp 
của ông, và thu nhận học trò ở đâu thì tuỳ ông chứ! 

MINLE - Nhưng bà thứ nói cho tôi nghe! Vụ đổi bán này sẽ đem lại 
cái gì nào? Cưới con bé làm vợ, chắc chắn là không khi nào rồi, 


Đừng nói đến việc cưới xin... Còn để cho con mình thành một 
đứa... một đứa... Xin Chúa gìn giữ chúng tôi, tôi xin chào bài! Khi 
một ngài công tứ vào cái loại đó đã lăn lóc bê tha khắp chốn rồi, 
và ở những cuộc lang chạ đó đã kiếm được chẳng biết những của 
quý gì rồi, thì vị tay chơi sành sỏi ấy chẳng nề hà gì mà không đến 
thả câu ở chỗ nước ngọt. Bà phải cẩn thận đấy, bà phải liệu hỗn 
đấy! Dù ở mỗi một cái mấu cành câ y trong vườn bà có gắn mội con 
mắt, dù bà có xoi mói đứng canh từng øiot máu sôi sục của đôi chim 
cu ấy, thì thằng cha cũng sẽ có cách quyến rũ con gái bà ngay trước 
mũi bà, và làm cho con bà to bụng ra cho mà xem. Sau đó rồi hắn 
sẽ bỏ rơi con bé, mặc cho con bé đeo nhục suốt đời, mặc cho thiên 
hạ ghê tởm xua đuổi nó, hoặc là rồi con bé quen mui sẽ tiếp tục cái 
nghề... (Nắm ray: đập vào trán) Giêsu \ay Chúa tôi! 

BÀ MINLE - Lạy Chúa, xin phù hộ chúng tôi. 

MINLE - Phải rồi, đóng là cần phải cầu Chúa phù hộ, vì cái cậu ấm 
ngông cuồng ấy liệu còn ý định gì khác được nữa sao? Con bé 
xinh đẹp, thon nhỏ, dáng điệu ưa nhìn. Thế là được rồi. Còn dưới 
nóc nhà! có cái gì, nào ai thèm hận tâm; đối với đàn bà các ngươi 
chỉ cần Chúa sinh ra một cái tầng dưới”) mĩ miều là đủ rỗi, Cứ 
mới thoáng nhận ra điều đó là đủ cho anh chàng bất tử ấy nhóm 
lên môi lửa đột nhiên, đúng như vị tướng Rodney?`) khí phát hiện 
ra bóng tàu kẻ địch, thế là buồm girơng thắng cánh, hắn lập tức 
xông lên đuổi bắt mỗi sẵn, mà tôi cũng không trách hắn được. 
Thằng đàn ông nào mà chẳng như thằng đàn ông nào, tôi hiểu 
lắm chứ! 

BÀ MINLE - Những thư từ cậu ta gửi cho con gái ông, lời lẽ mới đầm 
thấm làm sao, sao ông không thử lấy mà đọc xem nào! Thực có 
Chúa nhân lành, rõ như ánh mặt trời, tấm lòng công tử chỉ ước 
nguyền một tâm hồn trinh trắng. 


Œ Ở nói bộ óc. 

9Ý nói thân thể 

CĐ Roáncy: Đô đốc hải quân Anh, nổi tiếng vì đã đánh thắng hạm đội Pháp trong trận 
chiến đấu năm 1872. 
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MINLF: - Thì chính thế, Cơ mưu đúng sách mà lại! Tay võ vào túi 
tiền. đầu nghĩ đến con lừa, Kế nào muốn chiếm được xác thịt thì 
chỉ việc nhờ trái tìm làm sứ giả. Ngày xưa chính tôi chẳng làm thế 
là gì? Khi trái im đã thoả thuận rồi, thì lập tức xác thịt sẽ noi 
gương. Đầy tớ theo gót chủ nhà mà lại! Cuối cùng ánh trăng bạc 
chí làm cát nhiệm vụ đưa đường! 

BÀ MINLE - Thì ông hãy thử đọc những cuốn sách lộng lẫy mà thiếu 
tá dã mang tới xem nào. Con mình nó vấn tâm tâm niệm niệm với 
những tập sách đó. 

MINLE (huyr sáo) - Á à! Tâm tâm niệm niệm! Rõ một trò hề. Dạ dày 
khách ăn của ngài đã quá quen với cao lương mĩ vị, không hợp với 
những thức ăn sống sít mà! Cho nền ngài phải đem nấu nướng lại 
trong cải nhà bếp địa ngục ôn dịch của bọn viết tiểu thuyết đã 
chứ. Quẳng ngav mớ giấy lôn ấy vào lửa cho ta! Có Chúa biết con 
bé đã ăn phấn cái bả gì trong đó! Toàn là những áo vọng ngông 
cuồng luồn vào máu như những con muỗi độc, và huỷ hoại tan tác 
chút đạo neh1a mà cha nó đã phí bao nhiều công sức gây dựng, 
dạy dỗ cho nó. Quảng ngay vào lửa, ta đã bảo! Không thì con hé 
sẽ mụ mãm cả đầu óc vì những thứ quái quỷ ấy mất thôi, Nó sẽ 
mê mãn tâm thần không còn biết đâu là quê hương bản quán của 
nó nữa. Nó sẽ quền lãng gia đình, nó sẽ hố thẹn vì cha nó chỉ là 
một tên nhạc sĩ quèn, và cuối cùng nó sẽ cự tuyệt một kẻ có thể 
sẽ là đứa con rể thật thà tử tế của ta... Không, không được! Chúa 
phạt tôi! (đột ngột đứng lên, rất nóng nảy) - Mau lên, phải ra tay mới 
được! Ta sẽ bảo thẳng vào lận mặt gã thiếu tá kia cho hắn biết lối 
ta khỏi cửa nhà ta là ở phía nào (định đi), 

BÀ MINLE - Ông nên biết điều một chút, ông Minlc, ông thử nghĩ lại 
xem, riêng một món quà tặng của công tứ cũng đã được bao nhiều 
là tiền... 

MINLLE (02 lại, đứng sững trước mặt vợ) - Tiền bán mình con gái ta chứ 
gì2 Quỷ bất mụ đi, con mụ mối khốn kiếp! Thà ta đây vác đàn đi 
ăn mày, thà ta đổi một bài đàn lấy một miếng cháo, thà ta đập 
đàn của ta và trát cứt lên phím đàn còn hơn ngửa miệng ra đớp cái 
của cao lương mĩ vị mà đứa con gái độc nhất của ta phải bán cả 
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tâm hồn. bán cá linh hồn, để chuốc về. Mu hãy cai cà phê thuốc 
lá đi, để khỏi phải đem cái nhan sắc của con mụ đi mà bán ngoài 
chợ. Cồn ta thì trước khi cái thằng tay chơi quỷ bắt ấy chõ mũi vào 
nhà ta, đã bao giờ ta ăn không đủ no. mặc không đủ âm đâu? 

BÀ MINLE - Chúng ta không nên liều linh! Trong khi chính ông đang 
ngồi trên đống lửa! Tôi muốn nhắc ông rằng tống thiếu tá ra cửa 
không phải chỉ vì ngài là con trai quan Tế tướng. 

MINLE - Thì thế, chính ở chỗ đó đót Chính vì vậy mà ta muốn cho 
mọi việc phải rõ ràng ngay trong ngày hôm nay. TẾ tướng sẽ phải 
biết ơn ta, nếu ngài là người cha chính trực. Vào chải ngay cái áo 
khoác nhung đồ đi cho ta! Ta sẽ đến tìm đức ông. Ta sẽ nói với 
ngài rằng: “Lệnh nam đã hạ cố đến con tôi. Làm vợ công tử thì 
con tôi không xứng đáng, còn để làm gái đi cho công tử thì con tôi 
lại cao quý quá. Chấm hết. Tôi là Minle ". 


CẢNH2 


Vwôm vào 


BÀ MINLE - Kính chào ông Đống lí. Vậy là chúng tôi lại được vui 
Sướng gặp mặt ông ư? 

VUÔM - Kẻ vui sướng phải là tôi chứ ạ! Ở nơi mà một người quý 
phái đã bước chân tới, thì kẻ bình dân xoàng xinh là tôi đãy nào 
có đáng kể vào đâu! 

BÀ MILE - thưa ông Đống lí, ông cứ dạy thế chứ! Dù ngài thiếu tá 
Vantc thỉnh thoảng có hạ cố đến thăm chúng tôi, thì đó đầu phải 
là một cái cớ để chúng tôi khinh thường bất cứ ail 

MINLE (cáu kửnh) - Này bà, mang phế mời ông ngôi! Xin mời ông bỏ 
áo ngoài, ông bạn thân mến. 

VUÔM (bỏ mã và can, ngôi) - Thế nào, thưa bà, người tương lai của tôi 
- hay người quá khứ của tôi - sức khoẻ ra sao? Tôi không dám 
mong... chẳng lẽ tôi không được gặp mặt tiểu thư Mamsel Misc? 
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BÀ MINLE - Xin đa tạ ông đã có lời săn sóc. nhưng con gái tôi đâu có 
phải là kẻ cao kì. 

MINLE (bực tức huých vợ) - Kìa bài! 

BÀ MINLE - Chúng tôi chỉ tiếc răng nó không thể nhận cái vinh hạnh 
mà ông Đồng lí ban cho nó được. Em nó đi lễ ở nhà thờ. 

VUÔM - Tôi tất sung sướng, vô cùng sung sướng. Thế là sau này tôi 
Sẽ có một người vợ ngoan đạo. 

BÀ MINLE (cười kiêu sang một cách ngu ngốc) - Vâng, nhưng mà... thưa 
ông Đồng lí... 

MINLE (bồi rồi beo tái vợ) - Con mụ này! 

BÀ MINLE - Nếu gia đình chúng tôi có thể hầu hạ ngài được việc gì 
khác nữa thì chúng tôi rất lấy làm vui sướng, thưa ngài Đổng lí. 

VUÔM (mái vờ vĩnh) - Việc gì khác nữa? Xin đa tạ! Xin đa tạ! Hừ Hừ! Hừ! 

BÀ MINLE - Nhưng chắc là ông Đồng lí rồi cũng sẽ cảm thông cho... 

MINLE (ức giận đấy mạnh vợ) - Cái con mụ này! 

BÀ MINLE - Cái gì tốt là tốt, nhưng cãi gì tốt hơn thì vẫn tốt hơn, và 
khi người ta chỉ có một đứa con gái độc nhất, thì không ai dại gì 
mà ngăn cản hạnh phúc của nó (kiêu hãnh kiểu nông quê) - Hắn là 
ông cũng hiểu ý tôi chứ, thưa ông Đống lí? 

VUÔM (ngôi không yên, tựa phế, gãi tai, sờ các áo) - Hiểu ý bà ư! ồ 
không! Dạ có chứ ạ... Nhưng ý bà định nói øì kia? 

BÀ MINLE - À, à, tôi tưởng rằng... tôi cho rằng... (ño) - bởi vì Chúa 
nhân từ đã quyết cho con tôi phải trở nên một bậc quý phu nhân... 

VUÔM (đứng phẩt dậy) - Bà nói sao? Thế nào? 

MINLE - Ông Đồng lí, mời ông cứ ngồi, mời ông cứ ngồi. Con mụ vợ 
tôi nó là một con ngỗng ngu đần. Cái bậc “quý phu nhân” ấy mọc 
ở đâu ra? Có con lừa xuẩn ngốc nào lại đi vếnh tai nghe lọt được 
câu chuyện nhẩm nhí ấy nhỉ? 

BÀ MINLE - Tha hồ cho ông cần nhằn, nhưng tôi biết chắc những 
điều tôi biết, và những điều thiếu tá đã nói ra thì cũng là đã nói. 
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MINLE (đàng dùng nổi gián, chạy đến nắm lấy cây đàn) - Mụ có câm 
mỡm đi không! Mụ muốn t1a quật cầy đàn này lên hộp sọ hả? Mụ 
biết cái gì? Thiếu tá đã nói ì nào? - Ông bạn thân mến, xin ông 
đừng để ý đến những chuyện ngôi lê đôi mách ấy làm gì - Còn 
mụ, xéo ngay vào bếp đi! - Chắc ông cũng không nghĩ rằng tôi lại 
nựu ngốc đến nỗi muốn cùng con gái tôi leo lên bậc thang quyên 
quý chứ? Chắc ông cũng chẳng đến nỗi nghĩ về tôi như vậy chứ. 
thưa ông Đồng lí? 

VUÔM - Và tôi, thưa ông giáo sư âm nhạc, tôi đã làm gì để đến nỗi 
ông không tin tôi đâu. Bao giờ tôi cũng coi ông là người trung 
thành với lời hứa, và tôi có quyền cho rằng việc đã hỏi xin con gái 
ông là điều chấc chắn y như ông đã kí nhận biên lai rỗi vậy. Công 
việc tôi làm hiện nay thừa đủ nuôi sống một người khéo biết thu 
xếp gia đình, TẾ tướng rất quý nể tôi, và nếu tôi có tham vọng leo 
cao thì tôi sẽ không thiếu gì lời tiến dẫn. Ông thấy đó, ý nguyện 
của tôi rất là nghiêm chỉnh, và nếu tiểu thư Luydơ, có thể vì mắc 
lừa một anh chàng quý tộc điểm đàng mà... 

BÀ MINLE (ngdi lời) - Thưa Ông Đống lí Vuôm, xin Ông ăn nói giữ gìn 
một chút! 

MINLE - Có câm möm đi không! - ông bạn, xin ông đừng giận. Mọi 
việc vẫn cứ y nguyên như trước. Tôi xin nhắc lại những điều tôi 
đã nói với ông từ mùa thu năm trước. Tôi không bao giờ ép uống 
con gái tôi. Nếu ông vừa ý nó, thì không còn øì tốt hơn. Tuỳ nó 
quyết định xem nó có thể sống hạnh phúc cùng ông hay không. 
Trái lại nếu nó từ chối... thì càng hay. Tôi muốn nói: thì xin tuỳ ơn 
Chúa. Ông hãy thu xếp kbăn gói, và uống một chén rượu từ biệt 
với cha nó. Kẻ sẽ sống với ông là con gái tôi chứ không phải là 
tôi, Thế thì tôi lại cứ ương bướng ép uống nó phải lấy một người 
mà nó không ưa để làm gì? Để cho trong những ngày già của tôi, 
ma quỷ sẽ săn đuối hành hạ tôi như săn đuổi con mỗi của nó 
chăng? Để rồi mỗi khi uống một hớp rượu, húp một thìa cháo, tôi 
đều phải nuốt lời chửi rủa rằng: “Mày là thằng khốn kiếp, chính 
mày đã huỷ hoại con mày” hay sao? 
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BÀ MINLE.- Tôi thì tôi nói thắng: tôi dứt khoát từ chối! Con gái tôi có 
SỐ giàu sang phú quý; nếu chồng tôi bị người ta lừa phỉnh, thì tôi 
sẽ đi thưa tại toà cho mà xem] 

MINLE - Mụ muốn ta bẻ gẫy chân tìy mụ chăng, con mụ lắm điều kia? 

VUÔM (với Mim¿) - Một lời khuyên của ông bố đối với con gái là quý 
lắm, và tôi mong rằng ông biết đánh giá tôi một cách xứng đáng, 
ông Mnmle 4. 

MINLE - Ôn dịch hắt anh đi! Con gái tôi phải tự đánh giá chứ không 
phải tôi. Còn cái mà lão già lẩm cẩm là tôi đây thấy ở anh sẽ 
không phải cái mà các cô gái trẻ thích nhấm nháp ưa đâu. Tôi có 
thể xem xét tận chân tơ kẽ tóc xem anh có vào ban nhạc được hay 
không. Còn thấu hiểu tâm hồn người đàn bà đối với một nhạc 
trưởng cũng là việc quá khó. Tôi là một lão già Đức thô lỗ, không 
biết quay quất. Ông sẽ không biết ơn về lời khuyên của tôi đầu. 
Tôi không khuyên con gái tôi chọn ái sất - còn với ông, thưa ông 
Đống lí, thì tôi khuyên nó đừng - Để tôi nói hết đã. Một người ùnh 
- mà phải nhỡ đến ông bố - thì tôi không tín được bằng cái móng 
tay. Nếu còn chút giá trị thì anh ta phải xấu hổ vì phải dùng cái 
mánh khoé lỗi thời đó mà tỏ ủnh, mà khoe mẽ. Không đủ can 
đảm thì là thằng thỏ đế - chẳng có Luyđơ nào dành cho cái ngữ ấy 
sất. Đây này, đáng lẽ anh ta phải cuỗm được cô bé sau lưng ông 
bố kia! Anh ta phải khiến được cô tì thà quảng cha quẳng mẹ cho 
quỷ tha ma bắt còn hơn mất người yêu. Hoặc cô ta phải quỳ xuống 
chân bố mà xé trời vạch đất van xin ông bố bằng lòng, không thì 
cô ta thà chịu chết đâm chết chém, chết ôn chết dịch, chứ không 
chịu mất người yêu. Thế mới là đáng mặt nam nhi. thế mới đáng 
gọi là yêu. Kế nào không làm được như thế đối với đàn bà thì hãy 
chịu khó cuốn gói ngay đi là tốt hơn cả °`”. 

VUÔM (tớ lấy mũ và gây, đi nhanh rà khỏi gian phòng) - Cho ông nợ, ông 
Mnnle. 


Œ®) Rắn Pháp văn dịch là: ^...thì hãy cưỡi nguy lên cái bút lông ngỗng của anh chàng 
cạo giấy mà chuỗn đt là hơn”. Am chỉ nghề cao giấy của Đổng lý văn phòng Vuôm. 
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MINI.E (thong thả đị theo hắn) - Nợ gì. nợ cái gì? Ngài đã xơi gì đầu thưa 
ngài Đồng lí! (7rở !¡) - Hừ! hắn chẳng nehe, hắn đã chuồn nhanh, 
Chỉ nhìn thấy cái mặt tên cạo giấy này là ta đã như uống phải thuốc 
độc. ăn phải nhân ngôn rồi. Người đâu mà lập lờ kinh tớm. Nó lọt 
được vào cõi thế gian này của Chúa, chắc là phải bằng con đường 
lậu thuế hắn thôi! Cặp mắt chuột nhất nham hiểm, tóc trên đầu thì 
đỏ kè như lửa, cái cằm thì vêu nhọn dài ngoẵng!... Hắn là Tạo hoá 
thấy mình lỡ tay đánh hỏng công trình của mình một cách thảm hại 
đến thế. bèn cáu kỉnh tóm lấy cái cằm dài ngoẵng của nó mà quẳng 
vào một xó cho khuất mắt... Không được! Nếu phải buông con gái 
ta ra cho một thăng khốn kiếp như nó. thì thà ta thấy con gái ta 
phải... Xin Chúa tha tôi cho tôi! 

BÀ MINLE (cay độc khác nhổ xuống đất) - Đồ chó để! Đừng có hòng xơ 
múi mì đâu? Báo đời cho mà biết! 

MINLE - Cả mụ nữa, mụ với cái thằng điền chủ ôn dịch của mụ! Ta 
đến phát điên lên mất! Chính cái lúc cần mụ khôn ngoan một chút 
thì mụ lại ngu xuẩn hơn bao giờ hết, Những lời bóng gió xuẩn 
ngốc về chuyện con gái mụ sắp Ico lên làm quý phu nhân kia là 
nghĩa thế nào? Nếu mụ muốn những điều mụ nói ra kia ngày mai 
sẽ có đứa đem khua chuông põ mö kháo ầm lên ngoài chợ, thì nó 
đúng là cái đứa mụ cần chọn đấy! Nó chính là cái giống chuyên 
nghề ta cà đi đánh hơi hết nhà này sang nhà khác, rồi khi có ai đại 
miệng hở ra chuyện gì. thế là, hấp, nó vội vã chạy ngay đi tâu với 
Hoàng thân với phu nhân, với TỂ tướng. Và mụ thì mụ chỉ còn 
việc chờ cho sấm sét đồ lên đầu! 


CẢNH 3 


Luy d0 vào, tay: cắm Đột quyền vách 


LUYDO (đá! quyển sách lên bàn, lại gân nắm lấy tay cha) - Thưa cha, con 
đã về, 
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MINLE (nồng nhiệt) - Tốt lắm, Luydở! Cha rất vui mừng được thấy 
con chăm chỉ nghĩ đến Đấng Tạo hoá như vậy. Con hãy luôn luôn 
giữ lòng tin như bây giờ” và cánh tay Người sẽ nâng đỡ con. 

LUYDØ - Ôi, thưa cha, con là kẻ tội lỗi nặng nể! Mẹ ơi, chàng có đến 
đây không? 

BÀ MINLE- Ai hả con2 

LUYDØ - Ứ nhỉ, con cứ quên mất rằng trên trái đất này còn có những 
người khác ngoài chàng! Đầu óc con rối loạn quá! Chàng chưa 
đến w? Vantc ấy mà! 

MINLE (buổn và nghiêm trang) - Thế rà cha cứ mong răng ở trong nhà 
thờ, Luydơ của cha đã quên được cái tên ấy đi rồi! 

LUYDO (sáw khí chăm chăm nhìn cha) - Cha ơi, con hiểu ý cha. Con 
cảm thấy lời trách móc của cha như lưỡi dao xuyên vào lương tâm 
con. Nhưng mà muộn mất rồi. Con không thể cầu nguyện được 
nữa. Fécđinăng và Chúa tranh giành nhau mảng linh hồn tả tơi 
đẫm máu của con, Con sợ... Con sợ... (mộ: !4r) - Nhưng mà không 
phải thế. Cha nhân từ của con ơi! Đối với người nghệ sĩ, còn có lời 
khen nào lớn hơn là thấy người xem mải mề chiêm ngưỡng tác 
phẩm đến nỗi quên cả kẻ tạo ra nó? Khi Chúa thấy con say mề 
trước tác phẩm tuyệt diệu của Người đến nỗi lãng quên Người, thì 
Chúa lại chăng vui mừng sao7 

MINLE (thất vong, gieo mình xưỡng ghế) - Đó! Kết quả của cái loại sách 
vở vô đạo mày đọc là thế đó! 

ILUYDƠ (1¿ lắng tới gần cứa số) - Chàng đang ở đầu? Các bậc tiểu thư 
sang trọng đang được nhìn ngắm chàng, được nghe chàng nói. Còn 
ta, ta chỉ là một đứa con gái nghèo hèn tội nghiệp, bị bỏ rơi. (Sơ 
hãt vì câu mình vừa nói, chạy đến gần cha) - Không! Không, cha tha 
lỗi cho con, con không hè phần nàn số phận của con. Con chỉ xin 
được nghĩ đến chàng một chút thôi. Điều đó vô hại thôi. Chút 
mạng sông nhỏ nhoi này ước gì hoá thành lần gió làm dịu mát 


* Pháp văn: hãy cứ là còn như báy giờ, 
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vắng trán nóng bỏng của chàng. Đoá thanh xuân nhỏ bé này ước 
gì được là một bông lan tm, chết đi thầm lặng dưới chân chàng. 
Cha ơi, con chỉ đòi hỏi có thế thôi. Và có khi nào vâng thái dương 
kiều hãnh uy nghiêm lại bị trừng phạt vì có một con sâu nhỏ đấm 
mình trong ánh mặt trời? 

MINI.E (vác động, tựa vào phế: hai tay âm mặt) - Con nợhe đầy, Luydd! 
Cha sẵn lòng hỉ sinh tất cả những ngày sống thừa của cha, chỉ ước 
ơì con chưa bao giờ pặp thiếu tá. 

LUYDO (vợ hi) - Cha nói sao? Không. không, cha nhân từ nghĩ khác 
ta! Chắc là cha không biết rằng Fécđinăng là của ta, rằng Chúa 
trên trời là Cha cao cả của những trái trm yêu đương đã tạo nền 
chàng cho ta, cho hạnh phúc của ta. (Suy nghĩ, một lát) - Khi ta gặp 
chàng lần đầu tiên, khi máu ta bừng lên đôi má, khi mạch ta vui 
mừng dồn đập nhanh hơn. khi mỗi nhịp tim ta và mỗi hơi tà thở 
đều thì thầm bên tai ta rằng: chăng đó! Khi trái tỉìm ta nhận ra 
người mà ta hằng mong đợi và cất tiếng reo vui: chàng đó! với 
một sức mạnh mà hồi âm vang động khắp thế gian náo nức vui 
say, thì khi đó, ôi, khi đó ánh bình minh đầu tiên đã bừng dậy 
trong hồn ta. Muôn nghìn tình cảm tươi mới bừng nở trong trái tim 
ta như mặt đất bừng nở muôn hoa khi mùa xuân tới. Mắt ta không 
còn nhìn thấy thế gian, nhưng ta lại nhớ rằng chưa bao giờ thế 
gian tươi đẹp hơn bấy giờ. Ta không còn biết rằng có Chúa, nhưng 
lại chưa bao giờ ta yêu Chúa như bấy giờ. 

MINILE (chựy lại âm con vào ngực) - Luydd. con quý piá, con xinh đẹp của 
chà, con hãy lấy đi mái đầu bạc đã mòn mỏi vì tuổi già của cha, con 
hãy lấy đi tất cả của cha... nhưng còn thiếu tá thì... xin Chúa làm 
chứng cho cha, cha không thể có quyền cho con được (72). 

LUYDƠ - Cho nên bây giờ con có ước ao được sống cùng chàng đâu, 
cha ơi! Được mơ tưởng đến Fécđinăng, chỉ thế cũng đủ làm êm 
dịu. tan biến đi giọt sương là cuộc đời con đây! Ỡ đời này, con xin 
đành tạ tuyệt chàng. Sau này, mẹ ơi, sau này khi hàng rào ngăn 
cách con người với con người đã đổ gục rồi, khi cái vỏ thứ bậc 
đáng nguyễn rủa đã vỡ vụn rồi, khi mà con người sẽ chỉ là con 
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nưười, khi ấy con sẽ chỉ còn mang thco lòng trính bạch của con. 
Cha vẫn chẳng thường nói rằng đến giờ Chúa nhân từ hiển hiện 
ra, thì trang sức và tước hiệu sẽ không còn giá trị nữa, mà chỉ còn 
trái ñm ta là thật sự đáng giá đó sao? Khi ấy, con sẽ là kẻ giàu có. 
Ở trên trời, nước mắt được tính là chiến công và tư tưởng cao đẹp 
là tước hiệu. Khi ấy con sẽ là người cao quý mẹ ạ! Và đến giờ 
phút ấy thì còn cao sang nào khiến Fécđinăng hơn được người mà 
chàng yên chăng? 

BÀ MINLE (vựt đứng dậy) - Luydơ, thiếu tá đã đến kia! Mẹ trông thấy 
chàng vượt qua hàng rào. Mẹ biết trốn đi đâu bây giờ? 

LUYD (bất đầu run sợ) - Mẹ ơi, ở lại đầy với con! 

RÀ MINLE - Trời ơi, con trông mẹ đây này! Mẹ xấu hổ chết mất! Ăn 
mặc thế này, mẹ ra mắt công tử sao được? (Ra). 


CẢÁNH 4 


Fécđinăng chạy vụt vào, LHydU ngã rũ xuống 
ghế mặt nhợt nhạt, Fécdinăng đứng lặng trước 
mặt nàng. Chăm chăm nhìn nhàu không nói, 
Nuưng lặng. 

FÉCĐINĂNG - Mặt cm nhợt nhạt quá, Luydơi 

LUYD (đứng dậy ôm cổ Fécđinăng) - Không sao đầu, không có gì đâu! 
Bây giờ đã có anh đây rồi! Đã qua rỗi! 

ÉCĐINĂNG (hôn tay Laydø) - Em Luydơ của anh có còn yêu anh nữa 
không? Lồng anh vẫn như ngày hôm qua, không hề thay đổi. 
Lòng em cũng có như vậy chăng cm2 Anh chạy đến đây chỉ để 
được tận mắt nhìn thấy em vẫn vui tươi, thế là anh lại sung sướng 
ra về, Nhưng hình như em không vui? 

LUYD - Có đấy, có đấy, anh yêu của em! 

FÉCĐINĂNG - Em nói thật với anh đi! Em không vui. Anh nhìn thấu 
linh hồn cm như nhìn thấu qua viên kim cương trong suốt này (chỉ 
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cải nhẫn chàng đeo). Không một vết gợn nào anh không nhận ra 
ngay trên khuôn mặt, không một ý nghĩ nào lấn tránh được anh. 
Nhưng cm có điều gì vậy? Nói đi, nói ngay đi em? Chỉ cần gương 
mặt cm trong sáng là đủ cho anh thấy cả bầu trời kia không gợn 
một bóng mây, Điều gì đã làm cho em lo buồn? 

LUYDƠ (lặng !Z nhìn Fécdinăng. mắt chứa chan hàm ý, rỗi nói một giọng 
đau đớn) - Ôi Eécđinăng, Fécđinăng! Giá anh biết lời anh đẹp đẽ 
làm cho đứa con gái thường dân này nhớ đến thứ bậc của mình. 

FÉCĐINĂNG - Sao? (ngạc nhiên. xư lạ) Em nghe đây, em yêu của anh, 
sao em lại nghĩ thế? Em không phải là Luydơ của anh sao? Em có 
thể là gì khác? Cô bé gian ngoan của tôi ơi, thế là tôi bắt gặp lúc 
tâm hồn cô lạnh lẽo khô khan rồi nhé! Nếu trong em chỉ đầy chứa 
tình yêu, thì em đâu có thì giờ so sánh như vậy! Ở bên em, tất cá 
tâm trí anh tan biến khí ngắm nhìn em. và hoà lẫn trong giấc 
mộng tới cm khi anh ở xa cm. Thế mà cm, em còn có sự suy tính 
khôn ngoan bền cạnh nh yêu! Em không xấu hổ ứ) Mỗi giây 
phút em nghĩ ngợi vẩn vơ như vậy là một giây phút em lấy trộm 
người thanh niên mà em yêu đấy! 

LUYDƠ (nắm tay Fécdinăng, lắc đầu) - Anh định ru npủ cm bằng những 
ước vọng hão huyền. anh Fécđinăng, anh định khiến em quay ởi 
không nhìn cái vực thắm mà cm chắc chắn sẽ gieo mình xuống. 
Còn em thì em lại nhìn vào tương lai, em nghe thấy tiếng vinh 
quang đang gọi anh. Em nghĩ đến bước đường danh vọng anh đi, 
em nghĩ đến cha anh, đến cái trống không cô quạnh của mình! 
(Rùng mình, buông tay Fécđinang) - Anh Fécđinăng ơi, có một lưỡi 
pươm treo trên đầu chúng ta. Người ta sẽ chia rẽ chúng ta! 

FÉCĐINĂNG - Chia rẽ chúng ta2 (bật dậy) - Em nghĩ gì mà lạ lùng 
vậy? Chia rẽ chúng ta? Kẻ nào xé bỏ nổi giao ước của hai trái 
tìm? Kẻ nào phá vỡ nối một hoà âm đẳng điệu? Đúng rồi, anh là 
đòng dõi quý tộc, nhưng dòng dõi quý tộc có thể nào trường cứu 
hơn cỉ sự an bài của vũ trụ vô cùng? Tước hiệu của anh lại có giá 
trị hơn cả dấu ấn của Chúa trời trong đôi mắt em Luydở nói rằng: 
người con gái này là dành cho người con trai này được chăng? 
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Phải, anh là con trai TỂ tướng, và cũng chính vì thế, cho nên anh thấy 
rằng chỉ tình yêu mới có sức làm dịu bớt những lời nguyễn rủa mà 
anh phải thừa kế như là một tội lỗi nghiệp báo của cha anh. 

[UYDƠ - Ôi, Sao mà em sợ cha anh! 

ÉCDINĂNG - Anh không sợ gì hết! Anh chỉ sở biên giới tình yêu 
của em”. Dù gian nan chồng chất như núi ngăn cách hai ta, anh 
sẽ dùng nó làm bậc thang để anh vượt qua mà bay tới cánh tay 
em. Tất cả giông tố của một số mệnh thù nghịch cũng sẽ chỉ thôi 
thúc lòng say mê của anh chàng võ cánh bay cao. Tất cả mọi 
hiểm nghèo cũng sẽ chỉ làm cho em Luydd càng đáng quý đáng 
yêu đối với anh. Thôi cm ơi, em đừng nói đến lo sợ nữa. Anh sẽ 
gðìn giữ cm như con rồng thiêng giữ gìn kho báu. Em hãy dựa vào 
anh. Em không cần có thiên thần hộ mệnh nào khác nữa. Anh 
muốn xông tới ngăn giữa cm và số mệnh, anh sẽ nhận thay em tất 
cả mọi thương đau, anh sẽ nâng chén tình yêu hứng lấy những giọt 
rượu nồng hạnh phúc mang tới cho em (áu yếm ôm Laydơ). Dựa vào 
cánh tay anh đây, cm Luydơ sẽ bước đi hết cuộc đời giữa niềm 
hoan lạc. Rồi Chúa sẽ nhìn thấy em xinh đẹp hơn cả khi người tạo 
nên em, và Chúa sẽ phải thán phục mà thừa nhận rằng chỉ tình 
yêu mới có đủ sức làm linh hồn 14 trở nên toàn vẹn. 

LUYDƠ (đấy mạnh Fáócdinăng) - Thôi. đừng nói nữa)! Anh im đi, em 
van anh! Trời ơi... nếu anh biết... Anh buông tha em rai!... Anh 
không thấy rằng bao nhiêu hi vọng của anh như những nữ thần 
quở báo đang cấu xé trá! tím em (Zjnh đi). 

FÉCĐINĂNG (giữ nàng !¿¡) - Luydở, sao? Cái gì? Em ngộ cẩm mất rồi! 

LUYĐDƠ - Em đã cố quên những ước mở đẹp đẽ ấy đi rồi, và em đã 
từng thấy hạnh phúc. Nhưng mà bây giờ, bây giờ, từ ngày hôm 
nay, thôi thế là hết rồi, hồn em đâu còn được bình yên. Em cảm 
thấy những khát vọng bạo cuồng sắp náo loạn trong trái tim em. 
Anh đi đi, xin Chúa tha tội cho anh. Anh đã đốt lửa trong trái tim 


fŒ Bản Pháp văn: Anh chỉ sợ điền gì có thể hạn chế tình yêu của em. 
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non trẻ bình yên của em, ngọn lửa ấy sẽ không bao giờ, không 
bao giờ tắt được nữa. (Chạy ra. Chàng chạy theo không thốt nên lời), 


CẢANH 5 


Một gian phòng trong lâu đài TẾ tướng 
TẾ tướng vào, cổ đeo huy chương, ngực gài một tấm 
huân chưng. Đồng lí uăn phòng Vuôm theo sau. 


TẾ TƯỚNG - Một vụ yêu đường đứng đắn w? Con trai ta ấy ư) Không, 
không, Vuôm, ngươi không thể khiến ta tin được câu chuyện ấy đâu. 

VUÔM - Chỉ cần Đức ông truyền, là tôi xin trình ngài đầy đủ chứng cớ. 

TẾ TƯỚNG - Ừ, cứ cho là con ta sẵn đón một con bé thường dân 
nghèo lèn, cứ cho là nó trăng hoa thể thốt với con bé, và, lay 
Chúa, cứ cho là nó đã làm ra vẻ yêu đương thành thực đi nữa. Ứ, 
có thể là như vậy được lắm, và ta cũng tha thứ thôi. Nhưng mà... 
ngươi nói sao? Con gái một tên nhạc sĩ ư? 

VUÔM - Vâng, con gái Minle, ông thầy đạy nhạc. 

TẾ TƯỚNG - Hẳn là phải xinh đẹp chứ? Ô, mà tất nhiên rồi! 

VUÔM (sôi nổi) - Thật là mẫu mực toàn mĩ nhất của loại thiếu nữ tóc 
vàng. Và tôi dám cam đoan rằng những bậc nhan sắc nhất triều 
đình cũng không ăn đứt nổi cô ta đâu. 

TẾ TƯỚNG (cười) - Ngươi bảo thế ầ, Vuôm... Ta thấy hình như ngươi 
cũng không đến nỗi thờ ơ với việc này thì phải. Nhưng mà này 
Vuôm thân mến a, cái việc con ta ưa thích cô bé lại khiến ta sinh 
hi vọng rằng nó sẽ không đến nỗi bị đàn bà ghét bỏ đâu. Nó sẽ có 
thể trở thành một tay có bản lĩnh trong triểu. Ngươi nói rằng cô bé 
xinh đẹp ư? Thế thì ta rất mừng, con ta là tay sành đấy. Nếu nó lại 
biết đùng những viễn cảnh chắc chắn để mê hoặc con bé điện 
khùng thì lại càng tốt. Ta thấy rằng nó cũng khá tinh khôn biết 
đánh lừa mọi người bằng túi tiền của mình. Hừ, cái thằng có thể 
làm nên TẾ tướng ấy chứ! Nếu mà nó chiếm được con bé thì hoan 
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hô, càng tuyệt. Đó là chứng cớ tỏ ra rằng nó đỏ vận đấy. Và nếu 
cuối cùng tấn hài kịch lại kết thúc bằng sự ra đời của một thằng 
cháu bé khoẻ khoắn, thì tuyệt hết chỗ nói. Ta sẽ chẳng ngần 
ngại gì mà không uống ngay một chai malaga để chúc mừng 
tương lai vinh quang của kẻ nối dõi dòng họ nhà ta, và sẵn 
sàng nộp ngay món tiền phạt vạ cho con điểm của nó, 

VUÔM - Thưa đức ông, tôi hết lòng ao ước rằng cái chai rượu 
Ấy, một ngày kia ngài sẽ không đến nỗi cần phải uống để giải 
sầu. 

TẾ TƯỚNG (nghiêm nẹhị) - Liệu hồn đấy, Vuôm. Ta mà đã tin 
điều gì, thì ta tín chắc như đinh đóng cột, và ta mà đã nổi 
giận, thì cơn giận của ta rất chóng biến thành cơn thịnh nộ 
điên cuồng. Ngươi định trêu tiết ta, nhưng thôi, ta không 
muốn coi ý định ấy là chuyện đứng đắn đâu. Ngươi muốn 
gạt đi một kẻ tình địch chướng mắt, điều đó ta hiểu, và ta 
sẵn lòng tha thứ cho ngươi. Ta lại còn hiểu rằng bên cạnh 
con bé, ngươi khó lòng át nổi con ta, cho nên ngươi định 
dùng người bổ làm cái vỉ xua ruồi hộ ngươi chứ gì? Thậm 
chí ta còn rất thú vị nhận thấy ngươi có cái bản lĩnh của 
một tên vô lại cừ khôi đến thế. Nhưng này, Vuôm thân 
mến, ta đây, ngươi đừng hòng định lừa ta mắc bẫy. Hãy cố 
hiểu ý ta - ngươi đừng có đùa cợt thêm nữa để phạm vào 
những nguyên tắc của ta. 

VUÔM - Cúi xin đức ông tha tội. Giả sử đúng là tôi ghen tuông 
thật như Đức ông tưởng, thì ghen tuông dù sao cũng chỉ lộ ra 
bằng cặp mắt chứ không khi nào bằng miệng lưỡi đâu. 

TẾ TƯỚNG - Ta mong rằng không có chuyện ghen tuông ấy. Đồ 
quỷ ngốc! Đồng tiền mà ngươi nhét vào túi là đồng tiền mới 
tỉnh vừa ở lò đúc ra, hay là đồng tiền lĩnh từ kho bạc, điều đó 
có can hệ gì? Ngươi hãy lấy giới quý tộc ở đây làm gương mà 
t an ủi mình - rất hiếm cuộc hồn nhân nào mà chẳng có ít ra 
là nửa tá các vị quý khách hoặc bọn tuỳ tùng đã thấu tổ đến 


ngọn ngành chiều nông sâu rộng hẹp của cái thứ sẽ là cõi 
thiên đường của vị hôn phu. 

VUÔM (cứi đầu) - Trong trường hợp này, xin Đức ông cho phép 
tôi được lựa chọn những thói tục bình dân. 

TẾ TƯỚNG - Vả lại, sấp tới đây, ngươi sẽ được giáng trả kẻ tình 
địch của ngươi mốt đòn tuyệt điệu nhất. Việc đã quyết định 
trong nội các hiện nay để khi vị nữ hầu tước mới tới đây, thì 
phu nhân Minfo phải làm như sẽ từ giã triểu đình. Và để cho 
mưu kế được toàn vẹn, phu nhân sẽ giả tẳng kết hôn với một 
đám khác. Vuôm, ngươi cũng biết, địa vị của ta ràng buộc 
chặt chế đến thế nào với ảnh hướng của phu nhân Minfo, và 
quyền thế mạnh mẽ nhất của ta chính là đựa trên lòng say mê 
của Hoàng thân. Hoàng thân đang tìm một anh chồng hờ cho 
phu nhân. Rất có thể một kẻ khác sẽ len vào cuộc đổi chác 
này, qua phu nhân sẽ chiếm được tín nhiệm của Hoàng thân, 
và trở thành kẻ thân cận không ai thay thế nổi của ngài. Để 
giữ Hoàng thần trong vòng lưới của gia đình ta, ta đã quyết 
định Fécđinăng, con trai ta, phẩi kết hôn cùng Minfo... Thế 
nào, ngươi thấy công việc đã sáng rõ chưa? 

VUÔM - Da, sáng loá cả mắt tôi rồi. Thưa Đức ông, quả thật 
ngài đã chứng tỏ rằng bên cạnh bậc TẾ tướng thì bậc làm cha 
chỉ là một người tập sự mà thôi. Nếu ở thiếu tá lòng hiếu 
thuận cũng cần xứng với lồng từ ái của phụ thân mình thì tôi 
œ răng yều cầu của ngài không khéo sẽ bị cự tuyệt quyết liệt. 

TẾ TƯỚNG - Cũng may là từ trước tới giờ ta mà đã quyết rằng: 
“Công việc phải như vậy!” thì ta chưa hề phải lo ngại rằng nó 
lại không thực hiện được. Nhưng này, Vuôm, chúng ta quay 
lại câu chuyện vừa rồi. Ngay sáng nay đây, không thể tì 
hoãn thêm nữa, ta quyết định báo cho con ta biết cuộc hôn 
nhân của nó. Vẻ mặt nó khi nhận tin sẽ chứng minh nỗi lo 
ngại của ngươi đúng hay không đúng, 

VUÔM - Thế thì xin nói mạn phép Đức ông, chắc chấn là ngài 
sẽ thấy vẻ mặt thiếu tá tối sầm lại. Vẻ mặt ấy. bảo là đo 
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người vợ mà ngài lấy cho cũng được, mà bảo là do người vợ 
mà ngài không cho lấy cũng cứ được, Tôi xin hiến ngài một 
cách thử chắc chấn hơn. Xin ngài chọn cho thiếu tá một đám 
tốt đẹp nhất trong nước này, và nếu thiếu tá bằng lòng, thì 
tên Đổng lí Vuôm này xin sẵn lồng chịu mang xiểng đi tù khổ 
sai ba năm liền. 

TẾ TƯỚNG (¿ấn môi) - Ma quỷ! 

VUÔM - Thưa không thể nào khác được. Cái con mụ mẹ đẻ ra con bé 
- thật đúng là hiện thân của xuẩn ngốc - đã mau miệng nói hở ra 
với tôi rồi. 

TẾ TƯỚNG (ải đi lại lại, nén giận) - Được rỗi! Ta sẽ thử ngay sáng nay. 

VUÔM - Chỉ xin Đức ông nhớ cho rằng thiếu tá... là công tử của vị 
chúa tể và quan thầy của tôi. 

TẾ TƯỚNG - Ngươi cứ yên tâm, không ai động đến ngươi đâu. 

VUÔM - Mong rằng Đức ông cũng đừng quên công cúa cái kẻ đã gạt 
bỏ hầu Đức ông một cô con dâu chướng mất... 

TẾ TƯỚNG - Công ấy đáng được ta tìm thưởng cho ngươi một cô vợ 
chứ gì? Được rồi, Vuôm! 

VUÔM (/hoá mãn, cúi chào) - Xin nguyện suốt đời hầu hạ Đức ông. 
(Định ra). 

TẾ TƯỚNG - Vuôm, ngươi phải nhớ, tất cả những điều ta vừa ngỏ cho 
ngươi biẾt... (giọng đe doa¿) - nêu ngươi mà bép xép thì... 

VUÔM (cười) - ... thì xin Đức ông cứ công bố tội giả mạo giấy tờ của 
(Ô1. (Ra). | 

TẾ TƯỚNG - Phải rồi, ngươi không thể thoát được tay ta. Ta nắm 
chắc ngươi bằng những tội ác bỉ ối của chính ngươi như người ta 
nắm chấc cái điều bằng sợi đây của nó vậy. 

Một người hầu vào 
NGƯỜI HẦU - Quan Thị vệ trưởng Fồn Kabơ đã tới. 
TẾ TƯỚNG - Đúng lúc quá! Mời ngài vào. 
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Người hâu ra, Thị vệ trưởng Kubơ{l) vào, ăn mặc 
triều phục chêm dúa, kệch cỡm, chìa khoá, hai 
đồng hồ, gươm, mũ, tóc giả hớn hở tiến đến, người 
toả ra một mùi rượu vạ hương nồng nặc. 

THỊ VỆ TRƯỞNG (ám hôn TỶ ưng) - Xin kính chào, quý hữu thân 
mến! Quý thể nghỉ ngơi ra sao đây? Ngủ ngon giấc chứ? Hãn là 
ngài cũng lượng thứ cho cái lỗi đã đến gặp ngài muộn thế này chứ 
nhỉ! Tôi bận nhiều việc khẩn cấp quá... Phải soạn thực đơn này... 
phải chuyển bao nhiều là danh thiếp này, lại phải phân phối chỗ 
ngồi xe cho cuộc đi chơi ngày hôm nay nữa này... A, tôi quên mất! 
lại còn phải chực sẵn ngay khi Đức kim thượng vừa tỉnh giấc để 
trình ngài biết tình hình khí hậu ngày hôm nay nữa chứ! 

TẾ TƯỚNG - Thật thế, ngài Thị vệ trưởng làm sao có thể rảnh việc 
sớm hơn được! 

THỊ VỆ TRƯỞNG - Lại còn cái tên thợ may kể cướp ấy nữa chứ, nó 
sai hẹn, làm lỡ cả việc của tôi. 

TẾ TƯỚNG - Nhưng cuối cùng ngài vẫn thu xếp xong xuôi cả, phải 
không? 

THỊ VỆ TRƯỞNG - Nào có xuôi được cả cho đâu! Ngày hôm nay thật 
là hoạ vô đơn chí Ngài nghe tôi kể đây! 

TẾ TƯỚNG (1ø đãng) - Thật thế ư? 

THỊ VỆ TRƯỞNG - Thì xin ngài hãy cứ nghe đã. Tôi vừa bước xuống 
xe thì mấy con ngựa liền sợ bãi lổng lên, nện móng xuống hè 
đường và hí ầm ï. Xin lỗi ngài, thế là bùn ướt bám đây cả cái quần 
của tôi đây này. Làm thế nào bây giờ? Lạy Chúa, ngài Nam tước 
thử đặt mình vào địa vị tôi mà xem. Ngài thấy không... thì giờ đã 
muộn rồi... mà lại vào một ngày có cuộc lữ hành! Nhưng ngưởi 
ngợm thẩm hại như thế, thì ra mắt Đức kim thượng làm sao được! 


t Kabơ (Kalb) trong tiếng Đức nghĩa là “con bò", 
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Lay Chúa! Tôi chợt nghĩ ra một mẹo. Tôi giả vờ ngất đi, họ vội 
khiêng tôi lên xe; thế là tôi phi nước đại phóng thắng về nhà, thay 
quần áo, rồi lại nhóng đi. Ngài báo sao nào?... Kết quả là tôi vẫn 
kịp đến phòng đợi của Hoàng thân trước tất cả mọi người. Ngài 
thấy thế nào? 

TẾ TƯỚNG - Quả thật là một sự ứng biến kiệt tác của trí tuệ loài người! 
Ta gác chuyện đó lại. Ngài được yết kiến Hoàng thân rồi chứ? 

THỊ VỆ TRƯỜNG (vẻ quan trone) - RỒI Đúng trong hai mươi) phút rưỡi! 

TẾ TƯỚNG - Đó mới thực là quan trọng đấy!... Và hẳn là ngài đã sẵn 
có một tin tức gì phi thường đưa đến cho tôi? 

THỊ VỆ TRƯỞNG (suy nghĩ một lát, rồi nói rất nghiêm trọng) - Đức ông 
Hoàng thân hôm nay mặc bộ áo da hải ly màu cứt ngỗng. 

TẾ TƯỚNG - Thế kia à? Này ngài Thị vệ trưởng, tôi thì tôi lại xin báo 
cho ngài biết một cái tin quan trọng hơn nhiều: chắc là ngài chưa 
biết rằng phu nhân Minfo sắp trở thành bà thiếu tá Vante đấy nhỉ? 

THỊ VỆ TRƯỞNG - Thật à? Đã thoả thuận rồi ư? 

TẾ TƯỚNG - Đã kí quyết định rồi, ngài Thị vệ trưởng ạ. Và tôi rất 
lấy làm biết ơn ngài nếu ngài giúp tôi đến báo cho phu nhân 
Minfo biết rằng con trai tôi sắp tới yết kiến người. Cũng xin ngài 
làm ơn công hố cho toàn hoàng thành rõ điều quyết định ấy của 
con tra! tôi. 

THỊ VỆ TRƯỞNG (hoưn bỉ) - Rất sung sướng, rất vui lòng, bạn thân 
mến ạ' Thật vậy, không có gì làm cho tôi vui sướng hơn là cái 
Un này! Tôi xin bay vù đi ngay lập tức đây! (ôm hón TẾ tướng) - 
Tạm biệt... chỉ ba khắc nữa là toàn thành sẽ biết tin này. (Nhảy 
nhủ! đi ra). 

TẾ TƯỚNG (nhìn theo hắn, cười mỉa mới) - Xem ai còn đám bảo rằng 
cái loại người như hắn chẳng có ích gì cho đời nữa đi!... Bây giờ 
thì Fécđinăng của ta chỉ còn việc ưng thuận, nếu không thì toần 
thành này đều là quân ăn gian nói dối! (Hiến rung chuông. Vuôm 
vàø2) - Gọi con ta vào đây, 
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Vwôm ra. TẾ tướng đi đì lại lại, đáng suy nghĩ - 
Fécdinững vào 

FÉCĐINĂNG - Thưa cha, chà vừa mới truyền lệnh... 

TẾ TƯỚNG - Buồn thay, khi ta muốn được hưởng sự có mặt của con 
trai ta, thì ta đành phải truyền lệnh... Để ta nói chuyện riêng, 
Vuôm! - Fécđinăng, nần đây, cha rất để ý đến con, và thấy rằng 
cái Vẻ hoạt bất tươi trẻ cởi mở của con trước đây vẫn làm đẹp lòng 
cha. này đã không còn nữa rồi, Trên nét mặt con ánh lên một mối 
u sầu kì lạ. Con lánh mặt cha... Con trốn tránh những cuộc giao du 
hình thường của con... Hỏng quá! Đối với cái tuổi con, người ta có 
thể tha thứ cho mười hành ví điên rổ, chứ không thể tha thứ cho 
một lúc phiền muộn kì quậc. Con yêu quý, nỗi phiền muộn ấy, 
con hãy dành cho cha. Hãy để cha lo toan hạnh phúc cho con, con 
chẳng cần bận tâm một điều øì ngoài việc làm theo sự sắp đặt của 
cha... Nào, lại đây. hôn cha đi, Fécđinăng. 

FECĐINĂNG - Thưa chà, ngày hôm nay cha thật từ ái qúa. 

TẾ TƯỚNG - “Ngày hôm nay” ư) Thằng ranh... Coi kìa, mày nói 
“ngày hôm nay”, lại còn nhãn nhó sầu thẩm thế kia? (nghiêm nhị) 
- Fécđinănat... Vì thương yêu ai mà cha đã phải len lỏi mở con 
đường nguy hiểm dẫn tới trái tim của Hoàng thân? Vì thương yêu 
ai mà cha đã phải đoạn tuyệt cả với Chúa2 Hãy nghc kĩ đây, 
Fécdinăng! Chuyện này cha chỉ nói với con cha thôi! Cha đã trừ 
hỏ cái kể nhậm chức trước cha là để giành chỗ cho ai2 Cha càng 
phải giấu kín con đao phạm Tội; thì trong lòng cha máu càng chảy 
ròng ròng. Hãy nghe, và hãy trả lời cha: cha làm tất cả những điều 
đó là vì ai2 

FÉCĐINĂNG (iài lại, kinh sợ) - Con ước ao rằng không phải là vì con, 
thưa cha? Song vết máu của tội ác này không vấy lên đầu con 
sao? Lạy Chúa quyền phép vô cùng! Thà tôi đừng sinh ra còn hơn 
là bị dòng làm cớ cho cát tội ác ghê gớm này. 
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TẾ TƯỚNG - Sao? Thế nào7... Được. tao cũng sẵn lòng tha thứ cho 
những ý nghĩ điên rổ của cái óc nhồi đầy tiểu thuyết của mày thôi. 
Fécđinăng! Ta cũng chẳng thèm bực tức làm gì. Thằng ranh con!) 
Đã bao đêm trường chà không nhắm được mắt. Và lòng cha nặng 
tru mối lo âu rữa mòn không nguôi. Và lương tâm cắn rứt cha 
suốt đời, Vậy mà con báo đáp chú như thế này sao? Tất cả gánh 
tội chỉ đè lên một mình cha. Lời rủa nguyễn và sấm sét của Chúa 
phán xét chỉ giáng lên một mình cha. Con, con chỉ việc nhận lấy 
hạnh phúc từ bàn tay thứ hai... Tội ác không thuộc vào phần cơ 
nghiệp kế thừa đâu. 

FECĐINĂNG (gi tay phải lên trời) - Lúc này đây, tôi trang trọng từ 
chối cái cơ nghiệp kế thừa ấy, nó chỉ nhắc cho tôi nhớ rằng tôi có 
một người cha ghê tớm, 

TẾ TƯỚNG - Anh bạn trẻ, nghe đây, đừng có trêu gan tao nữa. Nếu 
mày cứ sống theo cái đầu óc của mày, thì suốt đời mày chỉ bò lê 
trong bùn đất thôi! 

FÉCĐINĂNG - Thưa cha, thà như vậy còn hơn là con phải bò lê lết 
xung quanh cái bệ của chiếc ngai vàng. 

TẾ TƯỚNG (cố nén giận) - Hừ, vậy là cần phải cưỡng bức thì mầy mới 
chịu thừa nhận hạnh phúc của mày đó. Cái địa vị cao ngất mà 
hàng chục kẻ khác đổ mô hôi nước mắt cũng chưa chắc leo lên 
được, thì mày chỉ việc nhởn nhơ bước lên - tao có thể nói là mày 
cứ việc ngủ gà ngủ gật cũng bước lên được. Mười hai tuổi đã là sĩ 
quan hậu bổ. Hai mươi tuổi làm thiếu tá. Tao đã xin được Hoàng 
thân cho mày bỏ quân phục sĩ quan và sung vào nội các. Hoàng 
thân lại còn gợi đến chức cố vấn cơ mật... chức sứ thần... biết bao 
nhiêu ân sủng phi thường. Cả một tương lai rực rỡ đang mở rộng 
thênh thang trước mặt mày. Một con đường phẳng phiu dẫn tới 
cạnh nøai vàng - Thậm chí ta có thể nói là dẫn thẳng tới ngai 
vàng, nếu quả thật bẩn thân quyền thế có giá ưi chẳng kém gì 
những dấu hiệu bể ngoài của quyền thể. Một tương lai như vậy 
mà cũng không động lòng hứng khởi của mày sao? 
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FÉCĐINĂNG - Quan niệm của con VỀ vinh quang và hạnh phúc có lẽ 
hơi khác cha. Tất cả hạnh phúc của cha đều dựng trên tội ác. Đố 
k1, hãi hùng, âm mưu, đó là những tấm gương thê thảm mà quyền 
thống trị của kẻ bạo chúa vẫn thường cười cợt soi bộ mặt của nó. 
Nước mắt, rủa nguyễn, tuyệt vọng, đó là bàn tiệc khủng khiếp của 
những kẻ vẫn được thế gian quen gọi là kẻ có phúc. Họ rời bàn 
tiệc trong cơn phè phỡn no say để rồi lảo đảo tới ngã gục đấm 
chìm trong vĩnh cửu trước ngai vàng của Chúa trời. Lí tưởng hạnh 
phúc của con thì mộc mạc hơn nhiều. Hạnh phúc ấy chỉ ở trong 
lòng con. Tất cả mọi ước nguyện của con đều giấu kín trong trái 
Lim con. 

TẾ TƯỚNG - Hay tuyệt! Không thể cãi vào đâu được! Kì điệu quá đi 
mất! Đã ba mươi năm nay, bây giờ ta mới lại được nghc dạy khôn 
đây! Chỉ tiếc rằng cái sọ già năm mươi tuổi của ta đã hơi đặc cứng 
lại không học được nữa rồi! Thôi được! Để cho cái tài năng hiếm 
hoi quý báu đó của mày khối bị cùn gỉ đi mất, ta muốn phối hợp 
mày với một người, cạnh người ấy mày sẽ có thể tha hồ phát huy 
mọi chuyện điện rồ đẹp đẽ của mày. Mày phải quyết định... mà 
nưay trong ngày hôm nay, mày phải quyết định lấy vợ đi. 

FÉCĐINANG (lài lại sửng sốt) - Sao, cha nói sao? 

TẾ TƯỚNG - Thôi đừng kiểu cách nữa. Tao đã nhân danh mày gửi 
cho phu nhân Minfo một tấm thiếp. Mày phải sửa soạn ngay tức 
khắc để đến gặp bà La, và báo cho bà ta biết, mày là vị hôn phu 
của bà ta. 

FÉCĐINĂNG - Minfo ư, cha? 

TẾ TƯỚNG - Phải. Chắc mày đã biết đến tên bà ta. 

FÉCĐINĂNG (không nhịn được nữa) - Còn cái giá nhục hình nào trong 
khấp cả công cuốc này không biết đến bà ta. Nhưng nếu con lại 
coi câu chuyện đùa này của cha là chuyện đứng đắn, thì con thật 
ngớ ngẩn quá, có phải không, thưa cha? Chẳng lẽ cha lại có can 
đảm làm cha của một đứa con đốn mạt đến nỗi chịu lấy một một 
con đt thượng lưu làm vợ hay sao? 
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TẾ: TƯỚNG - Hơn thế nữa ấy chứ! Tao đây, tao rất sẵn lòng cầy cục 
đi cầu hôn với bà ta, nếu bà ta chịu lấy một anh chồng năm mươi 
tuổi. Chẳng lẽ mày lại không muốn làm con của một thằng bố đốn 
mại đến thế hay sao? 

FECĐINĂNG - Thể có Chúa hăng sống, không đời nào! 

TẾ TƯỚNG - Thẻ có đạnh dự,ta tha thứ cho sự láo xược này chỉ vì ta 
thầy nó kì lạ ít có trên đời... 

FECĐINĂNG - Cha ơi, con van chat! Dừng hãm con lâu thêm nữa 
trong mội sự ngờ vực quá sức chịu đựng, con ngờ vực không biết 
có nên tự coi mình là con của cha nữa không. 

TẾ TƯỞNG - Này con, mày điên hay sao thế? Có kẻ nào đầu óc sáng 
suốt mà lại không khát khao cái đặc quyền được làm một anh 
chàng thứ ba trong chuyện riêng của một đấng quân vương nhỉ? 

FÉCĐINANG - Quả thật cha là một điều bí ẩn con không sao hiểu 
nồi. Cha nói đến đặc quyền øì vậy? Đặc quyền được chia sẻ với 
Hoàng thần trong mội lĩnh vực mà ông ta tự hạ mình xuống hàng 
thú vật ư? 

Tể tướng phá lên cười 

Mặc cho cha cứ việc cười đi... Con còn mặt mũi nào nhìn thấy ai 
nữa - dù người ấy là một anh thợ nghèo hèn nhất trong nước này, 
ít nhất thì vợ anh ta cũng mang về cho anh ta một tấm thân trinh 
bạch làm của hồi môn. Con còn mặt mũi nào gặp mọi người? Con 
còn mặt mũi nào trồng thấy Hoàng thân? Cả đối với cái với con đi 
rồi sẽ đùng nối nhục nhã của con mà rửa sạch vết nhơ trên danh 
dự nó, con còn mặt nào nhìn nó ? 

TẾ TƯỚNG - Này con, cái giọng lưỡi lải nhải này, con học ở đầu thế? 

FÉCĐINĂNG - Cha ơi, danh nhân tất cả trời đất này, con van cha. Cái 
hạnh phúc mà cha định kiếm được bằng cách tàn nhấn ném đi đứa 
con trai độc nhất của cha ấy không thể nào bù lấp được cái vực 
thắm tai họa mà cha muốn quảng con xuống. Con xin dâng cha 
mạng sống của con, nếu cha đùng được nó mà trèo lên địa VỊ cao 
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hơn. Thân thể của con, là của cha ban cho con, và con không hề 
ngại ngắn dâng nó làm của lễ hi sinh cho vinh quang của cha. 
Nhưng còn danh dự của con, nếu cha cướp đoạt danh dự của con, 
thì thực là cha đã làm một việc nhởn nhơ đầy tội ác khi sinh con 
rả, và con phải rủa nguyễn cái kẻ làm cha đó cũng như là rủa 
nguyên cái kể làm mốt bấn thíu. 

TẾ TƯỚNG (hân mật võ vài: Fécđimăng) - Khá lắm, con yêu quý của chà, 
khá lắm. Bấy giờ cha đã thây rõ con là một kẻ nam nhí hoàn toàn 
xứng đáng, kết hôn với người thiếu nữ toàn mĩ nhất công quốc 
này! Cô ta sẽ là của con... Ngay chiều nay, con sẽ đính hôn cùng 
nữ Bá tước Ôsthơhaimd. 

FÉCDINANG (kinh hoàng) - Giờ phút này là giờ phút tận diệt của ta 
hay sao đầy?) 

TẾ TƯỚNG (mắt dò xé) - Cha mong rằng danh dự của con sẽ không 
phản đôi cái đám này chứ? 

FÉCĐINĂNG - Không, thưa cha, Friđơrich Ôsthơhaimơ có thể làm 
cho bất cứ người nào khác trở thành kẻ sung sướng nhất đời. (Nói 
riềng, hết sức bốt rối) Dấu vết ác độc mà cha tà đã in còn hằn trong 
trái tìm ta, lúc này đây đã bị lòng thương yều của người xoá sạch 
đi rồi! 

TẾ TƯỚNG (vẫn đăm đăm nhìn Fécđinăng, soi ni) - Cha đợi con cảm tạ 
cha đó, Fécđinăng! | 

FÉCĐINANG (chạy lại hôn tay cha, nỗng nhiệt) - Cha ơi, lòng cha thương 
yêu con đã đốt ngọn lửa của tất cả mọi tình cắm của con. Cha ơi. 
con xin hết lòng cẩm ta lòng từ ái của cha. Người mà cha chọn 
thật là toàn mĩ. Nhưnø... con không thể... con không dám... Ôi chà 
ơi, xin thương hại con... con không thể lấy nữ Bá tước được. 

TẾ TƯỚNG (lài lại một bước) - À ha! Bây giờ thì tóm được cậu rồi, cậu 
công tử ạ! Thế là cái quân giả đạo đức xảo quyệt này mắc bầy 
tồi! Thì ra cái điều đã cấm mày ưng thuận phu nhân Minfo chẳng 
phải là danh dự nào hếu? Thì ra chẳng phải là mày ghê tởm con 
người, mà chính là mày chán ghét hôn nhân)... 
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Fó¿cdindang choáng người; một lát; rồi đứng vụ 
tên, định chạy. 


Mày chạy đi đâu? Đứng lại! Mày giữ lễ độ với tao như thế đó ư) 
Tấm thiếp phi tên mày đã gửi đến phu nhân Minfo rồi đó. Ta đã 
hứa với Hoàng thân. Toàn thành và cả triều đình đều eoi cuộc hôn 
nhân này là việc chắc chắn rỗi. Con ạ, nếu mày khiến tao phải trở 
thành một thằng ăn gian nói dối trước mặt Hoàng thân, trước mặt 
phu nhân Minlo, trước mặt toàn thành. trước mặt cả triều đình... 
Này con, mày nzhe cho kĩ đây... Nếu tao mà tìm ra dấu vết... Đứng 
lại! Sao ánh lửa hồng trên đôi má của cậu lại vụt tắt đi thế kia??' 

FÉCĐINĂNG (mặt nhựt nhạt, rán rấy) - Sao? Cái gì? Có gì đâu cha!... 
Không có gì hết! 

TẾ TƯỚNG (chằm chằm nhìn con, mất ghê gớm) - Nếu mà có chuyện 
gì... Tao mà tìm ra dấu vết cái nguyên nhân đã khiến mày cưỡng 
lại tao thì... Á à. thằng ranh, chỉ mới ngờ đến điều ấy thôi là tao 
đã điền tiết lên rồi. Đi ngay đi! Cuộc duyệt binh đã bắt đầu rồi 
đấy. Ngay sau khi tuyên bố nhật lệnh, là mày phải có mặt ở nhà 
phu nhân Minfo rồi. Chỉ cần tao bước lên là đủ cả công quốc này 
run rẩy. Để xem một thằng con cứng đầu cứng cổ liệu có cưỡng 
nổi ta chăng? (Rời x¿ Fácđinăng, rồi trở lại) - Thằng ranh, tao nhắc 
lại: mày phải đi nray! Không thì mày thử trốn đâu cho thoát cơn 
thịnh nộ của ta! (Hắn đi). 

FÉCĐINĂNG (như tính lại sau giấc hôn mẽ) - Đi rỗi sao? Đây là tiếng 
nói của một người cha ư?... Được rồi, ta sẽ đến nhà Minfo... Ừ, ta 
sẽ đi... Ta muốn nói thắng vào mặt nó... Ta muốn chìa ra một tấm 
gươm cho nó soi hộ mặt của nó. Con khốn kiếp! Lúc đó, trước mặt 
tất cả hàng quý tộc, trfớe mặt toàn quân, trước mặt toàn thể dân 
chúng, thử xem lúc đó ngươi còn có gan cầu hôn với ta nữa 
không?... Cho ngươi cứ khoác vào ngươi tất cả niềm kiêu ngạo 
của xứ sở nước Anh nhà ngươi ởi! Ta, một người thanh niên nước 
Đức, (a khinh miệt ngươi! (Vội và ra) 


` Phán văn: Cái gì đã đột nhiên dập tắt ngọn lửa của đôi má mày thế? 
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Một gian phòng tron lâu dài của phu nhân 
Minlo. Bên phải, một ghế sofa; bên trái, một chiếc 
dương cẩm. Phu nhân Minfo, trong bộ trang phục 
trễ nỉi nhưng ý nhị, đầu bóc bỏ xoa, ngỗi bên 
dương cẩm, hai bàn tay lướt trên phím đàn. Xôphi, 
người hầu gái, từ phía cửa vổ lại gần nàng. 

XÔPHI - Các vị sĩ quan đang ra về. Cuộc duyệt binh đã kết thúc... 
Nhưng con vẫn chưa thấy bóng thiếu tá Vantc đâu cả. 

MINFO (đứng dậy, rất bẵn chỗn, ải đi lại lại) - Không hiểu ngày hôm 
nay ta làm sao thế này! Xôphi ơi... ta chưa bao giờ bứt rức như 
hôm nay... Con chưa trông thấy chàng ư?... Ứ, mà đã đành rồi, 
chàng cần gì phải vội... Sao ta thấy nặng nề như có một tỘI ác 
đang đè trên ngực ta... Đi đi Xôph!... Sai người đắt đến đây cho ta 
con ngựa hung đữ nhất trong tàu. Ta muốn phi ngựa ra ngoài đẳng 
nội... Ta muốn nhìn thấy mọi người, ta muốn nhìn thấy trời xanh, 
(a muốn đốc cho nhẹ trái tìm ta trong một cuộc phi ngựa. 

XÔPHI! - Thưa phu nhân, nếu phù nhân không được vui thì xin hãy sai 
gọi một ban hát tụ tập ở đây. Xin phu nhân mời Hoàng thân đến 
đây tiếp rượu người, hoặc mở một ván bài để người tiêu khiển. Nếu 
con mà nắm được Hoàng thân và cả cung đình trong tay như phu 
nhân, thì thử xem cồn phiền muộn gì quấy rầy nối con được nào! 

MINEO (nàm vật lên đi văng) - Thôi thôi! Hãy để ta yên! Ta sẵn lòng 
đổi một viên kim cương lấy mỗi giây phút ta được thoát xa bọn 
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họ. Con muốn ta dùng bọn họ làm những tấm tẩm lát buồng ta 
sao? Chúng nó là những đứa ti tiện, mỗi lời nói nỗng nhiệt và 
chân thật mà ta buột miệng nói ra điều khiến chúng nó kinh khiếp 
đến nỗi há hốc lỗ mũi lỗ miệng ra như nhìn thấy ma quỷ... Ta giẬt 
dây điều khiển cả lũ con rối nô lệ ấy còn đễ hơn là điều khiển 
chiếc kim đan của ta. Gần cái bọn ấy để làm gì? Cái bọn người 
mà linh hồn chỉ biết đập theo một nhịp máy móc như cá: đồng hỗ 
bó túi của họ. Hỏi han bọn họ làm gì, khi mà ta đã biết thừa đi 
rằng họ sẽ trả lời ta thế nào! Nói năng làm gì với cái bọn chẳng 
bao giờ dám có can đầm nói ngược lại ý ta! Xéo đi, cả lũ chúng 
nó! Cứ phải cưỡi mãi một con ngựa không bao giờ đám cắn vào 
đây cương, chán lắm tôi! (Đến gân cửa số). 

XÔPHI - Thưa phư nhân, người không xếp Hoàng thân điện hạ vào 
hàng những người đó chứ? Ngài là người đẹp tai nhất, là người 
tình nhân nồng nàn nhất, là trí tuệ rực rỡ nhất của đất nước này. 

MINFO (rrở tại) - Bởi vì đất nước này là sở hữu của ông ta... và lòng 
kiêu hãnh của ta mà chịu nhẫn nhục, hoạ chăng cũng chỉ vì ta đã 
nắm được một công quốc. Con thường nói rằng mọi người ganh 
phét địa vị của ta2 Người ta TU hại fa mới đúng. Trong số 
những kẻ ăn bám vào quyển thế”), thì người tình nhân được sủng 
ái là kể phải chịu phần thiệt thời nhất, bởi vì chỉ có một mình 
nàng nhìn thấy cái kẻ quyền cao chức trọng phú quý giàu Sang kia 
chính lại là một đứa ăn mày... Ừ, đúng, bằng chiếc đũa thần của 
quyên thế, hắn có thể thoả mãn tất cả mọi ước muốn tai quái của 
ta như một vị thần dùng phép lạ bắt mọc lên từ mặt đất này một 
lâu đài kì diệu... Hắn trang hoàng cái bàn của ta bằng những sản 
vật hiếm quý nhất của Ấn Độ... Hắn có thể biến nơi hoang đã 
thành thiên đường... Hắn khiến được nước suối của xứ này chảy 
vọt lên trời. Hắn đốt xương tuỷ thần dân của hắn thành những 
tràng pháo hoa rực rỡ để mua vui... Nhưng hắn có thể ra lệnh cho 
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trái tìm hắn cùng đập một nhịp mạnh mẽ cuồng nhiệt theo một 
trái tìm lớn lao cuồng nhiệt khác được chăng? Hắn có thể rút ra từ 
trái tìm khô cần của hắn lấy một tình cảm cao quý nào được 
chăng”... Giác quan ta no đủ, nhưng linh hồn ta đói khát... Lồng ta 
chan chứa xúc động để làm øì, nếu ta chỉ còn được làm một việc 
là đập tắt đi ngọn lửa khát vọng rực cháy trong lòng ta7 

XÔPHI (kinh ngạc nhìn Minfo) - Thưa phù nhân, con hầu hạ phu TH, 
bấy lâu nay, vậy mà.. 


MINFO - Con nói như vậy vì hôm nay con mới hiểu ta, có phải không 
Xônhi thần yêu, đúng là ta đã bán danh dự của ta cho Hoàng thân, 
nhưng ta vẫn cồn giữ nguyên vẹn tự đo của tái tìm ta. Em Xôphi ạ, 
trái tim ấy có lẽ vẫn còn xứng đáng với một người đàn ông. Ngọn 
gió đẫm chất độc của cung đình thổi qua trái tím ấy thì cũng chỉ 
vô ích như lần hơi thở nhẹ thoáng qua mặt chiếc gương trong... Em 
Xôphi, cm nên biết rằng nếu ta bắt ép được cuồng vọng của (ta 
chịu nhường bước một người đàn bà nào ở cái cung đình này, thì 
từ sớm, ta đã biết bảo vệ trái tìm ấy chống lại cái ông Hoàng thân 
thẩm hại đó rồi. 

XÔPHI - Trái tìm ấy mà chịu khuất phục để dàng như vậy trước 
cuồng vọng sao? 

MINFO (sôi nổi) - Trái tìm ấy đã chẳng được báo thù rồi sao? Ngay 
bây giờ đây, nó chẳng vẫn còn báo thù sao? (Đạt tay lên vai Xôphi, 
nghiêm rrang). Đần bà chúng ta phải chọn lấy một trong hai điều 
này: hoặc là thống trị, hoặc lầm nô t hầu hạ kẻ khác. Nhưng khi 
chúng ta không được hạnh phúc làm nô tì cho người mà ta yêu, thì 
niềm khoái lạc cao nhất của quyển thống trị cũng chỉ là một sự 
đến bù nhỏ bé thẩm hại. 

XÔPHI! - Thưa phu nhân, đó là một sự thật cuối cùng con mong được 
nghc từ nơi phu nhân. 

MINFO - Tại sao vậy, Xôphi? Cánh tay chúng ta cầm vương trượng 
trông mới trẻ con làm sao2 Điều đó lại không đủ chứng tỏ rằng 
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chúng ta chỉ nên được bám vào cũi mà tập đi sao”). Những sở thích 
oái oäm luôn luôn thay đổi của ta, những thú vui đữ dội man rợ của 
ta lại không đủ chứng tỏ rằng đó chỉ là để bịt miệng những khát 
vọng còn đữ đội hơn nhiều vẫn gào thét trong ngực ta hay sao? 

XÔPHI (kinh sợ, lài lại) - Trời ơi, phu nhân! 

MINFO (càng thêm mãnh liệt) - Hãy thoả mãn những khát vọng đó của 
ta... Hãy cho ta người đàn ông mà ta hằng mơ tưởng... người mà ta 
tôn thờ... người mà ta cần chiếm cho bằng được nếu ta không đành 
tâm chịu chết (đau xó:) - hãy để chơ ta được nghe miệng chầng nói 
rằng những giọt lệ thương yêu trong mắt chúng ta còn long lanh 
rực rỡ hơn cả những viên kim cương trên đầu ta (nồng nhiệt) - Đến 
lúc ấy ta sẽ ném trả xuống chân Hoàng thân trái tim của hắn và 
công quốc của hắn, và ta sẽ trốn đi, ta sẽ trốn đi với người yêu của 
ta đến tận nơi hoang mạc của thế giới này. 

XÔPHI (nhìn Minfo, xơ hãi) - Trời đi, phu nhân làm sao thế? 

MINFO (ngừng lại, sứng sốt như vừa tỉnh !¿¡) - Mặt em tán nhợt đi kìa! Ta 
đã nói lộ ra nhiều quá chăng?... Xôphi ơi, lòng tin của ta đối với 
cm hãy ràng buộc lưỡi em lại... Em nghe thêm nữa đây... em nghe 
ta nói hết cho em biết... 

XÔPHI (nhìn quanh, rưn sợ) - Con sợ... thưa phu nhân... con sợ răng con 
không dám nghe thêm nữa! 

MINFO - Em và tất cả mọi người vẫn tưởng rằng cuộc hôn nhân của 
ta với thiếu tá là một mưu toan của cung đình chứ gì?... Xôphi, em 
không cần phải đỏ mặt, em đừng hổ then vì ta... Cuộc hôn nhần 
đó chính là đo ta sắp đặt... vì tình yêu của ta. 

XÔPHI - Trời! Con cũng đã cảm thấy như vậy. 

MINFO - Cả bọn họ đã bị lừa, Xôphi ạ, cả cái lão Hoàng thân nhu 
nhược, cả cái lão cận thần Vante xảo quyệt, cả cái tên Thị vệ 
trưởng ngu ngốc. Đứa nào bụng cũng đỉnh ninh rằng cuộc hôn 
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Hoặc: chỉ nên được chăn dắt. 


nhân ấy là phương pháp chắc chắn nhất, tài nh nhất để giữ ta cho 
Hoàng thân và thắt chặt thêm nữa sợi dầy ràng buộc ta... Hừ! 
Thực ra nó lại là phương pháp để vĩnh viễn cắt đứt sợi dây ấy, để 
đập tan cái xiêng xích bỉ ối ấy. Thưa các ngài bợm già mắc bẫy. 
thế là các ngài thua trí một người đàn bà yếu đuối rồi đấy! Bây 
giờ thì chính là các ngài lại đẩy người mà ta yêu vào cánh tay ta! 
Đó là mục đích duy nhất ta hằng hướng tới... Khi nào ta chiếm 
được người mà ta yêu... Ô, khi ấy, thì vĩnh biệt ngươi, hỡi hư vinh 
ghê tởm đáng rủa nguyễn! 

(một ông già, người hẳu phòng của Hoàng thân 

vào, Hang mỘt hộp nữ trang). 

ÔNG GIÀ - Đức kim thượng xin chuyến đến phu nhân lòng kính mến 
của người, và xin gửi lễ vật này đến mừng hôn lễ của phu nhân. 
Những viên ngọc này vừa được gửi từ Vơnigiơ tới. 

MINFO (mở hộp, lài lại kinh ngạc) - Trời đất! Hoàng thân đã phải trả 
giá bao nhiêu cho những viên kim cương này? 

ÔNG GIÀ (mặt rối sâm) - Hoàng thân một xu cũng không phải trả † 

MINFO - Sao, ngươi điên à2 Một xu cũng không phải trả. (lài lại) - 
Cặp mắt ngươi như muốn đâm suốt thân thể ta... Sao? Mua chuỗi 
ngọc vô giá này mà không phải trả một xu? 

ÔNG GIÀ - Hôm qua, bảy nghìn người con trai của đất nước này đã ra 
đi sang châu MI... Họ là giá tiền trả thay cho Hoàng thân. 

MINFO (đặt cái hập lên bàn, bồn chồn đi đi lại lại, ngừng một chút, lại hồi 
người hầu) - Lão già, ngươi làm sao thế? Ta thấy ngươi đang khóc! 

ÔNG GIÀ (lau nước mắt, toàn thân run rấy, giọng kinh hoàng) - Ôi những 
viên ngọc... Trong số những kẻ ra đi, có mấy đứa con của tôi. 

MINFO (nấm tay ông già, run rẩấy quay đi) - Ta mong rằng không có kẻ 
nào bị cưỡng ép. 

ÔNG GIÀ (cười phê tởm) - Lạy trời, không! Toàn là tự ra đi cả! Cũng 
có mấy đứa trẻ to gan bước ra khối hàng ngũ lớn tiếng hỏi viên 
đại tá rằng: vương hầu bán ách nô lệ của con người giá bao nhiêu 
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thế? Nhưng Đức ông nhân từ của chúng ta đã hạ lệnh cho toần bộ 
quân ngũ tiến ra trước đài bắn chết cả lũ khỉ đột bép xép ấy đi. 
Chúng tôi nghe tiếng súng nố rên: chúng tôi nhìn thấy óc lũ trẻ 
bắn vọt lên hè đường, rồi toàn quân gào to lên rằng: "Hu-ra! Hãy 
đi sang châu MT". 

MINFO (khủng khiếp, nẹa vật xuống sôpha) - Trời ơi! Trời đi! Vậy mà ta 
không nghe gì hết! Vậy mà ta không hay biết gì hết! 

ÔNG GIÀ - Vâng, thưa phu nhân, sao người lại bổ đi săn gấu cùng Đức 
ông vào chính cái lúc mà tiếng trống của hàng quân thúc bọn họ lên 
đường... Vâng, đáng lẽ phu nhân đừng nên bỏ lỡ địp xem một cảnh 
tượng đẹp đẽ như vậy. Khi tiếng trống náo động báo giờ ra đi đã tới, 
đáng lẽ phu nhân đã được thấy những đứa con mồ côi gào khóc một 
người cha vẫn đang còn sống kia; đáng lẽ phu nhân đã được thấy 
một người mẹ đau đớn điên cuồng bế đứa con trai đang còn bú 
xông vào mũi nhọn của hàng lưỡi lê; và những đôi tình nhân bị lưỡi 
kiếm chém rời khỏi tay nhau, và những lão già đầu râu tóc bạc sững 
sờ vì tuyệt vọng chỉ còn biết ném theo chiếc gây để tiễn các con 
đi... Và tiếng trống đổ hồi như sấm dậy để ngăn Chúa ở trên trời 
khỏi nghe thấy tiếng khẩn cầu của chúng tôi... 

MINFO (đứng dậy, rất xác động) - Mang chuỗi ngọc này đi! Nó đốt lửa 
địa ngục trong lòng ta (đjM giọng với người hẳu) -¬ Ông già tỘI 
nghiệp, ông hãy bình tĩnh lại, họ sẽ trở về. Họ sẽ được thấy lại đất 
nước của họ. 

ÔNG GIÀ (nói ro, sôi nổi) - Vâng, nhờ trời, chúng nó sẽ trở về! Ra đến 
cửa thành, chúng nó còn quay lại kêu to lên rằng: “Xin Chúa phù 
hộ cho vợ và các con ta! Vạn tuế đức vua nhân từ của chúng ta!... 
Đợi đến ngày Phán xét cuối cùng”, chúng ta sẽ lại gặp nhau!". 


(1) Người theo đạo Thiên Chúa tin rằng có một ngày loài người sẽ chết hết, ngày ấy 
gọi là ngày Tân thế. Sưu đó, cả loài người kể từ những người đầu tiên đến những 
người cuốt cùng đều sống lại, và hình hẳn cùng thể xác đểu phải đến trước toà Phán 
xét để Chúa xét đoán công và tội đã làm khi còn sống. Ngày ấy còn gọi là ngày Phán 
xét cuối cùng. 
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MINFO (đi dần từng bước khắp gian phòng) - Kinh tởm quá!... Khủng 
khiếp quá!... Thế mà người ta muốn bắt ta tin rằng ta đã lau khô 
nước mắt của cả nước này đây!... Bây giờ mất ta đã khủng khiếp 
mở ra rồi đây!... Ngươi về đi, về nói với chủ ngươi rằng tá sẽ thân 
đến cảm ơn ông ta. 

Ông già định di ra, Minfo ném mội túi vàng vào 
mũ ông 
- Đây, ta đền công ngươi đã cho ta biết sự thẬI. 

ÔNG GIÀ (khinh bí ném túi vàng lên bàn) - Hãy giữ lấy mà thêm vào 
những của bà đã cướp được! (Ra). 

MINFO (ngạc nhiên, nhìn theo) - Xôph!, chạy theo hỏi xem ông ta tên là 
øì. Ong ta sẽ được gặp lại các con mình. 

Xónhi ru. Minƒ2 đi đi lại lại suy nghĩ. Ngừng một 
chút. Nói với Xônh! vừa quay lại. 
Gần đây có tin đồn rằng hoả hoạn đã tàn phá một tỉnh ở biên giới, 
khiến cho pần bốn trăm gia đình lâm vào cảnh tha phương cầu 
thực, có đúng thế không? (Rung chuông). 

XÔPH! - Sao phu nhân lại nghĩ đến việc ấy? Phẩn lớn những người 
khốn khổ đó hiện đang bị bọn chủ nợ bắt làm nô lệ, hoặc đang 
chết mục đầu trong những hầm mỏ bạc của Hoàng thân. 


CẢNH 2 


Một người hầu vào 
NGƯỜI HẦU - Phu nhân truyền? 
MINFO (đ⁄4 hộp ngọc) - Mang ngay cái hộp này tới viện quân trị 
Trung ương, bảo họ bán đi, đó là lệnh của ta và đem tiền bán ngọc 
chia cho bốn trăm nạn nhân của vụ hoả hoạn. 


XÔPHI - Xin phu nhân hãy nghĩ lại, phu nhân làm như vậy là chuốc 
lẫy tai hoạ thất súng lớn nhất cho mình đấy! 
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MINFO (trang nghiêm) - Em muốn ta phải mang trên đầu ta sự nguyễn 
rủa của cả nước này sao? (Ra hiệu cho người hẳu đi ra) - Hay là em 
muốn ta phải ngã gục xuống đất dưới gánh nặng khúng khiếp của 
những ølọt nước mắt kia? Thôi, thôi, Xôphi, thà ta mang trên đầu 
ta những viên ngọc giả mà được mang trong lòng ta một việc 
thiện còn hơn! `), 

XÔPHI - Nhưng, chuỗi ngọc vô giá này... Phu nhân không thể bán 
cho họ chuỗi ngọc khác được hay sao? Đừng, phu nhân... Con nói 
thật đấy, việc phu nhân làm sẽ không thể nào mong được khoan 
thứ đầu. 

MINFO - Em thật rồ dại! Em không thấy rằng chỉ trong một khoảnh 
khắc, ta sẽ được nhận những tràng kim cương châu báu còn nhiều 
hơn, còn đẹp hơn tất cả kim cương châu báu của hàng chục ông 
vụa hay sao? 

NGƯỜI HẦU (rrở vào) - Thiếu tá Fôn Vante đã tới. 

XÔPHI (chạy vội đến bên Minf›) - Trời ơi, mặt phu nhân tái nhợt đi! 

MINFO - Đây là người đàn ông đầu tiên làm cho ta phải sợ hãi; 
Xôphi!... Edua, ra nói rằng ta mệt... Khoan đãi... Ngươi trông 
chàng có thư thái không?... Chàng có tươi cười không? Chàng nói 
gì? Ôi Xôphi, trông ta xấu lắm, có phải không? 

XÔPHI - Kìa, con xin phu nhân!... 

NGƯỜI HẦU - Phu nhân truyền cho con mời thiếu tá đi về chăng? 

MINEO (không nói ra hơi) - Ra nói với chàng rằng ta rất vui mừng được 
nghênh tiếp chàng. (Người hấu ra) - Bảo cho ta biết, Xôph!... Ta sẽ 
nói gì với chàng đây? Ta sẽ tiếp chàng thế nào đây?... Ta sẽ im 
lặng... Chàng sẽ cười nhạo sự yếu đuối của ta mất thôi... Chàng 
sẽ... Ôi, lòng ta đang dự cảm thấy điều gì thế này!... Em bỏ ta đấy 
ư, Xôphi?... Ở lại!... Không, đi đU... Không, ở lại! 

XÔPHI - Xin phu nhân hãy trấn tĩnh! Thiếu tá đã đến kìa! 


(1) Pháp văn: Thả tạ mang trên đầu ta những viên ngọc giả và mang trong trái tìm ta ý 
thức về một hành ví như vậy còn hơn. 
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CẢNH 3 


Fẻcdinăng vào 

FÉCDINĂNG (hơi nghiêng mình chào) - Thưa phụ nhân, có lẽ việc tôi 
đến đã làm phiền phu nhân. 

MINPO (im đập mạnh) - Thưa thiếu tá, không, thiếu tá không làm phiển 
gì tôi đầu. Có gì quan trọng hơn việc thiếu tá đến đây được đâu? 

FÉCĐINĂNG - Tôi đến đây theo lệnh của cha tôi... 

MINFO - Tôi là kẻ chịu ơn Đức ông. 

FÉCĐINĂNG - Tôi báo tin để phu nhân biết rằng chúng ta sẽ kết hôn 
với nhau... Đó là cái tin mà cha tôi sai tôi mang đến. 

MINFO (tái mặt, run rấy) - Không phải là cái ún mà trái tìm thiếu tá 
mang đến cho tôi sao? 

FÉCĐINĂNG - Các vị Tể tướng và người mối manh vốn không thèm 
biết đến những việc của trái tim. 

MINFO (khắc khoải, hồi hộp, nghẹn lời) - Riêng thiếu tá không có điều 
gì cần nói thêm ư? 

FÉCĐINĂNG (nhìn Xôphi) - Thưa phu nhân, tôi có rất nhiều điều 
muốn nói thêm. 

MINFO (ra hiệu cho Xôphi lui) - Tôi có thể mời thiếu tá ngồi trên chiếc 
sôpha này chăng? 

FÉCĐINĂNG - Thưa phu nhân, tôi sẽ nói rất vấn tắt. 

MINFO - Thế nào? 

FÉCĐINĂNG - Tôi là người trọng danh dự. 

MINTO - Mà tôi biết đánh giá một cách xứng đáng. 

FÉCĐINĂNG - Một người quý tộc. 

MINFO -... cao quý hơn tất cả những người quý tộc trong công quốc 
này, 

FÉCĐINĂNG - Và mội sĩ quan. 
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MINFO (đju dàng, vuốt ve) - Thiếu tế mới chỉ kể những ưu thế mà 
người khác cũng có. Sao thiếu tá lại không nói đến những đức tính 
khác lớn hơn mà chỉ riêng một mình thiếu tá mới có? 

FÉCĐINĂNG (lạnh làng) - Tôi không cần đến nó ở đây. 

MINFO (càng khác khoải) - Tôi phẩt coi những lời mở đầu này là thế 
nào đầy? 

FÉCDINĂNG (mái chậm và nhấn mạnh) - Có thể coi như là sự phản 
kháng của danh dự, trong trường hợp phu nhân định cưỡng bức tôi 
kết hôn với người. 

MINFO (nổi giận) - Những lời nói đó là nghĩa thế nào, thưa ông thiếu tá? 

FÉÊCĐINÁNG (hán nhiên) - Là lời nói của trái tìm tôi... của tước hiệu 
của tôi... và của thanh gươm này. 

MINFO - Thanh pươm này là Đức ông Hoàng thân ban cho ông. 

FÉCĐINĂNG - Quốc gia đã ban cho tôi qua tay Hoàng thân thì đúng 
hơn... Trái tìm tôi là Chúa ban cho... Tước hiệu của tôi là của năm 
thế kỉ lịch sử cấp cho. 

MINFO - Danh hiệu của Hoàng thân... 


FÉCĐINĂNG (sói nổi) - Hoàng thân thì có quyền đảo lộn cả luật lệ 
của nhân loại, hoặc có quyền chế tạo ra mọi hành vị của chúng tôi 
nhì đúc ra những đồng xu chăng?... Con người ông ta không đứng 
trên được danh dự, nhưng ông ta lại có thể dùng vàng bạc mà 
chẹn họng nó. Ông ta có thể che đậy điều ô nhục của ông ta dưới 
một cái áo choàng lộng lẫy. Thôi, xin phu nhân đừng nhắc đến 
những điều ấy nữa. Tôi bất chấp cả tương lai, tôi bất chấp cả dòng 
dõi, tôi bất chấp cả tước hiệu, tôi bất chấp cả dư luận của thế gian. 
Tôi sẵn sàng đạp lên tất cả những thứ ấy, chỉ cần phu nhân chứng 
tỏ rằng sự hi sinh không đến nỗi bị trả một giá rẻ hơn bản thân nó. 

MINEFO (qway mặt đi, giọng đau đớn) - Thưa ông thiếu tá, tôi không 
đáng phải chịu tội thế này. 

FÉCĐINĂNG (nến lấy tay Minfo) - Tôi xín phụ nhân thứ lỗi. Chúng tà 
nói chuyện với nhau ở đây không sợ ai nghe thấy. Trường hợp cho 
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phu nhân và tôi gặp nhau ở đây - hôm nay và không bao giờ nữa - 
đã cho phép tôi, đã buộc tôi không được giấu phu nhân tâm tình 
sâu kín nhất của tôi... Thưa phu nhân, tôi không thể nào tin được 
răng một người đàn bà nhan sắc và trí tuệ như thế kia, đã cam tâm 
bán thân cho một lão Itoàng thân chỉ biết ngưỡng mộ cái chỗ đàn 
bà của xác thịt mình, cùng lúc đó lại còn muốn hiến trái tim mình 
cho một người đàn ông mà không biết hổ thẹn, 

MINFO (kiêu hãnh và cao quý, nhìn thẳng vào mặt Fécđinăng) - Ông nói 
nốt đi! 

FÉCĐINĂNG - Bà tự xưng là người nước Anh. Xin hà tha lỗi... Tôi 
không thể tin được rằng bà là người Anh, Người con gái tự đo của 
một dân tộc tự do nhất thiên hạ, của một dân tộc kiêu hãnh đến 
nỗi không thèm ca ngợi cả những phẩm đức dị tộc, người con gái 
Ấy không thể nào lại đi bán mình cho tội lỗi của kẻ đị tộc. Bà 
không thể nào là người Anh được)... Hoặc là trái öm nước Anh 
càng vĩ đại càng kiêu hãnh chừng nào, thì trái tim người con gái 
nước Anh này lại càng nhỏ mọn chừng ấy. 

MINFO - Ông đã nói hết chưa? 

FÉCĐINĂNG - Có thể người ta sẽ trả lời tôi bằng cách viện đến lòng 
hư vinh, đến sự say mê, đến tính khí, đến bản năng thích hưởng 
thụ của đàn bà. Người ta sẽ bảo tôi rằng cũng có nhiều khi danh 
dự đã chết rồi mà đức hạnh vẫn còn sống sót. Người ta cũng 
thường thấy có những kẻ sau khi đã bước vào đường tội lỗi rồi, lại 
khiến được mọi người quý trọng vì những việc làm cao thượng của 
mình. họ đã làm cho cái nghề bỉ ối của họ trở thành cao quý vì 
biết hành nghề một cách đẹp để. Nhưng nếu thật như vậy, thì tại 
sao đất nước này lại đang phải chịu bóp nặn bòn rút khủng khiếp 
hơn bao giờ hết? Đó là những điều tôi nhân danh công quốc mà 
nói... Tôi hết lời. 

MINEO (ưu dàng nhưng kiêu hành) - Ông Vantc, đầy là lần đầu tiên có 
người đám nói với tôi như vậy, và ông cũng là người duy nhất mà 
tôi trả lời sau khi đã nghe những lời nói đó.... Ông không thèm kết 
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hôn với tôi, điều đó chỉ càng khiến tôi quý trọng ông hơn, Ông 
làm phiền muộn trái tim tôi, tôi tha thứ cho ông. Tôi cũng không 
tin những điều ông nói vừa rồi là những điều ông suy nghĩ chín 
chắn đâu. Cái kẻ dám sỉ nhục một người đàn bà đến mức như vậy, 
một người đàn hà chỉ một đêm là có thể trừ điệt nó đi, kẻ đó hoặc 
phải cho người đàn bà ấy có một tâm hồn cao thượng, hoặc nó 
phải là một kẻ mất trí... Ông đổ tội cho tôi đã tàn hại cả nước này, 
tôi cầu Chúa tha tội cho ông, vì một ngày kia Chúa bắt chúng ta, 
bắt tôi, ông, và Hoàng thân phẩi đối chất với nhau trước toà Phán 
xét" Nhưng ông lại còn khiêu khích người con của nước Anh ở 
trong tôi, thì Tổ quốc tôi trả lời những điều võ đoán đó đây. 

FÉCĐINĂNG (chống tay lên thanh pươm đeo bên mình) - Tôi rất muốn 
được nphc. 

MINFO - Vậy ông hãy nghe đây, hãy nghe những điều mà tôi chưa 
từng nói với một ai khác ngoài ông, những điều mà tôi sẽ không 
bao giờ nói ra với bất kì một người nào khác nữa... Tôi không phải 
là hạng giang hồ như ông tưởng đầu ông Vamte. Tôi có thể kiêu 
hãnh mà nhắc ông nhớ rằng tôi thuộc dòng máu hoàng tộc... Tôi 
là đồng dõi Norfolk, người đã hi sinh để cứu Marie Stuart?. Cha 
tôi là nhất phẩm nội thần của nhà vưa, cha tôi bị vu cáo là thông 
đồng với nước Pháp và phản quốc, đã bị Quốc hôi kết án chặt đầu. 
Gia sản của chúng tôi bị Vương triều tịch thu, còn chúng tôi thì bị 
xử đi đầy biệt xứ. Mẹ tôi đã chết trong ngày cha tôi bị xử tử. Còn 
tôi thì trốn sang nước Đức với một người vú nuối, chỉ mang thco 
mình một hộp nữ trang... và cây thánh giá này mà mẹ tôi đã đặt 
lên ngực tôi khi người chúc phúc cho tôi lần cuối cùng bên giường 
của người trong giờ hấp hối. Lúc đó tôi mới mười bốn tuổi. 


CÚ Xu m chú thích trang ^13. 

CP Mang Stpart (cùng gáa là Marie xứ Ecosse): Nữ hoàng xứ Ecosse nước Anh, người 
bao về đao Thiên Chúa, chống Tai tân giáo, bị phát Tân giáo phản đối, và nam 1567 bị 
)bái này bất giam. Năm 1568 Marie Stuart trấn sáng nước Anh, xin nữ hoàng Anh 
Elisabeth che chờ, nhưng bị Elisaheth hạ naục, và I9 năm sau bị xử tử. 
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F¿cdinăng tặng lẽ suy nghĩ, nhìn Minfo bằng cặp 
mất ôn hoà hưưn. Minƒo càng nói, càng xác động, 


Tôi, một kẻ yếu đau, mất hết đanh phận, nghèo cực và không ai 
chc chở, đứa con mô côi của một đất nước xa lạ. tôi đã đến 
Hãmbuốc“”. Tôi chỉ mới học được một ít tiếng Pháp, chỉ mới tập 
biết có thêu thùa và chơi dương cầm... Dựa vào những thứ đó, tôi 
vốn chỉ tài ăn ngon mặc đẹp, chỉ thạo sai khiến hàng đàn kẻ hầu 
người hạ, chỉ giỏi ngồi nhận lấy sự tán đương xu phụ của những 
bậc vương tôn quý tộc trong xã hội thượng lưu... Sáu năm đã trôi 
qua trong nước mắt... Chiếc thoa cuối cùng đã bán rồi... Người vú 
nuôi cũng đã chết đi... Đó là lúc số mệnh của tôi đã gọi Hoàng 
thân của ông đến Hăm buốc. Khi ấy tôi đang thơ thấn trên bờ 
sông Enbơ, tôi đang ngắm dòng nước và mơ màng tự hỏi mình 
rằng, con sông đang chảy trước mặt tôi kia sâu hơn, hay là nỗi khổ 
đau của tôi sâu hơn... Hoàng thân trông thấy tôi, theo gói tôi, m 
được nơi tôi nương náu, đến quỳ rạp dưới chân tôi mà thể rằng 
ông ta yêu tôi (Ngừng lại, xúc động dữ dội. Rồi lại tiếp tục, pìong nghẹn 
ngào vì nước mãi) - Lúc đó, những hình ảnh của thời thơ ấu hạnh 
nhúc của tôi vụt trỗi đậy, càng thêm rực rỡ, quyến rũ... Và một 
tương lai vô vọng, u ám nhữ nấm mồ, cũng mở ra trước mắt tôi... 
Trái tim tôi đang cháy bỏng nỗi khát khao được gặp mội trái tìm... 
tôi đã ngả vào trái tìm của Hoàng thân... (Vội vã lùi xa Fécđinăng) - 
Bây giờ thì ông cứ việc nguyên rủa tôi đi! 

FÉCĐINĂNG (rất xúc động, chạy theo gi# Minƒo) - Trồi ơi, phụ nhân... 
Tôi đã nghe thấy gì đây2 Tôi đã làm gì thế snày? Tội lỗi của tôi 
khủng khiếp quá... Tôi không dám mong được phu nhân tha lỗi 
cho tôi nữa rồi! 

MINFO (rrở lại gần Fócdinăng suu khi đã cố trấn tĩnh) - Hãy nghe 1Ôi nói 
tiếp đây! Đúng là Hoàng thân đã bắt gặp tuổi trẻ non yếu không 
sức chống đỡ của tôi... Nhưng dòng máu Norfolk trong người tôi 
thì sôi sục cường lại, "Hữỡi Emili, ngươi, một vị công chúa, ngươi 


t) Hämbuốc: một thành thì lần đ nước Dức, trên bờ sông Enbơ, 
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lại cam tâm làm con hầu của một Hoàng thân ư?”. Lòng kiêu ngạo 
và số mệnh vấn còn đang giằng xé nhau trong lồng tôi, khi Hoàng 
thân đưa tôi tới đây. Và cũng khi ấy, một cảnh tượng kinh khủng 
nhất đời vụt mở ra trước mắt tôi... Sự hoang đâm vô độ của những 
kẻ quyền quý xứ này giống như một con quái vật đói khát hung 
cuồng luôn luôn öm mỗi để xâu xé... Nó đã tần hại xứ này đến 
xương tuỷ... Nó đã chia rẽ những vị hôn phu và những vị hôn thê... 
nó giật đứt sợi dây thiêng liêng đã kết hợp những đôi vợ chồng: ở 
nơi này thì nó huỷ điệt hạnh phúc êm đẹp của một gia đình. ở nơi 
kia thì nó mở cửa một trái tim thơ ngây chơ luông ôn dịch dâm ô 
tàn phá. Biết bao nhiêu cô gái trước khi chết đã nghiến răng 
nguyền rúa bọn thầy dạy ghê tởm của mình... Tôi đã đặt tôi giữa 
con hố và con cừu non, tôi đã giật lấy ở con thú đữ trong giờ mê 
mẩn hoan lạc một lời hứa vương hầu, và những cuộc hiến lễ hoả 
thiêu kinh tớm kiía đã phải ngừng lại. 

FÉCĐINĂNG (hân chỗn náo động) - Thôi, thôi, xin phu nhân đừng nói nữa. 

MINFO - Tiếp thco cái thời kì bi thẩm đó, là một thời kỳ còn bí thẩm 
hơn nhiều. Triều đình và hậu cung của nó nhung nhúc những thứ 
đồ thải của nước Ý; vương trượng uy nghiêm đáng sợ của đất nước 
này thành đồ chơi trong tay một lũ gái Pháp phù hoa; và dân chúng 
thì đổ máu vì những thú thích oái oăm quái gở của chúng nó. Nhưng 
chúng nó đứa nào cũng chỉ đậu được một thời. Tôi nhìn chúng nó 
lần lượt gục ngã thành tro bụi đưới chân tôi, vì tôi biết cách lắng lơ 
phong tình hơn tất cả lũ chúng nó hợp lại. - Từ bàn tay lên bạo chúa 
đã bủn rủn vì hoan lạc trong vòng tay ôm ấp của tôi, tôi đã giằng 
lấy sợi dây cương quyền thế. - Hỡi Vante, dân tộc của anh lần đầu 
tiên được cắm thấy sự an ủi của một bần tay con người, và tin cẩn 
ngả đầu vào ngực tôi (ngừng một chút, buồn bã nhìn Fécdinäng). - Tôi 
chỉ mong được một người đàn ông đuy nhất quý yêu tôi, sao bây giờ 
lại chính là con người ấy ép buộc tôi phải khoe khoang việc têi đã 
làm, và bắt tôi mang đức hạnh lặng lẽ của tôi phơi bày ra trước ánh 
sáng chói loà của lồng kính phục!... Vante, tôi đã đập gẫy khoá cửa 
nhà ngục... Tôi đã xé tan những lệnh xứ tử, tôi đã giảm nhẹ bao 
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nhiều án tù chung thân. Trên những vết thương không thể nào chữa 
khỏi, ít nhất tôi cũng đã trải một lượt hương thơm làm dịu bớt nỗi 
đau... Tôi đà đánh gục xuống đất những lên sát nhân hung bạo và 
có quyền thế. Bằng một giọt nước mắt đi thoã lắng lơ, tôi đã từng 
cứu cho sự ngây thơ vô tội được thoát chết... 

HỡiI người trai trẻ kia ơi, những việc đó đã làm cho số kiếp của tôi 
trở thành êm dịu biết bao, và trái m tôi kiêu hãnh biết bao khi trả 
lời sự trách móc của dòng máu hoàng tộc trong người tôi... Và bây 
giờ, con người duy nhất có thể đến bù cho tôi tất cả, con người ấy 
đã tới đây rồi... con người mà số mệnh sau khi hành hạ tôi chán chê 
rồi, đến cùng đường có lẽ đã dành cho tôi để đển bù lại những nỗi 
đẳng cay chua xót tôi đã trải qua... con người mà trong giấc chiêm 
bao tôi từng ghì chặt trong tay với một nỗi khát khao cháy bỏng... 

FÉCĐINĂNG (ngất lời, xúc động đến cực độ) - Thôi, thôi! Xin đừng nót 
nữa! Điều đó ngược với lời chúng ta giao ước! Phu nhân muốn tẩy 
rửa những lời kết tội và biến chính tôi lại là ké ác phạm. Tôi van 
phu nhân, xin người hãy tha cho lòng tôi đang bị giày vò tần nát vì 
hổ thẹn và hối hận. 

MINEO (nấm lây tay Fẻcdinăng) - Hoặc ngay bây giờ, hoặc không bao 
giờ nữa! Người con gái cương nghị trong tôi đã chịu đựng quá lâu 
rồi. Bây giờ là lúc anh phải cảm thấu sức nặng của những giọt 
nước mắt em, (Giọng rất địu dàng) - Anh Vante, anh hãy nghe em... 
Có một người con gái khốn khổ... không sức nào cường được, chạy 
đến cùng anh, phì chặt lấy anh, lồng chứa chất một tình yêu cháy 
bóng, một tình yêu không bao giờ cạn, thì anh Vante của cm... anh 
còn nói làm chi hai tiếng "danh dự" lanh ngắt như băng... Người 
con gái khốn khổ này đã ngã gục trong nhục nhã... ngấy chán ê 
chẻ tội lỗi... nay kiêu hãnh đứng lên theo tiếng mọi của đức hạnh, 
đến gieo mình vào cánh tay anh (ôm phì lấy Fécđinăng, giọng van nài 
và trang nghiêm) - người ấy muốn anh cứu với... xin anh đưa (ay đầu 
đất trở lại thiên đường, hoặc là... (quay mặt di, giọng âm trầm run 
rẩy) - phải cúi đầu tuân theo tiếng gọi khủng khiếp của tuyệt 
vọng, để trốn thoát khỏi hình ảnh của anh, nó lại đầm đầu Xuống 
một vực thắm tội lỗi còn ghê tởm hơn trước... 


‹ 222: ERIEDRICH SCHILLER 
+22 


FÉCĐINĂNG (dứt ra khỏi cánh ray Minfo, hết sức dau đứn) - Không, 
không, có Chúa anh linh! Tôi không thể nào chịu nổi nữa... Thưa 
phu nhần, tôi cần phải... Lòng ta nặng nể như có cả ười đất đè 
lên... Thưa phu nhân, tôi cần phải thú thật với phu nhân mội... 

MINEFO (0lúi xạ như trồn chạy) - Đừng nói trong lúc này... đừng nói trong 
lúc này... Nhân danh tất cả những gì thiêng liêng nhất, xin đừng 
nót ra trong giầy phút ghê sợ này, khi trái tim tan nát của ta nhữ 
có nphìn mũi đao đâm. Chàng sẽ nói ra sự sống hay là cái chết 
đây. Ta không dám nghe... Ta không muốn nghe... 

FÉCĐINĂNG - Thưa phu nhân, tôi cần phải nói. Những lời tôi sắp nói 
đây sẽ giảm nhẹ tội lỗi của tôi, và sẽ là một lời xin lỗi chân thành 
về thái độ tôi vừa rồi... Tôi đã hiểu lầm phu nhân... Tôi vẫn 
mong... tôi vẫn ước ao được thấy phu nhân là người đáng cho tôi 
khinh bỉ. Tôi quyết chí đến đây sỉ nhục phu nhân, khiến phu nhân 
nhải thù ghét tôi... Nếu ý định của tôi mà thực hiện được thì có lẽ 
đã là phúc cho cả hai chúng tai! (Noừng lại, rồi tiếp tục, nói nhỏ và rụt 
rè). - Tôi yêu; - thưa phu nhân - tôi yêu một cô gái bình đân... tôi 
yêu Luydơ Mnnlc, con gái một người nhạc sĩ nghèo (Min quay mặt 
đi, mặt nhợt nhạt) - Tôi biết rằng tôi tự gico mình xuống vực sâu, 
Nhưng dù sự khôn ngoan khiến lòng say mê phải câm lặng, thì 
tách nhiệm lại càng cất cao tiếng nói. - Tôi là kẻ gây nên lội. 
Chính tôi là kẻ đầu tiền đã phá huỷ sự bình yên ngây thơ của 
Luydơ. Chính là tôi đã ru ngủ Luydơ bằng những hi vọng hão 
huyền. Chính là tôi đã phản trắc nộp trái trm Luydơ cho nỗi mê 
say cuồng nhiệt... Chắc phu nhân sẽ nhắc cho tôi nhớ đến địa vị 
của tôi, ø1a thế của tôi, và những nguyên tắc của cha tôi... Nhưng 
mà tôi yêu. LẺ thói xã hội càng hạ thấp thiền tính con người 
xuống thì hi vọng của tôi lại càng lớn lên. Ý chí của tôi đương đầu 
với mọi thiên kiến xã hội. Để rồi xem ai sẽ chiến thắng - lề thói 
thời trang sẽ thắng hay nhân tính con người sẽ thắng! 

Khi Fécdinăng nói, Mimnfo lài dẫn đến tận sóc 
phòng, hai tay ôm mặt. Fécđdinăng lại gân nàng. 


Phu nhân có điều gì muốn nói cùng tôi chăng? 


©`uu muay uà, cSẤu tìañ C223 s 


MINFO (mặt lộ tề đau đớn dữ dội) - Không, thưa ngài Fôn Vante, tôi 
không có điều gì nói với ông nữa, ngoài một điều này: ông tự hại 
ông, ông hại tôi, và ông còn hại thêm một người thứ ba nữa. 

FÉCĐINĂNG - Một người thứ ba? 

MINFO - Chúng ta không thể nào cùng sống hạnh phúc với nhau, 
Chắc chấn rồi chúng fa đến phải làm vật hi sinh cho sự hấp tấp 
của cha ông mất thôi! Mà tôi thì tôi sẽ không bao giờ chiếm được 
trái tìm của người bị cưỡng bức phải kết hôn với tôi. 

FÉCĐINĂNG - Phu nhân nói sao? Cưỡng bức? Cưỡng bức tôi kết 
hôn? Bà có thể đón nhận một bàn tay không mang thco trái tím 
chăng? Bà nỡ cướp đi của một thiếu nữ cả vũ trụ của nàng, đó là 
người con trai mà nàng yêu sao? Thưa phu nhân, vừa mới đây phụ 
nhân còn là một người con gái của nước Anh ngang tàng và đấng 
kính phục, phu nhân nỡ làm như vậy được sao? 

MINFO - Vâng, vì tôi phải làm như vậy, (mạnh mẽ và trang nghiêm) - 
Lòng say mê của tôi có thể lùi bước cho sự ân cần của tôi đối với 
ông... Nhưng danh dự của tôi thì không thể lùi. Sự kết hợp của 
chúng ta đang là câu chuyện truyền khẩu trong cả xứ này. Tất cả 
mọi cặp mắt, tất cả mọi mũi tên cười nhạo đang chĩa thẳng vào 
tôi. Nếu một kẻ thần hạ của Hoàng thân lại dám cự tuyệt tôi, thì 
cái nhục này muôn đời không rửa sạch. Ông đi mà kêu van cha 
ông! Ông cứ việc ra sức mà chống cự! Còn tôi thì tôi sẽ không từ 
một thủ đoạn nào đâu! 

Minfo đi nhanh vào buông trong. Fécđinăng câm 
lặng, dừng sửững một lát, rồi chạy vụ! ra cửa. 


CẢNH 4 


Một gian buông trong nhà nhạc sĩ Minle 
MINLE (chạy vội vào) - Tôi đã bảo rrøay từ trước, có sai đầu! 
LUYDƠ (1o lắng chạy lại) - Có việc gì thế cha? 
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MINLE (lồng lộn như điện) - Đưa cho tao bộ lễ phục nhanh lên... Tao 
phải nhanh chân hơn nó mới được... Lấy cả cái áo lót trắng nữa... 
Tao đã biết rồi câu chuyện sẽ xoay ra thế nào mà 

LUYPOƠ - Lạy Chúa... Nhưng mà có chuyện gì thế? 

BÀ MINLE - Có chuyện gì thế? Có việc gì thể ông. 

MINLE (ném bộ tác giả) - Đem ngay đến hiệu cắt tóc sửa lại cho ta!... 
Có chuyện øì à2 (Soi gương) - Sao mà râu lại dài ra đến một ngón 
tay thế này rồi!... Còn phải hỏi ầà! Mụ muốn nó là việc gì nào? Ma 
quỷ sông xích ra rồi đấy! Cầu cho sét đánh chết mụ đi! 

BÀ MINLE - Đấy, đấy! Lại đổ tất cả lên đầu tôi rồi! 

MINLE - Đổ lên đầu mụ à? Quân ngồi lê mách lẻo! Không đổ lên 
đầu mụ thì đổ lên đầu ai? Sáng nay lúc cái thăng Đồng lí quỷ bắt 
ấy đến đây, ta đã nói gì? Thằng Vuôm đi kháo chuyện ẩm lên rồi. 

BÀ MINLE - Ôi đào! Ông làm sao biết được? 

MINLE - Lầm sao biết được à7 Ngoài cửa kía kìa, có một tên thủ hạ 
của TẾ tướng đang tìm hỏi ông nhạc sĩ! 

LUYDƠ - Tôi chết đây. 

MINLE - Cả mày, với cặp mắt tím đừng quên nhau” ấy nữa! (cười 
đây ngạo mạn) - Phương ngôn nói thực không sai: "Ma quỷ đến đẻ 
trứng vào nhà nào, thì nhà ấy sinh ra một đứa con gái đẹp!". Bây 
giờ thì nó đúng vào nhà này rồi! 

BÀ MINLE - Nhưng sao ông biết đấy là chuyện con Luydø? Biết đâu 
không phải là người ta đã tiến dẫn Ông cho Hoàng thân? Có lẽ 
Hoàng thần cần m ông vào ban nhạc. 

MINLE (nếm lấy gậy) - Lửa địa ngục!” thiêu chết mụ đi! Hừ, ban 
nhạc... Người ta sẽ lập một ban nhạc quái gở để cho mụ, con mụ 
mối kia ạ, cho mụ khóc theo giọng nữ cao còn cái mông nhừ đòn 
của ta thì thay đàn contrcbasse! (gieo mình xuống ghế) - Trời đất ơi 


PP Một loài hoa tím biếc, tượng trưng cho lòng chung thuỷ. 

3 Nguyên văn: "Mưa diêm sinh ở Sodome". Theo Kinh thánh, Chúa đã cho lửa điềm 
sinh từ trên trời mưa xuống thiêu huỷ Sodome và Ganeornhe, hai thành thị tội lỗi ô uế 
ngày Xưa. 
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LƯYDƠ (ngôi xuống, mặt nhợt nhạt) - Mẹ ơi, cha Ơi, sao bỗng Hhệh con 
thấy run sợ thế này?! 

MINLE (đứng vụt dậy) - Được, cứ để cái thằng đi quấy hôi bôi nhọ ấy 
vác mặt đến đây mội lần nữa đi! Tao mà tóm được nó... dù ở trần 
gian này hay ở đâu đâu... mà tao không băm vằm lính hồn và thể 
xác nó ra, mà tao không Khắc lên đa thịt nó cả mười điều răn của 
Chúa, cả sách thánh tiên trị, cho xác thịt của nó thâm tím cho đến 
ngày Tận thế cũng chưa khỏi, thì tao... 

BÀ MINLE - Được, được, ông cứ việc chửi rủa đi, ông cứ việc nổi 
khùng lên đi! Ông làm như thế thì đuổi được ma quỷ đi đấy! Lạy 
Chúa tôi, xin cứu chúng tôi! Làm thế nào bây piờ? Tìm cách nào 
bây giờ? Kìa! Ông nói đi chứ, ông Minle ơi! (vừa khóc rống lên vừa 
chạy khắp phòng). 

MINLE - Ta sẽ đi ìm TẾ tướng ngay hây giờ! Ta sẽ nói trước... Ta sẽ 
tố cáo hết mọi việc... Mụ biết chuyện trước ta, đáng lẽ mụ phải 
nói cho ta biết ngay. Đáng lẽ ta còn kịp khuyên bảo con bé cho nó 
nghe ra. Nhưng mà không, lại muốn lén lút làm mối làm manh, 
mụ lại muốn khuấy đục nước lên để hòng kiếm lời kia. Mụ lại đổ 
thêm đầu vào lửa kia. Bây giờ thì chúng nó trả công làm mối cho 
mụ đấy! Mụ ở lại đây mà lấy công! Còn ta thì ta sẽ mang con gái 
ta đi khỏi cái nước này. 


CẢNH 5 


Fécdinăng sợ hãi chạy vào, hơi thở dồn dập 
FÉCĐINĂNG - Cha tôi có đến đây không? 
LUYDOƠ (đứng bật dày kinh hãi) - Cha của anh! Trời ơi! 
BÀ MINLE - Tể tướng! Thôi chết chúng tôi rồi! 


MINLE (cười cay đắng) - Ngợi khen Chúa, xin ngợi khen Chúa. Đã 
sung sướng chưa? 
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FÉCĐINĂNG (chạy lại âm chặt Luyd¿) - Em là của anh, dù thiên đường 
địa ngục có chen vào giữa chúng ta. 

LUYDƠ - Án tử hình của ta đã kí rỗi! Anh nói đi... Anh vừa nhắc đến 
một cái tên ghê sợ... cha anh, 

FÉCĐINĂNG - Không, không có gì đâu. Cơn kính hoảng đã qua rồi. 
Anh lại có em đây rồi! Em lại có anh đây rồi! Ôi, em để cho anh 
dựa đầu trên ngực cm đây mà lấy lại hơi sức một chú! Thật là một 
g1ờ phút ghê gớm. 

LUYDØ - Anh nói đến giờ phút nào vậy? Anh nói đổi, anh đang giết em! 

FÉCĐINĂNG (lùi lại, chăm chăm nhìn Luydø) - Trong giây phút vừa 
qua, đã có một con npười xa lạ nhảy vào ngăn cách em và trái tìm 
anh... có một giây phút mà tình yêu của anh đã nhạt đi trước lương 
tâm của anh, mà em Luydơ thương yêu không còn là tất cả đối với 
anh nữa. 


Lauiyck# khuya xuống chế, hai tav ôm mặt, Fécdindng 

Chu tới ngừng lạt, đứng xông trước mặt LixdƠ, 

lấi quay Jl, rất xác động. 
Không, không, không thể được! Thưa phu nhân. bà đòi hồi nhiều 
quát Tôi không thể hi sinh người thiếu nữ trắng trong này được. 
Không, không, thể có Chúa hằng sống, tối không thể nào làm 
thương tổn lời thể của tôi được, lời thể mà tôi thấy bật ra từ cặp 
mắt trừng trừng này, lời thể còn vang động hơn cả tiếng sấm trên 
trời! Phu nhân hãy nhìn đây! Hãy nhìn đây, hỡi người cha cú 
điều”). Ta phải bóp cổ đấng thiên thần này sao? Ta phải thổi lửa 
địa ngục vào lỗng ngực thiên đường này sao2 (Quay lại với Luydø, 
mạnh mẽ và kiên quyết) - Ta muốn đưa nàng đến trước toà đấng 
Phán xét tối cao, và bắt Chúa phải trả lời ta; tình yêu của ta là tội 
ác chăng? (nắm tay Luydo, d0 nàng đứng dậy) - Nào, em yêu đấu của 
anh, cm hãy can đảm lên! Em là người chiến thắng. Anh đã chiến 
thắng một trận đáng sợ nhất, anh đã trở về cùng cm đây! 


Ú) Chỉ Tể tướng. 


LUYDƠ - Không, không, anh đừng giấu cm nữa. Anh hãy đọc lời 
tuyên án khủng khiếp ấy đU! Anh vừa nói đến cha anh! Anh vừa 
nói đến phu nhân... Hơi gió lạnh ngắt của cái chết đang trùm lên 
ta!... Người ta đồn rằng bà ta sắp kết hôn... 

FÉCĐINĂNG - Tội nghiệp em tôi! Kết hôn với anh. 

LUYDƠ (sáu một lát ngừng lặng giọng run rấy và trầm xuống, mặt bình tĩnh 
một cách ghê sơ) - Thế thì tôi còn phải sợ gì nữa? Cha già của tôi 
đây vẫn thường khuyên bảo tôi... mà tôi có chịu nghe cha tôi bao 
g1Ờờ đầu... (Ngừng lặng, gieo mình vào lòng Minle, nức nở khóc) - Cha 
ơi, con gái cha đã trở về với cha đây! Cha tha tội cho con, nào con 
có biết đâu, giấc mơ thì tươi đẹp... mà bây giờ tỉnh dậy thì phê sợ 
VÔ CÙng. 

MINLE - Luydơ! Luydơ! Trời đất ơi, con tôi ngất đi rồi! Con ơi, con 
gái khốn khổ của cha! Xin Chúa nguyễn rủa kẻ đã quyến rũ con 
tôi! Xin Chúa nguyền rủa con mụ đàn bà đã làm môi giới cho nó 
hại con tôi! 

BÀ MINLE (kêu khóc gục xuống người Luyd¿+) - Con ơi, mẹ có đáng phải 
chịu nguyền rủa như thế này không? Tôi cầu Chúa tha tội cho 
Nam tước! Con cừu non này đã làm gì ông để đến nỗi ông muốn 
sát hại nó thế này? 

FÉCĐINĂNG (iài bật ra, giọng rất kiên quyết) - Nhưng ta muốn phá tan 
những âm mưu này. Ta sẽ đập tan xiêng xích của mọi thiên kiến. 
Ta, được lựa chọn tự do như một người xứng đáng với danh hiệu 
con người, để cho những linh hồn sâu bọ của chúng nó phải 
choáng váng rụng rời trước tình yêu cao cả của ta! (Định đi). 

LUYDƠ (run rấy đứng lên với theo Fécđinững) - Ở lại! Ở lại! Anh đi đâu? 
Mẹ ơi, cha ơi, anh ấy bỏ chúng ta trong g1ờ phút ghê sợ này!... 

BÀ MINLE (chạy theo giữ Fócdinăng lại) - TẾ tướng sắp đến... Người sẽ 
hành hạ con tÔI... người sẽ hành hạ chúng tôi... mà ông định bỏ 
chúng tôi ư, ông Vantec? 

MINLE (cười giận dữ) - lò mà địt dĩ nhiên! sao lại không nhỉ! Ở lại 
đây làm gì? Con ta có còn gì để hiến cho ông ta nữa đâu? (Một ray 


‹ 2285 FRIEDRICH SCHILLER 


năm Luydơ, một tay nắm fécđinăng) - Hãy chờ một chút, thưa ngài! 
Ngài muốn ra khỏi nhà tôi thì phải bước qua cái xác này đã... Nếu 
mày không phải là một thằng khốn kiếp, thì mày hãy ở lại đây đợi 
cha mày đã! Đồ lường đảo! Hãy kể cho cha mày biết mày đã 
dùng cách nào để len lồi vào trái tim con ta... Nếu không thì... thể 
có Chúa làm chứng... (Dứ dội đẩy con vào tay Fécđinăng) - Đây, mày 
hãy chà đạp lên con sâu yếu đuối rên xiết này đi đã, hãy chà đạp 
lên cái kẻ vì yêu mày mà chịu nhục nhã này đi đã. 

FÉCĐINĂNG (trở lại, đi đi lại lại, rất suy nghĩ) - Đã hẳn rồi, quyền uy 
của Tế tướng rất mạnh... Quyên làm cha cũng là một tiếng có sức 
vang xa... mà tội ác có thể núp bóng và đi xa... đi rất xa! Nhưng 
chỉ tình yêu là đi tới được tận cùng... Nào Luyđơ ơi! Em hãy đặt 
tay em vào tay anh. (Nấm chặt tay Luydø) - Giống như ta cầu xin 
Chúa đừng bỏ ta trong giờ phút ta thổ hơi cuối cùng, ta thể rằng 
cái giờ phút chia rẽ hai bàn tay nầy cũng sẽ là giờ phút cắt đứt 
mọi sợi dây ràng buộc ta với thế gian, 

LUYDƠ - Em sợ! Anh đừng nhìn em như vậy! Sao môi anh run rấy 
thế kia! Mắt anh long lên khủng khiếp! 

FÉCĐINĂNG - Không, Luydơ! Em đừng run sợ! Những lời anh vừa 
nói ra khỏi miệng anh không phải là những lời điên dại đâu! Đó là 
ơn quý trọng Chúa ban. Đó là sự quyết định trong một giờ phút 
trọng đại, trong giờ phút Ấy, chỉ có một điều gì phi thường mới 
làm cho lồng ngực bị đè nén đến cùng kiệt lại được thở khí trời... 
Anh yêu em, Luydơ, hãy ở bền anh... Và bây giờ, chúng ta hãy đi 
tìm cha anh! (Chạy ra cửa, vấp phải TẾ tướng vừa vào), 


CẢNH 6 
TỶ tướng vào, cùng những người hầu 
TẾ TƯỚNG - Nó đây rồi! 
MO nhười lùi lại, kimh sợ 


FÉCĐINĂNG (iài lại mấy bước) - Trong ngôi nhà của sự vô tội trong trắng. 


TẾ TƯỚNG - Mà ở đó có lẽ đứa con học biết vâng lời cha? 

FÉCĐINĂNG - Cha cho phép con nói rõ... 

TẾ TƯỚNG (ugdt lời, hỏi Minle) - Đầy là bố, có phải không? 

MINLE - Tôi là nhạc sĩ Minnle. 

TÊ TƯỚNG (quay sang bà Minie) - Còn mụ, mụ là mẹ)? 

BÀ MINLE - Than ôi, vâng, là mẹ! 

FÉCĐINĂNG (quay sang với Mimle) - Cha đưa con gái cha đi nơi khác 
đi... nàng sắp ngất đi rồi. 

TẾ TƯỚNG - Không cần lo hão! Để ta sẽ cho nó tỉnh lại (với Luy4) - 
Cô quen con trai quan TẾ tướng từ bao giờ? 

LUYDØ - Con trai quan Tể tướng là gì, tôi không hề để ý tới. Nhưng tôi 
có thể nói rằng anh Féeđinăng Vante đến thăm tôi từ tháng một. 

FÉCĐINĂNG -... và tỏ lòng kính yêu cô ấy. 

TẾ TƯỚNG - Nó đã thể ước gì với cô chăng? 

FÉCĐINĂNG - Đúng, lời thể ước trang nghiêm nhất, rước mặt Chúa, 
ngay vừa đây thôi, 

TẾ TƯỚNG ( giận dữ với con) - Cứ đợi đấy, rỗi sẽ đến lượt mày xưng 
tội), (Với Luydøz) Ta đợi câu trả lời. 

LUYDỚ - Anh ấy đã thể rằng anh ấy yêu tôi. 

FÉCĐINĂNG -... và sẽ mãi mãi giữ lời thề. 

TẾ TƯỚNG - Tao phải ra lệnh cho mày câm đi chăng? 

(Với Luydø) Cô đã nhận lời thể đó chứ? 

LUYDỞ (giọng dịu dàng) - Tôi cũng đã thể. 

FÉCĐINĂNG (giọng kiên quyết) - Hôn tước đã quyết định rồi. 

TẾ TƯỚNG - Ta phải quẳng cát tiếng vang khó chịu này ra ngoài kia 
mới được - (Ác độc với ƯUuydø) Hắn là mỗi lần nó đều trả tiền ngay 
cho cô chứ? 


fÐ Nguyên văn: Hãy cứ đợi đến lúc người ta ra hiệu cho mày xưng ra những tội điền rỗ 
của mày. 
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LUYDƠ (chăm chú) - Tôi không hiểu rõ ý câu hỏi. 

TẾ TƯỚNG (cười độc địa) - Thật à? Có gì đẫu, ta chỉ muốn nói răng 
nghề nào mà chẳng có chỗ đất kiếm được lời. Ta mong rằng cô 
cũng không đến nỗi phải cho không chứ?... Hay là chỉ cần được 
ngủ với nó cũng là đủ cho cô rấi?”? Thế nào? 

FÉCĐINĂNG (bạt lên, diễn cuồng, giận d8) - Ma quỷ! Ta nghe thấy gì 
thế này. 

LUYDO (với F¿cáinăng, giọng tôn nghiêm và đây bất bình) - Thưa ông 
Fôn Vantc, bây giờ ông được giải thoát khỏi lời thê rồi. 

FÉCĐINĂNG - Thưa cha! Đức hạnh dù mặc áo rách thì đức hạnh 
cũng phải được kính trọng. 

TẾ TƯỚNG (Ha hả cười) Nực cười chưa! Người ta lại bắt kẻ làm cha 
phải kính trọng cái con đi của đứa con mình! 

LUYDƠ (gục xuống) - Trời đất ơi! 

FÉCĐINĂNG (cùng một lúc với tiếng kêu của Luaydơ, tuốt gwvờn chĩa thẳng 
vào TẾ trưởng, những lại xuôi tay) - Thưa cha, tôi nợ cha một mạng 
sống... hÂy giờ, món nợ ấy coi như trÃ xong rỗi. (Tra gươ vào vỏ) 
Tờ văn tự nhi rnón nợ hiếu thảo của kẻ làm con đã bị xé nát vất 
dưới chân ông rồi đó! 

MINLE (?ừ trước vẫn run sự nép vào một phía xa, bây giờ lại gắn, cực kì xúc 
động, môi run bắn bật, nghiền chặt răng) - Thưa Đức ông, đứa con là 
máu thịt của kể làm cha... xin ngài tha lỗi... gọi con là con đi, tức 
là tát vào mặt cha, và cái tát phải trả bằng cái tát... đó là luật lệ 
của chúng tối... thưa ngài... 

BÀ MINLE - Lạy Chúa, xin cứu vớt chúng tôi! Ông già cũng nhát 
khùng rỗi... Sấm sét sắp đổ lên đầu chúng tôi. 

TẾ TƯỚNG (chưa nehe rõ lời Minle) - Thế nào, đến lượt lão già dắt gái 
cũng nổi nóng à? Chúng ta sẽ nói chuyện với nhau ngay đây, lão 
già đất gái ạ! 


fÐ Nguyên văn: Hay chỉ cái cò xúng thôi là đủ rồi, 
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MINLE - Thưa ngài, tên tôi là Minle, và tôi sẵn sàng chờ lệnh ngài, 
tiểu ngài muốn nghe một bản nhạc. Nhưng mãi dâm không phải là 
nghề của tôi... Cung đình đã quá đủ người làm nghề đó rồi, không 
cần phải vời đến những kẻ hèn mọn chúng tôi cung ứng nữa đâu, 
thưa ngài... 

BÀ MINLE - Trời ơi, ông ơi, ông định hại vợ hại con hay sao thế này? 

FÉCĐINĂNG - Thưa cha, ông đang đóng một vai kịch mà đáng lẽ 
không nên để cho ai chứng kiến thì hơn. 

MINLE (đến gân TỶ tướng, mạnh bạo) - Tôi xin nói to với ngài bằng thứ 
tiếng Đức dõng đạc dễ hiểu của chúng ta rằng... thưa Đức ông, 
ngài có toàn quyền trong cả nước này. Nhưng đây là nhà của ti. 
Tồi sẽ xin cung kính cúi đầu tấn tụng ngài nếu tôi cần phải thỉnh 
cầu ngài điều gì. Nhưng đối với một ông khách hung bạo thì tôi 
tống cổ hắn ra khỏi cửa. Thưa ngài. 

TẾ TƯỚNG (giận rái mặt) - Thế nào, mày nói øì? (Dến sân Mims). 

MINLE (bơi lài lại) - Tôi chỉ muốn trình bày một ý kiến, thưa ngài. 

TẾ TƯỚNG (điên cuồng) - At Đề khốn kiếp! Cái ý kiến láo xược ấy 
đáng để cho tao tống cỗ mày vào ngục tối. ÐĐU' Gọi nhân viên 
Pháp đình đến đây cho ta! (Một vài người hầu đi ra. TẾ tưởng lồng lên 
giận dữ) - Tống cổ thằng bố vào ngục tối, đem bêu mẹ nó và con 
đi lên giá nhục hình! Pháp đình sẽ cho cơn thịnh nộ của ta mượn 
cánh tay. Ta sẽ bắt tội xúc phạm mày phải trả một giá đắt khủng 
khiếp. Những quân tôi đòi này lại dám lật đổ cả dự định của ta và 
xúi bẩy con chống lại cha à? Quân đốn mạt! Tao sẽ nghiền nát 
chúng mày ra, tao sẽ tuyệt diệt cả cha, cá mẹ, cả con mày, cả nồi 
khốn kiếp chúng mày. 

FÉCĐINĂNG (bình tĩnh và kiên quyết bước tới giữa mọi người) - Hãy 
khoan nào! Đừng sợ, có tôi ở đây! (Với Tế tướng, giọng cung kinh) - 
Xin cha đừng vội nóng nảy! Và nếu cha còn chút nào tự thương 
tiếc cha, thì xin đừng có hung bạo! Trong trái tim tôi có một nơi 
mà tiếng “cha” không vang tới được. Xin ông giữ mình một chút, 
đừng có bước tới nơi ấy. 
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TẾ TƯỚNG - Câm họng, đổ khốn! Đừng có trêu gan ta nữa! 

MINIL.E (như tỉnh lại sau một cơn choáng váng) - Hãy trông nom lấy con 
bà! Ta sẽ đến tìm Hoàng thân... Người may trang phục riêng của 
Hoàng thãn - Cảm tạ Chúa đã soi sáng cho ta ý nghĩ này! - Ta là 
thầy dạy bác ấy thổi sáo, bác ấy sẽ piúp ta kêu với Hoàng thân 
(Định ra). 

TẾ TƯỚNG - Đến ủm Hoàng thân à2 Mày quên rằng tao là cái 
ngưỡng cửa mà mày hoặc phải vượt qua trước đã, hoặc phải ngã 
gây cố? Đến tìm Hoàng thân! Đồ ngu xuẩn. Mày cứ thử xem! Nếu 
mày muốn làm cái thầy sống trong ngục tối, sâu mội ngọn tháp 
dưới lòng đất, trong nơi mà đêm tối liếc mắt đưa tình với địa ngục, 
trong nơi mà tiếng động và ánh sáng vừa chạy đến cũng phải lập 
tức quay đầu trở lại, thì mày cứ việc thử xem! Đến lúc đó mày sẽ 
vật vã trong xiểng xích mà kêu gào than khóc rằng: khủng khiếp 
thay là số kiếp của ta! 


CẢNH7 


Nhân viên Pháp đình vào 
FÉCĐINĂNG (chạy lại 4Ø Luydd ngã ngất trong tay chàng) - Luydở) ai 
giúp tôi với! cứu nàng với, nàng sợ hãi ngất đi rồi! 
Minle nắm lấy gậy, đội mũ, tư thế tấn công. Bà 
Minle quỳ sụp xuống chân Tổ tướng. 


TẾ TƯỚNG (vạch phù chương trên ngực do, với nhân viên Phán đình) - 
Nhãn danh Hoàng thân, hãy bắt chúng nó đi! Thằng kia, tránh xa 
con đi ấy ra! Bắt lấy nó, dù nó ngất hay nó tỉnh... Khi nào vòng 
sất đco vào cổ nó rồi, thì người ta sẽ có cách dùng đá ném cho nó 
tỉnh lại. 

BÀ MINLE - Trăm lạy Đức ông, xin ngài thương chủng tôi! Xin ngài 
thương hại chúng tôi! 
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MINLE (dữ dội, kéo vợ đứng lên) - Này mụ già! Hãy quỳ gối trước mặt 
Chúa, đừng quỳ gối trước mặt lũ vô lại. Đằng nào thì ta cũng 
xuống ngục tối rồi. 

TÊ TƯỚNG (cốn mới) - Có khi mày tính lầm rồi đấy, thằng khốn kiến! 
Giá treo cổ vẫn còn chỗ đành cho mày! (Với nhân viên Pháp đình) - 
Ta phải nhắc lại lệnh của ta sao? 

Bọn họ xô đến 


FÉCĐINĂNG (bật dậy, ngăn giữa Luvdở và bọn họ, đữ dâi) - Đứa nầo 
dám tới đây? (Cảm gướm cả vỏ, chống lại) - Đứa nào đã bán đứt cái 
sọ của nó khi vào làm thuê cho Pháp đình thì hãy thứ động vào 
nàng xem! (Với Tổ tưởng) - Xin ông hãy nghĩ đến chính ông một 
chút. Đừng đồn ép tôi thêm nữa, ông thân sinh của tôi ạ! 

TẾ TƯỚNG (giọng dọa nạt, với nhân viên Pháp đình) - Nếu chúng bay 
còn muốn giữ lấy miếng ăn, đồ hèn nhát... 

Bọn họ lại vông tới Layddø 

FÉCĐINĂNG - Thể độc có tử thần cùng tất cả mọi giống quỷ, lùi lại! 
Tao bảo: lùi lại! - Tôi nhắc lại một lần nữa: hãy thương tiếc lấy 
thân ông một chút, đừng dồn tôi đến chỗ cùng đường, cha ơi! 

TẾ TƯỚNG (côi sục giận dữ) - Tất cả lòng tận tuy của chúng bay chỉ có 
thế thôi ư, quần tôi đòi hèn mạt? 

Bọn tuỳ rùi lại vông tới, dữ đột hơn trước 


EÉCĐINĂNG - Đã phải như vậy thì (uốt gwn đâm bị thương mấy đứa) - 
Hởi công lí. xin tha thứ cho ta. 

TẾ TƯỚNG (cuồng nộ) - Ta muốn thử xem liệu chính ta có phải cẩm 
thấy lưỡi gươm này không) (Nắm lấy Luyd, tàn nhẫn kéo nàng dậy, 
g1ao Cho mội tên). 

FÉCĐINĂNG (¿ười cay đẳng) - Cha ơi cha! Hành vì của cha thật là một 
Vời cay độc chứi vào mặt Chúa, vì Chúa đã lẫn, đã mù chọn tên 
đao phủ lễi lạc đặt lên làm tên TẾ tướng mạt hạng. 

TẾ TƯỚNG - Lôi nó đi! 
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EECĐINĂNG - Cha nghe đây! Nếu nàng bị đem bều trên giá nhục 
hình thì thiếu tá con trai của TẾ tướng sẽ cùng đứng chịu bêu với 
nàng, Cha vẫn cương quyết không chuyển chăng? 

TẾ TƯỚNG - Thế thì cuộc trưng bày sẽ càng thú vị chứ sao? Nhanh 
lên, lôi nó đi! 

FECĐINĂNG - Tôi sẽ dùng thanh gươm sĩ quan của tôi mà che phủ 
cho người thiếu nữ này. Cha vẫn cương quyết không chuyển 
chăng? 

TẾ TƯỚNG - Thanh gươm của mày đã học được thói quen chịu nhơ 
nhuốc rồi đấy... Nhanh lên, đưa nó đi. 

FÉCĐÐINĂNG (4ữ dội gạt tên quân ra, mỘT tay ôm Luydd, một tay cha mữi 
@Wm vào nàng) - Thà tôi đâm lưỡi gươm này qua Xác vợ tôi, còn 
hơn nhìn nàng bị ông sỉ nhục! Cha vẫn còn cương quyết không 
chuyển chãng? 

TẾ TƯỚNG - Đâm đi, nếu mũi gwWdm của mày còn đủ nhọn! 

FÉCĐINĂNG (buông Luvdg, ngước mất nhìn trời, ghê pớm) - Xin Chúa 
cao cá làm chứng cho tôi. Tôi đã dùng hết mọi phương tiện của 
con người, bây giờ tôi chỉ còn cách dùng đến một thủ đoạn của 
loài ma quỷ. Được, chúng mày cứ đưa nàng lên giá nhục hình đi! 
Trong khi đó (ihét vào trai Tể tướng) - ta sẽ đi Kể cho tất cả Hoàng 
cung này nghe một câu chuyện nhan để là: người ta đã leo lên 
ghế Tế tướng bằng cách nào (#z). 

TE TƯỚNG (như bị xét đánh) - Thế là thế nào, Fécđinăng! - Buông nó 
ra! (Chạy theo thiếu 1d). 
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CẢNH I 


Một gian phòng trong lâu đài TẾ tướng, TẾ tưởng 
và Đểng lí Vuôâm vào. 

TE TƯỚNG - Chuyện hồng cả rồi! 

- VƯÔM - Thưa Đức ông, việc vừa xảy ra chính là điều tôi hằng lo 
ngại. Bạo lực bao giờ cũng chỉ làm cho những kẻ sĩ mê phát 
khùng, chứ không bao giờ khiến họ hồi tâm được. 

TẾ TƯỚNG - Trước đây ta cứ đinh ninh tin chắc vào cái mưu ấy. Ta 
cứ nghĩ thế này: khi con bé đã bị làm ô nhục thì Fécđinăng sẽ bắt 
buộc phải từ chối nó, vì danh đự sĩ quan của nó, 

VUÔM - Đúng lắm, đúng lắm. Nhưng muốn thế thì Luydø phải thật 
Sự bị ô nhục kia. 

TẾ TƯỚNG - Nhưng mà... bây giờ bình tĩnh mà nghĩ lại... đáng lẽ ta 
không để nó bị đồn đến nước bí như vậy. Cái điều mà nó đe đoạ 
ta đó, chắc là không đời nào nó đám làm đâu. 

VUÔM - Xin ngài chớ nghĩ như vậy. Lồng say mê khi đã nối giận sẽ 
không từ bất cứ một hành vi điền rỗ nào đâu. Ngài đã từng bảo tôi 
rằng thiếu tá chưa bao giờ tán đẳng phương pháp cai trị của ngài, 
tôi tin như vậy. Nhưng nguyên tắc mà thiếu tá mang từ học viện 
về, chưa bao giờ tôi hiểu nổi. Mang những ảo mộng về tâm hồn 
cao cả, về sự cao quý nội tại, thì làm được trò trống gì trong một 
triều đình mà ở đó trí tuệ lớn lao nhất tức là biết ngẩng đầu hoặc 
cúi đầu cho đúng lúc, cho khéo léo! Công tử còn trẻ quá, còn 
cuồng nhiệt quá, chưa thể ưa thích được cái con đường cong queo 
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và chậm chạp của cơ mưu: chỉ có những øì lớn lao và mạo hiểm 
mới khuấy động nổi cuồng vọng của công tử thôi. 

TẾ TƯỚNG (bực !ức) - Những nhận xét khôn ngoan đó giúp gì được 
cho công việc của ta2 

VUÔM - Những nhận xét đó sẽ vạch ra hầu Đức ông là vết thương 
nằm ở đâu, và có lẽ còn vạch ra được cả phương thuốc để hàn gắn 
vết thương. Cái loại người tính cách như thế - xin ngài thứ lỗi - 
hoặc không bao giờ nên coi là kể tn cẩn, hoặc khiến hắn trở 
thành kẻ thù địch. Fécđinăng gớm phét những thủ đoạn mà ngài 
đã dùng để thăng tiến. Cho đến nay, chắc chắn là chữ hiếu đã 
ràng buộc miệng lưỡi tên phản bội. Nếu ngài để cho công tử được 
có cơ hội chính đáng rũ thoát khỏi mình lòng hiếu kính đó; nếu 
bây giờ, bằng cách liền tiếp đánh mạnh vào đối tượng say mê của 
chàng, ngài để cho công tử nghĩ rằng ngài không phải là người 
cha nhân từ như chàng vẫn tưởng, thì khi ấy lòng trách nhiệm của 
kẻ yều nước sẽ chiếm thế mạnh hơn. Có thể tính xa hơn thế nữa: 
chỉ riêng cái ý tưởng kì ảo muốn hiến cho công lí một cuộc hi sinh 
rực rỡ như vậy, thco tôi thấy. cũng đủ sức quyến rũ công tử sẵn 
lòng quật ngã cha mình rồi. 

TẾ TƯỚNG - Vuôm, Vuôm, ngươi đang dẫn ta đến bên bờ vực thẩm 
khủng khiếp đó! 

VUÔM - Ngược lại, thưa Đức ông, chính là tôi muốn đưa ngài lánh xa 
cái vực thẳm đó. Ngài cho phép tôi được nói thẳng chứ ạ? 

TẾ TƯỚNG (ngôi xuống) - Được. cứ nói tất, như một tên mạt kiếp nói 
thẳng với người đồng cảnh mạt kiếp của mình vậy. 

VUÔM - Vậy xin lỗi ngài... Nếu tôi không lầm, thì ngài làm nên TẾ 
tướng hoàn hảo là nhờ cái tài vận động mềm dẻo ở chốn cung 
đình của ngài. Sao Ngài lại không kí thác cả người cha trong ngài 
cho cái nghệ thuật ngoại giao đó? Tôi vẫn chưa quên rằng xưa 
kia, với một vẻ mặt chân thành biết bao, ngài đã mời vị TẾ tướng 
trước ngài dự một canh bài, và suốt nửa đêm đã cùng hắn thắm 
thiết cạn từng chén rượu Buôcgônhơ - chính vào cái đêm mà một 
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quả mìn mãnh liệt bô trí sẵn đã y kế nổ ra để cơn người thật thà 
đó hắn tung lên trời... Thế thì sao ngài lại ra mặt cừu địch với 
công tử? Đáng lẽ đừng bao giờ nên để cho chàng biết rằng ngài 
đã thấy rõ chuyện yêu đương của chàng, Đáng lẽ ngài nên mưu 
tính chỉ phá vỡ câu chuyện ở riêng phía cô ả, mà tấm lồng công tử 
ngài vẫn giữ được vẹn toàn. Đáng lẽ ngài nên là viên tướng khôn 
khéo đã tránh tấn công kẻ địch vào giữa trung tâm, mã chỉ #jco 
rắc sự chia rẽ vào hàng ngũ của họ. 

TẾ TƯỚNG - Dùng cách nào mà đạt tới mục đích ấy mới được chứ? 

VUÔM - Dùng cách đơn giản nhất, lạy Chúa... Mà ván bài chưa đến 
nỗi thua không gỡ được đâu. Ít nhất là trong một thời gian nữa, xin 
ngài đừng ra mặt kẻ làm cha vội. Xin ngài đừng tìm cách đọ sức 
với một lòng say mê mà sức chống đối nào cũng sẽ chỉ khiến cho 
nó càng thêm mãnh liệt... xin ngài cứ g1ao phó công việc cho tôi, 
tôi sẽ úủ cho nở ra nơay trong ngọn lửa say mê đó một con sâu, một 
thằng Vuômf`' đục khoét nó, huỷ hoại nó. 

TẾ TƯỚNG - Ta tò mò muốn biết ngươi mưu tính thế nào. 

VUÔM - Hoặc là tôi bất mạch lòng người rất kém, hoặc là máu ghen 
nơi thiếu tá cũng cuồng nhiệt khủng khiếp như tình yêu. Xin ngài 
hãy sắp đặt cách nào khiến thiếu tí phải nghì ngờ cô bé, việc dù 
đáng tin hay không, không quan trọng. Chỉ cần một hạt men là đủ 
làm cho cả đống bột lên mốc đều bị uêu huỷ đi. 

TẾ TƯỚNG - Nhưng tìm đâu ra hạt mcn ấy được? 

VUÔM - Điều cốt tử chính là ở chỗ này đây. Trước hết, xin Đức ông 
cho tôi biết sự khước từ của thiếu tá tai hại đối với Đức ông thế 
nào? Việc dẹp cái cầu chuyện cô bé thường dân kia và việc nhân 
duyên của công tử với phu nhân Minfo quan trọng tới mức nào? 

TẾ TƯỚNG - Ngươi lại còn phải hỏi sao, Vuôm2? Mọi ảnh hướng của 
ta ưong triều sẽ bị nguy khốn nếu cuộc hôn nhân với phu nhân 
Minfo bị thất bại. Nếu ta cưỡng bức thiếu tá thì chính cái đầu ta 
đầy bị đc doa. 


t) Vuâm (Wurm) trong tiếng Đức nghĩa là “con sáu”, 
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VUÔM (đấc ý) - Bây giờ xin ngài ra ơn mà nghe tôi đây! Ta sẽ dùng 
mưu mà lung lạc thiếu tá. Còn đối với cô bé, thì ta sẽ dùng quyền 
lực. sẽ dùng đến tất cả mọi quyền lực của ngài. Ta sẽ đọc cho cô bé 
viết một lá thư nh pửi cho một anh chàng thứ ba bịa đặt nào đó, và 
ta sẽ dùng cách khéo léo cho bức thư đó lọt vào tay thiếu lá. 

TẾ TƯỚNG - Mưu mẹo điên rỗ! Ngươi làm như con bé sẵn sàng ký 
ngay bản án tử hình của nó bằng cách viết bức thư ấy! 

VUÔM - Chắc chắn cô ta sẽ buộc lòng phải làm thế, nếu ngài để cho 
tôi được toàn quyền hành động. Tôi thấu hiểu cái trái tim nhỏ bé 
đễ xúc động ấy lắm. Cô ta chỉ có hai chỗ yếu, mà chúng ta có thể 
tấn công vào lương tâm cô ta: cha cô và thiếu tá. Thiếu tá thì ta 
không hòng làm gì được rồi, nhân thế ta lại càng tha hồ tự đo mà 
đối phó với lão nhạc sĩ. 

TẾ TƯỚNG - Chẳng hạn bằng cách nào? 

VUÔM - Căn cứ vào những chuyện xảy ra ở nhà cô bé mà Đức ông 
đã kể lại, thì không còn gì tiện hơn là uy hiếp lão già ấy bằng cái 
án đại hình. Cá nhân của bậc sủng thần và của vị Chưởng ấn đại 
thần khác nào là cái bóng của đấng kim thượng. Lăng nhục người 
này, tức là xúc phạm đến chính Hoàng thân. Ít nhất thì tôi cũng có 
thể đừng con ngoáo ộp thần tnh đó mà bắt lão già tội nghiệp Ấy 
dù là cái lỗ kim cũng phải cế mà chui lọt qua. 

TẾ TƯỚNG - Nhưng dù sao cũng không được làm to chuyện quá đấy. 

VUÔM - Không đời nào... Chúng ta sẽ không đi xa quá cái mức cần 
thiết đủ uy hiếp và khiến gia đình nó hết đất cựa quậy. Vậy ta sẽ 
bí mật giam lão nhạc sĩ lại... Để khiến cho tình thế càng thêm vẻ 
nguy kịch, ra lại bắt luôn cả con mụ nữa... Ta sẽ gọi đến tội đại 
nghịch, đến đoan đầu đài, đến hầm cầm cố chung thân, và coi bức 
thư mà cô bé phải viết đó là điều kiện duy nhất để ta thả ông bố, 

TẾ TƯỚNG - Khá lắm! Khá lắm! Ta hiểu rồi. 

VUÔM - Cô bé rất kính yêu cha, tôi có thể nói là yêu nỗng nàn nữa. 
Mạng sống, hoặc ít nhất là tự do của cha cô bị đe doa... Cô ta bị 
lương tâm cắn dứt rằng chính cô ta là nguyên do của tất cả tai 
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hoa... lại thấy rõ rằng không thể nào lấy được thiếu tá... Cuối 
cùng là sự hoảng loạn của đầu óc cô ta - việc này tôi xin đấm 
nhiệm - thế là mưu kế chắc chắn sẽ thành công... Cô bé thế nào 
cũng mắc vào tròng thôi. 

TẾ TƯỚNG - Nhưng còn con ta? Chẳng lẽ nó lại không nghe phong 
thanh ngay được câu chuyện sao? Nó lại sẽ chẳng càng thêm tức 
giận ư? 

VUÔM - Xin Đức ông cứ để mặc tôi lo việc ấy. Ông bố và bà mẹ sẽ 
không được thả ra trước khi họ phải thể độc trên sách thánh kinh 
rằng sẽ giữ kín hoàn toàn câu chuyện và sẽ làm chứng thật cho 
việc g1ả mạo này. 

TẾ TƯỚNG - Thể thốt thì là cái quái gì. thằng ngốc! 

VUÔM - Đối với chúng ta thì không là cái gì thật, thưa Đức ông! 
Nhưng đối với loại người như họ thì lại là tất cả. Rồi ngài sẽ thấy 
rằn#, bằng cách đó chúng ta sẽ đạt mục đích một cách toàn diện 
như thế nào. Cô bé vừa mất tình yêu của thiếu tá, vừa mất cả 
tiếng tôt. Ông bố và bà mẹ sẽ đành ngoan ngoãn chịu ép một bề, 
mà sau khi đã trải qua những chuyện rủi ro đó rồi, họ sẽ thấy rằng 
tôi đây chính là đã tổ lòng thương xót mà trả lại danh dự cho cô 
con gái khi tôi ngỏ lời hồi cô ta. 

TẾ TƯỚNG (vừa cười vừa lắc đâu) - Phải rỗi, phải rồi! thăng quý, ta xin 
chịu thua ngươi, tên đốn mạt. Một mạng lưới mưu ma kế quỷ, đồ 
đệ đã vượt cả sư phụ rồi đó... Và vấn đề bây giờ là tìm xem bức 
thư sẽ phải gửi cho ai đây. Ai là kẻ ta phải chọn để làm mất danh 
dự của con bé đây? 

VUÔM - Cần thiết một người mà sự quyết định của công tử sẽ làm 
cho hoặc là được thì được cả, hoặc là ngã thì tay không. 

TẾ TƯỚNG (sau một phú! suy nghĩ) - Ủa thấy chỉ có Thị vệ trưởng. 

VUÔM (nhúu vai) - Nếu tôi là Luyđơ Minlc thì quả thật tôi thấy không 
thể nào ta được ông ta. 

TẾ TƯỚNG - Sao lại không? Kì lạ nhỉ! Một cái tú áo lộng lẫy này! 
Mùi nước hoa bách hương và mùi xạ hương thơm nức này! Mỗi 
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câu nói ngớ ngẩn đã có ngay một nắm tiền vàng kèm theo này!... 
Tất cả những thứ đó lại không đủ sức mê hoặc nổi tính đành hanh 
của một con điểm tiện dân ư? Này bạn thân mến ạ, lòng ghen 
tuông không hề biết suy xét cẩn thận quá như vậy đâu! Ta sai 
người đi báo cho Thị vệ trưởng biết đây (Hắn rung chuông). 

VUÔM - Trong khi Đức ông đính đoạt công việc với ngài Thị vệ 
trưởng và việc bắt giam lão nhạc sĩ, thì tôi xin đi thảo bức thư tình. 

TẾ TƯỚNG (đến bàn viế) - Thảo xong thư, ngươi đưa cho ta đọc ngay, 
(Vuôm ra. TẾ tướng ngôi viết. Một người hầu vào. TẾ tưởng đứng dậy, đưa cho 
hắn một tờ giấy) - Đưa ngay lệnh bắt giam này cho Pháp đình. Sai một 
tên khác đến m Thị vệ trưởng và mời ngài đến đây cho ta. 

NGƯỜI HẦU - Vừa đúng xe ngựa của ngài Thị vệ trưởng tới đỗ trước cửa. 

TẾ TƯỚNG - Thế thì hay quá! Ngươi nhớ căn dặn rằng việc bắt miam 
phải hết sức kín tiếng và chu đáo. Ta không muốn câu chuyện vỡ 
lở ra. 

NGƯỜI HẦU - Xin tuân lệnh, 

TẾ TƯỚNG - Ngươi hiểu rõ chứ? Mọi việc phải giữ cho hết sức lặng lẽ. 

NGƯỜI HẦU - Bẩm Đức ông, tôi hiểu rồi (Ra). 


CẢÁNH 2 


Thị »ệ trường vào 


THỊ VỆ TRƯỞNG (ñấp rấp) - Tôi chỉ tạt qua thôi, bạn rất thân mến 4! 
Ngài có được khoẻ không? Có thư thái không? Tối hôm nay chúng 
ta sẽ được Xem vở đại nhạc kịch Didof, Một trận pháo hoa rất 
tưng bừng đấy. Chúng ta sẽ được xem cả một đô thành cháy rực... 
Ngài cũng đến xem đám cháy chứ? Thế nào? 


Œ? Dịdo: Vỏ nhạc kịch của nhạc sĩ Anh Metastasio. Lớp kịch chính của vở nhạc kịch 
nàV rmêu tả một đám cháy ldn ở thành Carthage. 
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TẾ TƯỚNG - Cái đám cháy ngay trong nhà tôi đây cũng thừa đủ rồi. 
Đám cháy đó đang đe doa thiêu sạch cả vinh hoa phú quý của tôi 
đây này! Ngài đến đúng lúc quá, ngài Thị vệ trưởng thần mến ạ, 
tôi đang cần ngài giúp ý kiến cho tôi về một công việc khẩn cấp, 
một công vIỆc sẽ khiến cả hai chúng t1a tăng thêm quyền thế, hoặc 
là khuynh gia bại sản. Mời ngài ngồi. 

THỊ VỆ TRƯỞNG - Ngài đừng doa tôi thế đi, ông bạn rất thân mến ơi. 

TẾ TƯỚNG - Tôi xìn nhắc lại: hoặc là tăng thêm quyển thế cho cả hai 
chúng ta, hoặc là cả hai chúng ta phải khuynh gia bại sẵn. Ngài đã rõ 
kế hoạch của tôi về việc thiếu tá và phu nhân Minfo. Ngài cũng lại 
đã hiểu rằng những kế hoạch đó cần thiết đến thế nào để bảo đâm 
cho hạnh phúc của cả hai chúng ta. Nhưng mà tất cả có lš đến đổ sụp 
mất thôi, Kabơ ạ. Fécđinăng nó không ưng thuận. 

THỊ VỆ TRƯỞNG - Không ưng thuận... không ưng thuận... Thế mà tôi 
lại đi báo tin cho toàn thành biết cả rỗi! Cuộc hồn nhân ấy đang là 
câu chuyện đầu lưỡi của mọi người đấy. 

TẾ TƯỚNG - Thế thì trước mắt mọi người, ngài không khỏi biến thành 
một thằng bố phượu mất thôi. Fécđinăng yêu một người khác. 

THỊ VỆ TRƯỞNG - Ngài nói đùa! Chẳng lẽ đó cũng kế là một trở 
nga! được sao? 

TẾ TƯỚNG - Vâng, đối với cái đầu óc điên rổ và bướng bỉnh của 
thằng con tôi, thì đó chính là một trở ngại khó vượt nhất. 

THỊ VỆ TRƯỞNG - Chẳng lẽ công tử lại điên rổ đến nỗi gạt bỏ cả 
hạnh phúc sao? Hã ngài? 

TẾ TƯỚNG - Ngài cứ thử đi hỏi nó và nghe nó trả lời xem! 

THỊ VỆ TRƯỞNG - Nhưng mà... lạy Chúa tôi! Công tử sẽ trả lời như 
thế nào được hả trời? 

TẾ TƯỚNG - Nó sẽ trả lời rằng nó muốn vạch ra cho mọi người biết 
cái tội ác chúng ta đã phạm để giành lấy quyền thế, rằng nó muốn 
tố cáo những thư tín và những piấy tờ giả của chúng ta... rằng nó 
muốn nộp chúng ta cho đao phú. Đấy, nó sẽ trả lời như vậy. 
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THỊ VỆ TRƯỞNG - Ngài điên hay sao thế? 

TẾ TƯỚNG - Nó đã trả lời tôi như vây đấy. Tôi đã phải chịu hạ mình 
xuống, tôi đã phải nhãn nhục hết sức mới giữ được nó. Ngài thấy 
thế nào? 

THỊ VỆ TRƯỜNG (đờ mại) - Đầu óc tôi loạn lên mất rồi. 

TẾ TƯỚNG - Nếu chỉ có thế thôi, thì cũng chưa đến nỗi nào. Nhưng 
cùng lúc đó, mật thám của tôi lại báo tin rằng viên ngự tửu quan 
Fôn Bock đang sửa soạn cầu hôn với phu nhân Minf@. 

THỊ VỆ TRƯỞNG - Ngài làm tôi phát điên lên mất! Ngài vừa nói đến 
ai thế? Fôn Bock ư? Ngài lại không biết rằng nó là tử thù của tôi 
ư2? Mà ngài có biết vì sao chúng tồi lại là tử thù của nhau không? 

TẾ TƯỚNG - Đây là lần đầu tiên của tôi ghe nói đến chuyện này. 

THỊ VỆ TRƯỞNG - Bạn rất thân mến ạ, ngài sẽ được biết ngay tức 
khác đây, và ngài sẽ phải điền tiết lên cho mà xem. Ngài còn nhớ 
cái buổi đạ hội trong triều - cách đây hai mươi mốt năm rỗi - cái 
buổi đạ hội mà người ta nhảy điệu Áng-lê đầu tiên ấy mà, cái bữa 
mà những giọt nến nóng bỏng trên chiếc đèn treo cứ nhỏ giọt lên 
bộ áo khiêu vũ cải trang của Bá tước Mesaum ấy mà... Lạy chúa 
tôi, chắc ngài không thể quên được chứ? 

TẾ TƯỚNG - Ai mà quên được những ấn tượng mạnh mẽ như vậy? 

THỊ VỆ TRƯỞNG - Có thế chứ. Hôm ấy công chúa Amélie nhảy say 
sưa đến nỗi tuột mất một sợi nịt đùi. Tất nhiên là mọi người náo 
động cả lên. Fân Bock và tôi - hồi ấy cả hai mới chỉ là lính hầu 
phòng - hai đứa liền bò khắp phòng khiêu vũ cố tìm sợi nịt. Cuối 
cùng, chính tôi phát hiện ra nó... Fôn Bock nhận thấy thế... hắn 
liền nhảy xổ tới cướp ngay mất sợi nịt trên tay tôi, ngài tính! Hắn 
đem đâng ngay cho công chúa, và thế là hắn ranh mãnh phông tay 
trên mất của tôi câu chúc tụng đã nhẩm sẵn từ trước. Đấy! Xem 
ngài nghĩ thế nào nào? 

TẾ TƯỚNG - Thằng láo xược! 


cẪmw mưzớu uà,  ởẾ tuẤ, (243) 


THỊ VỆ TRƯỞNG - Nó ãn cắp lời khen đáng lẽ tôi được hưởng. Suýt 
nữa thì tôi ngất đi! Thật là nham hiểm chưa từng thấy! Cuối cùng, 
tôi cố trấn tĩnh lại pẫn công chúa và thưa rằng: Kính bẩm công 
chúa, Fôn Bock đã có phúc được dâng lên Người sợi nịt của 
Người, nhưng cái kẻ đã phát hiện ra nó đầu tiên này thì lại chỉ 
đành im thin thíi mà hưởng phúc lộc rong thâm tâm mình vậy. 

TẾ TƯỚNG - Tuyệt quá, ngài Thị vệ trưởng a! Tuyệt một cách phi thường! 

THỊ VỆ TRƯỞNG -... Đành im thin thít mà hưởng trong thâm tâm. 
Nhưng tôi oán cái thằng Fôn Bock cho đến tận ngày Phát xét cuối 
cùng. Đề nịnh thần bẩn thu! Nào phải chỉ có thế thôi đâu! Cái lúc 
cả hai đứa chúng tôi trông thấy sợi nịt, bò đến vô lấy nó, thì Fôn 
Bock quệt sạch mất cả lớp phấn phủ bên phải bộ tóc giả của tôi, 
làm cho tôi sượng mặt suốt cả buổi khiêu vũ. 

TẾ TƯỚNG - Ây thế mà nó lại là kẻ sắp kết hôn cùng phu nhân 
Minfo và trở thành một nhân vật đầu triều đấy. 

THỊ VỆ TRƯỞNG - Thật là ngài cầm dao đâm vào tim tôi không bằng! 
Nó trở thành?... Nó sẽ7... Sao lại thế? Sao lại cứ phải chính là nó? 

TẾ TƯỚNG - Bởi vì thằng Fécđinăng con tôi không ưng thuận và bởi 
vì không còn a1 khác nộp đơn nữa. 

THỊ VỆ TRƯỞNG - Thế ngài không có cách nào bắt thiếu tá phải 
quyết định ư? Một cách nào quái gở nhất, tuyệt vọng nhất cũng 
được. Để chèn ngã cái thằng Fôn Bock đáng ghét ấy, thì đối với 
chúng ta còn thủ đoạn nào trên đời này là xấu xa đến nỗi không 
đáng ta hoan nghênh? 

TẾ TƯỚNG - Tôi chỉ biết có một cách, và cách đó chính ngài nắm 
trong tay, 

THỊ VỆ TRƯỞNG - Tôi nắm? Cách gì vậy? 

TẾ TƯỚNG - Phải, tôi chỉ biết có một cách, là gây chia rẽ giữa thiếu 
tá và đứa con gái mà hắn yêu. 

THỊ VỆ TRƯỞNG - Chia rẽ thiếu tá với người mã hắn yêu? Ÿ ngài là 
thế nào? Và tôi có thể làm gì được trong việc này? 
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TẾ TƯỚNG - Ván bài sẽ thắng khi nào con bé khiến cho gã thiếu tá 
phải nghi ngờ. 

THỊ VỆ TRƯỞNG - Nghi ngờ cái gì chứ? Tội ăn cắp chăng? 

TẾ TƯỚNG - Đâu phải thế! Đời nào nó chịu tin chuyện ấy. Không, 
cần phải làm cho nó ngờ rằng con bé chơi nước đôi với một anh 
tình nhân khác. 

THỊ VỆ TRƯỞNG - Và cái anh tình nhân khác, đó là... 

TẾ TƯỚNG - Là chính ngài đấy, Nam tước thân mến ạ. 

THỊ VỆ TRƯỞNG - Là tôi? Tôi đấy ư... Nhưng con bé là người quý 
tộc chứ? 

TẾ TƯỚNG - Sao lại thế? Ngài nghĩ gì lạ vậy? Nó là con một lão 
nhạc s1. 

THỊ VỆ TRƯỞNG - Kẻ thường dân à? Thế thì không được. 

TẾ TƯỚNG - Sao lại không được? Dó dẩn thật! Lạy Chúa, ở đời này 
có kể nào lại đi đòi một đôi má xinh tươi phải mang tước hiệu quý 
tộc nhỉ? 

THỊ VỆ TRƯỞNG - Nhưng ngài thử nghĩ xem, tôi là người đã có vợ! 
Lại còn danh tiếng của tôi trong triều nữa. 

TẾ TƯỚNG - Nếu vậy thì lại là chuyện khác. Xin ngài tha lỗi! Tôi có 
biết đâu rằng ngài coi trọng cái đanh tiếng một người đứng đắn hơn 
cả cái ảnh hưởng của ngài trong triểu. Hay ta gạt chuyện ấy đi! 

THỊ VỆ TRƯỞNG - Ngài thông minh một tí, Nam tước ạ! Ý tôi không 
phải là như vậy. 

TẾ TƯỚNG (lạnh f2o) - Thôi, thôi! Ngài nói đúng lắm. Tôi đã chán 
ngấy tất cả cái việc này lắm rồi. Tôi mặc kệ cho cái xe cứ việc sa 
lầy. Tôi xin chúc cho Fôn Bock gặp mọi điều may mắn mà leo lên 
chức Thượng thư đầu triều. Người ta có thể đi ìm hạnh phúc ở nơi 
khác được lắm. Tôi sẽ xin Hoàng thân cho tôi từ chức, 
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THỊ VỆ TRƯỞNG - Thế còn tôi? Ngài có thể đùa bỡn như vậy lắm. 
Ngài, ngài là người có học. Nhưng còn tôi!... Lạy chúa, nếu 
Hoàng thân thải hồi tôi thì tôi sẽ hoá ra cái gì được? 

TẾ TƯỚNG - Sẽ hoá ra một câu nói duyên đáng lỗi thời, một kiểu 
phục trang cũ rích. | 

THỊ VỀ TRƯỜNG - Ông bạn rất thân mến ơi, ông bạn vàng ngọc của 
tôi ơi, tôi van ngài, Xin ngài hãy bóp chết cái ý nghĩ ấy đi cho. 
Ngài muốn gì tôi cũng xin vâng. 

TẾ TƯỚNG - Ngài có bằng lòng cho mượn tên của ngài vào một cuộc 
hẹn hò mà con gái Minle sẽ báo cho ngài bằng thư chăng? 

THỊ VỆ TRƯỞNG - Nhân danh Chúa, tôi xin bằng lòng cho mượn cái 
tên của tôi. 

TẾ TƯỚNG - Ngài có bằng lòng đánh rơi bức thư đó ở nơi nào có thể 
khiến thiếu tá phải nhìn thấy chăng? 

THỊ VỆ TRƯỞNG - Được, ở chỗ duyệt binh chẳng hạn. Tôi sẽ làm 
như ủnh cờ đánh rơi bức thư đó khi tôi rút khăn tay. 

TẾ TƯỚNG - Ngài có sẵn sàng đương đầu với thiếu tá trong vai trồ 
một anh tình nhân không? 

THỊ VỆ TRƯỞNG - Mẹ kiếp! Tôi sẽ sạt cho hắn một trận, và bắt cái 
thằng láo xược ấy phải từ bỏ mọi ý muốn động đến ái tình của tôi. 

TẾ TƯỚNG - Vậy là mọi việc đều sắp đặt ổn thoả rồi. Bức thư sẽ 
thảo xong ngay hôm nay, trước khi trời tối. Ngài phải đến nhận 
thư, và cùng tôi xác định mọi chí tiết về vai trò của ngài. 

THỊ VỆ TRƯỞNG - Vâng, hoàn thành xong mười sáu cuộc yết kiến 
tối ư quan trọng là tôi xin đến đây ngay. Xin ngài thứ lỗi, tôi phải 
đi ngay lập tức đây (hắn ra). 

TẾ TƯỚNG (nói với (heo) - Tôi tìn ở tài khôn ngoan và ở ý tứ của ngài 
đó, ngài Thị vệ trưởng a. 

THỊ VỆ TRƯỞNG (vừa quay lại vừa kêu !o) - A, lạy Chúa! Ngài cũng 
thừa hiểu tôi đây là người thế nào! 
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CẢNH 3 


Vuôm vào 


VUÔM - Vợ chồng lão nhạc sĩ vừa bị bắt một cách rất êm và lặng lẽ. 
Bây giờ có thể xin Đức ông duyệt bức thư mà tôi đã thảo được chăng? 

TẾ TƯỚNG (sau khi đọc) - Khá lắm, tuyệt lắm, ông Đồng lí ạ. Thị vệ 
trưởng cũng đã cắn câu rồi. Liều thuốc độc cừ khôi này nhất định 
là đủ sức khiến cho cả đến hiện thân của sức khoẻ cũng phải biến 
thành một cái nhọt bọc vỡ mủ. - Nào, ta hãy đi mặc cả ngay với 
anh bố, rồi đến thắng nhà cô con. 


Họ ra bằng hai lỗi khác nhau. 


CẢNH 4 


Trong nhà nhạc sĩ Minle. Luydd và Fécđinăng 


LUYD - Em van anh, đừng nói nữa. Em không còn tin ở những ngày 
hạnh phúc nữa rồi. Hết thảy mọi hí vọng của em đã sụp đố. 

FÉCĐINĂNG - Nhưng hi vọng của anh lại chỉ càng lớn lên. Cha anh 
đang giận dữ. Cha anh đã dùng đến mọi thủ đoạn sấm sét để 
chống lại chúng ta. Cha anh sẽ ép buộc anh phải đóng vai 
một đứa nghịch tử. Anh sẽ không giữ cái nghĩa vụ trẻ thở Ấy 
nữa. Căm giận và tuyệt vọng sẽ lôi bật ra khỏi miệng anh 
điều bí mật đen tối của tội mưu sát mà cha anh đã phạm. Đứa 
con sẽ nộp cha vào tay tên đao phú. Nguy cơ đã tới cực điểm 
rồi. Phải đứng trước mối nguy ghê gớm đó, tình yêu của anh 
mới đủ sức làm một việc quyết liệt như vậy. Em nghe đây, 
Luydơ! Một ý nghĩ lớn lao và táo tợn như lòng say mê của 
anh đã trỗi dậy và chiếm cứ linh hồn anh: anh chỉ còn biết có 
em, và anh, vả tình yêu... Ở đó chẳng phải đã bao gồm tất cả 
trời đất rồi sao? Em còn đòi hỏi một điều thif tư nào nữa? 


con mưas uà, SẤi liuẤ, CÓ47 


LUYDØ - Thôi, anh đừng nói thêm một lời nào nữa! Chỉ nghĩ tới điều 
anh muốn nói là em đã thấy run sợ. 

FÉCĐINĂNG - Chúng ta còn cần đồi hỏi thế gian điều gì nữa đâu? 
Thế thì chúng ta cần øì phải cầu xín sự đồng tình của thế gian? 
Cần gì phải lao mình vào, khi chúng ta chỉ có thể mất hết mà 
không thể được gì! Đôi mất em trước mặt anh đây, dù soi vào 
nước sông Rainơ hay nước sông Enbơ hay nước Địa Trung hải, lại 
chẳng vẫn long lanh đau đớn như thế này sao? Tổ quốc của anh là 
nơi mà Luyđơ yêu anh. Dấu chân em trên bãi cát hoang vu nơi sa 
mạc còn quyến rũ mắt anh hơn là ngôi nhà thờ ở quê hương anh, 
Chúng ta còn luyến tiếc gì cảnh huy hoàng của đô thị? Em ơi! dù 
chúng ta ở đầu, thì nơi ấy mặt trời vẫn mọc và mặi trời vẫn lặn, và 
ở bền cảnh tượng đó, những công trình lộng lẫy nhất của nghệ 
thuật cũng phải rnờ nhạt đi. Nếu ta không được thờ phụng Chúa 
trong đền thờ, thì ta sẽ thờ phụng Chúa trong nguồn rung động bát 
ngát của những đêm thanh", mặt trăng khi khuyết khi tròn sẽ 
giảng cho ta nghe bài kinh sám hối, đầm rước trang nghiêm thành 
kính của những ngôi sao sẽ cầu nguyện cùng ta. Và những lời nh 
tự của chúng ta có bao giờ cạn! Một nụ cười của Luydơ đủ cho 
anh sống no đầy bao nhiều thế kỉ, và giấc mộng cả đời anh sẽ qua 
đi trước khi anh hiểu thấu ý nghĩa giọt lệ mà anh nhìn thấy long 
lanh trong mắt em. 

LUYDƠ - Ngoài tình yêu của anh, anh không còn nghĩa vụ nào khác ư? 

FÉCĐINĂNG (ôm Luyd2) - Làm cho tâm hồn cm bình yên, đồ là nghĩa 
vụ thiêng liêng nhất của anh. 

LUYĐƠ (vẻ mặt rất trang nghiêm) - Thế thì anh đừng nói nữa và hãy xa 
la cm đi! Em có một người cha, cha em chỉ còn mỗi một thứ tài sản 
là đứa con gái độc nhất của người. Một người cha ngày mai vừa 
tròn sáu mươi tuổi, và chắc chắn sẽ bị Tể tướng theo đuổi báo thù. 


(1) Bản tiếng Pháp dịch là: “Nếu ta không được thờ phung Chúa trong đến (thờ, thì bạn 
đêm sẽ bao phủ ta trong nguồn rụng động thành kính ngây ngất của nó”. 
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FÉCĐINĂNG (vội vĩ ngất lời) - Cha em sẽ cùng đi với chúng ta, Thôi 
nhé, cm đừng cưỡng lại nữa. Anh sẽ đổi ngay những vật quý của 
anh lấy tiền mặt, anh sẽ rút lấy một số tiền trong tài khoản của 
cha anh. Ta lại chẳng có quyền tước đoạt của kẻ cướp sao? Và tài 
sản ấy chẳng phải đã kiếm được bằng máu của đất nước này sao? 
Đúng một giờ đêm nay, xc ngựa sẽ đến đón cm và cha cm; chúng 
ta sẽ trốn đi. 

LUYDØ - Và lời rúa nguyễn của cha anh sẽ đuổi thco chúng ta... Anh 
quân trí mất rồi! Dù là một tên sát nhân, thì lời rủa nguyễn ấy vẫn có 
hiệu lực. Dù nó bật ra từ miệng một tên ăn trộm bị trói trên bánh xe 
cực hình, thì sự báo ứng của trời cũng sẽ hoàn thành nó. Lời rủa 
nguyễn ấy sẽ như một bóng ma tần nhân đuổi theo chúng ta trên mọi 
nẻo đường tha hương... Không, anh ơi! Nếu chỉ có tội ác mới giữ anh 
được cho cm, thì cm tự thấy cm còn đủ sức để chịu mất anh. 

FÉCĐINĂNG (ngây người, lẫm bẩm) - Thật thế ư? 

LUYDØ - Vâng, mất anh! Ôi, ý nghĩ khủng khiếp... vô cùng khủng 
khiếp đến xuyên thủng cả linh hồn bất tử và tái nhợt đôi má rực 
hồng của niềm vui... Mất anh, ôi Fécđinăng... Nhưng mà không, ta 
chỉ có thể mất cái mì thuộc về ta, mà trái tìm anh thì thuộc về dòng 
dõi của anh... Ước ao có anh, đó là một vụ ăn trộm nơi thánh 
đường... ước ao ấy bây giờ cm run sợ mà hi sinh đi, 

FÉCĐINĂNG (đu đớn cắn môi) - Em nói em hi sinh? 

LUYDƠ - Không, anh hãy nhìn em đây, anh Vante yêu đâu. Anh 
đừng nghiến răng đữ đội như thế đi anh! Xin anh cho phép em nêu 
gương để cứu sống lòng can đảm đang hấp hối của anh, Trong 
giây phút này, em muốn làm một liệt nữ”)... Em muốn đem trả lại 
cho một người cha một kẻ làm con đang trốn chạy. Em muốn từ 
chối một cuộc kết hợp sẽ lay để cả nền tảng xã hội và đảo lộn cả 
luật lệ của một trật tự lâu đời. Chính em là kẻ có tội... Lòng em đã 
nuôi những ước muốn táo tợn, những ước muốn ngu xuẩn... Nỗi 
đau khổ của em chính là hình phạt cm phải chịu. Nhưng bây giờ 
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xin anh để cho em còn được chút ảo tưởng êm dịu rằng nỗi đau 
khổ này là do em tự nguyện hi sinh. Anh nỡ phá bỏ cả chút khoái 
lạc đó của cm nữa sao? 
Fócdinăng rrong một lúc giận dữ bàng hoàng, 
nắm lấy cây đàn violon, định kéo, bật đứt dây, 
ném xuống đất, và phá lên cười. 

LUYDØ - Anh Vante! Trời ơi! Ta nhìn thấy gì thế này! Xin anh trấn 
tĩnh lại! Giờ phút chia l¡ này đòi hỏi chúng ta phải vững vàng tự 
chủ... Anh có một trái tim, anh Vantc thân yêu, và em hiểu trái tim 
đó. Tình yêu của anh nông nàn như sự sống, tình yêu của anh bao la 
vô cùng tận. Xin anh hãy dành tình yêu ấy cho một người cao quý 
và xứng đáng hơn em. Con người ấy sẽ không còn phải thèm muốn 
gì những người hạnh phúc nhất trong các chị em của mình nữa. (Cố 
nén khác) - Anh không nên gập em nữa. Hãy để cho đứa con gái rổ 
dại thất vọng tội nghiệp này thầm khóc nỗi thương đau trong những 
bức tường vắng lạnh, không có aì bận tâm đến những giọt nước mắt 
của (a... Tương lai em đã chết trống rỗng và lạnh lẽo... Nhưng em 
sẽ cho phép em thỉnh thoảng được tự an ủi bằng hương thơm của bó 
hoa tàn úa của những ngày đã qua. (Đư4 bàn tay run rấy cho 
Fácdinăng, quy mặt đï) - Xin vĩnh biệt, ông Fôn Vantc! 

FÉCĐINĂNG (bừng tỉnh) - Anh trốn đi đây, Luydd! Thật em không đi 
cùng anh ư? 

LUYDO (tài lại ngồi ở một góc phòng. hai tay ôm mặt) - Nghĩa vụ của tôi 
ra lệnh cho tôi ở lại và chịu đau khổ. 

FÉCĐINĂNG - Con rắn độc! Ngươi nói dối! Có một nguyên nhân 
khác giữ ngươi ở lại đây. 

LUYDƠ (giọng đau đớn âm thẩm) - Hãy giữ lấy ý nghĩ đó... Có thể nó 
sẽ làm cho ông đỡ khổ. 

FÉCĐINANG - Nghĩa vụ lạnh ngắt đối đầu với lòng say mê cuồng nhiệt 
w!,.. Ta chíu để cho câu chuyện hoang đường này mê hoặc (a sao?... 
Không! Có một đứa tình nhân nào giữ ngươi ở lại đây! Liệu hồn 
ngươi và nó, nếu điều nghi ngờ của ta được chứng thực (rư nhanh). 
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CẢNH 5 


Sau một hồi ngôi lặng trên ghế, Luydv đứng dậy đi 

ra phía trước sân khấu, khác khoải nhìn xung quanh. 

LUYDØ - Không biết cha mẹ ta bây giờ ở đâu? Cha ta đã hẹn sẽ trở 

về ngay, thế mà năm tiếng đồng hồ ghẽ sợ đã qua. Nếu có tai nạn 
gì. Ta sẽ ra sao? Sao hơi thở ta run rẩy hãi hùng thế này? 


CẢNH 6 


Vuôm vào, đứng ở cuối phòng, Luydơ không nhìn 
thấy bắn. 

LUYDØ - Không, không có gì đâu!... Đây chỉ là những ảo tướng hãi 
hùng của lòng ta đang bứt rứt... Khi hồn ta run sợ thì mắt (a nhìn 
vào góc nào cũng thấy những hình thù quỷ quái yêu ma. 

VUÔM (tại gản) - Xin chào cô. 

LUYDO - Trời! AI nói đó? (Quay lại nhìn thấy Vuôm, lùi lại sợ hai) - Ghê 
gớm, ghê gớm quá! Những dự cảm đen tối của ta đã khủng khiếp 
hiển hiện ra đây rỒi (khinh bì nhìn Vuôm) - Chắc là ông đến tìm TẾ 
tướng? Ông ta về rồi. 


VUÔM - Không, thưa cô, tôi đến tìm cô. 

LUYDOƠ - Lạ nhỉ, thế thì sao ông không ra ngoài chợ? 

VUÔM - Sao lại ra ngoài chợ? 

LUYDĐØ - Để tìm vị hôn thê của ông trên giá nhục hình, 

VUÔM - Thưa cô, cô ngờ sai rồi... 

LUYDƠ (cố dần lại một câu hỏi) - Tôi có thể hầu ông việc gì đây? 
VUÔM - Cha cô cử tôi đến đây. 

LUYDO (kinh hoàng) - Cha tôi? Cha tôi bây giờ ở đâu? 

VUÔM - Ở một nơi mà cha cô không muốn ở. 
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LUYDƠ - Trời ơi! một dự cảm ghê gớm đè nặng lòng ta! Ông nói 
nhanh lên, cha tôi ở đầu? 

VUÔM - Cô muốn biết, thì tôi xin nói; Ở trong ngục tối. 

[LUYDØ - Lại thêm một tai hoạ nữa! Nhưng tại sao lại ở trong ngục tối) 

VUOM - Theo lệnh của Hoàng thần. 

LUYDƠ - Lệnh của Hoàng thân? 

VUÔM - Vâng. Ngài muốn trừng phạt kể đã xúc phạm tới Ngai vàng 
qua vị đại điện của ngài, 

LUYDƠ - Thế nào, thế nào? Ôi Chúa toàn năng! 

VUÔM - Ngài đã quyết định nghiêm trị để làm gương, 

LUYD - Chỉ còn thiếu nước ấy nữa thôi! Ngoài thiếu tá ra, cồn mội 
người mà lòng ta yêu kính, người ấy cũng không thoát khỏi tai nạn 
nữa rồi. Xúc phạm tới Ngai vàng! - Sự che chở của Chúa trời. Lạy 
Chúa, xin cứu lấy lòng tin của tôi đang muốn sụp để! Thế còn 
Fécđdinăng” 

VUÔM - Công tử phải lựa chọn, hoặc là phu nhân Mimfo, hoặc là bị 
nguyễn rủa và tước quyền thừa kế. 

LUYDỞƠ - Cái quyền tự do mới ghề gớm làm sao!... Thế mà trong hai 
ta, chàng lại là kẻ hạnh phúc hơn, vì chàng không có một người 
cha để mà mất, tuy rằng không có cha cũng là một số kiếp thê 
thảm. Cha ta bị kết tội đại nghịch, người yêu của ta bị ép buộc 
phải chọn hoặc là phu nhân, hoặc là số phận một kẻ làm con bị 
rủa nguyễn và tước quyền thừa kế... Thật là đấng kính phục! Một 
sự bỉ ối đến thế cũng có thể coi là một sự toàn vẹn... Toàn vẹn 
thật rồi 2 Không, vấn còn thiếu một chút... Mẹ tôi ở đầu? 

VUÔM - Ở trong nhà gian nữ phạm nhân. 

LUYDƠ (¿ười đáú đớn) - Tại hoa của ta thế là toần vẹn! Ứ, thật là toàn 
vẹn. Vậy là tì hoàn toàn tự đo... Ta được giải thoát khỏi mọi 
nghĩa vụ... Khôi mọi nước mắt... Khôi mọi sung sướng... khỏi mọi 
che chở của Chúa trời... mà ta cũng chẳng cần đến nó nữa làm gì? 


Tm lặng khủng khiếp 


‹Ỡ 252 FRIEIDRICH SCHILLER 


Ông còn có tin gì báo thêm cho tôi nữa không? Nói đi, bây giờ thì 
điều gì tôi cũng nghe được cả. 

VUÔM - Những việc đã xảy ra, cô đều biết cả rồi. 

1.UYDƠ - Thế thì chắc tôi còn được biết những việc sẽ phải xảy ra? 
(4H ngừng lạng. Trong khi ấy, Luvdở chăm chăm nhìn Vuâm từ đầu đến 
chán) - Khốn nạn cho ngươi, ngươi đang theo đuổi một nghề 
nghiệp thê thảm, trong đó sẽ thua lỗ mất linh hồn của người. - 
Làm cho người ta khốn khổ, như thế cũng đủ ghê gớm rồi; nhưng 
lai còn đến tỉa tách cho người ta thấu hiểu nỗi khổ mà người ta 
phải chịu, thì thật là kính tởm!... Trong khi một trái tìm đẫm máu 
đang quần quại dưới mũ! thép nhọn của số mệnh, trong giờ phút 
mà chính kẻ ngoan đoạn cũng phải ngờ vực cả Chúa, thì ngươi 
đến hát bài ca của loài cú vọ. - Xin Chúa gìn giữ ta! Dù mỗi giọt 
mô hôi khắc khoải mà ngươi đã làm đổ ra sẽ đổi được một kho 
vàng, thì ta cũng chẳng thèm nhận cái địa vị của ngươi!... Còn 
việc gì phải xảy ra nữa! 

VUÔM - Tôi không biết. 

LUYDØ - Ông không muốn biết đấy!... Con cú đưa tin sơ ánh sáng 
ngày còn sợ hãi cả âm thanh của những lời nói nữa. Nhưng trên 
nét mặt cầm lặng như nấm mồ của ông, tôi đã nhìn thấy yêu quỹ 
hiện hình... Tôi cồn phải nghc tin gì nữa? Lúc nãy, ông nói rằng 
[loàng thân quyết định nghiêm trị để làm gương... Như thế nghĩa 
là thế nào? 

VUÔM - Cô đừng hỏi tôi nữa. 

LUYDƠ - Nghe đây. đồ khốn kiếp! Người thật đã theo học ở trường 
dạy đao phủ. Nếu không thì ngươi đã học ở đâu cái mánh khoé 
dùng mũi thép nhọn đai dẳng lách dần dẫn một cách tinh vi vào 
những khớp xương đang gẫy răng rắc và đùa cợt nhấm nhấp một 
trái tim đang đau thắt lại - bằng một nhát kiếm nhân từ giả dối: 
Số phận nào đang chờ cha (a2 Ta thấy có sự chết trong những lời 
mà ngươi đã cười cợt nói ra. Những điều ngươi không muốn nói 
ra là những tin gì? Nào, nói đi! Để cho ta nhận ngay mội lúc tất 
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cả cơn sét lửa phải giáng xuống đầu ta! Số phận nào đang chờ 
cha ta? 

VUÔM - Một cuộc thẩm phán đại hình. 

LUYDØ - Thế nghĩa là gì? Ta là một đứa con gái dại dột và dốt nát, 
ta không hiểu nổi những tiếng thông thái quái gở của các ngươi. 
Thẩm phán đại hình là cái gì? 

VUÔM - Là một cuộc thẩm phán quyết định sự sống hay là cái chết 
của nạn nhân, 

LUYDƠ (cứng cải) - Được rỗi, ta cảm ơn ngươi! (Đi nhanh vào buông bên). 

VUÔM (ngấn người vì sửng sốt) - Thế là thế nào? Hay là con bé điên rõ 
định... Ma quỷ! Cầu cho nó dừng liều... Mau... Ta phải bảo toàn 
sinh mệnh của nó... ( Định đi theo). 

LUYDO (rrở lại, đã khoác áo choàng) - Ông Đống lí, xin lỗi ông, tôi 
phải khoá cửa. 

VUÔM - Cô định đi đâu mà vội vã thế? 

LUYDƠ - Đi tìm Hoàng thân (đinh đi). 

VUÔM - Sao, đi đâu? (Giữ Iuydơ lại). 

LUYDPØ - Đi tìm Hoàng thân. Ông chưa nghe rõ w? Đi tìm cái vị 
Hoàng thân đang muốn Pháp đình phán quyết cha tôi được sống 
hay là phải chết? Không, không, nói là muốn thì không đúng. Nói 
là phải mới đúng. Hoàng thân phải ra lệnh xử cha tôi, bởi vì đó là 
ý muốn của mấy thằng khốn kiếp. Trong cái án đại nghịch lãng 
nhục đấng kim thượng này, không có một chứng cớ nào khác để 
Xét XỨ, ngoài cái kim thượng của Đức ông và chữ kí Hoàng thân 
Của ngài. 

VUÔM (há hả cười) - Đi tìm Hoàng thân! 

LUYD - Tôi hiểu ông cười cái gì!... Không, tôi không đến 0m lòng 
thương hại. Chúa gìn giữ tôi. Tôi biết, tôi biết những tiếng kêu 
gào thấm thiết của tôi ở đó sẽ chỉ gây được sự ghê tởm. Người ta 
thường bảo tôi rằng những bậc quyền quý của thế gian này không 
hề biết thế nào là sự khốn khổ, rằng họ không muốn biết thế nào 
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là khốn khổ. Được rồi, tôi sẽ đến nối cho ngài biết thế nào là sự 
khốn khổ. Tôi sẽ vẽ ra trước mắt ngài sự khốn khổ bằng tất cả 
những nét co giật bi thẩm của cái chết. Bằng những tiếng kêu 
rách xương nát tuỷ, tôi muốn gào lên cho Hoàng thân biết thế nào 
là sự khốn khổ. Và nếu bức tranh tôi vẽ ra chưa đủ khiến tóc ông 
ta phải dựng ngược trên đầu, thì tôi sẽ théết vào tai ông ta rằng, 
đến giờ hấp hối, lá phối của tất cả mọi đấng thánh thần trên mặt 
đất này cũng phải rên rĩ, và cuộc Phán xét cuôi cùng sẽ sàng tất 
cả những đấng kim thượng và những người ăn mày ở trên cùng 
một cái sàng” (Định đi), 

VUÔM (giọng ân tân, nhưng ác độc) - Ồ, đi đi, cô cứ đi đi. mà cô 
cũng không thể làm gì khôn ngoan hơn được nữa đâu. Tôi khuyên 
cô nên đi tìm Hoàng thân, và tôi xin bảo đảm với cô răng Hoàng 
thân sẽ nghe lời cô đấy. 

LUYDO (!ức khắc dừng lại) - Ông nót sao? Chính là ông lại khuyên tôi 
điều đó2 (Trở vào) - Hừ, ta định làm gì thế này? Chắc chắn là phải ` 
có điều gì kinh tởm lắm đây, vì chính kẻ này lại cũng khuyên ta!... 
Nhưng tại sao ông biết rằng Hoàng thân sẽ nghe lời tôi) 

VUÔM - Bởi vì Hoàng thân sẽ chẳng phải cho không đâu. 

LUYDƠ - Chẳng phải cho không? Liệu ngài sẽ đồi hành động nhân 
từ của ngài phải được trả bằng một giá nào? 

VUÔM - Bản thân cái người đẹp đến thỉnh cầu là một giá quá đủ rồi. 

LUYDƠ (đứng sững rồi kêu 1o, giọng tan vỡ) - Chúa công bình ơi! 

VUÔM - Tôi mong rằng được trả một giá êm dịu như vậy để cứu 
lấy mạng sống cho cha thì cô cũng không đến nỗi cho là đất 
quá, phả! không? 

LUYDƠ (đi đi lại lại, bàng hoàng) - ÙỪ, , đúng rỗi! Bọn quyền quý các 
người đã dùng tội lỗi của chính các người làm thứ vũ khí mạnh mẽ 


Ó3 ý nái: Chúa chỉ phần chia tất cả mọi bậc người thành hai loai: loại người tốt và loại 
người xấu (như người ta sàng gạo để lựa riêng ra thóc và gao). Lấy ý ở một câu Jésus 
nói với các môn đệ: “Các ngươi vẻ phải chịu sàng như sàng #ao”, 
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như gươm lửa của các thiên thần” để tự bảo vệ chống lại chân lí. 
Cha ơi, xin Chúa quyền phép trên trời giúp đỡ cha. Để cứu cha, 
con gái cha có thể chết, nhưng khồng thể nào phạm lội. 

VUÔM - Cái tin này mang về, chấc chấn sẽ làm cho ông Bì tội 
nghiệp bị mọi người bỏ rơi kia không khỏi ngạc nhiên... Ông cụ cứ 
bảo tôi rằng: “Luydơ của ta đã đẩy ta ngã, thì Luydơ của ta sẽ đổ 
ta dậy!” - Thưa cô, tôi xin mang câu trả lời của cô về ngay cho 
ông cụ. (Làm! ra vẻ định đ)). 

LUYDO (chạy rheo giữ hắn lại) - Ở lại, ở lại đã! Chờ tôi một chút. Khi 
cần bất người ta điên loạn thì sao mà thằng quỷ Sa tăng này 
nhanh nhẹn đến thế! - Đúng rồi, chính tôi đã hại cha tôi, vậy 
chính tôi phát cứu người. Này, ông nói đi! Hãy khuyên tôi một 
câu! Tôi nên làm øì2 Tôi phải làm gì bây piờ? 

VUÔM - Tôi chỉ biết có một cách. 

LUYDỞ - Cách ấy là...7 

VUÔM - Là cách mà chính cha cô cũng ước ao... 

LUYDƠ - Chính cha tôi... Cách gì vậy? 

VUÔM - Một cách rất để đàng đối với cô. 

LUYDƠ - Ngoài sự sỉ nhục, đốt với tôi không có gì là khó. 

VUÔM - Nếu có bằng lòng trả lại tự do cho thiếu tá... 

LUYDƠ - Giải thoát chàng khỏi tình yêu của chàng? Ông định chế 
nhạo tôi đấy w? Lại còn phải muốn tôi tự nguyện làm cái điều mà 
tôi đã bị ép buộc phải làm nữa sao? 

VUÔM - Thưa cô, ý tôi không phải là như vậy. Cần phải làm cho 
thiếu tá hoàn toàn tự ý buông cô ra trước! 

LƯYDƠ - Không khi nào chàng chu đâu! 

VUÔM - Hình như đúng là thế, Nhưng thật ra, chỉ có cô mới là người 
đạt tới được kết quả ấy. Cô thử nghĩ xem, nếu không phải vì thế 
thì chúng tôi đến m cô làm gì? 


' 1 Qươm lửa: Theo kinh thánh đạo thiên chúa, vũ khí của các thiên thần là những, 
thanh ươm mà lưỡi băng lửa. 
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LUYDØ - Liệu tôi có thể ép buộc chàng phải ghét tôi chăng? 

VUÔM - Chúng ta cứ thử xem. Mời cô ngồi xuống đây. 

LUYDØ (sứng sốt) - Quân khốn kiếp! Ngươi định mưu toan gì đây? 

VUÔM - Mời cô ngồi xuống và viết đi! Bút đây, giấy đây, mực đây. 

LUYDƠ (ngồi xuống, rồi bối rối hoang mang) - Ta phải viết gì? Ta phải 
viết cho ai? 

VUÔM - Cho tên đào phủ của cha cô. 

LUYDØ - Trời! Ngươi thật có tài tra tấn lĩnh hồn người ta (cẩm bái). 

VUÔM (Z,c) - “Thưa lăng quân”... 

Luydở (run rầy viế?) 

VUÔM - “Đã qua ba ngày khắc khoải... ba ngày không được gặp chàng”. 

LUYDỐ (sứng sốt, hạ bút) - Bức thư này gửi cho al? 

VUÔM - Cho tên đao phủ của cha cô. 

ILLUY DØ - Trời ơi! 

VUÔM (đc /iếp) - Chàng có trách thì xin hãy trách thiếu tá... hắn cứ 
suốt ngày hau háu kèm riết bên em”. 

LUYDỠ (bát lên) - Bỉ ối, khủng khiếp! Thư này gửi cho ai? 

VUÔM - Cho tên đao phủ của cha cô. 

LUYDƠ (bốn chỗn, văn hai bàn tay) - Không, không! Không! Sao lại 
bạo ngược đến thế này, trời ơi! Nếu con người xúc phạm đến 
Chúa, thì xin Chúa hãy trừng trị con người theo kiểu con người. 
Nhưng sao Chúa nổ thất buộc tôi giữa hai nỗi kinh hoàng? Sao 
Chúa nỡ quăng quật tôi giữa cái chết và sỉ nhục? Sao Chúa nỡ đặt 
con quỷ địa ngục khát máu này lên đầu tôi? Ngươi muốn làm gì 
thì làm! Không bao giờ ta chịu viết bức thư này! 

VUÔM (cằm mu) - Xin tuỳ côi!... Thưa cô, tôi xin tuỳ ý cô. Cô muốn 
viết hay không, đó hoàn toàn là do ý thích của cô. 

LUYDØ - Ý thích của ta, hừ, ý thích của ta ư? Loài man rợ! Ngươi 
đem treo một kể khốn khổ trên vực thẳm địa ngục, bắt họ làm 
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theo ý ngươi đòi hỏi, rồi ngươi lại sỉ mạ Chúa bằng cách hồi kẻ 
khốn khổ kia rằng làm như vậy có thích không? Ứ, ngươi thừa 
hiểu rằng lòng ta bị những tình cảm tự nhiên ràng buộc chặt chế 
như những đây xiểng. Thôi bây giờ ta không cần gì nữa! Đọc tiếp 
đi. Ta không cần suy nghĩ gì nữa! Ta chịu cúi đầu trước sức mạnh 
của mưu mô địa ngục hiểm độc (ngôi). 

VUÔM (đ¿c tiếp) - “hắn cứ suốt ngày hau háu kèm riết bên em. Cô đã 
viết câu ấy chưa? 

LUYD - Đọc tiếp đi, đọc tiếp đi! 

VUÔM - “Hôm qua, TẾ tướng đã đến nhà cm. Cái anh chàng thiếu tá 
dũng cảm ấy cứ ra sức mà bảo vệ danh dự cho em, thế có buồn 
cười không”. 

LUYDƠ - Đáng phục thay! Tuyệt vời thay! Đọc nữa đi) 

VUÔM - “Em phải giả vờ ngất đi... ngất đi để khỏi phá lên cười!" 

LUYDƠ - Trời ơi! 

VUÔM - “Nhưng cứ phải đeo mãi cái mặt nạ ấy, em không thể chịu 
được nữa. Giá mà em thoát được... " 

LUYDƠ (đội nhiên ngừng viết, đứng dậy bước ái, bần chỗn, đầu cút xuống 
như muốn tìm vật gì trên đất rồi lại ngôi viết tiếp) - Giá mà ta thoắt 
được... 

VUÔM - “Ngày mai đến phiên hắn thường trực. Xin chàng đợi đến 
khi hắn từ giã em, và chàng hãy đến nơi mà chàng đã biết...”. Cô 
đã viết câu ấy chưa? “mà chàng đã biết”. 

LUYDỐ - Viết cả rồi! 

VUÔM - “Đến nơi mà chàng đã biết, đến bên Luydơ yêu dấu của chàng”. 

LUYDØ - Chỉ còn thiếu địa chỉ nữa thôi. 

VUÔM - “Gửi ông Thị vệ trưởng Kabơ". 

LUYDƠ - Chúa vĩnh cửu làm chứng cho ta, đây là một cát tên xa 
lạ với tai ta như những dòng chữ bỉ ổi này xa lạ với lồng ta. 
(Đứng dậy. Chăm chăm nhìn tờ giấy mà nàng vừa viết, hồi lâu, rồi 
đưa cho Vuôm. Giọng tan vở, như người hấp hối) - Đây, ông cầm 
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lấy! Đây là danh dự của ta... là Fécđinăng... là tất cả hạnh 
phúc của đời 1a... ta trao cá cho ông, Bây giờ ta chỉ còn là một 
kẻ hành khất ở thế gian này, 

VUÔM - Đâu có phải thế! Cô ơi, cô đừng tuyệt vọng. Tôi đây vấn 
thương cô với tất cả tấm lòng thành! Có thể... t, ai biết đâu đấy. 
Có lẽ tôi cũng có thể bỏ qua một vài điều nào đó...! Lạy Chúa, 
thật vậy, tôi thương cô lắm. 

LUYDƠ (rrân trân nhìn, thấu suốt con người) - Ông đừng nói nữa! Ông 
đang sắp cầu mong một điều đáng ghê sợ đấy! 

VUÔM (định hôn tay Luydg) - Giả thiết điều đó lại là bàn tay xinh đẹp 
này thì có øì đáng ghê sợ hở cô? 

LUYDỞ (giong ghê gớm) - Ta nghĩ rằng ta sẽ bóp chết ngươi trong đêm 
tân hôn, để rồi sau đó ta khoái trá bước lên giá cực hình”. ( Định đi 
nhưng lại quay vào). Ong đã làm xong việc chưa, thưa ông? Con 
chim bồ câu bây giờ được phép bay đi rồi chứ? 

VUÔM - Thưa cô, chỉ còn một việc nhỏ này thôi. Cô phải đi cùng tôi 
và nhân danh Chúa mà thể độc với tôi răng bức thư này đo cô 
hoàn toàn tự nguyện viết ra. 

LUYPƠ - Ôi, lạy Chúa! Chính Chúa lại phải đóng ấn của người vào 
những việc làm của địa ngục chăng. (Vuôm đưa nàng đi). 


£Ð Nguyên văn là “bánh xe cực hình °, một hình cụ tra tấn thời Trung cổ. 


HỒI BỐN 


CẢNH ] 


Một gian phòng trong lâu đài Tế tướng. Fécdinăng 
cầm lá thự mở sản trong tay, từ phía ngoài xông 
tào. Lúc đó một người hâu cũng bước vào, từ lỗi 
ciờua khác. 

FÉCĐINĂNG - Thị vệ trưởng đến đây, có phải không? 

NGƯỜI HẦU - Thưa thiếu tá, Tể tướng cho đòi thiếu tá. 

FÉCĐINĂNG - Đồ khốn! Ta hỏi: Thị vệ trưởng đến đây, có phải không? 

NGƯỜI HẦU - Ngài đang đánh bài ở trên kia. 

FÉCĐINĂNG - Vào bảo với ngài rằng, nhân danh mọi giống quỷ, 

ngàt hãy ra đây ngay. 


CẢNH 2 


Người hầu ru. F¿cđinaăng một mình. Đọc thự. Lúc 
thì ngừng lại như xứng sốt, lúc thì cuống giận ải 
lại trong phòng. 

FÉCĐINĂNG - Không thể có chuyện như vậy được! Không thể! 
Trong cái hình đáng thiên thần ấy không thể nào lại ẩn náu một 
trái tìm ma quỷ đến thế được! Vậy mà... Vậy mà... Dù tất cả thiên 
thần từ các tầng trời kéo nhau xuống đây làm chứng rằng nó trong 
sạch... Dù trời và đất, dù tạo hoá đấng sáng chế hùa nhau lại để 
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làm chứng rằng nó trong sạch, thì đây vẫn là chữ viết của nó đây. 
Ôi lường đảo khủng khiếp kinh tởm mà loài người chưa từng thấy!... 
Thì ra đây là nguyên nhân khiến cho nó cố chết cưỡng lại dự định bỏ 
trốn của ta... Đây chính là nguyên nhân. Ôi trời ôi, ta đã tỉnh dậy rồi 
đây, mọi việc đã lột trần ra trước mắt ta rồi đây! Thì ra đây là nguyên 
nhân khiến nó cự tuyệt không thèm hưởng ùnh yêu của ta một cách 
anh hùng như vậy, thế mà chỉ chút nữa là cái mặt nạ thiền thần ấy lừa 
được ta! (Lảne lộn đi đi lại lại, rỗi lại ngừng, suy nghĩ). Hừ! Đã thấu hiểu 
đến tận đáy xác hồn ta!... Đã đáp lại tất cả những nh cẩm táo bạo 
nhất, những rung động sâu kín nhất, thiết tha nhất, những kích động 
nổng nàn của ta... Cảm thấu linh hồn ta trong những âm hưởng 
thoáng qua nhất trong những rung cảm tinh vi nhất - thấu hiểu tận 
đáy trái tim ta qua một giọt nước mắt của ta - thể sẽ theo ta lên đến 
tận những đỉnh cheo leo nhất của lòng mê say, và cùng ta đi tới tận 
bờ những vực thẳm hãi hùng...! Ôi trời ôi! Trời ôi! Thì ra tất cả chỉ là 
cái mặt nạ, chỉ là trò gian đối t? Ôi, nếu gian dối lại được nhuộm 
bằng những mâu bền chặt khó phai như vậy, thì sao chưa có một con 
quý nào tìm được cách lên vào thiên đàng? 

Khi ta vạch ra những gian nguy mà tình yêu của chúng ta đang 
gặp, thì sao mà nó biết vờ tái mặt đi thất vọng Iài tình đến thế? Nó 
đã đánh gục nổi sự láo xược trâng tráo của cha ta bằng một vẻ tôn 
nghiêm ngang tàng biết chừng nào; vậy mà chính trong khi đó, cái 
con người ấy cũng tự cảm thấy nó là kẻ có tội! Sao? Chính nó đã 
chịu được cơn thử lửa của chân lí đấy thôi”). Con giả dối ấy ngã 
ngất đi! Hỡi xúc cảm của trái tim, từ nay ngươi sẽ dùng ngôn ngữ 
nào mà tự biểu lộ đây? Bởi vì những con dâm phụ cũng biết ngất 
đi! Ngươi sẽ tự biện bạch cách nào đây, hỡi trinh tiết Bởi vì 
những con đi cũng biết ngất ởi. 

Nó biết rằng nó đã khiến được ta trở thành người như thế nào. Nó 
đã nhìn thấu tổ cả linh hồn ta. Trong cơn xúc động nhuộm hồng 


Theo tích: Muốn chứng minh mình với xự thật, người ta phải đặt chân lên sắt nung 
đỏ mà không bị bỏng. 
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đôi má của cái hôn đầu tiên, lòng ta đã dâng trào lên đôi mắt. 

Vậy mà khi ấy nó không cảm thấy gì chăng? hay là nó chỉ cảm 

thấy sự thắng lợi của những ngón nghề của nó? Khi hạnh phúc 

ngất ngãy của ta tưởng rằng đã ôm được cả bầu trời đất trong tâm 
hôn nó, khi những dục vọng dữ dội nhất của ta câm lặng đi, và 
trong tâm tưởng ta không còn lại ý nghĩ nào ngoài thời gian vô tận 
và người thiếu nữ ta yêu - trời ôi, khi ấy, nó không cảm thấy một 
chút gì ư? Nó không cảm thấy gì khác, ngoài sự thắng lợi của 
những mưu toan của nó ư? Nó không cảm thấy gì khác, ngoài sự 
tôn sùng sắc đẹp của nó sao? Nó phải chết, ta phải báo thù! Còn 
gì khác được nữa, ngoài việc ta đã bị lừa? 

Thị vệ trưởng, bước những bưởc ngắn và vội vũ, vào 

_"THỊ VỆ TRƯỞNG - Kìa, bạn thân mến! Bạn đã tỏ ý muốn... 

FÉCĐINĂNG (mới riêng) - Ý muốn bể gẫy cổ một tên vô lại. (Mi ro) 
Thị vệ trưởng, đây là bức thư ông đánh rơi ở chỗ duyệt binh... 
May mắn làm sao lại chính là tôi (cười khinh bí) nhặt được. 

THỊ VỆ TRƯỞNG - Ông? 

FÉCĐINĂNG - Vâng, thật là một sự tình cờ thú vị. Ông hãy thu xếp 
việc này với Chúa quyền phép trên trời đi vậy? 

THỊ VỆ TRƯỞNG - Ông làm tôi sợ quá, Nam tước ơi! 

FÉCĐINĂNG - Đọc đi, đọc đi! (Lài xa hắn) Nếu ta không đáng làm một 
anh tình nhân, thì có lẽ ta càng thích hợp với việc làm mối hơn! (Khi 
hắn đọc thư, Fécđinăng tháo hai khẩu súng ngắn treo trên tường). 

THỊ VỆ TRƯỞNG (ném thư lên bàn, định chạy) - Ma quỷ! 

FÉCĐINĂNG (ám lấy tay hắn, giữ lại) - Khoan đã, ông Thị vệ trưởng thân 
mến! Những điều viết trong thư này hẳn là thú vị lắm. Tôi phải được 
quyên. đòi trả công vì đã nhặt được nó. (Đưa súng cho hắn). 

THỊ VỆ TRƯỜNG (iài lại sợ hãi) - Kìa, ông nên biết điều một chút, ông 
bạn thân mến. 

FÉCĐINĂNG (giọng dữ dội khủng khiếp) - Tao thừa biết điều để tống 
một thằng khốn kiếp như mày sang thế giới bên kia. (Ấn một khẩu 
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súng vào tay hẳn, đẳng thời rút khăn tay). Cảm lấy! Giữ lấy một đầu 
khăn! Đây là chiếc khăn mà con đi ấy đã tặng tao đây! 

THỊ VỆ TRƯỞNG - Đấu súng qua chiếc khăn à''? Ông điên hay sao 
thế? Ông nghĩ gì lạ thế? 

FÉCĐINĂNG - Cầm lấy một đầu khăn, tao đã bảo! Không thì mày 
bắn trượt mất, đồ hèn nhát! Sao mà nỏ run bắn lên thế kia, thằng 
hèn nhát! Đáng lẽ mày phải cảm ơn Chúa đã cho mày lần đầu 
tiên được nhận một cái gì vào trong cái sọ rỗng không của mày, 
đồ hèn nhát! (/ến định chạy) - Khoan! Tao không cho phép làm 
thê đâu! (76óm lấy hắn. khoá cửa lại). 

THỊ VỆ TRƯỞNG - Thế nào, Nam tước? Ở ngay trong gian phòng này ư? 

FÉCĐINĂNG - Mày làm như mày đáng cho ta mất công ra ngoài 
thành chăng? Nào, ông bạn quý báu của ta, trong gian phòng này, 
tiếng nổ sẽ càng vang giòn giã hơn, và đây sẽ là lần đầu tiên 
ngươi gây được chút náo động ở đời... Nào, nhằm đi! 

THỊ VỆ TRƯỞNG (lưu mổ hói trán) - Ông định liều cái mạng quý báu 
của ông như thế này sao, hã người trai trẻ chứa chan hi vọng kia? 

FÉCĐINĂNG - Tao đã bảo: nhằm đi! Tao không còn dính đáng gì với 
đời này nữa. 

THỊ VỆ TRƯỞNG - Nhưng tôi thì lại vẫn còn thiết lắm, lạy ngài! 

FÉCĐINĂNG - Mày! Thằng nhãi, mày còn sống để làm gì? Để nhận 
lấy những việc mà bất cứ người nào xứng đáng gọi là người đều 
ghê tổm ư? Để học cách co gập lại rồi lại đuỗi đài ra cái lưng của 
mày liền bảy lần trong một phút đồng hồ như con sâu cắm vào cái 
kim chăng? Để chuyên giữ việc phi số lượt đi vào nhà tiêu của 
ông quan thầy mày, và để làm cái bung xung cho những trò đùa 
bỡn của hắn? Thà để tao xách cổ mày đưa mày đi với tao làm một 
con thú ngộ nghĩnh còn hơn. Ở đó, đưới địa ngục, mày sẽ đóng vai 
một con khỉ làm trò, mày sẽ nhảy múa theo tiếng gào khóc của 


ứ Một kiểu đấu súng quyết liệt nhất. Hai người đấu, mỗi người cầm một góc khăn. giơ 
ngang mặt, và bắn qua chiếc khăn đó. 


những kẻ bị hành hình, mày sẽ lãng xăng tâng công như một con 
chó, mày sẽ tha hỗ mà hầu hạ, và dùng tài nịnh thần của mày mà 
giải trí cho sự tuyệt vọng muôn đời của địa ngục. 

THỊ VỆ TRƯỞNG - Thưa ngài, tôi xin hoàn toàn tuân lệnh của ngài, 
ngài muốn bắt làm øì tôi cũng xin vâng, nhưng xin ngài làm phúc 
cất súng đi cho! 

FÉCĐINĂNG - Nhìn nó kìa, cái thăng nhãi nhóc khóc lóc trước mặt 
ta... thật là một sự sỉ nhục đốt với ngày sáng tạo thứ sáu”. Hình 
như nó là phiên bản do tên lái sách độc ác nào ở Tubingen'” đã ín 
lại cái nguyên bản của Chúa trời! Ta chỉ tiếc thay cho cái lạng óc 
đã bị hạ giá quá đỗi vì phải nằm trong cái sọ bạc bẽo này. Đáng 
lẽ chỉ một lạng óc ấy cũng có thể nâng một con khỉ lên hàng một 
con người, thế mà bây giờ cũng lạng óc ấy lại chỉ làm thành một 
mẩu tí khôn què quặt. - Vậy mà nàng có thể hiến trái tim cho 
một kể như nó được! Mội quái vật vô tích sự. Một kẻ khiến cho 
mọi người ghê tởm tội lỗi hơn là để mọi người hùa theo tội lỗi! 

THỊ VỆ TRƯỚNG - Đội ơn Chúa đời đời, nó đang tỉnh ra đây này! 

FÉCĐINĂNG - Thôi! Tha cho nố đi! Một con sâu cũng nên được 
hưởng s7 khoan dung đối với một con sâu. Trông thấy cái mặt nó, 
người ta chỉ còn biết nhún vai thán phục đấng Tạo hoá khôn 
ngoan tiết kiệm đã tìm được một cách nuôi sống loài tạo vật bằng 
những thứ cặn bã, đã lấy giá treo cổ làm bữa tiệc cho loài quạ đói, 
và lấy bùn nhơ của cung đình làm bữa tiệc cho lũ njịnh thần. Cuối 
cùng người ta còn phải thán phục đấng Tạo hoá khôn ngoan tiết 
kiệm đã nuôi dưỡng loài rắn rết và loài nhện độc trong cõi linh 
hồn, để chúng truyền nọc độc năm sẵn trong đó ra ngoài. - Nhưng 
mà (lại nổi giận) - con sâu bọ này chớ có cả gan bò lên đoá hoa 
của (a nữa, nếu không thì (nắm chặt cánh tay hẳn, lắc mạnh) tao sẽ 
dần nát nhừ mày ra, như thế này, như thế này, như thế này này! 


P2 Theo kinh thánh đạo Thiên chúa. Chúa đã tao nên vũ trụ trong sáp ngày. Ngày thứ 
sấu là ngày Chúa sáng tạo ra loài nưười, 

(? Tubingen: một thành phố ở Đức, nổi tiếng là có những nhà xuất bản gian đối, hay làm 
tiên bằng cách ín lại giá hiệu. Những bản in lại này bán rất rẻ, nhưng vừa xấu vừa sai. 
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THỊ VỆ TRƯỞNG (/hở dài, nói một mình) - Lạy chúa tôi, ước gì tôi thoát 
xa được nơi này đù phải vào nhà thương điên Bicêptre gần Paris, 
cách đây trăm đặm cũng được, đi đâu cũng được, miễn là không 
phải ở cạnh con người này! 

FÉCĐINĂNG - Quân vô lại! Nếu mày đã làm nhơ bẩn nàng, nếu mày 
đã dám hưởng thụ cái mà trước đây ta chỉ đám tôn thờ... (càng nổi 
giận), nếu mày đã dám dở trò truy lạc cuồng loạn với người mà 
trước đây ở cạnh nàng, ta tự thấy ta là một thiên thân (đột nhiên 
ngừng lại, rồi tiếp tục, giọng dữ đội), thì, đỗ khốn, thà mày trốn 
xuống địa ngục còn hơn là gặp cơn giận của ta ở trên đời. Mày với 
nó đã đến bước nào rồi?... Thế nào, khai ra! 

THỊ VỆ TRƯỞNG - Ngài buồng tôi ra! Tôi xin thú thật hết với ngài! 

FÉCĐINĂNG - Ôi, đú đởn với đứa con gái này hẳn phải thú vị hơn 
mọi con đàn bà thần tiên khác. Khi thích thú truy lạc, nó có gan 
hạ thấp cả giá trị của lính hồn, và đánh lộn sòng nhục dục với đức 
hạnh... (chu súng vào ngực Thị vệ trưởng). Nào! Nói cho tao biết 
mày với nó đã đến bước nào rồi? Khai ra, không thì tao bắn! 

THỊ VỆ TRƯỞNG - Không, không có gì đâu mà, không có øì hết... xin 
ngài chịu khó bình nh một chút! Ngài bị lừa đấy! 

FÉCĐINĂNG - Mày lại còn đám trâng tráo lại cho tao biết là tao bị 
lừa à, đỗ khốn!... Mày với nó đã đến bước nào rồi? Khai ta, không 
thì mày chết! 

THỊ VỆ TRƯỞNG - Trời ơi, trời ơi! Tôi xin nói ngay đây... Vâng... nhưng 
xin ngài hãy nghe tôi... đó là do cha của... chính là do cha của... `”. 

FÉCĐINĂNG (càng giận dỡ) -... cha của nó đã bán nó cho mày? 
Nhưng mày với nó đã...? Nói đi, không thì tao giết mày! 

THỊ VỆ TRƯỞNG - Ngài cứ như người điên ấy thôi, ngài chẳng chịu 
nghe gì hết. Tôi chưa từng gặp cô ấy, tôi không biết cô ấy là ai. 
Tôi không rõ điều gì về cô ấy cả. 


Ù) Cha của...: trong nguyên văn tiếng Đức: Ihr Vater, vừa có nghĩa là cha của ngài vừa có 
nghĩa là cha của nó, Kabd nói theo nghĩa thứ nhất, nhưng Fécđinăng hiểu theo nghĩa thứ 
hai, Đây là một lỗi chơi chữ không thể dịch được (chú thích của bản Pháp văn). 
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FÉCĐINĂNG (ải !¿i) - Mày chưa từng gặp nàng? Mày không biết 
nàng là ai? Mày không rõ điều gì về nàng cả? Nàng đã hư hỏng vì 
tội lỗi của mày. Vậy mà mày lại đấm chối nàng luôn ba lần trong 
một câu?... Xéo đi, đồ mạt hạng! (Dàng báng súng đánh Thị vệ 
trưởng và tổng hắn ra ngoài) Người ta phát mình ra thuốc súng, 
không phải để dùng cho cái nồi khốn nạn như mày! 


CẢNH4 


Fácdinang một mình. Em lặng hồi lâu. Một ý nghĩ 
chả oớm dẫn dẫn hiện rõ trên nét mặt chàng. 
FÉCĐINĂNG - Hết rồi! Kẻ bất hạnh đó là ta. Đó cũng là em. Thể có 
Chúa cao cả, nếu đời ta thế là hết rồi, thì đời cm cũng chẳng còn... 
Hỡi kẻ phán xét trên trời, xin đừng tranh nàng với ta nữa! Người 
thiếu nữ ấy thuộc về ta. Ta đã đổi thế gian bao la của Người lấy 
nàng. Vì nàng, ta đã từ chối cả tạo vật huy hoàng của người. Ôi 
hỡi Đấng Phán xét cao cả, hãy đành nàng cho ta. Muôn vàn linh 
hồn đang kêu van Người, xin Người hãy ngoảnh mặt thương xói 
của Người mà nhìn tới họ, và để mặc cho ta xử việc của ta (chấp 
hai bàn tay, trong một cử chỉ ghê gớm). Đấng tạo hoá giẫu sang quyền 
phép vô cùng lại nỡ bủn xỉn với ta một linh hồn hèn hạ nhất trong 
các linh hồn mà người đã sáng tạo ra ư? Người thiếu nữ này là của 
ta, xưa kia ta là Chúa của nàng. Bây giờ thì ta là quỷ của nàng. 
(mắt nhìn xéo trừng trừng tàn ác). Phải, ta sẵn lòng nhận tất cả: ta 
sẵn lòng chịu trói làm một cùng nàng trên bánh xe cực hình cho 
đến muôn đời... mắt soi vào mắt, hai mái tóc dựng ngược kế 
nhau... hoà cùng chung những tiếng rển rï trống rỗng của hai 
chúng ta... Và khi ấy ta sẽ nói lại cho nàng nghe những lời âu yến 
của ta, tà sẽ hất cho nàng nghe lại những lời nàng đã thể thốt cùng 
ta!... Ôi trời ôi, trời ôi! Cuộc kết duyên khủng khiếp, nhưng mà 
vĩnh viễn! (Định chạy ra ngoài. Lúc đó, Tế tướng bước vào). 
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CẢNH 5 


TẾ tướng vào 

_ FẾCĐINĂNG (ìài !aú) - Cha! 

TẾ TƯỚNG - May mắn thay, cha gặp con đây rồi! Cha đến báo cho 
con một tin vui, con yêu quý ạ! Cha chắc chắn rằng cái tin này sẽ 
khiến con phải ngạc nhiên, Con ngồi xuống đây. 

FÉCĐINĂNG (chăm chăm nhìn cha hồi lâu) - Cha ơi! (lại gần, cảm động 
nấm tay hẳn) Cha ơi! (Hôn tay, và quỳ gục xuống chân hắn) ÔI, cha đi) 

TẾ TƯỚNG - Con làm sao thế con! Con đứng dậy đi con. Tay con 
nóng rực và run rẩy quá. 

FÉCĐINĂNG (sôi nổi) - Xin cha tha tội vong ân bội nghĩa cho con. 
Con là thằng khốn kiếp. Con đã phụ lòng tốt của cha. Cha đối với 
con thật là thương yêu nhân từ... Ôi, lòng cha thật đã nhìn thấu cả 
tương lai... Bây giờ thì muộn quá rồi... Cha tha tội cho con! Tha tội 
cho con! Xin cha chúc phúc cho con đi, cha ơi! 

TẾ TƯỚNG (vờ không hiểu) - Đứng lên, con! Con nói gì, cha không hiểu. 

FÉCĐINĂNG - Thưa cha, cái con Minle ấy... Ôi, cha thật thấu hiểu 
lòng người... Sự giận dữ lúc ấy của cha rất đúng, rất cao (hượng và 
chứa chan tình thương yêu con. Có điều, tấm lòng người cha đã 
không tìm được nơi xứng đáng - Cái con Minlc ấy... 

TẾ TƯỚNG - Con đừng giày vò cha nữa. Cha nguyễn rủa sự nghiêm 
khắc của cha. Cha bm con để xin con tha lỗi cho cha. 

FÉCĐINĂNG - Chính là con phải xin cha tha tội. Chính là con mới đắng 
nguyễn rủa. Lời thống trách của cha là sự sáng suốt. Sự nghiêm khắc 
của cha là lòng thương yêu cao cả. Thưa cha, cái cô Minlc đó, 

TẾ TƯỚNG -... là một cô gái cao thượng và đáng yêu, cha hiểu rôi 
con ạ - Cha thừa nhận rằng cha đã nghi ngờ quá vội vàng. Luydơ 
đã chiếm được lòng vì nể của cha. 
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FÉCĐINĂNG (bật lên, xúc động) - Sao”... Cha cũng... Cả cha cũng)... 
Có phải không, cha ơi, nó thật y như là hiện thân của sự thơ ngây 
trong trắng ấy thôi?... Và ai là người mà chẳng phải yêu cô ấy? 

TẾ TƯỚNG - Phải nói rằng không yêu cô gái đó thì thật là một tội ác. 

FÉCĐINĂNG - Ghê gớm chưa! Con quỷ!... Cả đến cha là người vẫn 
thấu hiểu lòng người, là người trước đây từng nhìn nó với đôi mắt 
của sự căm thù mà cha cũng phải... Thật là sự giả dối chưa từng 
thấy... Thưa cha, con Minle và một đứa... 

TẾ TƯỚNG -... rất xứng đáng làm con dâu của cha. Cha coi đức hạnh 
của nó đủ để thay cho tước hiệu, và sắc đẹp của nó còn quý hơn 
vàng ngọc. Trước tình yêu của con, những nguyên tắc của cha đã 
chịu lùi bước rồi đó... Nó là của con đấy. 

FÉCĐINĂNG (xúc động cực độ, chạy vụt ra phía cửa) - Trồi ơi! đến thế 
này nữa là cùng! Xin vĩnh biệt chat! (ra), 

TẾ TƯỚNG (đuối theo) - Đứng lại, đứng lại đã! Con chạy đi đâu thế? (z4). 


CẢÁNH 6 


Một gian phòng lộng lẫy trong lầu đài của phu 
nhân Minƒo 
Minfo và Xôphi vào, 
MINFO - Thế nào, con đã gặp cô ta rồi chứ? Cô ta sắp đến chưa? 
XÔPHI - Đến ngay bây giờ. Khi con tới, thì cô ta còn mang quần áo 
mặc trong nhà. Cô ta xin phép thay áo xong là đến đây ngay. 
MINEO - Đừng nói gì về cô ta nữa... Em im đi! Ta thấy run sợ như một 
tên ác phạm khi nghĩ rằng ta sắp sửa gặp cái con người hạnh phúc, 
cái con người mà tình cảm hoà hợp một cách đáng sợ với những tình 
cảm của chính lòng ta... Cô ấy nhận lời mời như thế nào? 
XÔPHI - Cô ta có vẻ bối rối, suy nghĩ, chỉ mở to mắt nhìn con mà 
không nói gì. Con đang tưởng cô ta sẽ từ chối, thì thấy cô ta nhìn 
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con một cách kì lạ, và bảo con rằng: “Điều mà chủ cô ra lệnh cho 
tôi, chính là điều tôi định ngày mai sẽ thỉnh cầu người t4”. 

MINEO (rất lo lắng) - Đi đi, Xôphi, để mặc ta. Hãy thương ta! Xâu hổ 
thay cho ta, nếu người thiếu nữ này chỉ là một người bình thường. 
Và tuyệt vọng thay cho ta, nếu nàng cao hơn một kẻ bình thường. 

XÔPHI - Nhưng thưa phu nhân, tiếp xúc kẻ tình địch mà tâm trạng 
như thế này thì thật là bất lợi... Xin phu nhân hãy nhớ phu nhân là 
ai. Xin người hãy nghĩ đến” dòng dõi của người, địa vị của người, 
và quyển thế của người. Để cho trái tim kiêu hãnh sẽ tôn thêm về 
uy nghiêm lộng lẫy của người. 

MINFO (1z đãng) - Con bé rỗ dại này đang nói pì thế? 

XÔPHI (ranh mãnh) - Chẳng lẽ chỉ là tình cờ mà con nhìn thấy phu 
nhân hôm nay đeo những viên kim cương lóng lánh nhất? Tình cờ 
mà phu nhân hôm nay mặc bộ áo lộng lẫy nhất?... Mà phòng đợi 
của phu nhân nhan nhản những kẻ hầu người hạ? Và cũng tình cờ 
mà phu nhân chọn gian phòng sang trọng nhất trong lâu đài của 
người để tiếp cô bé bình đân ấy chăng? 

MINFO (đi di lại lại, về chua chải) - Ma quỷ! Không thể tha thứ được! 
Con mắt đàn bà nhìn vào sự yếu đuối của đàn bà sao mà tính quái 
đến thế được!... Ta đã sa đoaạ đến thế nào để đến nỗi con ranh này 
mà cũng nhìn thấu được tận đáy lòng ta như vậy! 

Một người hẳu vào 

NGƯỜI HẦU - Tiểu thư Minle đã tới... 

MINFO (với Xâphi) - Xéo đU Lui địt (Thấy Xôphi ngận ngừng giọng de 
do¿) Đì địt Ta ra lệnh cho ngươi! (Xôphi ra. MinfO đi quanh phòng 
một lượt). TốU Tốt lắm! May mà cơn thịnh nộ của (ta đã nổi lên 
rồi! Ta đang ở trong tâm trạng mà ta mong muốn đây! (Với người 
hâu) Có thể cho cô ta vào! (Người hầu ra, Minfo ngã người trên đi 
văng và œ1 một đúng thờ ở trễ nẳi nhưng cao nhã). 


Œ Nguyên văn: Xin người hăy cầu viện đến. 


co ;muete uà. (CẤU tìuô, C269) 


CÁNH 7 


LuydØ vào, rựi rò, dừng lại cách xa Minfƒo. Minfo 
quuy lưng lại nàng, chăm chú ngắm nàng tronp 
tấm g1 trưức mẶit. 

(Một lát) 


LUYDØ - Thưa phu nhân, tôi chờ lệnh người, 

MINEO (quay ra, khẽ gật đầu, về cao xa và gìn gì) - AI À, là cô đây? 
Chắc cô là MamscL... Họ gì nhỉ... 

LUYDØ (hơi phật ý) - Cha tôi tên là Minle, và phu nhân đã cho đòi 
con gái của người. 

MINFO - Phải rỗi, phải rồi, ta nhớ ra rồi! Cô bé con ông nhạc sĩ 
nghèo mà gần đây người ta thường nói đến... (Một lát, nói riêng). 
Vẻ người khá xinh xắn đấy, tuy không phải là một nhan sắc! (Với 
Luydz) Lại gần đây, con? (Nói riêng) Đôi mắt này đã quen khóc lóc 
đây... Sao mà ta yêu đôi mắt nầy! (Với ruydø) Lại gần đây chút 
nữa, nào... sẵn nữa... Hình như con sợ ta, phải không? 

LUYDƠ (giọng cao quỷ và quả quyết) - Không, thưa phu nhân. Tôi khinh 
thường sự xét đoán của số đồng. 

MINFO (nói riêng) - Thấy chưa!... Thái độ bướng bỉnh và cái giọng 
thách thức này đúng là của Fécđinăng truyền cho. (Với Luydz) Có 
người đã tiến dẫn cô với ta. Hình như cô là người có học thức và 
lịch thiệp nữa, Ta muốn tin như vậy. Ta không đời nào muốn kết 
tội nói dối cho cái người đã nhiệt thành nói gtúp cô. 

LUYDƠ - Nhưng mà, thưa phu nhân, tôi không qucn ai là người có 
thể mất công lìm hộ tôi một người che chở. 

MINEFO (kênh kiệu) - Mất công đối với ai2 Đối với người được tiến dẫn 
hay đối với người che chở? 

LUYDOƠ - Thưa phu nhân, những lời nói này vượt quá sức hiểu của tôi. 


#3 Minfo muốn nói: tronp hai người đàn bà này, Féecđinăng nphï đến ai nhiều hơn? 
(chú thích của bản Pháp văn), 
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MINFO - Thật khó đoán được rằng bộ mặt cởi mở này lại chứa đựng 
nhiều điều giảo hoạt đến thế! Tên cô là Luydø? Xin hỏi bao nhiêu 
tuổi rô? 

LUYDƠ - Tôi vừa tròn mười sáu tuổi. 

MINFO (đứng phẩt dậy) - Ta hiểu hết rồi! Mười sáu tuổi! Nhịp đập đầu 
tiên của lòng say mê. Những tiếng vàng tiếng bạc dạo đầu của 
một phím đàn chưa tay ai động tới. Không còn gì quyến rũ hơn 
được nữa. - Ngồi xuống đây, cô em thân mến! Ta chỉ muốn điều 
lành cho cô. - Và cả chàng nữa, chàng cũng yêu lần đầu tiên. Có 
lạ gì đâu, nếu hai tỉa sáng của một bình minh đã gặp nhau! (Nám 
tay Luydd2, rất thân thiết), Thế là thoả thuận rồi, ta muốn làm cho em 
hạnh phúc, em ạ. Cố gì đâu mà ta phải lo, đây chỉ là một giấc mơ 
êm dịu thoáng qua, rất dễ tan biến thôi) (Ngón tay đập nhẹ trên má 
Luydø) Xôphi của ta đi lấy chẳng. Em sẽ thay nó. - Mười sáu tuổi! 
Chẳng có thể lâu bền được đầu. 

LUYDƠ (kính cẩn hôn tay Minfs) - Thưa phu nhân, tôi xin cảm tạ ân 
huệ của người. Tôi xin cảm tạ phu nhân một cách chân thành như 
khi tôi có thể nhận được ân huệ ấy. 

MINFO (cổ phìm cơ giận dữ) - Trồng kìa, trông bà lớn cao kì chưa kìa! 
Các cô gái trong tầng lớp của cô thường vẫn vui sướng khi tìm được 
người chủ... Còn cô thì cô đòi hỏi cái gì nữa hả cô tiểu thư đài các? 
Những ngón tay này kiều mị quá đối với mọi việc lầm ư? Hay là bộ 
mặt xinh xắn của cô đã khiến cho cô kiêu hãnh đến thế? 

LUYDƠ - Thưa phu nhần, gương mặt tôi cũng như nguồn gốc của tôi, 
không thuộc về tôi. 

MINFO - Hay là cô tưởng rằng chút nhan sắc ấy sẽ vững bền mãi 
mãi? Cô bé tội nghiệp ơi! Kẻ nào nhỗi cái ý nghĩ đó vào óc cô là 
đã lừa dối cô và tự lừa đối cả hắn nữa! Đôi má này đâu có bền 
bằng ánh rực rỡ của một nước vàng mạ? Tấm gương đã đánh lừa 
cô rằng cái lớp bựi vàng mỏng manh ấy chính là một khối hoàng 
kim không thể gỉ nát. Cái lớp bụi vàng ấy sớm muộn thế nào rồi 
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cũng phai mòn đi trong tay cái kẻ tôn sùng cô thôi. Đến lúc ấy thì 
cô sẽ làm thế nào? 

ILUYDƠ - Thưa phu nhãn, tôi sẽ lấy làm tiếc thay cho kẻ tôn sùng, 
hắn đã mưa viên kim cương chỉ vì thấy nó được nạm trong một cái 
khung vàng. 

MINFO (không muốn để ý đến lời Luydø) - Mỗi cô bé vào tuổi cô bao giờ 
cũng có hai cái gương soI cùng một lúc: một cái gương thật, và 
một cái là con mắt nhìn của người yêu. Sự dịu ngọt và những lời 
khen của cái thứ hai đã chữa lại sự thẳng thắn tàn nhẫn của cái 
thứ nhất, Cái này thì chí trích một nốt rõ xãu xí trên da mặt, còn 
cái kia thì nói rằng: "Ngược lại thì có, đây chính là một lúm đồng 
tiền xinh đẹp". Mà các cô em thì chỉ tin cái hình ảnh in trong tấm 
gương thứ nhất khí nó được tấm gương thứ hai xác nhận. Các cô 
cứ chuyển ngoãn ngoắt từ cái này qua cái kia, cho đến khi lẫn lộn 
cả hai cát... Sao cô lại ngẩn người nhìn ta như vậy? 

LUYĐỔ - Xin phu nhân thứ lỗi! Tôi định khóc thay cho số phận của viên 
dạ minh châu lóng lánh trên đầu phu nhân, nó không biết rằng nữ chủ 
nhân của nó đang hãng hái chống lại cái làm đỏm của nó. 

MINFO (đó mặt) - Đừng có đánh trống lắng, xấc xược!... Nếu không vì 
những lời hứa hẹn của sắc đẹp cúa cô thì cái gì trên đời này đã 
khiến cô từ chốt cái điều kiện duy nhất có thể cho cô học biết 
cách sống cao sang và những điều xã giao lịch thiệp - là cái điều 
kiện đny nhất có thể giải thoát cô khỏi những thành kiến của tầng 
lớp bình dân? 

LUYDƠ -... và đồng thời cũng giải thoát tôi khỏi cả sự trong trắng 
của bình dân, phải không, thưa phu nhân) 

MINFO - Cô ngớ ngẩn quá! Một anh chàng táo tợn nhất cũng phải rụt 
rè không đám láo xược ngỏ ý với tá nếu ta không khuyến khích 
anh ta trước bằng thái độ của ta. Hãy tổ ra mình là người thế nào; 
hãy giữ vững danh dự và về cao quý của mình, thế là (ta có thể bỏ 
qua cho tuối trẻ của cô mọi sự cám dỗ. 
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LUYDƠ - Xin phu nhân cho phép tôi dám nghi ngờ một chút. Lâu đài 
của một xố phu nhân nào đó thường là nơi tự do dung túng những 
cuộc hành lạc trâng tráo nhất. Vậy ai dám mong rằng cô con gái 
của một nhạc sĩ nghèo lại cố đủ gan góc tự ném mình vào giữa 
vòng ôn dịch mà vẫn biết run sợ bị truyền nhiễm? Ai đám mơ 
tưởng rằng phu nhân Minfo luôn luôn bị lương tâm cắn rứt vung 
phí hàng nắm tiền chỉ để được biết đỏ mặt xấu hổ bất kì lúc nào... 
Thưa phu nhân, tôi là người thẳng thắn... Một khi phu nhân ra đi 
ủm cuộc hành lạc, liệu sự có mặt của tôi sẽ làm cho phu nhân vui 
sướng được chăng? Liệu phu nhân sẽ chịu nổi sự có mặt của tôi khi 
người trở về chăng? Ô, thà rằng có muôn vàn khoảng cách vô tận 
ngăn giữa chúng ta thì hơn, thà rằng nghìn trùng biển cả chia rẽ 
chúng ta ra thì hơn!... Coi chừng đấy, phu nhân... Giờ phút tỉnh cơn 
say, giờ phút mệt mỏi chán chường sẽ đến... Sự hối hận sẽ như loài 
rắn rết cắn xé trái tìm phu nhân?” và khi ấy thì đối với phu nhân, còn 
cực hình nào độc địa hơn là vẫn phải nhìn thấy trên nét mặt của kẻ 
hầu phòng này sự bình yên thanh thần, nó là phần thưởng mà sự trong 
trắng ngây thơ ban cho những tấm lòng thanh khiết (lài lại một bước). 
Một lần nữa, tồi muôn vần xin phu nhân tha tội, 

MINFO (bị kích động mạnh) - Ta không thế nào chịu để nó nói ta như 
vậy! Mà nó lạ nói đúng, điều đó ta càng không thể nào chịu nổi. - 
Này cô bé, đấu trí với ta, ngươi không thể nào thắng được đâu! 
Trong giọng nói của ngươi có một sức nồng nhiệt mà những ý 
kiến bình thường không thể nào có. Đằng sau những lời dạy khôn 
mà ngươi vừa nói ra ẩn náu một lợi ích mãnh liệt khiến cho ngươi 
nhìn cái việc làm mà ta muốn trao cho ngươi ở bên cạnh ta trở nên 
kinh khủng, Cái lợi ích ấy đã đốt lửa trong lời nói của ngươi. Lợi 
ích ấy là gì, (đe doa) ta cần phải tìm cho ra. 

LUYDỞ (bình tĩnh và cao thượng) - Và nếu phu nhân tầm ra nó thì sao 
nào? Nếu gót chân khinh miệt của phu nhân lại đánh thức đậy 
một con sâu mà tạo hoá đã ban cho cái ngòi độc chống lại sỉ nhục 


Œ Nguyên văn: Con rắn của sự hối hận... 
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thì sao? Thưa phu nhân, tôi không sợ phu nhân báo thù đầu! Trên 
giá cực hình của tên đao phủ, kẻ tội nhân hèn mọn này bất chấp 
cả tai hoa tận thế... Nỗi đau khổ của tôi đã lớn đến nỗi sự thẳng 
thắn cũng không thể nào khiến cho tăng thêm được nữa đầu. 
(Ngừng một chút. Rồi tiếp tục, giọng rất trang nghiêm) - Phu nhân 
muốn kéo tôi ra khỏi nguồn gốc nghèo hèn của tôi. Cái ân huệ 
đáng ngờ ấy, tôi không muốn phân tích làm gì. Tôi chỉ xin hỏi: 
Phu nhân dựa vào đâu mà cho răng tôi là đứa rồ dại đến nỗi lấy 
làm hổ thẹn vì nguồn gốc của mình? Cái gì đã cho phu nhân có 
quyền tự nhận mình là kẻ tạo ra hạnh phúc cho tôi, trước khi biết 
rằng tôi muốn hay không muốn nhận hạnh phúc ấy từ tay phu 
nhân? Tôi đã xé bổ cái quyền được hưởng những nỗi vui sướng 
trần gian của con người, cái quyền đã được ấn định bằng những 
luật điều vĩnh cửu... Tôi đã tha thứ cho sự hấp tấp của hạnh phúc... 
Thì sao phu nhân còn nhắc tôi phải nhớ lại nó? Khi Chúa ở trên 
trời cũng còn chc bớt đi ánh hào quang chói loà của Người trước 
mặt tạo vật, để cho ngay cả đấng thiên thần sáng láng nhất của 
Người cũng khỏi phải kinh sợ vì thấy mình còn tốt tăm quá, thì sao 
loài người lại cứ từ bí một cách ác độc đến thế? Cái hạnh phúc 
vẫn được mọi người tán tụng của phu nhân lại cứ đi cầu xin sự 
khốn khổ, cứ ganh tj và thán phục sự khốn khổ? Hay niềm hoan 
lạc của phu nhân cần đến sự tuyệt vọng làm nền? Thôi hãy để 
yên tôi u mê chẳng biết thì hơn, chỉ có thế là còn khiến được tôi 
chịu đựng nổi một số mệnh bạo tàn... Sống trong giọt nước, con 
côn trùng nhỏ vẫn tự cảm thấy mình hạnh phúc như sống ở thiền 
đường, cho tới khi người (a đến kể với nó về một đại dương mênh 
mông, nơi đó dọc ngang những đoàn hải thuyền và vẫy vùng loài 
kình ngạc”. Được rồi, phu nhân muốn rằng tôi có hạnh phúc phải 
không? (Ngừng lại. Rồi lến trước qnất Mimfo và hỏi đột ngột). Nhưng 
ngay cả phu nhân. pl:ú nhấn có hạnh phúc không? (Bị đánh trúng, 
Minfo vội lánh xa Luydơ. Luydv đi theo và đặt tay lên ngực Minƒ/o). Trong 
trái tìm phu nhân liệu có hát cười như ở cuộc sống bê ngoài của 


CĐ Nguyên văn:... loài thuỷ quái. 
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phu nhân không? Và nếu bây giờ chúng ta phải đánh đổi trái tim cho 
nhan, đánh đổi sế kiếp cho nhau... nếu tôi đem lòng thơ ngây của trẻ 
con đến hỏi lương tâm phu nhân, như là tôi đến hồi mẹ tôi rằng tôi 
nên làm thế nào, thì phu nhân có khuyên tôi đánh đổi không? 

MINFO (vật pnình dự dội trên vônha) - Không, không, ta không thể nào 
tưởng tượng được. Không, ngươi không thể có sẵn một tâm hồn 
cao cả như vậy ngay từ khi mới sinh ra. Mà nói rằng đó là của cha 
ngươi cho. thì cũng không thể được, vì tâm hồn ấy lại tươi trẻ quá ! 
Đừng nói dối ta nữa! Ta nghe tiếng một vị giáo sư khác nói qua 
miệng ngươi. 

LUYDỞ (4ä đăm nhìn Minfo, sắc sảo và tế nhị) - Thưa phu nhân, tôi lấy 
làm ngạc nhiên rằng đến bây giờ người mới nghĩ tới vị giáo sư ấy, 
và lấy làm lạ rằng ngay từ trước khi nghĩ đến, người đã sắp đặt 
xong cái địa vị làm con hầu cho tôi rồi. 

MINEO (bạt đứng dậy) - Không thể nào chịu được nữa! Thôi được rồi. 
Ta đã không thể tránh thoát ngươi, thì ta nói thẳng cho ngươi 
biết... Ta biết chàng... Ta biết hết rồi... Ta còn biết nhiều hơn cả 
những điều ta muốn biết! Nhưng mà cô bé khốn khổ kia ạ, nếu 
ngươi còn đám yêu chàng, hoặc là để cho chàng yêu... Ta nói gì 
nhỉ?... Ừ... Nến ngươi còn đám nghĩ đến chàng, hoặc còn đám để 
chàng nphĩ đến ngươi”, thì... Ta có quyền thế, ta là một người 
ghê gớm... Thể có Chúa hằng sống, nếu ngươi còn dám... thì 
ngươi hết đời rồi! 

LUYDỔ (giang vững vàng) - Vâng, đời tôi đã hết rồi, không cồn cứu 
văn được nữa từ khi phu nhân cường ép chàng phải yêu phu nhân. 

MINFO - Ta hiểu ý ngươi... nhưng ta không cần chàng yêu ta nữa. Ta 
muốn chiến thắng lòng say mê đáng hồ thẹn của ta. Ta muốn bắt 
trái tin ta phải khuất phuc, ta muốn xéo nát trái tìm ngươi. Ta 
muốn chồng chất đá tảng và vực sâu ngăn giữa các ngươi. Ta sẽ 
làm cơn sấm sét giận dữ xé toang bầu trời yêu đương của các 
ngươi. Như một bóng ma chia rẽ những kẻ ác phạm, đanh hiệu 
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của ta sẽ len vào tách rời lần môi của các ngươi ra khỏi những cái 
hôn. Thân thể tươi trẻ như hoa của ngươi sẽ phải tàn rụi đi như 
một cái xác ướp trong cánh tay của kẻ yêu ngươi... Ta không thể 
được sống hạnh phúc bên chàng... Được rồi! Nhưng mà ngươi 
cũng không thể! Ngươi nhớ lấy điều đó, con khốn kiếp! Hừ! Phá 
huỷ hạnh phúc, đó cũng là một thứ hạnh phúc! 

LUYDƠ - Mội thứ hạnh phúc mà có người đã lấy đi trước phu nhân 
rồi. Xin phu nhân đừng sỉ mạ lòng mình nữa... Phu nhân không thể 
thực hiện nổi những lời đc doạ mà phù nhân đã chồng chất lên 
đầu tôi đâu! Phu nhân không thể nào hành hạ cái kẻ chỉ có mỗi 
một tội là đã mang trong lòng mình những tình cẩm giống như tình 
cảm của phu nhân. Nhưng mà, thưa phu nhân, tôi yêu phu nhân 
chính vì cái sức say mê đã kích nộ người lên đó. 

MINFO (đã bình rĩnh lại) - Ta ở đầu thế này? Ta vừa mới ở đâu thê 
này? Ta đã tiết lộ ra điều gì đãy2 Ta đã tự bộc lộ ra với ai đây? - 
Ôi Luydơ, hỡi linh hồn cao quý, vĩ đại, thần thánh! Hãy tha thứ 
cho một kẻ điên rồ. Ta sẽ không động đến một sợi tốc nào trên 
đầu em đâu. Hãy nói cho ta biết em ước muốn điều gì, hãy truyền 
lệnh cho ta! Ta sẽ bồng cm trên cánh tay ta, ta sẽ làm người bạn 
của em, người chị của em... Em nghèo khó ư!... thì đây, em nhìn 
đây... (rứt ra mấy viên ngọc) ta sẽ bán nữ trang của (ta, ta sẽ bán 
áo quân của ta, ngựa xe của ta... em hãy nhận lấy tất cả, nhưng 
xin em hãy buông chàng ra! 

LUYDỔ (lài lại kinh ngạc) - Bà ấy định cười nhạo một kẻ tuyệt vọng, 
hay là quả thật bà ấy không dự gì vào cái âm mưu man rợ đang 
chĩa vào ta? À, đã vậy thì ta còn có thể tự khoác cho mình cái vẻ 
một người liệt nữ, và khiến cho sự bất lực của ta trở thành điều 
đáng trọng chăng? (Søw một lát suy nghĩ, đền gân, nắm ray Minfo và 
hãm chăm nhìn nàng). Thôi được! Phu nhân hãy nhận lấy chàng. 
Tôi sẵn lòng nhường phu nhân người con trai mà họ đã dứt ra khỏi 
trái tim tôi bằng những móc sắt của địa ngục. Có thể là phu nhân 
không biết gì hết. Nhưng phu nhân đã phá huỷ bầu trời của hai 
người yêu nhau, đã tần nhẫn xé rời hai trái tìm mà Chúa đã buộc 
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lại còng nhau. Phu nhân đã giày xếo một con nưười mà lòng Chúa 
cũng thương yêu như đốt với phu nhân, một con người mà Chúa 
đã sinh ra để hưởng hạnh phúc cũng nhĩ phu nhân; một con người 
trước kia cũng đã từng ca ngợi Chúa như phu nhân, và từ nay không 
còn được ca ngợi Chúa nữa!... Thưa phu nhân, tiếng kêu hấp hối 
của con sâu đất bị giày xéo vang lên tận tai Chúa sáng suốt ở trên 
trời. Chúa sẽ không thể ngồi yên nhìn người ta sát hại những linh 
hồn mà Người nắm giữ trong tay. Bây giờ Fécởinäng là của phu 
nhân rồi đó! Phu nhân hãy nhận lấy chàng! Hãy chạy vào cánh tay 
chàng đi!... Hãy lôi chàng đến trước bàn thờ đi!... Nhưng phu nhân 
chớ quên rằng trong đêm tân hôn, bóng ma của một người thiếu nữ 
tự kết liễu đời mình sẽ hiện ra giữa hai làn môi sắp gắn vào nhau 
trong cái hôn động phòng!... Xin Chúa tha tội cho tôi!... Tôi không 
còn biết trỗn đi đầu khác nữa rỗi (chạy ra ngoài). 


CẢÁNH 8 


Một mình phu nhân xúc động, kinh hoàng trân 
trần nhìn ra cứa nơi Luydơ vừa ra. Cuối cùng đã 
trấn tĩnh lại. 


MINFO - Sao thế này? ta đã gặp điều gì đây? Cô bé khốn khổ ấy vừa 
nói øì?... Trời đi! Những lời nguyễn rủa ghê gớm vẫn còn gào xé 
bên tai ta: Hãy nhận lấy chàng!... Ngươi bảo ta nhận lấy ai, hỡi cô 
bé khốn khổ? Nhận lấy món quà của tiếng rên rĩ hấp hối của 
ngươi ư? Nhận lấy của di chúc ghê sợ của lòng ngươi tuyệt vọng 
ư? - Ôi trời ôi! Trời ôi! Ta đã sa đoạ đến thế này rồi sao? Từ trên 
nøai vàng cúa lòng kiêu ngạo, đột đột bị ném xuống đất, ta phẩi 
khát khao mong chờ cái mà một kẻ hành khất rộng lượng ném cho 
(a trong giờ hấp hối sao? Hãy nhận lấy chàng - Trời! Với giọng 
nói ấy, với cái nhìn ấy... ! Hỡi Emili, thì ra ngươi đã vượt qua giới 
hạn của nữ tính, ngươi đã ước ao cá! đanh hiệu huy hoàng là một 
người đàn bà nước Anh có tâm hồn cao cả, là cốt để cho lâu đài 
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danh dự cao nhất của ngươi phải sụp đổ trước đức hạnh còn cao 
hơn của một cô bé bình dân hèền mọn ư? Không, không, hỡi cô bé 
khốn khổ kiều hãnh! Người ta có thể làm Emili Minfo này phải hổ 
thẹn, nhưng không bao giờ có thể nguyễn rủa nó! Ta đây, ta cũng 
đủ sức từ chối! (đi lại một cách vương giả) Hãy trốn đi, hãy biến đi, 
hỡi người đàn bà yếu đuối và đau khố! Hãy tan đi, bởi những hình 
ảnh dịu ngọt và rực rỡ của tình yêu! Hỡi ánh lòng cao thượng, từ 
nay người hãy làm kẻ dẫn đường duy nhất của ta!... Hoặc là đôi tình 
nhân kía phải chết, hoặc là Minfo này phải khước từ tất cả mọi ước 
muốn của mình, và tự xoá bỏ mình khỏi trái tìm của Hoàng thân. 
(Ngừng một chút rồi nói dồn dập) - Trồ lực đáng sợ nhất đã phá được 
rồi! Đã đứt rồi! Những sợi dây ràng buộc ta với Hoàng thân. Mối 
tình điên cuỗng kia đã bị bứi ra khỏi trái tìm ta!... Hỡi đức hạnh, ta 
đến gieo mình vào cánh tay người! Hãy nhận lấy Emili, đứa con gái 
ăn năn hối lỗi của người!... - Sao mà ta thấy khoan khoái; sao bỗng 
nhiên lòng ta nhẹ nhàng và trào lên niềm hoan lạc! - Ngày hôm nay 
rời bỏ đỉnh núi vinh hoa, ta muốn đi xuống núi uy nghỉ như mặt trời 
hoàng hôn hạ xuống chân trời. Hỡi ánh hào quang của số mệnh ta, 
hãy tắt đi theo tình yêu của ta. Và trên chặng đường tới nơi đầy ải 
kiêu hãnh của ta, hãy chỉ để cho trái tỉm ta cùng đi với ta. (Nàng kiên 
quyết bước tới bèn bàn viết). Ta phải hành động tức khắc... ngay bây 
giờ, trước khi ma lực ngọt ngào của người con trai yêu dấu kia kịp 
trở lại một lần nữa khuấy động cuộc giằng xé trong lòng ta và làm 
cho trái tìm ta chảy máu. (Ngôi xuống, viết th). 


Người hậu, rồi Xôphi vào 


CẢÁNH9 


Phụ nhân, môt người hầu phòng, Xôphi, sau đó là 
thị vệ trưởng và cuối cùng là vài người hầu khác. 


NGƯỜI HẦU - Thưa phu nhân, quan Thị vệ trưởng Fôn Kabơ mang 


1 
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lệnh của Hoàng thân tới, hiện đang ở ngoài phòng đợi. 
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MINFO (/iếp tục viố?) - Lão Hoàng thân bù nhìn Ấy sắp sửa ngẩn ngơ 
tỉnh mộng đây! Ừ, thật vậy! Ý định của ta cũng khá thú vị đủ để 
làm nổ tung một cái sọ vương hầu - Bọn nịnh thần của hắn sắp 
phải choáng váng... cả nước này sắp phải náo động lên đây. 

NGƯỜI HẦU - Thưa phu nhân, ngài Thị vệ trưởng... 

MINFO - Ai? Cái gì?... Ừ, càng tốt! Hạng người như hắn sinh ra là để 
è cổ vác nặng mà! Mời ông ta vào. 

Người hầu ru 

XÔPHI (14¡ gần Minfo, vẻ lo lắng) - Nếu không phải vì con lo ngại cho 
phu nhân thì không đời nào con dám hỗn xược trình phu nhân 
rằng... (Minfo vẫn tiếp tục viết) Cô bé Minle vừa chạy như điền như 
cuồng qua phòng đợi... phu nhân thì đỏ mặt bừng lên như cơn sốt; 
con thấy phu nhân cứ mê sắng nói một mình. (Minfo vẫn tiếp tục 
viết) Con sợ quá.... Có việc gì xảy ra thế, phu nhân? 


Thị vệ trưởng vào 


THỊ VỆ TRƯỞNG (lia 1ja cái mình chào. Minfo vẫn quay lưng lụi hẳn, 
không để ý. Hắn đến gắn, đứng sau ghế, lén nâng pấu váy Minƒfo lên mà 
hôn, rồi sợ sệt nói) - Kính bẩm phu nhân tôn quý. 

MINFO (rác bột thấm khô những dàng chữ mình vừa viết xong) - Hắn sẽ 
kết tội ta là đứa bội bạc đây... Khi xưa ta là một kẻ không nơi 
nương tựa. Hắn đã kéo ta ra khỏi cảnh khốn cùng... Ra khỏi cảnh 
khốn cùng w? Ôi cuộc đổi chác kinh tởm. Hỡi quân bợm chài, hãy 
xé số nợ của ngươi đi! Dấu vết nhục nhã muôn đời đỏ bừng trên 
mặt ta đã trả nợ gấp bội cho ngươi rồi. 

THỊ VỆ TRƯỜNG (sau khi đã chạy lăng xăng không kết quả quanh Minfo) - 
Hình như phu nhân hơi đãng trí. Ta phải liều mới được. (M¿ t2) Kính 
bẩm phu nhân. Hoàng thân điện hạ sai tôi đến hỏi xem tốt nay phu 
nhân muốn đi dạo công viên hay muốn đi xem hài kích Đức ạ? 

MINFO (vừa cười vừa đứng dậy) - Tất nhiên là một trong hai cái đó, vị 
thiên sứ của ta ạ. Trong khi chờ đợi, xin ông đưa cho Hoàng thân 
bức thư này, để ngài tráng miệng. (với Xáphi) Còn ngươi, Xônhi 
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hãy ra lệnh thắng ngựa vào xe cho ta, Và đi gọi Lất cả mọi người 
trong nhà ta đến tụ tập trong phòng này. 
XÔPHI (kinh hãi) - Trời! Lại sắp xây ra chuyện øì nữa thế này? (Chạy đi). 
THỊ VỆ TRƯỞNG - Thưa phu nhân, người có vẻ xúc động quá !? 
MINFO - Thế thì những điều ta sắp nói đây chỉ càng thành thực chứ 
sao? Hu-ra, thưa ngài Thị vệ trưởng. trong triều sắp có một chỗ 
trống - Đây là cơ hội thuận lợi cho những kẻ luôn lọt mối manh 
đấy! (Thấy hẳn nghỉ ngại tiếc nhìn tờ giấy) Đọc đi, đọc đi! Ta muốn 
rằng những hàng chữ này không chỉ rành riêng cho bốn con mắt. 
THỊ VỆ TRƯỞNG - (đọc thứ, trong khí đó, những người hậu của Minfo đến 
tụ tập ở cuỗi phòng). 
“Thưa đức ông” 
"Tờ giao kèo mà ngài là kẻ đầu tiên đã huỷ bổ một cách tuỳ tiện 
như vậy, không còn ràng buộc tôi được nữa. Hạnh phúc của đất 
nước ngài là điều kiện của tình yêu của tôi. Sự lừa đảo kéo dài đã 
ba năm, Tấm vải bịt mất tôi đã rơi xuống rồi. Những ân huệ đẫm 
nước mất thần dần của ngài khiến cho tôi ghê tởm, Bây giờ tôi 
không thể đáp lại tình yêu của ngài được nữa, xin ngài hãy đành 
tình yêu ấy cho đất nước đau thương khốn khổ của ngài, và hãy 
học ở người công chúa nước Anh này lòng thương xót đối với dân 
chúng nước Đức - Một giờ nữa tôi sẽ vượt biến giới” 
"Johanna Norfolk" 
NHỮNG NGƯỜI HẦU (sững sốt thì thâm) - Vượt biên giới? 
Thị vệ trưởng đặt bức thư lên bàn, kinh hãi 


THỊ VỆ TRƯỞNG - Lạy chúa, xin phù hộ cho tôi! Kính bẩm phu nhân 
rất thân mến và rất tôn quý, truyền đạt bức thư này thì nguy hiểm 
có khác gì chính tay mình viết thư! 

MINFO - Vậy ra đó là điều ngươi lo sợ, hỡi con người bạc vàng châu báu 
kia! Buồn thay, ta biết rằng chỉ cần nghe kể lại những hành vi mã 
người khác đám làm, là ngưởi và cái lũ như ngươi đã hoảng sợ rụng rời, 
Theo ý ta thì ngươi nên giấu hức thư này vào giữa một món ăn, để cho 
đức ông Hoàng thân tự tìm thấy nó trên đĩa thức än của ngài. 
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THỊ VẼ TRƯỞNG - Trời! Thật là liều mạng! Nhưng xin phu nhân hãy 
nghĩ lại... hãy nghĩ đến tai hoa thất sủng mà người đang tự chuốc 
lấy cho người đó. 

MINFO (4n lại nói với những người hẳu, giọng rất xác động) - Hỡi những 
người ngay thẳng. các người sững sờ đứng dậy, khắc khoải chờ xem 
điều bí ấn này sẽ đi tới đâu, Hãy lại gần đây, hỡi những con người chân 
thật mà ta yêu mến. Các người đã toàn tâm hầu hạ ta với một tấm lòng 
nhiệt thành. Các người đã thường nhìn vào trong mất ta, hơn là để ý 
đến túi tiền của ta. Vâng lời ta, đó là sự say mê của các người. Ân huệ 
ta ban, đó là niễm kiêu hãnh của các ngươi... Sao bây giờ đối với ta, kỉ 
niệm về lòng trung thành của các người đồng thời lại là kỉ niệm về sự 
sa sút của ta! Mội số mệnh bị thẩm đã muốn rằng những ngày u ám 
nhất đời ta lại là những ngày hạnh phúc của các người, (Mắt rưng rưng 
lệ) - Các con ơi. ta cho các con về. Phu nhân Minfo đã không còn nữa 
rồi, mà Jonhanna Norfolk thì lại nghèo quá không trả được nợ nữa 
đâu... Ta muốn rằng người thủ quỹ của ta sẽ chía cho các con tất cả của 
cải của ta, Cái lâu đài này thì trả lại cho Hoàng thân... Kẻ nghèo khó 
nhất trong các con sắp ra khối nơi này lại giàu có hơn là chủ mình đó, 
(Đướát bàn tay, tọi người lần lướt nông nhiệt hôn tay nàng). Các bạn ƠI, ta 
hiểu những tình cảm nào đang náo động trái tìm các bạn, Thôi, vĩnh 
hiệt... mãi mãi vĩnh biệt các bạn của tá, (Gắng gạt bồ cơn xúc động đề nén 
nàng) - Ta nghe tiếng xc ngựa tới đây Tôi (định ra, THỊ vệ trưởng Kabơ 
ngăn lại) - Con người thảm hại kia, ngươi còn đứng đó ư? 

THỊ VỆ TRƯỞNG (rong suốt thời gian Minfo nói càng những người hẳu, 
vẫn ngây dại nhìn tờ giấy) - Vậy là tôi phải trực tiếp đưa thư này đến 
tận bàn tay rất tôn quý của Ngài Ngự sao?... 

MINEO - Ừ phải, con người thẩm hại kia ạ! Đưa tận bàn tay rất tôn 
quý của Ngài Ngữ và nói thêm vào tận cái tai rất tôn quý của 
Ngài Ngự rằng, bởi vì hiện nay ta không thể đi chân đất đến 
chuộc tội ở đất thánh Loretto được, cho nên ta sẽ đùng hai bàn tay 
này mà làm việc. để rứa sạch nỗi nhục nhã bấy lâu nay là đã 
dùng nó điều khiển Ngài Ngự của ngươi. (Di nhanh, Mọi người phân 
tán dị, rất vác độne). 
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HỒI NĂM 


CUNG r9 


Trong nhà Minle, hoàng hôn xuống 


CẢNH Ị 


Luydơ lặng lẽ ngôi trong góc phòng, đâu gục trên 
cánh tay. 

Sau một hồi lâu ngừng lặng, Minle bước vào 
phòng tay cầm một cái đèn, soi quanh phòng, vé 
mặt khiếp sợ - không nhìn thấy Luydơ - rồi đặt mũ 
lên bàn. và đặt cái đèn xuống đất. 

MINLE - Con ta không ở đây... Cả ở đây cũng không... Ta đã đi khắp 
các phố các nẻo, ta đã tới nhà tất cả mọi người quen, ta đã hỏi 
những người lính gác ở mọi cổng thành... Không có ai trông thấy 
con ta ở đâu. (Mộ: 12: Hãy nhẫn nại, hỡi người cha tội nghiệp, hỡi 
người cha khốn khổ! Hãy đợi cho đến khi trời sáng. Có khi đến 
lúc ấy đứa con duy nhất sẽ trôi đạt lên bờ một con sông nào đó... 
Trời ơi, trời ơi! Ta chẳng đã coi con (a như thần tượng của lòng ta 
sao? Hình phạt sao mà khắc nghiệt nặng nề! Thật là khắc nghiệt. 
Tôi đâu muốn thở than, lạy Chúa cha ở trên trời, nhưng hình phạt 
thật là khắc nghiệt. (Ngồi xuống ghế, rũ rượi vì đau buôn). 

LUYDƠ (từ góc phòng, nói với cha) - Phải đó, người gà tội nghiệp ơi 
Cha hãy dân dà làm quen với sự mất mát đi. 

MINLE (đứng bật dậy) - Con ở đầy ư, con? Có phải con thật đấy không? 
Nhưng sao con lại ngỗi cô đơn trong đó không châm đèn lên? 

LUYDƠ - Con đâu có vì thế mà cô đơn. Khi vây bọc quanh con chỉ 
toàn một mầu đen đặc, là khi con đang đón tiếp những người thân 
yêu nhất của con. 
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MINLE - Xin Chúa giữ gìn con! Chỉ có con sâu đục khoét lương tầm 
là thích hoà điệu mơ màng với loài cú vọ. Chỉ có tội lỗi và quỷ ác 
mới sợ ánh sáng mà thôi. 

LUYD - Và cả vĩnh cửu nữa chứ, cha ơi! Vĩnh cửu, chuyện trò thẳng 
với linh hồn mà không cần môi giới. 

MINLE - Con ơi, ôi con ơi! Con nói gì lạ lùng vậy? 

LUYDO (đứng dậy. ra phía trước sân khấu) - Con đã phải đương đầu với 
một cuộc vật lộn gian nan, cha cũng biết đấy. Chúa đã ban sức 
mạnh cho con. Cuộc chiến đấu kết thúc rồi. Cha ơi, người ta vẫn 
thường nói rằng đàn bà chúng con là giống yếu đuối và mỏng 
manh. Con không tin như vậy nữa. Thật vậy, chúng con rùng mình 
khi nhìn thấy một con nhện, nhưng chúng con lại không ngại đùa 
giỡn ấp ôm con quỷ đen thui là sự rữa nát của thãây ma. Đó là điều 
con xin mách cho cha biết. Cha ơi, Lnydơ của cha thấy vui quá. 

MINLE - Con nghe đây, con gái của cha! Thà phải nghe con kêu than 
nức nở, cha lại thấy vui lòng hơn. 

LUYDỞ - Rồi cha xem con sẽ thắng hắn bằng mưu trí như thế nào, 
con sẽ đánh lừa cái tên bạo chúa kia như thế nào! Tình yêu vẫn 
khôn ngoan và bạo gan hơn là sự ác độc... Đó là điều mà cái kẻ đeo 
chiếc huân chương thẳm hại trên ngực kia không thể nào hiểu nổi... 
Vâng, chừng nào chỉ phải dùng đến trí óc, thì bọn họ quả thật là tính 
khôn; nhưng khi phải đợ sức với trát tìm, thì chúng nó trở thành ngu 
dại. Nó tưởng sẽ khoá kín nổi những mưu mô quỷ quyệt của nó 
bằng một lời thể sao? Cha ơi, lời thể chỉ ràng buộc được kẻ sống. 
Nhưng cái chết sẽ làm tiêu tan được xích sắt của cả những lời thể 
độc trước bàn thờ. - Rồi Fécđinăng sẽ hiểu Luyđơ của chàng... Cha 
đi... Cha có chịu giúp con đưa bức thư này đến tận người nhận được 
không? Cha có từ tâm làm việc này cho con không? 

MINLE - Người nhận là ai, con? 

LUYD - Sao cha lại hỏi lạ vậy? Cả cõi vô cùng tận hợp lại với trái 
tim con đây cũng chưa đủ bao la để chứa nổi một ý nghĩ về 
chàng... Vậy thì con còn viết thư này cho ai khác được nữa? 
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MINLT: (lo ngịj) - Luydơ! Cha phải mỡ ra đọc trước đây. 

LUYDỚ - Xin tỳ ý cha. Nhưng cha sẽ không biết rõ được thêm đâu. 
Trên mảnh giấy này, cha sẽ thấy những dòng chữ nằm lạnh ngắt 
như những thầy ma, chỉ có con mắt của tình yêu mới biết lầm cho 
sống dậy được. 

MINLE (đ¿c thư) - “Fécđdinăng ơi, anh đã bị phản bội. Một mưu mô 
độc địa thâm hiểm xưa nay chưa từng thấy đã xé nát tnh nghĩa 
giữa đôi ta. Một lời thể khủng khiếp đã buộc lưỡi em lại, và cha 
anh đã bố trí mật thám ở khắp nơi... Tuy vậy, anh yêu của em, 
nếu anh dũng cảm thì em biết có một nơi mà không một lời thể 
nào ràng buộc nổi chúng ta, và không một tên mật thám nào theo 
tới được ” (Minle ngừng lại, nghiêm nehị nhìn con). 

` LUYDƠ - Sao cha lại nhìn con như vậy? Xin cha hãy đọc hết đi. 

MINLT - “Nhưng anh cần phải có đủ dũng cảm để đi theo cái con 
đường tối lãm mà ngoài Chúa và Luydơ của anh, không còn ánh 
sáng nào khác soi đường anh nữa... Chỉ có tình yêu dẫn bước anh 
đi. Mọi hi vọng của anh, mọi ước nguyên ráo riết của anh, anh 
phải trút bỏ lại nhà tất cả, chỉ lòng anh mới giúp được anh thôi. 
Anh bằng lòng ư? Thì xin anh hãy trỗi đậy và đi khi chuông Dòng 
tu kín điểm mười hai tiếng giữa đêm khuya. Còn nếu anh sợ, thì 
hay gạch hai chữ “cương dũng” kèm thco danh hiệu "nam nhị” 
của anh đi thôi, vì có một kẻ nữ nhi đã làm cho anh phải hổ thẹn 
rồi đó!” (Mime đặt bức thự lên bàn, dau đứn nhìn đăm dăm phía trước 
mặt; rồi quay lại còn gái, giọng trầm xuống và lạc đị). Cái nơi mà còn 
nói đó là nơi nào, Luydø2 

LUYDØ - Cha không biết sao? Cha không biết thật sao? Cha ơi. kì lạ 
thậU! Con đường tới đó đã vạch rõ rồi, Fécđinăng sẽ tìm được tới nơi. 

MINLE - Hừm) Con nói rõ thêm cho cha nghe. 

ILUYDØ - Con không biết dùng lời nào đáng yêu để nói về cái nơi ấy 
đâu... Nếu con phải gọi nó bằng mội cái tên xấu xa, thì xin cha 
đừng sợ. Nơi ấy là... Ôi, tại sao tình yêu lại chưa sáng tạo thêm 
được ra những tên gọi? Đáng lẽ tình yêu phải dành cho nơi ấy một 
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cái tên đẹp nhất. Cha ơi, nơi ấy là... - xin cha để cho con nói hết - 
nơi ấy là nấm mồ, 

MINLE (1ảo đảo bước về phía một chiếc ghế) - Trồi đất ơi! 

LUYD (lại gần ôm lấy cha) - Không, cha đi, không! Chỉ có hai tiếng 

“nấm mô” là gây nên khiếp sơ thôi. 
Cha hãy gạt cái tên gọi đó ra, là sẽ thấy trước mắt cha một cái 
giường tân hôn trên đó bình mính đã phủ tấm nệm vàng rực rỡ, 
trên đó mùa xuân đã trải rèm hoa thắm tươi. Chỉ có kẻ khốn nạn, 
tội lỗi đầy mình trong cơn quần quại rên la của giờ hấp hối mới 
độc miệng gọi cái chết là một bộ xương khô. Không, cái chết là 
một em nhỏ dịu đàng, đáng yêu, giống như hình tượng hài đồng 
của thần tình yêu”, nhưng lại không tráo trở tai ác đến thế. Đó là 
một vị thần yên lặng và đầy nhiệt tâm, sẵn sàng đưa tay nâng đỡ 
linh hồn - kẻ hành hương kiệt sức - đầu đất linh hồn bước qua cái 
hố thời gian, mở rộng cửa cung điện thần tiên của vẻ tráng lệ 
muôn đời, thân ái ngả đầu chào, rồi lui gót đi, 

MINLE - Con ơi, con đang rắp tâm làm điều gì vậy? Con muốn tự huỷ 
hoại mạng sống của con sao? 

LUYDƠ - Không, xin cha đừng gọi việc này như thế. Con muốn rời 
bỏ một xã hội mà ở đó con không được sung sướng. Con muốn 
sớm tới một nơi mà con không thể nào chờ đợi lâu hơn được nữa... 
Chẳng lẽ đó là phạm tội sao? 

MINLE - Trong các thứ tội thì tự sát là tội gớm ghiếc nhất, con ơi! Chỉ 
có thứ tội này là không thể ăn nãn vào đâu được, vì cái chết sẽ 
đến ngay khi ta phạm tội. 

LUYDƠ (linh hãi, sững sờ) - Ghê sợ quát... Nhưng mà mọi việc sẽ 
không xảy ra nhanh như vậy đâu cha ạ, con định nhảy xuống 


£ Theo thần thoại La - Mã, thần tình yêu (Cupidon) mang hình tượng một em trai nhỏ 
có hai cánh, tay cầm cung tên, có kh› bịt mắt, có khi không. Mũi tên em nhỏ bắn vào 
trát tìm ai thì người đó sẽ yêu say mề. Hình tượng trẻ nhỏ là để tượng trưng cho tính 
chất tai quái, bất ngờ, và phí lô-gích của tình yêu. 
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sông, và trong khi con chìm xuuống. thì con sẽ kêu van Chúa 
quyền phép vô cùng tha tội cho con. 

MINLE - Như vậy thì khác nào con rấp tâm hối tội ăn cấp ngay sau 
khi con vên tâm rằng của ăn cắp đã giâu kĩ rồi. Con ơi, con ơi, con 
chớ nên giễu cợt Chúa trong khi con đang cần đến Người hơn bao 
giờ hết! Ôi, con đã chìm đắm quá sâu vào trong tội lỗi... con đã 
ném bỏ lời cầu nguyện, và Chúa nhân từ đã ngoảnh mặt ởi rồi. 

LUYDƠ - Vậy ra yêu là tội ác ư cha? 


MINLE - Nếu con thật lòng yêu Chúa, thì không bao giờ con lại yêu 
đến mức phạm tội. Con ơi. con gấi yêu duy nhất của cha, con đã 
dìm cha xuống quá sầu rỗi - ừ, có lẽ con đã dìm cha xuống tận 
nấm mô... nhưng cha không hề muốn làm cho lòng con phải nặng 
nể thêm nữa... Con ạ, lúc nãy cha cứ tướng chỉ có một mình cha, 
cha đã nói ra lời... Con cũng nghe thấy rồi. Tâm sự của cha, cha 
còn giấu kín làm chi nữa? Con vẫn là thần tượng của cha từ xưa. 
1uydđơ ơi, nếu lòng con vẫn còn chỗ dành cho nỗi niềm của một 
người cha, thì con hãy nghe chà... Con là tất cả của cha. Nếu bây 
giờ con tự huỷ mình con, thì không phải là con chỉ hoang phí mất 
riêng đời con đầu, mà cả cha đây, chà cũng không còn gì nữa. Con 
nhìn đây, tóc cha đã bắt đầu bạc rồi. Dần dẫn cha đã đến cái thời 
mà những kẻ làm cha muốn được hưởng kết quả của bao nhiều 
của cải mà ta đã gom góp mãi trong lòng các con ta. Con định 
thầm lén lút cướp tất cả của cải của cha mà trốn đi sao? 

LUYDO (hồn tay cha, xúc động cực độ) - Không, cha ơi! Con la bỏ đời 
này, lòng con nặng tru món nợ vô cùng vô tận đối với cha, món 
nợ ấy, ở nơi vĩnh hằng, con xin đến lại cha gấp bội. 

MINLE - Hãy cẩn thận, chớ có tính lâm đấy con a. (Giọng rất nghiêm 
trang) Liệu cha còn ta có gặp lạt nhau ở nơi đó được chăng? Kha, 
con tái mặt đi rồi! Luydơ của cha cũng tự biết rằng cha không the 
đuổi Kịp con vì con đã vội vã tự m đến nơi đó trước cả cha. 
(Luyd0 rùng mình kính sơ, nép chặt vào cánh t†av Minle, Afihle ghì con 
vào lòng, giọng van nài) - Ôi con đì, con gái của cha đi! Hỡi con gái 
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sa ngã của cha, con gát không chừng hết cơ cứu vớt của cha! Hãy 
khác sâu vào lòng lời nói của một người cha! Cha không thể nào 
ngăn giữ con được. Dù cha giấu dao nhọn đi, thì con vẫn có thể tự 
sát bằng một mũi kim đan. Cha có thể ngăn con uống thuốc độc, 
nhưng con vẫn tự thất cổ được bằng một chuỗi dây chuyển... 
Luydơ, Luydơ ơi! Cha chỉ còn biết báo trước cho con thôi. Liệu 
con muốn iiễu lĩnh đánh cuộc rằng khi con đi trên dải cầu đáng sợ 
bắc giữa cõi trần gian và cõi vô tận, thì bóng ma lnh ái tráo trổ 
kia vẫn không lìa bố con chăng? Con dám cả gan đến nói đối 
trước ngai vàng của Chúa sáng suốt vô cùng rằng: "Hỡi đấng Tạo 
Hoá, chính là vì Người mà tôi đến đây“ trong khi đôi mắt tội lỗi 
của con vẫn dõi tìm cái thần tượng trần tục của con chăng? Và khi 
cái vị thần linh mảnh dẻ của tâm trí con đó, đã trở thành con sâu 
đất hèn mọn cũng như con, đang giấy giụa dưới chân Đấng Phán 
xét, trong giây phút lảo đảo đó hắn sẽ kết tội lòng tin mạn thượng 
của con là lừa đảo và phó mặc sự trông chờ tuyệt vọng của con 
cho lòng thương xót của Chúa, trong khi chính hắn cũng còn chưa 
dám chấc được Chúa rú lòng thương, thì khi ấy con còn biết làm 
thế nào? (Mới to thêm, giọng găng hỏi) - Phải. đến khi ấy còn sẽ làm 
thế nào. hỡi con gái khốn khổ của cha” (Nắm chặt lJăy con, đăm đăn 
nhìn cặp mất soi môi. Rồi đột nguội la xa còn) - Chá Không cồn thiết gì 
nữa... (G72 fay lên rrời) Lạy chúa công bình, Người không mang 
trách nhiệm về linh hỗn này nữa rồi. Còn con gái của cha, con 
muốn làm gì thì làm. Hãy hiến dâng linh hồn làm đề tế cho người 
con trai thành tú của con đi, món đồ tế ấy khiến cho giống quỷ reo 
mừng và thiên thần phải kinh hãi trốn chạy... Đi đi! Hãy chất lên 
lượng tâm con tất cả mọi tội ác, và cả tội ấc cuốt cùng, cả tội ác 
kinh khủng nhất này nữa đi; và nếu vẫn còn nhẹ quá thì hãy nhận 
thêm lời rủa nguyên của cha cho trọn vẹn gánh nặng! Đây đao 
đây... Hãy tự đâm vào trái Im con đi, và vào (nức nớ nghẹn ngào. 
Định chạy ra ngoài) trất tìm cha của con nữa, 

LUYDƠ (vội vàng đứng dậy, chạy theo cha) - Đứng lại! Xin cha đứng lại 
đã! Lòng thướng yêu của người làm cha thật trói buộc kẻ làm con 
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lại còn hà khắc tàn nhẫn hơn cả cơn giận hùng cường của kẻ bạo 
chúa. Con phải làm ơì đây? Con không thể... con phải làm gì đây? 

MINLL - Nếu những cái hôn của thiếu tá còn nóng bỏng trên má con 
hơn cả những giọt nước mắt của cha con, thì... con chết đi! 

LUY ĐỔ (xứ một cuộc vật lận đau đứn, piong nói đã lấy lại chút sức mạnh) 
- Cha ơi, hãy nắm lấy tay con đây!,.. Con muốn rằng... Ôi trời ơi, 
trời ơi! Con biết làm thế nào? Con muốn gì được đây)... Cha di. 
con xin thể... Trời ơi, khốn khổ, khốn khổ thay cho tôi!... Dù quay 
về phía nào. tôi cũng vẫn là một kẻ ác phạm. Thôi được vôi, cha 
đi... Anh Fécđinăng ơi!... Chúa trên trời hãy làm chứng cho tôi! 
Đây, tôi xin huỷ nốt cái kỉ niệm cuối cùng về chàng! (Xé bức thư). 

MINLE (ôm lấy cổ còn, ngây ngất mừng rỡ) - Đầy mới thật là con gái của 
cha! Con ơi! Hãy ngắng nhìn cha đây! Con mất một người yêu, 
nhìng con đã tạo ra một người cha sung sướng, (Ôm con, vừa cười vừa 
khóc) Con của cha! Con yêu đấu của Cha! Suốt đời cha nào có gì 
xứng đáng với con đâu! Chỉ có Chúa biết vì sao một kẻ khốn khổ như 
tôi lại được giữ lấy một đấng thiên thần như con! Luyđơ của cha, 
nước thiên đường của cha! Trời ơi, tôi chẳng hiểu mấy về tình vêu, 
nhưng nỗi đứa một nát gan vì phái dứt tình thì tôi hiểu lắm. 

LUYDØ - Nhưng cha ơi, cha con ta phải rời bổ chốn này thôi. Hãy xa 
la cái đô thành này đi, ở đây bạn bè cười nhạo con, ở đây danh dự 
của con đã mất không bao giờ cứu lại được nữa rồi. Hãy đi xa, đi 
thật xa khối nơi này, khỏi! cái nơi mà hạnh phúc mất rồi còn để lại 
bao nhiêu là dấu vết luôn luõn nhắc nhở con. Nếu còn có thể đi 
được, thì cha con ta hãy đi ởi thôi, 

MINLE - Con muốn đi đầu cũng được con ạ. Ở đâu Trời cũng cho lúa 
mọc, thì ở đầu ta cũng sẽ có ăn. Và ở đâu Trời cũng sẽ tìm cho 
tiếng đàn của cha có được tai nghe. Ừ, đù phải mất hết chăng 
nữa... Cha sẽ đem chuyện thương đau của con soạn thành bắn 
nhạc, cha sẽ hát bài ca về người thiến nữ đã phải xé nát trái im 
mình để báo hiếu cha. Cha con ta sẽ hát bài ca ấy từ cửa này qua 
cửa khác mà xin ăn. Và ngọt ngào thay là miếng cơm bố thí từ 
bàn tay những người đã rơi nước mắt vì tiếng hát chúng ta. 
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CẢNH 2 


h¿cdinng vào 


LUYDƠ (rráng thấy Fócdinăng trước tiên, ôm chặt lấy cha kêu lên) - Trời 
đi, Chàng đến kìa! Đời ta hết rồi. 

MINLE - Đâu? ÀI? 

LUY DƠ (chỉ tay về phía Fẻcdinăng, quay mặt đi, ôm chặt lấy cha hơn nữa) - 
Chàng! Chính chàng đấy!... Cha quay lại mà xem... Chàng tới đây 
giết con đó! 

MINLE (nhìn thấy Fécđinăng, bật lài lại) - Sao? Ông đến đây ở, Nam tước? 

FÉCĐINĂNG (từ từ bước đến gẩn, đứng sững trước mặt Laydo, đăm đăm 
nhìn xoi mói, Một lát) - Hỡi cát lương tâm bị ta thình lình bắt chợt 
kia, ta cảm ơn ngươi... Lời tý thú hiện ra ngay ở sự hoảng hốt của 
ngươi thực là gớm ghê, nhưng nhanh chóng và chắc chắn, nó đã 
tránh cho ta một cực hình... Chào ông, ông Mnnle. 

MINLE - Nhân danh Chúa, tôi, xin hỏi, Nam tước muốn gì? Có 
nguyên cớ nào đã đưa ông tới đây? Ông đột nhập bất ngờ như vậy 
là nghĩa thế nào? 

FÉCĐINĂNG - Tôi biết có một thời kì mà người ta đã chia ngày đài 
thành từng giây phút nhỏ, thời kì rà nỗi đợi chờ say đấm của một 
trái tm khát khao mong mỏi tôi hăng bám chặt vào cái quả lắc 
quá chậm chạm của thời gian, để rình bắt cho trúng cái nhịp đập 
của huyết mạch đánh dấu phút giây tôi tới... Thế thì tại sao bầy 
giờ gặp tôi lại cho là bất ngờ? 

MINLE - Đi ởi, Nam tước đì đi!... Nếu trong trái tim ông còn một đốm 
lửa nhân tình nào, nếu ông không muốn làm tên hung thủ của 
người mà ông vẫn nói rằng ông yêu, thì xin đừng ở lại đây thêm 
một giây phút nào nữa. Từ khi ông đặt chân tới đây, thì nơi trú 
ngụ hèn mọn của tôi đã mất hết bình yên rồi. Ông đã gieo tai hoa 
vào nhà tôi, vào cái nơi trước đây vốn là một tổ ấm yên vui. Ông 
còn chưa lấy làm đủ ư? Ông còn muốn xoáy mãi mũi dao trong 
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cái vết thương mà trái tím con gái tôi đã phải mang từ cái ngày rủi 
ro nó øặp ông hay sao? 

FÉCĐINĂNG - Ông thật là một người cha kì quái! Hôm nay tôi tới 
đây chỉ cốt mang đến cho con gái ông mội tin mừng. 

MINLE - Mang đến cho nó những hi vọng mới, mầm mống của những 
thất vọng mới chứ gì? Đi đi, hỡi sứ giả của bất hạnh. Bộ mặt của 
ngươi đã tỏ rõ món hàng ngươi mang [Ới. 

FÉCĐINĂNG - Hi vọng của ta rốt cuộc đã đi tới đích. Phu nhân 
Minfo, trở lực đáng sợ nhất của tình duyên chúng ta, vừa rnới trốn 
đi khỏi nước này. Cha ta thì đã ưng thuận cái người mà lòng ta lựa 
chọn. Số mệnh cũng chịu thua không truy nã chúng ta nữa. Ngồi 
sao hạnh phúc chiếu mệnh chúng ta đã mọc lên rồi. Và ta tới đây 
để làm trọn lời thể ước của ta và để dẫn người cùng đính ước với 
ta tới trước bàn thờ. 

MINLE - Con đã nghe rõ chưa, con gái của cha? Con đã nphec hắn 
đang đem những ước mong bị mắc lầm của con ra làm trò giểu cợi 
chưa? Thật vậy, Nam tước ạ. Kẻ bợm chài sau khi tác ác rôi. lại 
còn thích thú cười cợt trên nạn nhân của hắn! 

FÉCĐINĂNG - Ngươi tưởng rằng ta giễu cợt f? Không, ta thề có danh 
dự! Lời nói của ta cũng thật y như tình yêu của Luydơ của ta vậy. 
Và ta sẽ giữ lời một cách kính cẩn thiêng liêng cũng y như là 
Luydở giữ lời thể... Ta không biết còn có gì thiêng liêng hơn được 
nữa. - Ngươi vẫn còn ngờ vực ư? Kì quái thật! Sao ta lại chưa thấy 

. bừng lên đôi má người vợ đẹp của ta màu hồng tươi vui sướng 
nhỉ? Thôi, hẳn là sự gian dối vẫn là những đồng tiền thông dụng ở 
đây, cho nên sự chân thật mới bị coi rẻ đến thế! Ngươi không tin 
lời ta nói ư? Vậy thì ngươi hãy tin cái chứng cớ viết trên giấy này 
Vậy. (Ném cho Luydơ bức thư gửi Thị vệ trưởng). 

Luydơ giỏ bức thư, và ngũ xuống ghế, mặt tái nhi 
như xác chất. 


MINLE (không nhìn thấy - Với thiếu rá) - Thế nghĩa là thế nào? Tôi 
không hiểu ý ông. 
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FÉCĐINĂNG (24 Minle đến gần Luyd2) - Thì cô này càng hiểu thấu 
đáo ý ta! 

MINLE (quỳ vôi xuông bên Luydở) - Trời ơi, con tôi, 

FÉCĐINĂNG - Mặt cô ta tái nhợt đi như thần chết kìa! Đến bây giờ 
cô mới thật hợp ý ta. Chưa bao g1ð cô gái ngoan đạo và chính trực 
này lại đẹp bằng bây giờ, khi cô ta mang bộ mặt xác chết này. 
Hơi gió của ngày Phán xét cuối cùng có sức xoá sạch mọi lớp sơn 
giả dối đã thối bay mất lượt phấn son mà con nữ phù thuỷ này đã 
dùng để đánh lừa cả các thiên thần sáng láng... Đây chính là bộ 
mặt đẹp nhất của nó! Đây chính là bộ mặt thật đầu tiên của nó! 
Hãy để cho ta hôn lên bộ mặt này! (Định tới gần Luydø). 

MINLE - Lùi lại, lui ra! Thằng nhãi ranh kia! đừng có động đến trái 
tìm một người cha! Ta đã không bảo vệ nổi con gái ta chống lại sự 
vuốt ve của ngươi, nhưng ta đủ sức bảo vệ con ta chống lại sự tàn 
bạo của ngươi. 

FÉCĐINĂNG - Lão già, ngươi muốn gì vậy? Không việc gì đến 
ngươi! Ngươi đừng dại đột lao vào một canh bạc chắc chắn thua 
không gỡ được nữa đi! Hay là ngươi lại còn xão quyệt hơn là ta 
tưởng? Hay là ngươi đồn vào chuyện trăng hoa của con gái naươi 
cả những kinh nghiệm sáu mươi năm sống trên đời, và bôi bẩn lên 
mái đầu bạc đáng kính kia bằng cái nghề đắt mối? Ô, nếu không 
phải như vậy thì, hỡi lão già hẩm hiu kia ơi, hãy nằm xuống và 
hãy chết đi!... Ngươi vẫn còn kịp ngủ đi trong giấc yên nghỉ muôn 
đời trong khi lòng còn được mang cái ảo tưởng rằng: "Ta là một 
người cha có phúc”. Chỉ chậm một lát nữa thôi, là ngươi sẽ phải 
ném trả con rắn độc này cho nơi quê hương địa ngục đã sinh ra nó, 
ngươi sẽ phải nguyễn rủa cả món quà tặng lẫn kẻ tặng quà là 
Chúa. Và ngươi sẽ phải vừa chui xuống mổ vừa mang theo lời xỉ 
vả của Chúa. - (Với Luydø) Nói đì, con khốn kiếp. Có phải ngươi đã 
viết bức thư này không? 

MINLE (v⁄ Luydøơ, giọng cảnh cáo) - Con ơi, nhần danh Chúa, con đừng 
có quên! Đừng có quên lời thể!... 
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LUYDƠ - Ôi, cha ơi, bức thư này... 

FÉCĐINĂNG - Bức thư này đã lầm lẫn lọt vào bàn tay không nên 
nhặt được nó, phải không? Đáng khen thật là sự tình cờ! Nó đã 
làm được những việc lớn lao hơn hết thấy mọi lí trí tỉnh vị nhất 
trên đời, và đến ngày Phán xét cuối cùng, nó sẽ ứng đối được 
cuộc thử thách còn giỏi hơn trí tuệ của tất cả mọi bậc hiển triết... 
Ta đã bảo là tình cờ ư? "Tình cờ” - nếu các con chim sẻ rơi xuống 
đất cũng đều là do Tạo hoá, thì khi cần lột mặt nạ một con quý, 
sao lại không phải là do Tạo hoá ra tay? Ta đòi một câu trả lời! 
Có phải ngươi đã viết bức thư này không? 

MINLE (riêng với Luydz giọng van nài) - Can đầm lên! Con ơi, can đảm 
lên! Chỉ cần nói một tiếng "phải" là xong cuộc thử thách. 

FÉCĐINĂNG - Thú vị thật! Cả cha nó cũng bị lừa! Mọi người đều bị iừa! 
Nhìn nó kìa, con khốn kiếp! Hãy nhìn nó ngồi kia, miệng lưỡi nó 
cũng từ chối không chịu vâng thco lời nói dối cuối cùng của nó! Nào, 
hãy thể đi! Hãy nhân danh Chúa uy nghiêm đáng sợ và thắng thắn 
chân thật, mà thể đi! Có phải ngươi đã viết bức thư này không? 

LUYD (sáu một cuộc vật lộn dan đơn, trong khi ấy nàng trao đổi bằng mắt với 
cha, giong vững vàng và quả quyết) - Chính tôi đã viết bức thư này! 

FÉCĐINĂNG (ngừng lại, kinh sơ) - Không, không, Luydơ! Có linh hồn 
hằng sống của anh chứng thực”: em nói đối thực rồi!... Bản thân 
sự vô tội khi ngồi trên ghế cực hình nhận cái tội ác mà mình 
không hề phạm... Anh chất vấn hung bạo quá, phải không Luydơ? 
Sự hung bạo của những lời anh chất vấn đã dẫn em phải nhận, có 
phải thế không? 

LUYDƠ - Tôi đã nhận sự thực. 

FÊCĐINĂNG - Không, không, không! Em không viết bức thư này! 
Đây không phải là chữ của em! Và dù đây là do tay cm viết, thì 
chẳng lẽ giả mạo chữ viết lại có thể khó khăn hơn là làm bại hoại 
tâm hồn được sao? Em nói thật cùng anh đi, Luydơ!... Không, 
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không, khoan đã! Nếu em nói "phải", thì đời anh thế là hết rồi. 
Em nói dối đi, Luydơ! Một lời nói đối thôi! Ước gì em bịa ra một 
lời. Ước gì bằng một vẻ thẳng (hắn như thiên thần, em ném lời đó 
cho anh như ném đồ ăn cho loài vật. Ước gì em bằng lòng thuyết 
phục lỗ tai và con mắt anh, dù cho lòng anh phải chịu đựng một sự 
lừa đảo ghê gởm, anh cũng cam lòng. Ôi, Luydø, chỉ một làn hơi 
đó sẽ xua tất cả mọi sự thật phải trốn chạy khỏi thế giới này. Anh 
xin thừa nhận cho chân lí phải uốn cái cổ bướng bỉnh của nó 
xuống và bất nó cúi gập đầu hèn hạ như lũ nịnh thần. (Giọng sợ hãi 
và run rẩy) - Em có viết bức thư này không? 

LUYDƠ - Thể có Chúa... thể có Chúa chân thật đến đáng sợ! Vâng! 
Chính tôi đã viết bức thư này. 

ÊÉCĐINĂNG (sáu một lát ngừng lặng, giọng vô cùng đau đớn) - Ôi đàn 
bà, đàn bà!... Xem cái bộ mặt của ngươi trước mặt ta kia!... Với bộ 
mặt đó, dù ngươi có đám bán thiên đàng ở ngay trong cõi trầm 
luân địa ngục thì cũng không thể m được ai mua! - Luyđơ, cô có 
biết cô là gì đối với tôi không? Không, cô không thể nào biết 
được! Cô không thể biết răng cô là tất cả đối với tôi. Tất cả... Tất 
cả!...Chỉ hai tiếng nghèo nàn nhỏ mọn thế thôi, nhưng cả vô tận 
của thời gian cũng khó mà bao quanh nổi nó, vì nó bao la vĩ đại 
vô cùng; hàng bao nhiêu vũ trụ đã xơay vần trong nó... Tất cả! 
Thế mà cô đã giễu cợt hai tiếng đó một cách độc ác đến mức này! 
Ôi, kinh khủng! 

LUYDƠ - Thưa ông Vante, ông đã được lời thú nhận của tôi rồi. Tôi 
đã tự kết tội tôi. Bây giờ xin ông đi đi! Hãy ra khỏi cái nơi đã 
khiến ông rất đỗi đau khổ này đi. 

FÉCĐINĂNG - Được rồi, được rồi! Ta bình tĩnh rồi đây! Người ta 
chẳng thường nói rằng cái nơi rùng rợn hãi hùng mà ôn dịch vừa 
mới ởi qua. là một nơi yên tĩnh đó sao. Ta là cái nơi đó! (Sưu một 
lát suy nghĩ) - Tôi cồn một điều thỉnh cầu nữa, cô Luydơ... một điều 
cuối cùng, Đầu óc tôi nóng rực, tôi cần chút gì cho nó dịu mát... 
Em vui lòng pha cho tôi một cốc nước chanh, được không? 


CẢNH 3 


Luyd ra. Minle và Fécđdinăng lặng lẽ đi đi lại lại 
ở hat phíu đối với nhau trong gian phòng. Một lúc. 


MINLE (ường lại, buồn rầu nhìn Fécđinang) - Thưa Nam tước thân mến, 
có †ẽ tôi sẽ làm cho ông địu bớt đau buồn được chút nào chăng, 
nếu tôi thú thật rằng tôi rất ái ngại cho ông. 

FÉCĐINĂNG - Thôi, thôi, ông Minle ạ! (Lại bước đi mấy bước) ông 
Minle, tôi không nhớ lại được vì sao tôi đến nhà ông đấy! Ù, hồi 
đó không hiểu vì đuyền cớ nào mà tôi lại đến đây nhỉ? 

MINLE - Thế nào, thiếu tá không nhớ rằng hồi đó ông muốn tôi dạy 
thổi sáo ư2 

FÉCĐINANG (nói nhanh) - Tôi gặp con gái ông. (Lại ngừng) Ông bạn 
đi, ông không giữ đúng lời hứa với tôi rồi! Đáng lẽ chúng ta sẽ 
hoà nhạc cho những giờ phút cô đơn của tôi được phẳng lặng, yên 
bình - Thế mà ông lại đánh lừa tôi và bán cho tôi những con bọ 
Cạp. (Thây Mimlc xúc động). Đừng, ông gìà ơi, ông đừng sợ, (xúc 
động ôm lây cổ Mimle) ông không có lỗi gì hết. 

MINLE (lau nước mắt) - Điều ấy có Chúa sáng suốt vô cùng biết. 

FÉCĐINĂNG (ởi đi lại lại w uất suy nghĩ) - Ôi, cái trò chơi mà Chúa đùa 
giỡn với chúng ta thật kì lạ và khó hiểu. Những gánh nặng ghê 
gồm lại thường treo trên những sợi dãy mỏng manh, những sợi 
dây vô hình... Con người ta có biết đâu rằng khi ăn quả táo cấm, 
tức là ăn cái chết của chính mình”, Hữừ!,... Con người có biết như 
vậy không) (Càng bứt rứt đi di lại lụi, Rồi nắm tay Minle, rất xúc động). 
Ông già ơi, mấy bài sáo mà ông dạy tôi, tôi phải trả giá đắt quá... 


f Theo kinh thánh đạo Thiên chúa, tôi ác thứ nhất của loài người thường goi bằng 
"tội tổ tông” là tội än quả táo cấm — Chúa dựng nền vự chồng Ađam và Eve, tổ tiền 
loài ngoài, cho ở trong vườa Eden — một thứ thiền đường trần gian — và cho phép 
hưởng mọi vui thú trong vườn, nhưng chỉ cấm ăn quả cây táo giữa vườn. Ađam và Eve 
không vâng lời, ăn táo, và bị phat duối ra khối vườn. Loài người đáng lẽ bất tử và 
không bao giờ phải khổ, nhưng vì pham tội đó mà phải chịu mọi nỗi khổ và phải chết. 
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mà ông cũng chẳng lời lãi gì đâu... Chính ông cũng thua thiệt, cũng 
mất hết! (Rời xu Mimle, lòng nặng nê) Chao ôi! Mấy bài sáo khốn khổ 
ấy, giá đừng bao giờ tôi nghĩ đến chuyện học nó có hơn không! 
MINLE (cố nén cảm động) - Có mỗi một cốc nước chanh mà sao nó pha 
lâu quá! Ông cho phép tôi vào xem qua một chút nhé! 
FÉCĐINĂNG - Không cần phải vội, ông Minle thân mến ạ, (lẩm bẩm 
mội mình) nhất là đối với một người cha thì càng không nên vội... 
Hãy ở lại đã... Tôi vừa định hỏi gì nhỉ?... À phải rồi! Cô Luydơ là 
con một của ông ư? Ông không còn người con nào khác sao? 
MINLE (sôi nổi) - Không, thưa Nam tước, tôi không còn đứa con nào 
khác, và tôi cũng không ước ao đứa con nào khác. Một mình 
Luydơ cũng đủ đẩy chứa cả trái tim kẻ là cha này rồi. Bao nhiêu 
vốn liếng yêu thương, tôi đều đặt cả vào con gái tôi rồi. 
FÉCĐINĂNG (xúc động dã dội) - A!... Ông hãy vào xem nước chanh đã 
pha xong chưa, ông Minle! 


Minle ra 


CẢNH 4 


FÉCĐINĂNG - Con một của ông ta!... Hỡi tên sát nhần, ngươi có cảm 
thấy như thế nghĩa là gì không? Con một của ông ta đấy, tên giết 
người ạ! Người đã nghe rõ chưa! Con một!... Trong vũ trụ bao la 
của Chúa, tất cả tài sản của con người này chỉ là cây đàn và đứa 
con một đó mà thôi. Đứa con ấy, ngươi định cướp đi ư? Ngươi 
cướp đi W?... Cướp đi đồng xu cuối cùng của kẻ hành khất ư? Ném 
xuống chân kẻ tàn tật cái nạng mà ngươi đã bẻ gẫy tư? Sao? Ta nỡ 
lòng phạm tội ác đó ư? Và khí hắn trở về nhà nóng vội muốn thu 
lượm trên nét mặt của con tất cả nguồn vui của hắn, thì chỉ còn 
thấy đứa con một tươi vui nhí nhẳnh của hắn, nguồn hi vọng độc 
nhất, nguồn hi vọng cuối cùng, nguồn hi vọng không thể gì sánh 
được của hắn, đã trợ trơ nằm kia như bông hoa tàn héo... bị xéo 
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nát! Trời! Hắn sẽ đứng trước cái xác kia để thấy tất cả cảnh vật 
thiên nhiên đầy sinh khí trùm lên người, rỗi con mắt đờ đẫn của hắn 
sẽ không biết rưn sợ đõi tìm hoài bóng Chúa trong cõi mênh mông 
vắng ngắt mà không thấy - Để rồi trở về trống rỗng hơn - Trời ơi, ười 
ơi!... Nhưng cha ta cũng chỉ có một đứa con... Ừ, ta cũng là đứa con 
độc nhất, nhưng ta không phải là của cải độc nhất của cha ta... (một 
lát). Nhưng ta nghĩ gì vậy? Người cha này mất gì? Một đứa con gái 
coi những tình cẩm thiêng liêng nhất của tình yêu như là đổ chơi, đứa 
con gái Ấy có bao giờ làm cho cha mình sung sướng chăng? Không, 
không, không bao giờ! Người cha ấy phải biết ơn ta mới đúng, vì ta 
đã đập nát đầu con rắn độc trước khi nó cắn cả cha nó. 


CẢNH 5 


Minie vào. Fếcäinăng 


MINLE - Thưa ông, nước chanh sắp pha xong rồi. Tội nghiệp con bé 
cứ đứng ngoài kia mà khóc hết nước mắt. Trong cốc nước chanh 
nó sẽ mang ra đây cho ông, có cả nước mắt của nó đấy! 

FÉCĐINĂNG - Ước gì cái cốc ấy chỉ toàn là nước mắt!... ông Minle, 
chúng ta vừa nói chuyện âm nhạc... (rút ra một túi tiền). Tôi mới 
nhớ ra rằng tôi còn nợ ông. 

MINLE - Sao? Cái gì? Thôi đi Nam tước! Ông coi tôi là người thế 
nào? - Tôi biết rẰng món nợ ấy gửi trong tay một người chắc chắn. 
Ông đừng làm nhục tôi như thế đi! Nhờ ơn Chúa, tôi mong rằng 
hôm nay không phải là ngày chúng ta gặp nhau lần cuối cùng. 

FÉCĐINĂNG - Ai biết đâu? Ông cứ cầm lấy đi, ai đám chắc mình có 
thể sống được bao lâu! 

MINLE (cười) - Ô, tưởng là gì! Ngài Nam tước, tôi tin rằng không kẻ 
nào đám mạo hiểm động đến ông đâu. 

FÉCĐINĂNG - Mạo hiểm thật đấy, ông ạ. Thật ông chưa bao giờ 
nghe nói đến những thiếu niên và thiếu nữ, đang là những đứa con 
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hi vọng mà bồng dimg tan rữa đi như những lâu đài không khí rực 
rỡ của cha họ hay sao? Cái điều mà tuổi già và sâu bọ dưới đất 
không làm nổi, thường lại là điều mà một tiếng sét nổ làm được 
rất dễ dàng. Luydơ của ông cũng không phải là bất tử. 

MINLE - Luydơ của tôi là của Chúa ban cho. 


FÉCĐINĂNG - Ông nghe đây... Tôi đã bảo ông răng CÔ ta không phải 
là bất tử. - Người thiếu nữ này là con ngươi mắt của ông. Ông đã 
tửi gắm vào đó tất cả trái tim, tất cả lĩnh hồn ông. Phẩi cẩn thận 
đấy, ông Minle! Chỉ có con bạc tuyệt vọng mới đặt tất cả tài sản 
vào mội canh bạc. Người ta vẫn gọi cái anh chàng lái buôn dám 
cả gan phó thác tất cả tài sản cho một chiếc tầu là kẻ liều mạng 
đấy. Ông nên nghe tôi, hãy suy nghĩ về lời cảnh cáo đó! - Nhưng 
sao ông lại không nhận tiền đi? 

MINLE - Thế nào, cả túi tiền không lễ này là của tôi ư? Ngài nghĩ gì 
khi ra ơn như vậy, thưa ngài? 

TÉCĐINĂNG - Tôi nghĩ đến món nợ của tôi... Đây! (Ném tui tiền lên 
bàn) Tôi không thể đời đời giữ mãi cái tội nợ này trong tay được. 
MINLE (ngạc nhiên, s¿ng sốt) - Cái gì thế này? Lạy Chúa cao cả! Nghe 
tiếng thì không phải là bạc, (tại gần bản, kinh hãi kêu lên) - Nhân 
danh Chúa, thế này là thế nào? Ngài nghĩ gì thế, Nam tước? Ngài 
làm gì vậy? Thế này mới thật đáng gọi là đấng trí đây! Ta trông 
thấy nó rành rành trước mặt ta, hay là ta bị ma quỷ mê hoặc đây? 
Chúa phạt tôi! Đúng là vàng đây rồi, vàng thật sự, vàng chói ngời 
nắm trong tay ta đây rồi... - Không, hỡi quý Sa tãng, ngươi đừng 

hòng bắt được ta bằng cái bẫy này! 

FÉCĐINĂNG - Ông say rượu rồi. Ông Minle! Rượu mới hay rượu cũ đấy? 

MINLE (giọng thô bạo) - Sấm sét đổ lên đẫu tôi! Ông nhìn đây này!... Vàng! 

FÉCĐINĂNG - Ừ, vàng, thì sao nào? 

MINLE - Nhân danh đao phủ... ông nên biết... tôi van ông... Nhân 
danh Chúa Cứu thế... Vàng thật! 

FÉCĐINĂNG - Ô, chuyện lạ quá nhỉ! 
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MINLTE (sau một lát im lặng, đến gân Fécđinăng, eiong xúc động) - Thưa 
ngài, tôi là một người lương thiện, giản dị ngay thật, và nếu ngài 
định dụ đỗ tôi đồng loã với ngài làm một việc đốn mạt nào đó, 
thì... bởi vì, có Chúa biết, làm những việc ngay thẳng thì không 
thể kiếm nhiều tiền đến thế này được! 

FÉCĐINĂNG (rát cảm động) - Ông Minle thân mến, ông cứ yên tâm! 
Ông rất xứng đáng hướng số tiền này. Có Chúa gìn giữ tôi, không 
đời nào tôi dấm mua lương tâm trong sạch của ông bằng cái giá 
này đầu! 

MINLE (nháy lên, vui sướng như điện) - Lạy Chúa. vậy là thành ý Chúa 
muốn rằng tất cả túi vàng này là của tôi! (Chạy về phía cửa, gọi 1o) - 
Bà nó ơi... Con ởi! Hoan hô! Ra đây nhanh lên! (7rở !¿¡). Nhưng 
mà, lạy Chúa nhân từ, sao đột nhiên tôi lại được hưởng sự giàu có 
khủng khiếp này? Tôi đã kiếm được nó như thế nào? Hay tôi đang 
nhạo báng nó! Hử? 

FÉCĐINĂNG - Ông Minle, không phải ông đã kiếm được nó bằng 
những giờ đạy nhạc của ông đâu! Bằng số tiền này, tôi trả ông... 
(rùng mình ngừng lại) Tôi trả ông... (ngừng lại, giọng đau đớn) giá tên 
giấc mơ hạnh phúc ba tháng trời của tôi về con gái ông. 

MINLE (nắm chặt tay Fécđinang) - Thưa ngài, nếu ngài chỉ là một kẻ 
bình dân nghèo hèn... (m⁄/ với vz) mà con gái tôi không yêu ngài, 
thì tôi sẽ cắt cổ nó đi! (Quay lại với tái vàng, buồn rũ rượi), Nhưng 
thế là tôi được tất cả, mà ông thì không còn øì. Chẳng lẽ tôi lại 
phải thanh toán tiền cho tất cả niềm vui đó? Thưa ngài...2 

FÉCĐINĂNG - Ông bạn ơi, ông đừng tự giày vò mình như thế nữa. 
Tôi sắp đi xa, và ở cái nước tôi định đến: trú ngụ, cái thứ tiền bạc 
này là của vô dụng. 

MINLE (mắt vẫn chăm chăm nhìn túi vàng, chứa chan vài sướng) - Vậy là 
tôi được hướng cả cái kho vàng này ư? Nó là của tôi w? Tôi chỉ 
buồn rằng ông lại đi xa... Nào, xem ta sắp sống như thế nào đây! 
Xem ta có biết lên mặt với thiên hạ không nào! (Đội mã lên đâu và 
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chạy ngàng gian phòng) Từ nay ta sẽ dạy nhạc ở ngay giữa đô thị `, 


từ nay ta sẽ bút thuốc lá thượng hảo hạng”! Và từ nay đi xem hát 
mà ta còn thềm mua cái hạng vé ba xu, thì ma quỷ cứ bắt ta đi! 
( Định ra). 

FÉCĐINĂNG - Ở lại đã! Ông im đi! Và cất chỗ tiễn kia đi! (Vé suy 
nghĩ) Ông im đi, chỉ trong một buổi tối này thôi! Và nếu ông muốn 
cho tôi vui lòng, thì từ nay vỀ sau, xin ông đừng dạy âm nhạc nữa! 

MINLE (càng sôi sục, nắm chặt vạt áo Fécdimăng vuí sướng từ trong lòng) - 
Con gái tôi! Ông ơi, con gái tôi! (Buông Fócdinang) Đã hẳn rỗi, tiền 
bạc không thể làm nên con người... Ứ, không phải là tiền bạc... 
Dù tôi ăn khoai ăn củ hay là ăn yến thì no vẫn là no; và chừng 
nào mà ánh mặt trời chưa luồn qua những lễ rách thì bộ quần áo 
này vẫn cứ tốt như thường... Tôi cứ mặc bộ áo tã của tôi... nhưng 
con tôi thì phải được hưởng tất cả... Tất cả hao nhiêu ước muốn 
mà tôi chỉ thoáng đọc thấy trong đôi mắt con tôi, nó nhất quyết 
phải được hưởng. 

FÉCĐINĂNG (vội vĩ ngất lời) —- Đừng nói nữa, tôi van ông, đừng 
nói nữa! 

MINILE (càng sôi nổi) — Tôi muốn con tôi phải lầu thông tiếng Pháp, 
lại thạo khiêu võ, lại giỏi đơn ca, rồi lại được nêu trên các báo chí. 
Tôi muốn con tôi được đội cái mũ cao sang như con cái các vị nhất 
phẩm triều đình, được mặc toàn gấm vóc nhung lụa. Tôi muốn 
bàn dân thiên hạ ở cả xứ này phải trầm trổ mà nói đến con gái 
của lão nhạc sĩ quèn này. 

FÉCĐINĂNG (nấm tay Minle, xúc động cực độ) - Đừng nói nữa! Đừng 
nói thêm một lời nào nữa! Trời đất ơi, ông im đi! Chỉ xin ông im 
đi một bữa này thôi! Ông muốn trả ơn tôi, thì tôi chỉ xin ông có 
thế thôi! 


Œ? Nguyên văn: Quảng trường Chợ. 
(2 Nguyên văn: Thuốc lá “Bavua số 5". 
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CẢNH 6 


Luy dư máng côc nước chanh vào 

LUYDƠ (miất sưng đỏ, bưng đến cho Fécdindng cốc nước chanh đặt trên một cái 
đĩa, giọng run rấy) Nếu ông thấy chưa đủ đậm, thì xin ông cho biết. 

FÉCĐINĂNG (cẩm lấy cốc, đặt xuống, rồi vội và quay sung Minle) - Ô, 
chút nữa thì tôi quên mất! Ông Minle, tôi có thể nhờ ông một chút 
được không? Ông piúp tôi một việc nhỏ được không? 

MINLE —- Một nghìn việc cũng được. Nào xin ông cứ truyền. 

FÉCĐINĂNG ~ Người ta đang chờ tôi đến dự tiệc. Khốn thay, tôi thấy 
người bực bội quá. Tối hôm nay tôi không thể nào chung đụng với 
ai được. Nhờ ông đến nhà cha tôi xin kiểu hộ tôi được không? 

LUYDƠ (cợ hãi, ngắt !ời) - Để tôi, tôi đì được. 

MINLE - Đến nhà Tể tướng ư? 

FÉCĐINĂNG - Không cần phải gặp ông ta. Ông cứ nhắn một tên 
phục dịch dưới nhà bếp cũng được. Để làm tin, đây, cái đồng hồ 
này của tôi, ông hãy đưa cho họ xem... Tôi vẫn ở đây cho đến khi 
ông về... Ông đợi người ta trả lời tôi đấy. 

LUYDƠ (khác khoải) - Tôi không làm nổi việc Ấy sao? 

FÉCĐINĂNG (nái với Minle đang định ra) — Hãy đợi đã, còn một việc nữa! 
Chiểu nay người ta vừa đưa đến tôi một bức thư niêm phong gửi cho 
cha tôi... Chắc là có việc pì cần... Nhân tiện ông giúp cho luôn thể. 

MINLE - Được rồi, Nam tước cứ yên tâm. 


»ự 


LUYDƠ (bám chặt lấy cha, hết sức khắc khoải) - Kầa, cha, con cũng làm 
được việc ấy mà! 


MINLE - Không được con ạ. Con có một mình, mà đêm ngoài kia tối 
lắm. (Ra). 

FÉCĐINĂNG - Hãy ra soi đường cho cha, Luydơ! (Trong khi Luydơ soi 
đèn cho cha đi, Fécdinăng đến gân bàn, bỏ thuốc độc vào cốc nước 
chanh) Ứ, nàng không thể nào thoát khỏi con đường mù mịt ấy 
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đâu, nàng phải qua cái cầu ấy thôi. Quyền phép Chúa Trời công 
nhận ý ta, và từ trên cao vắng đến tai ta lời tán đồng đỡ dội. Tay 
thần Phục thù đã ký vào bần án; thiên thần hộ mệnh của Luydơ 
đã ba bỏ nàng rồi!,.. 


CẢNH 7 


Lwyd¿ cẩm đền, từ 1 trở vào, đặt xuống và đến 
phía đối diện với Fécdinăng, mắt nhìn xuống đất, 
chỉ thỉnh thoảng sợ hai nhìn trộm chànp. 
Fécdinăng đúng ở phía bên này, trừng trừng nhìn 
về đăng trước. Ngừng lặng dài đặc, nặng nề 
LUYDƠ - Thưa ông Vante, nếu ông vui lòng hoà tấu với tôi, thì tôi 
xin đàn một khúc đương cầm. (Mở đương cẩm). 
Fó¿cdinăng không trả lời - Ngừng lặng 
LUYDƠ - Ông còn nợ tôi một ván cờ. Ông có muốn chúng ta cùng 
chơi một ván không, thưa ông Vante. 
Nuừng lặng 
LUYDƠ - Thưa ông Vamte, tôi đã bắt đầu thêu cái tứi mà tôi hứa tặng 
ông... Ông có muốn xem mẫu thêu không? 
Ngứng lặng 
LUYDØ - Ôi, tôi thật là đứa khốn khổ! 
FÉCĐINĂNG (vẫn giữ thái độ c) - Có lẽ thế mà lại đúng đấy. 
LUYDỞ - Thưa ông Vantc, nếu ở đây cùng tôi mà ông thấy buồn 
chán như vậy, thì đó thật không phải lỗi tại tôi đâu. 
FÉCĐINĂNG (cười nhạt, rự thương hại, nói riêng) - Hừ, hẳn là ngươi thấy 
ta rụt rề và ngô nghề lắm! 
LUYDƠ - Tôi rất hiểu rằng bây giờ chúng ta không thể nào hợp ý 
nhau được nữa. Tôi xin nhận rằng tôi rất lo sợ khi ông bảo cha tôi 
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đi... Thưa ông Vantc, tôi cắm thấy giờ phút này đối với chúng ta 
sấp trở thành nặng nề không thể nào chịu nổi. Nếu ông cho phép, 
thì tôi xin mời mấy người bạn tôi đến đây. 

TÉCĐINĂNG - Phải đấy! Tốt tắm! Tôi cũng muốn làm như vậy. Tôi 
cũng đi tìm mấy người bạn của tôi. 

LUYDƠ (xững sờ nhìn chàng) - Thưa ông Vante2 

FÉCĐINĂNG (giọng cay độc và thà ghét) - Xin thể có danh dự, đối với 
mọi người gặp trường hợp này thì đó là cái ý định tuyệt điệu nhất. 
Chúng ta sẽ biến cuộc song ca nhạt nhẽo thành một cuộc hoan lạc 
điền cuồng, và để giáng trả cho tình yêu một trận đòn thù, ta sẽ 
cầu viện những ngón đi thoã đến giúp tay. 

_LUYDØ - Xem chừng lúc này ông vui tính lắm thì phải, thưa ông Vante. 

FÉCbINĂNG - Ứ, đúng rồi, ta vui tính lắm, vui quá lắm! Vui đến mức 
có thể khiến cho lũ trẻ đuối theo ta cùng đường khắp phố! Luydơ, 
ương sáng cô nêu thực đã làm ta tỉnh ngộ, ta xin làm học trò cô. 
Những kẻ cứ luôn miệng nói đến nh yêu vĩnh viễn thật là những 
thăng điên. Tình cảm mà cứ vĩnh viễn một điệu kéo dài, cuối 
cùng sẽ làm cho người ta phát tổm, và sự thay lòng đối dạ mới là 
thứ gia vị làm cho khoái lạc thêm nồng. Thế nhé, thuận chứ, 
Luydơ! Ta sẵn sàng là thằng đi với cô đây. Chúng ta sẽ nhảy từ 
cuộc lãng mạn này sang cuộc lãng mạn khác, chúng ta sẽ lăn lóc 
từ vũng bùn này sang vũng bùn kia. Cô về phía này, ta về phía 
kia. - Không chừng ở một nơi lầu xanh nào đó, ta sẽ tìm lại được 
sự bình yên thanh thản mà ta đã đánh mất mất rồi... Có lẽ sau khi 
đã đua nhau lăn sả vào vòng tội lỗi nhuốc nhơ, sau khi đã thân tần 
ma đại như hai bộ xương mục ruỗng, đến một ngày tốt đẹp kia cả 
hai ta tình cỡ sẽ gặp lại nhau một cách bất ngờ tuyệt trần là thú vị. 
Và không chừng khi ấy chúng ta sẽ nhận ra nhau, y nh trong 
những vở hài kịch, nhận ra nhau ở những vết tích đồng tông mà đứa 
con nào của thứ mẹ trác tắng kia cũng có. Có lẽ đến khi ấy nhục 
nhã và chán chường sẽ tạo nên giữa chúng ta một sự hài hoà mà 
tình yêu êm dịu nhất đời cũng phải chịu không thể nào tạo nổi. 
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LUYD - Ôi, hỡi người trai trẻ kia ơi, anh đã đau khổ lắm rồi, anh 
còn muốn nói rằng đau khổ của anh là đáng kiếp nữa sao? 
FÉCĐINĂNG (giận dữ lẫn bẩm) - Đau khổ” A1 bảo ngươi như vậy? Hỡi 
giống đàn bà kía, lính hồn ngươi hèn hạ quá. Ngươi làm sao có 
được một chút tình cảm nào? Vậy thì ngươi lấy chỉ mà đo lường 
tình cảm người khác? Đau khổ? Nó đã nói đau khổ! A! Chỉ mội lời 
ấy thôi cũng đủ khiến cho cơn giận của ta chôn tận đáy mồ cũng 
phải vùng dậy! Nó thừa biết trước rằng ta đau khổ... Mà vẫn phản 
bội ta, quân đáng chết và đáng nguyễn rủa! Hỡi con rắn độc! 
Đáng lẽ ngươi vẫn còn một lối thoát duy nhất để được tha tội! 
Nhưng lời thú nhận này của ngươi đã kí bản án tử hình của ngươi 
rồi... Cho đến tận bây giờ, ta vẫn còn có thể nghĩ rằng ngươi nhẹ 
dạ mà không thèm kết tội ngươi, lòng khinh bỉ của ta đối với 
ngươi chỉ chút nữa là khiến ngươi thoát khói sự trả thù của ta. (Hối 
hả nắm lấy cải cốc) - Vậy là không phải ngươi vì nhẹ dạ mà phạm 
tội. Ngươi không phải là đứa ngu đại, ngươi chỉ là con quỷ! (Chàng 
uống) Cốc nước này nhạt tanh như linh hồn ngươi. - Uống đi! 
LUYPƠ - Trời ơi, không phải là vô cđ mà ta cứ e sợ mãi cái tình cảnh 
lúc này! 
FÉCĐINĂNG (giong mệnh lệnh) - Uống đi! 
Luyd0 miễn cưỡng nâng cốc, và uống. Fécdinăng 
tát mặt quay vụt di, khi thầy nàng đưa cốc lên 
môi, chàng vột vĩ lai vào một góc phòng. 
LUYDØ - Tôi thấy cốc nước này uống được đấy chứ! 
FÉCĐINĂNG (rùng mình, không quay lại) - Càng thoải mái cho ngươi. 
LUYDƠ (su khi đã đặt cốc xuống) - Ôi, Vante, ông biết đâu rằng ông 
đã sỉ nhục linh hồn tôi ghê gớm biết chừng nào! 
FÉCĐINĂNG - Hừ! 
LUYDØ - Ông Vante, rồi sẽ đến lúc... 
FÉCĐINĂNG (lại trở về đằng trước) - Ô, chúng ta xong chuyện với thời 
gian rồi. 
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LUYDØ - Vâng, rồi sẽ đến lúc mà những việc buổi tối hôm nay sẽ đè 
nặng lên trái tìm ông... 

FÉCĐINĂNG (⁄t đầu càng bồn chỗn, đi ởi lựi lại, về bứi rứt hơn, cới thanh 
gWm và dây đeo ném và xa) - Hãy ngũ ngún bởi sứ mệnh của cung đình! 

LUYDƠ - Trời ơi, ông làm sao thế? 

FÉCĐINĂNG - Bức hối, chật chội quá! Ta muốn cho thoáng một chút. 

LUYDØ - Uống đi, uống đi! Cốc nước này sẽ làm cho ông mát mẻ dễ 
chịu hơn. 

FÉCĐINĂNG - Ứ, đã hẳn rồi, nó sẽ khiến ta mát mẻ dễ chịu hơn, Hừ, 
con đĩ mà cũng biết có lòng ái ngại... Lòng chúng nó đứa nào mà 
chả thế! 

LUYĐ (ưới một về yêu đương vô hạn, chạy vào cảnh tay Fécđdinăng) - Anh 
nói với Luydơ của anh những lời như vậy ư, anh Fécđinăng? 

FÉCĐINĂNG (đấy nàng ra xa) - Xéo đi, xéo đit Lánh xa ta đi, hỡi cặp 
mắt dịu đàng thẩm thiết này! Trời, ta sa ngã mất! Hỡi con rắn độc, 
hãy hiện nguyên hình xâu xa khủng khiếp của ngươi đi! Hỡi loài 
trùng đốn mạt, hãy chồm lên người ta đi! Hãy trải ra trước mắt ta 
và hãy vươn cao lên đến tận trời những khúc rắn quái gở của 
ngươi đi! Hãy phơi bày ra đây phần xấu xa gớm ghiếc mà vực 
thẳm địa ngục vẫn hằng ngắm nghía ngươi. Đừng là thiên thần 
nữa. Giờ đây đừng là thiên thần nữa! Muôn quá rồi! Ta phải giãm 
nát ngươi như một con rắn độc hoặc phải chìm đắm trong tuyệt 
vọng... Ôi, thương hại thay cho ta! 

LUYDO - Trời! Đến nông nỗi này sao? 

FÉCDINĂNG (liếc nhàn nàng) - Cái công trình tuyệt điệu này của tay 
thợ Trời... Ai có ngờ đâu... Ai nỡ tin được răng... (nắm lấy tay Laydơ 
wà giở lên trời). Hi Tạo hoá, ta không muốn có ý nghĩ đòi Người 
đến trước mặt ta để nghe ta chất vấn! Nhưng sao Người lại chứa 
thuốc độc trong cái bình đẹp đẽ như thế này? Sao tội lỗi lại sinh 
sôi nảy nở trong miền trời dịu đàng đến thế này được? Thực là 
quá đỗi lạ làng! 
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LUYDØ - Chao ôi! Tai nghe những lời cay đắng này mà phải lặng câm! 

FÉCĐINĂNG - Lại còn cái giọng thấm thía ngọt ngào kia nữa!.... Dây 
đàn đứt nát, mà sao lại nảy lên được những thanh âm êm dịu tới 
bậc này! (Mắt say sưa chăm chăm nhìn Luydơ) - Tất cả đẹp đến thể, 
cân đối đến thế, hoàn thiện đến tuyệt trần... Tất cả đều là công 
trình của phút cảm hứng đắc ý nhất của Tạo hoá! Ta nói có trời! 
Dường như vũ trụ này sinh ra chỉ là để gây hứng khởi cho tạo hoá 
dựng công trình kiệt tác này của Người... Vậy ra chỉ trong linh hồn 
người đàn bà này là Chúa có sự lầm lẫn chăng? Có thể nào một 
linh hồn méo lệch quái gở đến thế lại trú ngụ trong một thể xác 
toàn mĩ như thế này được chăng? (Đột ngột rời xa nàng). Hay là 
đấng Tạo hoá chợt nhận ra ngọn dao điêu khắc của mình đã lỡ 
dựng nên một thiên thần, Người liền vội vã sửa lại cái lầm mà đặt 
vào công trình của Người một trái tưm càng quỷ quái hơn? 

LUYDƠ - Cương ngạnh và ác độc! Chàng đang thà chửi rúa Chúa, 
chứ không chịu nhận rằng mình đã buông những lời xét đoán quá 
Vội vàng! 

FÉCĐINĂNG (chạy lại ôm cổ Luydơ nức nở khóc) - Thêm một lần nữa, 
Luydơ! Thêm một lần nữa thôi, như ngày chúng ta hồn nhau lần 
đầu tiên, khi lần đầu tiên cm thì thầm gọi “Fécđinăng” khi lần 
đầu tiên đôi môi cháy bỏng của em gọi “anh”! Ôi, trong giây phút 
ấy đã chứa đựng hạt giống của những niềm vui vô cùng vô tận 
không lời nào diễn tả nổi, trong một nụ hoa... Khi ấy, vĩnh cửu đã 
hiện ra trước mắt chúng ta trng bừng như một ngày tháng năm rực 
rỡ. Khi ấy, những thiên kỉ hoàng kim đã nhảy múa vui say như 
những đôi tình nhân trước linh hồn chúng ta! Ôi, khi ấy anh đã là 
kể hạnh phúc, Luydơt Luydơ! Sao em nỡ làm điều ấy đối với anh? 

LUYDƠO - Khóc ởđi, khóc đi, Vante! Nỗi đau thương của anh công 
bằng đối với em hơn là cơn giận dữ của anh. 

TÉCĐINĂNG - Cô lầm rồi, đây không phải là những giọt nước mắt 
đau thương! Đây không phải là giọt sương ấm áp khoái lạc có sức 
thấm đượm hương thơm vào những vết thương của linh hỗn, và 
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làm sống động bánh xe cảm xúc đã cứng đờ. Đây là những giọt cô 
đơn, giá ngắt như băng... Đây là lời vĩnh biệt khủng khiếp với ùnh 
yều của ta. (Giọng trang nghiêm dữ dội, nặng nà đặt tay lên đầu Luydơ) 
Luydơ! Đó là những giọt nước mắt ta khóc linh hồn cô... những 
giọt nước mắt ta khóc than đấng Tạo hoá mà lòng nhân từ vô cùng 
đến đây đã thất bại và bởi một ý oái oăm đã bỏ dở dang cái tác 
phẩm đáng lẽ là huy hoàng nhất của Người. Ôi, dường như cả tạo 
vật sẽ phải choàng tấm khăn tang, sẽ phải sửng sốt kinh hoàng 
trước tai biến đã xảy ra giữa lòng tạo vật... Con người ta sa ngã, 
và đánh mất thiên đường, đó là điều thường thấy; nhưng khi ôn 
dịch lại hoành hành ngay trong các thiên thần, thì khi đó, ôi, khi 
đó cần phải nổi hiệu báo tang trong khấp cả tạo VẬI. 

` LUYDØ - Vante, xin đừng đồn tôi đến chỗ cùng đường. Linh hồn tôi 
có sức mạnh không kém bất kì ai, nhưng xin đừng bắt tôi phải chịu 
thử thách quá sức chịu đựng của loài người. Vante, một lời nữa 
thôi, rồi chúng ta hãy xa ha nhau đi! Một số mệnh ghê gớm đã 
gieo sự hỗn loạn vào tiếng nói của trái tim chúng ta. Nếu em có 
quyền mở miệng, thì cm sẽ nói anh nghe những điều... em sẽ có 
thể... Nhưng số mệnh khắc nghiệt đã trói chặt miệng lưỡi em và 
tình yêu của em. Em đành phải chịu để anh hành hạ em như là 
một con đi hư hỏng đề hèn. 


FÉCĐINĂNG - Cô tự thấy cô có thoải mái không, Luydơ? 

LUYDO - Sao ông lại hỏi tôi câu ấy? 

FÉCĐINĂNG - Bởi vì nếu không phải như vậy thì ta rất lấy làm liếc 
rằng sẽ phải thấy cô đi khỏi nơi này mà hiơng tâm còn nặng trĩu 
một điều gian dối. 

LUYDØ - Tôi xin thể với ông, ông Vante... 

FÉCĐINĂNG (xúe động dữ dội) - Không, không! Như vậy thì sự trả thù 
này ma quý quá! Không, xin Chúa tránh cho ta điều đó! Ta không 
muốn trả thù như vậy ở cả thế giới bên kia... Luydơ! Cô có yêu 
Thị vệ trưởng không? Cô sẽ không ra khỏi gian phòng này được 
nữa đâu! 
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LUYDO - Ông muốn hỏi gì thì hỏi, tôi sẽ không trả lời nữa. (Nuôi xuống). 

FÉCĐINĂNG (càng thêm nghiêm nạhị) - Hãy nghĩ đến linh hồn vĩnh cứu 
của em, em không thể... Luydơ! Cô có yêu Thị vệ trưởng không? 
Cô sẽ không ra khỏi gian phòng này được nữa đâu. 

ILUYDƠ - Tôi sẽ không trả lời nữa, 

FÉCĐINĂNG (hoảng loạn cực độ, quỳ sụp xuống chân Luydø) - Luyđơ, cô 
có yêu Thị vệ trưởng không? Trước khí ngọn đèn này tắt... cô sẽ 
phải... đứng trước mặt Chúa rồi! 

LUYDƠ (vàng đứng dậy, kinh sợ) - Giê-su! Sao?... Tôi thấy khó chịu 
quá Ì (ngã người xuống ghế). 

FÉCĐINÄNG - Nhanh chóng đến thế sao? Cái giống đàn bà các ngươi 
thật là điều bí ẩn muôn đời! Thân hình mỏng manh của họ vững 
vàng chẳng núng trước những tội ác có sức đục khoét loài người 
đến tận gốc rễ, vậy mà một hạt nhân ngôn đã đủ quật ngã họ rồi! 

LUYDƠ - Thuốc độc! Thuốc độc! Trời đất ơi! 

FÉCĐINĂNG - Có lẽ đúng đấy. Cốc nước chanh của cô đã được địa ngục 
thêm gia vị, và cô vừa mới nâng cốc chúc sức khoẻ thần chết đó! 

LUYDO - Phải chết, phải chết w? Hỡi Chúa vô cùng nhân từ! Trong 
nước chanh có thuốc độc! Tôi chết mất! Lạy Chúa nhân từ, xin 
thương xót linh hồn tồi! 

FÉCĐINĂNG - Đó chính là điều cần nhất! Ta cũng cầu xin nơi Chúa 
điều đó. 

LUYDO - Còn mẹ tôi... còn cha tôi... Lạy Chúa cứu thế xin thương 
xót cha mẹ tôi! Ôi, người cha tội nghiệp vô vọng của tôi! Không 
còn cứu được nữa sao? Cuộc đời non trẻ của tôi không còn cứu lại 
được nữa sao? Tôi phải ra đi rồi ư? 

FÉCĐINĂNG - Không, không thể nào cứu được nữa. Cô phải ra đi 
rồi... Nhưng hãy yên tâm, chúng ta sẽ cùng đi với nhau. 

LUYDO - Cả anh nữa ư, Fécđinăng? Thuốc độc... Fécđinăng! Thuốc 
độc do chính tay anh ư! Lạy Chúa xin tha thứ cho chàng! Xin 
Chúa nhân từ xoá tội cho chàng! 
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FÉCĐINĂNG - Hãy cứ lo món nợ của chính thân cô đi! Ta lo rằng 
món nợ ấy không dễ gì trang trải được đâu. 

LUYDO - Fécđinăng! Fécđinăng! Ôi, bây giờ em không thể câm lặng 
được nữa... Cái chết... cái chết cởi hết mọi lời thê... Fécđinăng ơi, 
lúc này đây, trong khắp cõi trời đất này không còn ai khốn khổ 
hơn anh được nữa! Anh Fécđinăng ơi, em chết oan!?`, 

FÉCĐINĂNG (giật mình, kinh hãi) - Nàng vừa nói gì vậy? Những kẻ ra 
đi trong cuộc lữ hành phê gớm này vẫn không có thói qucn mang 
theo sự gian dối. 

LUYDO - Em không nói đối, em không nói dối!... Cả đời em, em chỉ 
nói đối có một lần... Trời ơi, băng giá rùng rợn đang luồn vào 
mạch máu ta... Em chỉ nói đối một lần khi em viết bức thư cho Thị 
vệ trưởng. 

FÉCĐINĂNG - A, bức thư!... Cảm tạ Chúa! Ta lại khôi phục được sức 
quả quyết nam nhí của ta rồi. 

LUYDO (lưỡi đã ríu lụi, ngón tay bắt đầu run giật, có rát) - Bức thư ấy... 
anh hãy đứng vững mà nghe một lời khủng khiếp... Tay em đã 
viết những điều mà lòng cm nguyễn rủa... Bức thư ấy... là do cha 
anh đọc bắt em viết. 


Fécdinăng đứng sững như pho tượng bị chôn chân 
xuống đất. - Ngừng lặng như chết, dài dặc. Rồi 
chàng ngã vật xuống đất như bị vét đánh. 
LUYDO - Ôi, sự hiểu lầm đáng thương!... Anh Fécđinăng ơi, người ta 
đã cưỡng bức em... anh tha tội cho em... Luydơ của anh đã muốn 
thà chọn cái chết còn hơn,... nhưng cha cm... gặp nguy hiểm... Ôi! 
Chúng nó thực xảo quyệt vô cùng. 
IFÉCĐINĂNG (bát dậy, ghê sớm) - Cảm tạ Chúa! Thuốc độc vẫn chưa 
npấm vào ta! (Tuất gươm). 
LUYDO (yết dần, gục xuống) - TrờU Anh định làm øì vậy? Người ấy là 
cha anh... 


l ^ ¬ ^ ^ˆ ` ^“cv ~ ^“ ` /= 
£2 Nguyên văn: *Em vồ tội mà chịu chết" hoặc “em chết vô tôi”. 
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FÉCĐINĂNG (điên cuẳng giận 4) - Tên giết người đã đẻ ra tên giết 
người!... Mi cũng phải chết, để cho đấng Phán xét tối cao chỉ trút 
cơn thịnh nộ lên đầu tên ác phạm (Đừnh ra). 

LUYDO - Đấng cứu thế của ta khi hấp hối cũng đã từng tha thứ... Xin 
Người tha tội cho anh và cha anh!... (Nàng thở hơi cuối cùng). 

FÉCĐINĂNG (quay phát lại, trông thấy cử dộng cuối cùng của nàng khi 
hấp hối; dau đớn ngã pục xuống cạnh nàng) - Dừng lại, dừng lại đã! 
Đừng bỏ anh, hỡi đấng thiên thần của trời cao! (Nắm tay nàng, lại 
vội buông xuống) - Đã lạnh ngắt và ẩm ướt; linh hồn nàng đã lìa xa 
rỗi. (Đứng bật dậy) Ôi, hãi Chúa trời của em Luydơ ta! - Xin tha tội 
cho cái đứa giết người ghê tởm hơn hết mọi đứa giết người! Đó là 
lời khẩn cầu cuối cùng của nàng! Cái xác không hồn này vẫn còn 
xinh đẹp đáng yêu chừng nào! Thần chết cũng phải cảm động vì 
nhan sắc tuyệt mĩ của nàng, đã nương nhẹ khi chạm đến đôi má 
xinh tươi này... Vẻ dịu hiển vô cùng này không hề giả dối; vẻ dịu 
hiển vô cùng này đã cưỡng lại được cả sự chết. (Một /4:). Nhưng 
sao ta vẫn chưa cảm thấy thuốc độc ngấm vào ta7 Sức trai trắng 
của ta muốn cứu ta chăng? Uổng công vô ích thôi! Ta không 
muốn như vậy. ( Níứm lấy cấc). 


CẢNH CUỐI 


TẾ tướng, Vuôm và những người hẳu kinh hoảng 
chạy vào. Sau đó là Minle và vợ cùng các nhân 
viền Pháp đình. 
TẾ TƯỚNG (fay cầm bức th) - Con ơi, thế này là thế nào? Cha không 
đời nào tin được rằng... 
FÉCĐINĂNG (ném cái cốc xuống chân hẳn) - Hãy nhìn đây, hỡi tên 
giết người! 
Tế tướng lảo đảo lài lại. Tất cả sợ điếng người. lim 
lặng khủng khiếp. 
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TẾ TƯỚNG - Con ơi, sao con nỡ làm như vậy đối với cha? 

-_ FECĐINĂNG (không nhìn hắn) - ô, phải, đã hẳn rồi! Đáng lẽ ta phải thưa 
trước với quan đại thần, có phải không, để hỏi ngài rằng việc ta làm 
có đảo lộn ván bài của ngài chăng. Phải, ta thừa nhận rằng cái âm 
mưu quỹ quyệt dùng lòng ghen tuông để cắt đứt lời th ước của hai 
chúng ta, thật là tà: tình và đáng kính phục thay! Ừ, đúng là có một 
tên đắng mặt sư phụ về mưu ma chước quỷ đã tính toán ra nó. Chỉ 
tiếc thay, tình yêu bị xúc phạm đã bất bình không chịu ngoan ngoãn 
vâng theo ngươi như cái con rối bằng gỗ mà ngươi giật dây! 

TẾ TƯỚNG (hoảng hốt điên dại nhìn mọi người xung quanh) - Không có 
một ai ở đây thương xót một ngưỡi cha tuyệt vọng nữa w? 
MINLE (kêu thét trong hậu trường) - ĐỀ ta vào! Nhân danh Chúa, để 
cho ta vào! 
FÉCĐINĂNG - Người con gái này là một vị thánh nữ... Việc của nàng 
phải để cho một người khác lo liệu (ra mở cửa). 
Mmle chạy vào, theo sau là những người dân và 
những nhân viên Pháp đình. 


MINLE (vô cùng khắc khoải, lo sợ) - Con ơi, con ơi! Thuốc độc... cha 
nghe nói ở đây có người bị đầu độc... Con ơi, con ở đâu? 

FÉCĐINĂNG (đưa Minle tới giữa TẾ tướng và xác Luydơ) - Tôi vô tội... 
Hãy cảm ơn cái kẻ này này. 

MINLE (tục xuống bên xác con) - CGIÊ-su, lạy Chúa tôi! 

FÉCĐINĂNG - Hãy nghe thêm vài lời nữa thôi, hỡi ông bố của 1a... 
Thật vậy, lời nói đã bắt đầu trở thành quý báu đối với ta... Đời ta 
đã bị đánh cắp đi, đã bị đánh cắp đi một cách bỉ ổi vô cùng... đã bị 
chính ngươi đánh cắp đi. Ta run sợ nghĩ đến tình cảnh của ta khi 
phải đứng trước mặt Chúa... Nhựng ta chưa bao giờ là một tên 
khốn kiếp. Mặc cho Chúa phân định số phận đời đời của ta, còn 
ngươi thì không xong, Ta đã phạm lội giết người. (cao giọng, ở 
dội) Cái tội piết người ấy, ngươi không thể nào để một mình ta 
phải gánh lấy trước mặt đấng Phán xét. Bây giờ đây, ta trang 
nghiêm sẻ lại trên đầu ngươi một nứa lớn nhất, một nửa ghê sợ 
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nhất của gánh tội ấy. Tuỳ ngươi muốn gỡ thế nào mặc ngươi. (142i 
TẾ tướng đến bên xác Luydø) - Nhìn đây, loài man rợ! Hãy thưởng 
thức cái kết quả ghê gớm của mưu ma chước quỷ của ngươi đi. 
Trên khuôn mặt này, những nét co rút hấp hối đã khắc ghi tên 
ngươi. Cái tên ấy, các thiên thần hành hình sẽ đọc thấy rõ ràng. 
Ta cầu mong một hình tượng như thế này hãy tới vén tấm màn 
của ngươi và giơ bàn tay lạnh ngắt nắm lấy ngươi trong khi ngươi 
đang ngủ... Ta cầu mong một hình tượng như thế này hãy sừng 
sững trước linh hồn ngươi trong giờ ngươi hấp hối và xua đuổi lời 
cầu nguyện cuối cùng của ngươi đi... Ta cầu mong một hình tượng 
như thế này“đứng trên nấra mồ của ngươi khi ngươi sống lại trong 
ngày Tân thế”, và đến ngồi bên cạnh Chúa khi Chúa phán xét 
ngươi (chàng ngã ngất đi, những người hâu đở lấy chàng). 

TẾ TƯỚNG (gi tay lên trời, cử chỉ ghê gớm) - Không phải tôi, không 
phải tôi!Xin Đáng Phán xét hãy đòi kẻ kia phải trả nợ mán cho 
những linh hồn này. (Bước !Zi Vuôm) 


VUÔM (giảt mình) - Đồi tôi! 


TẾ TƯỚNG - Ừ, đỏi mày, con quỷ! Đồi mày, con quỷ Sa tăng! Chính 
là mày đã xúi bẩy tao bằng cái lưỡi rắn độc của mày! Tất cả tội 
lỗi phải đổ lên đầu mày... Ta là kẻ vô can. 

VUÔM - Đổ lên đầu ta? ( Bật lên cười ghê gớm) Vui, vui thật! Bây 81Ờ ta 
đã biết giếng quỷ trả ơn như thế nào rồi đây!... Mày nói, đổ lên 
đầu ta ư, thằng đểu cáng xuẩn ngốc kia? Vậy ra Fécdinăng là con 
ta ư? Ta là chủ mày chăng? Tội lỗi phải đổ lên đầu ta ư? Chao ơi, 
nhìn cái cảnh tượng gớm ghê này khiến ta rùng minh lạnh hết 
xương tuỷ! Tội lỗi hãy đổ lên đầu ta! Giờ ta sẵn lòng chịu chết, 
chịu mất linh hồn, nhưng mày cũng phải theo ta. Nào, thôi đi! Hãy 
đi kêu gào cho khấp nơi khắp chốn biết tội mưu sát nầy! Hãy 
đánh thức công lí trở dậy đi! Hỡi nhân viên Pháp đình, hãy trối ta 
lại! Hãy điệu ta đi! Ta sẽ tố cáo những điều bí mật khiến cho ai 
nphe thấy cũng phải kinh khủng rụng rời (Định đi). 
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TẾ TƯỚNG (giữ hẩn lại) - Thằng điên dại, ngươi không thể... 

VUÔM (vỗ vai Tế tưởng) - Có chứ, ông bạn! Ta có thể... Ta có thể! Ừ, 
giận đữ đã khiến ta hoá điên da: thật rồi đây... Ừ, đó chính là công 
trình của mày đấy! Cho đến bầy giờ ta muốn hành động như một 
thăng điên. Hai đứa chúng ta sẽ khoác tay nhau cùng lên đoạn 
đầu đài. Hai đứa chúng ta sẽ khoác tay nhau cùng xuống địa ngục! 
Thằng khến kiếp, ta thấy cả người ta ngứa ngáy vui mừng khi nghĩ 
rằng ta sẽ chịu tội cùng với ngươi! (Hắn bị điệu đi). 

MINLE (tử nãy vẫn đau đón câm lặng guc trên ngực Luydơ bỗng đứng bật 
dậy, ném túi vàng xuống chân Fécdinăng) - Quân đầu độc! Hãy giữ 
lấy túi vàng đáng nguyên rủa của ngươi! Thì ra ngươi muốn mua 
con ta bằng túi vàng này W? (chạy ra khải phòng). 

FÉCĐINĂNG (giọng đã !â đi) - Hãy chạy theo ông ta, ông ta đang 
tuyệt vọng đến liều thân đấy!... Hãy giữ lấy số tiền này và trao lại 
cho ông ta... Đây là tiền ta trả cho sự nhận biết khủng khiếp của 
ta... Luydơ! Luydơ! Anh theo em đầy... Vĩnh biệt các người)! Hãy 
để cho ta trút linh hồn dưới chân bàn thờ này. 

TẾ TƯỚNG (như bừng tỉnh, với Fécdinăng) - Con đi! Fécđinăng! Con 
không thèm đoát nhìn người cha bị giầy xéo tan nát này nữa sao? 


Mọi người đặt Fécđdinăng bên cụnh xác FLuydơ 

FÉCĐINĂNG - Cái nhìn sau hết của ta phải hướng về Chúa nhân từ 
thương xót ở trên trời. 

TẾ TƯỚNG (bị giày vò dữ dội, quỳ xuống trước mặt cơn) - Chao ôi! "Ta bị 
cả tạo hoá lẫn tạo vật ruồng bỏ... Con nỡ không đoái nhìn cha một 
lần để ban cho cha chút an ủi cuối cùng sao? 

FÉCĐINĂNG (chìa bàn tay lả rũ cho hắn) 

TẾ TƯỚNG (đứng phất dậy) - Con ta đã tha tội cho ta! (Với mọi người) 
Bây giờ ta là tù nhân của các người. 

Hắn ru. Nhân viên Pháp đình di theo. 
MÀN HẠ 
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Vantở Fuốôc (Walter FũrsQ 

Vinhem Tell (Wilhclm Tell) 

IRôxcnman (Rössclmunn}), cha xứ 

Pitdzman (Petcmann), thầy giúp lễ Thôn dân quận ri 

Khuônmt (Kuom), ha cÍän mực cúc 

Veecni (Wcrni), nhà căn bẵn 

Ruôởi (Ruodh), nhà chài 

Kônrat Bomgactcn (Konrad Baumgarten) 

Maiơ Fôn Xacnen (Meier von Sarnen) 

Acnôn Menstan (Amold vom Mclchtal) 

Xtrut người bên Vinkhenur (Struth von 

Winkelned) Thôn dân quận Dnttvanden 

Klaoxơ người bên Fluvê (Klaus von đcr Flùe) 

Buôchac 10 bên Buyvhen (Burkhart am Bùũhel) 

Acnôn, ,toười bên Xéva (Armold von Sewa) 

FayfØ người bên Luxecnô (Pfeifer von Lu7ern 

Khunx, người bên Kecxao (Kun2 von crsau) 

Gienni (lenni), mré chài 

Xeppi (Seppl), trẻ mạc 

Ecctrut(Gcrtrud), vợ X?2øƒ7 
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Hètvích (HedwIg), vợ Tell, con gát Vant7 Fuốc 
Becta., người Ở bên Brunêck (Bera von BruneckK), cô thừa kê sản nghiệp Lớn. 
Arumzgac (Armmgard) 


Mecnsơthin (Mechtidd) Phụ nữ thôn dân 
Hinđơgac (Hildegard) 

Enxbet (Elsbecth) 

Vantở (Waltcr) _ 
Vinhem (WilhecIm) } SUIỆI0ÁP toh 


Fnxhac (FricBhar } Ki bình 


Lanhiôn (Leuthold) 
Rôđônf Harratx (Rudolf dcr Harras), kƑ mã của Kêtxk7 
Ciônhannetx (Johannes Parnicida), nghịch tứ, công tước Xuabơ 
Xtuytxi (StÚSSỈ), người gác rừng 

"Bà mộng” quận Ứn (Decr Suer von Uri) 

Mộit sứ giả triều đình 

Người đôc công 

Thợ đá cả, thợ bạn và phụ dịch 

Những người rao In 

Thày dòng 

Quân kị mã của Kêtxlơ và của Lanđơbcc 

Mỗt số đông thôn dân nam nữ 
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HỒI MỘT 


T__ ", ẹ' - _—P SN 
c«C9 v2. Jnp ch SG 
K> ^¬ 


LỚP 1 
Cảnh biển hỗ Bứn Quận, có núi đá chạy ven hỗ, 
đốt điện với quận Svit¬x, 
Khoảnh biển hồ ăn sâu vào đât liền thành một 
vn chài, Gần ven hồ là một nhà tranh; một chủ 
bé chài đang bơi thuyền. Bên kia biển hồ, thấp 
thoáng cảnh đồng cỏ xanh, làng mạc, trại ấp quận 
Svitx chói chang ánh nắng mặt trời. Phía tay trái 
khán giả thấy hiện rõ những chồm nải Haken mây 
phủ. Phía tay phải ở tận chân mây là đải nói tuyết 
đáng băng. Trước khi màn mở, tiếng mục ca (khúc 
hát người chăn bò) cất cao lên trong tiếng chuông 
nhạc hoà hợp vui tại của đàn mục súc. Mòn mở, 
tiếng hd! vẫn chưa thôi. 
CHÚ CHÀI (hát trên thuyền J 

(Điệu mục ca) 

Hồ mỉm cười tươi tắn 

Mời ai kia tắm 

Trong lòng nước thắm hề sân. 

Câu bé yêu yếu, nằm ngủ hưu hin. 

Trên áng cỏ bờ xanh xanh thắm. 

Bỗng có tiếng từ đâu, êm ấm. 

Như tiếng tiêu 

Như tiếng hát dặt dìu 

Tiên nữ*ở Bồng Lai, 

Cậu cm khi thức giấc 


Cho "bett đñ 7 `) 


Trong khoan khoái tuyệt vời 
Thì sống nước vươn dài 
Đang mơn trớn chàng trai tới ngiực. 
Rồi liếng ai gọi lên từ đáy nước: 
Em yêu ơi, em là của chị đây rồi 
Tôi dìu về tôi cậu em mê ngú 
Để cho tôi ấp ủ 
Trong tình sâu thắm lòng tôi. 

NGƯỜI CHĂN (rên múi) 
(Điệu mục ca biến thể) 
Chào đồng xanh, bãi chăn nắng rãi! 
Npười chăn tạm phải từ biệt nhau thôi, 
Hè đã bỏ đi rồi. 
Hẹn núi hẹn đổi 
Rồi đây ta trở lại, 
Khi cúc cu bắt đầu lên tiếng gáy, 
Khi đó đây tỉnh dậy các bài ca, 
Khi mặt đất thanh tân lại phủ đầy hoa, 
Khi tháng năm mĩ miều dòng suối mới. 
Chào đồng xanh, bãi chăn nắng rãi! 
Người chăn tạm phải từ biệt nhau thôi, 
Hè đã bỏ đi rồi. 

NGƯỜI SĂN NÚI (hiện trên đỉnh núi đối diện). 
(Điệu biến thể thứ hai) 
Đỉnh cao sét nổ, đường ngang núi rung rĩnh. 
Người săn mcn vực thẳm 
Cũng chẳng thấy ghê mình, 
Chân tiến lên, lòng đầy quả cảm 
Trền miễn băng giá chênh vênh. 
Đó là nơi vắng ngắt màu xuân thắm 
Không bao giờ nảy bông xanh. 
BỂ sương mù đón dưới chân 
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Không nhận ra đâu phường phố người trần, 

Chỉ qua kẽ mây thấp thoáng 

Hoạ chăng nhìn thấy bóng nhân gian, 

Dưới từng nước sâu thăm thẳm 

Đồng quê ruộng lúa xanh rờn. 
Cảnh sắc bỗng đổi màu. Từ bốn bề núi uẩn xa, 
những tiếng ù ì vang tới, mây đan kéo về đầy trời, 
w ám cả một miền, 


RUÔPI (nhà thuyền chài, từ lêu tranh chạy ra) 


VECNI (nhà săn bấn, từ trên nút đi xuống); 


KHUÔNN!I (nhà chăn mục súc đặt trên vai thùng vắt sữa, chạy đến cùng với 
chú bá giáp việc Xeppiì). 


RUÔBĐI 


Mau lên Gienni! Néo thuyền ngay vào bến, 
Ông Chúa sơn thồn tối rằm đang kéo đến, 
Nguồn sơn băng đang đánh tiếng gầm gào 
Mythenxten đội mũ đỉnh chòm cao 

Luồng gió buốt thổi từ hang cuốn gió 

Bão ập đến nơi rồi, đừng tưởng lâu gì nữa. 


KHUÔNNI 


VECNI 


Cơn cớ này, mưa mất, bác thuyền ơi! 
Cừu lán tôi đang ngốn có mề tơi, 
Chó canh lấn cuống cuồng đang bới đất 


Cá quấy mặt hồ, gà đầm ngụp nước, 
Điểm trời kia là rục rịch nổi mưa giông. 


KHUÔNN (bảo chú bé người nhà) 


XEPPI 


Xeppi, xem bầy chăn có lạc con nào không. 


Con Litxân mình nâu ở kia rồi đó, 
Tiếng chuông nhạc nó đeo, tôi cứ nghe là rõ. 


KHUÔNNI 

Thế thì về được đủ bầy rồi: 

Mải la cà đệ nhất chỉ có ả này thôi. 
RUÔDI 

Ông trưởng lán ơi! 

Bộ chuông nhạc bầy ông nghe vui tai đấy. 
VECNI 

Cả bầy chăn nữa! sao mà ngon mắt vậy! 

Của riêng ông bạn đó, phải chăng? 
KHUÔNNI 

Làm như tôi giàu có lắm không bằng! 

Của chủ nhân tôi, ngài Attinhhao đức độ 

Ngài trao phó cho tôi coi giữ đó. 
RUÔDI 

Con bò kia đeo vòng cổ nọ, trông rõ vừa xinh! 
KHUÔNNI 

Ấy. xem ra cô ả cũng biết mình 

Là con nhất đàn, nên vòng cổ đó 

Mà không cho đeo, là nó liền bỏ bữa... 
RUÔĐI 

Chỉ nói đùa! Một giống vật không hồn... 
VIECNI 

Nói thế mới liều. Vật cũng rất tinh khôn. 

Điều này, bọn săn nai chúng tôi biết chắc. 

Giống ranh khiếp! Ăn cỏ đâu cũng lo cắt đặt 

Một con đứng gác nghe lắng tăm hơi, 

Thoáng có người sản bén mảng tới nơi 

Là một tiếng ré lên, báo biển. 
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BUÔPI (với người chăn) 

Ông cho đàn xuống núi luôn sao? 
KHUÔNNI 

Cỏ núi nhắn không còn một miếng. 
VECNI 

Chúc nhà chăn về ấp bình yên! 
KHUÔNNI 

Tôi cũng xm hoàn lại y nguyên 

Lời chúc đó cho ông. Các nhà săn thú, 

Chưa hẳn đi chuyến nào cũng về chuyến đó. 
RUÔPBI 

Kìa. có người hộc tốc chạy về đây! 
VECNI 

Xem nào: tôi có biết anh này. 

Bomgacfen, người ở Anxcnlân đó. 


Konrat Bomgacten chạy bổ vào, thử không ra hơi 


BOMGACTEN 

Ông lái! Cho thuyền! Vì lòng lành của Chúa! 
RUÔĐI 

Coi! Coi! Chỉ mà rối rít lên kìa? 
BOMGACTEN 


Thả néo ra, chở tôi sang bên kia, 

Cứu tôi, ông ơi, qua cơn hoạn nạn! 
KHUÔNN] 

Nhưng cơ sự thế nào, anh bạn? 
VECNI 
Mà người lùng bắt anh là ai? 
BOMGACTTEN (với nhà chài) 

Mau lên, đi! Họ ập đến lưng rồi! 


S6 To 


Kị binh của Khâm sai, họ đang đuổi gắt. 

Họ mà tóm được tôi thì tôi chết mất. 
RUÔĐI 

Nhưng kị bình đuổi bắt là tại làm sao? 
BOMGACTEN 

Xin cứu tôi cho thoát đã, rồi sau 

Đầu đuôi thế nào tôi xin nói hết. 


VECNI 
Trên người anh máu mc bê bết: 
Xảy ra chuyện gì thế? 
BOMGACTEN 


Số là 

Viên Khâm sai của Hoàng để đóng ở Rôxbở... 
KHUÔNNI 

Vônfcnsit ? Chính lão sai tróc n4? 
BOMGACTEN 

Nó thì không làm càn được nữa. 

Tôi giết nó rồi! 
MỌI NGƯỜI (vội lời lại) 

Chúa xá tội anh thôn! 

Anh làm øì vậy kìa? 
BOMGACTEN 

Làm cái điều mà ở cảnh tôi, 

Người tự do ai cũng làm vậy cả. 

Tôi giữ cái quyền chủ gia đình, kháng cự 

Kẻ làm nhục tôi, và phạm đến vợ tôi. 
KHUÔNNI 

Vậy ra, Khâm sai đã làm nhục anh rồi? 
BOMGAC TEN 

Nó không thoä được dã tâm, là vì có Chúa 

Với lưỡi tìu bén tay này đã ngăn cắn nó. 
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VECNI 

Anh cho nó một rìu bửa sọ? 
KHUÔNNI 

Hay! Trong lúc phải chờ 

Cởi được cho thuyền ra, cũng còn chán thì giờ. 

Hãy kể chúng tôi nghe đầu đuôi câu chuyện. 
BOMGACTEN 

Tôi đang đốn cúi trong rừng thì vợ tôi chạy đến. 

Hết hồn hết vía, nói chẳng ra hơi, 

Rằng: Khâm sai nó ngự đến nhà tôi 

Hạch sách vợ tôi sắp bồn cho nó tắm, 

Rồi giổ giọng bờm xơm ra øa gẫm. 

Vợ tôi thoát thân, chạy đến tìm tôi. 

Tôi tức khắc phóng về, rìu sẵn ở tay, rồi 

Tôi giáng phúc cho thằng cha trong bồn tắm. 
VECNI 

Việc anh làm, phải lắm! 

Không ai trách được anh đâu. 
KHUÔNNI 

Đáng kiếp tên hung đồ! Đáng lí từ lâu 

Đã phải tính xong với thăng cha, món đó, 

Về bao nỗi dân miệt rừng đắng cay với nó. 
BOMGACTEN 

Việc kháo Âm lên, Họ ráo riết lùng tôi... 

Thì giờ qua, mà chuyện mãi! Khổ không trời! 

Tiếng ấm bắt đầu nốt lên. 

KHUÔNNI 

Người vô tội này, bác thuyền, phải đưa tức khắc 

Sang bên kia hồ 


RUÔĐI 

Đưa làm sao được? 

Cơn bão lớn kia kìa! Đành phải chờ thôi 
BOMOACTEN 

Chờ làm sao được nữa, hỡi Trời 

Một phút chậm bây giờ là muôn phần chắc chết. 
KHUÔNNI (với nhà chài) 

Chở đi! Trời giúp cho được hết. 

“Hãy cứu nhau hoạn nạn qua cơn `. 

Mà biết đâu, chẳng là chuyện đồng lần: 

Người hôm nay, mình bữa khác) 

Tiếng gió rít và sấm rẩn. 

RUÔĐI 

Gió Nam nối rồi, hồ dễnh cao sóng nước, 

Các người xem đó. Không thể thuyền tôi 

Sấn ngược phong ba cứ thế mà bơi. 
BOMGACTTEN (quỳ ôm lấy chân Ruôđi). 

Chúa giúp công ông, xin thương tôi làm phước! 
VECNI 

Chuyện sinh tử con người, bác thuyền, nên mở lòng nhân đức! 
KHUÔNNI 

Anh ta một gánh gia đình, còn vợ, còn con... 

Tiếng sâm đổ dân. 

RUÔBI 

Ô hay! Dễ thường tôi không biết sợ cho thân, 

Tôi cũng còn vợ, còn con, như anh ấy chứ! 

Đó, sóng quật lên ghênh như vậy đó, 

Sóng chồm như vậy đó, giật xuống dữ chưa kìa! 
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Khắp mặt hề, nước khuấy, sâu tới tận âm ti! 

- Tôi há chẳng mong cứu người lương thiện Ấy. 

Nhưng không có cách nào, mợi người đều thấy đấy. 
BOMGACTEN (vấn qu}) 

Thế ra, tôi đành sa vào móng vuốt kẻ thù 

Trong lúc, kia rồi, dải đất bên kia hỗ 

Tôi bước lên là tôi được thoát 

Tôi đã thấy nó ở trong tầm mất, 

Tiếng tôi kêu cũng vọng được tới nơi, 

Thuyền chở tôi sang đã sẵn kia rồi, 

Mà tôi đành trói chân đây, tuyệt đường cứu mạng! 
KHUÔNNI 

Coi, ai đến kìa, cẩn thận! 
VECNI 

Tell đấy mà, Tell người ở Buclen. 

Tell xuất hiện, chiếc nỏ Ở !ay. 

TELL 

Người nào kia mà cầu khẩn van lơn? 
KHUÔNNI 

Anh ấy người ở Anxenlân; anh vừa đập chết 

Viên Khâm sai ở Rôxbơ là Vônfensit 

Để bảo toàn danh dự gia đình. 

Lính Khâm sai đuổi riết. Anh nói hết sự tình 

Xin nhà thuyền chở anh qua bến khác. 

Sợ giông bão, nhà thuyễn còn thoái thác. 
RUÔĐI 

Đây có mặt Te!l, anh cũng giỏi (ay chèo, 

Anh bảo giùm tôi: ai dầm đánh liều 

Vượt sóng lúc này? 
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TELL 

“Khi là điều cần thiết”, 

“Nghìn gian hiểm”, bác thuyền "cũng phải liều một quyết” 

Tiếng sét nổ dữ đội, hỗ cuẳn cuộn sóng gẩm. 

RUÔĐI 

Nghĩa là tôi cứ phải đâm đầu 

Vào miệng hầm địa ngục hay sao? 

Làm như vậy, có là người mất trí! ' 
TELL 

Con người nghĩa khí 

Lo cho thiên hạ rồi mới nghĩ đến mình. 

Hãy tin ở Trời, cứu giúp kẻ tội tình 

Đang bị mắc vào đường cùng nước bí. 
RUÔĐI 

Trên bến bình an, nói khôn ngoan cũng đễ. 

Thuyền đó. Hồ kia. Anh xuống thử xem. 
TELL 

Hồ hoạ chăng còn có từ tâm 

Chớ bụng dạ Khâm sai, đừng có đợi. 

Thử cố lên, bác thuyền! 
MỌI NGƯỜI CHĂN NUÔI VÀ SĂN BẮN 

Cứu anh ta† Cứu anh ta! Cứu anh ta với! 


RUÔĐI 
Dù là em hay con rứt ruột của tôi 
Có gặp sự này, tôi cũng chịu thôi. 
Hôm bay Thánh Ximôn và thánh Duđa nhằm kị nhật, 
Hồ nổi giận đòi mạng người để bắt. 
TELL 


Lời nói không đâu chẳng tích sự gì, 
Mất hết thì giờ! Phải cứu người kia. 
Bác thuyền, định chở hay không, thì bảo. 
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RUÔĐ] 


Không! Tôi thì tôi xin kiếu! 


TELL 
Nếu vậy, Trời chứng giám. Cho thuyền đây. 
Sức tuy hèn, tôi cũng thử phcn này. 
KHUÔNNI 
Ôi! Tcll' Bậc anh hào! 
VECNI 
Rõ là tay thiện sa ! 
BOMGACTEN 
Tel! Ông là ân nhân, là cứu tinh tôi đó. 
TELL 


Cứu anh thoát tên Khâm sai bạo chúa, 

Đã đành tôi có thể thành công. 

Còn giải thoát anh qua tai nạn bão bùng 

Thì quyền phép ở nơi đấng cầm mệnh số. 

Nhưng thân anh thà khốn trong tay Chúa 

Cũng còn hơn sa móng vuốt loài người. 
Với người chăn 

Người quê hương, yên ủi giúp vợ tôi 

Nếu thân tôi gặp phải phen trắc trở; 

Tôi phải làm cái điều bỏ qua đi chẳng nữ. 
Tell nhẳy xuông thuyên. 


KHUÔNN (với nhà thuyền) 


RUÔĐI 


Bác là nhà chèo lái bậc thầy, 
Tell còn đám ra tay, mà bác lại bó tay? 


Giỏi pấp mấy tôi đây cũng không a1 làm được 
Việc Tcll làm. Khắp vùng sơn cước 
Người như Tell có một chứ không hai. 
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VECNI (rrèo lên đứng trên mỏm cao). 

Anh đã cho thuyền rời mạn ra khơi. 

Cầu Chúa giúp anh, hỡi người vượt biển hồ anh đũng! 

Coi kìa, con thuyền mảnh bập bếnh trên sóng động... 
KHUÔNNI (từ bờ nhìn ra) 

Sóng chờm qua phủ kín. Thuyền mất tăm rồi! 

À! Nhưng không, lại thấy nó đang ngoi! 

Dũng sĩ dướn cánh chèo dẹp sóng cuồng thẳng tiến, 
XEPPI 

Kị mã Khâm sai kìa! Họ đang phi ngựa đến! 
KHUÔNNI 

Đích thị rồi! Hú vía, cứu được vừa may! 

Toán kị bình của Lưandbec xuất hiện 

KỊ BINH 1 

Tên giết người bay giấu, muốn tốt nộp ra ngay) 
K[I BINH 2 

Nó hết ngả chạy rồi. Giấu cũng bằng vô ích. 
KHUÔNN! VÀ RUÔPĐI 

Các ngài nói a1 cơ? 
KỊ BINH l (phát hiện chiếc thuyễn). 

Cái gì kia kìa! Chà! Ôn dịch! 
VECNI (đứng rrên mm). 

Người các quan nã bắt, trên thuyền kia phải không? 

Phóng ngựa lên mà đuổi kì cùng! 

Ra roi khoẻ vào, thế nào chả kịp? 
KỊ BINH2 

Nó thoát bố nó rồi! Thực là mạt nghiệp! 
KỊ BINH 1 (với nhà chăn và nhà thuyền) 

À! Chúng bay đánh tháo cho nó chuồn! 

Phải cho chúng bay một trận đáng đồn. 
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Anh em! Cứ bầy chăn của bọn này mà triệt! 
Dỡ nhà nó xuống, đốt lửa lên: phá cho kì hết! 
Chúng ủa kéo đi 
XEDPI (chạy bổ theo) 
Ôi! Đàn cừu nhà tôi! 
KHUÔNNI 
Cũng chạy theo 
Khổ thần tôi! Bầy mục súc tôi coi! 
VECNI 
Quân hung đồ! 
RUÔBPI (1uyệ! vọng) 
Trời ơi! Trời sao không có mắt? 
Đến bao giờ mới có tay giải thoát 
Cho đất nước này, hỡi Trời! 


Ra theo 


LỚP 2 
Tại làng Xiâynen, quận Svix. Cây bổ đề phía 
trước nhà Xtaof2 trên vệ đường, gân cầu. Vecnơ 
XtaddJƒØ, cùng với Fáyƒ2 người bèn LuXxecnd, vừa đi 
từa nói câu chuyện đang nót đở. 
FAYFƠ 

Vâng, tôn ông Xtaofơ, như tôi đã thưa ông, đúng thế: 

Tránh được vẫn là hơn, quyết không nên tuyên thệ 

Đem thân đi thần phục Áo vương. 

Ximm tôn ông cứ kháng khái kiên cường 

Một dạ như xưa trung thành cùng đại quốc. 

Xin Chúa phù trì cho tôn ông nắm chắc 

Lấy quyền tr do mình hưởng tự bao đời! 


Khăng khít bất tay cáo từ 
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XTAOFƠ 


FAYEƠ 


Ông nán lại đã nào! Chờ bà nó nhà tôi. 
Sang Luxccng tôi được ông hậu đãi, 


Thì sang đây, ông cho tôi đáp tại”, 


Thôi! Đa tạ tôn ông, 

Tôi phải đến Kecxao nội nhật hôm nay, 

Sự tham tàn bạo ngược của bọn Khâm sai 

Dù cho trấm đắng ngàn cay, cũng xin cắn răng nhẫn nại. 

Tình thế chẳng bao lâu rất có cơ chuyển đối, 

Một vị Hoàng đế khác rất có thể lên ngôi. 

Mình mà làm tôi nước Áo chỉ một bữa này thôi 

Là đủ cho kiếp kiếp phải làm tôi tớ họ 
FayfU đi khỏi. Xtaofr đến ngôi tư lự trên chiếc ghế 
dài dưới bóng cây bô đề. Kectrut, vợ XIaofØ ra, 
thấy chẳng thế, dến ngồi bên cạnh, lằng lặng xem 
Ý chẳng giây lâu. 


KECTRUT 


Chuyện khúc mắc thế kia ru, hỡi người bạn lứa? 
Tôi thấy ông sao khác lạ đi nhiều. 
Bao lâu nay rồi, tôi để ý đõi theo 
Vẫng trần ông sâu xuống mãi nếp phiền ưu âm thẩm. 
Lòng ông nặng những ngấm ngầm đau khổ, 
Sao ông không giãi 1Ô cho tôi nghe? 
Tôi là vợ ông, chung thuỷ một bể, 
Tôi nài xin chia sẻ nỗi lòng kia với chồng. 
Xtaof dưa tay nấm lấy tay vợ và vẫn nín thỉnh. 


Điều chi đã khiến ông gan rầu một hóo, 


t Nguyên vẫn: Ông là khách của tôi ở Svilx. 
Tôi là khách của ông ở Luxecnd. 
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Ông nói ra đi, cho tôi hiểu với nao! 

Tay ông làm ra, Trời có phụ đầu nào: 

Xum xuêế của cải, dồi dào đụn kho, 

Bò nái, nga đàn thì sởn sơ béo mượt. 

Trên núi về trót lọt yên hàn, 

Chuồng cao lán kín sẵn sàng, 

Qua đông ấm áp chẳng lo cơn cổ gì. 

Nhà cửa đó kém chi dinh quyền quý? 

Mới sửa sang thco bề thế căn cơ: 

Gõ toàn thứ tốt vân hoa, 

Tứ bể cửa trổ, thực là đồm đang, 

Chốn ra vào sênh sang thuận tiện, 

Thợ trang hoàng tô điểm đủ màu sơn. 

Đây bức huy bài, đó bức châm ngôn, 

Qua đường ai cũng phải dừng chân trầm trổ. 
XTAOFƠ 

Nhà thì cũng căn cơ bề thế đấy, 

Khốn nỗi đất nền nhà, đã thấy muốn nghiêng chao! 
KECTRUT 

Vecnởd, ông! Thế là ý làm sao? 
XTAOFƠ 

Bữa trước, cũng dưới bóng cây này tôi ngôi thư thái, 

Tâm hồn phơi phới nghĩ tới bao nhiêu công quả hoàn thành 

Thì viên Khầm sai cùng với bọn tuỳ binh 

Từ lâu đài Kuxnakh, là đồn đinh của hắn, 

Cưỡi ngựa qua đây. Hắn dừng cương lại ngắm 

Toà nhà của ta, làm ra vẻ ngạc nhiên. 

Tôi đứng lên ngay, cung kính đến gần hên. 

(Trên đất này, họ thay quyền Hoàng đế 

Thì mình cũng giữ sao cho đủ lễ). 

Hắn răp tâm nham hiểm, hỏi tôi một câu... 

Vì thực tình hắn có lạ gì đâu2 
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“Nhà này nhà ai?”. Tôi hiểu ngay cơ sự 

Nên lôi đáp: “Thưa quan Khâm sai, nhà đó 

Là thuộc quyền chúa thượng, và quyền ngài 

Đã g1 ân trao phó nó cho tôi”, 

Hắn cự liền: “Ta là quan cai trị 

Ở xứ này, thay quyển đức Hoàng đế. 

Ta không ưng cho bọn nông dẫn bay 

Được coi mình như chủ ở miễn này 

Mà tư tiện cất nhà, ngang nhiên cư trú. 

Sẽ có phép ta ngăn bay cần rỡ đó `” 

Rồi hầm hầm quất ngựa hắn quay đi. 

Tôi đứng yên, lòng phiền muộn, nặng nề. 

Ngẫm mãi những lời của con người nham hiểm. 
KECTRƯT 

Thưa với đức ông chồng lòng em kính mến; 

Liệu ông có chịu khó để tai 

Nghc vợ hiển ông bày tỏ một đôi lời? 

Tôi có phúc được sinh là con gái 

Nhà quý tộc Aibiêckhơ, ngwời khôn ngoan từng trải. 

Hồi còn ở nhà, mấy chị em tôi 

Thường ngôi se len mà thco đõi suốt đêm đài, 

Khi trong nhà cha chúng tôi, các trang hào mục 

Đến hội họp và cùng nhau ôn đọc 

Các bức di văn của các đấng tiên quân. 

Các cụ đem những điều ích nước lợi dân 

Bàn tính cùng nhau, luận bàn trong chính nghĩa. 

Tôi Lắng nghe được nhiều lời chí lí, 

Tôi nhận ra được nhiều ý công minh, 

Với những điều nguyện ước kẻ ngay lành, 

Tôi đều nhớ, in sâu trong tấc đạ. 

Vậy ông nên nghc tôi - lắng nghe cm, mình a. 

Lồng ông uất ức, cm biết lâu rồi kia† 
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- Khâm sai nó thù ông, nó muốn triệt ông đi 
Nó mới hả lòng. Vì trong con mắt nó 
Ông là một sức ngang tàng cần trở 
Đã làm cho dân Svitx đáng lẽ phải cúi mình 
Theo tân triều đang nắm được quyền hành 
Thì họ lại cứ một niềm sắt son cùng đại quốc 
Như tổ tiên họ đã kiên cường bao thuở trước. 
Vecni mình ơi, có đúng thế hay chăng 
- Hay là cm nói sa1? 

XTAOFƠ 
Không. Nàng nghĩ không lầm. 
Kêtxlơ căm tôi, chính vì cớ ấy... 

KECTRUT 
Nó ghen với ông, bởi vì nó thấy 
Ông được sống một đời sung sướng, thung dung 
Trên một cơ ngơi đã thuộc hẳn về ông, 
Mà nó thì tuyệt nhiên chẳng có. 
Nhà cửa này, ông được quyền hưởng thụ 
Là đo hoàng triều, Hoàng đế tận tay trao. 
Trỏ dinh cơ mình, ông được phép tự hào 
Chẳng kém các vương hầu khi phô trương lãnh thổ. 
Trên đầu ông chẳng chịu ai làm chủ 
Ngoài một đấng chí tôn chịu mệnh Chúa trời. 
Trong hoàng ø1a thì một chức Khâm sai 
Có thớ gì đâu? Chỉ là hàng thứ đệ, 
Của gia bảo họa chăng tấm áo choàng hiệp sĩ 
Cho nên nhìn phúc phận người thiện lương 
Mắt nó tuôn ngầm luông nọc độc ghen hờn, 
Nó vẫn rấp lâu rồi hại ông cho bằng được. 
Ông vẫn vững tới giờ, đó thực là tốt phước. 
Nhưng ông định khoanh tay cho nó thoả hờn sao? 
Người khôn phải biết giữ mình. 
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XTAOFƠ 
Bằng cách thế nào? 
KECTRUT (nhích lại gần chồng) 
Ông cứ nghe lời tôi. Hẳn ông cũng biết 
Dân Svitx ta, người thiện lương thầy đều oán ghét 
Tên Khâm sai hung bạo tham tần này. 
Có thể tin chắc rằng, phía bền kia cũng như phía bên đây 
Ở Untdvanđen và Uri, cũng như ở SVIU, 
Nền áp bức, gánh oan khiên đã quá chừng khắc nghiệt, 
Người ta không sức nào cam chịn mãi đầu. 
Vì bên này hồ, tên KêtxId bạo ngược như sao 
Thì bên kia hồ, tên Lanđơbec cũng hung tàn như vậy. 
Chưa có chuyến nào thuyền chài bên ấy 
Sang phé bến bên này, 
Mà không mang tin mới cho ta hay 
Về những tai hoạ bọn Khâm sai tàn ác. 
Cho nên không gì bằng, những ai là cương trực 
Trong các ông, nên họp kín lại cùng nhau, 
Rồi bàn cho ra cách thoát cảnh cơ cầu. 
Tôi tin rằng việc mình làm chính nghĩa 
Thì Chúa chẳng phụ nào, mà còn thuận ý. 
Ông cho tôi biết, liệu bên Uri 
Ông có những ai là chỗ bạn cố trí 
Ông có thể tỏ bày tâm sự với? 
XTAOFƠ 
Bên đó tôi cũng quen nhiều tay khẳng khái, 
Những nhà danh phận lớn, tín uy cao, 
Tôi thường khi lui tới tâm giao 
Và đối với tôi không có chi giấu giếm. 
Đứng lên 


Người thục nữ có hay, nàng khơi luỗng nguy hiểm 
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Những phong ba nào bạo liệt của tâm hoài 

Bấy thuở năm im trong yên tĩnh lồng tôi? 

Nàng bộc bạch cho tôi nỗi niềm u ẩn nhất, 

Những ý nghĩ chính tôi ngăn đoán mình vướng vất 

Thì miệng vô tư nàng nói thẳng ra lời. 

Nàng nghĩ kĩ chưa những điều nàng khuyên tôi? 

Ấy là phen khốc liệt tương tàn gươm và súng nổ 

Nàng chuốc tới chôn nước non vốn thanh bình này đó. 

- Chúng ta là một dân mục súc yếu hèn 

Mà lại đám đưa nhau chống đối trước trận tiền 

Với tay bá chủ cả bàn dân thiên hạ? 

Họ chỉ cần có lí bề ngoài mà tạ sự 

Để trút lên xứ sở tội tình này 

Từng cơ quân hổ báo sẵn trong tay, 

Để rồi đòi áp đụng sở quyền người chiến thắng, 

Rồi, vin lấy cớ nghiêm trừng công thẳng, 

Họ xé tan những khế ước tr nghìn xưa 

Vẫn bảo lĩnh cho mình nền nếp sống tự do. 
KECTRUT 

Họ đàn ông, các ông cũng trượng phu đâu kém? 

Họ có pươm, rìu các ông sắc bén, 

Lại có hùng tâm: Trời tựa khách can trường. 
XTAOFƠ | 

Ôi nữ nhi! Hoạ chiến tranh khủng khiếp thực khôn lường, 

Nó đã giáng thì tiêu ma cùng một lúc 

Cả người chăn nuôi lần bầy mục súc. 
KECTRUƯT 

Trời đã giánp thiên tai 

Thì người vẫn phải mang thôi, 

Nhưng chuyện bất công vô lí 

Thì lòng hào hiệp không một ai chịu để. 
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XTAOFƠ 

Cơ ngơi ta mới dựng, nàng xiết nỗi hân hoan, 

Binh lửa hung cuồng một phút biến thành than. 
KECTRUT 

Lồng em mà chuộng của trần gian kia quá thiết 

Thà một mối lửa hồng tay này thiêu huỷ hết! 
XTAOFƠ 

Nàng Vẫn tin nơi đức ái lòng nhân, 

Nhưng đã can qua thì con trẻ thiên chân 

Nằm ở trong nôi cũng không thoát nạn. 
KECTEUT 

Tính thiên chân có thiên thần làm bạn. 

Nhưng Veccnơ mình ơi, nên ngó trước, ngó chì sau? 
XTAOFƠ 

Đàn ông chúng tôi trong cuộc binh đao 

Có thể chết vì giao tranh bất khuất 

Nhưng còn phận các bà? 
KECTRUT 

- Kẻ hèn yếu nhất 

Cũng có phương giải thoát cuối cùng. 

Từ cầu đó xuống dòng sông 

- Một bước nháy là thân này rảnh được. 
XTAOFO (đến ôm lấy vợ) 

Người đàn ông nào được ôm ghì vào ngực 

Một trái tìm như trái tim này, 

Cũng thừa sức đứng lên chiến đấu hăng say 

Cho gia quyến, bây đàn, và không biết sợ 

Bất cứ một binh lực vua quan nào nữa. 

- Giờ tôi phải kíp sang ri ngay thôi. 

Bên đó là gia hương một người bạn thân tôi, 

Cụ Vantơ Fuôc. Đối với hiện tĩnh thời thế 
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Cụ với tôi thực đồng tâm hợp ý 

Bên kia tôi sẽ gặp cá Attinhhao đại nhân, 

Tuy dòng cao sang, nhưng ngài biết quý dân, 

Trọng nếp cổ phong. Cùng hai vị đó, 

Tôi bàn cách chống tới cùng với kẻ thù xứ sở, 

- Tạm biệt nàng. - Trong lúc tôi vắng nhà, 

Trông ở nàng quán xuyến việc tẺ gia. 

Đối với khách hành hương viếng đền thờ Chúa. 

Với bậc chân tu vào đây khuyến hoá, 

Thì quyên cho đây, tiếp cho hậu, rồi mới tiễn lên đường. 

Nhà của Xtaofơ không ẩn bóng, nó đứng hiên ngang. 

Giữa mọi nhà, bên đường cái quan, ai cũng thấy 

Và niềm nở với mọi khách qua, ghé nương dưới mái. 
Hai vợ chồng đi vào phía trang cùng, Trong khi 
đó, phía ngoài này, Vinhem Tel, bước tới, cùng 
với Botneacten, 

TELL (với Bompacren) 

Từ đây thì yên trí được rồi, 

Anh khỏi phải cần có tôi. 

Cứ vào nhà kia. Nơi ở của Xtaofơ đó. 

Người là phụ mẫu cho những ai oan khổ. 

Mà kìa, chính ông ấy đây rồi. 

Ta đi vào. Anh bạn, theo tôi. 


Họ tiến lên phía XtaofØ. Đối cảnh. 


LỚP 3 
Quảng trường gần Andorƒ 


Trong cùng xân khẩu, trên mô cao một phảo đài 
đang xây tới cải độ đã hiện rõ được hình thể taàn 
bộ. Mặt vau đã hoàn thành, việc xây dựng đang 
tiên hành ở mặt trước; giàn giáo chưa đỡ, trên đó 


thợ thuyển lên xuống không ngừng, trên ốc, 
người thợ lợp mái bám lũng lở giữa trời để làm 
việc. Mọi việc đang tấp nập, rộn ràng. 
Người độc cóng; thợ cả đếo đá và thợ bụn 
NGƯỜI ĐỐC CÔNG (tay cầm gậy, thác giục thợ làm) 
Đại lần mã) thôi! Mau tay lên chứ! 
Đem đá ram lên! Vôi đâu? Còn vữa nữa? 
Quan Khâm sai ngài đến tận nơi xem 
Sao cho ngài thấy việc có tăng thêm. 
Làm cứ rê raf Như là sên cả 1ñ! 
Với hai người khiêng vác đi qua. 
Thế này mà gọi là khiêng vác hử? 
Muốn tốt, gấp đôi lên! Rõ giống chây lười! 
Giống ăn gian, lẩn trốn việc công sail 
THỢ BAN I1 
Khổ đến mức này quả là hết mức! 
Phải è cổ ra, khuân đá lên xây nhà ngục, 
Xây hầm giam cho chính bọn mình! 
ĐỐC CÔNG 
Lẩm bẩm cái gì? Hử bọn cùng đinh! 
Chỉ giỏi một việc theo bò vắt sữa 
Khắp núi cùng đổi dông dài vô tích sự! 
MỘT ÔNG GIÁ (đừng lại) 
Kiệt sức mất rồi! 
ĐỐC CÔNG (lôi lắc âng già) 
Làm đi! Khom già ơi! 
THƠ BAN I 
Các người không bụng dạ nào nữa chắc? 
Ông lão lê mình đi chẳng được 
Mà còn bắt làm cái việc khổ sai này! 
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THỢ CẢ và CÁC THỢ BẠN 

Tức nổ trời lên được! 
ĐỐC CÔNG 

Bay cứ biết việc bay, 

Phần sự tao, tao làm, mặc kệ! 
THỢ BẠN 2 

Ông đốc công ơi! Pháo đài ta xây, rồi đặt tên gì nhỉ? 
ĐỐC CÔNG 

Là Trấn Uri, vì đưới thứ ách này 

Người ta sẽ đìm đầu, ấn cổ cả dân bay. 
CÁC THỢ BẠN 

Ha! Trấn Uri! 
ĐỐC CÔNG 

Cười cái gì? 
THỢ BẠN 2 

Ngộ quá ! 

Các ngài định trấn Uri bằng cái chòi đó hả? 
THỢ BẠN I 

Để rồi xem, nhải chồng chất biết bao nhiêu 

Những ụ cầy chui kia, mới có đủ tầm cao 

So được với núi ở Uri, hòn làn bé nhất. 

Người đốc công làm thỉnh đi vào phía trong cùng 

THỢ CẢ 

Mình cứ đem quảng phứt 

Xuống đáy hồ cho mất tăm đi 

Cái búa nhà nghề 

Dùng vào việc xây nơi (a1 quát đó ! 

Tøll và XIaoƒ0 bước tới 

XTAOFƠ 

Ôi! Tôi thà đừng sinh ra đời nữa 

Để mắt phải nhìn tình cảnh nhường kia! 
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TELL 
Ở đây không nên đâu. Ta tiến bước nữa đi. 
XTAOFO 
Uri là đây sao? Có thực 
Ta đang ở đất tự do? Hay là đầu khác? 
THỢ CÁ 
Chà ! Ông mà được trông thấy những hầm sâu 
Ngắm dưới nền đài, thì còn ngán đến đâu! 
Vâng. Đã vào đây, thì đến ngày tận số 
Cũng không còn nghc thấy tiếng gà gáy nữa. 
XTAOFƠ 
Ôi trời! 
THỢ CÁ 
Những tường nương, trụ tựa, đó, ông coi. 
Có dễ cứ chôn chân ở đó đến nghìn đời! 


TELL 
Tay người xây cái chị, tay người phá được đi cái Ấy, 
Trỏ những rằng múi cao 
Ngôi nhà của tự do, Trời dựng cho ta đấy. 
Có tiếng trống dẫn, một toán người tiến đến bêu 
một chiếc mũ trên đầu một cây sào. Một người 
linh hiệu báo tiến theo. Đàn bà trẻ con ùa vào, lốc 
nhốc, nhốn nháo. 
THƠ BAN I 
Hiệu trống đến làm gì vậy? Cẩn thận coi nào! 
THỢ CÁ 
Rước sách gì mà lạ! Cái mũ nghĩa là sao? 
LÍNH BÁO 


Thừa mệnh Đức vua, ai nấy nghe cho rõ ! 
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ĐÁM THỢ BẠN 
Có 1m đi không?) Nghe đi đã chứ! 
LÍNH BÁO 
Bđ người dân Urli! 
Hãy nhìn chiếc mũ kia) 
Mũ sẽ được nêu cao 
Trên một cột trụ cao 
Ở Andorf trung tâm nơi tối cao địa điểm. 
Và đây, ý quan Khâm sai trông 
Lòng quan Khâm sai nguyện 
Là, đối với mũ kia, lễ độ mọi người 
Phải tổ ra cung kính như đối với chính ngài. 
Ai nấy phải gối quỳ, đầu trần, mà kính lạy. 
Đức Hoàng đế sẽ bằng vào đấy 
Mà nhận ai trunp thuận là thần dân. 
Sẽ tuỳ thuộc vua xử phân, với cả nhân thân 
Cả tài sản, kẻ nào dám coi khinh lệnh đó. 
Đám đông phá lên cười. Trống nổi rên một chập. 
Rồi đúm rước mũ kéo đi. 
THỢ BẠN I1 
Khâm sai lại giở trò gì, mà quái gổ: 
Người đi thờ mũ! Thứ chuyện như vây 
Có đời thuở nào thiên hạ thấy chưa đây? 
THỢ CÁ 
Trước mũ; mình phải quỳ! Ý hắn 
Nó tính bắt những người đứng đắn 
Lầm trò cười cho nó xem cũng nên. 
THỢ BẠN I1 
Thà là của đế triều điển lễ, mão triều thiên! 
Đăng này lại chỉ là mũ tân vương nước Áo 
Vẫn thấy treo ở trên ngai, nơi họ ban chiếu đạo. 
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THỢ CÁ 

Mũ tân vương nước Áo? Phải coi chừng 

Kẻo bẫy đó lừa ta hàng phục Áo vương. 
CÁC THỢ BẠN 

Người có lương tâm; at chịu mang nhục đó! 
THỢ CẢ 

Đi, Ùm bọn kia, ta bàn nhau với họ. 

Họ kéo nhau ra khỏi về phía trong cùng. 
TELL (với Xtaof2) 

Vậy là ông được rõ cả rồi, 

Vecnơ huynh ông ơi, 

Xin cùng ông từ giã. 
XTAOFƠ 

Ông còn đi đâu? Việc chi mà hối hả? 
TELL : 

Thôi, xin chào: nhà hiện đang quạnh bóng đần ông. 
XTAOFƠ 

Tôi còn bao nhiêu nỗi, chưa nói hết sự lòng, 
TELU 

Gánh nặng trong lòng, đâu có vì lời mà thành nhẹ bỗng? 
XTAOFƠ 

Những lời nói cũng đưa được ta qua hành động. 
TELUL 

Hành động hay nhất bây giờ, là kiên nhẫn và ngậm tăm. 
XTAOFƠ 

Dù chuyện bất khả kham cũng cứ phải cam tâm? 
TELL 

Kẻ làm vua thiếu bình tâm thì ngôi chóng mất. 

Thuỷ quái sống hang lên, người ta cho lửa tắt, 

Cho thuyền mau tìm bến; thế bạo liệt qua đi. 
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Mặt đất lại nguyên lành, không thấy vết täm chi, 

AI nấy nên biết phận mình trong gia đình ấm cúng. 

Mình muốn sống yên, người sẽ để yên cho mà sống. 
XTAOFƠ 

Ông chắc không? 
TELL 

"Không dưng con rắn có cắn ai đâu?". 

Rồi họ nản lòng thôi, nếu họ thấy đâu đâu. 

Cũng đều yên. 
XTAOFO 

Họ họp nhau vào, làm nổi bao nhiêu chuyện. 
TELL 

Tàu đắm, mình lo mình, bơi càng nhanh tới bến, 
XTAOFƠ 

Ông bỏ nghĩa công có vẻ thản nhiên thay!, 
TELL 

Trông ở ai bằng ở chính mình đây? 
XTAOFƠ 

Bó kết với nhau, yếu đến đâu cũng mạnh. 
TE.LL, 

Càng độc lập trượng phu càng dũng mãnh. 
XTAOFƠ 

Vậy là, đất nước hết nhờ ông, 

Ví một mai đây, thế chẳng được đừng, 

Anh em phải võ trang đứng lên tự vệ? 
TELL (nắm lấy tay Xtaof£29) 

Tell này vào tận hang cùng tìm con chiên lạc mẹ 

Mà lại đành lòng lẩn tránh bạn bày sao? 


Có điều, gì thì gì, miễn cho Tell dự vào 
Cuộc luận bàn chung. Vì Tcll rất dở 

Về suy xét kĩ càng hay đắn đo chọn lựa. 
Việc đứt khoát rồi, cần tôi giúp mội tay, 
Xm gọi cho một lời, nhất định có Tell ngay. 


Hài người ra, môi người đi một ngà. Chung quanh 
khu giàn giáo mọi người bổng nảo động hẳn lên. 


THỢ CẢ (chạy bổ vào) 
Cái gì thế? 
THỢ BẠN I (vừa chạy tới vừa kêu) 
Thợ lợp ngã rồi! từ nóc lầu cao! 
BECTA (hối hả vào) 
Có khỏi nát thân không? Đi! cứu chữa cho mau! 
Cồn cơ sống, tắng cứu anh ta. - Vàng đây lượm lấy! 
Nàng tháo đồ nữ trang tung ra cho dân chúng. 
THỢ BẠN I 
Bằng vàng của cô à?... Gì cũng cứ vàng mà dẫy! 
Các người làm cho con bỏ cha, vợ la chỗng, 
Gieo rắc đẫy nơi bao cảnh não lòng 
Rồi tưởng lấy vàng ra đền bù được hử? 
Các người chưa về đây, dân đây còn phớn phở, 
Các người về đây là oan khổ cũng theo liên! 
BECTA (hỏi người đốc công đi trở ra) 
Họ sống được không? 
Đốc công lắc đầu 
Ôi lâu đài oan khiên 
Xây trong oán hờn, thì oán hờn sẽ vào mà ở. 
Nàng ra khỏi 
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LỚP 4 


Nhà Van Fuốc 
Vantơ Fuôc từ một phía; Menstan từ phía ngược 
lạt, càng một lúc bước vào nhà. 
MENSTAN 
Bác Vantơ Fuôe†... 
VANTƠ FUỐC 
Coi chừng người bắt găp! 
Ở yên đó, đừng ra. 
Nhan nhản quanh đây mật thám chúng rình ta. 
MENSTAN 
Bác có tin gì tự bên rừng? Tìm cha cháu nữa? 
Tù cẳng mãi nơi đây, cháu ở dưng, khổ quá! 
Việc cháu làm, đâu phải tội tầày trời 
Mà cứ phải ẩn thân như một kẻ giết người? 
Chỉ tại cái thằng tôi đòi kia káo xược, 
Dựa lệnh Khâm sai, đòi tháo ngay trước mắt 
Đôi bò nhà cháu, đôi đáng quý nhất bày! 
Cháu mới phang cho nó gãy ngón tay 
Có thế thôi... 
VANTƠ FUÔC 
Anh nóng quá 
Nó là đầy tớ quan sai, quan là chủ anh nữa chứ. 
Anh bị người ta phạt, phạt dù nặng bao nhiều 
Đáng lẽ phải cắn răng mà chịu vâng thco. 
MENSTAN 
Dễ cứ phải cúi đầu nghe thằng láo xược 
Nó nói bậy sao? "Muốn có cơm mà hốc 
Thì bọn nông dân làm bò lấy mà cày!" 
Tôi tưởng nổ ngực ra khi nó đang tay 


Tháo đôi bò của tôi, đôi bò xinh biết mấy! 

Hai con rống kêu lên, não nề, chừng cũng thấy 

Được sự nhục nhằn: sừng cứ húc bứa bừa. 

Tôi nổi sung lên, không nén được, thế là 

Tôi choảng thắng cho thằng cha một gậy 
VANTƠ FUỐC 

Hừ, đến chúng ta dần được lòng cũng còn khó đấy; 

Huống thanh niên sôi nổi, ghìm lại dễ gì đâu! 
MENSTAN 

Chỉ thương hại cha tôi: ngần ấy tuổi đầu 

Nương dựa vào ai? Con trai thì xa, Khâm sai vẫn ghét. 

(Vì ông cụ vẫn không ngừng ráo riết 

Hô hào tranh đấu cho quyển lợi, cho tự đo). 

Phen này thì chúng nó sẽ tha hồ 

Mà làm khốn ông già, nào còn ai bênh vực? 

Muốn sao thì sao, tôi phải về mới được. 
VANTƠ FUÔC 

Thong thả đã nào; bình tĩnh để chờ xem 

Tin bên ấy ra sao rồi hẳng... Này, im! 

AI gõ cửa kìa! - Lánh đi cái đã. 

Người của Khãm sai cũng nên... Lánh vào trong đó. 

Sang Uri mà chửa chắc thoát được tay 

Của Lanđơbcc đâu: bạo chúa xưa nay 

Vẫn tiếp cánh cho nhau. 
MENSTAN 

Chúng dạy cho mình hệu đó. 
VANTƠ FUÔC 

Vào đi, tôi sẽ gọi ra, nếu ở đây vô sự. 

Menstan lánh vào 
Tội nghiệp thay! Ta chẳng nỡ nói ra 
Cho y hay điều lo ngại của tâm linh ta. 
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At øõ cửa đây? Cứ mỗi lần cửa ngoài động tiếng 

Ta lại cầm như có tai ương hiện đến, 

Phản tâm cùng nghỉ kị đang lấn quất tứ bề 

Tai mắt của cường quyền len lỗi tận thâm khuẽ... 

Phải liệu sớm cửa khoá then cài cho cẩn mật. 

Ra mở cứa, lùi lại ngục nhiên khi thấy Vecnd 
Sfaoƒ0 bước vào. 

Ủa! Té ra tôn ông Vecnơ! Tạ ơn trời đất! 

Đây mới là thân khách, đây một vị kim bằng! 

Cửa nhà này quở thực chưa từng 

Được quý nhân nào cao quý hơn hạ cố. 

Xin đón bạn với muôn phần hạnh naô. 

Duyên cớ nào đưa bạn tới nơi đây? 

Người đến thăm tìm chi bên phía Ủni này? 
XTAOFCƠ (đ« tay ra đón Vantơ Fuôc}) 

Tôi đến tìm thời xưa và thăm non nước cũ. 
VANTƠ FUÔC 

Ông mang sẵn bên mình cả hai rồi đó. 

Ô¡, tôi vui sướng biết là bao! 

Ông tới đây, lòng tôi như nắng ấm soi vào 

Như nở nang thêm. - Mời huynh ông ngồi nghỉ. 

Xin cho hỏi thăm Kectrut phu nhân, cô gái quý 

Cúa Aibiêckhơ hiển đức, người thục nữ trí cao, 

Bà nội tướng của huynh ông, sức khoẻ ra sao? 

Bao nhiêu khách bộ hành đi từ nước Đức 

Sang nước Ý qua đường sơn trang Menrat 

Không ai là không tấm tắc hết lời, 

Khen nhà huynh ông niềm nở với mọi người. 

Nhưng, chẳng hay thưa huynh ông, - có phải 

Người cứ thắng một lèo từ Fluãnlen tới 

Là vào đây ngay, hay đâu đó có dạo quanh? 
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XTAOFƠ (ngồi xuống) 

Có. Tôi có xem đang dựng một công trình, 

Mới lạ, dị kì. - Tôi buồn trong đạ quá! 
VANTƠ FUÔC 

Ôi! Chỉ thoáng nhìn mà bạn tôi đã tỏ tường mọi sự. 
XTAOFƠ 

ỨƯn có bao giờ như thế? Ký ức con người 

Chưa từng thấy nơi đây có bóng trấn đài. 

Nhà đắp kín xây dầy, hoạ chỉ là: phần mộ. 
VANTƠ FUÔC 

Mộ táng tự đo! Ông gọi tên nó ra rồi đó. 
XTAOFƠ 

Vantở Fuôc tôn ông ơi, chẳng dám giấu gì ông: 

Đâu phải vì tò mò hiếu sự tính hư không 

Mà tôi sang đây? Lòng tồi trăm mối nghĩ. 

Bỏ oan khổ bên nhà, thấy oan khổ bên này vẫn thế, 

Đã quá quắt lắm rồi ách nặng trên mình ta! 

Song đến bao giờ ta mới được buông tha2 

- Người Thuy Sĩ sống tr do đã từ vạn thuở, 

Đã quen nếp được ôn hoà đối xử. 

Việc lạ lùng kia, chưa thấy khi nào 

Trên cõi đất này - từ thuở chốn non cao 

Có bóng người chăn đưa bày chăn lên gặm cỏ. 
VANTƠ FUÔC 

Đúng thế, hành vị kia thực chưa từng thấy có. 

Đến như nhà quý tộc Atinhhao đại nhân 

Là người đã sống qua thời cũ, mà cũng cho rằng: 

Cơ sự này không sao kham được mãi. 
XTAOFƠ 

Ở bên rừng, bên Ủntdvanđen, cũng vậy, 

Một chuyện không thường cũng mới xảy ra 


C348"; FRIEDRICH SCHIL.LER 


Phải rửa hờn trong máu. Viên Khâm sai nhà vua, 
Là Vônfensit ở Rôxbơ, thèm ăn quả cấm. 


Thấy vợ của Bomgacten, bên Anxenlân, hắn vào ga gẫm, 


Đòi thoả lòng chó đểu, - bị người chẳng 
Chơ một rìu toi mạng. 
VANTƠ FUÔC 
- Ôi! Thiên đạo chí công! 
Ông vừa nói Bomgactcn ? Anh này người chín chắn... 
Liệu có thoát được không? Có nơi nào trú ẩn? 
XTAOFƠ 
Con rể ông đã cứu anh vượt hồ rồi, 
Và gửi bên tôi. Tôi hiện giấu ở nhà tôi 
Bên Xtâynen. Chính người này đã cho tôi biết 
Chuyện bên Xacnen không kém phần gớm phiếc. 
Người có tâm ai cũng phải bẩm gan. 
VANTƠ FUÔC (chăm chú) 
Xin cho biết, chuyện gì? 
XTAOFƠ 
- Bên Kecnơ, thôn Menstan 
Ngay trên lối vào thung, có ông già bộc trực 
Người ta thường gọi là cụ Henry sườn dốc, 
Người khắp vùng, ông nói, ai cũng nể vì. 
VANTƠ FUÔC 
Vâng, ai cũng biết người. Nhưng rôi sao? Xin kể nốt đi. 
XTAOFƠ 
Vì một lỗi không đâu, Lanđơbec phạt con trai ông lão; 
Và sai người đương buổi cày đến tháo 
Lấy đôi bò - đôi đáng giá nhất đàn. 
Chàng trai đánh tên sai một trận, rồi tháo thân. 
VANTƠ FUÔC (ñết sức chăm chú) 
Nhưng người cha, thế nào? Liệu có chỉ đáng ngại? 
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XTAOFƠ 
Tên Landơbecc cho đòi ông lão tới, 
Bắt phải đem con trai ra nộp tức thì. 
Ông lão phải thể là không biết một tin chỉ 
Về kẻ tại đào. Nó không nghe, thét quân đao phủ... 
VANTƠ FUÔC (vội đứng lên rouan kéo XtaofØ đi chỗ khác) 
Khoan! Xin đừng nói thêm một lời nào nữa, 
XTAOFƠ (vấn vô tình, nói to hưm). 
“Con mày trến thoát hẩ2 tao nắm được mày đây!” 
Nó bắt quật ông già xuống, rồi bắt liền tay 
Chọc mù hai mắt ông già bằng mũi sắt. 
VANTƠ FUÔC 
Ôi! Chúa lòng lành! 
Bỗng Menstan từ chỗ ẩn, nhây xổ ra. 
MENSTAN 
- Ông bảo sao? Hai mắt) 
XTAOFƠ (ngạc nhiên, với Vanfở Fuôc) 
Anh này là ai đây? 
MENSTAN (6u chặt lấy Xtaø#). 
- Ông nói đi! Hai mắt, phải không? 
VANTƠ FUÔC 
Tội nghiệp biết chừng nào! 
XTAOFØ 
- AI Vậy, huynh ông? 
Thấy Vantơ Puôc ra hiệu, hiểu ru. 
Người con đây? Chúa công minh! 
MENSTAN 
- Vậy mà, tôi nổ 
Bỏ nhà tôi đi! - Cả hai con mắt chứ? 
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VANTƠ FUÔC 
Hãy dăn lòng mà chịu, với gan dạ kẻ làm trai. 
MENSTAN 
Mà lại vì chính việc tôi làm, tội vạ tôi gây! 
Vậy là mù, mù thực rồi! Mù cả hai con mắt? 
XTAOFƠ 
Đúng là thế. Luồng mắt kia từ nay đã tắt: 
Người không bao giờ còn thấy ánh đương quang! 
VANTƠ FUÔC 
Nên lựa lời cho nhẹ nỗi đau thương... 
MENSTAN 
Không bao giờ! Không còn đời nào nữa! 
Anh úp tay lên mất, bóp chặt hai thải dương, im 
lặng một lúc rồi nhìn hết người nọ đến người kia, 
anh nói một giọng dịu xuống, nghẹn ngào, nức nở. 
Ôi! Sáng mắt! Của trời cho vô cùng quý giá ! 
Mọi vật mọi loài sống vì nguồn sáng cả, 
Mọi loài mọi vật được hưởng phúc trời... 
Cho đến cỏ cây còn hoan hì hướng mặt trời soi, 
Vậy mà cha tôi chịu phép ngồi quờ trong đêm đen đài vô 
cùng tận! 
Cha không còn có bao giờ cái vui đầm thắm 
Được.nhìn thấy màu đồng xanh ấm nắng 
Với sắc hoa tươi tắn - và cũng không còn 
Được ngắm luồng sông băng đồ tía bóng hoàng hôn! 
- Chết thì có sao đầu? Nhưng sống mà không trông thấy được 
Đó mới thật là tai ương, tai ương quái ác! 
- Các ông nhìn tôi, thương hại thế, để làm chi? 
Tôi có đôi mắt tỉnh này mà không thể lấy đem chia 
Với cha tôi bị mù! Không sẻ được tia nào trong biển cả 
Bầu sáng tưng bừng kia ánh vào đôi mắt tôi rực rỡ! 


"_ 
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XTAOFƠ 

Lễ ra, tôi nên làm anh bớt thương đau, 

Nhưng khốn thay, tôi cứ phải khơi sâu 

Thêm nhiều nữa, vì cha anh thiệt thòi nhiều hơn nữa. 

Ông lão còn chút gì, Khâm sai vơ vét cả. 

Chỉ thí cho cây gây, để lần dò 

Từ cửa này sang cửa khác, thân trần trụi, mắt đui mù! 
MENSTAN 

Chỉ chiếc gậy trợ cho thân già không còn mắt! 

Mất trụi hết, cả đến ánh trời mà người nghèo nhất 

Cũng được phần chung hưởng với tất cả ai ail 

- Thôi! giờ xin đừng ai ø1ữ ràng tôi 

Ở lại đây, chúi tại đây! - Ôi sao mà tôi đốn mạt! 

Cha ơi cha, sao mà con hèn nhát 

Chỉ biết lo rảnh thoát lấy thân mình, 

Không nghĩ đến điều cha mắc phải tội tình, 

Khiến mái tóc thâm tình hãm trong tay bạo ngược! 

- Biến khỏi lòng ta, hỡi những lo toan khiếp nhược! 

Ta chỉ cốt một điều: lấy máu rửa thù. 

Ta quyết tâm rồi! Ta phải vượt hồ! 

Xin đừng ai chèo kéo tôi ở nữa. 

Mắt của cha tôi, tôi đòi Khâm sai phải trã. 

Tôi vào gặp nó giữa đông đủ bọn chân tay. 

Tôi cần thiết chi đời? Đau khổ của lòng này, 

Đau khổ mênh mang bốc lên như lửa, 

Chỉ cốt sao dìm tắt ối trong máu nó 

Anh vùng lên toan ải 


VANTƠ FUÔC 
Khoan! Ở lại! Anh làm chi nổi họ đã nào? 
Ở Xaenen, họ chót vót đóng trên cão, 
Bốn mặt tường thành tha hồ vững chắc, 
Để cười nhạo anh căm hờn mà bất lực. 
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MENSTAN 
Cho dù nó ở tận cung băng móm Sơrêckhon cao ngất 
Hay cao hơn nữa, nơi hòn Trình nữ Giunfrao 
Ấn kín trong ngàn đời mây phủ, - được, không sao! 
Tôi vẫn cứ mở được đường lên tới nó. 
Với hai chục chàng trai cùng tôi chưng phẫn nộ, 
Tôi chọc vào tung thâm nó. - Hay, dù chẳng ai theo, 
Dù ai nấy đều lo cho mái ấm, cho bò cừu, 
Dù các ông, trước bạo quyền, cam khuất phục, 
Thì tôi đi tìm những người chăn mục súc 
Trên núi cao, nơi phóng khoáng mái trời xanh, 
Nơi chất người còn vững mạnh, lòng người vẫn trong lành 
Và kể cho nhau nghe chuyện trần đời gớm ghiếc. 
XTAOFƠ (với Vantơ Fuôc) 
Bạo ngược tới cùng rồi! Ta còn đợi cực cùng oan nghiệt 
Tới mức nào rồi mới ra tay? 
MENSTAN 
Còn oan nghiệt nào hơn được oan nghiệt này, 
Khi cả đến con ngươi cũng không yên trong ổ mắt? 
Ta hết kế rồi sao? Ta tập giương nỏ sắt 
Ta tập khoa búa trận nặng trăm cân, 
Để làm chỉ? Loài vật nào cũng được trời ban 
Cho một khí giới để mà dùng đến 
Khi bị đẩy vào bước cùng tai biến. 
Con nai rừng kiệt sức còn đứng lại đương đầu 
Và chĩa cặp sừng đáo để về đàn chó nhâu nhâu; 
Con hoẳng cũng biết đồn người đi sãn xuống vực; 
Ngay cả đến con bò cày thuần thục, 
Thân cận người, ngoan ngoãn chịu cho người 
Khoác vai cày lên sức mạnh tuyệt vời 
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Trên cổ nó; - nhưng hễ ai trêu tức nó 

Là nó lồng lên, mài cặp sừng đáng sợ, 

Và tung kẻ thù lên mấy từng mây. 
VANTƠ FUÔC 

Ba quận đều một bụng như ba chúng ta đây 

Thì có thể cùng làm nên được chuyện. 
XTAOFƠ 

Nếu Uri khởi xướng lên, Untdvanđen ứng viện 

Thì lời thể ước xưa, bên Svitx quyết tuân theo. 
MENSTAN 

Bên Untơvanđen bạn hữu tôi cũng nhiều, 

Ai nấy đều vui lòng hiến thân và đổ máu 

Nếu tin chắc có sẵn sàng tay tiếp hậu. 

Hỡi các vị cha anh hiển hậu của nước non này! 

Trước khôn ngoan từng trải hai bác đây 

Cháu chẳng qua chỉ là người non trẻ. 

Chấu phải khiêm tốn nín lời khi toần thôn hội nghị. 

Nhưng không vì cái lẽ tôi trẻ người, 

Vì tôi chưa hiểu biết mấy chuyện đời, 

Mà ý kiến tôi, lời tôi không lọt tai hai bác. 

Không phải máu sục sôi của tuổi xanh kiêu bạc 

Đã thôi thúc tôi, mà chính nỗi thương đau 

Do một tai ương hết mức cơ cầu, 

Đến đá núi cũng mềm lòng ái ngại, 

Chính sức ấy giục tôi lên tiếng nói. 

Hai bác là chủ gia đình, hai bác cũng làm cha, 

Hai bác cũng mong cho con hiếu, con đối với cha già, 

Biết thành kính màu bạc phơ mái tóc, 

Biết tha thiết giữ đôi tròng gương mắt ngọc. 

Không! Không thể vì chưa gặp phải (ai ương, 

Bản thân, tài sản chưa hề bị tổn thương, 

Đồi mắt tinh tường vẫn long lanh trong ổ mắt, 
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Mà hai bác có thể làm ngơ đi được 

Trước tiếng kêu thê thẩm nhà chúng tôi! 

Lưỡi gươm bạo chúa lủng lẵng vẫn treo hoài 

Trên đầu hai bác kia kìa! Vì sao? Vì hai bác 

Đã dìu dắt cho đân mình đi trái ngược 

Với con đường theo nước Áo. Tội của cha tôi 

Cũng chỉ trong chừng mực ấy mà thôi, 

Hai bác đã bị can điều cha tôi đã phạm, 
XTAOFƠ (với Vant Fuôc) 

Người quyết đi, tôi xin theo. 
VANTƠ FUÔC 

- Tôi thiết tưởng: 

Nên thỉnh cầu Xilinân và Attinhhao nhị vị quý nhân: 

Danh nghĩa hai ngài sẽ kéo về ta bạn của bốn phương. 
MENSTAN 

Còn phải tìm đanh cao nghĩa cả nào 

Bằng đanh bác đây - và bằng danh bác nữa? 

Ở khắp miền rừng rộng núi xa này 

Tên hai bác vang dồn từ đó qua đây: 

Vàng thực chất, at cũng tin, cũng mộ. 

Hai bác kế thừa một kho tầng đức độ 

Cha truyền con nối ngày một đắp xây thêm. 

Thì việc chi ta còn phải cầu tìm 

Một quý nhân nào? Cứ tự mình thành việc! 

Ô! Phải chi chỉ ta với nhau trong nước! 

Ta bênh nhau được chứ: lép chỉ nào? 
XTAOFƠ 

Đám cao sang không bị nạrnt như mình đâu, 

Nước lũ hoành hành ở những vùng thấp mọn 

Chưa hề phạm tới rẻo cao chóp ngọn, 

Nhưng một khi thấy cả nước đứng lên rồi 

Tất thế nào họ cũng giúp mình thôi. 


VANTƠ FUÔC 
Giữa nước Áo với (ta giá có tay tài phán 
Thì đã có công lí và pháp quyền định đoán. 
Nhưng kẻ hiếp mình lại là kẻ nắm vương quyền 
Và quyền xử phân tối hậu. - Cho nên 
Chúa muốn giúp ta, phải mượn tay ta xuất lực. 
Về phần ông, xin thăm dò người bên quận Svitx, 
Còn tôi xin nhận phần tìm bạn bên Uri này. 
Duy Untơvanđởen, nên cắt cử ai giờ đây? 
MENSTAN 
Để tôi đi cho, Còn ai đáng hơn tôi nữa? 
VANTƠ FUÔC 
Không được đâu, anh là khách của tôi, tôi phải g1ữ 
Cho thân anh toàn vẹn. 
MENSTAN 
- Xin cứ để tôi đi! 
Tôi thông các đường kín, thuộc các lối ghềnh khe, 
Tôi lại kiếm ra được nhiều bạn hữu 
Giấu được mắt kẻ thù, giúp tôi nơi ẩn nấu. 
XTAOFƠ 
Cứ để anh ấy đi trong ơn Chúa chở che. 
Không lo có quân phản trắc ở bên kia. 
Bạo quyền đã bị căm thù quá đỗi 
Đến không kiếm đâu ra được đồ sai phái. 
Vã người bên An2en”) cũng phải góp phần 
Chiêu mộ người dưới lũng và khuấy động lồng dân. 
MENSTAN 
Làm thế nào truyền nhau những tin cho đích xác 
Mà bọn bạo chúa không sao ngờ vực được? 
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XTAOFƠ 
Hay cứ gặp nhau ngay ở Brunen 
Hoặc ở Trâyba nơi hỗn bến hẫn thuyền 
Cũng được lắm mà! 
VANTƠ FUÔC 
- Không nên! Lộ liễu quá. 
Đây tôi tính thế này: Men biển hề phía tả, 
Trên đường đi về hướng Brunen 
Và đối diện với núi Mythenxten, 
Khuất trong rừng là một khu đồng cổ, 
Dân chăn thường gọi là Rutli - nghĩa là ở đó 
Đất rừng rậm rạp đã được phát quang. 
Chính đây là giáp giới hai địa phương 
Quận tôi với quận anh - (với Xraoøƒ2) 
Ông thì dùng thuyền nhẹ 
Từ Svitx vượt hồ sang cũng dễ. 
Theo những con đường vắng, ta đi đêm, 
Là vào được đây hợp mặt rất là êm. 
Mỗi người ta phải đem theo mươi người tin cẩn 
Cùng một chí với ta. Thế rồi cùng nhau bàn luận 
Hợp lòng chung mà lo việc ích chung. 
Và, nhờ trời, định một quyết cho xong. 
XTAOFO 
Như thế đó. - Nào, huynh ông, 
Xin đưa tôi cầm lấy tay của người chính trực. 
Cả cháu nữa. - Ta hết niềm trung thực. 
Hết lòng cởi mở, tay nắm lấy tay, 
Ba người chúng ta, trong phút giờ đây 
Bó kết thế nào thì ba quận ta cũng thế: 
Quyết cùng nhau một lòng chung đại nghĩa, 
Một lòng khi phòng thú, một lồng khi tiến công, 
Sống một lòng, chết một lòng. 


VANTƠ FUÔC VÀ MENSTAN 
- Sống một lòng, chết một lòng! 
Họ giữ ba bàn tay kết chặt với nhau nhự thế im 
lặng hỏi lâu. 
MENSTAN 
Hỡi cha già của con! Cha không còn mắt nữa 
Để trông thấy được ngày tự đo rạng rỡ, 
Nhưng con quyết rằng, tai cha sẽ được nghc, 
Khi lửa hiệu bừng lên từ núi nọ qua núi kia, 
Khi thành quách bọn hung tàn tiếp nhau nhào đổ 
Thì người dân Thuy Sĩ sẽ kéo nhau về lều cha trú ngụ 
Đem tin mừng kia đưa tới tận tai cha 
Và trong mịt mùng đêm tối của đời cha 
Một ngày mới, chói chang, lại mở. 


Họ chìa tay nhau. 
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LỚP I 


Tư thất của Nam tước Attinhhao. 

Đại sảnh kiểu gô-tich, trên tường trần thiết những 
huy bài và giáp trụ (dấu hiệu nhà quỷ phát hiệp 
sĩ). Nam tước là một cụ già tâm mươi lãm tuổi, 
người cao lớn đường bệ, tay chông một chiếc @ậy 
đâu nắm bằng gạc nai, mình mặc áo lông cừu. 
Khuônm! và sáu gia nhân, tay màng theo cào hoặc 
hái, đứng chung quanh ông gìà. 

Unrich Fôn Rudenx, y phục hiệp sĩ nat HỊ gọn 
qàng, xuất hiện. 


RUĐENX 
Bác cho gọi việc gì? Cháu đã ra. thưa bác. 
ATHINHHAO 


Ừ, khoan cho ta theo phép nhà tự trước 

Cùng uống với gia nhân cốc rượu chúc ban mai. 
Nam tước uống rồi đựa cốc rượu cho mọi người 
chuyên tay: nhau uống. 

Trước kia, ta còn xông pha được với mọi người 

Dưới nội, trên rừng, mắt trông coi, tay chỉ vẽ 

Như điều khiển họ dưới cờ nơi chiến địa. 

Nay thì, chỉ còn kham được cái chức quản gia! 

Nắng ấm của trời mà chẳng đến thăm ta 

Ta cũng không thể lên núi cao m nó được. 
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Cứ thế, trong cái vòng cứ hẹp dần từng bước 
Ta tiến mãi vào vòng hẹp nhất, bước sau cùng: 
Sinh lực tàn rồi. Ta chỉ là cái bóng hư không 
Của chính mình thôi, rồi chỉ còn là cái tiếng. 
KHUÔNNI (bưng cốc mời Ruđenx) 
Chúc sức khoẻ quý nhân, cốc mời tận miệng. 
(Thấy Rudenx ngại ngùng đỡ lấy cốc). 
Ngài cứ uống đổi, xin chớ ngại ngùng: 
Rượu chung một cốc, người chung một lòng. 
ATTINHHAO 
Thôi, các con đi, tối về, công việc rảnh, 
Ta lại đem chuyện nước non ra bàn tính, 
Bọn gìa nhân ra hết. 
Attinhhao và Rudenx 
ATTINHHAO 
Anh chỉnh bị kiếm mang đai thắt, bác xem chừng 
Lại muốn đi Anđorf, lầu Khâm sai đó chăng? 
RUĐENX 
Vâng, thưa bác, cháu ở lâu không được nữa. 
ATTINHHAO (ngất xuống). 
Vội vã thế kia ru? Quang âm sao lại nỡ 
Quá chỉ ly với cháu tuổi đương xuân? 
Đến nỗi, cuộc hàn huyện mà cháu dành phần 
Cho ông bác già này lại đcm rút ngắn? 
RUĐENX 
Cháu xem ra bác cũng không cần cháu lắm. 
Cháu chẳng qua như khách ở nhà này. 
ATTINHHAO (nhìn Rudenx một hồi lâu). 
Đúng thế rồi, cháu là khách, đáng buồn thay! 
Buồn thay! Đất nước mình cháu cũng coi là đất khách, 
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Ôi! Ta không nhận ra cháu nữa rồi, Unrich! 

Cháu mặc hàng tơ choáng, hãnh diện dắt lông công, 

Cháu khoác trên vai tấm áo phủ tím hồng, 

Cháu miệt thị thôn dân, ngượng thấy người ta vồn vã. 
RUPENX 

Họ đáng bực nào, cháu lựa thco mà đối xử. 

Đòi chơi chèo với cháu, thì họ đừng hòng! 
ATTINHHAO 

Trên khắp nước này, sấm sét uy phong 

Cơn thịnh nộ của nhà vua đè lên nặng trĩu. 

Người hữu tâm đều lo lắng tội hình ta phải chịu, 

Riêng cháu dửng dưng hoài trước nỗi đau chung. 

Cháu ngang nhiên theo kẻ địch của non sông 

Ruồng bỏ đồng bào, nhởn nhơ tìm lạc thú, 

Làm nhục thêm cảnh anh em khốn khổ. 

Cháu bon chen ân huệ bọn vương gia 

Khi Tổ quốc mình thịt nất máu sa 

Đang quần quại dưới lằn roi tàn ngược. 
RUĐENX 

Đất nước chịu lao lung. Nhưng vì đâu, thưa bác? 

Bị đấy vào tình tội ấy, bởi tay a12 

Có mất gì đầu? Chỉ thuận một lời thôi 

Là thoát khỏi tai ương kia tức khắc 

Lại đẹp ý một quân vương đầy huệ đức. 

Vậy mà... Khốn thay kế nào bưng mắt lương dân 

Xui người ta chuốc lấy hoạ vào thân! 

Họ chỉ nghĩ lợi riêng họ cố tình cần trở 

Không cho bốn quận được theo về Áo chúa; 

Như bao nhiêu nơi khác người ta đã làm. 

Họ thích cùng hoàng tộc được ngang hàng. 

Thì ra, họ tôn phục có Thượng hoàng làm chủ 

Là cốt để khỏi thờ một chủ nào khác nữa. 
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ATTINHHAO 
Có lẽ nào giọng lưỡi đó đến tai ta, 
Ma lạt từ nơi miệng cháu tuôn ra? 
RUĐENX 
Là vì bác khơi lên. Cho chấu nói hết lời luôn thể, 
Thưa bác, ở đây, bác giữ vai gì nhỉ? 
Khí khái họ nhà 1a, sao chẳng đặt cao hơn 
Cát phận hương thân và cái chức phán quan 
Cai trị một lũ dân chăn mục súc? 
Chớ còn chi? - Đằng kia, nếu mình tôn phục 
Là tôn phục vua, mình gắn thân danh 
Với một lớp triều thần hiển hách quang vinh, 
Như thế chẳng vẻ vang hơn là ở đây, làm ông chúa 
Cho bọn gia nhân mình, và làm quan xét xử 
Ngồi bầy vai với lũ thôn dân sao? 
ATTINHHAO 
Tôi nghiệp Uli). Rõ ràng bao thỉ thót ngọt ngào. 
Cháu để lọt vào tai cho u mê lòng cháu. 
RUĐENX 
Mà, điều này, cháu cũng chẳng còn phải giấu: 
Cháu âm thầm tủi thẹn, vì bọn ngoại bang 
Họ giểu mình là quý phái thôn trang! 
Một sự tình không thể nào cháu kham được nổi: 
Là, trong lúc quanh đây đám thanh niên quý phái 
Dưới cờ nhà Hapbua như hát được công danh. 
Thì cháu bó chân nơi đất của cha anh 
Vùi tuổi xuân dưới công lênh vô tích sự. 
Bảo nhiêu việc đang hoàn thành trong thiên hạ 
Đang rộn ràng một thế giới vinh huê 
Ở ngoài kia, sau rặng núi xanh kia, 


Tên Unrich gọi thân mật. 
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Vậy mà, trụ của cháu và khiên của cháu 

Núp bóng cao đường để cho han rỉ cáu! 

Tiếng trống đây dũng khí chốn quân doanh 

Với tiếng rao thí võ hội quần anh 

Không bao plỡ thung lũng này đưa tới được. 

Toàn một điệu kèn chăn với nhịp rung chuông đạc 

Quanh năm vang đồng có, nghe đến chán chường tai! 
ATTINHHAO 

Tội nghiệp cho con người có mắt mà đui, 

Quáng nắng phù hoa mò vinh điệu hão! 

Đất đẻ ra anh, ta hồ anh khinh ngạo, 

Nếp cha ông chí thiết, anh cứ hổ ngươi đi! 

Nhưng rồi đây, sẽ có một ngày kia, 

Anh phải khóc xót xa thương rừng nhớ núi, 

Đất tổ quê cha gắt gao mong thấy lại. 

Và điệu sơn ca mà anh sớm coi khinh 

Mà kiêu bạc lòng anh nghe hoá chướng tai anh, 

Nó sẽ chiếm lấy hồn anh, vô cùng thống thiết, 

Trong một mối sầu quê trăm nghìn ráo riết 

Mỗi khi nghe vang vọng ở tha hương. 

Ôi! Mãnh liệt thay lời Tổ quốc gọi niềm thương! 

Đất khách quê người, cõi nhân hoàn man trá đó 

Đâu có là nơi để cho anh bền đỗ? 

Giữa những kiêu ngoa kênh kiệu của triều đình 

Lòng cháu xưa nay vốn g1ữ được chân thành 

Mình nhìn thấy mình sẽ luôn luôn ngơ ngác. 

Thiên hạ đòi ở anh những môn tài đức khác 

Đầu có như điều anh học được chến sơn khê? 

Thế mà, cháu toan bán tâm hồn ham sống tự do đi, 

Xin lĩnh đất phong, làm tôi vương giả, 

Khi có thể tự mình làm ông chúa 

Làm ông vua trên cõi đất tự do mình) 
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Ôi! Uli hãy ở lại nhà, trong máu mủ thân tình, 
Đừng đi Anđorf, đến làm chi đó nữa? 
Nghĩa Tổ quốc thiêng liêng, cháu ơi, đừng bỏ. 
Dòng họ ta, bác là đốt sau cùng. 
Bác đi rồi, tên tuổi bác cũng thành không. 
Kia Kìa, trụ với khiên của ta treo Ở đó 
Rồi cũng sẽ theo ta cùng xuống mộ. 
Có lẽ nào, đến lúc bác lâm chung 
Bác vẫn phải nghĩ rằng, cháu chỉ trông mong 
Cho bác nhắm mắt đi là vào bệ kiến, 
Thờ phụng tân triểu ngửa xin ân điển, 
Và nhận lại ở Áo vương phần tài sản gấm hoa 
Mà trời đất phó cho mình vẫn hưởng tự đo. 
RUĐENX 
Chống lại nhà vua, chỉ uống công vô ích: 
Họ nắm thiên hạ trong tay, mình thân đơn phận chích: 
Cự đâm đầu cố chết, tính phá cho tan 
Cả một dải liên bang kết vững liên hoàn 
Mà họ thắt quanh ta - phá sao cho nổi? 
Từ chợ búa đến Pháp đình, vua đều nắm mốt, 
Đường giao thương vua nắm, vua nắm cả phường thổ: 
Ngựa tải leo đèo biên giới cũng chịu thuế nhà vua. 
Các bang kia khác chi màng lưới nhặt 
Hãm ta vào một trùng vi bốn mặt. 
Cầu đại quốc ư? Đại quốc cứu ta chăng? 
Đại quốc cứ lo cho chính bản thân, 
Cũng khó chọi được sức đang lên Áo quốc. 
Chúa đã không giúp ta, thì Thượng hoàng nào giúp được, 
Vả những lời đế vương hứa hẹn, tin cậy được bao nhiêu? 
Khi phủ khố thiếu tiền và chinh chiến phải tiêu nhiều 
Họ đcm cả những thị thành vẫn nương nhờ bóng phượng 
Ra tự tiện làm mỗi điều đình cắt nhượng, 
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Thiệt thòi cho thế nước nào có quản chi? 
Không! Bác ơi! Đường khôn lối khéo nên đi 
Trong buổi tương tranh này, là đốc lòng liên kết 
Với một vị Chúa công đương thời kiệt hiệt. 
Cái ngôi đại quốc truyền nhà nọ đến nhà kia, 
Không nhà nào trường cửu mãi mà phi 
Những tấm trung can đã cúc cung thờ họ. 
Cho nên, tôi phục và lập công với một trang hùng võ, 
Đó mới là gây mầm phúc cho sau này. 
ATTINHHAO 
Cái khôn ngoan của cháu mới lớn lao thay! 
Cháu đòi sáng hơn các tiên hiền hào kiệt, 
Đã bỏ tài sản, đổ máu mình, đem tài dũng liệt 
Giành lấy nền tự do quý giá như ngọc châu sao? 
Cháu thử xuôi thuyền đi Lucxecnơ dò hỏi xem nào 
Xem ách ngoại bang nặng nhường bao đè lên đất nước! 
Họ sẽ còn đến kiểm kê, đo đạc: 
hò cừu bao nhiêu con, bai chăn bao nhiêu thước... 
Rừng săn xưa vẫn mở, họ cấm tì con thú đến con muông; 
Đặt thuế các đầu cầu, đặt thuế các cổng phường; 
Trả giá đất đai bằng mồ hôi ta cực khổ, 
Trả giá chiến tranh bằng máu dân ta đổ. 
- Không! Nếu cần đổ máu thì máu ấy phải vì ta, 
Trả tự do bằng giá ấy sao cũng rẻ hơn là 
Trả cho kiếp tôi đòi. 
RUĐENX 
Ta thì làm øì họ được? 
Ta vốn dân chăn, họ quân nhà vua thao lược. 
ATTINHHAO 
Cháu chưa biết gì về đức tính đân chăn này! 
Ta biết họ hơn, vì chính ta đây 
Từng điều dẫn họ xông pha nơi trận mạc, 


Từng mắt thấy ở Faven họ tó tài thao lược. 
Kẻ nào đưa chế độ ta đã không ưng 
Đến bắt ta theo kẻ ấy hãy coi chừng! 
Đó, cháu phải tự hào mang máu nào trong mạch chớ! 
Can chỉ lại vứt áng chân châu phẩm giá 
Để truy cầu đồ choáng lộn không đâu? 
Được mệnh đanh là một kẻ dẫn đầu 
Một dân tộc tự do, vì tình sâu nghĩa cả 
Mà hiến thần cho mình hết lòng hết dạ, 
Gắn bó với mình chiến đấu đến kì cùng, 
Cháu ơi! Đó mới nên kiêu, đó mới là hùng, 
Là vinh diệu đáng cho anh đắc chí. 
Tình nghĩa giống nòi hãy nối lại cho bền quan hệ 
Bám lấy Tổ quốc thân yêu, tha thiết chẳng rời tay. 
Gốc cương cường của cháu là ở đất này đây. 
Nơi đất khách quê người, cháu thân cô độc 
Như cây gậy vật vờ, bão nổi lên là gục. 
Thôi, ở nhà. Lâu lắm cháu chẳng về chơi 
Thì thử sống cùng ta lấy một ngày thôi! 
Khoan ởi Anđorf hôm nay, nghc: đi bữa khác. 
Một bữa hôm nay, cháu phản dành cho họ mạc. 
Cụ nắm lấy tay Rudenx. 

RUĐENX 
Cháu đã hẹn mất rồi. 
Bác để cháu đi thôi. 
Kẻo một lời ràng buộc. 

ATTINHHAO (bỏ ray Ruđenx, giọng nghiêm nghị), 
Ràng buộc một lời! Phải rồi, đồ bạc phước! 
Nhưng ràng buộc mi, đâu phải lời hứa, câu thể? 
Mà chính sợi dây tình đã cột hồn mi, 


Rudenx quay đi 
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Được, cứ giấu mặt đi. - Cái người quyến rũ 

Chính là tiểu thư Becta lần Brunêch đó. 

Nó dụ anh lên dinh đô hộ để trói anh với việc vương triều. 
Ra, anh chỉ vì muốn chiếm được lòng yêu 

Của con gái công hầu mà đứt nh đất nước! 

Đừng tự dối mình, mở mắt ra mới được. 

Họ tạo thiền giai ngẫu cho anh thấy giai nhân 

Là để phỉnh anh thôi, đầu phải để dành phần 

Cho công tử ngây thơ, mà anh ngơ ngẩn mãi. 


RUĐENX 
Bác nói thế đủ rồi! Chào bác ở lại. 
Rudenx di 
ATTINHHAO 


Rõ thằng sĩ ngốc! Khoan đã! Thế là nó đi thôi! 
Không cách nào giữ được, cứu được nó nữa rồi! 
Vônfensit phần quê hương là như thế đó. 

Bao kẻ khác cùng một đường kia lầm lạc nữa. 
Luông ma tuý của phương ngoài, sức phũ phàng kia 
Ùa tới núi rừng ta lôi cuốn tuổi xanh đi. 

Ác hại thay là cái giờ ngoại xâm nhập cảnh 
Chiếm đoạt nước non này đang sổn sơ bình nh 
Để phá tan hoang nền hiển địu của thuần phong 
Cái mới nhảy ra. Bao cổ tục đáng tôn sùng 

Bay biến hết. Thời này thay buổi khác, 

Đã xuất hiện lớp người tâm tư không giống trước. 
- Ta còn việc chỉ đây? Những kẻ sống cùng ta 
Chung gánh vác việc đời, nay đã đưới mồ ma. 
Thời của ta còn đâu: đã chôn sâu dưới đất. 

Sung sướng thay những người đã khuất 

Không duyền nợ chỉ với buốt ngày nay! 


(Ra). 
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Một đông có giữa núi rừng 

Núi đú có đường lên xuống hiểm trở, đường có tay 
vín nổi liền từng quãng bậc thang dốc đứng: thôn 
dân xuống động cỏ qua những đường lôi đó. 

Phía sau, tháp thoáng mặt hồ. Bầu trời trên mặt hô, 
lúc ban đầu hiện ra một vòm cầu vồng đêm trăng. 
Dằng xa là cảnh múi cao che khuất chân trời và sa 
rặng núi nhô lên những chủm núi huyết đóng, 

Tất cả chìm trong đèềm tối; chỉ có nước hỗ và nHi 
tuyết là rð ràng sáng dưới ánh trăng. 

Aienxtan, Bomepacten, Vinkhenvh, Mai) Fôn 
Xacnen, Buôchúc nuười bên Buyhen, AcHỏn noười 
bèn Xéva, Klanoxơ người bên Fluyè và bốn thôn 
dân nữa hiện ra, di nãy đều máng khí giới. 


MENSTAN (còn ở sau sân khấu) 


VINKHENVIT 
Hãy nghe xem đã! 


XÊVA 


MAIO 


Đường núi mở thêm quang, 

Xin theo tồi gấp bước. 

Móm núi có hình con con cây thập ác 
Kia rồi! Tôi nhận ra ngay. 

Ta tới đích rồi đầy. 


Họ bước vào. tay cẩm đèn 


Từ phía vắng không. 


Đồng bào chưa một ai đến cả 
Những tay đến họp đầu tiên 
Chỉ mới cánh mình trai tráng Untơvanđen. 
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MENSTAN 

Mấy giờ đêm rồi chẳng biết? 
BOMGACTEN 

Tuần canh bên Xơlixbec 

Vừa loan báo hai giờ 

Có tiếng chuông xa. 
MAIƠ 

Im! Nghe! 
AMBUGHEN 

Chuông nhà nguyện trong rừng, từ SvItx đưa qua 

Mà tới tận đây, rõ ràng thánh thót. 
KLAOXƠ 

Bầu trời trong suốt 

Vang rất xa được mọi âm thanh. 
MENSTAN 

Ai đi nhóm sẵn củi cành 

Cho lửa bừng lên khi anh em đến đủ. 

Hai thôn dân di khỏi 

XÈVA 

Chà! sáng trăng đẹp chớ! 

Một dải hồ phẳng lặng bóng như gương! 
AM BUGHEN 

Bọn vượt hồ càng để sang ngang; 
VINKHENVIT (ứô phía hỗ) 

Coi kìa! Kia thôi! Sao không ai thấy? 
MAIO 

Chị mà la dữ vậy? 

Ôi! Chà! quả thực lạ lùng! 

Giữa đêm khuya mà nổi một cầu vồng! 
MENSTAN 

Trăng chiếu sáng đã gây nên vậy đó. 
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KLAOXØ 
Thực là điềm hiếm có! 
Một hiện tượng điệu kì! 
Đã mấy ai thấy được cảnh như kia? 
XÊVA 
Nó có đôi nữa này! Cái bên trên mờ hơn một chút. 
BOMGACTEN 
Mà dưới hồ, lúc này, một con thuyền vun vút! 
MENSTAN 
Thế thì đúng Xtaofơ 
Đang cho thuyền bơi qua. 
Con người nhân hậu ấy. 
Không ưng để bạn quá trông chờ. 
Cùng Romgdcten tiễn ra phía hổ. 
MAIƠ 
Chỉ cánh bên Uri là dễnh dàng hơn cả. 
AMBUGHEN 
Họ phải mượn đường vòng, qua núi non hiểm trở 
Để đánh lừa quân thám tử của Khâm sai. 
Trong khi đó hai người thôn dân đã đốt lìa lên 
trên bãi rộng @Ia trời, 
MENSTAN (:ừ trên bờ hỏi xuống) 
Người dưới kia là a1? 
Khẩu lệnh nào? 
XTAOFƠ (dưới đáp lên) 
Bạn quê hương) 
Mọi người kéo đi gặp những người mới đến. Từ 
thuyên bước lên: XtaofU, lten Rêđỉnh, Hanx Ôƒ Đo 
Maoo, luộc In Hộp, Dnrich phó rèn, Giôtx Fôn 
Vuii¿, vài ba người thôn dân khác, mọi người đều 
máng vũ khí. 
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MỌI NGƯỜI (chào mừng) 
- Hoan nghênh quý vị! 
Trong khi hai bên chào hỏi nhau phía tftrong cùng 
thì Menstan và Xraofữ tiến ra phía trước vân khẩu. 
MENSTAN 
XtaofØ tôn ông đi! 
Tôi đã trông thấy được rồi 
Người mà không bao giờ nhìn thấy tôi được nữa. 
Tôi đã áp bàn tay này _ 
Lên đôi tròng mắt đó, 
Và để cho thấm tới đáy hồn tôi 
Chí phục thù báo oán sục sôi 
Toả ra từ vẻ nhìn u uất 
Của đôi đồng tử mặt trời ngấm tắt. 
XTAOFƠ 
Khoan nói chuyện phục thù. 
Trả oán qua, không cấp thiết bằng ngăn ngừa 
Những đe doa của tai ương đang tới. 
Cháu nói ta nghe, cháu về xóm núi 
Làm được những g1? Kêu øọi anh hào 
Được bao nhiêu? Thôn, Ấp, ý ra sao? 
Bấy cạm gian đồ, làm cách nào tránh thoát 
MENSTAN 
Theo đường núi, đải Xuren hiểm ác, 
Vượt qua miền băng đóng mịt mùng, 
Nơi quanh năm chỉ có giống chim ưng 
Kêu thảm đạm, - cháu men sang cái vùng cỏ bãi 
Mà dân chăn Uri và Enghơbec thời thường vẫn tới; 
Chào hỏi nhau và cùng thả bày chẵn; 
Khát, uống nước khc từ mạch sữa dòng băng, 
Nương náu ở những lều mục dân biệt tịch, 
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(Vừa là chú nhân lại n7 mình là khách) 
Cháu lần hồi xuống chòm xóm dân cư. 
Dưới thung này, tin tội ác VỪa qua 
Đã vang tới. - Nên, mang tình oan khổ 
Cháu tới đâu được nể vì ở đó. 
Những tâm hồn ngay thẳng cháu gặp nơi đây 
Đều căm thù nền bạo chính ngày nay. 
Là vì, cũng như bãi chăn vẫn sinh nguyên loại cổ, 
Cũng như suối đổ nguyên chừng mực cũ, 
Như mây vần gió chuyển vẫn hướng một chiều, 
Những thuần phong mĩ tục được tuân theo 
Từ cha ông đến cháu con, không bao giờ chuyển đổi 
Họ không để những canh tân sốc nổn 
Đến phá ngang nhịp điệu vốn hiển hoà 
Của cương (thường nếp sống họ từ xưa. 
Họ đưa bàn tay chai cằn cho cháu siết. 
Họ tháo xuống khỏi tường thanh gươm gỉ két. 
Mặt họ bừng lên tía phấn chấn can trường 
Khi cháu nêu danh hiển hách khắp sơn cương 
Là tên bác và tên nøài Vantơ Fuôc. 
Điều bác thấy nên làm, họ nguyện làm bằng được, 
Họ nguyện thco hai bác chết không nễ. 
Cứ thế, cháu bôn ba dưới bóng chở che 
Của tín nghĩa thiêng liêng từ ấp này qua ấp khác. 
Và khi tới thôn nhà, hầu hết, là người thân thuộc, 
Khi cuối cùng cháu được gặp cha già 
Cùng khốn, đui mù, sống gửi nằm nhờ 
Trên ổ rơm của những người phúc đức... 
XTAOFƠ 
- Ôi Trời! 
MENSTAN 
- Thì, bác à, cháu không hề khóc. 
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Can chi phao phí qua nước mắt không đâu 

Sức mạnh đầu sôi nỗi cháu thương đau? 

Cháu giấu kín nó trong lòng như kho báu riết 

Mà chí nghĩ đến một điều: bắt tay vào việc. 

Cháu lần mò len lỏi, từng mạch núi, sườn đèo, 

Thung lũng nào ẩn khuất đến bao nhiêu 

Cháu cũng tìm ra, cho cả chân núi băng tuyết phủ, 

Cháu đoán có, tìm, quả nhiên thấy có 

Bóng lều tranh và người ở bên trong. 

Bất cứ đâu cháu tới, cháu cũng thấy một lòng 

Căm giận như nhau đối quãn bạo ngược. 

Vì, dù ở gầm trời, cuối nước, 

Nơi tận cùng của tạo vật sinh nhai. 

Nơi đất căn hết nấy lộc đâm chổi, 

Tận nơi đó bọn Khâm sai tham bạo 

Cũng tới được mà tháo cầy bóc áo. 

Với mọi con người cương dũng như kia 

Cháu đều hết lời danh thép nói cho nghe 

Làm sôi nổi bừng bừng nguồn nhiệt huyết. 

Tất cả xin theo ta, (Âm chí thành, lời quyết liệt. 
XTAOFƠ 

Cháu đã làm nhiều việc khá, trong khoảng ngắn thời gian. 
MENSTAN 

Cháu còn làm được việc khó khăn hơn; 

Có hai nơi người ruộng đồng gờm sợ: 

Hai pháo đài, Rôxbơ và Xacnen, địa hình ở đó 

Núi giãng trùng điệp dựng đứng như thành, 

Kẻ địch tha hồ cố thủ hay hoành hành 

Đều lợi hại. - Cháu bèn rắp ý 

Dà biết rõ nông sâu, thực mắt nhìn cặn kẽ. 

Thế là cháu đến Xacnen, vào tận pháo đài thăm. 
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XTAOFƠ 

Ôi. cháu đem thân mạo hiểm+ận hang hầm! 
MENSTAN 

Cháu mặc giả thầy hành hương vào bái yết, 

Và gặp Khâm sai đang mê man yến tiệc. 

Bác col, cháu đã thắng được mình chưa: 

Cháu rõ ràng giấp mặt kẻ tử thù 

Vậy mà cháu không hề bằm sả nó. 
XTAOFO 

Gan lớn đó, mà phước may cũng lớn đó. 

Trong khi đá nhóm thôn dân đã tiên ra phía trước; 
họ kéo lại gân hai người. 

Nhưng, bây giờ chấu khá nói ta hay 

Những anh hùng hào kiệt cháu đón về đây 

Là những ai? - Cho đó cùng đầy quen hiết 

Để vững da gần nhau, mở bầu tâm huyết. 
MAIƠ 

Ba quận đây ai chẳng biết đại đanh người? 

Tôi là Maiơ miễn Xacnen, đây là cháu ngoại tôi, 

Xtrut, miền Vinkhenvit. 
XTAOFƠ 

Tính đanh đó, tôi từng nghe biết hết. 

Chính một anh hùng Vinkhenvit, ngày xưa, 

Đã giết con giao long trong vũng Vaild 

Và đã bỏ mình ngay trong trận đó. 
VINKHENVIT 

Vị ấy, thưa ngài, tôi kêu là tổ phụ. 
MENSTAN (giới thiệu hai thôn dân) 

Hai người này ngụ ở mạn sau rừng, 

Là đân định lệ thuộc đất nhà chung; 

Xin chớ thấy họ trong hàng điền tráng 
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Không được như ta thong dong thừa hưởng 
Đất của cha ông, mà tỏ ý coi khinh 

Đối với quê hương họ rất tâm thành 

Và được tin yêu ở nhiều phương diện khác. 


XTAOFO (với hai người) 


Xin bạn đưa tay. 

Dưới thế gian này 

Chẳng chịu luy ai quả là người có phước; 
Nhưng mà một dạ thuần lương 

Dù ở cảnh nào đi, cũng đáng quý như thường. 


KÔNRAT HUN 


MAIO 


Đầy là ngài Rêđi¡nh, tuần án cũ 
Của chúng ta. 


- Ông này, tôi biết rõ 
Ông cùng tôi là đối thủ trong một vụ phân tranh 
Về hương hoả ruộng đồng. Nhưng trước tụng đình 
Có phải không ngài Rêđiính, 
Ta kình địch nhau, song ở đây, ta là bạn. 

Đưu tay bắt tay nhan, 


XTAOFƠ 


Đó mới thực lời cao mình phán đoán. 


VINKHENVTT 


Nghe thấy không? Họ tới. Lắng mà xem tiếng hiệu ốc quận Uri. 
Từ hưu bên phải và trái, ta thấy mội toản người mang 
vũ khi bước xuống dốc núi, ai nấy tay cầm đền. 


ÔFE ĐƠ MAOƠ 


Mà, đi với mọi người, có phải chăng kìa, 
Cả cha xứ đáng tôn, bê tôi của Chúa? 
Người cũng đến, mặc dầu đường hiểm trở, 
Đêm hãi hùng, mang một khôi tâm thành 
Của đấng chăn chiên chăm sóc đân lành. 


MENSTAN 
Có thầy giúp việc theo sau, và ngài Vantd Fuôc nữa. 
Nhưng còn Tell? Không thấy đi trong đó. 
Vumơ Fuộc, cha xứ Rôxenman, thấy giá p việc 
Pðtrman, nhà chấn Khuônm!, nhà săn Vecml, nhà 
thuyên chài Ruôäi và năm người thôn dân khúc. 
Cả thầy ba mươi ba người, cùng tiến ra phía trước 
và quây lây vàng củi lửa. 
VANTƠ FUÔC 
Vậy là, trên đất tổ tiên truyền hưởng tự ngàn năm 
Ta họp nhau phải lén lút, phải vụng thầm 
Như kẻ giết người. Phải nương vào đêm tối 
Màn hắc ám chuyền dành cho tội lỗi 
Cho âm mưm vốn sợ ánh dương quang, 
Để ùm lấy quyền ta, quyền lợi đường hoàng 
Và thanh khiết như ngày trời rực rỡ. 
MENSTAN 
Có hề chỉ cái đó? 
Những chuyện bàn thầm kín ban đêm 
Sẽ được vẫy vùng dưới nắng cho mà xem, 
RÔXENMAN 
Hãy nghe đây, hỡi liên mình các vị! 
Ơn Chúa sáng soi cho lòng tôi thiết nghĩ: 
Ta họp đây như đại nghị toàn bang 
Thì ta khác nào đại điện cả toàn dân, 
Bởi lẽ đó ta tiến hành nghị sự 
Xin cho được theo phép quê lề cũ 
Như xưa nay ta tuân thú ở thời bình. 
Hội nghị ta, đù pháp lí có chưa minh 
Nhưng do thời khắc nghiêm nguy, cũng cần thể tất. 


cắTŠ› FRIEDRICH SCHILLER 
NG 


Vả, ở khắp nơi, Chúa đều có mặt 

Miễn sao ta tôn trọng phép công bằng: 

Bầu trời ta là cõi Chúa thênh thang. 
XTAOFƠ - 

Vâng, thì ta cử hành theo lệ cũ, 

Dù đêm tối nhưng lí cửa ta sáng tỏ. 
MENSTAN 

Ta tuy chưa đủ lệ nếu kể số đầu người, 

Nhưng trái tim cả nước ở đây rồi. 

Đây có mặt những người hăng hái nhất. 
KÔNRAT HUN 

Văn sách cổ, tuy không đem tới được 

Nhưng không sao, chữ sách kia ta tạc ở trong lòng. 
RÔXENMAN 

Vậy càng hay, xin tức khắc đứng thành vòng, 

Gươm cắm thành hàng, biểu dương khí thế. 
ÔF ĐƠ MAOƠ 

Ngài thẩm phán xin đứng vào cương vỊ. 

Cùng mấy ngài bồi thẩm đứng hai bên. 
THẦ Y GIÚP VIỆC 

Trong ba quận ta đây, quận nào lĩnh lấy quyền 

Điều khiển hội đồng? 
MAIƠ 

Vinh dự đó 

in để Svitx hoặc Uri giữ; 

Untơvanđen chúng tôi tự nguyện xm nhường. 
MENSTAN 

Vâng, chúng tôi nhường; là khổ chủ kêu thương 

Chúng tôi đến cầu sức đàn anh tiếp cứu. 
XTAOFO 

Xin Uri lãnh lấy gươm chỉ đạo: 
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Chính cờ lệnh Uri đã dẫn bước quân ta 

Khi hoàng triều chính phạt hướng Rôma. 
VANTƠ FUÔC 

Vinh dự lĩnh pgươm Svitx đảm đương mới phải 

Vì bọn ta đều tự hào một dòng một phái 

Với người bên SvitX. 
RÔXENMAN 

Tôi xin hoà giải ngay đây 

Cuộc ganh đua khiêm nhượng đáng khen này: 

Quyển chỉ huy, xin Svitx cầm nơi hội nghị, 

Còn ni, sẽ lĩnh quân nơi trận địa. 
VANTƠ FUÔC (đưa gưmm cho XfaoƒfU) 

Xin cẩm lấy cho. 
XTAOFƠ 

Tôi thì không! Vinh dự này xin để vị cao niên; 
TUÔỘC IN HỘP 

Người tuổi cao, có Unrich đây, bác phó lò rèn. 
ÔP ĐƠ MAOƠ 

Người thì can trường, nhưng người tự do thì chưa hợp cách. 

Chưa từng ai ở trong hàng nô địch 

Được quyền chí phán ở Svitx xưa nay. 
XTAOFƠ 

Há chăng đang có mặt ở ngay đây 

Ngài Rêđ¡nh, thẩm phán quan thời cũ? 

Lọ phải tìm đâu người đáng tôn hơn nữa. 
VANTƠ FUÔC 

Xin thỉnh ngài làm huynh trưởng, chủ cuộc hội mính này. 

Nào những a1 cùng một ý, xin giơ tay. 


Mọi HgHỜI giJ tay phải 
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RÊDINH (0iển ra đứng giữo mọi người). 
Đây, tôi không thể đặt tay trên sách thánh, 
Nên xin lấy vòm sao ngàn đời lấp lánh 
Chốn cao xanh, tôi thể nguyện mội lời: 
Nẻo đường ngay đến chết chẳng đi sal. 
Họ cắm hai thanh gưm xuống trước mặt Rêdinh, 
Vàng người quây lại chung quanh ông. Dân quận 
Swiv ở ga. Uri ở bên phi, Dntovanden bên trát. 
Rêdinh đứng chống tay lên thanh ươm chiên đấu 
của piình. 
Gì đã khiến ba miện dân sơn thôn họp mặt 
Ở tận đây, nơi mạn hồ tẻ ngắt, 
Ngại bóng người, vào giờ giấc của hồn ma? 
Cuộc liên minh tân ước của dân ta 
Sẽ quyết định những gì dưới trời sao chói ló12 
XTAOFƠ (bước vào) 
Không! Ta không tạo một liên mình nào mới 
Mà chỉ là giớ lại một khế ước ngày xưa 
Khởi xướng nên trr thuở tổ tiên ta. 
Nên biết rằng, hỡi anh em nghĩa hội! 
Chúng ta dù xa nhau cách hồ, cách núi 
Và dân mỗi vùng có chế độ riêng mình 
Nhưng ta vẫn chung nhau một cội, một ngành, 
Một dòng máu, là con chung một nước. 
VINKHENVTT 
Vậy ra, đúng lời trong ca, chúng ta quả thực 
Tự miền xa lưu lạc tới miễn đây? 
Ôi! Tôn ông, xin kể lại chúng tôi hay 
Bao nhiêu điều người biết về chuyện đó 
Cho kết ước mới mạnh thêm nguồn sức cũ. 
XTAOFO 
Đây những điều người lão mục trước ngày 
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Vẫn truyền nhau kể lại. - Khuất xa đây, 

Ở Bắc phương, có một dân tộc lớn 

Bị điêu đứng vì gặp bồi cơ cận nặng. 

Trong khốn cùng, Hàng Xứ phải đành tâm 

Cứ mười dân định lấy một - bắt bằng thăm, 

Sẽ rời bổ quê hương. - Và định sao làm thế. 

Thế là, từng tốp lưu vong, đàn bà, đàn ông rầu 11, 
Một đoàn người đài đặc, kéo về hướng nắng phương Nam. 
Họ băng qua đất Đức, mở đường tiến bằng gươm 
Đến tận vùng cao, nủi có rừng trùm lợp. 

Đoàn người tiến và không hề nần bước, 

Cho tới khi vào cái lưu vực hoang sơ 

Mà ngày nay đòng nước Muôtta 

Đang chảy qua những thảo nguyên mơn mởn. 
Hồi đó, nơi đây, không bóng người bén mảng. 
Chỉ thấy trợ vơ một túp lều tranh, 

Ở ven hồ, trong đó có một mình 

Người đàn ông chở đò ngang. Nhưng hồ động dữ. 
Qua không được. Họ bèn nhân dịp đó, 

Thăm lại xem thung thổ nước non này. 

Họ nhận ra sức phôn vinh kì tứ của rừng cây, 

Họ tìm ra những nguồn lành suối tốt, 

Và tưởng như được trở về nơi cố quốc; 

Liên lấy ngay đây làm chốn định cư, 

Dựng thị trấn đầu tiên là Svitx bây giờ 

Và nếm trải bao ngày mô hôi nước mắt 

Mới đánh quang dải rừng già rễ chằng sâu đưới đất 
Và lan xa tứ phía. Cho tới những ngày sau. 

Khi đất sinh sôi không cấp đủ hoa màu 

Vì số dân định ngày càng nảy nở, 

Họ vượt hồ, nhằm dãy núi đen khai phá nữa, 

Rồi xa thêm, tới tận xứ ngần, 
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Nơi, khuất sau luỹ tuyết đóng ngần năm. 

Một dân tộc khác nói bằng ngôn ngữ khác. 

Họ mở thị trấn Xtan ở Khecvan ven miền sơn cước, 

Và thị trấn Anđorf trên miền sông Rơxơ băng qua. 

Nhưng bất cứ ở đầu, và bất cứ bao giờ 

Họ cũng luôn luôn nhớ đến nguồn gốc cũ. 

Giữa bao chủng tộc đến kiểu cư trên đất họ, 

Người Svitx là ai, đều nối rõ trước nhân quần, 

Họ nhận ra nhau nơi nhiệt huyết, nơi hùng tâm. 
Đứa tay ra cho người hai bên tả hữu siết 


OF ĐƠ MAOƠ 
Đúng rồi! Chúng fa cùng một tâm, cùng chung một huyết. 
MỌI NGƯỜI (nắm tay nhau) 
Dân mộit lòng, chúng ta cùng một quyết 
Bắt tay vào nghĩa cử chung. 
XTAOFO 
Những dân tộc khác ta, họ vẫn cam lòng 
Mang ách ngoại xâm, cúi đầu cúi cổ 
Mà thần phục lớp người thắng họ. 
Ngay trên cõi đất ta, số điển hộ tuân thco 
Lệ nạp cống ngoại bang, cũng khá là nhiều. 
Họ đem thân phận sống đời nô lệ 
Lầm hương hoả cho tử tồn thừa kế. 
Nhưng chúng ta, dòng Thuy Sĩ chính tông, 
Tự do ta, ta vẫn giữ tới cùng. 
Trước uy thế vương hầu không đời nào ta quy luy. 
Ta chọn sự chở che của Thượng hoàng đại đế 
Là tự do ta xứng ý mà thuận tình. 
RÔXENMAN 
Phải. Ta tự đo lựa chọn mà đặt mình 
Dưới quyền lực đế triều bảo trợ. 
Chiếu thư của Friđrich ghi rõ ràng sự đó. 


XTAOFƠ 
Là vì. cho đến người tự do tự tại nhất đời 
Cũng không thể trên đầu không biết có ai. 
Cần một vị quyên uy, tối cao chỉ phán, 
Dân cầu đến để tỏ bày quyền hạn 
Mỗi khi tranh chấp. Bởi vậy cha ông ta 
Dầu chiếm lĩnh trong tay một cõi sơn hà 
Đã đành được ở rừng hoang vạn cổ, 
Các cụ vẫn thuận tình tôn Thượng hoàng làm chủ, 
Tôn người vẫn được mệnh danh 
Là chủ cả giang sơn Đức Ý, - các cụ lại hiến mình 
Cho võ nghiệp vinh quang. như mọi người tự do trong đại quốc. 
Vì, người tự do chỉ có điều này ràng buộc 
Là giữ gìn đại quốc, đại quốc lại giữ gìn ta. 
MENSTAN 
Ngoài những phận sự kIa ra 
Đều là dấu hiệu của đời nô lệ. 
XTAOFƠ 
Khi lệnh điều binh yết trên lời cáo th, 
Họ theo cờ đại quốc, chiến đấu cho Thượng hoàng, 
Hộ tống nhà vua chính phạt Ý, họ gươm giáo lên đường, 
Và dâng bảo cát Rôma, đặt vua lên ngôi trước đó. 
Trong gia hương, họ theo luật riêng lề cũ, 
Quản trị lấy nhau hoà mục, thanh bình, 
Chỉ để nhà vua quyền quyết án đại hình. 
Bổ nhiệm việc này là một quan cao phẩm chức: 
Một thương công Bá tước 
Người không đóng ở địa phương. 
Có trọng ẩn xảy ra, quan được đón tới đương trường 
Và ngay giữa chốn thanh thiền, bạch nhật, 
Bình d) xử phân, quang minh chính trực, 
Không mảy may nể sợ một ai ai. ° 
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Có dấu chi đâu ta nô lệ cho người? 
Anh em, ai thấy khác tôi, nói lên cho biết, 
TUÔC IN HỘP 
Không, mọi việc ngài nều ra, đều như thế hết. 
Thực chifa từng thấy bao giờ 
Thế lực bạo tàn đậu được với dân ta, 
XTAOFƠ 
Ngay cả Thượng hoàng, khi toan bẻ cong công lí 
Cho nghiêng về lợi quyền hàng giáo sĩ 
Chúng ta còn kháng mệnh. Như hồi tu viện Enxicđen 
Toan khước nhận quyền ta sở hữu đất cao nguyên, 
Nơi ta thả bầy chăn từ đời tiên tổ: 
Và khi cha chính đưa ra tờ cổ thư chứng tổ 
Họ được vua ban khu đất đại lạc loài... 
- Họ làm như ta không có ở trên đời - 
Thì ta đáp liền: “Đó là thứ giấy tờ gian lận. 
“Không đế vương nào được quyền trao tặng 
“Cho bất kì ai của cắi thuộc về ta. 
“Quyền lợi ta kia, nếu đế vương ngoảnh mặt làm ngơ 
“ Thì chốn núi rừng ta cũng không cần đế vương nào nữa”. 
Tổ phụ ta đã nói như vậy đó. 
Vậy chúng ta, ta há chịu ơn hèn 
Đưa cổ nhục nhăn cho ách mới quàng lên? 
Ta há chịu ưng thco một sai viên ngoại quốc, 
Điều mà bất cứ đế vương vào, đờ uy quyên tột bậc, 
Cũng chớ hòng phán bảo. - Cõi đất đai này 
Ta tạo cho ta bằng công sức của bàn tay; 
Rừng hoang xưa, chốn náu nương của loài gấu dữ 
Ta đã biến thành cơ ngơi cho người đến ở; 
Chúng ta trừ hết giống giao long 
Từ đáy chằm lên, nọc độc tràn hông; 
Ta đã quét tan bầu mây mù phủ xám 
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Lên chốn u tịch này ngàn đời ẩm đạm; 

Ta phá tung tảng rắn, vực thắm mắc cầu treo 

Cho khách qua được vững bước băng đèo... 

Dất thuộc hắn về ta, tự thế ngàn đời cố hữu, 

Vậy mà môt kẻ làm tôi, ngoại bang sa! tới đó 

Lại lãm le tạo xiêng xích cho ta 

Làm nhục ta trền cõi đất ta ư? 

Không còn cách nào sao, cho thoát khỏi tầng oan ức đó? 


7 ˆ^ ^ ^ , .T M) ^ 
Đám thôn dân bông náo nhiệt hàn lên. 


Không! Bao chính cũng chỉ có chừng nào mức độ, 
Khi con người bị ức tìm không ra công lí nơi nao, 
Khi dưới sức đè không chịu nổi gắt gao 
Thì, họ sẽ với tận trời, lòng đầy tự tín, 
Để đòi lấy lợi quyền, vẫn treo cao vĩnh viễn 
Như vòm sao trền đó không chuyển không rời, 
Và cảnh trạng bản nhiên nguyên thuỷ lại trở về đời, 
Cảnh người với người đối đầu nhau lại diễn ra đáo để. 
Khi tới lúc đa cùng kì lí 
Không m được cách nào hơn 
Thì con người được bố trợ bằng gươm. 
Ta có quyền chống chuyên quyền bạo lực 
Để bảo vệ thứ mình tôn quý nhất: 
Ta phải lo bảo vệ quê hương nhà, 
Ta phản lo bảo vệ vợ, con ta! 
MỌI NGƯỜI (vỗ g2) 
Phải bảo vệ vợ, con ta! 
RÔXENMAN (iiên ra giữa vòng) 
Trước khi dùng gươm, xin suy nghĩ kÙ 
Các ngài còn có thể đàn hoà cùng Hoàng đế. 
Mình mất công chỉ nói một lời thôi 
Là bọn bạo cường đang áp bức các ngài 


C8Ä`› FRIEDRICH SCHILLER 


Sẽ phải ngọt ngào ngay. Các ngài nên nhận lấy 
Điều họ vấn khuyên mời mình tự bấy: 
Tách rời Đại quốc, thuận thuộc Áo vương. 
OF ĐƠ MAOØ 
Cụ xứ nói sao? Ta mà nguyện thuộc Áo bang? 
AMBUYHEN 
Đừng nghe lão ta! 
VINKHENVTT 
- Đó là lời dụ hoặc 
Của đứa phản đồ, kẻ thù đất nước! 
RẼÊĐINH 
Hãy binh tâm, các vị. 
XÊVA 
Chịu nhục đến chừng kia rồi 
Mà còn đi thờ nước Áo, chịu làm tôi! 
KLAOXỞƠ FLUYE 
Chịu để họ lấy bạo tàn ra cướp đoạt 
Điều mà nhân hậu thỉnh cầu ta còn thoái thác! 
MAIƠ 
Đến nước ãy thì thôi 
Mình hoá tôi đòi và đáng kiếp tôi đòi! 
ÔF ĐƠ MAOØ 
Kẻ nào còn đem chuyện theo Áo vương ra nói 
Sẽ bị triệt hết mọi đường quyền lợi 
Của công dân Thuy Sĩ - Thẩm phán quan! điều này 
Phải là luật đầu tiên ta quyết định ở đây. 
MENNTAN 
Đúng thế? Ai còn bàn đến chuyện 
Quy thuận Áo, sẽ mất hết lợi, quyển, danh, diện. 
Và bọn ta, không một công dân nào 
Mở cửa nhà mình cho nó bước chân vào. 
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MỌI NGƯỜI (giơ tay phải) 
Chúng tồi yêu cầu: điều đó thành luật pháp. 
RÊĐINH (sau một lúc im lặng) 
- Thông qua. 
RÔXENMAN 
Nay, thế là các vị tự đo, 
Mà chính bởi luật điều kia thành lập. 
Nước Áo không thể đem bạo cường hiếp đáp 
Toan bề giành piựt điều mà trước họ gạn gùng 
Trong ôn nhu hữu nghị cũng không xong. 
GIÔTX FÔN VAILƠ 
Tiếp tục đi thôi, vào nghị sự. 
RẼÊĐINH 
Anh em mình hữu 
Mọi biện pháp ôn nhu, chúng ta xem thử 
Đã dùng đến tận cùng chưa? 
Có thể nhà vua chưa từng biết gì qua, 
Có thể, đau thương ta phải mang, vưa không hề muối có. 
Ta nên gắng phecn cuối cùng này nữa 
Là, hãy đưa tiếng kêu lên tới tận tai người 
Rồi có dùng gươm hãy hay. Vì bạo lực, trải bao đời 
Vẫn là chuyện hãi hùng, mặc đầu vì đại nghĩa. 
Chúa chỉ giúp công, khi sức người kiệt quệ. 
XTAOFO (với Kônrat Hun) 
Đến phiên ông báo cáo rồi. 
Ông lên tiếng đi thôi. 
KÔNRAT HUN 
Tôi đã đến Rainơfen vào cung Hoàng đế, 
Kêu về bọn Khâm sai ức dân quá tệ, 
Và sưu tầm tờ công ước tự do 
Của dân mình - quyền lợi tự thời xưa 
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Đời vua nào mới lên cũng đều xác nhận. 
Tôi gặp ở đây phái viên nhiều đại trấn 
Cúa vùng Xuabở và lưu vực sông Ranh. 
Họ đều được lĩnh văn bàng, ai nấy vung vinh 
Trở ra về. Riêng tôi, người chư tôn cử tới, 
Thì họ bảo: tìm tư vấn uỷ viên mà hải. 
Bọn này từ tạ và sáo mép võ về tôi: 
Vua không có thì giờ, nhưng chắc chắn một mai 
Sẽ xét đến việc ta. - Buồn tênh, chán ngắt 
Tôi trở ra qua đãy dài cung thất, 
Thì thấy công tước Hanzcn đứng bên cửa sổ sụt sùi, 
Bọn quý tộc miền Vactơ, và Takhơiiên tập tụ quanh ngài. 
Họ gọi bảo tôi: “Tự cứu mình, chỉ có mình hơn cả. 
“Công lí ở nhà vua, đừng cố hòng mà lỡ! 
“Thì đây thôi: con của chính anh mình 
“Vua cũng còn bóc lột, cũng toan giành 
“Phần cơ nghiệp quyền người ta được hưởng. 
“Công tước muốn xin về cái phần đi sản 
“Của mẫu thân ngài để lại cho ngài 
“Viện lí từ nay mình đã trưởng thành rồi, 
“Đã đến tuổi đứng lên quyền dần trị nước. 
“Hồi đáp thế nào? Nhà vua chỉ đặt 
“Một vòng lá con con, làm thứ mão triều thiên, 
“Lên đầu thiếu quân và nói: tuổi thiếu niên 
“Thì phục sức như thế này là đủ ”. 
ÔF ĐƠ MAOƠ 
C hư tôn nghe rõ chứ: 
Đừng trông chờ công lí ở nhà vua, 
Chỉ có ta là cứu nổi được ta. 
RÊĐINH 
Thực không còn cách nào khác được, 
Ta chỉ bàn xem đường nào khôn khéo nhất 
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Cho việc ta mĩ mãn tới thành công. 
VANTƠ FUÔC 
Ta quyết làm cho bạo quyền bỉ ổi phải tiêu vong, 
Ta quyết duy trì lấy những lời quyền cố hữu 
Truyền lại cho ta tự bao đời tổ phụ, 
Chúng ta không có những mưu toan 
Đồi những đặc lợi nào thêm, như kẻ nghịch loàn. 
Cái gì là của vua, vua cứ g1ữ, 
Ai có chúa cứ thờ theo phận sự. 
MAIƠ 
Tôi còn lĩnh phong nhiều đất thuộc Áo vương. 
VANTƠ FUÔC 
Xmn cứ g1ữ nguyên phận vụ như thường. 
GIÔTX FỒÔN VAILƠ 
Tôi mắc với lãnh chúa Rappoơvai thuế người, thuế đất. 
VANTƠ FUÔC 
Bạn tiếp tục mà trả đều tô, tức. 


RÔXENMAN 
Với đạo Bà Zurich, tôi đã mắc lời thề. 
VANTƠ FUÔC 


Đạo viện được quyền chỉ 
Người nộp trao quyền đó. 
XTAOFƠ 
Tôi chỉ chịu Đế triều ban phong lãnh thổ. 
VANTƠ FUÔC 
Điều gì đáng làm, làm cho đủ, vậy mà thôi. 
Ta quyết đuổi sai quan cùng bọn tôi đòi 
Và triệt hạ những pháo đài chúng nấu, 
Nhưng, giữ được càng hay, không đổ máu. 
Sao cho Vua hiểu: vì thế chẳng được dừng 
Ta mới vượt qua niềm tôn kính đạo hằng. 
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Không chừng, thấy rõ ta ở trong mức độ 
Vua cũng biết điều mà ghìm cơn thịnh nộ. 
Vì, đân chúng nào gươm nắm ở tay rồi 
Mà vẫn ôn tổn, thường có một thần oai 
Bắt thiên hạ phải kiểng. 
REBINH 
- Nhưng, xin cho biết, 
Làm cách nào ổn được từng ấy việc? 
Kẻ thù ta thì gươm súng từ gót lên đầu, 
Chúng có chịu lui ngoan ngoãn cho đâu? 
XTAOFØ 
Chúng sẽ phải lui nếu thấy ta chỉnh bị. 
Ta tấn công chúng khi xuất kì bất ý. 
MAIƠ 
Nói thì xuôi. Nhưng khó mà thành. 
Hai pháo đài sừng sững án trên mình. 
Giữ vững thế khí kẻ thù bất động 
Nhưng sẽ trở thành mỗi nguy nghiêm trọng 
khì nhà vua chịnh phạt tới nơi đầy. 
Vậy Rôxbơ và Xacnen ta phải chiếm trong tay 
Rồi ba quận có nổi gươm hãy nổi. 
XTAOFƠ 
Để lâu thế, tai mắt kẻ thù, e không giấu nối. 
Quá nhiều người biết chuyện cơ mật trong ta. 
MAIƠ 
Ba quận dân này không có giðng gian tà, 
RÔXENMAN 
Nhiệt huyết rất thanh cao cũng nhiều khi bại sự. 
VANTƠ FUÔC 
Khởi sự trì nghi, đài Andorf dựng xong sở cứ, 
Khám sa vào ngự đó thì nó vững như thành. 
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MAIO 
Các ông chỉ nghĩ đến phần mình. 
NGƯỜI GIÚP VIỆC 
Còn các ông thì các ông thiên vị! 
MAIỐ (chẳm lên) 
Chúng tôi thiên vị? Uri mà nhục mạ người ta đến thế! 
RÊĐINH 
Vì lời thể chung, bình tĩnh, các ông ơi! 
MAIƠ 
Phải, nếu §vitx bênh Uri thì chịu đành thôi 
x1n ngậm miệng vậy thôi. 
RẼÊĐINH 
Phải cảnh cáo hai bên trước toàn hội nghị 
Vì tức khí nhau mà tổn thương cho hoà khí! 
Tất cả chúng ta đây chẳng vị nghĩa chung sao? 
VINKHENVIT 
Nếu ta lui ngày khởi sự, cho nhằm vào 
Lễ Chúa giáng sinh, thì trong cơ hội Ấy 
Theo lệ thường năm, đân gian hết thảy 
Phải lên pháo đài mang lễ vật mừng quan. 
Vậy, mươi mười hai người dễ họp thành đoàn 
Ở ngay pháo đàt mà không a1 ngờ vực, 
Họ ngầm thủ theo những mũi dùi nhọn hoắt 
Lắp lên đầu gậy thoáng cái xong ngay, 
Vì người mang võ khí không at được lên đây. 
Toán lớn trong rừng, phục gần sát đó, 
Đợi bọn bên trong, khi chiếm xong các cửa, 
Nổi tù và lên, là tức khắc xông ra. 
Cứ thế, êm ru, đài sẽ lọt vào tay ta. 
MENSTAN 
Thành Rôxbơ thì tôi đây, tôi xin nhận vượt. 
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Trong ấy có một chị hầu, với tôi rất tốt. 
Tôi chỉ lựa lời đỗ chị thả thang dây 
Để đêm đến tôi lên thăm, là chị nghe ngay. 
Tôi lên được, sẽ đìu anh em lên được cả. 
RÊĐINH 
Ai nấy có đồng lòng chăng, hoãn ngày khởi sự? 
Đại đa sấ giơ tay tán thành. 


XTAOFO (điểm số tay) 
Hai mươi thuận, mười hai không, đa số tán đồng! 
VANTƠ FUÔC 
Nếu y kì, thành trấn hạ đều xong 
Thì lửa khói sẽ loan tin từ núi này qua núi nọ; 
Lệnh khới binh tức thời sẽ tiến hành nơi kể chợ 
Của cả ba miền, Và khi đó, bọn Khâm sai 
Thấy quả nhiên ta động võ hẳn hoi 
Thì, quyết thế, chúng nản lòng ứng chiến, 
Sẽ nhữn nhặn theo cuộc ôn hoà tống tiễn 
Ta mời chúng ra khỏi cõi bờ ta. 
XTAOFƠ 
Tôi ngại việc còn gay riêng về phía Kêtxld: 
Tả hữu tên này là một bầy kị binh lợi hại, 
Lui được nó không ít gì máu chảy, 
Mà dầu cho nó đã chịu lui đi 
Nó vẫn còn là một mốt nguy 
Cho miền ta. Cho nên, tha giết nó 
Là chuyện khó lòng, lại còn ta! hại nữa. 
BOMGACTEN 
Đâu nguy tính mạng phải để phần tôi thôi! 
Tôi được sống là nhờ Tell, cái mạng của tôi 
Tôi sẵn sàng hi sinh cho xứ sở, 
Danh dự tôi đã toàn, mà lòng tôi cũng thoả. 


RẼÊĐINH 


Được. Để tính xem. Ta cứ vững tâm chờ, 

Vả cũng nên tin phần run rủi của thời cơ... 

Những kìa, hội đêm nay ta còn đương dở cuộc 

Thì nơi đỉnh cao bình minh đã sai binh nhóm đuốc. 
Ta phải chia tay thôi, kẻo nữa ban ngày 

Sẽ bừng lên bất chợt bọn ta đây. 


VANTƠ FUÔC 


Xin chớ lo: đêm tối trong thung thường khoan thai cất bước. 


^“ "./ ˆ ^ + ', ~ ` Fì ˆ ` 
Bất giác, ai nây đêu bỏ mũ và trầm ngâm chiêm 
ngưỡng bình mình. 


RÔXENMAN 


Dưới ánh sáng chào mừng ta sớm nhất 

Trước cả nhiều đân tộc họ ở dưới ta xa 

Họ thở nhọc nhăn nơi thành thị mịt mờ, 

Chúng ta hãy cất lên lời thể liên kết mới, 

Chúng ta nguyện là anh em đân mội khối 

Không ha bỏ nhau trong thử thách gian nguy nào! 
Mọi người vừa nhắc lại những lời đó vừa gk/ cao 
ba nÚH tay. 

Ta quyết tự đo như ông cha ta vẫn sống từ bao. 

Thà chết chứ không làm nô lệ. 


Mọi người lại làm theo thê. 
Ta nguyện đặt niềm tin ở đấng tối cao Thượng đế 
Quyết không sỡn lòng trước uy vũ của người đời. 


Vẫn lại làm theo thế. Rồi họ ôm hôn nhau. 


XTAOFƠ 


Bây giờ thì ai nấy lặng lẽ ra về thôi, 
Trở lại với bạn bầu, với xóm chòm thân thiết. 
At chăn chiên thì cho bầy chăn yên hàn nghỉ rét 
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Rồi ngầm đi lìm bạn cho liên minh. 

Từ nay tới hạn kì, ta chịu ách tội tình 

Dù cực đến đâu, cũng cứ xin nhẫn nại. 

Cứ để bọn tham tần chồng thêm oan trái mãi 

Cho đến khi, đều một loạt và cùng một ngày, 

Món nợ chung toàn thể, như món nợ riêng tây 

Đều thanh toán. Bất bình ở mỗi người dù chính đáng 

Xin cũng ghìm đi. Dẹp phần báo oán 

Của riêng ta cho thắng lợi cộng đồng. 

Bởi vì, sẽ bị coi là tên xén bớt của công 

Kẻ nào chỉ nhấm chuyện riêng, riêng mình mưu sự. 
Họ nhắm theo ba ngà khác nhan mà giải tản hết 
sức bình tĩnh. Trong khi đó âm nhạc cử một khúc 
tình điệu tuyệt vời. Sân khấu vắng bóng nhắn vật 
vấn chưa đóng màn ngày, còn cho thấy quang 
cảnh mặt HỜi mọc trên Hải tuyết. 
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LỚP 1 
Sân trước nhà Tell 
Tell đang mài miết! làm việc với chiếc rìu thợ mộc. 
Hôtvích chăm sóc việc Hội trợ, Bé Vantơ và 
Vinhem ở phía trong cùng đang chơi tập bắn với 
một chiếc nỗ con. 
VANTỔ (hát) 

- Có tên với cung 

Vẫy vùng rừng trên nội dưới 

Người săn từ sớm mai hồng 

Đã đi vào trong nắng mới. 


- Kìa xứ sở mây cao 

Chim ưng làm vua chốn đó 
Thì đây núi cả hang sâu 
Người săn tự do làm chủ. 


- Của cải đưới trời mây 
Theo đường phóng tên bay 
Trúng cái chí thu cái nấy 
Từ con chạy 
Tới con bay, 
Vun12 vừa nhảy nhót vừa ra. 


Dây nổ đứt mất rồi, Chữa hộ con, cha ơi! 
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TELU 

Không. Tay săn nhà nồi, phải tự làm lấy chứ. 

Các em xa dân. 

HẼÊTVÍCH 

Con trẻ tẬp cung tên hơi sớm quá. 
TELL, 

Phải tập ngay từ sớm mới giỏi được hơn người. 
HÊTVÍCH 

Cầu trời cho con trẻ chẳng bao giờ tập giỏi bằng ai. 
TELL : 

Phải biết đủ điều. Vào đời muốn hùng đũng bước. 

Phải sẵn sàng, đánh được, đỡ cũng được. 
HÊTVÍCH 

Ôi! Thế là cả hai đứa con tôi 

Sẽ không ai cam phận ở nhà rồi! 
TFELL 

Tôi cũng vậy, bầm nó ơi, không yên vị được 

Tôi sinh ra không phải nghề chăn gác 

Tôi cứ phải không ngơi dấn bước giang hồ 

Theo một mục tiêu tự nó cũng phiêu du. 

Có như thế, đời sống đối với tôi mới thực là hứng thú: 

Khi mỗi ngày, được thấy đời phcn mới nữa. 
HẼTVÍCH 

Cho nên, anh nghĩ đâu đến nỗi băn khoăn 

Vợ ở nhà khắc khoải trông chừng! 

Cứ nghe chuyện gia nhân người ta bàn tấn 

VỀ những chuyến anh đi đầy hoạn nạn. 

Tôi cũng đủ rụng rời! - Mỗi bận anh ra đi 

Lòng mỗi khổ vì lo anh sẽ mãi không về. 

Tôi như thấy rõ ràng khi lạc lõng 
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TELL 


Trong hoang vắng của vùng băng giá đóng 
Anh hụt chân trên những mm cheo lco; 
Tôi thấy được anh, vì mải miết rượt thco 
BỊ con hoãng né lùi mà lao xuống vực; 
Thấy cảnh thác tuyết vùi anh, và thấy được 
Mặt hồ băng nham hiểm, thình lình 

Sụt dưới chân người và kéo cá thân anh. 
Xuông đáy huyệt sâu - vùi tươi tầng sống! 
Ôi! Cái chết hiện ra, trăm nghìn hình bóng. 
Rình bất người sãn nơi núi hiểm xông pha! 
Nghề thẩm khốc chi mà run rủi mãi người ta 
Liễu tính mạng ven bờ toàn vực thẳm! 


Kẻ thư thái tâm hồn, nhìn đời thắng thắn 

Vững tin ở Chúa. cùng năng nô bản thân 

Thì vượt đễ như chơi mọi thử thách gian truân 

Rừng núi có gì ghê với người sinh ra trên chốc nó? 
Chàng xong việc, đặt dụng cụ Xuông 

Hà! Giờ cứ gọi hằng đời cửa vẫn còn vững đó. 

Nhà có nu, đỡ được công thợ mộc. 


Chàng cám tì, 


HÈTVÍCH 


TELL 


Anh đi đầu? 


Sang Anđorf, sang thầy. 


HỈ:TVÍCH 


TTETI. 


Chừng như anh đang tính chuyện øì đây. 
Anh nói thực ởi. 


Đầu nào? Đàn bà hay nghĩ hoáng. 
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HẼTVÍCH 
Người ta đang nưấm ngầm những mưu đồ phản kháng 
Bọn Khâm sat. Trên Rutli vừa có cuộc hội bàn, 
Tôi biết cả rồi. Anh cũng có trong ban, 
TELL 
Tôi không họp. Nhưng tôi sẽ không tư thoát 
Quề hương tôi, nếu quê hương kêu gọi. 
HẼT VÍCH 
Rồi ở đâu nguy hiểm họ sẽ đặt anh vào. 
Anh gánh phần năng nhất, chẳng vẫn thế hay sao? 
§U bì ðỊ Ê 
Sức được tới đâu thì góp công tới đó. 
HÈTVÍCH 
Anh cứu người hên rừng vượt hồ sóng dữ, 
Phép lạ làm sao, lại sống được mà về. 
Thực anh không còn nghĩ thương chì 
Đến vợ anh, con anh, 
TEUL 
Mình! Sao tồi chẵng nghĩ? 
Bởi nghĩ. tôi mới cứu người cha cho lũ trẻ, 
HẼTVÍCH 
Hỗ thì đang cơn giận, mà thuyền cứ bơi qua! 
Thế nhải đâu tin Chúa? Thế chính là 
Khêu giận Chúa! 
TELL 
Mãi lo lường việc đáng làm dễ lỡ. 
HÊTVÍCH 
Phải, anh tốt bụng thương người, ai anh cũng giùm giúp cả. 
Nhưng chính anh gặp khó thì giúp anh lại chẳng có ai. 
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TELL 
Chúa giữ gìn tôi, không phải cậy nhờ người. 
Chàng cầm nỗ và tên 
HÊTVÍCH 
Mang nó đi làm gì. Để đó. 
TELL 
Tôi thiếu hẳn tay nếu tay không nó, 
Hai đứa cọón trở lạt. 
VANTƠ 
Cha! Cha đi đâu? 
TELL 
ĐI sang ông. 
Con à, con có muốn đi cùng không? 
VANTƠ 
Con muốn chớ! Con muốn chớ! 
HÈTVÍCH 
Viên Khâm sai đang ở bên ấy đó 
Đừng đi Anđorf nữa, anh! 
TELL 
Chính hồm nay lão ta rời chỗ. 
HẼTVÍCH 
Thế lại càng nên đợi cho hắn rời khỏi đH 
Đừng gợi người ta bắt nhớ đến mình chị, 
Anh biết đấy, đối với mình hắn đương bực bội, 
TELL 
Bực thì bực, hắn làm gì tôi nổi! 
Tôi ăn ở phải, tôi chẳng hãi đứa nào trù. 
HẼTVÍCH 
Càng là người ở phải lão mới lại càng thù! 


C398": FRIEDRICRSCHILLER 
X + 


TELUL 
Vì lão buộc người ta không thể được. 
Nhưng tôi, thì “ngài” phải để yên, tôi dám chắc. 
HÈTVÍCH 
Sao anh dám chắc? 
TELL 
Mới tôi, tôi đi săn 
Vào tận vùng truông heo hút của lũng Sascntan, 
Nơi ấy tình không một vết giày lui tới. 
Một mình tôi men con đường sườn nút 
Hẹp đến cũng không còn lối tránh nhau 
(Vì một bên thì vách đá vút trên đầu, 
Một bên dòng Sasen gào dưới gót)... 
Hai em đến nép vào mình chàng, ngước mắt nhìn, 
hết sức chăm chú nghe. 
Thì từ đâu viên Khâm sai tiến ra đột ngột, 
Một mình lão, một mình tôi, bốn mắt nhìn nhau 
Mà một bên thì thăm thẳm vực sâu. 
Khi “quan lớn ” nhận ra tôi, người mà dăm bữa trước 
Vì một việc không đầu bị “ngà!” ra trọng phạt, 
Lại thấy tôi mang chiếc nỏ đáng gờm kia... 
Thì, sắc mặt “ngài” khi đó, tái xanh đi, 
Hai gối “ngài” rụng rời, và rõ ràng là “ngài” sắp sửa 
Thỉu xuống sóng soài bên chân vách đá. 
Tôi mới tội nghiệp giùm, mới cung kính tới bên “ngài” 
Và ôn tổn: “Tôi chào quan Khâm sai”. 
Nhưng tắc họng, thốt không ra nửa tiếng. 
“Ngài” chỉ lặng lắc tay chọ tôi cứ tiến. 
Tôi liền bỏ đi, mặc lão với bọn quân tuỳ sai. 
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To. 


HẼTVÍCH 

Trước mặt anh lão run sợ! Khổ anh rồi! 

Anh thấy rõ lão hèn rồi! Lão sẽ không quên được nữa. 
TEUUL 

Nên tôi kiểng mặt “quan”, “quan ” cũng chớ cùng tôi gặp gỡ. 
HÈTVÍCH 

Chỉ hôm nay thôi, đừng sang đó nữa. Đi săn còn hơn. 
TELL 

Em ngại cá! øì nào? 
HẼÈTVÍCH 

Em sợ. Anh đừng sang! 
TELL 

Sao em lại tự giày vò vô cổ vậy? 
HẼTVÍCH 

Chính vì vô cớ mà cm lo sợ đấy. 

Te1l, mình ở lại nhà. 


TELL 

Anh đã hẹn mất rồi. 

Anh phải đi, mình a! 
HÈTVÍCH 

Đã vậy, anh đi thôi. 

Để con ở nhà cho em. 
VANTƠ 

- Không không, mẹ ngoan, mẹ báu, 

Con phải đi với cha cơi 
HẼTVÍCH 

Van, con yêu đấu 

Con ưng bỏ mẹ đây ư? 
VANTƠ 

Sang ông về 
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Con sẽ mang cho mẹ món quà gì 
Thích lắm kia! 
Vamtở0 cùng bố lên đường. 

VINHEM 

Mẹ à, còn con đây, con ở nhà với mẹ. 
HẼTVÍCH (ôm hôn con) 

Ừ, con thực là con mẹ yêu, mẹ quý. 

Giờ mẹ chỉ còn một mình con nữa thôi. 


Nàng ra đưng công giáy lâu trông theo bóng hai 
bố con xa dẫn, 


LỚP 2 


Cảnh hoang vụ rừng núi báo vậy bốn phía, 
nhiều thác nước đố xuống từ trên thành núi cao. 
Becta, y phục đi văn, và liền đó Rudenx. 
BECTA 
Chàng theo lên đó: 
Ta nhân lúc này nói cả cho chàng hay. 
RUĐENX (bức nhưnh tới) 
Tiểu thư, gặp riêng nàng, hoa lúc này đây. 
Chung quanh ta, toàn núi cao thác vực. 
Giữa cô tịch, không lo ai thấy được, 
Tôi xin ngỏ hết nỗi lòng tôi thầm lặng bấy nay. 
BECTA 
Ông có chắc đoàn săn không kéo lên đây? 
RUBENX 
Họ ở đưới xa. - Không bây giờ, thì chẳng bao giờ nữa. 
Khoảnh khắc ngàn vàng, tôi quyết không để lỡ. 
Số nhận tôi, tôi cần rõ. xem quyết định bề nào. 


Dù quyết định kia là vĩnh viễn xa nhau 

Giữa tôi với nàng. - Ôi! cặp thu ba hiển dịu ấy 
Mang làm chị vẻ lạnh lùng nghiêm lệ bấy? 
Phải, tôi có là ai đâu, mà nỗi ớc mơ 

Dám đặt lên cao tới tận tiểu thư? 

Công danh tôi chưa có chỉ hiển hách, 

Tôi bì được sao với những trang hiệp khách 
Rỡ ràng đắc thẳng săn đón bền mình ai2 

Tôi chỉ có tấm lòng chung thuỷ ái ân thôi. 


BECTA (vẻ nghiêm nghị ) 


Ông mà cũng dám nói ái ân cùng chung thuỷ? 
Ông, một con người bạc tình, phụ nghĩa 
Đối với điều trí thiết nhất trong đời? 

Rudenx sửng sốt lài lại 
Ông bán rẻ mình làm kẻ tôi đòi 
Cho nước Áo, cho ngoại bang, cho quân bạo ngược 
Chúng hà hiếp dân ông. 


RUDENX 


BECTA 


Tôi ngờ đâu được 
Lời trách mắng kia thốt từ miệng tiểu thư) 
Tôi còn tìm ai bên nước Áo, ngoài tiểu thư ra? 


Vậy là, ông định tìm tôi nơi người (a phản quốc 

Tôi thà trao tay này cho KêtxIở, cho chính tên ngược 
Còn hơn cho đứa con Thuy Sĩ đã lạc loài 

Nó gác tiếng ân tình máu mủ ở ngoài tai 

Và đem thân cho kẻ thù dùng làm thuộc hạ. 


RUPĐENX 


BECTA 


Trời hỡi! Tôi nghe những lời sao mà ghê gớm quá! 


Chớ còn sao? Đối với con người hữu tâm 
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Thì ai quý cho bằng quyến thuộc tình thâm? 

Và đối với con người chí khí 

Còn nghĩa nào cao hơn đứng lên bảo vệ 

Cho người lượng thiện, cho kẻ oan khiên? 

Tôi thương dân ông với tình máu chảy ruột mềm. 
Dân ông đau, lòng tôi đây cũng khổ, 

Vì tôi thực đã nặng lòng yêu dấu họ. 

Họ từ tốn biết bao nhiêu, mà khí phách biết bao nhiêu! 
Tất cả tâm hồn tôi hướng đó dìu tôi theo. 

Càng ngày tôi càng thêm hiểu biết, 

Mến phục họ, lòng tôi càng thắm thiết. 

Vậy mà ông, theo đúng ngh1a trời sinh, 

Đúng nghĩa anh hào phải bảo vệ dân mình, 

Thì ông lại bỏ dân, ông bất nhân theo địch! 

Ông tạo cho quê hương bao nhiêu xiêng xích! 
Ông đã làm cho tôi đến phải cực lòng! 

Tôi cố ép tình tôi mới khỏi căm thù ông! 


RUĐENX 


BECTA 


Chẳng phải là tôi muốn điều hay cho dân nước? 
Chẳng phải là tôi muốn dựa vào uy lực 
Của Áo vương, đem an lạc cho dân sao? 


Hoa ông đem kiếp nô lệ gian lao 

Đến cho nước cho dân ông thì có! 

Nền tự do, ông cũng toan tống cổ 

Ra khỏi nơi nó cầm cự đợt sau cùng. 

Đâu là hạnh phúc của dân, dân biết rõ hơn ông. 
Không hào nhoáng nào lừa nổi sự tỉnh tường của họ. 
Còn ông thì: 

Lưới người ta giãng, ông đã rúc ngay đầu vào đó. 


RUĐENX 


Becta: Nàng căm thù, khinh bỉ tôi mất rồi! 
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BECTA 
Thế được thì đã phúc cho tôi. 
Đằng này, thấy kẻ đáng khinh, mà khinh cũng đáng đời. 
Lại chính là con người mình đem lòng vêu quý! 
RUDENX 
Becta! Bectaf! Nàng mở cho lôi cõi phúc tuyệt trần mĩ lệ 
Mà cũng liền tay xô tôi xuống vực thẩm trót cùng! 
BECTA 
Không phả: đâu! Tính tình cao thượng ở trong ông 
Chưa chết hắn đâu: nó đang mề ngủ đấy! 
Tôi chỉ muốn đến kêu cho tỉnh đậy. 
Chính ông, ông cũng phải cưỡng lại lòng mình 
Mới diệt nổi trong người phẩm chất tự trời sinh. 
May thay, nồ lại mạnh hơn ông, nên dù không muốn thế 
Ông vẫn là người hảo tâm, tính tình cao quý. 
RDĐENX 
Nàng In tưởng ở tôi! Bccla nàng ơi! 
Tình nàng đưa lại cho nhau mọi năng lực ở đời. 
BRECTA 
Ông nên xứng với thân phận tuyệt vời sinh là trang nam tứ, 
Hãy nhận lấy cương vị trời trao cho ông giữ đó, 
Đứng về phía nhân dân, cùng với quê hương, 
Vì quyền lợi thiêng liêng mà trải tấm can trường. 
RUĐENX 
Khổ tôi chưa? Tôi làm sao có nàng về tay được 
Nết tôi chống lại vương triều quyền uy thế lực? 
Duyên phận nàng, há chẳng ở trong tay 
Thần thế gia đình nàng quyết đoán xưa nay? 
BECTA 
Tài sản của tôi năm ở giang sơn Thuy Sĩ, 
Dân ba quận được tự đo thì rồi tôi cũng thế. 


0 
(404: FRIEDRICH SCHI!LLER 
% Z 


RUĐENX 


BECTA 


Becta nàng ơi 
Nàng có biết chân trời nào nàng đã mở cho tôi? 


Chinh phục tôi, chớ có trông nơi Áo vương đại độ 

Đất hương hoả của tôi, họ lãm le dòm ngó 

Để vơ thêm vào đất họ rộng đến thế kia rồi, 

Lòng tham bờ cõi đó một lúc nhắm đôi nơi: 

Tự đo ông, muốn nuốt tươi, tự do tôi, hãm đoa. 

- Ôi! Bạn biết chăng! Họ đang tính thí thân tôi đó. 
Chừng để thưởng công chơ một kẻ cận thần. 

Họ muốn dụ tôi vào triểu, vào cái chốn quây quần 
Của quyền trá âm mưu, hành vì gian dối. 

Ở đó, xiểng xích của một nhân duyên bỉ ối 

Đợi trói tôi vào. - Cứu nổi được thân này 

Hoa có tình yêu - tình của chính chàng đây. 


RUBENX 


Nàng cam sống ở đây sao? Nàng ưng thuận 

Ở tại đất nước này, trong tay này, trao thân gửi phận 
Thực đó sao? - Becta! Bccta nàng ơi! 

Bao nhiều đam mê bay nhảy của lòng tôi 

Nào có chi đâu, ngoài nẻo cánh hồng tôi dõi bóng? 
Chỉ vì nàng, tôi mới bồn ba trên đường danh vọng. 
Đặt hết nguyện bình sinh lên một tấm nh yêu. 
Nàng mà guyết Vì tôi giam vóc ngọc yêu kiều 
Trong cảnh u nhàn này, bỏ cuộc đời chó: lọi, 

Thì bao nguyện ước của lòng này thôi đã toại. 

Rồi tha hồ cho bão táp của phồn hoa 

Có tấn công vào bờ vững núi rừng ta 

Thì cái mộng được vẫy vùng ra bốn trời thiên hạ 
Tôi cũng không còn mảy may khao khát nữa; 

Rồi sườn đá kia cứ sừng sững vươn mình 
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Vây lấy quanh ta kiên cố một trường thành: 

Rồi cảnh đào nguyên này đóng tứ bề cửa động 

Để biệt lập một giang sơn tha hô mở rộng 

Cho riêng mình - riêng một cõi thiên đường, 
BECTA 

Đến bầy giờ anh mới đúng là vị tình lang 

Mằ lòng cm ước mơ, lòng em đoán biết. 

Tin tưởng của lòng em đã không để lòng em phá: thiệt. 
RUĐENX 

Thôi, giã từ mộng ảo từ bấy đã lầm ta! 

Hạnh phúc nằm trong Tổ quốc, đâu phải tìm xa? 

Đây, là nơi tuổi thơ ta nở nang thư thái, 

Nghìn phi tích tươi cười quanh ta còn nhắc mãi, 

Đây, bao nhiều suối khe, cây cối, ta nhìn ra 

Là bấy nhiêu vật sống có tâm tư, 

Cũng đây, Tổ quốc ta, em mới đem thần phận 

Trao phó cho ta với tình em trình thuận. 

Ôi! Tổ quốc ta! Ta thực vẫn yêu mi từ những thuở nào! 

Ta thấy rõ rồi, hạnh phúc đến nhường bao 

Mà thiếu thốn mí, cũng không viên mãn được. 
BECTA 

Ngoài đây ra, đây quê hương của lòng thuần phác, 

Còn phải tìm đâu non nước của bồng lai? 

Đây là chốn an cư cho tỉn nghĩa lâu đời, 

Đây chưa để gian ngoan nào len lỏi tới, 

Đây hạnh phúc của ta trong như nguồn suối 

Không đố kị nào khuấy đục vấn bùn nhơ, 

Tháng ngày qua đều tươi sáng tiếp nhau qua. 

Đây, em được thấy rõ chàng, trang nam nhi chân chính 

Đệ nhất trong công dân và trong hàng thủ lĩnh, 

Người tự đo, hiển đức ai cũng tuyên đương, 

Cao cả như ông vua trên một cõi giang sơn, 
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RUĐENX 


Anh cũng được thấy em, một nữ lang ưu mĩ. 
Trong tháo vát đầm đang của tài hoa kiểu lệ, 
Xây dưng cho nhà anh thành một chốn thần tiên. 
Và như xuân trổ muôn hoa, em lấy đẹp và duyên 
Tô điểm cuộc đời anh, đâu cũng bừng sức sống, 
Và hạnh phúc, quanh mình anh, tràn trề lan rộng. 


BECTA 
Đó anh coi, giờ anh đã hiểu vì đâu 
Mà bấy nay em chỉ những âu sầu 
Thấy chính anh tự đang tay phá huỷ 
Phúc lớn của đời mình tuyệt vời cao quý. 
- Tội nghiệp cho em, thân phận sẽ Ta sao 
Nếu rồi đây em phải bắt buộc phải theo hầu 
Tên hiệp sĩ kiêu căng, gây cho dân oán khổ. 
Phải đến ở trong lẫu âm u của nó? 
- Nhưng đây thì: chẳng có lầu cao cũng chẳng có tường thành 
Nó ngăn cẩn em gần gũi với dân lành. 
Không gì ngăn cm đem vul1 tươi tới hợ. 
RUĐENX 
Nhưng còn cái tròng anh điên rồ tự quàng vào cổ 
Làm thế nào gỡ được cho anh thoát thân đây? 
BECTA 


Hãy mạnh gan mà đoạn tuyệt thẳng tay! 
Muốn ra sao thì ra, cứ phía dân mà đứng 
Chỗ anh đó, thân thế anh định sẵn. 
Từ xa đưa tới tiếng kèn săn. 
Bọn đi săn đã kéo tới kia rồi 
Ta đi thôi. 
Phải tạm rời nhau đã. 
Anh chiến đấu cho nước anh, là chiến đấu cho tình ta nữa đó. 
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Đôi fa cùng khôn khổ, 
Vì cùng chịu một kẻ thù 
Thì cùng một phen tự do 
Đôi ta cùng được thoát. 


Họ ra 


LỚP 3 


Bãi cỏ gân Andorƒ 
Phía trước, cây cối. Sau đó, chiếc mũ treo đầu cây 
sào trồng thẳng. Trong cùng, răng rừng nái 
Banbec chạy ngang trên đó vươn cao dình mái 
tuyết, dòng sông băng trắng xod. 
Frixhục và lunthôn đứng canh các. 
FRIXHAC 
Chúng mình canh gác toI công, 
Chẳng ma nào chịu đến chào cái mũ! 
Ngày trước, ở đây, cứ như là hội chợ, 
Mà nay thì vắng như bãi tha rna, 
Vì cái vật treo trên sào kia nó nhát người ta. 
LAITHÔN 
Chỉ có đám cùng đình là còn thấy mặt. 
Họ đi qua, vung chiếc mũ tàng rách nát 
Để ngạo mình. - Người tử tế thì không, 
Thà quành mất nửa đường thôn họ cũng vưi lòng 
Chứ không chịu đến khom lưng chào cái mũ. 
FRIXHAC 
Thường lệ, cứ đúng trưa, khi rời công cộng sở, 
Mình biết thế nào họ cũng phải qua đây. 
Cho nên mình chắc mẩm phecn này 
Tóm mẻ to. Vì có ai ưng chào cái mũ? 
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Bất đồ, cha Rôxenman cũng nhận ra điều đó. 

Ông cha vừa lúc thăm kẻ liệt về qua. 

Người đến ngay chân sào, chén mình thánh!” phô ra 

Để thầy giúp rưng chuông. Thế là tất thầy 

Quỳ cả xuống, cả mình đây cũng vậy 

Thành ra, họ cúi mình vì chén lễ?” kia thôi 

Chứ phải vì mũ đâu? 

LAITHÔN 

Cậu a, tớ nghĩ ra rồi 

Không khéo chính chúng mình đang bị bêu trước mñ! 

Ử, còn gì nhục người kị binh hơn nữa, 

Là đứng hầu canh một chiếc mũ không đầu? 

Bọn đứng đắn họ khinh cho chứ chẳng đùa đâu. 

Hừ, bắt thiên hạ vái chào cái mũ! 

Luật với lệnh đâu mà kì cục dữ! 

FRIXHAC 

Ừ, mũ không đầu nữa, sao lại không vái chào? 

Cậu khom lưng trước những đầu không óc nữa thì sao? 
Hind(vac, NfensơnHn và Envbet (ba phụ nữ thôn 
dân) cùng mộỘi lũ trẻ kéo đến: họ đứng vậy quanh 
Chô cái sào. 

LAITHÔN 

Còn cậu nữa! Cậu là cùng giuộc nốt 

Với những đồ hèn tâng công tổn hót. 

Có dịp nào làm hại được người ngay 

Là cậu làm liên. Tớ, tớ kệ thây 

Ai phớt mũ mặc ai, đây nhắm mắt. 


Œ942 Bánh thánh, sau khi đã làm phép dược coi là tượng trưng cho rnình thánh, thẻo tuc 
lệ công giáo. Chén lễ là chén đựng bánh thánh người lĩnh mục dùng khi làm lễ hoặc 
khí mang mình thánh chuyển từ nơi này qua nơi khác. Mình thánh tượng trưng cho miáu 
và thị của Chúa cứu thế cho nên khi thấy bảo vật đó người Công giáo phải quỳ lạy. 
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MENSƠTHIN 


ENXRET 


Quan lũng lng trên kia, lạy quan đi, lũ nhấu 


Lạy trời, quan để mũ quan lại đây 
Rồi quan tếch đằng quan, ấy thế mà hay! 
Bà con ở đây chẳng có chỉ thiệt hết. 


FRÍXHAC 


Có cút đi không, đồ mẹ ranh chết tiệt! 

Ai người ta đếm xỉa? Về bảo chẳng ở nhà 

Muốn ngứa nghề bướng lệnh thì ra. 
Đám phụ nữ bỏ ải. 
T¿ll, vai vác nỗ, tay dất con, bước đến. Hai cha 
con tiến ra phía trước sân khẩu, đi qua, không để 
ý đến cái mũ, 


VANTO (trỏ lên dãy Banbec) 


TRUU 


VANTƠ 


TELLU 


VANTƠ 


Cha này! Cây trên nút những vùng cao tít đó 
Biết chảy máu, nếu ai đem búa bổ 
Phải không cha? 


Ai nói vậy với con? 


Già chăn chiên, Già bảo nó còn 
Có phép chài cơ. AI làm đau xót nó. 
Thì chết, tay đài ra, thò lên khỏi mộ... 


Cây có phép chài ư2 Ở, cũng đúng thôi. 
Con thấy không, vun vút mãi lên trời 
Núi tuyết trắng kía kìa, đỉnh cao thăm thẳm. 


À! Đỉnh núi có sông băng, đêm nó gào như sấm, 
Thường đổ nguồn lũ đá xuống cho người. 
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TEHT: 


Đúng. Nguồn lũ kia, có thể tự lâu rồi 
Vùi kín cả Anđorf đưới từng tuyết nặng 
Nếu không có rừng kia như bức thành đứng chắn. 


VANTƠ (ngẫm nghĩ một lát). 


TRELL 


VANTƠ 


TELL 


VANTƠ 


TELUL 


VANTO 


Có nước nào không rừng núi không cha? 


Nếu ta rời rẻo cao rừng núi của ta. 

Từ ngọn nguồn cứ đi xuôi xuống mãi, 

Ta sẽ tới một vùng mông mênh đồng bãi, 

Suối không gặp núi, không sôi nổi, không gẦm gào 
Sông lăng lờ, lòng nước chảy không mau; 

Tầm mắt tha hồ ngắm tứ phương trời đất, 

Lúa mọc trên đồng mông mênh đẹp mắt 

Và khắp xứ này y như một cảnh vườn huê. 


Thế thì, sao cha nhỉ, ta chẳng xuống ngay đi 
Ở cái xứ đẹp kia, chà, hơn là cứ phải 

Ru rú trên này để mà lo, mà cực mãi? 

Đất nước dưới kia thì có tốt, có tươi, 

Có dồi dào thực đấy - cũng như trời... 

Chỉ phải cái: người vun trồng cho nảy nở. 


Lầm ra của nhưng lại không hưởng của. 


Vậy, người ta không thể được như cha 
Sống tự đo trên đất của mình w? 


Đồng, đất, thuộc cả về nhà vua cùng giáo chủ. 


Chắc họ được vào rừng tự do săn thú chứ? 
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TELL 


VANTƠ 


TELLU 


VANTƠ 


TELL 


VANTƠ 


TLL, 


VANTƠ 


TELL 


VANTƠ 


TRELL 


Thú rìng về lãnh chúa: con cánh như con lông. 


Vậy chấc là chài, lưới ở dòng sông. 
Thì được tự do? 


Sông, biển, muối, 
Cũng đều thuộc về vua hết trọi. 


Vua là at, mà a1 cũng sợ vua kìa! 


Chỉ độc một người này là được chở che 
Và nuôi nấng họ thôi. 


Ra, họ không thể có 
Cả cát gan tự che chở họ? 


Dưới đó hàng xóm với nhau không dám chắc bụng nhau. 


Ở cái xứ rộng thế kia, cứ tưng tức thế nào! 
Cha ạ, ở đây với lũ tuyết còn hơn... 


Chính thế. 

Thà cho núi tuyết ấp sau lưng, con nhỉ. 

Còn hơn ở lẫn với người độc ác cùng nhau. 
Hai cha con định đi khỏi. 


Cha! Trồng kìa, cái mũ, trên ngọn sào. 


Kệ mũ. Thôi, đi con! 


Chàng ñung tính dị thì Frivhác ng ngàng giáo ngăn lại, 
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FEIXHAC 
Nhân danh đức vưa, đứng lại! 
TELL (nắm lấy giáo). 
Anh muốn øì? Ngăn tôi lại làm gì? 
FRIXHAC 
Anh chống đối 
Lệnh quan trên. Anh phải đi theo tôi. 
LAITHÔN 
Anh không vái chào cái mũ Kia vừa rồi. 
TELL 
Anh bạn, để mình đi thôi! 
FRIXHAC 
ĐI đầu! ĐI vào ngục) 
VANTƠ 
Bất cha, tống ngục? 
Cứu với, làng nước ơi! 
CoI vào phíA IFONK, 
Cõ hác, bà con ơi] 
Man đến cứu chúng tôi! 
Cứu chúng tôi làm phúc! 
Họ ức hiếp cha tôi 
Bắt cha tôi tống ngục 
Lình mục Rôxenman, thầy giáp Pirnan chạy đến 
cùng với bạ người thôn đân nữ. 
THẦY GIÚP VIỆC 
Việc øì, việc gì? 
RÔXENMAN 
Sao mà anh bắt giữ người này? 
FRIXHAC 
Dám nghịch với Đức vua, tên phần quốc này đây! 
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TEUL (0ú mạnh lấy nó) 
Sao? Tôi phản quốc? 
RÔXENMAN 
Anh lâm rỗi, anh bạn ạ 
Ông Tell đây mà! Một vị công dân trung nghĩa. 
Vantd, trồng thấy ông ngoại mình, cụ Vantơ Fuâc, 
với chạy lên đón. 
Họ bắt ức cha cháu, ông cứu cho, ông ơi! 
EFRIXHAC 
Vào ngục, đi! 
VANTƠ FUÔC (vi đến can thiệp) 
Đã có tôi bảo lĩnh đây rồi, 
Khoan đã! - 'Fcll, chuyện ra sao, nói lên đi, vì Chúa. 
Menstan và XIa2ƒO tỚi. 


FRIXHAC 
Uy nhất nước của ngài Khâm nó chẳng coi ra gì 
Nó lại còn chống đối không thèm tuân. 
XTAOFƠ 
Tell mà thế ư? 
MENSTAN 
- Mày nói láo, đỗ vô nhân! 
LAITHÔN 
Hắn ta không vái chào chiếc mũ. 
VANTƠ FUÔC 
Mà phải tù tội chỉ là vì chuyện đó? 
Anh em, cho tôi bảo lĩnh, buông người này ra! 
FR]XHAC 
Lão cứ lo bảo lĩnh ngay lấy cái thân già! 
Đây cứ lệnh đây làm. Điệu nó đi! 
MENSTTAN (với đám thôn dán) 
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Không được! 
Thực là chuyện chói tai về bạo ngược! 
ĐỂ họ ngang nhiên bắt anh ấy vào lao 
Mà ta chịu khoanh đứng ngố đây sao? 
THÀY GIÚP VIỆC 
Sức ta mạnh hơn, anh em, sao chịu thế? 
Sau lưng ta, viện trợ ta còn bao nhiêu kẻ... 
FEIXHAÁC 
Kẻ nào dám chống lệnh quan Khâm, nào? 
Thêm ba người thôn dân nâa chạy đến 
BA NGƯỜI MỚI TỚI 
Chúng tôi đến giúp anh đây. Sao. sao? 
Cứ đập chết tươi chúng đì cái đã. 
Toán phụ nữ Hìntụac, Mensthm và Envbet trở lại 
TELL (với mọi người) 
Tự sức tôi được rồi. Thôi, tạ lòng tất cả. 
Bà con ơi, nếu định chơi với nhau 
Thì giáo mác này, tôi có kể vào đâu? 
MENSTAN (v⁄ứ: Frixhac) 
Có giỏi, bắt ông Tcll, xem thử. 
VANTƠ FUÔC VÀ XTAOFƠ 
Khoan! Thong thả! Phải bình tính chứ! 
FRIXHAC (hô hoán) 
Họ làm phản rồi! Nổi loạn rồi đây! 
Có tiếng kèn săn 
MẤY NGƯỜI ĐÀN BÀ 
Khâm sai đến! 
FRIXHAC (hô hoán dã hơn) 
Khởi nghịch rồi! Loạn rồi đây! 


XTAOFƠ 
Cố chết mà gào lên. đồ än mày! 
RÖXI:NMAN và MENSTAN 
Có cầm đi không?) 
[PRIXHAC (càng gào dữ hơm. 
Cứu chúng tôi! 
Cứu kẻ làm tôi cho phép vua luật nước) 
VANTƠ FUÔC 
EKhẩm sa! kìa! Tai họa ra sao khó lường trước được. 
Kêtxl0 đỉ ngựa. chím ưng xăn đậu trên nắm ta, 
JÊđônƒ Harratx, Becta và Rudenv củng một toán úV 
tê đằng đằng quân thú hạ người đây khí giới. Bọn đó 
tiàn kháp sân khẩu một vòng, tay tua tủa eiáo mác. 
RÔĐÔNT HARRATX 
Dẹp đường quan tiến! 
KẼTXLØ 
Xua đuổi chúng đi đi! 
Lũ dân này tụ tập ở đầy chi? 
A1 kêu cứu vừa đây? 
Không at thưa 
Kẻ nào? Ta hỏi! 
Với Frixhac 
Tên kia tiến lên. 
Mi là thế nào? Người kia, vì sao mi giữ lại? 
Y trao con chìm săn cho một lính hầu 


FRIXHAC 
Kính bẩm đức ông 
Tôi là lính túc vệ của ngài 
Được canh phòng mũ, theo lệnh thừa sa1. 
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Tôi bắt được quả tang kẻ này vi thượng lệnh. 
Đối với mũ không vái chào cung kính. 
Chiếu lệnh ngài tôi bắt nó tống giam, 
Thì dân kia đánh tháo cho tên gian. 
KẼTXLƠ (san một lát lặng thỉnh). 
TcllỦ! Mi dám khinh Đức vua đến thế? 
Khinh cả ta, người thay vua tại đây thống trị, 
Nên không thèm chào chiếc mũ ta treo 
Để thử lòng thần dân. Mi đã tô ra chiều, 
Bất thuận của bản tâm mi, 
TELL 
Xmm thượng quan lượng thứ. 
Tôi vô tâm mà mắc vào sự đó, 
Chứ thực không chí bụng đám khinh ngài, 
Nếu tôi biết suy lường thì thiên hạ gọi tên tôi 
Đã không phải là Tel). Tôi xin ngài đại xá. 
Chuyện như thế từ sau không có nữa. 
KỀXTLƠ (lặng thỉnh một lúc lâu) 
Mi là tay thiện xạ, phải không Tel]? 
Đọ với bất cứ tay nào mi cũng chẳng lo hèn? 
Người ta đồn thế, 
VANTƠ TEI. 
Đúng thế, quan à. - Cách xa trăm bước 
Một trái táo trên cây, cha tôi còn bấn được 
Cho mà coi! 
KÊTXLƠ 
Con trai mi đó, phải chăng? 
TELL 
Dạ, thưa phải. 


f® Tiếng Tell, pẩn với một Lừ ngữ cổ của tiếng Đức talen, có nghĩa là nói năng vụng 
đại. Đây là một câu nói nhún của Tell. 
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KẼTXLƠ 
Mi nhiều con chăng? 
TEULUL 
Thưa, được hai thằng. 
KẼÊTXLƠ 
Mi yêu thằng nào hơn? 
TELL 
Thưa quan, hai trẻ 
Đều là con tôi, con nào tôi cũng quý. 
KẼTXLƠ 
Vậy thì, Te]ll! Trăm bước cách, táo trên cây 
Mi bắn được rơi, thì trước mắt ta đây 
Mi phải tô tài mi. Hãy cẩm lấy nỏ, 
MI mang nó kè kè bên nách đó - 
Rồi liệu mà bắn rơi quả táo đặt trên đầu 
Đứa con mi. Nhưng liệu hồn, phải ngắm làm sao, 
Cho trúng ngay từ phát tên thứ nhất. 
Vì, quả táo ấy, nếu mi mà bắn trật 
Thì mi sẽ phải mất đầu, nghe! 
Hết thảy mọi người đều kinh ngạc. 
TELL 
Sao? Ngài quan! Việc quái gở nhường kia, 
Mà ngài bắt tôi làm ư? Tôi sẽ... 
Phải nhằm đầu con tôi mà... Không! Không có lẽ.., 
Ý ngài không muốn thế, phải không quan? 
Chúa nhân lành giữ cho ngài đừng thế thì hơn! 
Không lẽ ngài thực tình bắt một người cha làm thế, 
KÊTXLƠ 
Mi sẽ bắn rơi quả táo kia trên đầu thằng bé 
Con trai mi. Ta truyền, ta bắt, việc đó phải thành. 
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TELL 
Tôi giương nỏ của tôi nhằm đầu con rứt ruột của mình! 
Tôi thà chết còn hơn! 
KẼTXLƠ 
Bắn là xong hết. 
Không thì mí, với con mi, cùng chết. 
TELL 
Tôi phải làm hung thủ giết con tôi! 
Ngài không con, ngài không thấu, ngài ơi! 
Lòng một người cha bao nhiêu vò xé! 
KẼTXLƠ 
A hà! Tell! Bỗng nhiên mi thành ra biết nghĩ! 
Họ vẫn đồn mi là một kể mơ màng, 
MI khác thói người ta, mi thích chuyện phi thường. 
Bởi thế, hôm nay đây, dụng tâm, ta chế tạo 
Riêng cho mi một chuyến thi gan tuyệt diệu. 
Kẻ khác, có khi còn lưỡng tự, chứ còn mi, 
Mi nhắm mắt vào là dấn bước, cần chỉ? 
BECTA 
Quân hầu! Xin chớ đùa với đám dân cùng cực 
Đáng thương kia. Ngài trông: họ đương thất sắc, 
Đứng run lên nhớn nhác trước quân hầu. 
Những người này, họ thưởng thức chẳng quen đầu. 
Lối hài lộng của ngài. 
KẼTXLƠ 
Ai bảo nàng là ta hài lộng đó? 
Y với tay lên một cành táo rà xuống đầu 
Quả táo đây. Người! mau dẹp chỗ! 
Cho nó đo tầm - cho hợp lệ - ta ra ơn: 
Tám mươi bộ cự li, không kém, không hơn. 


Nó chẳng khoe đấy ư, hạ được người trăm bước cách 
Vậy bây giờ, thợ bắn! Bắn đi, mà đừng trật đích. 
RÔĐÔNF HARRATX 
Trời! Chuyện thành nghiêm trọng mất! Bé con ơi 
Quỳ xuống ngay đi. Kìa! Chết chứ không chơi! 
Van lạy quan Khâm sai mà cầu lấy sống! 
VANTƠ FUÔC (Thấy Menstan khó ghìm tức giận, vội nái riêng với y) 
Đứng yên nào! Tôi van! Dần máu xuống! 
BECTA (với Khám sai) 
Quân hầu, xin ngừng ở đó, giỡn với nỗi thương đau 
Của một người cha như thế, chẳng nhân đạo gì đâu 
Người tội nghiệp kia, dù cho rằng đáng chết 
Vì sơ xuất của mình, nhưng lạy trời, y đã biết 
Thế nào là chết đến mấy mươi lần rồi! 
Xin tha cho y yên ổn trở về thôi. 
Y được biết tay quan rồi. Khoảng giờ khắc khoải 
Vừa rồi đây, y, rỗi cháu chắt y, đời đời còn nhớ mãi. 
KÊTXLƠ 
Dẹp đường, mau! Kìa, mi ngần ngại chi đây? 
Mi tội chết định rồi. Ta muốn giết, được ngay. 
Nhưng không, mi coi; ta rộng lòng ưng để 
Cho tay tài bắn như mi tự cầm mệnh hệ. 
Kẻ được trao quyền định số tử sinh mình 
Thì đừng có ca than là án quyết a hành! 
Mi tự thị là mắt nhìn tình xác lắm, 
Thì đấy, tổ ra xem, là mi giỏi ngắm. 
Đích ngắm thực phi phường mà giải bắn cũng cao thay! 
Kể trúng hồng tâm, thì ai khéo cũng ăn ngay, 
Nhưng ta sẽ phục là đáng tay kiệt sĩ 
Kẻ nào, bất cứ sao, cũng vững tin tài nghệ, 
Dù chết trong lòng, không động mắt, rung tay. 
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VANTƠ FUÔỘC (vội quỳ dưới chân KêtxÌ2) 
Quan Khầm sai, 
Chúng tôi xin tuân quyền tuyệt đỉnh của ngài đây, 
Nhưng dám xin ngài rộng lòng cho đức huệ 
Đi bước trước mở đường cho pháp lí. 
Xin ngài tịch thu nửa sản nghiệp nhà tôi, 
Không, xin ngài lấy cả, miễn ngài thôi 
Đừng bắt một người cha làm điều tàn khốc nọ. 
VANTƠ TELL 
Ông! Sao lại quỳ với cái người không tốt đó? 
Phải đứng chỗ nào, ông cứ bảo cháu đi! 
Cháu chẳng sợ đâu. Ông cũng biết chớ chỉ 
Con chim đang bay, cha còn bắn rới. 
Chả khi nào tay cha lại trật 
Để tên đâm phải ngực con trai đâu! 
XTAOFƠ 
Quan Khâm sai! Lời trẻ thơ chẳng cảm động ngài sao? 
RÔXENMAN 
Xin chớ quên là trời cao còn có Chúa, 
Người sẽ hỏi tới việc ngài làm đó. 
KẼTXLƠ (trỏ đứa trẻ) 
Đem cột nó vào gốc cây bồ để kia. 
VANTƠ TELL 
Cột tôi ư! Không được cột, tôi không nghe} 
Tôi đứng im cơ, như con chiên, không cả thở. 
Hễ mà cột, là tôi im không được nữa, 
Tôi tức mình, tôi cựa quậy cho mà coi. 
RÔĐÔNF HARRATX 
Để bịt mắt đi cho cháu vậy, chấu ơi. 
VANTƠ TELL 
Bịt mắt làm gì? Tên ở tay cha bắn 


Mà lại tưởng người ta ghê sợ hẳn? 
Không! Tôi cứ vững tâm lôi đợi, cả trán tôi cũng không 
thèm nhãn. 
Cha! Hãng lên! Cho họ biết tay nhà săn! 
Họ không chịu tin? Họ mong cha con mình phải khổ? 
Kẻ ác thế, cho họ tức lồng lên một bữa, 
Cha bắn đi, bắn trúng nó xem nào! 
Em dến đứng dựa vào cây bỗ đề. Người ta đặt lên 
dầu em Irúi táo, 
MENSTAN (ưới đám thôn dân) 
Sao? Ta đứng nhìn cho tội ác diễn ra sao? 
Vậy thể làm cái gì? 
XTAOFƠ 
Chẳng làm gì ngay được 
Mình tay không. Mà một rừng giáo mác 
Bao vây ta tứ phía đó, thấy không? 
MENSTAN 
Sao mà không khởi sự sớm cho xong! 
Chà! Cái bọn đòi khoan, xin Trời đừng oán họ! 
KẼTXLỐ (với Tell) 
Tiến hành đi! Khí giới trong tay phải đâu vô tích sự? 
Mang của sát nhân, tai hai lắm, ai ơi! 
Mũi tên kia nhè trở lại chính mình thôi! 
Thứ quyền pháp lộng hành kia mà đứa thôn phu đồi mang 
lây được 
Đã chạm vía đức ông bay, quyền cao trên cả nước! 
Không ai được mang vũ khí trừ đấng cầm quyên! 
Nếu bay cũng đòi cái thích có cung tên 
Thì cái rhích của ta là chỉ mực tiều cho bay được bắn 
TRFLL (giường nó, đặt tên) 
Mở đường, lui ra! 
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XTAOFƠO 
Sao? Tell' Dễ thường... Nguy hiểm lắm! 
Đừng! TelH' Kàa mặt tát đi Kìa, 
Tay thì run, chân chẳng vững thế kia thì... 
TELLL (buồng thông n). 
Mắt tôi hoa lên mất rồi! 
MẤY NGƯỜI PHỤ NỮ 
Trời! Rõ khổ" 
TELL (với viên Khám cai). 
Xin miễn bắn cho tôi. Trái tìm tôi đó. 
Chàng banh áo ngực ra. 
Kêu kị binh ngài đến, bằm nát tôi đi. 
KÈTXLƠ 
Ta không thèm lấy mạng mi làm chị, 
Ta muốn mi bắn thôi. Việc nào mà mi làm chẳng nổi? 
Mi có chịu núng gì đâu? Bắn hay, chèo thuyền cũng giỏi. 
Định cứu ai thì bão mấy cũng không kinh, 
Mi cứu mọi người mà, nay đến lượt cứu mình 
Thì ra tay đi, hỡi nhà cứu thế. 
Tel] trong lòng bị piày vò ghê gớm, hai tay run, 
mắt tròn xoe, hết nhìn viên Khâm sai lại nhìn trời. 
Bằng chàng thò Tay vào giỏ tên lây thêm một cái 
cảnh thứ hai đem giâu vào trong áo. Cử chỉ ây 
không lọt qua mắt theo dõi của tên Khâm sai. 
VANTƠ TELL (bên gốc bồ đề) 
Cha, bắn đi. Con không sợ đâu! 
TELL 
Ừ, phải thế 


Chàng tập trung tỉnh thân lại và hết sức nhằm. 


RUĐENX (rY nãy đến giờ vô cùng hồi hộp, cố găng lắm để trấn tĩnh 
cùng cũng phải tiến ra). 
Ngài Khâm sai, cơ sự này chớ có đẩy xa thêm! 
Vâng. xin chớ. Ngài muốn thử để mà xem. 
Như thế là đạt rồi. - Đẩy xa quá nữa 
Thì chú ý lập nghiêm sẽ vượt quá mục tiêu đáng có, 
Và giây cung, già néo, sẽ làm gẫy cánh cung. 


„ AM 


KẼÊTXLƠ 

Ông im đi, hồi đến sẽ thưa. 
RUĐENX 

Không! 


Tôi phải nói; tôi có quyền được nói! 
Thanh danh vua, tôi tôn thờ tuyệt đối, 
Nhưng chế độ này thì chỉ gợi oán thù thôi. 
Vua có muốn thế đâu? Tôi đảm bảo lời tôi 
Là rất đúng. Dân tộc tôi đâu đáng phải 
Chịu tàn ngược tới mức này? Mà làm như vậy 
Ngài đầu có được quyền theo sở thích ngài? 
KẼTXLƠ 
Chà! Ông to gan đến thế rồi đây! 
RUPĐENX 
Tôi đã im trước bao chuyện thương tâm tôi đã thấy. 
Tôi có mắt mà phải như bưng mắt vậy. 
Tím tôi trào sôi, phẫn uất, tôi nén chặt trong rnình. 
Nhưng đến nước này mà tôi vẫn làm thính 
Là phản bội Tổ quốc tôi, và phụ tình quân thượng đó. 
BECTA (đứng xen vào giãn hai bên). 
Trời! Anh chỉ làm nặng thêm người thịnh nộ. 
RUĐENX 
Đồng bào tôi, tôi đã bỏ; thân quyến tôi, tôi đã từ, 
Tình nghĩa thiên lương, lôi phá hết mọi giây tơ 
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Để theo ngài. Tưởng vun thu cho uy quyền Hoàng đế 

Là tôi đóng góp vào lợi quyền toàn thể. 

Nhưng... Cái khán bịt mắt rơi rồi! Tôi biết nhìn ra 

Mới biết kinh hoàng thấy đã bị lừa 

Tới bờ vực lhẫm sâu! - Chính là ngài huyễn hoặc 

Cho trf thênh thang của tôi lạc bước 

Cho tâm trung thực của tôi hồ đồ. 

Thì ra, tôi đang đem hết tình nồng nhiệt vô tư 

Ra làm cho đâần tộc tôi điêu linh khốn cực! 
KETXLƠ 

Ngươi nói vớt chủ ngươi thế ư? Quân lớn mật! 
RUĐENX 

Chú của tô! là đấng quân vương kia, 

Chứ không phải ngài. - Với ngài, tôi có lép nước chì? 

Cũng thân thế tự do, cũng tính danh hiệp sĩ, 

Và, ví thử ở đây ngài không nhân danh Hoàng đế 

(Nhân danh người tôi vẫn cứ tôn thờ) 

Thì tôi quyết thách với ngài đọ kiếm, 

Buộc ngài phải cùng tôi nói chuyện 

Y theo luật lệ trượng phu. 

Phải, cứ ra hiệu cho quân kị mã! Được, tha hồ! 

Tôi đâu phải như đám dân Kia 


(trỏ đân chúng) 


Không khí giới. 
Tôi có gươm đây. Kẻ nào mà bước tới 
Thì... 


XTAOFƠ (reo to lôn). 
Quả táo rơi rồi! 


Thì ru TeÌl. trong lúc mọi người đanh quay cả lại 
phía Rudenx và viên Khâm xat với Becfa xen vào 
giaa, dư phóng tên đi. 
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RÔXENMAN 


Con trẻ vẫn còn sống! 
TIÊNG REO CỦA NHIÊU NGƯỜI 
Quả táo bắn rất trúng! 


KẼTXLƠ (ngạc nhiên) 


Vant Fuôc láo đảo chực nạẹã thiu đi, Becta phải 
đở lây ông cụ. 


Nó bắn rỗi? Thế nào? Rõ thằng rồ! 


BECTA 


Con trẻ vẫn còn sống! 

Hoàn hẳn lại! Hãi người cha hiển từ. 
VANTƠ TELL (Nhảy nhát chạy tới với quả táo trong 1ay). 

Quả táo đây này, cha! 

Con đã biết ngay mà 

Cha bé là không bắn 

Vào con bé của cha! 


BECTA 


Tell vẫn nhự mê nan, đứng siêu người về phía trước, 
nhự muôn đâm chao theo hướng tên phỏng di. Khi 
trông thây cơn trai chạy tới chàng vội tiến lên mở 
rộng hai tay: đón nó, nhấc lên và ấp nó vào trái tìm 
mình, vô hạn túi mừng thương cảm. Rồi cứ thế, chàng 
sụp xuống, thỉu đi. Mọi người đều xúc động. 


Trời! Tội nghiệp chưa! 


VANTƠ FUÔC 


Các con! Con của già, cháu của già! 


XTAOFƠ 


Đội ơn Thiên Chúa! 


LAITHÔN 


Bắn như thế mới gọi là bắn chứ! 
Cái việc này không biết mấy đời sau 
Thiên hạ vẫn còn đồn, 
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RÔĐÔNF HARRATX 

Và sẽ bền lâu 

Như núi không mồn, chuyện Tell còn truyền tụng mãi. 
KÊTXLƠ (Câm !ấy quả táo Rôdônƒ đưa cho) 

Trời! Xuyên tâm giữa trái! 

Quả là tay tuyệt luân 

Ta cũng phải khen. 
RÔXENMAN 

Phát nỏ thì tuyệt trần 

Nhưng khốn cho kẻ ép người trêu ý Chúa! 
XTAOFƠ 

Tỉnh hẳn lại chưa, Tel? Đứng lên. Người đã trả, 

Bằng khí phách hiên ngang, món hệ luy vừa rồi, 

Bây giờ thì cứ tự do mà trở lại nhà thôi. 
RÔXENMAN 

Nào, ra về thôi, đem con trai trả về cho me nó. 

Họ toan dìu hai cha còn đl, 

KÈTXLƠ 

Tell! Bảo đây. 
TELL (rrở gót lại) 

Ngài truyền? 
KẼTXLƠ 

Vừa rồi, mi đã bỏ 

Vào áo mi một cánh tên thứ hai. 

Có có, ta đây thấy rõ ràng rồi. 

Làm như vậy, mi định tâm gì thế? 
TELL (bố rốt) 

Trong nghề hắn, thưa ngài, đó là điều thường lệ. 
KẼTXLƠ 

Không, Tcll, mi nói thế ta chẳng nghe đâu! 
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Ta đoán là còn ý khác, nó ẩn sâu 
Dưới hành động kia. Nói thực ởi, đừng sợ, 
Dù sự thực đến thế nào, ta cũng hứa 
Cho tính mạng mì bảo đầm vẹn toàn, 
ĐỂ làm øì chiếc tền đó? 
TELL 
Thưa quan, 
Ngài đã hứa cho tôi vẹn toàn tính mạng 
Thì đây, sự thực thế nào, tôi xin nói thẳng. 
Chàng thò tay vào ngực áo lấy ru chiếc tên và 
quốc mắt nhìn viên Khâm sai. 
Mũi tên thứ hai này, tôi sẽ phóng suốt qua ngài, 
Vâng, qua ngài, nếu phát đầu tôi bắn phải con tôi. 
Mà bắn ngài thì, tôi quyết không thể trẬt. 
KẼÊTXLƠ 
Được, Tel1. Ta đã hứa tha cho mi tội chết. 
Đó là lời thể hiệp khách. Và ta giữ đúng như lời. 
Nhưng vì, bụng đa mi, ta đã thấy được rồi 
Thì ta sẽ cho tống mi vào, giữ mi lại, 
Ở một chốn mà trăng không hề soi, nắng không chiếu tới, 
Để ta khỏi cần lo tên bấn tự tay mi. 
- Quân! Trói nó lại cho ta! 
Bọn lính trói Tell lại 


XTAOFƠ 
Ồ! Kìa! 
Có thể nào, thượng quan, ngài đang tâm đến thế 
Với một người đã rõ ràng được ơn Thượng đế 
Giúp tay sao? 

KẼTXLƠ 
Ừ, cứ để rồi coi 
Thương đế chuyến này còn giúp nữa hay thôi. 


(428, FRIEDRICH SCHILLER 


Điệu nó xuống thuyền, ta ra ngay tức khắc. 

Ta muốn thân hành giải nó sang Kuxnakh. 
RÔXENMAN 

Ngài định giam người ta nơi biệt xứ hay sao? 
NHỮNG NGƯỜI THÔN DÂN 

Ngài không có quyền làm thế! Không đâu! 

Cả đến quyền vua cũng không thế được: 

Thế là trái điều tự do trong kết ước. 
KẼÊTXLƠ 

Điều ước đâu? Vua đã xác nhận chưa? 

Chưa bao giờ! Vì muốn hưởng tự do 

Bay phải xin bằng niềm thần phục chớ. 

Vậy mà, cả lũ bay đối mệnh vua đều chống cự, 

Gan bốc trời nuôi bạo chí nghịch loàn! 

Ta lạ chỉ bay mà chẳng suốt mọi mưu toan? 

Hôm nay ta hãy bắt đi một thằng trong cả lũ, 

Ở mỗi đứa bay ta còn treo tội đó. 

Liệu hồn câm đi, xin thần phục, thì khôn. 

Y bỏ đi. Becta, Rudonv. Rôdônƒ Harrarv và bọn lính hầu 
the! y đĩ có, chỉ F rxhác và Laihôn còn dừng lại. 

VANTƠ FUÔC (đau xót tuyệt vọng) 

Thế là xong! Ra họ rắp tâm dồn 

Mình và gia quyến mình vào đường khốn khổ! 
XTAOFCƠ (với Tel1) 

Rõ tội! Ông trêu tức làm gì tên bạo chúa? 
TELL 

Ai trải qua nông nỗi khổ như tồi 

Thử nhẫn nhục xem! 
XTAOFƠ 

Hồng hết mất rồi! 

Ông bị tù là anh em đều bị trói. 


NHỮỪNG NGƯỜI THÔN DÂN (xúm quanh TeHl) 

Và hi vọng cuối cùng chẳng bao giờ trở lại. 
LAITHÔN (iiến lên) 

Thực tình, tôi ái ngại, Tell! 

Nhưng tôi buộc lòng phải cứ lệnh trên. 
TRELUL 

Xin vĩnh biệt! 
VANTƠ TELL (đau đớn hết sức, ôm chì lấy chu) 

Cha! Cha của con! Cha yêu dấu! 
TELL (6/7 tay lên †rời) 

Cha mày trên ấy đó 

Con cứ đó kêu lên. 
XTAOFO 

Liệu có nhắn tôi gì cho vợ không, Tell? 
TELL. (Bồng con lên khăng khít thiết tha ôm lấy nó). 

Con trẻ vẫn vẹn toàn, còn tôi, trời sẽ giúp. 


Chàng bứt ra, bước theo bọn lính. 
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Mạn bờ đông biển hồ bốn quận. Rặng núi đá dốc 
đứng hướng tây biên hỗ hình thù kì quái, hun hút ở 
chân trời đằng xu. 

Hồ động, tiếng sóng gió rét gầm mãnh liệt, trong 
đó chốc châc lại vang lên những tiếng sấm sau 
những lần chớp. 

Khunx ở Kecxauo, ông chài và con trai Ônơ, 


KHUNX ¬ 
Thì chính mắt tôi đã trông thấy cả. 
Tôi nói, mà bác lại không tin 
Rõ ràng, việc đã quả nhiên mà! 
ÔNG CHÀI 
Tell, thế là bị đem giam ở lầu Kuxnakh 
Người tốt nhất đời, tay anh tài nhất nước, 
Để mai đầy còn tính việc cho tự đo. 
KHUNX 
Viên Khâm sai cũng thân tự ngược hồ 
Cùng với Tell. Lúc tôi rời Fluânlen, họ mới 
Đang xuống thuyền. - Nhưng cơn đông kia ùn tới 
Bắt buộc tôi phải ghé vội lên đây. 
Thì hẳn bọn kia chưa thể khởi hành ngay. 
ÔNG CHÀI 
Viên Khâm sai đã buộc được Tell vào thần thế hắn. 
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Thì cầm chắc: hắn sẽ thừa cẩn thận 
Mà vùi sâu chôn chặt chàng ở mội nơi 
Không bao giờ còn thấy ánh mặt trời. 
Hắn phải sợ chứ sao? Để Tell thoát nạn 
Thì có mà khôn với ngón đồn báo oán 
Của con người hắn đã dám trêu vào. 
KHUNX 
Nghe đâu cả ngầi nguyên thẩm phán Attinhhao 
Đang thập tử nhất sinh. 
ÔNG CHÀI 
Ôi! Thế là hết! 
Hi vọng ta đến sợi nco này nữa là đoạn tuyệt! 
Chỉ có ngài mới dám cất cao lời 
Để vì dân bênh vực lợi quyền thôi! 
KHUNX 
Bão nặng thêm! Thôi, chúc cho bác mạnh, 
Tôi phải vào làng kiếm nơi tạm lánh. 
Bữa nay thì hết nói chuyện ngược thuyền. 
Bước ra 
ÔNG CHÀI 
Tcll cầm tù, Nam tước tịch. Ôi! Hỡi bạo quyền! 
Lên mãt ổi thôi! Tha hỗ mi trắng trợn, 
Mi trút bố mọi kiêng đè, e nyượng, 
Vì từ nay miệng nói thực, câm trôi, 
Mất tnh tường xét nét, đã thành đui, 
Tay cứu tình từ nay cũng xiêng xích trói! 
NGƯỜI CON 
Cha! Mưa đổ đá! Vào đi, ở ngoài đây bất lợi. 
ÔNG CHÀI 
Cứ thổi lên đữ dội! Hỡi gió đông kia! 
Sấm chớp kia, đổ lửa xuống trần đi! 


Tiện 
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Mây! Lở xuống! Thác trên trời! Xả xuống! 
Cho tràn ngập hết bốn bể đồng ruộng! 
Cho lụn bại đi mầm mống giống con người, 
Để cho loài muông rợ đến làm chúa lầm trời. 
Gấu, trở về đây! Trở về đây sói đữ! 
Hỡi cư dân nơi hồng hoang thái cổ, 
Trở về đây, đây cõi đất của loài bay! 
Người mất tự do rồi, ai thiết sống chi đây? 
NGƯỜI CON 
Cha nghe, hốc thắm gió gầm, luồng sâu nước ro... 
Chưa từng có phong ba nào hung bạo 
Đến chừng kia khuấy động vũng hồ đây. 
ÔNG CHÀI 
Bắt cha nhằm đầu con bắn! Thực xưa nay 
Chuyện như thế, chưa đời nào thấy có! 
Trời với đất sao không sôi thịnh nộ? 
Ôi! Ta sẽ không một chút ngạc nhiên nào 
Dù cho núi tảng kia, bông chốc có đâm chao 
Xuống đáy hỗ. Dù cho những mỏm cao băng đóng nọ 
Từ nghìn thuở không tan, bỗng tr dưng vỡ lở. 
Và từ lưng chừng mây sập xuống nhãn tiền đây, 
Hay dù cho núi non siêu đổ, hang hốc lấp đầy 
Hay một phcn hồng thuỷ thứ hai 
Chôn vùi hết chốn muôn loài cư trú. 
Cá tiếng chuông 
NGƯỜI CON 
Trên núi báo chuông, cha nghe thấy chứ? 
Chắc có thuyền bè đang mắc hiểm nghèo, 
Họ bảo hiệu cầu cho kẻ gặp gieo neo. 


Y trèo lên một chô cao. 
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ÔNG CHÀI 
Thuyền ra rộng lúc này, cuốn vào sóng gió, 
Là nằm võng kinh hoàng trong muôn phần khốn khó. 
Bánh lái ích gì đâu, tay lái ích gì đâu. 
Bão làm chủ con người, và sóng gió tung cầu 
Với mạng người. - Mắt van lơn tứ phía: 
Không một vũng từ tâm, gần hay xa cũng thế. 
Núi hiện ra, toàn những dốc chênh vênh, 
Núi khoanh tay, sừng sững đứng, vô tình, 
Ưỡn tầm vóc gồ ghề ra án ngữ. 
NGƯỜI CON (trổ phía trái) 
Một chiếc thuyền! Cha ạ! 
Họ từ Fluânfen lên. 
ÔNG CHÀI 
Xin Chúa lòng lành 
Cứu bọn đáng thương kia. Chứ bão lọt trong vành 
Thứ lòng chảo ấy rồi, càng lồng đữ dội, 
Như con ác thú hoảng hồn trong hàng song sắt cõi, 
Nó gầm lên, nó thục mạng húc bừa. 
Nó sục tìm cửa thoát, nhưng sục không ra; 
Vách núi ngất trời, đường thông mắc nghẹt. 
Ông ta cũng trèo lên mô cao. 
NGƯỜI CON 
Thuyền quan ở Uri, cha à' 
Trông mái đỏ với hiệu cờ là biết. 
ÔNG CHÀI 
Trời có mắt! Đích thị Khâm sai rồi! 
Y đang đi thuyền, tội ác chở theo người: 
Bàn tay trừng trị sẽ lùng ra kẻ ác. 
Y sẽ biết, quyền phép trên y„ còn ngôi chủ khác. 
Lệnh y truyền sóng ấy chẳng nghe đầu! 
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- Con, cầu nguyện làm chỉ? Chớ nên cần trở 
Bàn tay chí công đang giờ xét xử. 
NGƯỜI CON 
Con không cầu cho Khâm sai, mà chỉ vì Tell 
Cùng ở trong hàng quá khách trên thuyền, 
ÔNG CHÀI 
Ôi! tạo vật vô trí, cđ sao mù quáng? 
Để trừng phạt riêng một tên ác phạm 
Mà đắm cả thuyền cùng kẻ lái thuyền ru? 
NGƯỜI CON 
Kìa, cha trông, họ đã gắng vượt qua 
Hòn Bờ Đông, nhưng cơn bỗng tăng sức mạnh, 
Gió vật lại, từ Hòn Trường Tu Ông Mãnh, 
Đẩy con thuyền lùi hậu về phía Atxenbe 
Thôi không thấy nữa rồi. 
ÔNG CHÀI 
Chỗ ấy, mỏm Hakmèxec, 
Đã có bao nhiêu thuyền bè tan xác. 
Nếu mỏm ấy không liệu bể vượt được 
Thì con thuyền rồi sẽ quật nát mình 
Lên vách đá cao trên lòng vực chênh vênh. 
Thuyền họ có một tay chèo lái giỏi. 
Tay ấy là Tell. Nếu mong cứu nổi 
Được cả thuyền, hoạ chỉ một tay này. 
Khốn nỗi chàng bị trói cả hai tay! 
Vinhem Tell xuất hiện với chiếc nỗ cẳm tay. 
Tel bước man ải tới. Chàng ngờ ngác nhìn chung 
quanh và biểu lộ một tâm sự xốn xung mũnh liệt, Khi 
tới giãa sân khâu, chùng quỳ ngay xuống úp hai bàn 
tay: xuống đất, rôi lại đưa cao hai tay ấy lên trời. 
NGƯỜI CON ÔNG CHÀI (nhìn thấy) 
Cha! Trông. Người nào kia mà quỳ ở đó? 
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ÔNG CHÀI 
Bíu đất trong tay, lại ra chiều quá chừng đau khổ? 
NGƯỜI CON (iiến lại gần) 
Ôi! Lạ này! Cha! Xuống! Lại mà coi! 
ÔNG CHÀI (cũng tiến lại) 
AI vậy kia! Trời ạ! Tcll2 Tel đây rồi! 
Sao đến được đây? Nói đi. 
NGƯỜI CON 
Vậy ra chẳng phải 
Ông ở trên thuyền sao? Bị cầm tù, bị trói? 
ÔNG CHÀI 
Không phải bị đưa đi Kuxnakh? 
TELL (đứng lên) 
Tôi thoát rồi. 
ÔNG CHÀI VÀ NGƯỜI CON 
Thoát rồi! Phép lạ! 
NGƯỜI CON 
Ông từ đâu đến? 
TELL 
Từ thuyển, ngoài khơi, 
ÔNG CHÀI 
Sao? 
NGƯỜI CON (càng một lúc). 
Thế còn Khâm sai? 
TELL 
Dạt trôi theo sóng gió. 
ÔNG CHÀI 
Vậy sao? Nhưng anh, sao lại lên được bộ? 
Dây ràng, bão lớn anh thoát cách nào kìa? 
TELL, 
Nhờ Thiền công độ lượng. Đây, xin kể bác nghe. 
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ÔNG CHÀI VÀ NGƯỜI CON 
Phải đấy, nói đi, nói đi! 
TELL 
Chuyện ở Anđorf, ở đây biết chứ? 
ÔNG CHÀI 
Biết hết rồi, cứ nói đi, sao nữa? 
TELUL 
Cả chuyện Khâm sai sai bắt tôi trói lại rồi đưa sang 
Lâu đài riêng của nó bên Kuxnakh mà giam? 
ÔNG CHÀI 
Và cả chuyện hắn kèm anh từ Fluânlen cùng chuyến ngược. 
Biết cả rồi. Hãy cho nghe, làm sao anh thoát được? 
TELL 
Tôi nằm ở thuyền, thừng trói nghiến, tấc khí giới cũng 
không. 
Hết thế rồi! Đời còn chi nữa mà mong, 
Chẳng bao giờ còn thấy trời nắng rỡ, 
Còn thấy mặt thân tình của vợ con được nữa! 
Trông một màu nước bạc, mà càng thấy não nề. 
ÔNG CHÀI 
Tội nghiệp thay! 
TELL 
Cứ vậy, con thuyền lướt sóng mà đi. 
Tôi, Khâm sai, Rôđônf Harratx, và đoàn bộ hạ. 
Giỏ tên của tôi quẳng sau chỗ lái thuyền, cùng chiếc ná. 
Thuyền đến rẻo quành, gần mỏm Axen con 
Thì đùng đùng, trời bỗng nổi nguồn cơn. 
Bão xống từ vực Gothar, hung tàn quá đỗi 
Thuỷ thủ đều táng hồn, cả thuyền đều hấp hối 
Đỉnh ninh chết đuối cả lũ phen này. 
Bấy giờ, tôi nghe một tên hầu bẩm báo với Khâm sai: 
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“Thưa quan, hiểm nghèo như sao chính ngài đã thấy, 
“Ngài lâm nạn, cả bày tôi cũng vậy. 
“Rõ ràng cái chết đến bên tất thầy mọi người, 
“Phu thuyền khiếp đảm, rối ruột lên rồi, 
“Mà có tỉnh cũng không chèo chống được. 
“Vậy mà, đây có Tcll, một tay xốc vác, 
“Y thạo khiến thuyền. Hay lúc nguy nan 
'“Ta thứ dùng y, may được qua cơn ”. 
Viên Khâm sai mới hỏi tôi: “Tell, nếu mi dám chắc 
“Cứu được thuyền ta thoát vòng bão tấp 
“Ta sẽ bằng lòng tha trối mi ngay”. 
Tôi trả lời: “Dạ, nhờ ơn Chúa, bước nguy này, 
“Tôi chắc cứu được thuyền ta thoát khỏi”. 
Thế là tôi được người ta mở trói. 
Tôi đứng ngay vào lái đàng hoàng cho thẳng tiến con thuyền. 
Nhưng, vừa ngó ngang về phía ná cùng tên 
Tôi vừa thả hết tầm nhìn lục soi bến nước 
Tìm một chỗ thuận chiều nhảy lên là chắc được, 
Và khi ìm ra một hòn nổi bên bờ, 
Mỏm đá chìa như bàn thớt phẳng nhô ra... 
ÔNG CHÀI 
Tôi biết chỗ ấy rồi: nó ở chân Axen, hòn mẹ. 
Nhưng từ thuyền, thì làm sao có thể 
Nhảy được lên: đốc nó dựng như đèo. 
TLL, 
Tôi hét cho bọn hầu thẳng cánh mà chèo. 
Cốt sao tới được chỗ ghênh thớt đá. 
Tôi bảo: từ đó trở đi là chúng mình nhẹ nợ! 
Chỉ mươi chèo ra dáng là dướn tới nơi thôi. 
Rồi, cầu xin Chúa, đem hết sức trong người 
Tôi cố bát cho đít thuyền kể áp núi 
Đoạn, vớ ngay nỏ, tôi tót lên ghềnh, một vói, 
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Và thuận chân đẩy mạnh lại đằng sau 

Cho con thuyền tụt hõm xuống luồng sâu 

Phó mặc nó cho trời, dập vùi trên sóng cả, 

Tôi sống về đây, duyên do vậy đó, 

Tôi đã thoát vòng tai ác của phong ba 

Và tai ương hơn thế - vòng bạo ngược của người ta. 
ÔNG CHÀI 

Tell! Tel! Anh thoát được nguy, rõ ràng do phép Chúa, 

Cứ trí khôn tôi khó mà lường tới đó. 

Vậy bây giờ, anh tính lánh đâu đây? 

Vì, nếu Khâm sai cũng thoát nạn phen này 

Thì anh thực khó mà yên sống nổi. 


TELL 
Lúc bị trói trong thuyền, tôi có nghe nó nói: 
Nó định cho thuyền cập bến Brunen 
Rồi, thông qua Svitx, nó giải tôi lên 
Lâu đà! nó. 
ÔNG CHÀI 
Đi bộ phải không? 
TELL 
Ý thế. 
ÔNG CHÀI 
Nếu vậy, anh trôn ngay đi, trốn ngay, đừng chậm trễ ! 
Trời cũng không cứu anh thoát nó đến hai lần. 
TELL 
Bác chỉ cho tôi một néo thực gần 
Để đi Acthơ và Kuxnath. 
ÔNG CHÀI 


Đường đại lộ, 

Thì qua Xtâynen. Nhưng thằng con tôi biết rõ 
Một đường riêng, ngắn nhất, qua Lôvơ. 

Nó dẫn anh theo lối ấy. 
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TEUL 
Xin giã từ, 
Và xin Chúa đền công người nhân đức. 
Chàng đã di, nhưng lại trở bước 
Nghĩa hội Rutli chừng như có bác 
Dự tuyên thể trong đó, phải hay chăng? 
Tôi có nghe ai nhắc đến bác đôi lần, 
ÔNG CHÀI 
Tôi có tới, cùng mọi người cất lời thê ước. 
TELL 
Vậy xin bác đi ngay Buclen làm phước. 
Vợ tôi vì tôi đang như lứa đốt tâm can. 
Bác bảo giùm: tôi thoát nạn và được yên hàn. 
ÔNG CHÀI 
Nếu hỏi anh chạy hướng nào 
thì nói sao mới được? 
TELL 
Bác sẽ gặp ở nhà tôi 
cha vợ tôi cùng nhiều vị khác 
Đã từng đến Rutli họp hội thể, 
xin bảo mọi người cứ vững, cũng đừng bận tâm chi 
Thân Tell tự do; cánh tay Tell, Tell tự chủ. 
Và bà con không bao lâu nữa 
Sẽ được nhiều tin mới về Tel. 
ÔNG CHÀI 
Anh định làm gì nào? Cứ cho biết tự nhiên. 
TELL 
Việc đã đến rồ:, ắt tin đồn sẽ có. 


Chung lên đường 
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ÔNG CHÀI 
Jen! Dẫn đường cho chàng. Giúp đỡ chàng, có Chúa. 
Người này rồi sẽ đạt bất cứ mưu toan nào, 


ĐI. 


LỚP 2 


Tư thất của Attinhhao 
Nam tước nằm hấp hối trên ghế bành. 
Van Fuộc, XIaofU, Menstan và Bomtgacten sản 
Sóc quanh mình Nam tước. 
Vamtở Tell quỳ: dưới chân người sắp từ trần. 
VANTƠ FUÔC 
Thôi! Người đi rồi: thế là hết. 
XTAOFƠ 
Xem ra không có vẻ là người đã chết, 
Ông trông kìa, chiếc lông chim còn động ở môi người. 
Giấc ngủ thiếp đi thôi: 
Thần sắc lại thẳnh thơi tươi tắn nữa, 
BOMGAC TEN (ra cửa và nói nhỏ với một người bên ngoài), 
VANTƠ FUÔC (hỏi Bompacren) 
AI đó? 
Bumtdacten, trở VÀo 
Nàng Hêtvích, nàng con gái cu, 
Nàng muốn vào hồi cụ và gặp con trai. 
Vantr! Tel]l đứng lên. 


VANTƠ FUÔC 
Tôi còn sức đâu yên ủi được con tôi? 
Chính tôi đây, có gì yên ủi nổi. 
Bao đau thương một thân nầy, sao chồng chất mãi? 
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HÊTVÍCH (vào bằng được) 
Con tôi đâu, không! Phải để tôi gặp con. 
XTAOFƠ 
Nàng cố mà bình tnh thì hơn: 
Ta đang ở một nhà âm thầm tử khí. 
HÈTVÍCH (chạy đến ôm lấy con) 
Ôi! Vantơ, bé của tôi đây, vẫn sống mà về với mẹ! 
VANTƠ TELL (bả hai tay lên cổ mẹ) 
Mẹ thương! 
HẼTVÍCH 
Nhưng, có thực không nào? 
Con của tôi về nguyên vẹn, thực hay sao? 
Nàng ngắm kĩ con, trìu mến và đây lo ngại. 
Đến nước ấy được ? Nhằm đầu con mà bắn? 
Người đâu mà tàn nhẫn? Lầm sao mà táng tận 
Không còn một chút tâm can nào. 
Nhè chính con mình mà nỡ phóng tên sao? 
VANTƠ FUÔC 
Anh ấy qua một tình cảnh não nùng quá sức! 
Lòng tan nất đau thương. Mà không làm không được. 
Tính mạng mình treo ở sợi tơ. 
HẼTVÍCH 
Anh ấy mà còn bụng đạ của người cha 
Thì thà chết nghìn lần, chứ không chịu bắn; 
XTAOFƠ 
Bà chị nên ơn Chúa lòng lành vô hạn 
Đã khiến cơ sự kia sang được bước may này. 
HÊTVÍCH 
Nhưng cơ sự kia lại có thể không may 
Thì làm sao tôi quên? Dù tôi sống tám mươi năm tuổi 
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Tôi vẫn thấy trọn đời con tôi đứng kia, bị trói, 

Mà cha nó thì nhắm bắn, và trọn đời 

Mũi tên kia còn xuyên thẳng trái tim tôi. 
MENSTAN _ 

Các bà, mà có thấy Khâm sai, 

Nó trêu tiết chồng như sao, mới rõ. 
HẼTVÍCH 

Ôi tính đàn ông, tấm lòng thô đã! 

Kiều căng mà chạm nọc, còn thiết chi chi? 

Máu hoàng bào sôi sục đến đam mê 

Thì đầu con đó, lòng mẹ đây, cuộc hết. 
BOMGACTEN 

Nông nỗi chồng bà chẳng đã quá điều khắc nghiệt 

Mà bà còn nặng lời chì chiết bấy, sao bà? 

Bao nhiều từng đau ông chịu đó, vậy ra 

Chẳng được mảy may chút tnh bà ái ngại? 
HẼTVÍCH (quay lại nhìn Bompucren với đôi mắt nghiêm khắc) 

Còn anh thì sao? 

Sẵn nước mắt lo thay cho bạn anh, thì giỏi! 

Nhưng anh ở đâu khi họ trối một người tốt như kia? 

Tay cứu nguy đâu mà chẳng dẹp bất bằng đi? 

Hay anh đương mắt cho qua cái tội hành rùng rợn đó? 

Anh chịu để bạn anh bị người ta điệu cổ? 

Tell có làm như thế đối với anh không? 

Tell có chịu khoanh tay, chỉ biết múi lòng 

Khi, sau lưng anh bọn kì binh xộc tới 

Còn trước mặt anh thì sóng hồ lông lộn nổi? 

Không! Tel) chẳng thương anh bằng nước mắt hư thừa! 

Tcll nhảy xuống thuyền quên cả vợ con nhà 

Chỉ cốt cứu cho anh được thoát. 
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VANTƠ FUÔC 
Ta còn cách nào mà cứu Tell cho được? 
Người thì quá ít mà lại tay không. 
HẼTVÍCH (gục đầu vào vai cha) 
Ôi! Cả với cha, anh ấy thế là xong! 
Thế là hết, cả với quê hương, với bà con tất cả! 
Mọi người đành mất anh, than ôi, 
Anh cũng mất mọi người ta nữa! 
Xin Chúa cưu mang lấy linh hồn tuyệt vọng kẻ cô đơn! 
Trong thẳm sâu cấm biệt tù ngục tuyệt trần gian, 
Không còn tiếng thân ủũnh nào lọt vào mà yên ủi, 
Anh ốm thì sao? Dưới ẩm tối hầm bưng anh tránh sao khỏi? 
Như hoa hồng đỉnh núi tàn lụi vì uế khí đầm lây, 
Anh chỉ sống quen trong nắng trời và gió lộng hương bay 
Mà nay anh bị tù! Con người lấy tự do làm không khí thở; 
Anh sống được sao trong tử khí của nơi phần mộ đó? 
XTAOFO 
Xin thư tâm. Bọn tôi đều sẵn sàng khởi sự 
Để phá ngục tù cho bạn. 
HÊTVÍCH 
Thiếu tay Tcll 
Thì các ông làm được việc gì nên? 
Ngày nào Tcll còn tự do, ngày ấy còn hi vọng, 
Nỗi oan khiên còn có tình đồng vọng, 
Kẻ gian truãn còn có vị cứu tình. 
Tất cả các ông đều thoát nạn bởi tay anh 
Nhưng dù tất cả các ông gồm sức lại 
Để giải thoát cho Tell cũng không sao nổi. 
Nam tước thức đậy 
BOMGAC TEN 
Người cựa mình, im hẳng. 
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ATTINHHAO (cố ngấi lên) 
Nó đâu nào? 


XTAOFO 

AI) 
ATTINHHAO 

Ta ngóng nó hoài, nó bố chết ta sao? 
XTAOFO 


Người nhác đến thiếu nam. Ai đi fìm cậu chửa?2 
VANTƠ FUÔC 

Có người đi rồi. Cứ xin ngài mừng bụng đã: 

Thiếu nam đã theo hướng gọi của tâm tình, 

Cậu trở lại phe ta rồi. 
ATTINHHAO 

- Vì Tổ quốc mình: 

Nó đã lên tiếng phải chăng? 
XTAOFƠ 

- Với khí phách anh hùng quả cảm. 
ATTINHHAO 

Ta muốn trối phước lành, nó không về, e quá chậm. 

Giỡ ta lên đường đang giục giã rồi kia. 
XTAOFƠ 

Lão phụ ơi. ngài nói vậy làm chi? 

Thoáng chợp mắt vừa rồi đã phục hồi quý thể, 

Và ánh mắt người còn sáng người nh tuý. 
ATTINHHAO 

Có đau là có sống: đau cũng bỏ ta rồi. 

Không còn đau, là ước vọng cũng đành thôi. 

Cụ thấy đứa bẻ 


Con trẻ nào kia? 
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VANTƠ FUÔC 
Xin lão phụ ban phước lành cho nó ! 
Nó là cháu trai tôi, cháu từ nay không bế, 
Hôtvích quỲ NHÔNg CùNg COP 
ATTINHHAO 
Ta cũng bỏ các người ở lại thiếu kẻ làm cha! 
Tất cả các con! Ôi! Cũng tội cho 1a 
Ánh mắt cuối cùng phải nhìn nước mất! 
Ta chờ đến trót đời để bị vùi xuống đất 
Cùng bao nhiêu niềm ước vọng đây sao? 
XTAOFƠ (với Vantd Fuôc) 
Huynh ông! Ta nỡ lòng nào 
Để người đi trong ưu sầu u uất đó? 
Sao không soi vào giờ sau hết nọ 
Ánh hồng tươi của viễn tượng chờ mong? 
- Lão phụ kính yêu! xin phấn chấn trong lòng: 
Lũ chúng tôi chưa bơ vơ lạc lõng 
Chưa đến nỗi tuyệt mất đường cứu sống. 
ATTINHHAO 
Ai cứu được đây? 
VANTƠ FUÔC 
Tự lực chúng tôi. 
Xin biết cho: đân ba quận kết một lời 
Quyết cùng nhau khu trừ quân bạo chúa. 
Minh ước đã lập thành, lời nguyền thêm gắn bó. 
Khởi sự xong, năm mới mới khai nguyên, 
Có mệnh nào, ngài sẽ được nghỉ yên 
Trong đất nước đã tự đo 
ATTINHHAO 
Thế nào? Đã lập xong minh ước? 
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MENSTAN 

Nội một ngày, ba quận cùng nổi lên một lượt. 

Đã sẵn sàng mọi việc; cơ mật, tới hôm nay 

Dù hàng trăm người giữ, không xuy xuyến mây may. 

Lòng đất ruỗng rồi ngay dưới chân chúng nó. 

Thời chúng hoành hành, mỗi ngày gần tận số. 

Không bao lâu nữa, chúng không còn lạì một vết tăm nào; 
ATTINHHAO 

Những pháo đài trấn áp ba quận kia, thì sao? 
MENSTAN 

Trong một ngày, sẽ cùng bị hạ. 
ATTINHHAO 

Lớp quý tộc có dự phần liên ước chớ? 
XTAOFƠ 

Ngày nào khởi sự, thêm các vị cũng cần, 

Hiện giờ, vào tuyên thệ, chỉ có lớp thôn dân. 
ATTINHHAO (dân dân ngôi thẳng lên với một vẻ kính phục hết xúc) 

Thôn dân nay đã dám đứng lên hành động thực, 

Dám tự trông ở tài, đám tự tin ở sức, 

Không bàn tay quý tộc mà vẫn làm nên; 

Thế thì bọn ta đây cũng đỡ mu phiền: 

Không cần thiết nữa, vui lòng về cõi đất. 

Sẽ sống mãi sau ta, và, đo năng lực khác 

Sẽ vươn lên mãi công lao rạng rỡ loài người, 

Cụ đặt tay lên đầu con trẻ quỳ ở dưới chân. 

Từ mái đầu mà trái táo đặt lên này 

Tự đo của các ngươi sẽ xanh cành tươi lá. 

Tự do mới, và tốt lành hơn bội nữa. 

Quá khứ thì sụp đổ, thời thế cứ chuyển vần, 

Trên điêu tàn, bừng nở một đời sống thanh tân. 
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XTAOFO (v⁄ Vant Fuôc) 
Kìa, huynh ông coi, 
Tỉnh anh của người long lanh nơi ánh mắt! 
Không, đây không phải là cuộc đời sắp tắt 
Mà đầy là khởi sắc đời sống mới đang thành. 
ATTINHHAO 
Từ đài tạ cổ xưa, hàng quý tộc xuông thị thành 
Cất lời thể chung, thành công dân tr đó. 
Ở Ucstlen ở Tuyêcgôvi, cuộc biến thiên đã bắt đầu rầm rộ; 
Thành Becnơ quý hiển cất cao đầu chủ soái hiên ngang; 
Lâu đài Fribur là thành quách kiên cường 
Của người tự do; Zurich, đô thành đảm lược, 
Trang bị các hội phường thành đoàn chiến lược, 
Vấp phải bức trường thành vững chắc ngàn đời kia 
Uy thể để vương từ trước có còn chí? 
Những lời riến sau, nói lên như từ miệng người 
tiên trí, mô¿ lúc một thêm côi nổi. 
Ta thấy tiến lên kìa, bọn vương hầu, quyền quý, 
Giáp trụ kín người, hùng hùng khí thể, 
Cùng người dân chăn thuần phác, giao tranh. 
Đây là một phecn quyết đấu tử sinh 
Mà huyết chiến cuối cùng dương danh nhiều chiến đội. 
Người nông dân, ngực phanh trần, sấn tới 
Chỗ trùng trùng giáo mác, coi chết như không: 
Rừng thép tan tành, cỡ quý tộc xác xơ bông 
Và cờ tự do phất cao màu chiến thắng. 
Cẩm lấy tuy Vantơ Puôc và XrtadgƑ2 
Cho nền, phải bó kết với nhau cho bêển, cho vững, 
Vững bên muôn thuở! Sao cho đất của tự do 
Nơi nọ với nơi kia không một chút thờ ơ, 
Hãy đốt lửa đỉnh cao mà truyền nhau tín hiệu 
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Cho minh hữu tiếp liền tay cùng minh hữu. 
Phải cùng nhau bó kết, cùng nhau bó kết, cùng nhau... 
Cụ ngà xuông nệm gối đón sau lưng. Hai tay: cứng 
đờ vẫn nắm tay hai người sống. Vantơ Fuôc và 
XIdofØ còn nín tiên nhìn mặt người chết giờ lâu 
rồi mới lui ra, đấm vào nguân thương đuu. Trong 
quãng đó, người nhà đây tớ lặng lặng vào nhà, 
đến gần, biểu lộ mỗi người một đau khổ âm thầm 
huặc mình hệt, một vài người quỳ bên Nam tưỏc 
nước nưít đầm đìa nhỏ xuống tay người chết. 
Trong suốt lớp kịch không lời này tiếng chuông 
lâu đài rầu rĩ điểm. 
Thêm Rudenx 
RUĐENX (bước vào gấp) 
Người còn sống không? Thế nào? 
Liệu người có còn nghe được lời tôi nó: nữa? 
VANTƠ FUÔC (ra hiệu là ông già đã chế!, và quay mặt đi) 
Lãnh chủ và quan thầy chúng tôi từ nay chính là công tử, 
Lâu đài này cũng không mang tên cũ nữa rồi! 
RUĐENX (nhìn thấy thị hài và đứng lặng đt, đau xót quá) 
Trời hỡi trời! Hối hận của lòng tôi 
Quá muộn hay sao? Sao người không sống nữa 
Dù thoi thóp ở mạch tàn nhịp thở 
Để chứng kiến cho tôi đã biết ăn năn., 
Tôi đã quá coi thường lời thẳng thắn người răn 
Khi người còn qua lại đó đây trong nắng xói. 
Người đi mất rồi! Người đi còn để lại 
Cho nặng lòng tôi một khối, nợ này biết trả bao xong 
Lúc người đi, còn oán tôi lắm lắm, phải không? 
XTAOFƠ 
Giờ lâm chung người có nghe kế lại 
Về việc công tử làm. Về lời công tứ nói, 
Người chúc ơn lành, nhận thấy rõ hùng tâm, 
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RDUĐENX (4awỳ Bên thị hài) 
Thế đó! Ôi nắm xương cao quý người máu mủ tình thâm 
Ôi tấm di hài nay không còn tri giác nữa! 
Tôi xin đặt ở trong tay lạnh giá 
Của người tử khứ, lời tôi thể đây: 
Ràng buộc tôi cùng kẻ ngoại tôi đã thyệt mọi đường đây 
Tôi vĩnh viễn trở về, tôi là người Thuy Sĩ, 
Là Thuy Sĩ với toàn tâm, toàn ý. 
Đứng lên 
Đây là người bạn chung, đây là vị cha chung. 
Xin cứ khóc thương đi, nhưng chớ quá đau lòng 
Người phó lại cho tôi, không phải riêng tài sản, 
Mà cả tấm lòng người, trí khôn người xuống hẳn 
Ở trong tôi, - và hoạt bát tuổi thanh niên này 
Phải làm sao cống hiến cho mọi người đây 
Điều mà tuổi già kia chưa làm trọn được. 
Xin đưa tay cho tôi, hỡi cha già; và tay của bác; 
Và cả tay anh nữa, hỡi Mens(an! 
Xi chớ ngại ngần. Đừng, đừng ngoảnh mặt từ nan! 
Xin nhận lấy cho, lời tôi thể và lòng tôi nguyện. 
VANTƠ FUÔC 
Cháu đưa tay đi! Lòng công tử hướng về ta đã chuyển, 
Ta nên tin. 
MENSTAN 
Cậu vẫn coi thường người thôn dã xưa nay. 
Thử hỏi, còn trông ở cậu được gì đây? 
RUĐENX 
Ôi! Tuổi trễ ta sai, để tâm chi mãi nữa? 
XTAOFƠ (với Menstan) 
Bó kết lại cùng nhau, lời cuối cùng cha dặn đó 
Đừng có quên! 
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MENSTAN 
Đây! Bàn tay của tôi. 
Nắm tay người thôn dã, quý công tử ngài coi, 
Cũng là một lời chính nhân quân tử đó. 
Nhà quý phái thiếu bọn này cũng bằng vô tích sự. 
Dân lớp tôi còn có trước quý ngài xa! 
RUĐENX 
Ta tôn trọng lớp anh mà! Gươm báu ở tay ta 
Sẽ bảo vệ cho thôn dân. 
MENSTAN 
Cánh tay lũ tôi, thưa npài Nam tước. 
Tay bắt đất rắn phải hàng, khiến đất cần sinh nở được 
Cũng là tay bảo vệ cho cái ngực con người. 
RUĐENX 
“Ngươi bảo vệ ngực ta, ta bảo vệ ngực ngươi” 
Kẻ nọ vị người kia, như thế 
Chúng ta sẽ trở thành cùng mạnh mẽ. 
Nhưng biện bạch làm chỉ, khi Tổ quốc đau thương 
Đang chịu ê chê đưới ách nặng ngoại bang? 
Ta hãy đợi cho non sông trừ xong quân giặc nước 
Rồi khi đó, cùng ôn hoà sẽ bàn ra phương lược. 
Ngừng mỘt lát 
Kìa! Các người im tiếng cả hay sao? 
Không còn chỉ đáng nói nữa? Thế nào? 
Hay ta chưa đủ cho mọi người tin cẩn? 
Hay ta cứ xông vào, dù các người chẳng thuận, 
Chuyện liên mình bí mật của các người? 
Các người họp nhau, phát thệ trên Rutli, ta biết cả rồi, 
Và bàn soạn những chi, ta đều rõ hết. 
Những điều không gửi gắm ta kia, những điều ta biết 
Ta vẫn một niềm giữ kín như tín vật thần thiêng. 


Ta không bao giờ là thù nghịch của quê hương, 
xim tứ lời ta, ta quyết không làm gì để các người thiệt hại. 
Nhưng, các người trì hoãn, quả là điều không lợi. 
Chuyện gấp rồi! Hành sự, phải cần mau. 
Tcll mắc vừa rồi là tại việc để chờ lâu. 
XTAOFƠ 
Chúng tôi đồng tình đợi ngày sinh Cứu thế. 
RUĐENX 
Ta không trong cuộc bàn, ta không phát thệ, 
Các người còn đợi, ta, ta hành động tức thời. 
MENSTAN 
Sa0? Ngài cũng toan... 
RUĐENX 
Ta đứng trong hàng huynh trưởng của dân ri, 
Bảo vệ mọi người, ta phải coi là hàng đầu nhiệm vụ. 
VANTƠ FUÔC 
Nhiệm vu hàng đầu, nhiệm vụ thiêng liêng của công tử 
Là trao cho đất giữ áng bụi tro quý giá nhường kia. 
RUĐENX 
Ta hãy cứ lo giải cứu quê hương đi, 
Rồi sẽ tiễn linh xa với vòng hoa chiến thắng. 
Các bạn ơi, ta phải chống bạo quyền, chẳng những 
Vì nghĩa lớn các người, mà còn vì nghĩa riêng tây, 
Xin hãy nghe ta cấp báo tin này: 
Nàng Becta của ta vừa đây biến mất, 
Giữa người thân, nàng bị mang đi bí mật 
Do bạo hành táo tợn của bọn hung đồ. 
XTAOFƠ 
Đối với vị nữ lang hàng quý phái tự do 
Mà tên bạo chúa ngang nhiên tàn ngược thế? 
RUĐENX ” 


Các bạn ơi! Ta vẫn hứa thân vì mọi người bảo vệ, 
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Nay, kẻ đầu tiên cầu cứu lại chính ta đây! 

Người tua yêu bị cướp đoạt, bị giằng giựt chốc tay! 

Rồi giống hung dữ kia, giấu nàng đâu, a1 biết được? 

Ái biết độc thủ nào chúng giở ra ép buộc 

Bất lòng nàng phải thuận một ân ái đáng kinh ghê! 

Đừng bỏ ta, các bạn, hãy giúp sức cứu nàng đi! 

Đôi với các bạn đây, lòng nàng tha thiết, 

Và lòng nàng đối với quê hương biết bao khăng khít 

Thực đáng cho mọi cánh tay tuốt kiếm cứu nàng mau. 
VANTƠ FUÔC 

Ngài toan tính sao đây? 
RUĐENX 

Ta biết nh sao đầu? 

Ôi! Trong tình cảnh nàng mịt mù, trong hoang mang ta vÔ 

hạn, 

Lồng ta tin nghi không thấy chì chắc chắn, 

Chỉ điều này rõ rệt trong tâm khẩm của ta thôi: 

Phải bới đống gạch cường quyền đã sập đến cơ ngơi 

Hoa mới kéo được nàng lên khỏi huyệt. 

Ta đến phải chiếm trong tay các pháo đài trước hết 

Rồi, có phải vào nơi nàng căm cố, sẽ xông vào, 
MENSTAN 

Được rồi. Nào! Cậu đứng đầu cho. Chúng tôi theo 

Việc làm được hôm nay, sao lại chờ bữa khác? 

Hồi Rutli phát thể, Tel còn chưa bị mắc, 

Tội ác kinh người lúc ấy vẫn còn xa, 

Nhưng mỗi một ngày, một thế mới đến cho ta, 

Trù trừ mãi đầy sao, at cam tâm hèn nhát) 
RUĐENX (với Xta¿f và Vunt7 Fuốc) 

Lúc này, xin mọi người cứ sẵn sàng gươm mác 

Chờ núi cao lên lửa hiệu, là ra tay. 

Vì, tin thành công, hơn cánh thẳng buồm bay, 
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Sẽ sớm tới. Khi nào thấy lửa hông bừng nổi 

Lửa truyền 0n phấn khởi 

Thì ai nấy xông lên mà sét đánh xuống quân thù 
Và triệt luôn dinh luỹ nền tảng bọn hung đề. 


Tất cả ra. 
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Đường hẻm gần Kuxnakh 
Từ phía cao trong cùng !rở xuông, con đường 
quanh co khuất khúc sau cảnh núi nhấp nhỏ, 
những ngườt tiến ra trên đường này, khán giả đã 
sớm trông thây từ lâu trước khí hộ tới trung tâm 
sân khẩu. Tú phía đều có núi bao quanh, Tảng đi 
núi ngoời cùng nhô ra, cây cối bao phủ từng làm. 
TELL (mang nỗ bước tới) 

- Đường hẻm này, y không qua không được, 

Đi Kuxnakh không còn đường nào khác. 

Ta ra tay ở đây thôi: địp tốt, phải thừa cơ. 

Ta khuất lùm sương bồ kia, y không thấy được ta; 

Từ chỗ đó, tên ta bắn y, phải trúng. 

Đường hẹp, cuộc truy lùng tha hồ mà lúng túng. 

Hỡi Khâm sai, mau hối tội cùng Trời! 

Ta phải trừ mi, mi tận số đến nơi rồi. 

- Ta vốn sống hiền lành, không thù không hận; 

Tên nó ta chỉ nhằm thú rừng mà bắn; 

Mi sát nhân ta chẳng bợn chút nào qua; 

Mi kéo ta choàng dậy từ cảnh sống yên hoà. 

Mi tiêm nọc ác long vào máu ta thuần khiết. 

Vì mi, ta phải làm quen với điều gớm ghiếc; 

Kẻ đã từng nhắm đầu con làm đích buông tên 

Tất có thừa gan bắn địch trúng tim đen. 
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- Con bé bỗng của ta, cùng bao người vô tội, 

Với vợ hiển ta, cần ta chở che cho tránh khỏi 

Hằn học của lòng mi cuồng bạo, hỡi Khâm sai. 
Chính ngay khi ta pifơdng nỏ, (tay rã rời, 

Khi lòng độc của mi, mang niềm vui quái gở, 

Giục kẻ làm cha này bắn lên đầu con nhỏ, 

Khi, dưới chân mi, ta cố chết van lơn, 

Thì cũng là khi ta thể ước trong tâm hồn 

Bằng một lời gớm ghê chỉ có Trời thấu biết, 

Răng, rồi đây, ta lại giương cung thì mục tiêu trước hết, 
Sẽ là trái tìm mi. Lời độc của ta thê 

Trong cực hình địa ngục đốt ta kia 

Là món nợ thần thiêng đồi ta phải tr. 

- Mi là chủ ta, là Khâm sai Hoàng để nữa, 

Song những điều mi tác ác vừa đây 

Thì chính nhà vua cũng không dám ra tay, 

Vua cho mũ tới đây, đem luật vua xử phán 

(Luật vua quá nghiêm bởi lòng vua quá oán) 

Đâu có cho mi, thoả thích máu hung đồ, 

Làm những chuyện kinh người mà ngạo nghễ nhởn nhơ? 
Không! Còn có đấng nghiêm trừng, còn có Trời báo phục. 
- Nào ra đi, hỡi mối đau thương, hỡi nguồn tang tóc, 
Hới vật giờ đây là châu ngọc ta nầng nu! 

Ta giành cho em một thứ mục tiều 

Nó chưa để lời thiết tha nào lọt tới; 

Nhưng, với em, thì nó không sao cưỡng nổi. 

Và em nữa, hỡi đây cung tr¡ kỉ của đời ta! 

Em đã phò ta thắng giải bao cuộc đọ tài ba, 

Xin chớ bố ta cuộc này: gian nguy trí mạng. 

Chỉ lần này nữa thôi, em phải cầm cho vững, 

Hỡi dây cung trung nghĩa, em đã bao lần 

Dốc lực vì ta mà chấp cánh tên thần, 
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Tên phóng ra lần này mà có bề nào lỡ đở 
Là thôi! Không còn đâu phát tiếp sau được nữa. 
Một số người đi qua. 
- Ta hãy ngồi lại đã. Phiến ghế thiên nhiên này 
Mời khách bộ hành tạm nghỉ bước đường mây: 
Vì ở đây không còn đâu là nơi trú đỗ. 
Ai cũng đi cho mau, dửng dưng trong gặp gổ, 
Ai ngó ngàng chỉ nông nỗi của ai đâu. 
Qua đây, là người đi buôn, lấn bấn những lo Âu, 
Với nhà vãn cảnh bước thênh thang, nai nịt gọn, 
Có vị tu sĩ tâm thành; kẻ cướp đường lỳ lợm; 
Với anh chàng hát dạo thích vui đùa; 
Có người dặm trường đắt ngựa, tru nặng một lưng thô, 
Tới tự phương xa của những người xứ lạ... 
Vì mỗi nẻo đều dẫn tới kì cùng thiên địa cả, 
Đường ai, nấy đi, lo tính việc riêng tây... 
Còn việc riêng ta, là việc giết người đây. 
Chàng ngôi xuống 
- Ngày trước, mỗi lần cha ra đi, các con yêu dấu hỡi, 
Thì mỗi lần cha trở về, nhà lại vui như hội, 
Vì không khi nào về cha chẳng mang thco 
Cho các con, một đoá hoa xinh đẹp trên đèo, 
Một giống chim kì, hay một con xà cừ hoá đá 
Người săn vẫn lượm về do tình cờ gặp gỡ. 
Nhưng chuyến này thì món khác dụ người săn. 
Cha ngồi bên đường thẳm khốc với tâm địa kẻ sát nhân 
Và thứ cha rình săn, là mạng quân cừu địch, 
Vậy mà, chính lúc này, tấm lòng cha khăng khít, 
Vẫn chỉ là nghĩ đến con yêu dấu của cha thôi, 
Chính vì muốn chở che lòng thuần khiết xinh tươi 
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Cho thoát tay trả thù của đồ bạo chúa 
Mà cha quyết gương củng cho mầu con người phải để! 
Chàng đứng lên 


- Ta rình một con mỗi thượng hạng. - Người săn bắn mê say 
Lăn lội xông pha trong giá rét bao ngày, 

Vượt những hước nguy mỏm này qua móm khác, 

Lco những dốc trơn, đổ máu mình mà bám chắc, 

Để hạ cho kì được một con hoẵng cồn con, 

Huống chỉ đây là phẩm vật giá cao hơn: 

Là tim một kẻ tử thù nó muốn ta khốn khổ. 
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- Suốt đời ta, tay đã quen cung nỏ, 

Phép buông tên, ta rèn luyện đã thuần: 

Ít khi ta bắn trật điểm trung tâm, 

Từ các hội đua ta giật về nhiều giải quý, 

Nhưng phen này, 1a muốn trổ tài tuyệt kĩ 

Chiếm giải tối cao trong cõi sơn thôn này. 
Một đám cưới đi qua sân khu, tiến lên con đường 
độc đạo. 
Tell chống tay lên nó đưng nhìn theo. XIMyHi 
HHỜI c0I rững, cũng ra đứng xem với chàng. 


XTUYTXI 


TEUU 


Đám cưới viên quản gia tu viện Moletsasen đây. 
Ông ta giàu. Có đến chục bày chăn trên bãi núi. 
Giờ lên Imixê đón dâu. Đềm nay tiệc cHới 

Dưới Kuxnakh, - tha hồ mà lĩnh đình. 

Ai cũng được mời vô. Xuống mội thể đi, anh! 


Khách âm thầm đến mất vui cho nhà đang hỉ sự. 


XTUYTIXI 


Có chuyện chỉ buần, hãy vứt đi cái đã! 


CMalew “Oefl (4 S7) 


⁄ 


Gặp chỉ hay đó. Thời buổi khó khăn mà! 

Thì dại gì để lỡ dịp vui qua2 

Đám cưới ở đây, nhưng đám tang ở đó. 
TELL 

Thường khi, cả hai đám hiện ra cùng một chỗ. 
XTIUYTXT 

Thì đời vẫn vậy! Tai nạn khấp tứ phương! 

Đất chuyển ở Cơlacni, sạt một góc sơn cương. 
TELL 

Núi cũng nghiêng chao! Đời còn chí vững chắc? 
XTUYTXI 

Ở nơi khác cũng đồn về những tin kì quặc. 

Vừa đây tôi nghe chuyện một anh từ Batđơ sang. 

Một hiệp sĩ tiến triều, bỗng gặp giữa đường 

Cả một đám ong bầu sà trên mình ngựa hắn. 

Con vật, bị ong châm, lán ra chết cứng, 

Còn người thì đành cuốc bộ vào cung vua. 


TELL 
Loài yếu hèn cũng vẫn được phú cho 
Ngòi nọc tuỳ thân, 
Arumeuc đắt một đàn con đến án ngũ trước lối đi 
trên đường độc đạo. 
XTUYTXI 
Thiên hạ cho là điểm báo trước 
Tai hoa phi thường sẽ gieo lên đất nước, 
Những tội hành quái gở trát với đạo thiên lương. 
TELL 


Những tội hành vẫn xảy đến như thường, 
Cần gì phải điểm trời nào báo hiệu? 
XTUYT>I 
Sung sướng thay người không ai quấy nhiễu, 
Yên tâm cày cấy, yên hưởng đoàn viên. 
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TELL 
Người yên phận đến đâu cũng khó bề yền 
Nếu kẻ ác bên mình không cho mình được thế. 
Tell chốc chốc lại nhìn lên phía dầu đường, ra ý 
bồn chỗn ngóng đợi. 
XTUYTXI : 
Thôi! Chúc anh mạnh khoẻ 
Hắn anh còn chờ ai ở đây? 
TELL 
Đúng rồi. 
XTUY"1I 
Vậy, anh lại nhà, chúc mọi điều may. 
Chừng anh là người bên Uni thì phải? 
Hôm nay bên này cũng đang mong đợi 
Ngài Khâm sai từ bên đó trở về dinh. 
MỘT NGƯỜI BỘ HANH (chợt đến) 
Quan thì đừng đợi nữa! Mưa lũ, nước dênh; 
Bao nhiêu cầu bị cuốn đi mất ráo. 
Tell đứng dậy: 
ARUMGAC (riển lân) 
Quan không đến ư? 
xTUYTXI 
Chị có chuyện øì bẩm báo 
Lên ngài Khâm phải không? 


ARDMGAC 

Phải rồi! 
XTUYTXI 

Sao lại nhè lối hẻm mà đến cẩn đường ngài? 
ARUMGAC 


Đây, họ hết đường chuỗn, chẳng nghe tôi chẳng được. 
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FRIXHAC (rừ đầu đường hẻm vôi vã bước xuống, vừa ra vừa thét to) 
Dẹp đường! Ngài Khầm tiến bước! 
Quan lớn cho ta dẫn trước, nga ngài tiến theo sau! 
Tel! ra khỏi sân khâu. 
ARUMGAC (hối hả) 
Khâm sa! tới! 
Chị càng dàn con kéo ra phía trước sân khẩu. 
KêtxI/ và Rôdônƒ Harratx cùng đì ngựa, tiến ra từ 
phía trên đường hẻm. 
XTUYTXI (với Frrvhac) 
Mưa lũ băng mất cầu 
Mà lầm sao các ông qua được suối? 
FEIXHAC 
Cả đến sóng biển hồ đây còn vật nổi 
Nữa là nguồn với suối, còn sợ cóc gì2 
XTUYTXI 
Ôi! Bão táp khiếp như kia 
Mà các vị đi thuyền sao? 
FEIXHAC 
Chính vậy. 
Suốt đời mình, khó lòng quên chuyện ấy. 


XTUYTXI 
Ôi! Thế thì đứng lại, kể nghe nào! 
TRIXHAC 


Thôi tránh ra, đây còn phải đi mau 
Về dinh trước báo tin quan, cho người ta chỉnh bị 
Hẳn bỏ đi 
XIUYTXI 
Thuyền mà chở người hiển lành tứ tế 
Thì cả người lẫn của đã đắm theo thuyền, 
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Còn cái giống kía. thì nước lửa cũng đều kiểng! 
Quay nhìn đây đó 
Người đi săn trò chuyện vừa đây, đâu rồi nhỉ! 
X†wytxi đi, 
Kêtx! và Rôđônƒ Haurr(tx tiến ra trên nuựa. 
KÈTXLƠ 
Ông cứ nói, tha hồ. Ta làm tôi Hoàng đế, 
Ta phải lo sao cho đẹp ý đấng quân vương. 
Người phái ta tới nước này, đâu phải để mơn man 
Lũ bách tính, hay để nương nhẹ chúng? 
Điều người muốn, là khiến dân tuân phụng. 
Vậy để coi, làm chủ nước non kia 
Là đức quân vương hay lũ dân quê. 
ARUMGAC 
Đến lúc rồi đây. Phải ra mà kêu ngay với họ. 
Chị tiễn ra, vé ngượng ngùng,. 
KETXLƠ 
Đâu có phải ta cho nêu ở Anđorf chiếc mũ 
Để cợt đùa, hay để thử bụng nông sâu? 
Bụng đạ dân này, ta đã rõ từ lâu. 
Ta nêu mũ để dạy cho quân chúng nó 
Cứng cổ xưa nay, liệu từ nay củi cổ. 
Ta cắm ngay cái vật khó coi kia, 
Chính giữa con đường chúng vẫn thường đi. 
Là cốt để nó chọc vào tận mắt 
Để chúng khỏi cố tình quên lú mất 
Là chủ nhân của chúng vẫn còn đây. 
RÔĐÔNF HARRATX 
Nhưng người dân, cũng có chút quyền... 
KẼTXLƠ 
Quyên đó, ngày nay 
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Không phải lúc ta cần lưu ý tới. 
Đại sự đang mưu: quốc triều mong khuếch đại, 
Cha ông khai sáng nghiệp. con cháu rắp hoàn thành; 
Lũ đân hèn kia là hồn đá cần chân mình, 
Nhất định chúng phải phục tòng, bằng cách này hay cách khác. 
Họ muốn tiền qua, nhưng người đàn bà đã quỳ 
ngay trước ngựa Khám sat, 
ARUMOGAC 
Oan khổ lắm, quan Khâm sai! Xin mở lòng nhân đức) 
KẼTXLƠ 
Phép đâu mi được cản đường ta2 
ARUMGAC 
Chồng tôi bị tù, đàn con dại không cha, 
Chúng nó gào ăn. Xin quan thương cảnh tôi khốn khố. 
RÔĐÔNF HARRATX 
Chị người đầu? Chồng là ai? 
ARUMGAC 
Một cùng định kiếm cỏ, 
Người ở miệt Righi, bẩm quan lớn nhân lành, 
Phải cắt cô hoang, trên dốc múi chênh vênh, 
Chỗ ấy, mục súc cũng phải ghê không tới được. 
RÔĐÔNF HARRATX (nói với Kêtxlơ) 
Trời! Đời người thế mới thực là cơ cực, 
Thực là đáng thương! Tôi khẩn thiết xin đại nhân 
Tha nó về, dù tội nó nặng trăm phần. 
Vì, cứ phải sống cái nghề kinh khủng đó 
Đủ là một hình phạt gớm ghê hành hạ nó. 
Với người đàn bà 
Việc chị rồi được xét. Chị hãy tới đính ngài 
Xin bày tỏ sự tình. Đây không phải là nơi. 
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AREUMGAC 
Không! Không! Tôi nhất định chẳng đi đâu cả, 
Nếu chỗng tôi, ông Khâm sai chưa chịu trả. 
Anh ấy ở trong lao, đã sáu tháng nay rồi, 
Đợi án của toà, nhưng đợi chỉ hoài hơi! 
KẼTXLƠ 
Mt định ép ta sao, con mụ đó? 
MI ổi ẩi! 
ARUMGAC 
Oan lắm, quan Khâm sai! 
Ở đây, ông là quan Xét xứ. 
Thay cho quyền vua, thay cho quyền Chúa, 
Chỉ xin quan làm phận sự của quan thôi! 
Quan mong Chúa thương mình, thì phải biết thương tôi. 
KÈTXLƠ 
Cút đi! Bay! Dẹp khỏi mắt ta giống lăng loàn cần rỡ nọ! 
ARUDMGAC (giữ lấy cương neựa) 
Không! Không! Tôi không còn gì để cồn tiếc nữa. 
Ông Khâm sai, tôi không để ông ra khỏi đây đâu. 
Được, ông tha hồ mà chau mày, mà quắc mắt! 
Cảnh tôi khổ đến nước này øay gắt 
Thì cơn giận ông, tôi còn sợ nỗi gì? 
KẼÊTXLƠ 
Con đàn bà, liệu xác, tránh ngay ởi, 
Không ngựa của ta xéo lên mi mà tiến. 
ARUMGAC 
Được, cứ xéo lên!... Đầy này... 
Chị dìu đàn con xuống đất và nằm ngay trên 
đường cùng chúng nó. 
Luôn tiện 
Mấy mẹ con tôi đều nằm cả, ở đây đây, 


SWlem S5ø#L cá63` 


Cứ khiến ngựa đi, cho vó ngựa giày, 
Móng naựa xéo lũ trẻ côi vô phúc nọ. 
Tội ác của ông, nhiều thứ còn ghê hơn nữa. 
RÔĐÔNF HARRATX 
Người đàn bà kia, hoá đại rồi sao? 
ARDMGAC (cảng thêm mãnh liệt) 
Đất nước này ông đã chẳng bấy lâu 
Giầy đạp dưới chân ư? Tôi chỉ là phận gái, 
Thực đáng tiếc. Chứ nếu tôi là nam giới 
Thì nhất định còn có cách hay hơn 
Là đến nằm lăn trên cát bụi đường. 
Tiếng âm nhạc lại dựa đến từ phía trên củo, nhưng 
còn nhợ. 
KÊTXLƠ 
Lính hầu đâu? Lôi con mụ kia đi chỗ khác) 
Kẻo nữa ta nổi sung lên, không ghìm lại được 
Những điều ta phải hối... 
RÔĐÔNF HARRATX 
Bọn lính hầu 
Bị đám cưới nghẽn đường, chưa tới được đâu. 
KẼTXLƠ 
Ta vẫn là một chủ nhân còn quá lành với chúng. 
Giọng lưỡi tự do vẫn cứ còn phóng túng, 
Phép nghiêm trừng chưa hết mức mạnh tay 
Đủ cho chúng kính hồn, - Nhưng sự tình này 
Không cứ thế mãi đâu. Ta thể như vậy. 
Tính ngang bướng kia rồi ta bẻ gầy, 
Chí tự do ngạo ngược ấy, ta bắt cúi mình. 
Ta sẽ đem điều luật mới ra ban hành 
Ở đất này... Ta còn... 
Một mui tên xuyên qua người Y, y vội đưới f4y gi ngực 
vờ lão điìo chực ngã. Y kêu lồn, giọng nghẹn tắc: 
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- Cứu linh hồn tôi với! 
RÔĐÔNF HARRATX 
Quan Khâm sai... Trời, sao thế này! Từ đâu mà tới? 
ARUMGAC (vùng đứng lên) 
Án mạng! Án mạng! Bà con ơi! 
Ông ta lão đảo, ngã chúi xuống kia rồi! 
Ông ta bị tên: tên bắn nhằm giữa ngực! 
RBÔĐÔNF HARRATTX (rrên mình ngựa nhảy xuống) 
Chà! Việc ghê gớm thực! 
Trời! Quan Khẩm sai! 
Hãy kêu van ơn Chúa! 
Ngài đến chết mất thôi! 
KÊTXLƠ 
Tên này, là Tell bắn đây. 
Y tuột xuông khỏi mình ngựa ngã vào tfay Rôdônƒ, 
và được đỡ nằm lên phiến đả. 
TELL (xuất hiện trên mỏm cao) 
Mi biết rõ ràng người bắn là ai 
Thì chớ có tìm tòi ai khác nữa 
Tự do đã đến với mái nghèo thôn ổ, 
Người dân lành không còn sợ mi đc loi, 
Đất nước từ đây mi không hại được nữa rồi. 
Tell biến vào ngay. Một đám nhân dân vội vã để 
tới, Xtuytxi đi đầu. 
XTUYTXI 
Chuyện gì? Thế nào? 
ARDUMGAC 
Khâm sai bị phát tên giết chết. 
ĐÁM ĐÔNG (xô đến) 
Ai bị giếU 
Đám cưới tiến ra, khúc đầu đã tiến tới sân khẩu, 
khúc sau vẫn còn ở trên cuo. Âm nhạc tiếp tục. 


RÔĐÔNF HARRATX 
Máu ra thế này thì đến kiệt! 
Các người, mau, xin cứu viện về đây! 
Tên sát nhân, cho tầm nã ngay! 
Ôi con người tuyệt đường cứu chữa, 
Ngươi phải hết đời ngươi như thế đó. 
Lời ta khuyên can, ngươi chẳng để tai nghe! 
XTUYTXI 
Trời! Trông kìa, nằm trơ trơ, tái ngắt, ở kia kìa. 
NHỮNG TIẾNG HỎI 
Ai làm thế nhỉ? 
RÔĐÔNF HARRATX 
Quân này điên rồi hẳn. 
Án mạng đó mà cứ cho âm nhạc dẫn! 
Bảo mì đi! 
Âm nhạc ngừng bặt. Người đổ đến thêm. 
Khâm sai đại! nhân ơi! 
Còn nói được chăng thì nói cùng tôi. 
Ngài có điều chí cần trăng trối lại? 
Kêtxiở lấy tay' ra hiệu hai ba lần và tỏ ra bực mình 
vì người ta không hiểu ý. 
Cần tôi đi đâu? Kuxnakh w? Tôi không sao hiểu nổi. 
Thôi, bực bội làm chi, bổ mọi chuyện trần gian 
Mà cầu ơn gần gũi Chúa thì hơn. 
Đám cưới với mọi người đã kéo xuống hết, báo 
quanh kẻ hấp hỏi, kinh ngạc, nhưng không hê 
động lòng thưưng., 
XTUYTXI 
Kìa! Xám ngắt rồi! Chết đã vào tim. Con ngươi đã dại. 
ARDMGAC (nhắc một đứa con lên) 
Nhìn kĩ đi con! Giống bạo chúa đang giờ ngắc ngoái! 
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RÔĐÔNF HARRATX 
Đàn bà tai quái, đễ không còn chút nhân tâm nào) 
Cảnh gớm ghê kia mà hau háu mắt nhìn sao? 
Nào làm phúc, ghé tay vào đi! AI rút hộ 
Khỏi mình ngài, mũi tên nguy hại đó? 
MỘT SỐ PHỤ NỮ (vội !ài cá lại) 
Ôi! Chúng tôi chịu thôi 
Ai động đến con người 
Chúa trời vừa xử phạt? 
RÔĐÔNF HARRATX 
Khến kiếp chúng bay, quân đốn mạt! 
Y tuôt ươm ra 
XTUYTXT (cẩn ray y lạt) 
Coi chừng, liều lĩnh đó, thưa ngài. 
Thời các quan cai (trị đã xong rồi, 
Kẻ tàn bạo trên đất này, đã đổ, 
Chúng tôi không để cho ai đàn áp nữa: 
Chúng tôi tự do rồi. 
MỌI NGƯỜI (nhao nhao lên) 
Cả nước cũng tự do! 
RÔĐÔNF HARRATX 
Sự thể đã lâm vào tới cái bước này ru? 
Niềm kính sợ phục tòng tan đi mau chóng bấy? 
Với bọn lính hầu vừa kéo tới 
Cuộc bạo sát đây, các ngươi đều mắt thấy. 
Cứu chữa thành vô ích, nã hung phạm, hoài hơi! 
Mà việc cần lo đang lửa bỏng đầu sôi. 
Lên đường Kuxnakh ngay, để bảo trì cho Hoàng đế 
Đài tạ của người. Vì hiện giờ mối giây quan hệ 
Quân thân, đạo lí, đều bật tung rồi. 
Mà đến lồng trung nghĩa của người đời 


Cũng không thể tin vào ai được nữa. 
Y cùng bọn lính thị vệ ra đi, trong khi đó sáu thày 
dòng Thương khó dẫn đền. 
AREUMGAC 
Dẹp chỗ, mau đẹp chỗ 
Các cha dòng Thương khó 
Đã kéo đến kia kìa! 
XTUYTXI 
Dưới đất có tử thi 
Đàn qua liền kéo xuống! 
CÁC THÀY DÒNG 
Quây lấy: người chêt một vòng bán nguyệt và cất 
tiếng trầm trầm hát bài lâm khốc. 
“Tử vong sịch đến bắt người 
“Không cho trì hoãn một hai hạn kì 
“Nga ngay trên bước đang đi 
“Giữa đời hoan lạc phải lìa cuộc hoa 
“Thuận chăng, đâu ở lòng ta 
“Trước sau cũng đến trước toà chí công”. 


Màn hạ khi những câu cuối bài được nhắc lại. 
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HỒI NĂM 


LỚP I 


Quảng trường công cộng gần trấn Anđorƒ 
Phíu trong cùng bên phải, pháo đài Trấn Uri với 
khung giàn giáo còn y nguyên như ở lớp III hôi Một; 
phía trải, cảnh múi nón trùng điệp, trên các ngọn 
đình cao lửa hiệu bảo dang bốc cháy. Trời rạng 
đông, tiếng chuông nhà thờ đưa lại từ bốn phía. 
Ruôdi, Khuonni, Vecm, người thợ cả đềo đá và 
một số đông thôn dân, có cả dàn bà trê con tụ tập 
trên quảng trường, 
RUÔPĐI 
Coi kìa, các hiệu lửa hồng trên đỉnh núi! 
NGƯỜI THỢ ĐÁ 
Nghe, tiếng chuông đưa lại tự phía bên kia ngàn! 
RUÔĐI 
Quân (hò đã cuốn xéo! 
NGƯỜI THỢ ĐÁ 
Ta chiếm được các đài quan) 
RUÔĐI 
Vậy mà quận Uri mình lại cam chịu để 
Cho đồn trại của bạo tần trên đất này yên vị? 
Đồi tự do, ta là kể cuối cùng chăng? 
NGƯỜI THỢ ĐÁ 
Cái ách nó đè ta, sao cứ để nghênh ngang? 
Ta phá đổ xuống đi! 
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MỌI NGƯỜI 

Phá để! Phá để! Phá kì đố! 
RUÔĐI 

“Bò mộng” Urni đầu? 
“BÒ MỘNG" URI 

Mỗ đây! Cần gì mỗ đó? 
RUÔĐI 

Chú trèo lên vị trí thực cao kia, 

Rúc tù và cho khoẻ, cho tiếng vang đi 

Vào tận núi xa, dội trong hang hốc, 

Để kéo cả về đây người trong các độc. 

“Bò mộng” Dri đi, Vank2 Fuôc đến. 

VANTƠ FUÔC 

Khoan! Bà con khoan đã! Ta chưa được hay In 

Về tình hình biến diễn ở Untdvanđen 

Và Xvitx. Ta hãy pắng chờ tin tức đã. 
RUÔPI 

Còn phải chờ gì? Đã hết đời bạo chúa! 

Ngày tự do đã đến với ta rồi! 
NGƯỜI THỢ ĐÁ 

Mà ngọn lửa đưa tin bừng sáng khắp nơi 

Trên các núi kia, dễ thường chưa đủ rõ? 
RUÔPĐI 

Nào, bất tay vào đi, đàn ông, đàn bà, tất cả! 

Dỡ giàn giáo xuống, các cửa võng bật tung lên! 

Húc đổ tường xây! Đá không để vỉa nào nguyên! 
NGƯỜI THỢ ĐÁ 

Phường ta đâu, lên đây! Ta đã xây, khó chi chuyện phá ! 
MỌI NGƯỜI 

Nào! Anh em! Phá tan tất cả! 


Họ tứ phía kéo về phía pháo đài. 
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VANTƠ FUÔC 
Sức đang như sóng gió, ta không còn cỏ thể nào ngăn. 


Menstan và Bomoacten vào 


MENSTAN 
Ô hay! Đài nơt đây vẫn sừng sững không vần! 
Mà đài Xacnen đã thành tro, đài Rôxbơ hoá bụi! 
VANTƠ FUÔC 
Kìa, Menstan đấy ư? Phải chăng cháu tới, 
Là tự do mang tới cho chúng ta? 
Sao? Mấy quận đều quét sạch kẻ thù chưa? 
MENSTAN (ám lây Vantơ Fuôc) 
Xin lão phụ mừng lòng, đất của ta đã sạch: 
Khi ta nói chuyện đây thì không còn tăm tích 
Quân bạo chứa nào trên đất nước này. 


VANTƠ FUÔC 
Ơ! Vậy làm sao mà chiếm được các lâu đài? 
Cháu nói nghe đi! 

MENSTAN 


- Lầu Xacnen thì Ruđenx lấy gọn 
Bằng một trở tay thực là hảo hán. 
(Lầu Rôtxbơ thì đêm trước, cháu leo được lên rồi). 
Nhưng có điều này cần kể bác nghe thôi: 
Khi kẻ địch trong lầu đã bật ra ngoài hết trọi, 
Chúng cháu hân hoan phóng lửa mừng, đốt trại; 
Lửa phừng phừng bốc tứ phía như reo, 
Thì Điêtlem, đầy tớ Kêtxlơ, vừa chạy tới vừa kêu, 
Tiểu thư Brunêck, cô Becta, khốn trong đám cháy! 
VANTƠ FUÔC 
Trời! Đến thế! 
Lúc đó g&ô bắc giàn giáo cũng vừa lúc đỗ xuống 
Tafr ru. 


MENSTAN 
Vâng, chính cô nàng, họ mật giam ở đấy, 
Theo lệnh Khâm sai! Ruđenx đứng bật dậy, cuồng lên, 
Vì đã nghc tiếng gãy để liền liền 
Của rầm trần, cột cái, và tiếng gào thẩm thiết 
Của người bị nạn trong khói dầy khét lẹt. 

VANTƠ FUÔC 
Có cứu được nàng không? 

MENSTAN 
Cần phải mau, phải quyết. Nếu như 
Chàng chỉ là ông quý phái chủ nhân ta 
Thì có lẽ chúng tôi còn tiếc đời đôi chút. 
Nhưng chàng là bạn thể, nàng đối dân rất tốt. 
Cho nên chúng tôi xả mệnh không ngại ngùng, 
Xông vào cứu nàng... 

VANTƠ FUÔC 
Nàng có cứu được không? 

MENSTAN 
Thưa cứu được. - Cháu cùng Ruđenx, hai đứa 
Mang được nàng vừa thoát ra khỏi lửa 
Thì rầm nhà răng rắc, đổ sập xuống sau lưng. 
Khi biết mình còn sống, và mở mắt vui mừng 
Năng nhìn ánh sáng trời, thì ngài Nam tước 
Liên chạy ôm lấy tôi ngực ghì sát ngực. 
Thế là, giữa đôi bên, một khối tâm đồng 
Đã tôi già trong thử thách lửa nỗng 
Được kí kết không lời, nhưng sẽ bền vững mãi, 
Dù trời bắt qua bao nhiêu biến cải. 

VANTƠ FUÔC 

| Thế Lanđơbec đâu? 

MENSTAN „ 

Nó băng đường Bruneck đi khỏi rồi, 
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Nó được vẹn toàn đôi mắt sáng, đâu phải đo tôi? 
Ai làm cha tôi mù? Tôi kì cùng lùng bất nó, 
Và tóm được, tôi điệu về, ấn cổ 
Quỳ đưới chân ông cụ. Gươm tôi đã nhắm trên đầu... 
Ông cụ lại động lòng, vì nó cố khẩn cầu. 
Thành thử, được dung tha, nó xin thể nặng 
Sẽ không trả thù, đất này chừa bén mảng. 
Và nhất định là nó giữ được như lời 
Vì sức mạnh tay ta, nó đã thấy rồi. 
VANTƠ FUÔC 
Bác xin cố lời khen ngợi cháu. 
Chiến thắng sáng ngời không hề vấy máu. 
Một lũ trẻ con chạy qua sân khấu reo lên, tay 
tưnp những mảnh gỗ giàn giáo bị phá vỡ. 
A a! Tự do! À a tự do! 
Tiếng tù và Drì thối vang dậy, 
VANTƠ FUÔC 
Kìa! Đã thấy vui chưa? 
Cho đến ngày con trẻ ấy già nua 
Thì buối hôm nay, cũng vẫn còn nhớ mãi. 
Một! số thiếu nữ bên cái mũ trên đầu sào bước tới, 
đân chúng kéo ra đây sân khấu. 
RUÔĐI 
Kìa, cái mũ họ bất ta quỳ bái! 
BOMGACTEN 
Đem làm øì, xin eu bảo cho một lời. 
VANTƠ FUÔC 
Lạy Chúa trên trời! 
Chính dưới mũ này, cháu tôi đã bị lôi ra đứng đó. 


NHIÊU NGƯỜI (lên tiếng) 
Đem mà huỷ đi, bóng vết tên bạo chúa 
Đem vứt ngay vào lửa! 
VANTƠ FUÔC 
Không! Giữ lại hay hơn. 
Trước nó là khí cụ của hung tàn 
Thì nay nó biểu trưng cho tự do bến vững! 
Thôn dân. đàn ông, đàn bù, con trẻ, kẻ ngôi người đứng 
hợp thành từno nhóm đẹp mắt trên đống oỗ giàn giáo bị 
phá huỷ, và quây lại thành một nữu vòng, 
MENSTAN 
Thế là ta được hả hê, đẫm lên mà đứng 
Trên cơ đồ tần bạo đã bị đổ tan tành, 
Và thế là ta rực rỡ đã hoàn thành 
Điều ta thể ước trên Rutli, bạn liên minh có nhớ? 
VANTƠ FUÔC 
Mới chỉ là mở đầu, đầu đã xong đại sự? 
Ta càng phải bên gan, thắt chặt mối tâm đồng. 
Vì, xin mọi người hãy nhớ lấy làm lòng, 
Chẳng bao lâu, quân nhà vưa sẽ tới 
Báo thù cho viên quan bị ta sát hại 
Và buộc ta tiếp rước viên quan bị tống đi. 
MENSTAN 
Để cho vua cứ việc kéo quân về 
Đuổi được thù trong, thì giặc ngoài rồi ta phá nổi. 
RUÔĐI 
Đường vào nước ta chỉ vài ba kẽm núi, 
Ta lấy thân mình cần cũng đủ chơi rồi! 
BOMGACTEN 
Ta kết lại cùng nhau một khối vững ngàn đời. 
Dễ nó có quân, mà tưởng làm ta sợ? 


Rôxenman và XtaöƒØ vào 
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RÔXENMAN (chân bước miệng nói) 
Ghê gớm thực! Ý Trời ra án đó. 


THÔN DÂN 

Chuyện øì kia? 
RÔXENMAN 

Thời buối nào ta đang sống giờ đây! 
VANTƠ FUÔC 


Nhưng chuyện gì? Xm nót cho hay 
Kìa huynh ông Vecnơ cũng tới, 
Các vị tới, có mang tin tức mới? 
THÔN DÂN 
Chuyện làm sao? 
RÔXENMAN 
Đấy, nghe đi, xem có lạ lùng không? 
XTAOFƠ 
Ta thoát được môi \o năng tru trong lòng: 
Nhà vua bị hành thích rồi. 
VANTƠ FUÔC 
Ôi! Trời có biết! 
Các thôn dân đố xô lại chen chúc nhau chung 
quanh Xu). 
MỌI NGƯỜI 
Hành thích? Thực w? Nhà vua à? Im nghe! Nhà vua bị giết! 
MENSTAN 
Có lẽ nào? Các ông nghe tin ấy tự đâu ra? 
XTAOFƠ 
Sự quả nhiên rồi. Gần Bruk, vua Anbrèck băng hà 
Vì một tay sát nhân giết hại. 
Tin này, chính Giôn Mulơ, từ Saphao đưa tới, 
Ông là một người được tín nhiệm xưa nay. 


€)# hưu "Get ‹ 4733 


VANTƠ FUÔC 
Kẻ nào đã có gan làm việc gớm ghê này? 
XTAOFƠ 
Việc còn đáng phê hơn hởi thân danh kẻ gây tội ác: 
Chính người cháu con anh vua, Gôn Xuabơ công tước. 
Đã hạ täy giết chú, 
MENSTAN 
Nhưng, duyên cớ gì 
Đã đẩy chàng ta vào lội giết cha kia? 
XTAOFƠ 
Nhà vua giữ của chàng cả phần hương hoả; 
Thôi thúc bao lần, vua cũng không chịu trả. 
Có người đồn, vua muốn chiếm hắn về tay 
Và đến bù cho cháu chiếc hàm ếch đứng thây'” 
Dù sao, chàng tuổi trẻ cả nghe lời xúi giục 
Của bày bạn, rồi cùng hàng thế tộc 
Ở Escnbac, ở Têgccfenđan. 
Ở xứ Vantơ và ở xứ Pan, 
Nhất quyết ra tay tự mình trả oán 
Vì bị ức mà không a! xử phán. 
VANTƠ FUÔC 
Chuyện loạn hành khúng khiếp nhường kia 
Đã hạ thủ như sao, xin cũng kể cho nghe. 
XTAOFƠ 
Nhà vua từ lầu Xien gần Bađen đi ngựa 
Xuống Rainơfen, nơi triều đình ở đó. 
Ngài cho hai hoàng nam, Hanx và Lêôpôn theo hầu 
Với một đoàn hộ giá, gồm các bậc công hầu. 
Đoàn tới khúc sông Rơxơ, chỗ đò đợi bến 
Để chở khách sang mạn bờ đối diện, 
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Thì bọn nghịch thần bén gót sấn lên đò 
Khiến tốp hầu vua tách hẳn với nhà vua, 
Rồi, khi vua bon qua một cánh đồng cày (theo thiên hạ nói, 
Cả một đại trấn thời bái thần còn vùi phía dưới) 
Và khi trước mặt vua đã thấy hiện dần ra 
Bóng cổ thành Hapbua, nơi sáng nghiệp của ông cha, 
Thì vua bị công tước Giôn đâm một dao găm ngập cổ, 
Đơ Pan một giáo thấu người, và Esenbac một gươm bửa sọ. 
Vua ngã liền, chan chứa máu thân mình. 
BỊ hạ bởi người thân, trên đất của cha anh. 
Bờ bên kia, thấy rõ ràng tội ác, 
Nhưng cách sông, không cách chi làm được, 
Họ chỉ đành thẩm thiết đứng mà kều. 
Ngồi ở ven đường, có một chị đân nghèo, 
Vua kiệt máu, chết trong tay mụ đó. 
MENSTAN 
Chẳng qua, tự tay lão sớm đào lấy mộ: 
Người tham lam vô độ, muốn tất cả vào tay! 
XTAOFƠ 
Nỗi kinh hoàng khúng khiếp lan khắp đó cùng đây; 
Các đèo ải quan đều bưng bít chặt; 
Cảnh giới khu vực nào cũng đề phòng cẩn mật. 
Đến như Zurich, thành ngỏ ba chục năm ròng 
Mà từ nay cũng đóng kín, tuyệt giao thông. 
Sơ bọn sát nhân, người ta càng gờm tay báo phục, 
Vì sấn điều luật bất nhân của thẩm quyền tru lục 
Nữ hoàng Hungpialt, bà nghiệt phụ A nhị, 
Không còn gì là hiển thục tính nữ nhi 
Xuất quốc báo thù cha lên cả nhà hung phạm: 
Con, cháu, gia nhân. cho đến gạch đá lâu đài, cũng mang 
họa thẩm. 
Bà ta thề bắt cả dòng dõi tông môn 


“Ma “Go CẤT] › 


Của kẻ thù, cùng thân phụ một mồ chôn. 

Bà muốn đẫm máu người như tắm mình trong sương nắng mới. 
MENSTAN 

Bọn hung phạm kia chẳng biết tìm phương nào mà bán xới? 
XTAOFO 

Hành thích xong, là họ đào tẩu cho mau. 

Năm kẻ đi năm phương, họ biệt ly nhau 

Để mãi mãi không mong còn ngày tái hội. 

Công tước Giôn thì nghe đâu, lang thang về phía núi. 
VANTƠ FUÔC 

Vậy kết quả tội hành, họ chẳng được gì qua: 

Chí oán lòng thù đâu có nẩy sinh hoa? 

Oán lấy thù làm của ăn gớm phiếc, 

Lấy giết chóc làm vui, lấy kinh hoàng làm tiệc. 
XTAOFƠO 

Án mạng kia không lợi cho kẻ sát nhân kia, 

Còn ta lại đưa tay thanh khiết, ta hái đem về 

Kết quả tốt lành của phen hưu huyết đó. 

Vì nhờ thế ta không còn mối lo ghê gớm nữa; 

Kẻ thù tự do nguy hiểm nhất bị hạ đài rồi. 

Lại có tin đế vị cũng có sự đổi rời 

Từ nhà Hapbua, sang một dòng tông nhất khác: 

Đại quốc muốn giữ quyền tự do phong chủ nước. 
VANTƠ FUÔC VÀ MỘT VÀI NGƯỜI KHÁC 

Huynh ông đã nghe được tin gì chưa? 
XTAOFƠ 

Bá tước Lucxămbua được đa số phiếu bầu cho. 
VANTƠ FUÔC Í 

Phúc cho ta đã trung thành cùng đại quốc, 

Vì công lí từ đây ta có cơ thấy được. 
XTAOFƠ 

Tân quân cần những trang dũng kiệt khuông phù, 
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Nước Áo kia mà tính chuyện trả thù 
Ta cũng không lo: đã có người bảo vệ 
Mọi người thôn dân ôm lấy nhau khăng khít 
Thây giúp việc tới cùng với một sứ giả của triều đình 

THẦY GIÚP VIỆC 

Đây, các vị thân hào chúng tôi tôn quý. 
RÔXENMAN VÀ MẤY NGƯỜI KHÁC 

Có việc gì vậy thầy giúp lễ? 
THẦY GIÚP VIỆC 

Thưa, triều đình cho sứ giả mang xuống bức thư này. 
MỌI NGƯỜI (với Vamtơ Fuôc) 

Ximm mở thư và đọc ở ngay đây. 
VANTƠ FUÔC (đ¿‹) 

“Hoàng hậu nương nương, Êlisabet 

“Gửi hết lời thắm thiết chúc mừng 

“Tới dân ba quận hiền lương: 

“Urn1, Svix với miễn rừng trung châu”. 
MENSTAN 

Hoàng hậu mưu gì hẳn, ngôi bà còn nữa đâu? 
VANTƠ FUỐC (đạc tiếp) 

“Trong thẩm sầu, phòng cư tang quả phụ, 

“Đức vương phu, máu đổ phải quy vong. 

“Nương nương lâm cảnh não nùng 

“Vẫn còn nhớ đến tấm lòng xưa kia, 

“Dân Thuy Sĩ, vẫn một bề trung hậu, 

“Vẫn một nh quý báu với hoàng gia”. 
MENSTAN 

Bà có nghĩ đâu chuyện ấy 

Hồi còn sung sướng phởn phơ? 


RÔXENMAN 
Để yên nào? Nghe đọc hết lời thư. 
VANTƠ FUÔC (đọc) 


“Nương nương sẵn ý trông chờ, 
“Dân trung nghĩa, sẽ tỏ ra bất bình 
“Mà hết da gớm kinh loài nghiệt súc 
“Gây tôi hành thẩm khốc như kia. 
“Cho nên, mong ba quân, chớ hể 
“Để quân ác phạm được thuận bề náu nương 
“Không những thế, dân sẵn sàng hợp lực 
“Giúp cho tay báo phục, bắt hung đề 
“Báo đền tình cũ ân xưa 
“Dân gian đã được hoàng gia gội nhuần”. 
Thôn dân tó ra không mm ý. 
MỘT SỐ ĐÔNG (mui mỉa) 
Tình cũ với nghĩa xưa! 
XTAOFƠ 
Ở vua cha, ta quả có hàm ẩn. 
Nhưng vua con thì có chỉ mà cũng kể? 
Điều ước tự do, các tiền vương đều kí, 
Đến vua này, có chịu nhận bao giờ? 
Có bao giờ vua phân xử được vô tư 
Hay hạ cố chở che người thiện lương oan ức? 
Ta cử người kêu lên những ngày ta khốn cực 
Vua có bao giờ thèm để tai nghe? 
Không! Vua chẳng cho ta được một mảy ơn gì! 
Nếu quyển lợi ta, không giành phần thắng được 
Nhờ gan đạ, tự tay mình dũng lược, 
Thì mình có lâm nguy, vua cũng chẳng động tâm nào? 
Đòi ta phải ơn vua2 Hạt giống của vua gico 
Ở đất nước này, đâu phải là ơn huệ! 
Trên ngôi cao, đôi với dân vua phải như cha mẹ 
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Nhưng vua chí chãm chăm vun đắp cho hoàng gia! 
Vậy a1 hướng ơn vua thì hãy khóc thương vua. 
VANTƠ FUÔC 
Ta chẳng muốn reo mừng thấy nhà vua đã đổ; 
Cũng chẳng gợi ra đây chuyện vua làm ta khổ, 
Lòng ta không thế! Nhưng bảo ta trả thù 
Cho ông vua không bao giờ để phúc cho ta 
Và bức hại những người không hề làm ta phiền muộn, 
Thì việc đó thực khó coi và ta làm khố lọn. 
Tình yêu là một cống hiến không muốn ép nài. 
Cái chết xuôi tay giải thoát cho đời 
Mọi nhiệm vụ đã buộc lòng ta phải giữ. 
Ta không phải nợ gì người ấy nữa. 
MENSTAN 
Tha hồ cho bà hoàng nức nở trong phòng riêng 
Và điên cuồng đau khổ mà oán trách hoàng thiên, 
Nhưng ngài coi, nhân dân đây thoát được vòng lo sợ. 
Đang cảm tạ hướng lên cũng một hoàng thiền đó. 
Muốn gặt tình ái mộ, thì phải gieo hạt tình thương 
Người sứ giả rút lui. 
XTAOFƠ (với nhân dân) 
Tell ở đâu? Ở! Chẳng lẽ chỉ riêng chàng 
Là chẳng tới cho ta vui cùng bạn? 
Ta có tự do, chính chàng gây nên tẳng; 
Việc khó nhất đời, chàng đã hoàn thành, 
Bước gian khố nhất đời, chàng chịu một mình. 
Nào, bà con, kéo đến nhà chàng, tất cả, 
Và cùng nhau xin Trờa phù hộ 
Cho vị cứu tỉnh của mọi người chúng ta. 


Mọi người kéo đi, 
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Nhà Tell, gian ngoài 
Bếp đỏ lửa. Của rộng mở ra cảnh sơn thôn, xa đến 
chân trời. 
Hêôtvích, bá Vunfở và bé Vinhem. 
HÈTVÍCH 
Bữa nay bố về nhà, con à, con yêu quý! 
Chàng sống, chàng tự do, mẹ con ta tự do, và mọi người 
cũng thế! 
Lại chính cha các con đã giải cứu non sông. 
VANTƠ 
Mà, mẹ nè, con cũng có phần trong. 
Sao cũng phải kể thêm con nữa đó! 
Tên cha trật một li là con không sống nữa. 
Vậy mà con chả run. 
HỆ TVÍCH (hôn con) 
Ừ, mẹ lại còn con! 
Có được con, mẹ hai lượt phải lâm bổn, 
Mẹ đau vì con những hai phen sanh nở, 
Qua rồi, mẹ được cả đôi, cả đôi, còn sống cả! 
Và bữa nay thì bố các con về! 
Một thầy tu hiện ra trước cửa 
VINHEM 
Kìa, mẹ ơi, một thầy đạo đến kia kìa! 
Chắc hẳn thầy đến xin mình bố thí. 
HẼTVÍCH 
Con ra đón vào, để nhà ta đãi đằng cho tử tế, 
Cho người thấy nơi người vào đang ấm áp tươi vui. 


Màng vào nhà trong rồi một lái trở ra với một cốc ru 
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VINHEM (x⁄! thày Im) 
Người nhân đức vào đây, mẹ chấu đang dọn bữa mời người. 
VANTƠ 
Người vào nghỉ ngơi rồi lên đường cho lại sức. 
THÀY TU (mặt mày hốc húc, đưa mắt lo ngại nhìn chưng quanh) 
Ta đang ở chốn nào đây mới được? 
Em, nó! nghe, đây là địa phương nào? 
VANTƠ 
Có lẽ người đi lạc đường sao 
Mà không nhận ra đây, thưa thần phu? 
Người đang ở làng Buclen, quận Uri và chính là cửa ngõ 
Nơi tiến vào Sasentan. 
THÀY TU (với Hêtvích lúc đó trở ra) 
Phải chăng nhà chỉ có mình nàng? 
Chồng nàng có nhà chăng? 
HÊTVÍCH 
Cũng sắp về. Chính tôi đang đợi. 
Ông làm sao, mà tôi xem chừng chẳng phải 
Vẻ con người đưa tới những điều hay? 
Nhưng dù ông là ai, ông đãa vào đây 
Cũng cần được phục hồi, đây ông đón lấy. 
Nàng đưa cốc rượu. 
THẦY TU 
Lòng héo hắt này dù cần sự tiếp hơi đến mấy, 
Chi tôi cũng không màng đụng tới, nếu nàng chẳng hứa 
lời... 
HÊTVÍCH 
Đừng đụng đến người tôi, đừng tiến gần tôi! 
Đứng lánh ra nếu ông muốn tôi nghe câu chuyện. 
THÀY TU 
Xin vì ngọn lửa kia toả lên lồng từ thiện, 
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mm Vì đàn con bà mà mát tóc thần yêu 
Tôi muốn hồn lên... 

Người đó đưa tay: đặt lên đầu hai trẻ. 

HẼTVÍCH 

Người kia! Đừng có làm liều! 
Chớ động đến con tôi. Ông không phải nhà tu sĩ! 
Ông không phải. Sự yên hoà nương trong áo ấy, 
Nhưng nét mặt ông không có sự yên hoà. 


THẦY TU 
Tôi là kẻ khốn cùng hơn hết mọi người ta. 


_ HÊTVÍCH 

Nỗi khổ nói lên đễ động được lòng ái ngại 

Nhưng luồng mắt ông chỉ thất hẹp tình thương tôi lại. 
VANTƠ (bông đứng lên) 

Mẹ! Cha kia rồi! 

Em chạy bắn ởi. 
HÈTVÍCH 

Ôi! Lạy Chúa! 

Nàng cũng muôn ra, nhưng run quá, đứng lạt. 

VTINHEM (cứng chạy ra). 

Cha ơi! 
VANTƠ (khuất bên ngoài). 

Cha lại về rồi! 
VINHEM (khuất: bên ngoài) 

Cha, cha yêu quý! 
TELL (còn khuất bên ngoài) 

Ừ, cha về đây rồi. 

Mẹ các con đâu? 


Cha với cọn đã vào. 
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VANTO 
Kìa, mẹ đứng sững sờ bên cửa, 
Không nhấc được chân, run vì lo, run vì mừng rỡ đó. 
TELUL 
Ôi! Hêtvích! Hêtvích! 
Người mẹ hiền hai con trẻ nhà tôi! 
Trời đã cứu con người. Không bạo chúa nào trên đời 
Còn chia rẽ đôi ta được nữa. 
HÈTVÍCH (vòng tay con bíu cổ chẳng). 
Ôi! Tcll! Tell! Em vì anh, mà bao là run sợ! 
Thày' tu chăm chú theo dõi. 
TELUL 
Em hãy quên lo sợ ấy đi thôi 
Để từ nay, em chỉ sống mà vui, 
Anh đã trở về đây! Mái ấm nhà anh đó. 
Trên cõi đât cúa mình, lại từ nay làm chủ. 
VINHEM 
Cha! Cánh nỏ của cha đâu? 
Con không thấy nó đâu 
TELL, 
Mãi mãi về sau 
Con sẽ chẳng bao giờ còn thấy nó. 
Nó cất ở một nơi thiêng liêng gìn giữ 
Và từ nay không dùng đến nữa trong bất cứ cuộc săn nào. 
HẼTVÍCH 
Ôi! Tell! Tel! 
Nàng lài lại, buông tay chẳng. 
TELL 
Ôi, vợ tôi, người thục nữ thân yêu, 
Bởi vì sao, mà em còn hoảng sợ. 
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HẼTVÍCH 
Người chẳng tôi đây. hay người đàn ông nào đó 
Đã trở về tới tôi giữa lúc này đây? 
Và bàn tay, tôi đám nắm trong tay, 
Trời hồi, bàn tay này... 
TELL (ôn tổn và khẳng khái). 
.. Đã bảo vệ em và con, đã cứu nguy đất nước 
Rất đáng anh thẳng giơ lên, hiên ngang, chững chạc 
Thày tu có một cử động đột ngội. Tel nhận thÃy. 
Người tu hành nào kia? 
HÊTVÍCH 
Ấy đó! Em quên khuấy ngay đi. 
Anh, anh nó! chuyện với người ta đi: 
Em thấy ngại cái nhà ông ấy quá! 
THÀY TU (bước lại gẵn) 
Đây có phải Tel], tay đã hạ 
Viên Khâm sai đó chăng, hỡi người? 
TELL 
Chính là tôi. Tôi chẳng cần phải giấu chỉ ai. 
THÀY TU 
Anh là Te1I! Ôi, nhờ quyền phép Chúa 
Mà tôi vào được chính nhà anh đó. 
TELL (nhìn y rừ đầu đến chân) 
Ông không phải là nhà tu. Ông là ai? 
THÀY TU 
Anh đã ra tay hạ sát viên Khâm sai 
Nó làm khốn anh. Thì tôi cũng vậy: 
Tôi giết mội kẻ thù, quyền lợi tôi nó đồi chiếm lấy. 
Nó cũng là kẻ thù anh, như là kẻ thù tôi. 
Tôi trừ nó đi là giải thoát cho mọi nơi. 
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TELL (vội bật lùi r1) 
Vậy ra ông là... chà! Kinh khủng thực! 
Các con, vào cả đi! Mình nữa, đi đi! Ôi! Con người vô phúc! 
Ông đúng là... 
HẼTVÍCH 
Trời, a1 đó ? 
TELI, 
Em đừng hỏi làm chỉ, 
Đi đi thôi! Chớ để các con nghe! 
Ra khỏi đây đi! Tránh cho xa! Anh không muốn thấy 
Em ở trong nhà cùng lúc với con người Ấy. 
HÊTVÍCH 
Khổ tôi chưa! Chuyện gì đây nữa? Đi, các con ơi! 
Nàng ra với hai cøH. 
TELL (với thầy mm) 
Ông là công tước Áo. Đích ông rồi. 
Ông giết Đức vua, vừa là thúc phụ ông, vừa là Chúa 
thượng... 
GIỐN (người giết vua) 
Lão cướp của ta gia tài ta được hưởng. 
TELL 
... Giết thúc phụ rnình, Chúa thượng của mình, 
Vậy mà đất vẫn dung, trời gội ánh quang mình 
Cho ông sống... 
NGƯỜI GIẾT VUA 
Tell, xin nghe ta nói đã. 
TELL 
Mình nhày nhụa máu kẻ loạn thần nghịch tử 
Ông dám bước vào nơi thanh khiết như nhà ta, 
Dám vác mặt đến tìm một kẻ hiển từ 
Mà xin kẻ ấy cho ông nơi trú ẩn! 


NGƯỜI GIẾT VUA 
Vào nhà anh, ta mong gặp tấm lòng trắc ẩn, 
Anh cũng là người báo oán lên mạng đứa tử thù. 
TELL 
Người vô phúc kia! Mi còn dám hề đồ, 
Đem tội ác đồ ngầu máu hung cuông khát vọng 
So với việc đường hoàng của đấng làm cha quyết sống. 
Mi có mái đầu con trẻ nào phải gìữ gìn đâu? 
Chốn thiêng liêng mái ẩm, mi đâu phải lo âu? 
Mi đâu phải lo sao cho thân quyến mi tránh được 
Thám hoạ gớm ghê, tai ưdng cùng cực? 
Ta bàn tay tỉnh khiết giở lên bạch nhật thanh thiên; 
Mi, cùng tội ác đầy người, ta căm ghét rủa nguyễn; 
Ta báo phục cho thiên lương đã bị mi huỷ hoại, 
Ta với mi đâu có thể chung cùng một loại? 
Mi nhúng tay giết hại mạng con người 
Ta ra tay bảo vệ điều ta thiết nhất đời. 
NGƯỜI GIẾT VUA 
Anh nỡ xua đuổi ta vào cảnh cùng khốn đến? 
TELUL 
Nói chuyện cùng mị, ta đã thấy thịt đa ta rùng rợn 
Thôi đi úì! 
Cứ con đường khúng khiếp mi đã chọn ấy mà đi! 
Đừng bợn nhơ chi 
Nơi sống yên những tâm hồn ngay thẳng. 
NGƯỜI GIẾT VUA 
Đời cứ mãi bước này đco đẳng 
Thì ta sống cách nào, còn muốn sống làm chỉ? 
TELL 
Nhưng dù sao, ta cũng lấy làm thương hại cho mi 
Trời ạ! Mi tuổi trẻ nhường kia, dòng dõi cao sang đến 
Cháu nội của Chúa công ta, Rôđônf đại để, 
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Nay thành đứa hung đồ chạy vào nhà nghèo khó ta đây 


Thất thể, van lơn, cùng khốn đến nhường này! 


Chàng giấu mặt đi. 


NGƯỜI GIẾT VUA 


TELL 


Ôi! Nếu còn thấy ngùi thương, xin anh tội nghiệp 
Cho tình cảnh ta đây, nó thực là khẳng khiến! 
Một Thái tử như ta - Thái tử như ta xưa, 

Ta sẽ hưởng một đời biết mấy vinh hoa 

Nếu ta nén được bao khát khao luôn thúc giục. 
Ghen tị đã ãn ruỗng lòng ta quá độc, 

Ta thấy thanh niên như tiểu đệ của mình, 
Lêôpôn, được cung phụng, nào quanh vịnh, 

Nào thái ấp đinh cơ; còn ta, cùng tuổi đó, 

Lại đây ải trong cảnh thuộc quyên tủi hổ. 


Đồ mất khôn! Ông chú mi mà chẳng để cho mi 
Được nắm dân, giữ đất, chính là vì 

Người đã biết con người mi quá rõ, 

Mà chính mì đã phù nhàng chứng minh điều đó, 
Bằng tính khí mi cuồng bạo bất kham, 

Bằng cái việc điên rễ man rợ mi làm, 

Rằng quyết định của người thực là chính đáng. 

- Quần nhúng máu đã cùng mi tùng đảng 

Việc sát nhân này, chúng chạy đâu rồi? 


NGƯỜI GIẾT VUA 


TELL 


Mãi kẻ một đường, họ tới những nơi 
Mà quỷ quái phục thù đưa bước họ. 
Việc thảm hại gây rồi, không ai ta gặp nữa. 


Lệnh tróc nã đang lùng mi gắt, mi biết hay không? 
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Bằng hữu với mi, cấm chỉ bao dung, 
Thù địch với mí, tha hồ xử định. 
NGƯỜI GIẾT VUA 
Cho nên, mọi đường quang, ta đều phải tránh; 
Qua các mái nhà thôn, chẳng dám xin vào; 
Hướng bước chân toàn những chốn cô liêu; 
Mình sợ chính mình, ta lang thang qua nẻo núi; 
Lúc sắp qua dòng cũng giật mình lùi lại 
Khi thấy bóng mình thẩm hại hiện lòng sông. 
Ôi! Ví anh còn chút tình thương, tình nhân đao trong lòng... 
QOuỳ trước mặt Tall 
TULL (ngoành đi) 
Anh đứng lên! Đứng lên! 
NGƯỜI GIẾT VUA 
Ehông'! 
Ta phải xin được bàn tay anh cứu với. 
TELL 
Cứu vớt anh? Làm thế nào tôi cứu được? 
Tôi, một đần nghèo chài lưới, cứu làm sao? 
Nhưng, anh đứng lên thôi, tội dù nặng bao nhiêu. 
Anh cũng là một con người, tôi cũng thế, 
Tell này quyết không bao giờ nỡ để 
Một người ra không mà chẳng đỡ đần. 
Lầm được chừng nào, tôi sẽ chẳng ngại ngần. 
NGƯỜI GIẾT VUA (vùng đứng lên khẩn thiết nắm lấy tay Tell). 
Ôi! TcIl, linh hồn ta tuyệt vọng 
Anh đã cứu cho còn được sống. 
TELL 
Buông tay ra. Anh phải lên đường thôi. 
Ở đây thì lộ mất, mà đã lộ ra tồi 
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Thì anh hết nương vào đầu được nữa. 
Anh tính đi đầu? Liệu ở đâu có bể yên sở? 
NGƯỜI GIẾT VUA 
Ôi! Nào ta có biết!. 
TELL 
Hãy nghe đây, ý Chúa mách cho ta: 
Anh phải sang nước Ÿ, tìm vào nước Thánh Pitd. 
Ở nơi đó, anh đến sấp mình dưới gối 
Đức Giáo hoàng, xưng cùng người mọi tội 
Và xin người giải cứu lính hồn cho. 
NGƯỜI GIẾT VUA 
Liệu người có trao ta cho bọn phục thù? 
TELL 
Người bắt sao anh cũng vâng, như do ý Chúa. 
NGƯỜI GIẾT VUA 
Ta làm sao mà tới được nước người xa lạ đó2 
Ta không biết đường, mà hợp bọn cùng đi 
Thì không dám. 
TFLL 
Ta chỉ cho, anh lắng mà nghc. 
Anh đi ngược sông Rơxơ, nguồn băng từ mạn nắi 
Nước đổ xuống ghênh ào ào dữ dội... 
NGƯỜI GIẾT VUA (kinh sợ) 
Lại chạm mặt với Rơxơ ư? 
Nó chảy gần nơi phạm tội của ta. 
TELL, 
„. Men vực sầu, nhiều quãng đường có trồng cây thập tự 
Ghi dấu khách qua chết vùi do núi lở, 
NGƯỜI GIẾT VUA 
Ta mà đẹp yên dẫn vặt xối trong lòng 
Thì tai hoa thiên nhiên ta chẳng thấy hãi hùng. 
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TELIL- 


Trước mỗi thánh giá kia là một phcn anh quỳ gối 
Khóc lóc xót xa mà ăn nãn đến tội. 

Nếu đoạn đường gian hiểm đó, anh may thoát được thân, 
Nếu đèo heo không đổ bão xuống từ đỉnh sông bãng, 
Anh sẽ tới cầu Ma vương mịt mù trong bụi nước. 
Nếu cầu không gẫy dưới tội tình anh gách vác 

Và anh qua trót lọt, anh sẽ thấy đột nhiên, 

Mở đón chân mình một cửa hang đen 

Chưa bao giờ mặt trời vào tới được. 

Qua hang đó, anh tới một vùng non nước 

Tươi cười, hớn hở. Nhưng ráo bước cho mau: 

Cảnh bình yên, anh chẳng đỗ được đâu! 


NGƯỜI GIẾT VUA 


TELUL, 


Ôi! Rôđônf, Rôđônf, đế vương tiên tổ! 
Con cháu người qua giang sơn người như thế đó! 


Cứ lên hoài, anh sẽ tới đỉnh Gôta 

Nơi hồ đọng ngàn năm chỉ chứa nước trời mưa, 

Từ đây, anh biệt từ với non sông nước Đức, 

Rồi đi xuống, theo một đồng không khác 

Để sang nước Ý, cõi Phúc đối riêng anh... 
Một điệu sơn ca cất lên, do nhiều kèn săn của dân 
DIMC XMC. 


Có tiếng người. Liệu mà tránh! 


HẼTVÍCH (chạy »ào) 


Tell đâu rồi? Mình! 
Cha tới kìa! Bạn liên mình cũng tới. 
Náo nhiệt cả một đoàn. 


NGƯỜI GIẾT VUA (ch¿ mặt đi) 


Thám thương mình thần tội! 
Người hạnh phúc ở đâu, ta phải lánh cho xa! 
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TELUL 


Mĩnh thân yêu, hãy khoản đãi người ta, 

Quà tiễn cho hậu vào, đường còn dài lận đân 
Mà hàng quán người ta không thấy sẵn. 

- Anh mau lên, họ tới đó. 


HỀTVÍCH 
Ai vậy? 
TELL 
Mình biết làm øì. 


Người ấy lên đường, mình cũng chớ nhìn chỉ 
Để mắt khỏi thấy phương người ta lấn bóng. 


MỌI NGƯỜI 


Người giết vua vội nến đến gân Tell nhưng chàng 
đựu tay cần lại rồi ra. Khi hai người cùng ra khỏi 
ra sân khấu, mỗi người đi một nọà thì cảnh 
chuyển tại trận. 


LỚP KẾT THÚC 


Hiện ra toàn cảnh sim thôn ở phía trước nhù của 
Tell. Trên những mỏm cao quây lấy thung lùng, 
từng tốp thôn dân tụ tập. Những toản khác đi tới 
qua một cầu treo, vất qua dòng Sasen. 

Vant2 Fuôc cùng hoi đứa chủu, Menstan và 
XftaofØ tiến ra phía trước; những npười khác dẫn 
kẻo theo sau, Khi Tell ở trong nhà đi ra thì dí nấy 
đều hoan hô vang lên, 


Hoan hô! Tell thần cung! 
Hoan hô! Tell anh hùng giải phóng! 


Toán người phía trước quây lấy: Tel] và tín tí! ôm 
hôn chàng. Trong khi đó lại xuất biện thêm 
Rudenx và Becta. Chàng thanh niên thì ôm hôn 
anh em thôn dân, nàng tiểu thự thì hôn Hêtvích. 


Tiếng ca nhạc từ núi đưa xuống, dìu dặt trong suối 
lớp kịch lặng lẽ này. Khi tiếng nhạc im, Becta tiến 
ra piaa đám nhân đân, 
BECTA 
Bà con cùng minh hữu. Xin nhận cho tôi 
Được dự vào minh hội vớt mỌi người. 
Tôi, kể có phúc đầu tiên trong phụ nữ 
Đã được xứ sở tự đo này bảo trợ. 
Quyển lợi tôi, tôi xin phó trong tay 
Dũng lược anh hào của các bạn từ đây. 
Các bạn có vui lòng chở che tôi và chấp thuận 
Cho tôi làm một nữ công dân trong các bạn? 
THÔN DÂN 
Xin che chở thực lình 
Không nề thua thiệt, không ngại hi sinh. 
BECTAÀ 
Vậy thì, bàn tay này tôi cũng xm trao phó 
Thân phận này cho chàng thanh niên này nắm giữ 
Trao tôi một nữ lang của Thuy Sĩ tự đo 
Cho một nam nhi của Thuy Sĩ tự đo. 
RUĐENX 
Và tôi, từ giờ đây, xin tuyên bố trả tự do 
Cho tất cả mọi gia nhân, tôi tớ. 


Nhạc mứnh liệt cử một khúc mới, thì màn hạ. 
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Âm! mmrft và At tình 


| 1411/12 17/1 F -4 [| 
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